SÁCH GẮM 
VỀ 
NHỮNG LẺ CHƠN THẬT ĐỜI BỞI 


GIÚP 


IIN MÌNH (HÉT LÀNH 
lÃ Tí Bí J 


————-®————-: 


Ông thánh ALPHONSÔ đề LIGÔRIÔ 


ĐÃ DỌN 


ịch ra điếng Annam cho giáo hữu đùng 


CINQUIÈEME MILLE 


DÒNG CHÚA CỨU THÊ 
1940 


Cum permissu Sụperiorum. 
17 mars 1940. 


Ep. DIONNE, G.ss.R. 


Sup. Vice Provincial, 


Nih obstat : 
M. Roux, 


Censor delegatus.. 


Hué, 830 janvier 1940. 


Reimprimatur 
+† FPRANGoIs MARIE LEMASLE 
Vic. Ap. de Hué. 


Quang-trìi, le 16 février 1940. 


CỦA ĐỨC CHA ALÊXANDRÔ GIÁO, 
GIÁM-MỤC ĐỊA PHẬN HUẾ 


Sách «Giúp dọn mình chồt » là sách ông thánh Ald- 
phonsô đề Ligôriỏ đã cLép. Từ khi in lần thứ n..ứt cho 
tới rày là hơn 170 năm, sách nẩy đã lan ra nhiều nơi, mà 
đâu đó cũng trổ sinh hoa quả thiêng liêng, ai hầu kẻ xiêt, 


Vì vậy các cha Dòng Chúa Cứu Thê, là dòng ông thánh 
Alêphonsô đã lập ra, ước ao chơ người Việt-Nam cũng 
đặng nhờ phần ích bỡi sách tồt lành dường ầy, thì đã 
liệu thề địch ra tiềng bổn quãc, cho mọi người đặng x-:m. 
Mà may gặp được một người thông thạo, đã dịch ra cách 
đơn sơ để hiểu, xuôi Liêng dễ nghe, cũng dễ đìng lòng. 
Cho nên có lề mạnh mà t.ông sách nãy tẽ hóa ra như tông 
đồ thúc giục nhiều người sông lành nên thánh, hầu 
đàng chềt bằng an trong ơn nghĩa Chúa. 


Kẻ có tội xem, ắt sẽ cảm động cùng quyềt lòng cải quá 
tự tân, bỏ đàng tà trở về nẽo chánh ; kế lành xem, thì 
càng thêm lòng sôt sắng ái mộ đàng phước đức. Bổn 
đạo ngoài đời, người tu thân trong nhà đòng nhà phước, 
dàng sách nãy làm sách gẫm thường ngày, cũng hyy ; 
Đầng làm thây mượn lây đó, mà giảng cho người ta, nhứt 
là trọng tuần cầm phòng, cũng tôt. 

Dám khuyên mọi người, bầt kỳ kẻ có đạo kể không, 
hãy xem sách «Giúp dọn mình chềt », mì suy đi cẩn 
lại cho thầm: vào lòng trí, ắt là k'.ông mâầt công đâu, «M-- 
I.Orare novissima tua »›, 


† ÂL. CHABANƠN 
Huế — 1ð juin 1934. 


THƠ 


ĐỨC CHA GIOANG BAOTIXITA TÒNG, 
GỞI CHO BỀ TRÊN PHỤ-TỈNH 
DÒNG CHÚA CỨU.THỂ Ở HUÉ 


Trọng kính Cha rất yêu dấu. 


Xin Chúa Cứu Thê ban xuông phước lành cho cha cùng 
cả Dòng Cứu Thề đặng noi gương thánh Alêphonsô mà 
mở mang nước Chúa giữa đât Việt Nam, cho càng ngày 
càng phát đạt hiển vang. 

Tôi lầy làm yinh hạnh, vì Cha đã nghĩ tới, mà cho xem 
mây trang Sách «‹Dọn mình chêt lành ›» trước khi 
sách ầy xuât hành lên ân bản. 


Ấy một sách quí thay l xưa mày đã nói ra nhiều thứ 
tiềng ; nay nhờ các Cha Dòng Cứư Thệ, sách ây được bắt 
đầu nói tiềng Annam : văn chương nhuần nhã, tài địch 
khôn so, ai đọc tới cũng phục cho, ai xem vào liền 
khen ngợi. 

Sự ầy nào lạ chỉ, vì nguyên bản sách ầy là một nén 
vàng trong kho tàng châu báu thánh Alêphonsô, là đầng 
thông minh đặc biệt ; phần đời là nhầt hạng trạng sư, 
trong Hội thánh vào hạng Tiền §ĩï, Người đã dọn biềt bao 
Sách vở rầt làm ích cho thiên hạ ; giúp hàng giáo sĩ trong 
khoa thần học, trong nềo tu thân ; giúp bực tu trì đàng 
nhơn lẽ đạo ; giúp người giáo hữu sinh thuận tử an. 

Bỡi đó sách vở người như kho thuôc mầu, như nguồn 
phước lạc, đã tuôn xuông muôn ơn cho cả và Hội thánh. 
Người tạ thề dẫu mây trăm năm, thì cũng nói được rằng : 
‹. Defunctus adhuoc loquitur › đầu đã chềt, mà vẫn còn 
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cứ nói, — Dùng sách vở mình mà nói dùng con 
cái mình mà rao. Nay các Cha Dòng Cứu Thệ rao Sách ây 
ra, thật là như loa kêu người người chổi đậy mà rằng : 
‹ Vigilate quia nescitis diem neque horam », anh 
em hãy tỉnh thức, vì anh em không biềt ngày nào giờ 
nào sự chêt đền. 

Vậy hỡi mọi người giáo hữu, rày chúng tôi đã có loa 
ầy bên tai, là Sách « Dọn mình chết lành ›. Hãy cầm lây 
trong tay, mà nghe tiềng loa thôi : ting sửa tưị, tiếng 
răn khuyên, tiềng ngăm đe, tiềng an ủi, các tiêng giúp 
mình cải quá tự tân, cùng nên người đức hạnh, đều có 
đủ nơi loa ầy. 

Ợ' Cha rầt yêu đầu, cám ơn Cha đã liệu cho bản sách ây 
dịch ra tiềng Việt-Nam, thật là để một của quí cho con 
nhà Nam-Việt. Nguyện cho sách ầy đi khắp nước này, từ 
nam chí bắc, mà giúp mọi người sinh thuận tử an, cho 
được tiêu diêu cõi thọ. Ấy là quả rât tôt lành, thưởng 
công Cha khó nhọc đời nãy ; ầy là mũ triều thiên vỉnh 
hiển dành để cho Cha đời đời trên đât phước 


Phát Diệm, ngày lễ ông thánh Phêrô và ông thánh 
Phaolổ Töng đồ. 
29 Junio 1934 
+ jJ.-B. Tong 


(1m rnục Sozopoli. 


LỜI BẢO 
CỦA DÃNG LÀM SÁCH 


(Hãy đọc cho kỷ) 
ệ 


Ai nầy hằng trông mong cho ta đọn một sách gẫm về 
những lẽ chơn thật vô cùng, dễ giúp những kẻ có lòng 
ước ao. vững chí trong đàng nhơn đức, lại chóng nên 
người trọn lành một ngày một hơn, 


Mà cho giáo hữu được nhờ phần ích bởi sự nguyền 
gẫm, thì ta đã chia mỗi bài gắẩm làm ba lẽ: mỗi một 
lề đụ làm một bài gẫm ; nên sau từng lẽ, ta có thêm 
lời Than-thở Câu-nguyện cho tiện dụng. Song ai xem 
sách nâẩy, mà thầy trong những lời Than-thở, cử chăm 
xin ơn bền-đổ, và ơn kính-mền Chúa mãi, thì ta khuyên 
chớ lầy làm bực làm nhàm, vì là hai ơn rät cân cho ta 
được đền phần rổi đời đời. 

Theo lời ông thánh Phanxicô-Xalêdiô đạy, thì sự kính- 
mền Chúa, là một ơn gồm đủ mọi ơn khác, vì đức kính- 
mền kiêm các đức khác hệt thảy như lời Thánh-kinh 
rằng «Tôi có đức kính mên thì tôi cũng đặrg mọi 
sự lành hềt thảy ›. (Sap. n°-7-14). Mà thật như vậy, vì 
ai có lòng kính-mền Chúa thì ở khiêm-nhượng, sạch 
sẽ, vàng lời, hãm mình; tắt một lời; kể ầy có các nhơn 
đức hềt thấy. Thánh Augutinô rằng : « Con hãy. kinh 
mền Đức Chúa Trời, rồi con muôn làm gì thì làm ». 
Mà phải, vì ai mền Chíóa, thì ra sức tránh mọi việc mầt 
lòng Chúa, lại tìm đường đẹp ý Người trong mọi sự. 

Còn về ơn 'bền-đỗ, thì ầy là một ơn sắm mũ triểu-thiên 
đời đời cho ta, Thánh Bênađố dạy rằng : « Nước thiên- 
đàng vẫn hứa cho người khi sụ sông lành, song chỉ 
ban cho kẻ bến đổ đền cùng mà thôi ». Mà theo lời các 
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thánh tiển-sư, thì ơn bền-đổ, ai xin nây đặng. Ông 
thánh Tô-ma cũng qủùa quyềt. rằng : Muôn lên thiên-đàng, 
thì phải cầu nguyện luôn. Ây là đều chính mình Chúa 
Cứu-thề đã phán 'rằng : ‹ Phải cầu nguyện luôn, chớ 
bao giờ nên thồi chí» (Luc. 18-1). Bỡi đó có nhiều 
người tội lỗ khôn nạn, dầu đã đặng nghĩa lại cùng 
Chúa rôi, song đứng lóc chóc không vững, vì tuy đã 
đặng ơn tha thứ, mà bỡi về sau trổ nải không lo xin 
Chúa ban ơn bển- đỗ cho, nhứt là trong những ơn cám 
dỗ, thì đã ngã lại, Đã hay ơn bển-đỗ là một ơn Chúa 
ban cho ta nhưng không, chẳng phải bỡi ta có công gì cho 
đáng mặc lòng, song thầy Xuarê quả quyêt, hể ta cầu 
xin thi sẽ đặng chẳng sai, Lại thánh Augutinô có lời 
rằng : «ta có đáng ơn bển-đổ, thì cũng là nhờ một 
phương cầu nguyện mà chớ (De Dono persev. c. 6). 


Còn sự cầu nguyện cẩn thiêt chừng nào, thì ta sẽ 
dạy rỗ ràng rộng ý trong một cuồn sách khác sẽ xuầt 
hiện nay mai, vì đương khi sự in,hiệu là : « Khẩn câu 
thiện phương ». Sách ây tuy nhỏ bản mỏng mình, thành 
ra sở phí không bao lắm ; nhưng bởi dày ngày công phu, 
nôn ta trông nó sẽ làm ích cho hềt mọi người mọi bậc, 
mà nói cho thiệt, ta đám chắc trong các sách thiêng 
liêng, chẳng có sách nào cẩn kíp cho bằng ' sách « Khân 
cầu thiện phương ». 


._..—————— ——— — 
—— ————— ~———.- ———— — _————e 


Xin nhớ cẩu nguyện cho kể đã 
dịch sách nẩy đặng ơn chêt lành. 


ĐIỀU GẦM THỦ' NHÚT 


Gẫm về : hình dong một người. 
mới qua kiềp khác. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Khi sác còn nằm trên giường 
chưa nhập quan, thì ngó ra thể nào Qq). 


ỚỞ con con hãy suy lời Thánh-kinh rằng: «Mây là 
bụi đâầt, thì có ngày mây phải hoàn về bụi đâầt mà chớ » 
(Gen. 3-19). Có ngày con phải chệt, đoạn ra thúi-tha mục- 
nát dưới mô, ở đó giòibọ rúc-tửa thây con, bò ngang 
bò đọc từng lớp, nên như áo mớ che phủ thân con, theo 
lời Tiên-tri Idaia rằng : « Đô che đậy xác con là những 
lớp ròi bọ lúc nhúc », (Is. 14-11). Ây sồ phận loài người 
coi đã khổ sang hèn giàu khó, vua chúa quan dân 
cũng đều một vận hạn như nhau cả. Vừa tắt hơi, linh 
hôn liền ra khỏi xác, mà vào kiệp đời đời, bỏ xác nằm 
mét meo, chực thôi chực tan, trở về tro bụi. 


Con hãy tưởng như thầy một người mới chêt trước 
mặt con bây giờ, xác nằm ngay đơ, đầu quặp xuông ngực, 
tóo tai xơ xác, mô hởi rít rịt, mắt sâu má tớp, thịt mét 
da xanh, lưỡi đen môi tím, xác lạnh như thiềc, mình 
nặng như chì. Ai ngó vào đều rùng mình rởn ôc. Chán 
chỉ người đã đổi cách Ăn nêt ở, đành bỏ thề gian mà 
đi tu, cũng vì thầy bà con bạn hữu chềt nhãn tiển l 


Mà khi xác khi sự ươn thỉnh, thì càng thêm ghê gớm 
hơn nữa, Trai kia vừa chềt mới một ngày, thì đã nghe 


(1) Trong Lời-bảo, Đầng thánh Làm-sách có dạy mỗi một lỗ đủ làm 
một bài gẩm. Song nều có ai lầy làm dài quá, ít thì giờ, gầm không 
rồi cẢ lẽ, thì nên khia ra làm hai ba lấn ; một bài mà gẩm nhiều ngày 
liên, cũng tôt ; khi 3y chỉ lo đọc lại những lời Than-thổể cho có ý-tứ 
mà thôi. 

Hãy xem sau cuðj sách nẩy cho biêt cách nguyện gắm, 
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bảy mùi hôi. Cữa đều mở toang cho tẳn hơi, hượng 
đồi trầm xông cho át màu ; mau mau đưa đền nhà 
thờ, kíp kíp vùi lầp xuồng huyệt, kẻo nhiễm khí độc 
cả nhà thêm khôn, Ông tháng Ambôrôđiô rằng : « Xác 
xưa càng giàu có sang trọng, nay chệt lại càng thôi tha 
sặc sụa mà chớ », 

Kìa người kiêu căng, nọ kẻ mê sắ, đền cùng là 
thề ! Mới đây hội nầy đón mừng, đám kia chực rước, 
rày đã nên một giồng gớm ghê, ai ngó vào đều phải 
bợn dạ lớm mửa. Bỡi đó cha mẹ bà con vội vả đưa ra 
khỏi nhà : thuê thợ đóng quan, lo liệm chơ kín ; mướn 
người đào huyệt, gánh đi vùi nhập cho khuât, Mới đây 
qhững nghe tiêng khen lao là người trí tuệ, là tay anh 
hùng, ăn' nói duyên dảnh, đi đứng phê phêt ; nay vừa 
mới chêt, thiên hạ liên quên, chẳng còn ai nhớ đền 
nữa. 

Vừa nghe tin chêt, người thì khen : ông ây là một 
người đạnh tiêng ; kể lại rằng : ông ta đẻ lại một tòa 
nhà rât đẹp. Người nẩy tnương tiềc ông chôt, mình mầt 
cậy mầt nhờ ; kế khác lại mưng ông chệềt, m.nh được 
lợi ăn phần. Qua mây ngày, không ai nói đền nữa. Lúc 
đầu, bà con cật ruột chẳng muôn cho ai nhắc đền tên 
người quá vãng, kẻo động tình thương nhớ, Nhơn lúc 
điều tang chia buôn, thì chỉ chuyện trò qua việc khác ; 
mà rủi có ai lỡ miệng một lời về tổ đà khuât mặt, thì 
bà cơn liền đón ngăn, xin đừng nhắc đền nữa. 

Ở con, con hãy biềt khị bà-con, bạn-hữu con chồi, 
mà con đã tỏ tình đôi đãi với những kể ây thể nào, thì 
đền viềng con nằm xuồng, thiên hạ cũng sẽ ăn ở với 
con như thể Äy, Lúc có người chêt, thì chẳng khác gì 
buổi xây chầu, người còn sông luân phiên vào ra như 
vai tuổng hát kế thì chỉa của chia tiển, chia đầt chẩa 
ruộng ; người thì thề chơn sở nọ, thay việc chỗ kia. Cồn 
kể đã nhắm mắt, thì chẳng ai tưởng đền nữa. Mới đầu, 
bà con còn buồn năm ba bữa, song rồi được phần gia 
tài của con chêt để lại cho, thì họ cũng khuây nguôi, 
mặt lại sanh sắc như trước ; mà có khi sau họ lại mừng 
con đã chềt, hơn là tiềc con chẳng còn. Còn chính trong 
phòng con trút linh hồn, chính nơi con chịu Ð. C, 


H1 


Giêsu phán xét, thì họ thiềt cuộc ăn uông chơi bời, reo 
cười nhảy múa, như hồi con còn sông vậy. Mà con, 
linh hôn con đi đâu khi ầy ? 


LỜI THAN-THỚ 


Lạy Chúa Giêsu là Đăng Cứu chuộc tôi! tôi cám đội 
ơn Chúa, vì Chúa chẳng để tôi chôt, lúc tôi.mnầt nghĩa, 
cùng Chúa. Tôi đã đáng sa hỏa-ngục biềt đời nào rồi l 
Nều tôi chềt ngày nọ đêm kia, thì sồ kiêp đời đời tôi đã 
ra thể nào? Lạy chúa, tôi đội ơn Chúa hệt lòng. Tôi xin 
lãnh lầy sự chêt, mà đền vì tội lỗi tôi ; Chúa muôn cho 
tôi chềt cách nào, thì tôi cũng xỉin cam chịú ; song lạy 
Chúa, Chúa đã hoãn giờ chềt tôi cho đền rày, thì xin 
Chúa củng nầm nương cho tôi một lúc nữa. Tôi xin 
mượn lời thánh Gióp, mà kêu van cùng Chúa rằng : 
‹ Xin Chúa cho tôi ngày giờ, mà ăn nắn khóc lóc tội tôi 
đã phạm mắt lòng Chúa, trước kỳ Chúa đền phán xét 
tôi đJob, 10-20, 


lôi chẳng còn đám chồng trả tiềng Chúa nữa, Nùo 
ai chắc đặng các lời tôi mới đọc trên nẩy, chẳng pnảdi 
là tiềng Chúa gọi tôi phen sau hồt chặng ? Tôi xưng thật 
tôi chẳng đáng Chúa thương xót đền nữa, vì Chúa 
đã tha thứ cho tôi biềt mây phen, mà tôi những vô ơn, 
cứ mật lòng Chúa thêm mãi | Song lạy Chúa ! « lòng 
khiêm nHượng ăn năn thảm thiềt, Chúa chẳng từ ». 
(Ps. 50-19,), thì nây con thầt hiều động lồng thông hồi 
ăn năn, lui về thú phạt, cậy vì lòng nhơn từ lân mẫn 
nhúa, xin Chúa chớ có bỏ tôi xa cách mặt Chúa, 
vì Chúa đã hứa rằng : « Ai chạy đền cùng Tao, thì Tao 
chẳng xua đuổi nó ra » (đJo. 6:37). Hắn thật, chẳng có ai 
làm sỉ nhuc cho Chúa bằng tôi, mà cũng chẳng có ai 
được Chúa thương ban ơn soi sáng nhiều cho bắng tôi 
nữa ; song máu thánh Chúa đã đổ ra vì tôi, làm cao tôi 
được vững lòng trông cậy nêu tôi thật lòng ăn nẵn, tùì 
Chúa sẽ thứ tha hềt, Lạy Chúa là Đông rầt tồt lành [ tôi 
hềt lòng ăn năn, vì tôi đã cả dám khinh để Chúa. Xin 
Chúa dong thứ, cùng ban ơn cho tôi từ rày yêu mền 
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Chúa luôn. Tôi đã làm mât lòng Chúa lắm rồi. Lạy Ð, C. 
Giêsu tôi còn sông bao lâu nữa, thì tôi chỉ sông mà 
khóc lóc những nổi đắng cay tôi đã làm cho Chúa, 
chẳng còn đám mât lòng Chúa nữa. Lậy Chúa là Đầng 
đáng mền yêu vô cùng Ìl tôi xin sông mà kính mên Chúa, 
cho hềt lòng hệt sức tôi. 

Lạy Ð, Bà Maria là Đầng tôi trông cậy l Xin Mẹ câu 
bàu cho tôi, trước mặt Ð. Œ. Giêsu cùng. _ 


———-- 


Lể thứ hai thì gẫm Khi xác chôn dưới mổ, 
thì ra giồng gì ? 


Có lời thánh Gioang Kn khẫu rằng Ở con, con muôn 
rõ thầu con là vật gì, thì con hãy lần đền nơi mồ máả, 
mà coi cho biềt, Con hãy xem cho kỷ, xác nọ (hây kia 
rày chở nên giông gì : Trước thì vàng, rôi hóa nên đen; lần 
lần trên các phần thần thế, nổi môc meo lên cả, cơi gớm 
ghiềc lắm, cùng rịn thứ nước lợn cợn, thúi tha vầy 
vá khắp đât, vớ sô giòi bọ rúc rỉa ; loài chuột cũng bắt 
màu lần tới ăn thây, con thì khới quanh ngoài Xác, con 
thì rúc vào trong mniệng, đục thẳng ruột già rán thầu 
ruột non. Má môi tóc tai rä rời từng đồng, sườn nzự- 
rũ thịt trước, rồi đền cánh tay ông chơn ¡ä theo sau. 
khi đã rúc rỉa hềt da hềt thịt, thì giòi bọ trở lại rúc 
nhau ; sau hồt chỉ còn một đồng xương thôi ỉnh, lau 
lâu ŠiIBE rã rời từng cái, để sọ dừa trụi trụi một nơi. 
Ấy sự cùng con người là một nắm bụi đâầt giữa sân nhà, 
đụng trận gió thối, liền bay tan mật hôt. 


Nào kế sang trọng xưa kỉa, thiên hạ cho là người ăn 
Œ lịch sự, là tâm-hôn trong xả-hội 'ai nầy đều kính phục 
yêu vì, rày ở đâu ? Hãy vào phòng người ở trước, thì 
thầy. phòng không lạnh ngắt như tờ ; tìm gường mà 
giường chẳng thầy, té ra đã cho ai đi rôi tìm đền y-phục 
đù nón, thì người ta đã chỉa tay nhau hêềt cả, Thôi, nay 
con muôn gặp người ây, thì hãy kiềm ai chỉ mộ, đó con 
sẽ thầy một đồng xương hôi hám, đa thịt rày đã biền 
thành tro. 
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Thương Ôi | xác nây xưa nâng niu như trứng mỏng 
ău của cao lương mỹ-vị, mặc đổ vóc nhiễu gầm sô, tôi 
tớ hầu hạ rân rát, rày trở nên giồng má gì ? 


Kính lạy các thánh trên trời ! xưa ở đời, các thánh thật 
đã khôn ngoan khéo liệu ; khôn ở hêt lòng cùng C..úa, 
ngoan biệt lựa một Cnuúa mà yêu, còn xác tnịt m.nh, 
thì tìm phương hành trị chẳng hề dung túng, nên rày 
mới đặng hiển vinh : hài côt các Thánh giữ gìn trong 
hộp khẩm vàng, trân trọng quá hơn ngọc ngà châu báu. 
Còn linh hỗn các thánh rầt đẹp đẻ tôt lành, được hưởng 
mặt Chúa thanh nhàn vui vẻ, đợi ngày tận thê, lại hiệp 
với xác cũ mình, mà cùng nhau dự phần phước lạc đời 
đời, vì xưa đã cùng nhau đồng chịu lao khổ, Vậy gương 
các thánh, ai nầy phải soi mà bắt chước, ép xác chịu 
cực khổ ở đời nây, để cho nó được sung sướng đời sau ; 
đừng cho nó đồng đẽo ở đời nẩy, mà đời sau phải lâm 
lụy muôn kiềp, ầy mới gọi là thương xác thịt mình cho 
thật mà chớ. - 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! ầy xác tôi có ngày sẽ nên môi cho giòi 
bọ rúc rỉa thôi tha hôi hám, mà bây lâu nay tôi những 
lo cưng đưỡng nó, liều mình mật lòng Chúa quá đối, 
cũng vì nó l §ong lạy Chúa ! Xác thịt nây đã làm cho 
lôi mậầt của tôt lành vỏ giá, thì nó phải hư nát xâu xa 
như vậy, mới xứng tội nó, tôi chẳng thương t'ềc gì nó, 
một vui mâng, vì nó đã đáng căn kiềp ầy mà thôi, Tôi 
chỉ lo buôn đau đớn, vì đã theo những sự vui hèn %ác 
thị, mà làm cho Chúa phải phiển- muộn, biềt là chừng 
nào I Song Chúa thật nhân từ, tôi chẳng đám nghỉ-nan, 
Chúa đã đợi tôi mà tha ¿ho tôi như lời tiên-tri Ida'a 
rằng « Chúa chờ đợi anh em mà thương xót anh em ». 
(s. 30-18). Tôi nghe lời ây, thì biêt Chúa sẵn lòng đuông 
thứ cho tôi, miễn là tôi thật lòng hồi cải, Ôi ! lạy Chúa 
nhơn từ vô cùng ! Tôi hềt lòng đau đớn, vì đã khinh dễ 
Chúa. Tôi sẽ kêu van cùng Chúa như bà thánh Catarinà xưa 
rằng :« Lạy Đức Chúa Giêsu ! Tôi không đám phạm tội 
nữa ; thật không, không dám nữa l » Chúa nín nhịn 
tôi đã lâu, thì tôi chẳng còn dám cậy lòng lành Chúa 
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thới quá nữa. Ở Đầng lòng tôi tríu mền đã chịu đóng 
đỉnh ! Tôi chẳng dám đợi giờ hầp hôi, 2ó thầy cả đồn 
khuyên giục tôi đã, mới dâng mình cho Chúa ; song từ 
bây giờ lôi xin ấm lầy Chúa, từ bây gờ tồi xin phú thác 
linh hồn tôi trong tay Chúa. (Ps. 80-6). Linh hôn tôi đã 
liêu phú cho thề gian mäẩẳy năm nay, mà chẳng ngõ lai 
đền việc yêu môn Chúa, thì nay tôi còn sông bao lâu ở 
thê, xin Chúa ban ơn soi sáng thêm sức cho tôi, đặng 
kính mềja Chúa luôn, Tôi chẳng còn đợi đền giờ lâm 
chung mới yêu mồền Chúa : song từ giờ nãẩy tôi xin kính 
mền Chúa, tôi xin ấm lây Chúa vào lòng, tôi nguyền 
chẳng còn bỏ Chúa bao giờ nữa. 

Lạy Đức Nữ Đông-Trỉnh, xin Mẹ buộc tôi lại cùng 
Đúc Chúa Giêsu cho chật, xin Mẹ câu thay nguyện giúp 
cho tôi đặng khỏi mât lòng Chúa bao giờ nữa. 


Lễ thứ ba thì: gẫm : Ta häy kíp lo. phân 
rỗi là thể nào. 


Ớ con, người chệt mới nói trên nầy, thì con hãy tưởng 
như chính ¡mình coá đó. Con hãy suy ngày kia, con sẽ 
nên giồng gì ? Chưa biệt mây năm, có khi mây tnáng, 
cũng có lẽ vài ngày nữa, mà con sẽ nên của cho giòi bọ 
rúc ria thôi tha, 

Mọi sự đời sẽ hồt, mà nều trong giờ chết con mầt linh 
hôn thì con sẽ mầt hệt mọi sự, Ông thánh Laurenxiô 
Giutinianô có lời khuyên con, từ bây giờ hãy cầm mình 
như đã chêt rồi vậy, vì thể nào con cũng phải chêt, không 
khỏi đặng. Như con chêt bây giờ, thì con có ước ao phải 
chỉ khè mình còn sông, đã làm việc nọ, đã lánh đều kia 
chăng ? Vậy bao lâu con còn $ông, thì con hằng phải suy 
có ngày con sẽ chốt chẳng sai. Ông thánh Bonaventura 
rằng : « Người hoa-tiêu muồn câm lái tàu chạy cho thẳng, 
thì phải đứng au lái mới được ». Người đời cũng vậy, 
muôn sông lành, thì ngày ngày hãy xét đền phận riêng. 
mình cho biềt trong giờ lâm chung, mình sẽ ra thể nào, 
Bởi đó thúnh Bênadô đạy rằng : « Con hãy xem các tội 
con lúc thanh-niên trẻ tuổi, mà xầu hổ ; con hãy xem 
các tội con lúc trưởng-thành khôn lớn mà khóc than ; 
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con hãy xem các tội con lúc lảo-nhược già yều, mà kinh 
hãi ; (De divers, s.12) rồi lo tìm phương chữa cho kịp, 
chớ trì điên mà khôn tai », 

Xưa thánh Camillê đề Lelly, khi thầy mồ mả, thì hay 
suy nghĩ rằng : ‹ Phải mà mây người chêt nằm đây được 
lui về trần thê, thì nào có sự gì khó nhọc mà họ tránh trút 
chẳng chịu làm, cho đặng sộng đời đời sao ? Phân tôi 
đây còn có ngày giờ, mà tôi có làm đí gì cho đặng lo 
phần rỗi đền chăng ? » Thánh nhơn hỏi mình như vậy, 
thật là bởi lòng khiêm nhượng mà thôi. Song ớ con, 
phần con đủ lễ mà Sợ © nên như cây và kia không trái, 
Chúa đã quở trách rằng : « Kia đã ba năm rày, Tao đền 
tìm trái nơi cây và nẩy, mà chẳng thầy trái nào sôÔt ». 
(Lục. 18-7). Con ôi ! Con sinh ra ở thê, không phải mới 
ba năm, mà có khi đã nhiều năm nữa, song con đã sỉnh 
đặng trái nào chưa ? Ông thánh Bênađô nói rằng : Con 
phải biêt, Chúa không tìm hoa mà thôi đâu, Chúa lại 
tìm trái nữa, nghĩa là, nều cơn chỉ ước ao, và đóc lòng 
làm lành mà thôi, thì Chúa chưa lây làm đủ, Chúa còn 
đời con phải làm việc lanh phước đức nữa, ắt người 
mới chịu, Vậy ngày giờ Chúa nhơn từ còn nín nằm cho 
con, thì con hãy lo dùng, mà làm việc lành ; chớ hoãn 
đãi nữa, kẻo khi muồn ra tay làm, thì lại hềt buổi, liền 
tiềp có lệnh đòi con rằng hềt giờ rồi, đi mau ; hôi đi, 
mẩy là giờ phải bẻ thề gian rổi ; mau mau, đã làm lành, 
làm đữ chỉ đó, thì mặc ; rồi rôi đi mau. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi lạy Chúa! chinh tôi đây là cày vả nọ, đã mây năm 
nay đáng nghe án Chúa truyền chặt đi cho rắnte để làm 
chi choán chỗ uống đầt, Đáng tội rồi; vì tôi sông ở thê 
đĩ mầy mươi năm trời, mà chưa sỉnh trái nào cho Chúa, 
chỉ sinh những gai gồc, là tội lỗi mà thôi, Song lạy 
Chúa ! Chúa chẳng muôn cho tôi nøä lòng trông cây đâu. 
Chúa đã phán với hềt mọi người rằng : « Bay hãy tìm, 
thì sẽ gặp» (Math. 7-7) Lạy Chúa! tôi nay tìm Chúa, 
xin ăn mày ơn thánh Chúa, mọi tội lỗi tôi đã phạm mẫt 
lòng Chúa, thì tôi hềt lòng thông hôi ăn năn, Chớ chị 
tôi được chêt vì sự đau đớn tội lỗi tôi Bây lâu trước 
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tôi đã trồn tránh mặt Chúa ; song bây giờ tôi chuộng 
nghĩa Chúa hơn là đặng mọi sự phước lộc vinh ba ở 
đời nẩy. Tôi chẳng còn dám chồng trả ơn Chúa thúc 
giục kêu mời tôi nữa. Chúa muôn tôi đâng trót mình 
tôi cho Chúa, thì tôi.xin dâng cả mình tôi, cùng mọi sự 
trong ngoài tôi cho Chúa, chẳng đám dành lại phần nào. 
Chúa đã phú trót mình cho tôi trên thánh giá, thì lễ nào 
tôi còn tiêc, mà chẳng dâng trót mình tôi cho Chúa sao ?. 

Chiúa đã phán hứa rằng : «Hễ sự gì bay lầy tên Tao, 
mà xin cùng Tao, thì Tao sẽ cho hồt ». (Jo, 14-14). Lạy 
Đ. CC. Giêsu | Tôi vịn lầy lời Chúa hứa rầt rộng 'rãi đó, 
cậy vì danh Chúa và công nghiệp Chúa, mà xin Chúa 
ban ơn cho tôi đặng lòng kính mền Chúa. Xin Chúa 
khẳng ban ơn thánh, cùng sự yêu mêền Chúa xuồng đẩy 
dẩy trong linh hồn tôi, là nơi xưa đã tràn trể tội lỗi. 
Tôi đội ơn Chúa đã soi cho tôi xin ơn ầy cùng Chúa. 
Bỡi Chúa đã soi sáng tôi như vậy, thì ây là đầu Chúa 
muôn nhậm lời tôi, Lạy Ð. Œ. Giêsu rầt-nhơn lành † xin 
hãy nhậm lời tôi, xin hãy đồt lòng tôi cháy lửa kính mên 
Chúa ; xin hãy làm cho tôi đặng ước ao đẹp lòng Chúa, 
và đặng ra sức đẹp ÿ Chúa mọi đàng. 

Lạy Ð, Bà Maria là Đầng bàu chữa tôi rât lớn quyển ! 
Xin Mẹ cũng nhậm lời tôi. Xin Mẹ đỡ đẳn cho tôi trước 
mặt Đ.+Œ. Giêsu cùng. 


— © giàn S8 


ĐIÊU GẦM THÚ HAI 
Gẫm về Đền giờ chêt thì mọi sự đều hồt. 


———_~ 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Sự chềt lột trần ta, 
để tœ mình mộc tác phàm là thể nào, 


Ở con, ở đời ai được sung sướng giàu sang ai được 
chức quyền danh vọng, thì thề gian cho là có phước ; 
mà không dhầy cuộc vinh hoa nơi trần cầu, sự chêt 
đánh đồ một giờ như gió vậy. Ta mượn lời thánh 
Giacôbê, mà nói cùng con rằng : «Đời người ví thể hơi 
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khói mau tản chóng tan mà chớ», (Jac. 4-15). Kìa xem 
hơi kia bỡi đầt mà bay lên trên khí, nhờ ánh mặt trời 
giại vào thì đẹp mắt ưng xem ; song nào có đặng mây 
lâu ? Vừa gặp một chút gió, liền tan mâầt hồt, Người 
nọ kê kia cũng vậy, hôm nay thiên hạ cho là anh hùng cái 
thề, ai nầy đều chầu chực tô bồc sợ hãi kính vì, gần 
như thờ lạy vậy ; ngày mai ngä xuồng chêt, liền nên 
bia cho miệng thề cười chê, kế nhún người trể, nộp 
rửa hât hưởng như vật hèn đạp đưới chân một thứ. 
Đền giờ chềt phải bỏ hệt mọi sự. Em ông Tôma 
Akemphi, là một người rầt nhơn đức, đã xây một tòa 
nhà rầt nguy nga đẹp để, thì lầy làm đắc ý lắm ; song 
có một người bạn thiềt, lại chê tòa nhà ầy có đều xây 
vụng, Ông ta liền hỏi rằng : vụng đều chỉ, mà anh nói 
rằng vụng ? Bạn ngoan đáp rằng : đều vụng đó, là anh 
đã trổ cữa chính. Ông ta lại hỏi rằng : Trổ cữa chính, 
sao mà anh cho là vụng ? Bạn thiềt liền trả lời rằng : 
Vụng là vì ngày kia anh hệt sông thì anh phải đi ra 
cửa ầy, lại cũng phải bỏ lầư đài, bỏ hệt mọi sự nữa. 


Tắt mội lời sự chềt lột hồềt mọi của cải đời nậy. 
Đáng buôn thay cho sự thê ! Vua nọ băng hà, phải đưa 
ra khỏi đền, mà không trông về lại nữa ; rồi có ông 
khác lên nồi ngôi hưởng dụng các đồ quí vật, kho tàng 
châu báu, của cải vàng bạc đều %*ể tay ông ây cả. Thảm 
thay ! triểu thần đành để vua mình mang một tầm áo, 
vừa, đủ che thân, cho khỏi trần truồng mà xuông mộ l 
Chẳng còn ai kính nể tâng dầc nữa ; sắc chỉ đã ra ngày 
trước, rày chẳng ai ngó tới nữa. Xưa vua Xaladinô, là 
một đại tướng, tiêng nổi ba phao, đà chỉnh phục nhiêu 
nước Á-Đông, mà khi gân chềt, thì giáng chỉ rằng : « Khi 
nào đưa xác Trẫm ra huyệt, thì phải cho một quan đi 
tiền phong, “cầm giáo treo khăn liệm xác, mà rao lớn 
tiềng rằng « Nẩy là gia tài sản nghiệp vua cả Xaladinô 
đem theo mình xuồng mộ, chỉ có bầy nhiêu mà thôi ›. 


Một phen xác vua nọ đã vùi lầp dưới đât, thì đa thịt 
vua, rồi cũng rä rời, như đa thịt kể bình dân, lần lần 
hài cồt vua cũng mục nát, như hài côt người bá:h 
tánh, chẳng có dâu gì, mà phân biệt được đó là hài 
côt vì thiên-tử nữa, ầy là lời thánh Badiliô nói làm vậy. 
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Ngày kia quân-tử Điôgiênê đứng điện tiền vua Alexan- 
drô cả, ra bộ lăng xăng như muôn tìm vật gì, giữa 
đồng sọ người chềt vậy. Hoàng-đề tọc mạch hỏi rằng : 
« Ñgươi tìm gì đó .? » Quân-Lử ãy tâu lại rằng « Fâu bệ 
hạ, tớ có ý tìm cái sọ của đức Hoàng Khảo, mà không 
phần biệt được là cái nào ; nều đức vua có tìm đặng, 
thì xin chỉ cho hạ thân xem với. Quân-tử Xênêca rằng : 
Người ta sinh ra ở thê, đều có trật tự tôn ti ; song chêt 
rồi, thì mọi bậc đều ra bình đẳng. Thi nhơn Horaxiô cũng 
rằng : Đền giờ chết, thì cái phủ-việt, hay là cuôc chỉa ba, 
cũng như nhau cả, Tắt một lời: giờ chệt đền, ãy là 
cùng, là hêt mọi sự : phải bỏ hêL mọi sự ; trong muôn 
vàn của cải đời nầy, chẳng đem theo nhớt một mảắy gì 
xuông mổ sôt., 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! Chúa đã khâng soi cho tôi biệt mọi sự t.ề 
gian yêu chuộng, đều là phù vân giả trá mà thôi, Xin 
Chúa ban cho tôi đặng lòng mạnh mề, mà từ giả nó 
trước khi nó từ giã tôi trong giờ chềt. Đä ghe phen tôi 
dại ngộ mê theo những sự vui giả xác thịt cùng tham 
lam của hèn đời nây, mà làm mât lòng Chúa, mà lìa bổ 
Chúa, là Đầng tôt lành vô lượng vô biên ! Lạy ĐÐ. €. 
Giêsu là Thây thuôc bởi trời !l Xin đoái thương linh hồn 
tôi khôn nạn đổi nấy, Zin bãy nhìn xem những thương 
tích, chính tôi đã làm cho linh hồn tôi mắc phải, mà 
thương lầy tôi cùng ! Nều Chúa muôồn, thì Chúa có p*ép 
làm cho tôi đặng lành lẽ trơn tru. (Math. 8:2) Mà tôi 
tin thật Chúa có phép, và Chúa cũng muôn chữa tôi cho 
đã ; song tôi phải đau đớn ăn năn tội tôi trước đã, rồi 
Chúa mới chữa tôi lại sau. Vậy lạy Chúa! tôi hêềt lòng 
ăn năn hôi cải thì bây giờ xin Chúa hãy lây phép tắc, 
mà chữa linh hồn tôi cho lành, vì tôi đã lỗi nghĩa cùng 
Chúa (Ps. 40-ð). Tôi là đứa bạc ngãi*đã quên Chúa, mà 
Chúa chẳng có quên tôi lại bây giờ Chúa cho tôi biệt 
rõ, Chúa cũng sẵn lòng lơ hêt mọi tội lỗi tôi đã phạm 
mầt lòng Chúa, miễn là tôi thật lòng chê ghét, như 
lời Chúa đã phán rằng : « Nều kẻ có tội ăn năn chừa cải, 
thì tao sẽ quên hêt mọi tiền khiên nó » (Ezech. 18-21). 
Ôi ! tôi chê ghét tội tôi trên hềt mọi sự ghét ; vậy lạy 
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Chúa là Đầng Cứu chuộc tôi ! xin Chúa hãy bổ quên 
những đều đẳng cay chua xót, tôi đã cẢ lòng làm cho 
Chúa, Từ rày tôi thà mâầt hêt mọi sự, thà chêt cũng đành, 
mà chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa tôi nữa. Ôi ! được lời 
lãi cả và thề gian, mà mât ơn nghĩa Chúa, thì nào đặn? 
ích gì ? Vậy lạy Chúa xin nâng đỡ lầy tôi, vì Chúa đã 
tổ tôi yêu đuôi là đường nào ! Hỏa ngục chẳng thôi cám 
đổ tôi đâu ; hằng lo bày trăm mưu ngàn chước, để bắt 
tôi về làm tôi tá nó lại. Chúa tôi ! xin Chúa chớ từ 
bỏ tôi, một xin Chúa đem tôi về làm tôi sự kính mền 
Chúa cho trọn đời tôi. Một mình Chúa là Chúa tôi mà thôi, 
vì Chúa dä dựng nên tôi, lại chuộc lầy tôi nữa, thì rõ 
biêt chỉ có một mình Chúa đã thương tôi quá bội, chẳng 
ai thương bằng ; nên cbỉ có một mình Chúa, đáng cho 
tôi yêu mền trên hềt mọi sự, thì tôi chỉ kính mên mộ: 
mình Chủa luôn mà chớ I 


Lạy ĐÐ. Bà Maria là Mẹ tôi rầt yêu dầu ! trên trời dưới 
đầt, nào có ai kính mền Chúa cho bằng Mẹ ? nên xin 
Mẹ hãy thông cho tôi một tàn lửa mền, mà đôt lòng tôi 
cho t?êu tan những sự yêu giả đời tạm nẩy ' 


Lễ thư: hai. thì gầm : Đền giờ chêt, mới hay chức quyền 
danh oọng đời nây giả trá, là thể nào. 


Philipphê thứ hai là vua nước Iphanho, khi gần chôt, 
thì sắc gọi Hoàng-tháitử đền trước mặt mình, đoạn 
trạc long bào ra chỉ ngực mình đây những giòi bọ cắn 
rúc nhức nhồi mà rằng c‹ Hoàng thái-tử, con ợi ! con 
hãy coi cho biềt, thân phận người đời chềt thê nào, và 
mọi sự sang trọng thề gian đền cùng đồ, là thể nào 
nữa », Ông Thiôđôrê nói lời râầt trúng mà rẵng : Sự chệt 
chẳng vị của cải, không nễể chức quyền ; đứa quần, khô 
áo ôm, hay là đầng đai mảng cẩm bào, thảy đều nên 
mổi cho giòi bọ rúc ưỉa thôi tha như nhau cả. Vậ; mọi 
người đồn khi chềt, cho đầu đầng làm vua, cũng chẳng 
đem theo đặng vật gì xuông huyệt ; p ải bổ mọi sự sang 
trọng vinh hiển nơi giường mình tắt hơi, như lời ca 
vịnh rằng : « Khi chềt chẳng lầy đặng đi gì hồt, sự sang 
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trọng cũng chẳng đem theo mình đặng xuông mô 
đầu ‹ (Ps. 48-18). 

Ông thánh Antôninô kể truyện nẩy Khi hoàng-đề 
Alexandrô Cả thăng-hà, thì có một người quân-tử kia 
la lên rằng : « Kia người hôm quả đạp đât dưới chớn, 
mà nay bị đầt lầp trên mình ; hôm qua cả bầu trời không 
phi tình gä, mà nay bẩy tậc đầt đã đủ dư ; hôm qua 
làm đại tướng, binh cơ vô sô, trị khắp thiên- hạ, mà 
nay chỉ có mây âm công gánh đi vùi lầp dưới mộ ». Thôi, 
nghe tời ai làm chỉ cho lâu dài, ta hãy nghẹ chính lời 
Chúa phán rằng: người l mẩy có biết thân mấy, 
là một nắm bụi tro hay chăng ? Mà còn khoe khoang 
nổi gì.» (Eccli. 10-9). 

Thê mà sao còn hao tổn tâm: Tực, còn uống phí thời 
khắc, cho đặng chác lợi mua danh ở đời nây làm chỉ, 
hễ chôt đền, thì mọi sự sang trọng, mọi việc tính toan 
đều hỏng mât hêt, như lời Thánh kinh rằng : « Đền ngày 
ây, mọi sự lo lường đều trật cả » (Ps. 45-4). 

Ôi I giờ chồt thánh Phao lồ tu rừng, xưa đánh dẹp 
xác thịt sáu mươi năm trong hang núi, đã nên êm aí hơn 
giờ chồt hoàng đề Nêrô, thông trị La-mả biêt là trùng 
nào l Ông thánh Phêlixê tu đòng khó-khăn, cẢ đời hãm 
mình đánh xác, hèn hạ cực khổ, mà đền- giờ từ giã 
thề gian, đã đặng an nhàn khôn xiệt ; còn Hen-ri-cô thứ 
VIH Hoàng đề nước Anh, trót đời ngự trên bệ-ngọc, 
sang trọng lẫy lừng mà đền giờ thọ chung, đã phải 
khôn cực vô hồi ! Song phải nhớ rằng : cho đặng chêi 
lành phước lộc như vậy, thì các thánh đã vui lòng chê 
bỏ mọi sự ; bỏ cha mẹ quê hương, chê vui-chơi sung 
sướng, khinh mọi đều ước vọng thề gian nhem thèm, mà 
cam lòng ở khó khăn hèn hạ. Các thánh. lúc còn sông 
ở đời, đã chôn mình đi, cho đời sau khỏi phải chôn 
trong hỏa-ngục. Còn người mê sự thê gian, cả đời chỉ 
theo đàng tội lỗi, những say mê vui giả xác thịt, lại liều 
mình trong muôn dịp hiểm nghèo, thì có lễ nào mà 
trông chêt lành đặng sao ? 

Chúa đã bảo trước cho kế có tội biềt mà rằng : « Đền 
giờ chềt bay sẽ tìm Tao mà chẳng gẬp » do. 7-34). Chúa 
phán lời ây cho ta đặng hiểu giờ ầy chẳng còn pHải 
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là giờ thương xót nữa, sơng là giờ báo oán mà thôi. 
(Deut, 32-35). Mà xét theo lý cũng phải: người cả đời đã mê 
sự thê, thì đền giờ chêt trí khôn ra yêu liệt, tâm thắn 
ra tôi tăm, lòng dạ ra cứng cỗi, vì mắc các tính mê nêt 
xầu ; lại khôn thay ! Các chước cám dỗ càng nên dữ 
đẫn hơn nữa. Vậy kẻ trói đời đã quen chịu thua ma 
qul, để cho nó lân hiềp mình luôn, thì trong cơn hầp 
hồi có lễ nào mà trông thẳng nó được sao ? Giờ ây, 
phải có ơn thân lực mới đổi lòng được; mà ơn ây 
Chúa có buộc phải ban cho ta chăng ? Hay là bởi cả đời 
cứ sông trong tội lỗi, thì đền giờ chêt đáng cho Chúa 
ban ơn ây sao ? Nhưng vậy, giờ ầy là giờ quyêềt định 
phước họa đời. đời, thể nào cũng phải gặp một sô kiềp 
trong hai, không trớp đi đàng nào. Vậy người đã có đức 
tin, khi suy đền đều ây, thì lễ nào không bố mọi sự, 
mà dâng trót mình làm tôi Chúa, là Đầng sẽ đoán xét 
ta tùy việc lành đữ ta đã làm sao ? 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa l biềt đã mây đêm tôi nằm ngủ dương 
lúc còn mầt nghĩa cùng Chúa ! linh hôn tôi khi y 
lân cảnh khôn nạn là đường nào ! Khi ây nó l một 
giồng Chúa ghét nhơ, mà nó cũng đành cho Qhúa ghét 
như vậy, chẳng lây chi làm đều ; ây tôi đã có án sa hỏa 
ngục rồi, chỉ còn thiều một sự thỉï hành án ầy nữa là 
xong. Song lạy Chúa tôi ! Chúa chẳng nệ tìm đền cùng 
tôi, và kêu mời tôi làm hòa cùng Chúa. Song ai làm 
chứng đặng cho tôi chắc, Chúa đã thứ tha cho tôi rồi ? 
Lạy Ð, ÓG. Giôsu rầt nhơn từ Ì như vậy, thì tôi còn 
phải áy náy tlo sợ, cho đền ngày Chúa phán xét tôi hay 
sao ? Ôi ! Lạy Đầng- Cứu-chuộc rât đáng mền yêu 1 có 
ba chứng nẩy, là tôi hềt lòng đau đớn ăn nắn mọi tội 
tôi đã phạm, tôi ước ao kính mền Chúa hột sức, cùng 
suy nhớ sự thương khó Chúa đã chịu nạn chịu chêt vì 
tôi; ây là ba chứng làm cho tôi đặng lòng trông cậy 
vững vàng, tôi đã đặng nghĩa lại cùng Chúa, chẳng chút 
nghỉ nan. Tôi đau đớn ăn năn, vì đã làm mầt lòng Chúa, 
là Đầng tôt lành vô cùng ! Tôi kính mền Chúa trên hềt 
mọi sự ; tôi đóc lòng thà mât hột mọi sự, mà chẳng thà 
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mầt ơn nghĩa Chúa, mâầt sự kính mền Chúa. Chúa muôn 
cho kẻ có lòng tìm Chúa được vui mầng khoái lạc (1. Par. 
16-10). Lạy Chúa !I Tôi chê ghét mọi đều sỈ nhục tôi đã 
làm cho Chúa ; xin Chúa ban cho tôi đặng lòng mạnh 
mỡ, và lòng trông cậy Chúa luôn ; xin Chúa chớ quở 
trách tội tôi đã vô ơn cùng Chúa làm chỉ nữa, vì nay tôi rõ 
thầu cùng chê ghét tội ầy hềt lòng. Có lời Chúa phán 
rằng « Tao chẳng muốn cho kể có tội phải hư mât, một 
muôn chọ nó trở lại: mà được sông đời đời'». (Fz:ch. 
33-11). Vậy lạy Chúa tôi xin từ bổ hềt mọi sự, mì trở 
về cùng Chúa, là Đầng tôi tìm kiềm, là Đầng tôi khát khao, 
cùng là Đầng tôi yêu mền trên hềt mọi sự. Xin Chúa bìn 
cho tôi đặng lòng kính mên Chúa, thì tôi chẳắng còn xin 
đi gì nữa. 

Lạy Ð. Bà Maria! Mẹ là Đầng tôi trông cậy; xin Mẹ cầu 
bàu cho tôi đặng ơn bền đỗ đền cùng. 


Lễ thứ ba thì gâm Ta hãy kíp dáng tình cho Chia, 
là thể nào. 


Vua thánh Davít ví phước lộc đời nẩy như một giầc 
chiêm bao, thức dậy thì mầt hồt. /(Ps. 72 29). Qó đầng 
thông thái cắt nghĩa đều ây rằng': Những sự vỉnh ba p:ú 
quí đời nây, xem ra sang cả lớn lao song kỳ thực, chẳng 
ra giồng má gì, cũng không bền được lâu, k›ác n`o gầc 
mộng mơ màng, mới thầy đó liên mât đó. 

Xưa thánh Phanxicô Bôragia, bỡi suy đều ầy, nên đã 
quyềt đâng mình cho Chúa. Sô là ông thánh ây phụng 
thượng dụ làm khâm sai, đưa xác bà hoàng-hậu Idabella 
về thành Gơrênađê. Đên khi khai quan tài mà khám, tì 
thầy xác bà ầy đã ra xầu xa gớm ghiộc, bay mùi lôi hán 
thôi tha, đền đổi ai nầy phải bịt mũi chạy hêt. Sonz ông 
thánh Phanxicô nhờ ơn trên soi sáng, thì đứng lại đó 
cứ nhìn thây ma, mà nghỉ ngầm cuệc đờ', liền hãy rõ 
mọi sự thề gian thảy đều huyến hoặc hư vô, rồi hai 
mắt trằng trằng chăm ngó tử thi, mà !a lèn rằng : « Ôi ! 
lạ quá ! đây có phải là chính bà hoàng-hậu chúng tôi, 
ngày trước các bậc quyển quí, những vị công-khanh, 
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cúc-cung tôn trọng lắm chăng ?*hỡi bà quầc sắc Idabella I 
chớ thì oai quyền nhan sắc của bà, rày đi đâu mât cả rồi ? 
đoạn người nói thầm trong mình rằng : Ấy sự sang trọng 
thô gian, ngôi cao tước lớn mắt phụng má đào, đền sự 
cùng là thê, Thôi, thôi ! từ hôm nay, từ bây giờ mà đi, 
ta quyêt làm tôi một Chủ nào, đầu có chệt thì cũng chẳng 
la khỏi Người đăng bao giờ ». Ông thánh ây chẳng nói 
mà bỏ qua, song nói liển làm liền ;*chọ nên từ giờ ầy, 
người dâng trót mình mà kính mền Chứa đã chịu đóng 
đình, cùng khần hứa bỏ thê gian, chỉ đợi bạn mình qua 
đời đã, rô: đi tu ; mà thật, khi bạn người tị trần, tông 
táng sự thanh, thì người giữ lời đã hứa, mà vào đồng 
ĐÐ. €. Giêsu. 


Vậy xưa có một người, bởi đã rộ trong đục sự đời, 
nên đã ghi vào sọ kể chệt một lời rât hữu lý « Ai suy 
đền sự chồt một chút, thì không lẽ nào, mà yêu thê gian 
đăng ›. Thề mà sao nhiều người còn trắn tríu sự đời 
lắm bầy ? Ất là tại chẳng có khi nào suy đền sự chềt mà 
chớ. Có lời Ð. C. T. T. phán quởổ ta rằng : « Hỡi con cháu 
A-dong khôn nạn ki! sao bay hằng để lòng- ầp yêu sự 
thề ? sao. bay những mê tham của phù vân, cứ tìm kiềm 
những đều giả trá làm chỉ ? »(Ps 4-8). Ớ con, các đầng 
tiên nhơn con đã phải căn kiềp nào, thì con cũng sẽ phải 
một căn kiGp ây không thoát ngã nào đặng : nhà tiên nhơn 
con đã ở xưa, thì chính là nhà con biện ở bây giờ đó ; 
giường con nằm ngủ bây giờ, thì cũng là giường tiên 
nhơn con nằm ngủ thuở trước, mà ngày nay các đầng 
ầy chẳng còn đó nữa ; rồi nay mai con cũng phải qua 
một chuyên đò ầy, nö kíp thì chây, có khỏi đâu. 


Vậy ớ con ! trước khi giờ chêt đền, thì con hãy kíp 
dâng trót mình con cho Chúa. Có lời Sách thánh rẵng : 
‹ việc chỉ con làm đặng hôm nay, thì hãy lo làm lập tức 
bây giờ, chớ giãn ra đền ngày mai » (Eccl. 9-10) ; vì ngày 
hôm nay số qua đi, mà chẳng hể lui lại ; còn ngày mai 
không chắc gì hồt, có lẽ giờ chệt đồn, mà con không cờn 
làm gì đặng nữa. Vậy như rủi có đều chỉ đương làm cho 
con xa cách Chúa, hay là có lẽ làm cho con lìa khỏi 
Người đặng, thì con hãy kíp bỏ đi lập tức. Con hãy kíp 
đứt tình luyên-ái của cải đời nẩy, kẻo khi giờ chềt đền 
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mà bầt đắc đĩï con phải “bỏ, thì bịu rịn khó rựt đi lắm. 
‹ Phước cho kế chềt trong Chúa » (Apoc. 14-13). Nghĩa 
là kế nào trong giờ lâm chung, mà thây mình đã củêt 
cho tình yêu sự thê rồi thì có phước là dường nào | 
Những kẻ ây đã không sợ chềt, mà lại ước ao chêt, và 
ăm lây sự chêt cách hớn hở, vì khi ây tuy lia bỏ của tạm 
đời nầy, song lại đặng kềt hiệp cùng của quí trọng vô 
cùng, là chính của” lòng mình yêu mện, có sức làm cho 
mình nên phước lộc đời đời mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng cứu chuộc rầt đáng mên yêu ! Tôi đội ơn 
Chúa đã chờ đợi tô: bây lâu ; giả như Chúa để tôi chêt 
lúc tôi còn xa ơn nghĩa Chúa, thì phận sô tôi đã ra thể 
nào rổi ? Tôi xin ngợi khen lòng lành Chúa chẳng cùng, 
vì trong bầy nhiêu năm nay, Chúa đã ở nhơn từ với tôi, 
Chúa đã hềt lòng nhịn nhục tôi là ngẵn nào ! Tôi đ3i ơn 
Chúa vì đã soi sáng, và ban ơn giúp sức cho tôi trong 
ngày hôm nay. Ngày trước tôi chẳng yêu mên Của, mà 
cũng không âu cần đền sự Chúa thương yêu tô: lì bao 
lắm ; song bây giờ tôi kính mền Chúa hêt lòng, nân 
lôi chẳng lây sự gì làm đau đớn, cho bằng sự đã làm 
mắt lòng Chúa tôi lành đường ây ! Sự đau đớn ầy làm 
cho tôi cực lòng lắm chúc, song tôi lây làm êm ái địu 
dàng, vì nó làm cho tôi đặng lòng trông cậy Chúa đã 
thứ tha tội lỗi tôi, Lạy Chúa chuộc tội rầt nhơn lành ! 
Ôi ! thà tôi đã chệt ngàn lân còn hơn, mà chẳng t›à đã 
mẫt lòng Chúa. Song tôi hằng lo sợ e sau rủi có ngày, 
Lôi còn làm mắt lòng Chúa lại chăng ; nên xin Chúa thà 
để tôi chêt cách rầt đau đớn, mà chẳng thà để tôi liều 
mình mầt ơn Chúa lại nữa. Trước, có một lúc tôi đã làm 
tôi mọi hỏa ngục ; song lạy Chúa Quản trị lòng tô' ! hôm 
nay tôi là tôi tớ Chúa. Chúa đã phán rằng : « Tao yêu 
những kế có lòng yêu tao ». (Prov. 8-17). Tôi kính mền 
Chúa ; vậy thì tôi là của Chúa, mà Chúa là của tôi. Có )8 
sau tôi còn mật lòng Chúa lại ; song xin Chúa ban cho 
tôi ơn nẩy, là thà chêt chẳng thà mât lòn¿ Chúa nữa, mà 
khôn cho tôi ! Biêt bao nhiêu ơn tôi chẳng xin đền, mà 
Chúa đã ban chọ, nay tôi xin ơn ây, thì có l1 nào. Chúa 
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lại từ chôi chẳng ban, đều ây tôi chẳng nghỉ ngại chút 
nào. Xin Chúa chớ để tôi mât lòng Chúa ; một xin Chúa 
ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa, thì tôi chẳng còn 
khát khao sự gì nữa. 

Lạy Đ. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! Xin mẹ cẩu 
thay nguyện giúp cho tôi cùng, 


$ ———-— 


ĐIỀU GẦM THỨ' BA 
Gẫm về: Sự sông người đời rât đỗi vắn vỏi. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Sự chẽt đèn mau là thể nào. 


Mạng sông ta là đi gì ? Chẳng qua là một chút hơi ; hỗ 
đụng thí gió thối quá, thì đã đủ mà tan mật hê:. Mọi 
người đều biềt mình phải chềt ; song nhiều kể đồi mình, 
ngờ là giờ chềt hãy còn xa hoắc, dường như chẳng bao 
giờ tới nơi mình. Song thánh Gióp bảo ta cho biêt, mạng 
sồng người đời rầt nên vắn vỏi. Lại Chúa cũng đã dạy 
tiên tri Idaia giảng rao đều ầy rằng : « Tánh mạng con 
người chóng héo như lá có lìa cây chết đện thì hồt đời, 
mà mọi sự sang trọng, mọi sự sung sướng thề gian, cũng 
hềt theo luôn thể. Có lời thánh Gióp rằng « Ngày giờ 
tôi chạy mau hơn trạm mả thượng đưa thơ ». (Job. 9-95). 
Ấy sự chềt chạy bắt ta cũng mau như vậy ; mà phần ta, 
cũng hằng chạy đền sự chêt ; mỗi nước bước, mỗi hơi 
thở, 1a mỗi đền gần sự chết. luôn. Thánh Hiếérônimô có 
lời rằng Tôi càng viễt tới bao nhiêu, thì tôi càng gần 
sự chêt hơn bây nhiêu. Kìa con xem sông nọ chảy ra 
biển, mà nước đã chảy đi, thì chẳng hể lui lại nữa. Ngày 
giờ con cũng vậy, ớ con ! nó càng đi tới chừng nào, thì 
con càng gần sự chềt từng nầy Những sự vui sướng 
ăn chơi, những đều sang trọng rực rỡ, những lời khen 
ngợi tâng dầc thảy đều qua hệt, thì còn lưu lại cái gì ? 
Thánh Gióp trả lời rằng : « Chỉ còn lại cho tôi một cái 
nầm đãi mà thôi » (fob. 17-1). Có ngày ta sẽ phải vùi lầp 
đưới huyệt, có nÈày sẽ phải mục nát trong mồ, ây là 
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xong đời rồi. Trong giờ lâm chung mà càng tiềc những 
sự sung sướng đã hưởng lúc ở đời, càng nuồi những 
đều sang trọng đã được thuở còn sông là bao nhiều, thì 
càng thêm cực lực, và càng bớt sự trông cậy phần rỗi 
đời đời là bầy nhiêu. Người mê sự thề gian, đền giờ hầp 
hồi cũng số tiềc nuôi như vậy : nào vườn rộng nhà cao, 
nào tủ cần ghê chạm, nào tranh vẽ trướng thêu nào 
mùng địa áo gầm, tiễc thay ! thí nữa chẳng phải là của 
tôi. Ôi ! chỉ còn một cái mộ là của tôi, gia tài sự nghiệp 
tôi có chừng nây mà thôi ! Thương ôi ! Kể nào đã đã 
lòng trắn tríu của cải đời nẩy, thì trong giờ chồt, không 
l ngó đền mà không thương không tiềc ; song thương 
tiềc nö đặng ích gì, một làm cho phần rỗi mình phải 
cheo leo hơn nữa mà thôi ; vì đã tầng thầy những người 
ham mê của cải thê gian, đầu nằm thíp thíp đã gần tắt 
hơi, mà cũng còn ưng nghe bàn luận về chứng bệnh 
mình, oòn ưng rước thầy nọ danh sư, cèn ưng uông tbnôồc 
kia thần hiệu, may chăng có địu đặng nữa. Song về việc 
linh hôn, như ai.có lời nhắc nhủ, thì nó lây làm bực 
bội, chỉ gác ngoài tai, cùng xin đừng chuyện vần, để cho 
nó nghỉ an, kẻo nhức đẩu không chịu nổi. Hoặc có ai 
hỏi, thì nó cũng trả lời một vài tiềng, song nói lúng túng 
u ơ, rồi không biêt nói gì nữa. Nhiều khi thây cả cũng 
ban phép giãi tội cho nó, thì chẳng phải vì thầy nó đọn 
mình tử tê gì đâu, song vì thây gầp quá không chờ đặng 
nữa, nên phải làm cho đủ lệ mà thôi. Ấy kể ít lo về sự 
chồt, thì thường chệt như vậy. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa oai nghỉ vô cùng ! Tôi thẹn thuồng chẳng 
đám trộ tràng trước mặt Chúa. Biềt mầy lần tôi đã làm 
sỉ nhục cho Chúa, vì đã chuộng một nháy vui hèn, một 
thí nóng giận, một vài tầc đầt, một chút trái chứng, một 
mảy phù vân, hơn chuộng ơn nghĩa Chúa ! Lạy Đầng 
Cứu chuộc tôi ! Tôi xin thờ lạy hôn kinh các dầu thánh 
Chúa đã chịu, thật là vì tội lỗi tôi ; song nhờ các đầu 
thánh ây, thì tôi trông cậy ơn thứ tha cùng ơn phần rỗi. 
Lạy Ð. C. Giêsu ? xin Chúa cho tôi đặng rõ biềt, tôi đã 
làm mâầt lòng Chúa lắm, vì đã bỏ Chúa là mạch mọi sự 
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lành, ma uông những nước hôi hám độc địa, Tôi đã 
làm mâầt lòng Chúa đên đổi ãy, thì nào đặng ích gì ? Tôi 
chỉ phải lương tâm cắn rứt cực khôn, và chỉ đáng mọi 
khổ hình trong hỏa ngục mà thôi. « Lậy Cha I tôi chẳng 
đáng gọi là con Cha riữa » (Lục. 15-91). Hắn thật tô: chắng 
đáng ơn làm con Chúa nữa, song Chúa đã chịu chồt đặng 
tha thứ cho tôi, Chúa còn khâng gọi tôi mà rằng:« Con hãy 
trở về cùng Cha, thì Cha sẽ trở mặt lại cùng con » (Zach, 
1-8), Tôi nghe lời ây thì tôi chẳng còn đám theo những 
sự thích tình vừa ý tôi, một từ bỏ mọi sự vui sướng † ð 
gian, mà trở về cùng Chúa, Cậy xì máu thánh Chúa đã 
đỗ ra mà cứu lây tôi, thì xin Chúa hãy rộng duông cho 
tôi. Tôi hệt lòng thông hồi ăn năn vì đã cả đám làm sỉ 
nhục cho Chúa. Tôi đau đớn cùng yêu mần Chúa trn 
hêt mọi sự. Thật tôi hèn hạ chẳng đáng kính mên Chúa, 
song Chúa là Đầng rầt đắng mền yêu vô cùng, xin Chúa 
bằng lòng cho tôi kính mện Chúa ; tuy xưa nay tôi đã 
cả lòng khinh mạn Chúa, song rày tôi kính mền Chúa, 
thì xin Chúa chớ phụ tầm lòng hèn mọn nầy. Lúc tôi còn 
mắc vòng tội lỗi, mà Chúa nhơn từ chẳng nỡ để tôi chêt, 
mắc vòng tội lỗi, mà Chúa nhơn từ chẳng nỡ để tôi chêt, 
thì ầy là dầu Chúa muồn cho tôi kính mần Chúa, đì 
rõ. Vậy tôi nguyễn yêu mền Chúa trót đời tôi, chẳng còn 
yêu chuộng sự gì khác, chỉ yêu một mình Cnúa mà thôi. 
Xin Chúa khẳng phù hộ tôi và ban cho tôi đặng bển 
lòng kính mền Chúa. 


Lạy thánh Mẫu Maria ! Mẹ là Đầng tôi nương cậy, xin Ms 
kí thác tôi cho Ð, G. Giêsu. 


Lễ thứ hai thì gẫm Sự chềt là như đuồc soi cuộc 
thề cho tường chơn giả, là thể nào. 


Xưa vua Eđêkia, đền giờ mạng chung, thì than van 
rằng : « Sự sông, tôi dường sợi chỉ, bị thợ đệt rựt đi 
khi tôi đương cờn mắc củi, bỗng đâu chỉ liên đứt ngang » 
(Is. 38-19). Ấy Chúa đã cắt đứt sợi chỉ mạng sông tôi, 
khíc nào thợ dệt vừa mới mắc cửi, lến đứt ngang sợi 
chỉ canh. Ôi ! biệt mây người đương chăm đệt hàng cho 
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khéo léo hoa hòe, là đương toan liệu muôn việc ở đời, 
đương trù nghĩ mọi phương cho đắc ý, bổng đâu chêt 
đền thình lình, mà nửa chừng thoi gãy chỉ đứt ; ôi thôi 
công phu lỡ làng ! Khi đuôồc sự chềt hoa lên, thì mọi sự 
đời nẩy đều biền tan cả còn chỉ những tiềng tung Lô, 
thầy đâu những sự vui sướng, còn gì chức quyển danh 
vọng ! Ôi ! sự chệt thật có tài lạ khôn đương ! đều rnà 
những người mê sự thề chẳng trông thây đặng, thì sự 
chêt vạch ra tô lộ cho ta xem tường. Những gia nghiệp 
rầt to lớn, những chức tước rầt vinh sang, những cuộc 
khởi hoàn rầt vang hiển, đền chừng nằm trên giường 
chềt mà ngó lại, thì thầy nó phai màu rực rỡ, thầy nó 
lợt mùi quang ánh hêềt cả, Ngày trước lòng trí ta những 
mơ màng phước lộc giả trá, nay nhớ đền thì trách 
mình đại dột điên cuỗng — Bóng sự chêt rầt đổi tôi tăm, 
che lầp mọi sự sang trọng thê gian, dầu cho chức quyền 
vua chúa, cũng đều ra đen điu hềt, 

Thủơ còn sông, vì tình tử đục như vảy cá ám con ngươi, 
nên mắt người ngó mọi của đời nẩy chẳng thiệt hình ; 
song trong giờ chêt vảy ầy xé đi, mắt tổ, mới phân chơn 
giả, mới rõ mọi sự thê gian chẳng đáng gì, thật là như 
khói mau tan, như bùn nhơ nhớp vậy. Thương ôi ! Khi 
chồt rồi, chỉ cần một cái hèm săng, vừa liệm một nuười, 
chỉ cẩn một tầm khăn vải đủ che xác phàm, thì bao nhiêu 
ngọc ngà vàng bạc, bao nhiêu vương tước công hầu nào 
đặng ích gì ? Khi chêềt rôi, chỉ cÂẦn ít âm công gánh xác đi 
chôn, mà nêu linh hồn phải trầm luân dưới hỏa ngục, 
thì lễ tang nghi trọng thể, đám tiệc linh đình, có làm 
ích gì chăng ? Khi chềt rôi mà xác hóa giòi bọ thôi -tha 
mục nát thành một nắm bụi đât độc địa, đà cô nhiên ; 
khồn một đều, có lần chưa chềt, mà đã bị giời bọ 
rúc rỉa hôi hám, mới là khổ, thì nhan sắc khuynh thành 
mà làm chỉ? 


Rìa ông bá nọ, quan thượng kia mới từ trần, quan 
lãnh nây, ông thông khác mới thọ chung, thì thiên hạ :ộn 
rực chào xáo khắp nơi ; song như rủi thủơ còn sông là 
người bầt lương, thì lại bia danh cho thệ thường đàm 
tiều, và cũng nên gương cho kẻ khác sơi, mà khinh chê sự 
đời giả trá, cùng đới sợ phép công thẳng Chúa, hầu cải 
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qua tự tân ; như lời thánh Gióp rằng «Tôi đã nên như 
lời ví chọ thiên hạ ca, nên gương cho người đời soi mà 
dựt mình» (Iob, 17-6). Khi đã chân dưới mộ rổ, thì 
xác nào cũng như xác nầy, xác người: sang, cũng như 
xác kẻ hèn, lộn lạo với nhau hêt ; như lời thánh G:óp 
rằng (« Lón nhỏ sang hèn đều có đó hệt thấy » Job. 
3-19). Nêu bây giờ chỉ là một đồng giòi bọ mà thôi, thì 
hình dong đẹp đề, vóc dạc cân cái ngày trước mà làm 
chỉ ? Nều bây giờ xác phải án phạt mục thúi ở trong mồ, 
còn linh hồn phải thiêu đồt đưới hỏa ngục, thì oai quyên 
thanh thà ngày xưa mà làm chỉ ? Hỡi 0ð | rày mình nên 
gương cho kể khic soi lây mà cải quá, còn mình xưa 
chẳng biệt suy lầy mà tự tân, thì ÿô phước là dường 
nào ! Vậy ta phải tin thật răng : đợi đền giờ lâm chung, 
mới lo thu xềp các việc rồi rắm lương tâm thì chẳng 
tiện đâu, một phải yên trí khi đang còn khỏe mạnh, 
thì mới khôn mà chớ. Nên sự gì ta không thể làm đặng 
trong giờ lâm tử, thì hãy kíp liệu từ bây giờ đi cho 
yên. Ngày giờ mau qua, mà mọi sự cũng đều tróng hột ; 
vậy ta hãy lo thể nào, cho mọi sự đều giúp ta mua lây 
sự sông đời đời, thì hạnh phúc cho ta lắm. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa quản trị lòng tôi ! Lạy Ð, G. Giêsu là Đâng 
lòng lành vô cùng I Tôi đã phạm tội mậầt lòng Chúa, 
xin Chúa thương xót tôi cừng ! Vôn tôi biềt hễ phạm 
tội thì mâầt nghĩa cùng Chúa, song tôi đã đành mầt. Xin 
Chúa dạy vẽ tôi cho biềt phải làm đi gì, hầu đặng ơn 
nghĩa lại cùng Chúa. Chắc là Chúa muồn cho tôi ăn năn 
tội lỗi tôi; nẩy tôi hệt lòng ăn năn, chớ chi tôi đặng 
chồt vì sự đau đớn chôê ghét tội lỗi tôi. Chắc là Chúa 
muôn cho tôi trông cậy lòng lành Chúa thứ tha ; nẩy 
tôi hềt lòng trông cậy ơn tha thứ, vì công nghiệp máu 
thánh Chúa. Chắc là Chúa muôn cho tôi kính mên Chúa 
trên hêt mọi sự ; nầy tôi từ bỏ mọi sự vui sướng cùng 
mọi của cải đời nẩy, để yêu mên một Chúa mà thôi. Lạy 
Đầng Cứu chuộc tội rầt đáng mền ! Nều Chúa sẵn lòng 
ban cho tôi những ơn tôi xin, thì xin Chúa khẳng ban 
cho tôi hai ơn nẩy : một là xin Chúa chớ để tôi sa phạm 
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tội gì mầt lòng Chúa, hai là xin cho tôi đặng lòng kính 
mền Chúa luôn ; đoạn Chúa muôn phân định cho tôi thể 
nào, thì tôi xin vâng theo thánh ý Chúa thể ây. 


Lạy Ð, Bà Maria | Mẹ là Đầng tôi trông cậy, Mẹ hãy 
xin Chúa ban hai ơn ây cho tôi ; tôi hồt lòng trông cậy 
Mẹ mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm Giờ lâm chung rãt can hệ 
là thể nào. 


Hưởng những sự vui hèn chóng qua đời tạm nây 
trong một buổi, mà liều mình chêt dữ, phải khôn nạn 
muôn kiềp, thì điên cuồng đại đột là chừng nào I Sự thê 
ví như tuồng hát, xủ màn khỏ cắc, là mãn cuộc rä đám, 
Ôi ! giờ sau hêt, hơi thở sau hềt hệ trọng là dường nào I 
sồ phận đơi đời ăn thua tại đó : vô cùng đặng hưởng 
phước lạc, hay là kiềp kiêp phải chịu khổ hình, thì không 
bao giờ thay đổi nữa. Ta hãy suy : Ð, C. Giêsu đã cam 
lòng chịu chêt cách rầt cay đắng nhuồc nha, cho ta đặng 
ơn chêt lành. Không biệt mây phen Chúa đã kêu mời 
ta, đã soi trí mở lòng cho ta, đã răn bảo ngăm nghe 
ta nữa, thì chỉ có một ý cho ta đặng tắt hơi sau hềt trong 
ơn nghĩa Chúa mà thôi, 


Xưa cố kế hỏi ông Antisthênê cho biệt, ở trong đời 
của gì quí báu hơn vÃ, phải lo sắm cho được, thì ông 
ầy tuy là người ngoại giáo, mà cũng trả lời rằng : «Có 
một sự chồt lành mà thôi », Vậy người có đạo là kể đã 
có đức tin, thì biềt rõ ràng giờ sau hêt, là giờ khi sự bước 
vào chồn đời đời, khác nào trong giờ ầy phải níu lầy mộ. 
bánh xe trong hai, hễ nó lăn đi đâu, thì nó kéo ta theo 
đó ; may ra nó lăn vào nơi vui về đời đời, thì nó kéo ta 
theo với; rủi mà nó lăn xuồng vực sầu khổ kiêp kiềp, 
thì nó cũng lôi ta theo nữa, Vậy rày còn buổi, thì pải 
tính liệu làm sao ? Giá như bao kia có hai miồng giầy 
để bắt thăm, một miệng để chữ Hỏa-ngục, miêng khác 
đồ chữ Thiên-đèng, thì chắc con sẽ lo lắng cẩn thận hêt 
sức, để may bắt được miêng giây cho phép vào nước 
Thiên-đàng mà chớ. Cũng ví như có mây người vô phúc 
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kỉa, phải ấn sinh tử tùy may rủi Ôi ! khi phải giơ 
tay đó hột, mà biệt mình được sông hay là phải chêt, 
đều do nơi mặt hột, thì mầy người khồn nạn ầy, kinh 
khiềp run sợ là trừng nào l Vậy đền giờ lâm chung, mà 
con phải nói với mình con rằng tôi được sông đời đời, 
hay là phải chêt kiêp kiềp, thì ăn thua tại giờ nây; chính 
là giờ quyêt định sô phận tôi được phước thì phước 
không hay cùng, mà phải họa thì họa chẳng hay hêt ; 
chỗc ây còn hồi hộp lo sợ biềt là ngằn nào ! Ông thánh 
Bênadinô Xiênä kể truyện một vua kia, khi đương hầp 
hôi, thì khiềp vía mà nói rằng : ‹ Trẫm đà ch:iềm đặng 
biềt bao nhiêu đât nước, đã xây cầt biệt mầy đến đài 
ở trên thề nẩy, mà nêu Trẫm phải chềt nội đêm nay, 
thì Trẫm chẳng biệt đi trú ngụ nơi nào l. 


Vậy ớ con ! nều con tin thật con phải chêt, song chêt 
một lần mà thôi rổi bước vào chồn đời đời ; mà nêu 
bước ây hỏng, thì hồng luôn, đời đời không trông gượng 
lại đặng nữa ; nhơn sao từ bây giờ là buổi con đươïrig 
suy gẫm ii iiE lễ nầy, mà con chẳng dóc lòng ra tay 
làm những việc, con có thể làm đặng, để lo một sự chêt 
lành cho chắc chắn ? Kia thánh Anrê Avêlinô còn run sợ 
mà rằng «Sô kiềp tôi đời sau sẽ ra làm sao : có đặng 
rồi hay là phải mâầt linh hồn, nào ai biềt đặng ? » Huồng 
lựa là con l 


Ông thánh Luy Bertrandô xưa cũng còn cả khiềp, đền 
đổi ban đêm, hể sực nhớ đền không biềt, sau mình có 
được rỗi linh hồn cùng chăng, thì dựt mình, cứ thao 
thức nghỉ chẳng an giấc, mà rằng : « Tôi có khổi mât 
linh hồn hay không, ai biêt ?» Còn con tội lỗi lút đầu, 
mà đám tự an chẳng chút lơ sợ, thì làm sao ? Con hãy 
kiêm phương điều trị cho kịp thời, là con hãy dóc quyêt 
dâng trót mình con cho Chúa ngay bây giờ; con hãy 
khi sự sông lành, ít nữa là từ ngày nay, để chơ trong 
giờ chêt con đựng khỏi mọi nổi ưu sẩu, mà lại đặng 
phần an ủi nữa. Con hãy ái mộ việc đọc kinh cầu nguyện, 
hãy năng chịu các phép bí tích, hãy trồn lánh những 
địp hiểm nghèo, lại như cần phải bổ thê gian, thì con 
hãy bỏ đi đừng tiềc ; tắt một-1ời, con hãy lo làm sao cho 
phần rỗi đời đời con được chắc chắn mà thô ; song con 
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phải biệt đầu con đã lo lắng cho chắc phần rỗi con mnây 
mặc lòng, thì con cũng chớ khá cậy rằng chắc bao 
giờ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa Cứu thê rầt đáng mên yêu ! tôi mắc ơn 
Chúa biêt là chừng nào ! Tôi là đứa bạc ngäi, tôi là đứa 
phản nghịch cùng Chúa bây lâu, mà sao Chúa lại xuông 
ơn cho tôi hậu đường ầy ? Khi Chúa toan sinh dựng 
nên tôi, thì Chúa đã biềt trước, sau nẩy có ngày tôi sẽ 
làm sỈ nhục cho Chúa, mà Chúa cũng cứ đựng nên tôi. 
Khi Chúa còn trên thánh giá, gần trưi linh hôn, thì 
Chúa cũng đã thầy trước, sau nẩy tôi sẽ bội bạc cùng 
Chúa, song Chúa cũng đã đành chịu chềt, mà chuệc lầy 
lôi. Còn tôi, khi vừa sinh ra ở thề, thì đã sầp cật trở 
lưng cho Chúa, mà làm cho tôi phải chềt, và ra thôi tha 
trước rxnặt Chúa ; sơng Chúa đã ban ơn cho tôi sông 
lại. Tôi đã nên mù quáng, mà Chúa đã mở mắt tôi ra ; 
tôi đã mât Chúa, mà Chúa đã cho tôi gặp Chúa lại ; tôi 
đã nên kẻ nghịch thù cùng Chúa mà Chúa đã làm cho 
tôi nên kể nghĩa thiêt với Chúa. Lạy Chúa lòng lành vô 
cùng ! xin Chúa ban ơn cho tôi đặng rõ thầu, tôi mắc 
ơn Chúa đã quá nhiều, để cho tôi đăng khóc lóc tội tôi 
đã phạm mâầt lòng Chúa. Ôi ! xin Chúa hãy ban cho tôi 
đặng thật lòng đau đớn tiển khiêu tôi, mà oán trả tôi 
cho xứng tội. Xin Chúa chớ phạt tôi mầt ơn nghĩa Chúa, 
mẫt sự yêu mền Chúa. 

Lạy Ð. C. Cha Hằng có đời đời ! Tôi hềt lòng chê gớyn 
các sự sỉ nhục tôi đã làm cho Chúa. Vì lòng yêu dầu 
Con một Chúa là Ð, ÓC Giêsu, xin Chúa hãy thương xót 
tôi cùng. Xin Chúa đoái nhìn Con Chúa chịu chềt trên 
cây thánh giá, Chớ chỉ Máu thánh Nguười đổ xuông trên 
mình tôi mà rửa linh hồn tôi cho sạch tội khiên. Lạy 
Chúa là Vua thông trị lòng tôi ! Xin hãy đến mà cai trị 
lòng tôi. Tôi chỉ để lòng tôi mà yêu mền một mình Chúa, 
còn bao nhiêu ái tình khác, thì tôi quyêt xua trừ Ta hồt. 
Tôi kính mền Chúa trên hềt mọi sự ; xin Chúa hãy đền 
mà giữ lầy độc quyền trong lòng tôi ; xin Chúa hãy làm 
cho tôi yêu môn một mình Chúa mà thôi. Tôi còn sông 
bao lâu, thì tôi ước ao đẹp lòng Chúa hồt sức tôi bầy 
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lâu. Lạy Cha rầt nhơn từ ! xin hãy xuông phước lành cho 
tôi đặng thỏa tình ao ước, và xin ban ơn cho tôi đặng 
kết hiệp cùng Chúa luôn, Tôi xin dâng mọi tâm tình tôi 
cho Chúa ; Ôi ! Chúa là kho làng châu báu tôi, là sự 
bình an tôi, là sự trông cậy tôi, là sự yêu mền tôi, cùng 
là hềt mọi sự cho tôi, thì từ rày tôi chỉ muôn nên của 
Chúa mà thôi, Tôi trông cậy Chúa sẽ ban mọi sự co 
tôi vì công nghiệp Ð. C. Giêsu là Con Chúa. _ 


Lạy Ð. Bà Maria là Nữ vương tôi, cùng là Mẹ tôi ! xin 
Mẹ chuyền cầu cho tôi, xin Mẹ cứu giúp tôi. Lạy Mẹ 
Chúa Trời ! xin hãy cầu thay cho tôi cùng. 


———— 


ĐIÊU GẦM THỨ' BÔN 


Gẫm về: Sự chêt là đều chắc thật, 
chẳng khá hồ nghỉ. 


Lề thứ nhứt thì gẫm Mọi người đều phải chêt, 
là thê nào. 


Có lời Thánh kinh rằng «Đã có án định cho mỗi 
người phải chềt một lần » (Heb, 927), Vậy ớ con ! con 
là người, thì con cũng phải chêt. Ông thánh Augutinô 
rằng Mọi việc tương lai ta, chẳng có đều gì là chắc 
chắn, chỉ có một sự chềt là chắc mà thôi. Đứa con nít 
nọ mới sinh, chắằcchỉ sau giàu có hay nghèo cực, sức mạnh 
hay yêu đau, chềt yêu hoặc chồt già ; các sự ầy toàn là 
không chac hết, chỉ có một đều chắc là có ngày nó 
phải chêt mà thôi. Dâu sang trọng, đầu vua chúa, hỗ là 
người thì phải chệt ; sự chêt càn ngang hồt chẳng nễ 
ai. Có lời thánh Augutinô rằng Khi sự chết đền thì 
chẳng có thê lực nào mà chồng cưỡng được chồng với 
hỏa hoạn, cự cùng thủy tai, chồng với can qua, địch 
cùng oai thê, còn có lẽ đặng ; song chồng cùng sự chềt 
thì vô phương, Ông Vincentê đề Bồvê kể chuyện vua nước 
Pháp khi gần chềt, thì la lên rằng « Kia xem | dầu 
Trẫm lây hồt oai quyền Trẫm, mà xin sự chột nín cho 
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Trầm một giờ nữa, thì cũng không đặng », Thánh Gióp 
rằng «Khi đời người đã đền hạn, thì chẳng ai hoän 
ra được một giây » (Job. 14-5). 

ỚỞ con ! dầu cho con sông đặng muôn năm, theo lòng 
con sở vọng, thì rồi cũng sẽ có một ngày, mà trong ngày 
ầy sẽ có một giờ, là giờ sau hệt đời con, Ta đây đang viêt 
mây hàng nầy, con đó đương đọc sách ây, thì Chúa đã 
tiền định cho cả hai ta đền ngày nọ giờ kia, phần ta không 
còn viềt nữa, phần con cũng không còn đọc được nữa. 
Như lời Thánh kinh rằng (Nào có ai lột da sông đời, 
mà không chêt ?» (Ps 88-49) vì đã có án định : hễ có 
sinh thì có tử. Xưa nay đã có ai khờ đại, đền đổi tin 
rằng mình không chồt sao ? Các đầng tiên nhơn ta đã 
phải sồ kiềp nào, thì ta cũng sẽ phải một sô kiềp ầy. 
Trong những kẻ đã sông ở quê hương con, trước một 
trăm năm nay, thì rày chẳng còn sót một ai hêt. Dẫu 
vương tướng công hầu, cũng đã thọ chung như mọi 
người khác, chỉ còn lưu tích mộ bi cẳm thạch, khắc 
chữ khéo đẹp, để .ày cho ta biêt, đó là những vì đanh 
tiềng đời xưa ; ; bây giờ chỉ còn một nắm bụi đầt đọng 
dưới láng tâm, có khi hãy còn một đôi chút rẽo thịt 
rẽo da, giòi bọ rúc ráy thôi tha hôi hám ; (Mcdit, c-3) ầy 
là lơi thánh Benađô đã đạy, 

Vậy ta chớ nên láu đáu theo của phù vân, một phải 
lo tìm của chắng hay hư nát, vì linh hồn ta, là. giồng 
hằng sông đời đời. Chơ đi con đặng phước tạm đời nẩy, 
mà ngày. sau con phải khồn nạn vô cùng, thì chút phước 
ầy có làm ích gì cho con chăng ? dâu cho con đã xây 
đặng một lòa nhà vừa ý, song con hãy suy, không bao 
lâu, rồi con cũng phải bỏ mà đi xuông huyệt, trở nên 
giòi bọ thôi tha. Dâu cho con đặng chức tước cao sang 
hờn kể khác, song đền kỳ tử định, con cũng sẽ giồng 
như tên bạch đỉnh bẩn cùng hơn hêt trong đời, thì nhà 
sang chức lớn mà làm chỉ ? hỡi con I 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Tôi hằng trách túi tủi thâm thân tôi vô phước, 
vì bầy nhiêu năm nay, tôi những làm mât lòng Chúa 
mà thôi. Lạy Chúa lòng tôi ! rày mầy năm ầy đã qua 
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rồi, mà sự chềt có khi đã gần tới nơi, song trong mình 
tôi chẳng thầy sự gì an ủi, chỉ thầy lương tâm cắn rứt 
mà thôi. Ôi ! Lạy Chúa ! bây lâu tôi chẳng màng làm tôi 
Chúa, thì tôi dại dột bềt là chừng nào ! tôi sông ở 
đời đã lâu năm, mà chưa lập được chút công gì, cho 
đáng phần phước đời sau, chỉ mắc nợ Chúa thêm nhiều 
thì có, cho ngày sau sẽ phải phép công bình Chúa đòi 
hỏi nhiệm nhặt mà thôi. Lạy Đầng Cứu chuộc tôi l xin 
hãy coi sáng tôi cùng giúp sức cho tôi đặng tính 
loán số sách lương tâm tôi đâu vào đó, từ bây giờ cho 
thanh khoản, Có lẽ sự chêt chẳng còn xa nữa, nền lôi 
muồn đọn mình cho sẵn sàng trong giờ can hệ ây, vì 
là giờ sẽ quyêt định phước họa đời đời cho tôi, Tôi đội 
ơn Chúa, vì Chúa đã đợi tôi chơ đền ngày hôm nay, lại 
bỡi Chúa thương ban cho tôi ngày giờ, mà sửa lại mọi 
việc gian tà tôi đã lầm lỗi bầy lâu, thì nây tôi đã sẵn, 
xin Chúa dạy dỗ tôi cho biềt việc phải làm :âu là Chúa 
muôn cho tôi ăn năn chê ghét những sự ngỏ nghịch, tôi 
đã làm mầt lòng Chúa, thì tôi hồt lòng khóc lóc đau 
đớn ; âu là Chúa muôn cho tôi dùng nắm tháng ngày 
giờ tôi cần sông ở thề, mà yêu mền Chúa, nẩy tôi cũng 
xin kiềt ước như vậy. Lạy Chúa ! nguyên trước đã nhiều 
phen tôi nguyễn ước đều 3y, song hỡi ôi ! bao nhiêu 
lần thể hứa, thì bầy nhiêu lần thât. trung ! lạy Ð. C. 
Giêsu ! tôi chịu lầy ơn Chúa đã nhiều, thì tôi chẳng còn 
muôn mang chữ vong ân nữa. Nều tôi chẳng lo sửa 
mình ít nữa từ bây giờ, thì đền giờ chồềt lễ nào 
còn trông đặng ơn tha thứ, còn trông đặng nước 
thiên đàng sao ? Vậy tôi quyềt lòng từ rày làm tôi Chúa 
cho thật, Song lạy Chúa ! xin Chúa ban ơn thần lực cho 
tôi xỉin Chúa chớ chê bỏ tôi Lúc tôi đang còn ngỗ 
nghịch cùng Chúa, mà Chúa cũng chẳng đành bỏ tôi thay; 
huồng nay tôi đóc lòng bỏ hồt mọi sự cho đặng đẹp ý 
Chúa, thì nỡ nào Chúa lại bỏ tôi ? Lạy Chút rât đáng 
mn yêu vô cùng ! xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính 
mền Chúa. Xin CHúa khâng chịu lầy đứa tặc tử nấy, 
hôm nay hệt lòng đau đớn, sầp mình xuông dưới chơn 
Chúa, hêt lòng kính mền Chúa, xin Chúa thương xót 
thứ tha, Lạy Ð. CƠ. Giêsu ! tôi kính mền Chúa, tôi yêu 
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môn Chúa hồt lòng, tôi thương rmuền Chúa hơn yêu mình 
tôi. Nây tôi là của Chúa, thì tôi xin giao mình tôi cùng mọi 
sự thuộc về tôi trong tay Chúa, xin Chúa sắp đặt mặc thửa 
ý Chúa ; xin Chúa cho tôi đặng lòng bền đỗ theo thánh 
ý Chúa ; xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa 
luôn ; sau nữa Chúa muôn đỉnh liệu cho tôi cách nào, 
thì tôi cũng xin vâng theo ý Chúa mọi đàng. 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi l là Đầng tôi trông cậy l! 
cùng là chôn tôi nương Ấn l tôi xin gởi thân tôi cho 
Mẹ, xin Mẹ nguyện giúp cho tôi trước toà Ð, © Giêsu, 
TẠi nguyện xin phú thác linh hồn tôi trong tay Mẹọ 
nữa. 


— 


Lề thứ hai thì gẫm Hằng giây phút, ta hằng gần 
sự chêt là thể nào. 


Có lời thánh Xyphirianô rằng : « Ta sinh ra ở thề như 
tên tù phạm có dây tròng vào cổ, phải lôi đền trường 
hình vậy ». Lời ầy dạy chọ ta biêt, ta hệt thầy đã mắc án 
tử, nên hề ta bước tới một bước; thì ta gần sự chêt hơn 
một bước ; hề ta sông thêm một.ngày, thì ta gần sự 
chềt thêm một. ngày. 


Ớ con I ngày trước khi con chịu phép rửa tội, mà 
đã biên tên con vào số sinh thể nào, thì sau nẩy khi con 
chôt, cũng sẽ biên tên con vào số tử thể ầy. Khi con nhắc 
đền tiên nhơn con, thì con thường rằng cô phụ tôi, 
bác đời xưa tôi, cỗ huỳnh tôi ắt sau nây cháu chắt con 
cũng sẽ nhắc về con như vầy. Tại con thường nghe đánh 
chuông hôi tử cho người nọ người kịa, thì có ngày 
kể khác cũng sẽ nghe đánh chuông Hồi tử cho con như 
vậy. GiẢ như con thầy một người bị án trảm, phải điệu 
đền nơi xử tử, mà thầy nó lý lắc cười trắng xem bên 
nọ ngó bên kỉa, cứ tưởng chuyện múa hát ăn uông 
chơi bời, không lo việc chêềt, thì con nghĩ về tên phạm 
ầy làm sao ? Phần con có khi chính trong giờ nầy, bố con 
cũng phải điệu đi xử tử ; mà con tưởng đền việc gì ? 
Con hãy trông xuông phân mổ nọ, đồng mả kia, kìa bà 
con bạn hữu con đã phải án tử mà nằm đó rồi. Ôi ! 
những người phải án chềt treo, khi thầy mây tù đồng 
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án đã phải chềL treo trên trụ hình, thì nó hãi hùng kính 
khiêp biềt là ngẵn nào ! Vậy con hãy suy, dường bằng 
mỗi thây đó nói với con rằng . Bữa qua phiên tao, 
hôm nay viềng mẩy ›. (Eccli. 33-23). Lại những chơn dung 
sách vở, cửa nhà, giường chiều, y phục của cha mẹ con 
đã qua đời rmmA trôi lại cho con, thảy đều nhắc lại sự 
ầy cho con hằng ngày nữa, | 

Vậy đã biềt rằng phải chềt, mà chỆt rồi, hoặc lên 
chồn vui vệ đời đời, hoặc xuông nơi khồn cực kiềp kiềp ; 
lại đã tin rằng : tương lai phước họa mình muôn kiêp, 
do tại giây phút sau hềt ầy, mà chẳng lo tính số sách 
cho thanh thỏa, cùng chẳng lo liệu phương thề cho 
đặng tử an, thì còn có chi đại đột hơn nữa sao. Ta 
thường thương hại những người chềt thình lình, đọn 
mình không kịp ; mà rồi, ta không lo dọn mình ta .cho 
sẵn, vì ta cũng có lẽ chềt bầt thời được như kể khác, 
thì có đáng gọi là người khôn chăng ? Nói cho cùng 
lý, không kíp thì chây, đọn mình đã sẵn, hoặc bị thình 
lình có ngờ hay không, thì ta cũng phải chêt, chẳng 
trồn đâu khỏi. Lại mỗi giờ mổi phút, ta mỗi bước tới 
gần cái trụ hình ta, là cơn bệnh sau bềt sẽ ép ta bỏ 
đời mà đi. 

Hễ hềt trăm năm, thì nhà cửa, phô xá chợ búa thành 
thị đầy những người mới, kề chơn những người đem 
chôn đưới mộ. Nều mâầy người ây đã hêt ngày sông, mà 
bỏ thê gian thể nào, thì có một ngày kia, dẫu ta dẫu 
con, đâu ai đang sông bây giờ, hềt thấy sẽ chẳng còn 
một người sót lại trên mặt đầt nầy, cũng thể ây ; như 
lời Ca vịnh rằng : « Ngày giờ đắp đổi đi qua, mà chẳng 
còn một ai sót lại», (Ps. 138-16). Ta hêt thấy, khi ây 
sẽ vào chôn đời đời, hoặc đăng phước lạc vô cùng, hoặc 
phải hình khổ muôn kiềp. Hai sô. phận ầy, ta phải gặp 
một, không có bậc lừng đừng ở giữa ây là đều chắc 
chắn, ầy là đều phải tỉn mà chớ. 


LỜI THAN:THỞ 


Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt đáng mên yêu ! nêu tôi 
chẳng nhìn Chúa đã chịu treo trên thánh giá, chịu nứt 
nở xế xài, chịu xâu hỗ nhuôc nha cùng chịu chệt vì 
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tôi, thì tôi chẳng hể đám ra trước mặt Chúa. Thật tô: 
bạc ngäãi cùng Chúa đã quá lắm, mà Chúa tổ lòng nhơn 
từ cùng tôi càng quá hậu. Tội lỗi tôi đã quá sô, mà công 
nghiệp Chúa càng trỗổi xa, Những thương tích Chúa đã 
chịu, máu thánh Chúa đã đổ ra, và sự Chúa đã chịu chêt 
làm cho tôi đặng cả lòng trông cậy Chúa. Buổi tôi phạm 
một. tội đầu hêt, thì tôi đã đáng sa hỏa ngục rồi ; song 
vể sau ghe phen, tôi cứ tái phạm, mà làm mật làng 
Chúa ; nhưng vậy Chúa cũng còn nhiêu sinh cho 4Â! lại 
còn lây lòng nhơn từ thương yêu tôi, mà gọi tôi để thứ 
tha cho tôi, và dụ tôi làm hoà cùng Chúa nữa ! Rày tôi 
kính mền “Chúa, chỉ ước ao ơn nghĩa Chúa, thì lễ nào 
Chúa từ rầy tôi, mà tôi sợ 2 Lạy Chúa, tôi kính mền Chúa 
hêt lòng, tôi chỉ ước ao mền Chúa mà thôi. Tôi kính 
mền Chúa, cùng đau đớn ăn năn, vì đã khinh để Chúa. 
Lạy Chúa ! tôi chẳng ăn năn, vì đã đáng sa hỏa ngục, 
một ăn năn vì đã làm mắt lòng Chúa, là Đầng đã thương 
tôi dường ầy mà thôi, Lạy Ð. C. Giêsu ! xin Chúa mở 
lòng lân mẫn cho tôi đặng ân vào ; Chúa đã thương 
xót tôi, thì xin Chúa hãy trót thương tôi cho đền cùng. 
Xin Chúa hãy sửa lòng tôi, chớ còn bầt ngäi cùng Chúa, 
nữa. Lòng tôi xưa đã chẳng màng kính mền Chúa, mà 
chuộng những sự vui hàn đời nây hơn sự kính mền 
Chúa, thì rày xin Chúa hãy làm cho nó nân của Chúa, 
cùng hằng cháy lửa kính mền Chúa chẳng hề tắt. Tôi 
trông cậy sẽ đặng lên nước thiên đàng, mà kính mền 
Chúa đời đời ; ở đó, tôi chẳng đám trông dự hàng thanh 
sạch, chỉ trông vào hậc thông hồi ; mà dẫu ở bậc nẩy, 
thì tôi cũng nguyền ước kính mền Chúa cho lần bực 
kia mới thỏa. Xin Chúa hãy làm cho cả và thiên đàng 
đặng thây đứa tội lỗi xưa đã làm mât lòng Chúa vô 
ngẫn, mà nay lại cháy lửa kính mền Chúa quá để, để 
cho lòng nhơn từ Chúa đăng cả sáng khắp chền thường 
sinh. Hôm nay tôi đóc lòng dâng trét mình tôi cho Chúa, 
và chỉ lo một việc kính mền Chúa mà thôi. Tôi mà 
đặng lòng ước ao kính mền Chúa như vậy, là nhờ lượng 
nhơn từ Chúa ban cho, thì xin Chúa hãy soi sắng giúp 
tôi, hầu tôi đặng mạnh sức, mà làm cho trọn đều tôi 
sở nguyện. 


j9 


Lạy Ð. Bà Maria l Mẹ là Mẹ sự bền đổ, xin Mẹ câu 
thay cho tôi đặng lòng trung tín, mà giữ lời tôi mới 
hứa cùng Chúa. 


—————--———-————— 


Lễ thứ ba thì gẫm : Ta hằng phải nhớ sự chêt 
trước mặt luôn, là thể nào. 


Sự chêt là một việc đích xác hể là người có đạo, thì 
biềt chắc, tin thật, thầy rõ đều ây rồi. Mà lạ thay l sao 
còn thầy biềt bao nhiệu người trong cách ăn ở quên đứt 
sự chêt, dường bằng mình chẳng hề phải chêt bao giờ ! 
Mà giả như hệt đời tạm nẩy, thiên đàng chẳng có, hỏa 
ngục cũng không, thì những kể ầy có thể sưa nhớ đều 
sự chết thua bây giờ đặng chăng ? Bởi đó mới sinh 
ra ăn ở buông tuổng, xầu nềt hư thân làm vậy. Ớ con I 
Nhược bằng con muôn sông lành, thì trọn đời con chớ 
có ngày nào mà không nhớ đền sự chệt. Thánh kinh 
rằng «Ở sự chêtL, lý đoán mẩy rât nên chính đính » 
(EccH. 41-3). Ôi ! ai hằng nhớ đền sự chêt, thì bêL đoán 
xéLk mọi sự cho nhằm, và làm mọi việc cho hẳn hoi mà 
chớ. Ông thánh Laurenxiô Giutinianô nói rằng: hễ suy 
sự chêL cho thâm trầm, thì lòng chẳng còn dính bén vật 
hèn thề gian nữa. Có lời thánh Gioang rằng Mọi 
sự ở đời nẩy, đều là mê đắm xác thịt, ham hồ tiền tài, 
chồm ôð công đanh, cùng ăn ở kiêu căng hêt thấy » (o. 
2-13). Song kê nào biềt suy nghĩ, chây kíp mình sẽ nên 
một nắm bụi trơ vùi lầp dưới mộ cho giời bọ ăn, thì 
phải khinh chê các sự ầy hềt thảy. 

Mà thật, bỡi hằng suy đền sự chêềt, nên các thánh đã 
chê bổ của cải đời nầy. Ông thánh Carôlô Bôrômêô, xưa 
hằng để cái sọ kẻ chêt trên bàn, cho đặng nhớ đền sự 
chêL trước: mặt mình luôn. Đức Hồng-y Bôrôniô khắc vào 
chi nhẳần mình mâẫy tiêng nây «Hãy nhớ mây sẽ 
chồt». Đầng đáng kính Giuyvênal Anxina, Giám mục 
thành Xaluxê cũng đã viềt vào trên cái sọ kẻ chồt lời 
nẩy rằng «Ta trước cũng như mẩy nay, thì sau 
mâãy cũng sẽ như ta rày». Có kế hỏi thánh tu rừng kia 
rằng « Sao thầy gần chềt, mà còn vui về đường ây ? 
Thánh ẩn tu trả lời rằng « Bởi tôi hằng nhớ sự chêt 
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trước mặt luôn ; nên rày nó đền, thì tôi không thầy 
gì mới lạ ». 

GiÁ sử một người hành khách kia, hễ qua xứ nào 
thì ăn uông chơ: bời, xa xí tiền bạc ở xứ nầy, mà chẳng 
lò sau nây về quê, trót đời phải cực khố đói rách, thì 
người ây điên cuồng biềt là chùng nào ! Cũng một lẽ 
ây, kẻ nào chăm lo cho đặng sung sướng ở đời nây, là 
nơi lữ thứ, tạm trú một buổi, mà liều mình phải khôn 
nạn đời sau, là chôn mình sẽ ở đời đời, thì chăng là đại 
dột lắm sao ? Thói thường, hề ai mượn vật gì của kẻ khác, 
thì chẳng trắn tríu của ây cho mây, vì biết ít lâu phải 
trả lại. Mọi của cải đời nẩy cũng vậy, chỉ cho ta mượn 
đö một thời mà thôi ; nều ta để lòng yêu mền các của ây, 
mà không biềt nay mai phải bỏ hềt, thì ta dại độ: cũng 
nỗ thua gì. Sự chêt sẽ lột trần ta mọi sự sung sướng, 
mọi của đời nầy, đền hơi thở sau hêẽt,đện khi đưa đám. 
đền khi xuông huyệt, đều phủi sạch làu làu. Nhà con đã 
tạo lập, ít lâu rồi phải để lại chơ kẻ khác, chỉ còn phần 
mộ, là nhà cho xác con phải ở, đềi. ngày công phán, mới 
thôi ; đoạn đi nơi linh hỗn đã đền trươc, hoặc thiên đàng 
đời đời, hoặc hỏa ngục kiềp kiềp mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! đền giờ chỏt tôi sẽ ra mình trần thân 
trụi ; may chăng, chỉ còn một chút việc lành, tôi đã lan 
vì lòng kính mền Chúa mà thôi ! Vậy tôi còn đợi gì 
nữa ? Chờ cho sự chềt đồn bắt 'tôi đương cuộc 
khồn nạn nẩy, đương đắm giữa bùn tội lỗi như 
bây giờ hay sao ? Như tôi chồt giờ nẩy, ất là tôi 
chồt không yên, còn phải áy náy nhiều nổi vì 
cách tôi đã ăn ở bây lâu. Lạy Ð. €. Giêsu ! không, tôi 
không muôn chềt đương lúc thể ây. Tôi cám đội ơn 
Chúa đã cho tôi ngày giờ, mà khóc lóc tội lỗi tôi, mà 
kinh mền Chúa, thì tôi quyềt khỉ sự ngay từ bây giờ. 
O` Chúa tôt lành vô cùng ! tôi hêt lòng đau đớn ăn năn, 
vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa. Tô; kính mền Cuúa trên hêt 
mọi sự, tôi yêu mền Chúa hơn mạng sông tôi nữa. Lạy 
ĐÐ.C. Giêsu ! Tôi xin dâng trót mình tôi cho Chúa ; từ 
bây giờ, tôi xin ẫm lây Chúa vào lòng tôi thiệt chặt chẳng 
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buông ra nữa, từ rày mà đi, tôi nguyện xin phú thác 
linh hồn tôi trong tay Chúa (Fs. 30-6). 'Tôi chẳng còn đám 
đọi đền giờ có lệnh đòi tôi phải la khỏi thề gian, mới 
phú linh hồn tôi cho Chúa. Tôi chắng còn đám đợi 
đền khi ây, mới kêu xin Chúa cứu vớt tôi đâu. Lạy 
1L. CC. Giêsu l Lậy Đầng Cứu chuộc tôi, xin hãy cứu 
lầy tôi bây giờ, xin tha thứ cho tôi, vỉin ban cho tôi đặng 
lòng kính mễên Chúa. Có khi bài gẫm tôi đọc bây giờ, 
là tiềng Chúa gợi tôi lần sau hềt, cùng là ơn Chúa thương 
xót đền tôi một pken sau nữa chăng, nào ai biêt đặng ? 
 Đầng lòng tôi tríu mnền ! xin hãy giơ tay, mà kéo 
tôi ra khỏi vũng bùn ươn nguội lạnh, mà ban cho tôi 
đặng lòng sồt sắng nóng nảy, xin hãy làm cho tôi 
đặng hệt dạ mền yêu Chúa, mà vâng nghe mọi đều 
Chúa dạy. Lạy Ð. Chúa Cha hằng có dời đời ! Cậy vì 
lòng Chúa mền yêu ĐÐ. Œ. Giêsu, xn ban cho tôi đặng 
ơn bền đỗ, cùng đặng lòng sồt mền cho trọn đời tối. 


Lạy Đ. Bà Maria, là mẹ nhơn lành hay thương ? vì lòng 
Mẹ thương miền Chúa Giêsu, là Con rầt yêu dầu Mẹ, xỉn 
Mẹ nguyện giúp cho tôi đặng hai ơn nẩy, là ơn bền 
đổ, và ơn kính mên Chúa mà thôi. 


© 


ĐIỀU GẦM THỨ' NĂM 
Gầm về: Giờ chêt thật là phi phỏng. 


Lễ thứ nhât thì gẫm Giờ chềL đã định, 
song ta chẳng biềt là giờ nào. 


Ta đã rõ sự. chệt là đều xác quả, mựa khá hồ nghị ; 
song phải chêt khi nào, ây là đều bí mật chẳng ai bi:ềt 
đặng. 

Ớ con ! năm tháng, ngày giờ, giây phút, ta và con 
phải bổ thê gian, mà vào chồn đời đời, thì Ð. Ó. Trời 
đã tiên định rồi. Song ngày giờ ây, Chúa chẳng cho 
ta biêt. Ð. C. Giêsu muôn cho ta đọn mình sẵn luôn, 
thì ơó lần Người bảo ta cho biềt, sự chềt sẽ đền thình 
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lình, khác nào kẻ trộm lén đền ban đêm vậy (I Thess. ð-2) ; 
có lần Người đặn ta lo tỉnh thức, vì lúc ta không ngờ, 
thì Người sẽ đền phán xét ta. (Lục. 12-40): Ông thánh 
Ghêrêgôriô rằng Chúa giầu ta giờ ciềt, thì có một ý 
làm ích cho ta, là để cho ta dọn mình chêL sẵn sàng 
luôn. Bỡi vì ta chêt đặng mọi buổi, mọi nơi, nên ta cũng 
phải lo đọn mình cho sẵn, mà đợi sự chệt mọi giờ, mọi 
chôn, thì mới trông chệt lành, mới trông đặng rỗi ; như 
lời thánh Bênađô rằng ‹‹ Sự chệt đợi con mọi nơi, thì 
con cũng hãy đợi sự chêt mọi chồn, mới là người. khôn 
mà chớ », (Mcedit. ©. 3). 

Ai nầy biêt mình sẽ phải chềt, song khôn thay ! nhiều 
người ngờ sự chệt còn xa ngút, đền nổi không đặt 
trí đền nữa, dầu những ông già cả khúm khíu, dầu 
những người ôm đau òi ọp, mà cũng còn trông sông 
ba bồn nắm nữa. Song ta nói cho con hay trong đời ta 
đây, mắt ta đã tầng thầy, biềt bao nhiêu người chềt bầt 
thình lình ; có người đương ngồi, khi không lăn ra mà 
chêt ; có kẻ đương đi, bỗng chúc ngä xuông mà hụt 
mạng ; có người tồi đi ngủ, tự nhiên ngủ thắng ! chắc 
trong mây người ây, không ai ngờ mình puái chềt bầt 
thời như vậy, mà cũng chắng dè phải chêt ngày ây nữa. 
Ta lại nói cho con rõ trong mây người đã clk‹:ềt nội năm 
nay, dâu khi bỏ đã gần chềt, mà cũng chẳng có ai tưởng 
mình phải bỏ thệ gian trong năm ây. Thật không có 
mây người chệt, mà ngờ mình phải chêt đâu. 

Vậy ở con khi ma quÌ xui giục con phạm tội, mà nó 
đỗ con rằng : phạm đi đã, rồi mai đi xưng tội lo chỉ ? 
thì con phải trả lời với qui rằng : có khi ngày hôm nay, 
là ngày sau hêt đời tao, ai biêt đặng ? Nêu tao trở nghịch 
cùng Chúa giờ nây, phút nây, mà rủi nhằm chính g ờ, 
chính phút sau hêt đời tao đó rôi, chẳng còn buổi mà 
ăn năn trở lại nữa, thì ô. hô cho sô đời đời tao ! Ôi ! 
biêt mây người tội lỗi khôn nạn, lúc đàng hưởng mùi 
ngon. ướp độc, mà phải chềt không kịp trở tay, nên 
phải trầm luân irong khố hải ! Đứng Khôn ngoan vô 
vìng đạy rằng : Như cá ham, môi, mà mắc câu thể 
nào, thì người ta lâm sự chêt trong buổi rủi ro cũng 
thể ầy ». (Eccl, Ø12). Buổi rủi ro ây, là chính buổi kể 
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có tội dùng, mà làm mật lòng Chúa. Song ma quÌ nói 
với con rằng mẩy không mắc sự rủi ây đâu. Nhưng 
con hãy hỏi nó lại rằng mà nêu tao lâm sự rúi ây, thì 
đời đời tao sở ra làm sao ? 


LỜI THAN-TUỞ 


Lạy Chúa ! nơi tôi đáng ở bây giờ, chẳng phải là nơi 
tôi đang đứng ngôi, đang ăn ở đây đâu ; bèn là hỏa ngục, 
vì tội lỗi tôi, thì tôi đã đáng sa vào đó nhiều phen rồi, 
như lời thánh Gióp rằng : « Hỏa ngục là nhà tôi ở » 
dJob. 17-18). Nhưng mà thánh Phêrô quả quyềt cùng tôi, 
Chúa hay nín nhịn, cho kẻ có tội ăn năn trở lại, mà an 
ủi tôi rằng ; « Chúa thương anh em, nên Chúa hằng 
nhịn nhục, chẳng muôn cho ai phải hư mât, một muôn 
cho hềt mọi người ăn năn trở lại». (II Pet. 39). Vậy 
Chúa đã hêt lòng nhịn nhục, chờ đợi tôi hôi cải, kẻo 
mầt linh hồn. Lạy Chúa ! nẩy tôi trở lại cùng Chúa, tôi 
sắp mình xuông dưới chơn Chúa, cúi x'n Chúa thứ tủa. 
‹ Ở Chúa tôi ! xin Chúa lầy lòng rầt nhơn thứ thương 
xót tôi ». Lạy Chúa ! nều Chúa muôn tha thứ cho tôi, thì 
Chúa phải lây lòng nhơn từ quảng đại phi thường, mới 
được, vì tôi đã cô tình mât lòng Chúa. Các người tội lỗi 
khác cũng dã mât lòng Chúa, song chẳng đặng ơn Chúa 
si sáng cho bằng tôi. Dầu vậy, Chúa còn dạy tôi ăn năn 
trẻ lại, và dạy tôi trông cậy ơn tha thứ. Lạy Đầng Cứu 
chuộc tôi rầt đáng mền l tôi xin vâng lời Chúa dạy, mà 
hêt lòng đau đớn ăn năn, vì đã ở bạc cùng Chúa ; cậy 
vì công nghiệp sự thương khó Chúa, xin Chúa tẩy trừ 
mọi tội lỗi tôi. Lạy Ð. Œ. Giêsu là Đâng vô tội mọi đàng, 
mà đã đành chịu tử hình trên thánh giá như tù phạm, 
cùng đố hẽt máu ra, mà rửa tiển khiên tôi cho sạch. 
ỚỞ máu Đâng vô tội ! xin hãy rửa mọi tội lỗi kẻ có lòng 
thông hồi ăn năn. Lạy Ð. C. Cha hằng có đời đời I vì 
lòng yêu mền Ð. C. Giêsu, xin Chúa tha tội cho tôi ; xin 
hãy nhậm lời Người đang chữa bàu cho tôi trước toà 
Chúa. Lạy Chúa đáng mền yêu vô cùng, tôi đặng ơn tha 
thứ mà thôi, thì tôi chưa lây làm thỏa, tôi còn khát 
khau ơn kính mền Chúa nữa, thì mới an. Lạy Đầng tôt 
lành vô lượng vô biên ! tôi kính mện Chúa ; lỉnh hồn 
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và xác tôi, tâm tình và ý riêng tôi xin đâng cho Chúa 
hêt. Tôi dóc lòng từ nÄy về sau chẳng những lánh 
các tội ,rọng, mà các tội nhẹ cũng xin chừa hềt, còn mọi 
dịp hiểm nghòo, lôi xin trôn xa. Xin Chúa chớ để tôi 
sa chước cám đỗ. Vì lòng yêu mền Ð. C. Giêsu, xin Chúa 
cứu tôi cho khỏi các địp có lẽ làm cho tôi mât lòng 
Chúa ; bèn chữa tôi cho khỏi sự dữ. Xin Chúa cứu tôi 
cho khỏi tội lỗi, cùng xin Chúa trừng trị tôi mặc thửa 
ý Chúa. Tôi xin cam lòng lãnh lây mọi cơn bệnh hoạn, 
mọi đều rủi ro Chúa định gởi cho tôi, miễn là cho tôi 
khỏi mât ơn nghĩa Chúa, và lòng kính mền Chúa, thì 
tôi lây làm túc nguyện.: Chúa đã phán hứa rằng « bay 
hãy xin, thì sẽ đặng» (o. 16-24), thì xin Chúa khẳng 
ban cho tôi hai ơn nấy, là ơn bền đỗ và ơn kính mền 
Chúa. ° 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ nhơn từ ! xin Mẹ nguyện giúp 
cho tỏi ; Lôi bêt lòng trông cậy Mẹ mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gẫm — Phải lo tính số sách lương tâm 
cho sẵn là thé nào. 


Chúa chẳng muôn cho ta phải hư mât, nên hằng ngăm 
phạt cho ta cải quá tự tân. Vì vậy Chúa đã dùng miệng 
vua Davít mà đe rằng «Nều bay chẳng ăn năn trở lại, 
thì Chúa sẽ tuôt gươm nghĩa nộ ra » (Đs. 7-18). Song 
hỡi ôi ! biệt bao nhiêu người bưng tai chẳng nghe lời 
Chúa răn he, mà lúc nó chẳng ngờ, tưởng mình còn 
sông lâu sức khỏe, thì đã phải chệt thình lình ; như lời 
Thánh kinh rằng Đang khi chúng nó khoe mình bằng 
an vô sự, mà lúc nó chẳng đè, thì bồng đâu sự chệt đền 
bắt né ». (Í Theœs. ð-3). Có lời trong Fvang rằng «Nêu 
so chẳng lo ăn năn, thì hềt thấy sẽ phải hư mật ». (Luc. 

32). Như Chúa chăng có lòng muôn, cho ta đổi tánh 
sửa minh, để khỏi lâm sự chềt đữ, thì cần gì Chúa phải 
ngăm ta đi trước nhiều phen làm chỉ ?, vì theo lời 
thình Augutjnô nói, ai mà đã đặn con trước, phải lo giữ 
mình, thì chắc người SM chẳng có ý muôn giềt con đâu. 

Vậy ai nầy phải lo tính số sách mình cho sẵn sàng 
trước kỳ thanh tra. ỚỞ con, nều nội ngày nay chưa tới 
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đêm nữa, mà con phải chêt, rồi phải định sô mạng đời 
đời con, thì con liệu làm sao ? số sách con đã yên đâu 
vào đó chưa ! hay là con lây bây lắm nổi, mà con phải 
lạy lục lêu xin Chúa nới tay, cho con sông thêm một 
năm hoặc một tháng, cùng không thì một ngày nữa 
chăng ? Song nay. Chúa cho con còn ngày giờ thong thả, 
mà cớ sao con chẳng lơ tính số lương tâm con cho tuaanh 
khoản ? Như rủi ngày nay, là ngày sau hệt đời con rổi, 
thì cọn xoay trở làm sao cho kịp ? có lời Thánh kinh 
rằng : « Mây hãy kíp lo trở lại cùng Chúa, chớ cèn trì 
hoän rày mai, kẻo bầt thần Chúa ra oai thạnh nộ, mà mây 
phải hủy diệt chăng » (Eẻcli. 5-8). Ớ con ! nều con muôn 
rồi linh hồn, thì con phải lo đứt bỏ tội lỗi ; mà bỡi có 
ngày con phải bỏ nó, thi sao con không nghe lời thánh 
Augutinô khuyên, mà bỏ nó bây g ờ chơ rô: ? Có khi 
con chờ giờ chềt đền đã, mới bỏ phải không ? Song con 
hãy biềt : người cô chầp, thì trong giờ lâm trung chở 
trông ơn dung thứ, một phải oán thù mà thôi ; vì có 
lời rằng : « Trong giờ ngäi nộ, Chúa sẽ hủy đ:ệt mẫy ». 

Như ai mắc con một khoản nợ to, ắt con vội vàng 
bắt: làm tờ giây kỷ càng, để phòng hậu hoạn. Mà vẻ 
linh hồn con, là của quí trọng hơn vàng bạc bội phần, 
sao con chẳng biêt liệu cho chắc chắn ? Sao con chẳng 
lò mgự đều drắc ngại về sau ! vä món tiền ầy, rủi có 
mất, thì cũng không mầt hồt; mà cho con có mat sỐ 
tiền âầy, thành mât cá gia thề đi nữa mặc dâu, thì con 
cũng còn trông lần hồi gẩy lại được. Song ớ con ! nều 
trong giờ chềt con mâầt linh hồn, thì thật con mật sạch 
trơn mà mật thẳng, chẳng còn phương sắm lại đặng chút 
gì hềt. Gia nghiệp điển viên của con, thì con rầL đổi ân 
cân biên ký từng nọc, kẻo rủi chêt khi xuât kỳ bât 
ý, mà mâầt của chăng ; song nều khi con đang mẫt ơn 
nghĩa Chúa, không may mà con phải chệt thình lình, 
thì phận sô linh hồn con, đời đời sẽ ra thể nào, hỡi 
con ? 

LỜI THAN-THỞ 


Ôi ôi ! Lạy Chúa chuộc tôi ! Chúa đã đổ hềt máu ra, 
Chúa đã thí mạng sông, cho đặng cứu lầy linh hồn tôi; 
song tôi biềt bao nhiêu lần đã đáng mất linh hồn, vì cậy 
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lòng lành Chúa thới quá ! Vậy tôi đã cậy lòng lành Chúa 
ghe phcn mà làm chỉ ? Thương ôi ! mà làm mâầt lòng 
Chúa hơn nữa !-Bỡi đó tôi đã đáng Chúa phạt chêt tươi 
lúc ầy, và phải quăng vào hỏa ngục mâầt rồi. Tắt một lời, 
là Chúa với tôi thỉ nhau, coi ai bến cho bôi: Chúa 
thì quyêt tình thương tôi, còn tôi thì quyềt lòng phạm 
đên Chúa ; Chúa. thì cô chạy tneo tỏi, còn tôi thì ra sức 
trồn Chúa ; Chúa cứ ban cho tôi ngày giờ, mà ăn năn đền 
tì, cồn tôi cứ dùng ngày giờ ây, mà làm sỈ nhục 
cho Chúa thêm nữa ! Lạy Chúa ! xn Chúa hãy c:o tôi 
thầu biềt tôi đã mât lòng Chúa là đường nảo, và rày 
tôi phải kính mêền Chúa là chừng nào nữa. Ôi ! Lạy Ð. C. 
Giêsu ! tôi chẳng hiểu vì sao khi tôi bỏ Chúa như vậy, 
mà Chúa thương tôi đền đổi cô theo tìm tôi ¡ Tôi cũng 
không hiểu, vì sao đứa đã cả lòng làm cho Chúa phải nh:ều 
nói đắng cay thê ây, mà Chúa cũng cứ ban cho nó nhiều 
ơn chẳng thôi ? Ôi I tôi hiểu rồi chẳng qua là Chúa 
không muôn cho tôi hư mậầt mà chớ. Lạy Gaúa tôt lành 
vô cùng ! tôi hềt dạ ăn năn, vì đã làm mấẫt lòng Chúa, 
ôi ! nẩy tôi là con chiên bầt nghĩa, động lòng thồng hồi. 
lui về sầp mình đưới chơn Chúa, xin Chúa ch‡u lầy nớ 
mà vắc trên vai; cho nó chẳng còn lạc xa Chúa nữa. 
Thôi, thôi ! tôi chẳng còn muôn xa cách Chúa nữa ; tôi 
quyềt tru mền Chúa, cùng quyêt làm tôi Chúa. Chúa 
muôn hành phạt tôi thể nào mặc ý Chúa, thì tôi cam 
lòng chịn hêt, miễn là cho tôi đặng nên của Chúa mà 
thôi. Có hình phạt nào nặng nể cho bằng sông, mà mâầt 
ơn nghĩa Chúa, phải xa cách Chúa, là Đầng đã dựng 
nên Lôi và đã chịu chềt vì tôi sao ? Tội ôi Ì bay lì 
giồng- rầt xầu xa ! bay đã làm ích gì cho tao ? Thật 
bay đã làm cho tao nên một vật gớm ghềc cho Đầng 
đã cứu chuộc tao, và đã thương tao dường ầy mà thô. 
Ôi ! Lạy Ð. Œ. Giêsu ! Chúa đã chịu chêt vì tôi, thì tôi 
cũng xin liều chềt vì Chúa; Chúa đã chịu chêt vi 
lòng thương tôi, thì tôi cũng xin chêt vì sự đau đớn đã 
khinh để lòng Chũa. Tôi xin cam lòng chịu chềt mọi 
cách, mọi giờ, theo ý Chúa định ; song bỡi xưa rày tôi 
chưa hể kính mền Chúa, hoặc có kính mồền đi nữa, thì 
cũng là một cách lơ láo mà thôi ; nên tôi Không ưng chêt 
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thể ây. Vậy xin Chúa cho tôi sông thêm ít lâu nữa, ngö 
tôi đặng kính mền Chúa cho mặn nồng, trước khi tôi 
lia khỏi thê, thì tôi mới đành dạ. Mà cho tôi đặng thỏa 
tình ao ước, thì xin Chúa hãy sửa lòng tới lại, xin Chúa 
hãy lầy lửa kính mên mà đồt lòng tôi, cho cháy lên phẩng 
phẳng ; Chúa đã chịu chềt vì tình thương tôi, thì tôi 
nài xin Chúa ban cho tôi đặng lòng mền Chúa. Tôi 
kính mền CHúa hệt linh hồn tôi. Bởi linh hôn tôi say 
tình mền Chúa, nên xin Chúa chớ để cho nó còn bỏ 
Chủa nữa. Xin Chúa hãy ban cho tôi đặng ơn bển đổ, 
cùng đặng lòng kính mền Chúa luôn. 

Lạy Rầt Thánh Nữ Đồng trình Maria, là chồn tôi nương 
ân, cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ hãy làm Quan thây binh 
vực tôi. 


Lễ thử ba thì gẫm : Hằng phải dọn mình chềt cho 
sẵn luôn, đừng bao giờ hở cơ, là thể nào. 


Chúa chẳng dạy ta chờ giờ chệt đền đã, rồi mới dọn 
mình, một đạy ta phải dự phòng cho sẵn luôn mà 
rằng « Bay hãy lo đọn mình cho sẵn luôn ». (Luc. 19-40), 
Giờ chết là giờ loạn lạc xôn xao, bởi đó, khi giờ chôt 
đền, mà lương tâm ta còn bôi rôi hỗn độn, thi không 
phương nào thu xêp cho yên đặng đâu. Ấy lẽ tự nhiên 
đạy ta như vậy, mà cũng là đều Chúa ngăm ta, khi 
Người bảo trước cho ta biềt, trong giờ ầy Người sẽ 
đền, mà chẳng phải đền để tha thứ, song đền mà 
oán thù tội ta đã khinh thị ơn thánh Người ; như lời 
Người đã phán rằng : « Sự báo oán là việc Tao, đồn 
giờ ầy, Tao sẽ trả thù cho cân xứng ». (Rom. 12-19). 
Ông thánh Augutinô nói rằng : kể nào khi có lẽ lo phần 
rỗổi đặng mà chẳng chịu lo, thì đền chừng muôn lo, lại 
lo không đặng nữa, ầy là hình phạt rầt chính đáng mà 
chớ. Song hoặc có ai nói rằng đền gờ ầy, có lẽ tôi ăn 
năn trở lại, mà rồi linh hồn đặng cũng có, ai biềt ? 
Nghe dễ quá ! nói liều thể ây, thì cũng như con nhào 
đâu xuông giồng mà rằng : tôi gieo mình như vậy, mà 
có lẽ sông đăng không chệt đâu, ai biềt ? Nói thể ây, 
có ai nghe đặng chăng ? Khôn thay I Tội lỗi che lầp 
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trí khôn, đền đổi làm cho người ta k ônz còn hiểu 
sự lý gì nữa ! Người đời khi tính toan việc phần xá», 
thì ăn nói ra lay rành rỏi khôn ngoan, còn khi nó: đền 
việ linh hồn, thì uơ như đứa đên khùng khờ đại 
vậy. 


Ớ con ! có khi lẽ gẫm con đương suy bây giờ đây, 
là tiềng Chúa bảo con sau hềt rồi, ai biềt đặng ? Vậy 
la hãy kíp lo đọn mình chêt cho sẵn, kểo phải chêt 
thình linh chăng. Thánh Augutinô dạy rằng : Chúa không 
cho ta b:êt giờ chêt, là có ý cho -ta lo đọn mình chềt cho 
sẵn luôn. Nên thánh Phao lồ đạy ta phải hềt lòng run 
sợ mà lo phân rỗi da, (Phil. 9-12). Ông thánh Antôn'nô 
kế truyện một vua nước Xixilia muôn cho quan kìa 
biềt Vua ngự ngai vàng, mà hằng ]o sợ dựt mình 
luôn, thì vua dạy lầy sợi chỉ rầt mảnh, cột thanh gươm 
treo lên trên, cho thòng lưỡi xuôồng :õöng dồng, rồi dạy 
quan ây ngôi ngay dưới mũi gươm mà cẩm thực ; 
quan ầy ngôi đó mà thầt đỡm, chỉ ăn được một vài 
miềng rồi thôi. Ta nay hềt thấy cũng lâm cuộc nguy 
hiểm như thê, vì hằng giây hằng phút lưỡi gươm sự 
chêt có lẽ rớt xuông trúng đầu ta, mà phần rỗi đời đời 
ta đo tại lát gươm ây ! 


Về sự đời đời, thì hãy nghe lời Đằng khôn ngoan 
đạy rằng c« Cây kia ngä về phía nam hay là phía bắc, 
mà đã ngã xuồng phía nào, thì cứ nằm miệt phía ây 
mãi. — bccl. 11-3). Cũng một lề šy, nều trong giờ chẻt 
ta đang ở trong ơn nghĩa Chúa, thì linh hồn ta sẽ đặng 
vui mâng hớn hờ là ngẵn nào ! Vì khi ầy ta nói đặng 
rằng: Thôi, chắc rồi, không lo gì nữa, tôi chẳng còn 
sợ mầt Chúa đặng nữa ; tôi nay phước lộc vô cùng ! mà 
nều rủi trong giờ chêt, linh hồn ta đang mắc tội trọng, 
thì ta sẽ ngä lòng khôn xiêt, mà xưng thật rằng : Ôi I 
tôi đã lạc đàng rồi, ô hô ! còn trông chỉ nữa ! muôn 
kiềp vô phương sửa lại đặng nữa l Đầng đáng kính 
Gioang Avila, là tông đồ nước Hi pha nho, khi b`ềt 
tin mình gần chêt, thì khiềp sợ sự đời đời, mà than 
rằng :'« Ôi ! chớ chị tôi được một ít thì giờ nữa, mà 
dọn mình chềt ! ÿ Thầy cả Agatông, xưa dầu đã häm 
mình đền tội mầy mươi năm, song khi gần chềt, cũng 
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còn run sợ mà ưằng c« Không biêềt sô phận tôi sẽ ra làm 
sao ? nào ai biềt đặng ly đoán Đ.C, Trời sẽ ra cho tôi ? » 
Ông thánh Arxênê, khi gần chết, cũng khiềp vía thả 
äy ; môn đệ người thầy vậy, liên hỏi người tại cớ sao 
mà sợ,. thì người trả lời rằng : « các con ! Cha sợ 
làm vậy, chẳng phải mới bữa nay đâu; trót đời cha 
đã lo sợ như vậy luôn ». Chính thánh Gióp xưa lo sợ 
chẳng ai bằng, nên người than rằng: « Khi Chúa đồn 
mà tra hỏi tôi, thì tôi sẽ thưa lại làm sao ? » (Iob. 31-14), 
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Ôi ! Lạy Chúa ! xưa nay đã có ai thương tôi, cho 
bằng Chúa đã thương lôi sao ? mà lôi đã có. khi nào 
khinh để ai, và làm sỉ nhục cho ai, cho bằng tôi đã 
khinh dỗ Chúa, và làm xâu hỗ cho Chúa sao ? Ớ máu 
thánh rầt châu báu, ó thương tích rầt quí trọng Ð. C. 
Giêsu, là chính sự tôi trông cậy ! Lạy Ð. C. Còa hằng 
có đời đời ! xin chớ xem xét tội lỗi một hãy nhn 
xem Con Chúa rầt yêu dầu, đang kầp hồi bởi đau đớn 
theo tôi, và đang nài xin Chúa thứ tha cho tôi nữa. 
Lạy Chúa đã dựng nên tôi !I Tôi hềt lòng đau đớn ăn 
năn, vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa đã dựng nên tôi, 
cho đặng kính mền Chủa, song bầy lâu tôi đã ăn ở, 
khéc nào tôi sinh ra, để mà làm nghịch cùng Chúa. 
Cậy vì lòng Chúa thương mền Ð. C. Giêsu xin Chúa 
thú' tha tội lỗi tôi, cùng xin Chúa ban cho tôi đặng ơn 
mền Chúa. Ngày trước lôi chồng trả thánh ý Chúa, mà 
nay tôi chẳng còn dám chông trả nữa, tôi đóc quyêt 
làm mọi đều Chúa đạy. Chúa đạy tôi phải ciê ghét mọi 
đều st nhục tôi đã làm cho Chúa nãy tôi chê g éi 
nó l›ềt lòng. Chúa đạy tôi phải đóc lòng, đừng hể p›ạm 
đền Chúa nữa, thì tôi xin đóc quyết taà chềt ngìn lân, 
mà chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa đạy tôi phải 
kính mền Chúa hêt súc vậy tôi xin yêu mền Chúa hề! 
lòng, tôi chỉ yêu mền một mình Chúa mà thôi ; từ 
nẩy về sau, chỉ có một mình Chúa đáng cho lòng tôi 
tríu mền mà thôi. Tôi xin cùng trông cậy Chúa sẽ ban 
cho tôi ơn bền đổ. Cậy vì lòng Chúa yêu mền Ð. €. Giêsu, 
xin Chúa hãy ban cho tôi đặng ở trung nghĩa cùng 
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Chúa, hầu tôi đặng thở than cùng Chúa, như thánh 
Bonaventura rằng Lạy Chúa ! một mình Chúa là Đằng 
lòng tôi yêu mên mà thôi, mọi ái tình của tôi đều qui 
hướng về Chúa hệt. Thôi, thôi ! tôi chẳng còn ưng sông, 
mà làm nặng lòng Chúa nữa ; có sông thì sông đề khóc 
lóc những nổi phiền hà, tôi đã làm cho Chúa, và -để 
kính mền Chúa mà thôi ; bằng chẳng, thì nó sông làm 
chỉ cho uỗng đời. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! Mẹ hằng cầu thay cho 
những kể gởi mình cho Mẹ, thì xin Mẹ cũng hãy nguyện 
giúp cho tôi cùng. 


————Ô———- 


ĐIỀU GẪẦM THỨ' SẤU 
Gẫm về: Sự: chồt kẻ có tội rât đổi khôn nạn. 


L thí nhứt thì gẫm : Đền giờ lâm chung, kẻ có 
tội quay quắt tìm Chúa, mà chẳng gặp, 
là thể. nào. 


Lúc còn khỏe mạnh, thì kẻ có tội chẳng hể suy, cũng 
không hổ nhớ đền sự chềồt, một lăng loàn theo xác thịt, 
tuy lòng chẳng đăng an, mà cũng ra sức giả lơ cho 
khuây lắng. Song đền chừng lâm cơn bí yêu, gần đền cữa 
đời đời, thì khi ầy nó không thoát khỏi lương tâm cắn 
rứt đăng, mà nó cứ át đi cho được sự bình an, Như 
lời thánh kinh rằng : «Đền giờ túng ngặt ầy, nó sẽ tìm 
sự bằng an » (Ezech. 7-95). Song linh hồn đầy đấy tội lỗi, 
khác thể bẩy rắn độc cắn xé tứ bể, thì lẽ nào mà đặng 
bình an ? Khi thây mình thí nữa sẽ ra trước tòa Ð. ©. 
Giêsu, là Quan Đoán chí công, mà bây lâu mình đã khinh 
phiêu lệnh Người, lại thêm miệt thị ơn nghĩa Người 
nữa, thì an sao đặng mà an ? Vì có lời Thánh kinh 
rằng : « Nó sẽ tìm sự bằng an, mà chẳng gặp » (Ezech. 
7-95). Vì phân thì biêt mình gần, phải bỏ mọi sự thề 
gian ; phần thì phải lương tâm cần rứt, bởi đã uống 
phi ngày giờ, rày chẳng còn buổi, mà liệu việc linh hồn 
nữa ; phần thì thầy: mình sẽ ratrước tòa Chúa phán xét 
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rầt nhiệm nhặt, chắc mình không khỏi án phạt đời đời 
vào số kẻ đữ, nên kể có tội lại càng thêm rủn chí ngÄ 
lòng trông cậy hơn nữa ; như lời Thánh kinh rằng : 
c Đã bôi nồi, lại bồi rồi thêm » (Ibid.). Ây đương buổi 
xao xiền thât vọng như thê, thì kẻ có tội phải bỏ kiềp 
nây, mà qua kiềp đời đời. 

Thánh Abaraham' xưa, công nghiệp rầt lớn, vì sự người 
thê chẳng trông cậy, mà người cả lòng cậy trông Chúa, 
cứ tin lời Chúa hứa như lời Kinh thánh đã làm chứng 
(Rom. 4-1,). Còn kẻ có tội cũng trông cậy, mà phải tội 
rât nặng nể, lại đồi mình thêm khôn, vì nó trông cậy 
trái lề, đã lỗi cùng đức cậy, mà lại nghịch cùng đức tin 
nữa, cũng vì nó khinh dể những lời Chúa đã ngăm phạt 
tê châp mê theo đàng trái. Chồt đữ thì nó lo sợ ; còn ăn 
ở luông tuông, thì nó chẳng e lệ gì sôt. 

Vậy ai dám chắc nó không chêt thình lình, hoặc bị 
sét đánh, nghẹt. cổ ; hoặc phải trúng phong thể huyềt 
chăng ? Cho đi trong giờ chềt, nó có buổi kịp mà ăn 
năn chăng ? Kìia thánh Angutinô xưa phải đánh đẹp 
tính mê nềt xâu mình, đền mười hai năm trời, mới 
thíng đặng ; còn kể trói đời những đắm mê xác thịt, 
lương tâm dơ dáy, mà đền giờ hầp hồi là giờ tân thân 
bầt định, tú chỉ nhức nhồi vưng đầu vưng tai, lại 
đám trông ăn năn thật lòng đặng sao ? Ta nói Thột 
lòng, bởi vì khi ây chỉ nói ngoài miệng chỉ hứa nơi 
môi mà thôi, thì vô ích ; song phải nói thật hứa thật 
trong lòng sẽ thì mới được việc mà chớ. Người liệt kịa 
cả đời chẳng ân cân đền việc lương tâm, nay đền giờ 
mạng chung, mới thầy tôi lỗi mì¬ah rât nặng, mới 
thầy toà phán xét rât công thẳng, mới thây vực sâu rât 
dữ dẫn, mới thầy sự đời đời rầt kinh hãi, thì khi 
ầy nó bồi rồi khiềp, vía là đường nào ! mà khi cơn hầp 
hồi càng thúc tới, tàì thân thể càng đau đón trần trọc, 
tỉnh thần càng liệt bại tôi tắm ; cho nên khi suy đền 
các việc thân hậu mỉnh thể ây, thì lòng nó tán loạn xôn 
xao không biềt là chừng nào. Vậy nó cũng xưng lội, 
cũng hứa việc nọ khần đều k'a, cũng khóc lóc xin Chúa 
thứ tha, song nó 'chẳng còn hiểu biềt việc nó làm nữa Ì 
Ây đương buổi xao xiên bứt rứt, áy nấy, túng ngặt, như 
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vậy, thì thoát mồ hôi thỏ cá, mà vào kiềp khác ; như lời 
thánh Gióp rằng Nhơn dân sẽ rồi loạn, đoạn qua 
kiêp khác » (Job, 34-20).-Có người thông thái kỉa, nói 
một, lời rầt phải mà rằng : Người lội lỗi gẩn chôi mà 
kêu xỉn, khóc lóc khần vái, thì cũng chẳng khác chỉ 
người nọ thây mình phải kể nghịch bắt, hòng bị nó 
rút dao đâm họng chệt, mà khóc lóc khần vái: nài xin vậy. 
Cũng một lẽ ầy, người đau liệt giường, đang mầt nghĩa 
cùng Chúa, mà phải vào chồn đời đời/ thì khồn nạn 
biềt là trừng nào Ì 
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Ớ Dâu thánh Ð. €. Giêsu Tà sự tôi trông cậy-! nều tối 
chẳng nhìn vào các dầu thánh, là nguồn sự thương xót, 
là mạch. mọi ơn thánh, là suôi đã. “chẩy rnáu cực trọng 
ra mà rửa linh hồn tôi cho sạch tội khiên, thì tôi không 
dám trông .ơn tha thứ, cùng phần rồi đời đời | Ớ Dâu 
thánh Chúa tôi ! tôi sắp mình thờ lạy các đầu: thánh 
Chúa, cùng xin gới mình tôi vào trong ây. Tôi chê ghét 
cùng rủa nộp những sự vujị hèn muôn vàn lẫn, vì nó 
mà tôi đã lâm họa mâầt lòng Đầng cứu chuộc tôi, và 
bỏ nghĩa Người. Khi tôi nhìn xem thương tích Chúa, 
thì tôi sinh lòng trông cậy, cùng hứng tình mền yêu 
thương tích ầy. Lạy Đ. CC. Giêsu rầt đẳng mền yêu Ì 
Chúa đáng cho mọi người kính mền hệt lòng ; mà tôi 
đã. phạm đền Chúa không biệt mây phen, lại không màng 
yêu mền Chúa chẳng : biệt mây lân. Song dâu tôi bật 
nghĩa vong ân, mà Chúa cũng một lỗng nhịn nhục tôi, 
cùng kêu tôi đên, mà tha tội cho tôi, cách rầt nhơn 
hậu là đường nào. Ôi ! Lạy Chúa chuộc tôi ! Xin chớ 
đả tôi mâầt lòng Chúa đỮa, mà tôi phải hư mât đời 
đời. Ôi ! như tôi phải sa hỏa ngục, mà nhớ đên máu 
thánh Chúa đã đổ ra vì tôi cùng nhớ lại lòng lành 
Chúa đã thương xót tôi đổi ầy, thì tôi sẽ phải cực lòng 
là ngần nào ! tôi xin.kinh mên Chúa, tôi quyệt kính 
mộn Chúa luôn, Xin Chúa ban cho tôi đặng ơn. bền 
đỗ. Xin Chúa. chớ để lòng tôi, còa dính bén những. sự 
chẳng ám hạp cùng ý Chúa, và xin Chúa ban cho tôi 
đăng thật lòng ước ao, thật lòng chí quyềt, từ nây 
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vổ sau chỉ kính mện một mình Chúa, là Đằng trọn 
lành mà thôi. 

Lạy ĐÐ. Bà Maria là Mẹ tôi : xin Mẹ hãy kéo tôi đền 
cùng Chúa ; trước khi tôi lìa khỏi thê, thì xin Mẹ "hãy 
làm cho tôi đặng trót nên của Người mà chớ. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ có tội phải nhiều đều túng 
rồi trong giờ lâm chung là thể nào. 


Đền giờ hập hồi, thì kể có tội sẽ phải nhiều đoạn 
khúc nôi, sẽ mắc lắm nổi ngặt nghèo, khôn khổ thật 
đà da diệt : 

Một. đàng, ma qui xúm nhau mà khuãy khuảt, làm 
cực nó trăm bể. Đền giờ chềt, kể thù rãt đữ làm hêt 
sức, mà hại linh hồn hòng ha khỏi thê: nó thầy đã 
gân hêt buổi, mà bắt linh hồn ây, hể trật phen nẩy, 
thì trật đời đời không bắt đặng nữa. Cho nên khi 
ây không phải một qui cám đỗ người hầp hồi mà thôi 
đâu, song vô sô thần dữ kéo nhau đền, đoàn nọ lũ kia 
mà vây quanh người lột, quyềt hại nó hư. mầt đời 
đời ; rhư. lời tiên tri Idaïa rằng : « Nhà kẻ có tội đây 
những hổ mang » (Is, 18-21), Qui thì dỗ rằng : Can chỉ 
mà sợ, ít bữa bệnh lành, chệt đâu. QuÌ khác dọa 
rằng : Còn chỉ nữa mà trông ! đã mẫy năm nay, mẩy 
không thèm nghe tiệng Chúa mà bây giờ mây trông 
cậy Chúa thương xót mâẩy sao ? Quỉ kia nhát rằng ; 
Mây đã làm thiệt hại cho người nọ, đã đôn danh bán 
tiềng người tê, mà đền giờ nẩy, mẩy còn trông bổi 
thường phạt ta đặng sao ? Qui nọ lại gạt rằấg Những 
lần mẩy đã xưng tội mây lâu nay, thì đều hư phép bí 
tích cả, bỡi mâẩy không ăn năn tội nên, không đóc lòng 
chừa thật, nay còn ngày giờ đâu nữa, mà xưng tội lại 
cho tử tệ đặng. 

Đàng khác, người gần chềt thầy mình tội lỗi lúi 
đâu, như lời Thánh kinh rằng: Đền giờ chồi, 
các việc gian tà tội lỗi sẽ vây bắt người có tội », (Ps. 
1839-12), thì nó thầt vía hồn kinh. Theo lời thánh Bênađô, 
thì nọi tội lỗi khác thể lính hầu, chen mau quanh 
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nó mà rằng: ta là công việc mẩy đã tạo lập xưa, thì 
ta chẳng muồn bỏ mấy ; ta sẽ theo mẩy qua kiềp khác, 
mà ra trước toà phán xét làm một với mẩy. Bầy giờ 
người hâp hồi muồn tháo mình ra cho khỏi những 
đúa nghịch thù ầy ; song muồn rựt ¡ãy nó, thì phẢ. 
chô ghét nó, phải thật lòng trở về cùng Caúa ; mà hỡi 
ôi ! trí đã ra tôi tăm, lòng đã nèn cứng cỏi, trở lại 
làm sao cho đặng ? Theo lời thánh B-nađô đã dạy, tui 
kể có tội, lúc còn sông đã châp mê trong đang tộ. lỗi, 
nên đền giờ sau hêt, dẫu nó có gắng sức, mà gỡ mình 
ra cho khỏi trầm luân đời đời, thì cũng chẳng gỡ ra 
đặng đâu, lại bỡi những sự gian ác, đường như gánh 
nặng đè dụi đầu nó xuông, nên nó cũng phải cùng 
đời trong cuộc khôn nạn ây. Bởi nó đã yêu tội lỗi cho 
đền giờ ây, thì tự nhiên nó đả yêu sự hiếm ng.èuo 
mật linh hồn ; vì vậy khi ầy, Chúa để cho nó chêt trong 
sự hiểm ñgHèg; nó đã ầp yêu bầy lâu, thì t.ậm p.Ả.. 
Ông thánh Augutinô rằng kế nào mà vội bỏ trước, 
mới bổ tội lại sau, thì đền giờ chẽ. rât đổi kuó mà 
bỏ tội cho thật, vì khi ây nó có bỏ tội, là bỏ cực c.ẵng 
đã mà thôi. 


Vậy người tội lỗi cứng lòng, cứ chồng trả tiêng Chúa 
thúc giục kêu mời, thì khôn nạn là dường nào ! ` Như 
lời thánh Gióp rằng : « Lòng nó sẽ ra cứng như đá, hóa 
lì như đe ». (ƒob. 41-15). Bội bạc chi lắm bây ! lẽ thì nó 
nghe tiềng Chúa mà hàng đầu qui phục, cùng ra mềm 
lònxw£mới phải, ai hay nó lại càng ra chai đá, khác nào 
hòn đe càng phải búa đập, lại càng thêm lì ! Ây trong 
giờ chềt, hòng qua chồn đời đời, mà nó còn mặt dày 
mày dặn đền thề, thì thật là h'nh phạt rầt xứng tội nó. 
Như lời Thánh kinh rằng : « Đền buổi cùng sau hềt, nó 
sẽ thầy lòng mình còn cứng côi ». (Eccl. 3-27). Có lời 
Chúa phán rằng « Những kẻ có tội đã sầp cật trở lưng 
cho Tao, mà tríu mện loài thọ sinh, rồi đền giờ nó 
lân nạn, nó mới xin Tao cứu vớt ». Khôn cho nó ! 
đền giờ nó lâm nạn là giờ chềt, thì nó sẽ chạy đền 
xin Chúa cứu ; song Chúa sẽ phán cùng nó rằng. « Bây 
giờ mâẩy mới 'chaỳ đền cùng Tao ? mâẩy hãy kêu các 
loài thọ sinh, mà my đã thờ lạy như: Chúa Xưa nay, 
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đền cứu cho ›», (Jer. 2-27). Chúa sẽ phán cùng những 
kê có tội như vậy, vì nó sẽ chạy đền cùng Chúa, mà 
chắng thật lòng trở lại, Ông thánh Hiêronimô quyệt chắc 
đều nây, vì đã tâng thầy, là ai cả đời ăn ở hoang đàng, 
thì chẳng hể được chêt lành bao giờ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa cứu chuộc tôi ! xin Chúa hãy cứu chữa tôi ; 
xin Chúa chớ từ bỏ tôi. Tôi thầy linh hôn tôi phải thương 
tích tội lỗi đầy dẫy khắp mình ; tình tức dục hằng khuây 
khuât tôi, tính mê nệt xâu hằng hà hiệp tôi ; nên. tôi 
xin sầp mình dưới chơn Chúa, xin Chúa thương xót 
tôi, mà cứu cho tôi khỏi sự khôn nạn dường ầy. lôi 
xin mượn lời Thánh kinh mà than thở cùng Chúa rằng : 
‹ Lạy Ghúa I tôi đã trông cậy Chúa, thì đời đời tôi chăng 
phải hổ thẹn ». (Ps. 30-6). Xin Chúa chớ để linh hôn 
ngợi khen Chúa phải miệng thú dữ (Đs. 73-19), Lạy 
Đầng tôt lành vô cùng l tôi ăn năn vì đã' làm mầt lòng 
Chúa. Tôi xưng thật tôi đã phạm tội ; đầu thể: nào tôi 
cũng quyệềt sửa mình lại không tung cực khổ gay go, 
song nêu Chúa chẳng ban ơn giúp tôi, thì tôi phải hư 
mầt mà chớ. Lạy Ð. C. Giêsu ! Xin Chúa chịu lầy tôi, 
là đứa ngụy nghịch đã làm sỈ nhục cho Chúa dường 
ây ! Xin Chúa hãy nhớ : Chúa đã đổ hệt máu mình ra 
cùng đã chịu chềt mà chuộc lầy tôi, thì xin vì công 
nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chệt, hãy ẩm lây tôi 
vào- trong tay Chúa, mà ban cho tôi đặng ơn bền đổ 
đền cùng. 

Tôi đã lạc mãt, mà Chúa đã khầng gọi tôi lại ; nãy tôi 
chẳng còn dám chồng trả tiềng Chúa nữa, mộ: xin phú 
trói mình tôi cho Chúa ; xin Chúa hãy lầy dây yêu mền, 
mà cột tôi cho chặt, kếo tôi còn ra hư thân mà bỏ 
nghĩa Chúa nữa. Lạy Ð. C. Giêsu ! Xin Chúa chớ để cho 
tôi còn phải lâm lụy dường ầy. 

Lạy Nữ Vương Maria ! Xin Mẹ chớ để tôi lâm nạn ây : 
xin Mẹ chuyển cầu cho tôi, thà chềt muôn ngàn lần, 
mà chẳng thà còn mât nghĩa cùng Con Mẹ lại một lần 
nữa, thì khồn cho tôi lắm. 
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Lê thứ ba thì gẫm : Lúc đương còn có buổi mà gặp Chúa 
đặng, thì phải lo tìm Người cho kíp, là thể nào. 


Trong Sách thánh, thầy Chúa hằng ngăm đe kẻ có tộ. 
phái chết dừ, nhiều lời rât kinh khủug, mà rằng cLuc 
gần giờ chêt, thì nó sẽ kêu đền Tao, mà Tao chẳng thèm 
nghe lời nó nữa ». (Prov. 1-23), —. «Khi nó lâm cơn 
ngặt nghèo, thì nó trông cậy Tao sẽ lóng tai nghe lời 
nó kêu van sao ? Thật. không, song giờ ầy, là giờ nó sẽ 
mắc phải sự khồn khổ, thì Tao sẽ cười nhạo nó mà 
chớ ». (Ibid. 96). Ông thánh Ghêrêgôriô cắt nghĩa đều 
ñy mà rằng Chúa sẽ nhạo báng nó, là Người chẳng còn 
thương xót nó nữa. Quan đoán chí công phán tắt một 
lời cho ta biêt, việc báo oán là phận sự Người, hề đền 
buổi, thì Người sẽ thi hành chẳng bỏ qua đâu, mà rằng 
‹ Báo oán là việc Tao, đền buổi, tuì Tao sẽ trả thù không 
tha ». (Deut 32-35). Lễ thì kẻ có tội phải rúng động mà 
hồi cải; song lạ thay ! nó cứ yên hàn vô sự, chẳng 
chút sợ hãi, khác nào Chúa đã hứa đến giờ lâm chung, 
Người sẽ ban ơn tha thứ và thưởng thiên đàng cho nó 
vậy. Đã hay rằng : bầt kỳ buổi nào, rà kể có tội thật 
lòng ăn năn, thì Chúa sẽ ban ơn tha thứ cho buổi nây, 
theo lời Người đã hứa chúc ; song kể có tội mà đợi giờ 
hãp hồi, mới trở lại, thì Chúa chẳng có hứa tha đâu. 
Rö Chúa đã không hứa, mà lại đã phán nhiều lần rằng 
‹ Bay sông trong tội lỗi, thì bay sẽ chê! trong tội lỗi chẳng 
sai » (Job. 8-91-24). — «Kẻ nào tìm Tao trong giờ chêt, 
thì số chẳng gặp Tao » (Job. 7-34). Vậy lúc đương còn 
có lẻ gặp Chúa đặng, thì phải lo tìm Người cho kíp 
như lời Thánh kinh rằng : « Bay hãy lo tìm Chúa, khi 
cò" có lề gặp Người đặng ». (Js. 55-6). Mà phải, vì sẽ có 
buổi không trông gặp Chúa đặng nữa, Khôn cho kế 
tội lỗi J Khôn cho kể mù quáng ! Vì nó chỉ đợi trở lại 
trong giờ chêt, là giờ chẳng còn trở lại kịp nữa. Tuy 
răng Chúa muôn cho mọi người đặng. rỗi, song kể có 
tội cô châp, thì Người sẽ phạt thẳng phép chẳng nới tay 
đầu. 

Giả sử có một người khồn nạn đang ở trong vòng lội 
lỗ, thình lình trúng phong bât tỉnh, chẽềL hụt chẳng 
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chịu các phép, mà cũng không tỏ dầu gì ăn năn, thì 
ai thầy mà chẳng động tình thương hại nó sao ? Song 
như may mà nó tỉnh lại, xin chịu phép giãi tội, cùng tỏ 
lòng ăn năn tội thật, thì mọi người đều vui mâầng cho 
nó biệt là ngẫn nào 1 Ấy vậy kẻ có ngày giờ để thu xềp 
việc lương tâm mình cho yên, mà chẳng lo, một cứ 
sông trong đàng tội lỗi còn sa đi ngã lại luôn, mà liều 
mình chềt bầt thình lình, không biềt có ăn năn lội kịp 
hay chăng, thì chẳng phải là cuồng dại lắm sao ? Khi 
thầy ai chềt tươi, thì dựt mình sợ hãi ; song thương 
ôi ! biềt bao nhiêu người liều mình chêt cách hiểm 
nghèo như vậy, lại chềt trong tội lỗi nữa, mà chẳng 
biềt sợ lên gì hêt I 


Có lời Thánh kinh rằng : « Chúa lầy cân thăng bằng 
mà cân nhắc mọi việc cho đúng, chẳng sai một ly ». (Prov. 
16-11). Những ơn Chúa ban cho ta, thì ta chẳng đềm, 
song Chúa đềm và đong lường hềt thấy ; khi Chúa thây 
kể có tội khinh dễ ơn Chúa, đã đền đầu nọ thăng kia 
rồi, thì Người bỏ nó, và đã nó chệt khồn nạn trong 
vòng tội lỗi. 


Có lời thánh Augutinô rằng Khồn cho kê chờ giờ 
chềt mà trở lại ăn năn ! vì ăn nặïn trở lại khi ây, thật 
là sự bầt đắc dĩ mà thôi, không chắc chắn mạnh mẽ 
gì sôt. Cứ sô ông thánh Hiêronimô đã toán, thì trong 
mười vạn người, cả đời cứ đeo đuổi theo đàng tội lỗi 
cho đền chêt, gần không có một đíng rỗi linh hồn trong 
giờ lâm chung. Ông thánh Vinsentê Phêriê nói rằng : 
Một người cả đời cứ lặn lội trong vũng tội lỗi, mà giờ 
sau hêt được ơn chệt lành, thì thật là một phép lạ cả thể 
hơn phép lạ người chệt mà sông lại. 


Vậy kế trót đời ham mê tội lỗi, thì đền giờ chệt, lẽ nào 
mà trông đau đớn ăn năn đặng sao ? Đức Hồng-y Bol:a- 
minô kẻ truyện lại, người có đi làm các phép cho một 
người liệt kỉa gần chẽềt, mà khi người khuyên bảo nó 
giục lòng ăn năn tội, thì nó nói không bềt ăn năn tội 
là gì. bức Hồng-y nghe vậy, liển ra sức cắt nghĩa cho nó 
hiểu, song nỏ thưa rằng (« Lạy Cha, Cha nói chỉ chỉ 
tôi không hiểu, tối chẳng còn có sức gì, mà nghe những 
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đều ây đặng nữa ». Đương cuộc biên ây, thì nó tắt 
hơi, mà tổ nhiều dầu khá nghỉ nó phải mât linh hôn 
Ây là hình phạt rầt công bình cho kể có tội, vì lúc 
còn sông nó đã quên Chúa, thì trong giờ lâm chưng Chúa 
lại trả nũa, là để chọ nó quên mình nó, như lời thánh 
Augutinô đã dạy làm vậy. 

Ta hãy nghe lời thánh Phaolô răn bảo ta đều‡qnẩy mà 
giới tâm, là lúc oòn sông thì chỉ một mặt khinh để 
Điều luật Chúa, mà đền giờ chềt, lại ước mơ phần thưởng 
đời đời, ầy là nhạo báng Chúa mà chớ. Song phải biềt : 
‹d Chọc Chúa mà chơi, chẳng đặng đâu › (Gal. 6-7). Hễ 
đời nây, ai đã gieo giồng nào, thì đời sau sẽ gặt gồng 
ây. Kẻ nào ở đời đã gieo giồng vui sướng xác thịt Chúa 
cầm răn, thì ngày sau sẽ thu hoạch sự hư thôi sự khôn 
nạn, và sự chêt đời đời mà chớ: 

ỚỞ con ! những đều đã răn he mọi người khác, thì 
cũng là răn he con đó nữa. Vậy con hầy nói cho ta biềt 
như bây giờ con đau nặng, mê man, bầt tỉnh nhơn sự, 
thầy thuộc chạy đài ; mà đang cơn hầp hồi, thì con có 
xin Chúa, hoãn cho con sông thêm một tháng, hoặc một 
tuân nữa, để lo tính toán số sách lương tâm con cho 
yên, hay không ? Vậy ngày giờ quí báu ầy, hiện nay 
Chúa còn để trong tay con, thì cơn hãy hềt lòng cám 
đội ơn 'Chúa ; hãy kíp sửa lại những đều con đã lầm 
lỗi xưa nay, và hãy dùng mọi phương thề, mà giữ 
nghĩa cùng Chúa cho đền hơi thở sau hềt, vì khi ây 
chẳng còn buổi, mã lo kịp việc gì đặng nữa. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa ! nào có ai đã nhịn nhục tôi, cho bằng 
Chúa đã nhịn nhục tôi sao ? Nều Chúa chẳng có lòng 
lành vô cùng, thì tôi chẳng còn dấm trông ơn tha thứ. 

Song may tôi có việc cùng Đầng đã chịu chềt, mà 
thứ tha tội lỗi tôi, và cứu lây tôi. Chúa đã dạy tôi phải 
trông cậy Chúa, thì tôi quyềt lòng cậy trông Chúa. 

Lạy Ð. Ơ. Giêsu ! nêu tội lỗi tôi làm cho tôi sợ, và 
làm cho tôi phải án, thì cổ công nghiệp Chúa, cùng 
lời Chúa hứa, lại làm cho tôi vững lòng cậy trông. Chúa 
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đã hứa ban cho kẻ trở về cùng Chúa, đặng sÖng trong 
ơœn nghĩa thánh mà rằng « Bay hãy trổ lại, thì bay sẽ 
đặng sồng ». (Ezech. 18-32). Chúa đã hứa sẽ giơ tay rước 
lầy kẻelui về cùng Chúa, mà rằng Bay bấy trở lui 
cùng Tao, thì Tao sẽ trở mặt lại cùng bay ›. (Zac. 1-3). 
Lại có lời vua thánh Davít làm chứng, Chúa chẳng chê 
bỏ kẻ số lòng khiêm nhượng thðng hôi ăn nắn, mà 
rằng : + Lòng khiêm nhượng ăn năn thẩm thiêt, thì 
Chúa chắng từ ». (Ps. ð0-19). Vậy lay Chúa ! nẩy tôi trở 
lại cùng Chúa, tôi lui về tạ tội, tôi biết tôi đáng sa hóa 
ngục ngàn lần, nên tôi hệt lòng ăn năn, vì đã lỗi nghĩa 
cùng Chúa. Tôi xin đoan ước chỉ: chắn cùng Chúa, tôi 
chẳng còn đám làm mẫt lòng Chúa nữa, một kính mền 
Chúa luôn mà thôi. Ôi ! xin Chúa chớ để tôi còn ăn 
ở bạc ngãi với Chúa rầt nhơn từ dường ầy nữa. Lạy 
ĐÐ.C. Cha hằng có đời đời ! cậy vì công nghiệp Ð. €. 
Giêsu đã chịu chệt, cho đặng vâng lệnh Chúa, xin Chúa 
ban ơn cho tôi, đặng trọn niềm vâng giữ đều răn Chúa 
cho đền chềt. Lạy Đầng tôt lành vô lượng vô biên I Tôi 
kính mền Chúa, mà bởi tôi kính mên Chúa, thì tôi quyêt 
lòng vâng lời Chúa trong hềt mọi sự. Xin-Chúa. hãy ban 
cho tôi đặng ơn bền đỗ, cùng đặng lòng kính mền Chúa ; 
thì tôi chẳng còn đám xin đi gì nữa. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ chuyển cầu cho tôi 
cùng. 


————Ệ —————-= 


ĐIỀU GẦM THÚ' BẢY 


Gắm về: Người cả đời đã trễ nải việc lịnh hồn, 
lại ít khi nhớ đền sự' chồt, thì tâm tình sẽ phải 
khôn bức nhiều nỗi trong giờ lâm chung. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Kẻ trót đời mê sự thê gian, 
thì đền giờ chêt, sẽ lâm cuộc buồn bã là thể nào. 


Con hãy suy đường bằng con đứng một bên giường 
người Hệt kia đương hầp hồi, không còn sông được mây 
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giờ nữa. Ôi ! tình cảnh coi đà thẩm thương ! Con hãy 
xem nó đau đớn lăn lóc, rên siễc trằần trọc, rủ liệt môn 
sức, tức ngực nghẹt hơi, chơn âm tuyệt khí, thổ nãc 
đóc vai, tịnh thân suy nhược, trí não ngẫn ngơ, châu 
thân phát hạn, tứ chỉ quyềt lảnh, đền đổi không nghe 
không hiểu, cùng chẳng nói năng gì được nữa. Song 
có đều nầy khôn nạn hơn cả, là đã gần tắt hơi, mà nó 
không tưởng gì đến việc linh hồn, chẳng lo tính toán 
việc đời. sau ; một chăm lo phân xác :lo cầu thây chạy 
thuôc cho lành bệnh lo tìm linh được cho đỡ cơn 
nhức nhồi, đang làm cho nó phải tiêu hao mòn mũi. 
Theo lời thánh Laurenxiô Giutinianô, thì những người 
thể ầy, trong giờ lâm chung, có lo gì về việc rỗi linh 
hồn, - chỉ do về việc phần xác mà thôi. 


Nó đã không lo phận nó thì thôi, ít nữa là bà con 
thân nghĩa có lời nhắc nhủ nó, cho biêt mình đương 
cuộc hiểm nguy, mới phải ; ai ngờ trong vòng cật ruột, 
chẳng có một ai đám hở hơi, mà khuyên nó chịu các 
phép ; ai nầy đều giữ miệng làm thỉnh, chẳng chịu nói 
ra một lời, vì sợ chềch ý nó, mà sinh đều bầt tiện chăng. 
Ôi ! Lạy Chúa ! Từ bây giờ tôi đội ơn Chúa đã lo liệu 
cho tôi, sau đền giờ lâm chung, sẽ có anh em thân tình 
đền giúp tôi chềt lành, vì ai nầy sẽ đem một lòng lo 
cho tôi đặng rỗi mà thôi. 


Song đầu không ai đám nói, cho nó biềt giờ chềt đã 
gần mặc lòng, mà khi nó thầy cả nhà quay quất, chạy 
táo tác rước thầy nọ, mời thây kia, thuôc nẩy chưa 
uởng, thang khác đã sác, toàn là những vị công phạt, 
thì nó rồi loạn tâm thần, sợ hi đòi cơn, ngã lòng rủn 
chí, áy náy bứt rứt mà thở đài ôi ! khổ quá đi rồi ! 
phen nầy e xong đi mà thôi ! Mà nhứt là khi nó nghe 
tin rằng : anh ơi ! bệnh anh hêt thuồc, nằm về chứng 
nan y, cả mây bộ mạch đều suy hềt không phương chỉ 
sông nổi ; thôi ! còn kịp, anh hãy lo đọn mình chịu các 
phép, để ăn mày chôt lành, mà từ giã thê gian, thì 
nó càng thêm bồi hồi cực lực, biệt là ngẵn nào ! — Ôi ! 
Cha ôi ! phải từ giã thề gian ! thê thì phải bỏ hột mọi 
sự.: nhà cữa, ruộng nương, bà con, bạn hữu, họ hàng, 
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vui chơi sung sướng, phải bỏ hềt, hay sao ?— Phải rổ', bỏ 
hồt mọi sự, — Vừa dứt lời, trưởng tộc liền bước vào, để 
thị thiểng biên ký gia thê nó, mà làm tờ đi chúc thể 
nẩy : đệ nhứt khoản, tôi trồi sở ruộng nẩy cho con 
cả, đệ nhị khoản, tôi trồi cái vườn nọ cho con 
thứ... — Còn chính mình mgười gần chềt sẽ đem theo 
đặng của gì ? Chẳng đem theo đặng một mnảy gì sôt, chỉ 
đi hai bàn tay trắng mà thôi ; may ra có vài tắc vải để 
lim xác, rồi sau vải ây cũng tiêu tan với xác ở dưới 
mồ. Ôi ! khi người liệt` lic thây gia. quyền sụt sùi, 
nước mắt rưng rưng, còn bạn hữu thì đứng lặng mà 
nhìn, thúc tình áo não, mặt ủ mày châu, không đám 
hở mới răng lạnh, thì nó càng bôi rồi hồi hộp là 
chừng nào ! Song đều nó lầy làm khôn cực hơn hềt, 
là khi ầy lương tâm nó vùng đậy cản rứt, xôn xang 
nhiều nổi nổi cả đời đã buông lung theo xác thit. nỗi 
đà không màng ơn Chúa giục giả sáng soi, nỗi đã không 
sá chỉ những lời Cha linh hôn răn bảo, nỗi đà mhe 
phen đóc. lòng, rồi hơ thờ chẳng giữ. N¬y liệt giường 
liệt chiều, mới nhớ lại mà than rằng : Ôi ! khôn thân 
tôi ! Qhúa đã ban ơn soi sáng cho tôi biềt mầy lần ! Chúa 
đã ban cho tôi biềt bao nhiêu năm tháng, để thu xêp 
việc lương tâm; mà tôi giả lơ chẳng thèm ngó tới ! Bây 
giờ đã đền kỳ tôi phải chềt, thì lo gì kip đăng nữa mà 
lo ! Xa lánh đỉp tôi nọ, đứt tình nghĩa trái kỉa, xưng 
tôi mỗi tuần môt lần, nào có gay go khó nhọc øì song 
bầy lân nay tôi chẳng ép mình chịu kbó ra †av ! mà cho 
đầu khôn khó mát nhoc mây đi nữa. thể tầt tôi cũng 
nhải øắng cho đăng lo phần rổi. vì đăng rỗi nh hồn, 
thì đăng hồt moi ser. Tiệc tbayv ! phải chi tôi đã nắm 
giữ sự tôi đã đóc lòng, phải chỉ tôi đã cứ theo đàng 
lành cho bền đổ, như ban đầu tôi mới khi sự. thì hôm 
nay tôi được an lòng thỏa đạ biềt là bao nhiêu ! sone tôi 
đã dại quá, làm nữa chừng rồi lại bỏ, thì bây giờ hềt 
buổi, chẳng còn liệu gì đặng nữa. Ây những người trót 
đời đã bê trễ việc lương tâm, đền giờ chềt mà kêu van 
than trách, thì cũng như kể đữ trâằh luân trong hỏa 
ngục, hằng giận mình trách sô, vì tội lỗi đã nên cớ cho 
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nó phải khôn cực đời đời, song than mà vô ích, trách 
mà hồt phương cầu cứu. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa l nều bây giờ có.ai tin cho tôi biềt tôi đã 
gần chồt, thì tâm tình tôi cũng phải những nỗi cực lòng 
như vậy. Tôi cám đội ơn Chúa đã soi sáng tôi, và đã ban 
cho tôi ngảy giờ, mà đu tỉnh. Ôi thôi ! lạy Chúa ! Tôi 
chẳng còn muôn xa Chúa nữa. Chúa tìm kiềm 
tôi đã ghe phen ; mà nêu hôm nay tôi chẳng hàng 
đầu suy phục Chúa, lại còn chồng trả ơn Chúa nữa, thì 
chắc tôi phải sợ Chúa sẽ từ bỏ tôi. Chúa đã dựng lòng 
tôi cho đặng yêu mền Chúa, mà tô: đã dùng nó cách 
trái lẽ lôi đã yêu loài thọ sinh, mà chẳng kính mền 
Chúa Sinh thành tôi, Gứu chuộc tôi, đã liều mạng sông 
vì tôi. Tôi đã không yêu mền Chúa thì thôi, lại còn 
cả đám mât lòng Chúa, khinh để Chúa, trở lưng cho 
Chúa không biêt mây lần. Tôi đã biệt đều ây, là một tội 
rầt nặng nề; nhưng vậy, tôi chẳng chút kiêng để lo 
sợ. Lạy Ð. C' Giêsu ! tôi hêt lòng thông hồi ăn năn; 
tôi quyềt sửa mình, quyêt từ bổ mọi sự vui sướng thê 
gian, mà yêu mền Chúa, mà đẹp lòng Chúa là Chúa 
qưản trị linh hồn tôi. Chúa đã tổ nhiềú chứng thương 
tôi quá hậu, thì trước khi tôi Ba thê, tôi cũng nguyên 
chứng tổ lòng tôi mền Chúa. Từ rày, tôi xin cam chịu 
mọi cơn đau đớn bệnh hoạn mọi - nỗi gian nạn tân 
khổ, cùng mọi sự người †a tât bạt hãt hủi ; xin Chúa 
hãy thêm sức giúp tôi chịu khó bằng lòng ; tôi xin chịu 
các đều đẳng cay ầy, vì lòng mền Chúa. 

Lạy Chúa tôt lành vô cùng : tôi kính mên Chúa, tôi 
yêu mền Chúa trên hềt mọi sự. Xin Chúa ban cho tôi 
đăng lòng kính mền Chúa, một ngày một hơn, và cho 
lôi đặng ơn bền đỗ đền cùng. 


Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! Xin Mẹ cầu 
thay cho tôi trước toà Ð. Œ. Giêsu cùng. 


mai 
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Lễ thứ hai thì gẫm: Người cả đời đã mê sự thề gian, 
thì đền giờ chềt sẽ ước ao đều gì. 


Ôi ! Đền giờ lâm chung, mới thầy mới biệt những 
lồ chơn thật đức tin, rõ ràng tường tận là thể nào I 
Song kể trói đời đã ăn ở xâu xa, mê theo tội lỗi, mà 
đền giờ chềt, càng thầy, thì càng thêm cực, càng biêt, 
thì càng thêm khôn hơn nữa mà thôi. Khôồn cực là 
khi ầy, nó suy đền đều nọ, nhớ lại việc kia phần suy 
lại mình đã phụ phàng ơn Chúa nhiều phen, thật thưa 
người ngoại giáo, nều đã đặng ơn soi sáng như mình, 
ấu cũng đã nên thánh; phần nhớ đền mình Hã khinh 
để chê bai việc lành phước đức kể khác làm, mà cho 
là đều mê tín dại đột ; phần nhớ lại mình đã khen lao 
bái phục những lề cao kiền thề g'an, vừa ý xác thịt, hạp 
tính ích kỷ, cả đời mình chẳng chịu thua ai, chẳng 
hổ ép xác chịu khó, lại đong nó cho hưởng hồt mọi 
mùi vui sướng ở đời, thì rày nó lầy làm đau đớn xót 
xa là đường nào ! 


Hiện nay có sẵn ngày giờ, mà dùng chẳng nên, thì 
đền chừng hãp hôi, lại ước ao cho có, mà hêt buổi, 
ôi ! tiêc biệt là chừng nào ! Ông thánh Ghêrêgoriô kế 
truyện một người kỉa giầu có, mà tánh nệt hư hồi, tên 
là Cridôriô, khi gần chết, thầy đoàn qui đền bắt linh 
hồn mình, thì kêu la xin chúng qui ưằng : « Hãy nín cho 
tôi một buổi, hãy hoãn cho tôi đền ngày mai ». Đoàn 
qui mắng rằng : « Đồ đại ! đền giờ nây, mẩy mới lo 
xin nín một buổi sao ? mây đã có ngày giờ lâu đài rồi, 
song mâẩy đã uỗng phí, đã dùng để phạm tội, mà nay 
mầy lại xin ngày giờ làm sao ? Xong rồi, hềt buổi rồi ». 
Song người vô phúc cứ kêu van xin cứu lầy mình. 
Khi ầy có thầy đòng Maximô, là con Ông ta đứng khít 
bên đường, thì ông xin con rằng : « Hỡi con, cứu ca 
với ! ơi Maximô, con yêu dầu cha, hãy giúp cha cùng ». 
Thoát chúc mặt ông đổ đậy như lửa, phát quờng, phát 
hoảng, vật thân vật mình, lăn qua bên nọ, nhào lại bên 
kia, mà đang lúc trần trọc tru trêu những tiềng ngã 
lòng thể ây, thì tắt hơi một cách khôn nạn lắm. 
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Hỡi ôi ! những người vô tâm vô trí thể ây, cả đời 
những ham mô theo sự điên cuồng, đồn giờ chồt, mới 
mở mắt ra, mới nhìn biềt mình đã trót dại ; song biêt 
khôn khi ây, thì sự đã rổi, nào đặng ích gì nữa, một 
thêm ngã lòng, không trông sửa lại đều bậy đã làm 
trước; mà chột đương cuộc thể ây, thì thật là một 
đều rât cheo leo về phần rỗi lắm. 

Ớ con ! ta tưởng khì con suy lẽ gẫm nầy, thì con cũng 
nói troig mình rằng: đểu ầy quả thật như vậy. Mà 
nều quả thật, sao con chẳng biêt lợi dụng lẽ chơn chính ầy, 
để bổ ích cho con, lúc con còn đương khỏe mạnh, cho 
kịp thời kịp. vụ, thì con nỗ phải là điên cuồng đại đột 
lắm sao ? Có lẽ, chính bài gẫm con mới đọc vừa rồi, 
sẽ nên như mũi gươm đâm xé lòng con, mà làm cho 
con phải đau đớn trong giờ lâm chung, đều ây khá 
ngại lắm. 

Vậy con hãy phân chí, hãy nỗ lực, ớ- con | nay con 
còn có ngày giờ, mà tránh khỏi sự chêt khồn nạn đường 
ầy, thì con hãy kíp lo dùng ngày giờ ầy cho nên : chớ 
hoãn đãi đợi ngày nọ buổi kia, vì ngày ây buổi ầy, chẳng 
phải là buổi tiện hơn bây giờ đâu. Cơn chớ trì điên 
tuần nây qua tháng nọ làm chỉ, vì có khi ơn soi sáng 
Chúa nhơn từ ban cho con ngày nay, là ơn sau hồi, 
cũng là tiềng Chúa gọi con phen sau hệt nữa chăng, 
nào ai biệt đặng ? Kẻ đã b:ềt chắc mình sẽ ohêt, không 
thoát đặng, mà phước họa đời đời do tại giờ ầy, song 
chẳng muân nhớ đên sự chệt, thì đại đã rồi ; bằng 
kế đã nhớ đền sự chêt, mà chẳng lo đọn mình cho sẵn, 
thì càng dại đột hơn nữa bội phần, Vậy nay con hãy 
xét cho biệt: đồn giờ lâm chung con sẽ ước ao suy 
nghỉ sự gì, và sẽ ước ao đóc lòng đều chỉ, thì bây giờ 
con hãy suy nghĩ, cùng hãy đóc lòng trước đỉ,.vì có 
làm bây giờ mới được ích, còn đợi đền giờ chêt mà 
làm, thì vô lôi ; có lo bây giờ, thì mới trông rỗi linh 
hồn, còn chờ khi hầp hồi mà lo, thì khó trông phần 
rỗi lắm. Xưa có một quan đại thân, đương triều Carôlô 
thứ năm, tâu xin Hoàng-đồ ban phép cho mình từ chức 
mà đi tu, thì Hoàng đề sắc hỏi rằng : « Cớ sao ngươi 
xin từ giã đình-thần ?» Quan ây tâu rằng : « Tâu Bộệ-hạ, 
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vì bây lâu tớ đã ăn ở dung túng theo thói thê gian, chưa 
tưởng bể khắc kỷ tu thân, nên bây giờ cần phải để 
dành một buổi, mà lo việc hãm mình đền tội trước kỳ 
lâm tử, thì mới trông đặng rỗi linh hồn 


LỜI THAN-THỞ 


Thôi thôi l Lạy Chúa !.Tôi chẳng còn dám cậy lòng 
lành Chúa thới quá nữa. Tôi đội ơn Chúa đã dù lòng 
thương, mà soi sáng tôi hôm nay, nên tôi xih nguyền 
sửa mình lại. Rày tôi biềt rö Chúa chẳng còn nhịn tôi 
đặng nữa, thì có lễ nào tôi còn dám đợi cho đền cfừng 
Chúa quăng tôi xuồng hỏa ngục, bay là Chúa bỏ liều 
ld cho ra hư hồi, là một hình phạt càng khôn nạn nặng 
nổ hơn chính sự chồt nữa sao ? Nầy tôi sắp mình dưới 
chơn -Chúa, mà nài xin Chúa cho tôi đặng nghĩa lại 
cùng Chúa. Thật tôi chắng đáng cho Chúa thương xói 
chút nào, song Chúa đã hứa sẽ bổ quên tội lỗi kể trở 
về cùng Chúa ; như lời Thánh kinh rằng « Ngày nào 
kể có tội trở lại, thì tội lỗi nó chẳng còn báo bại nó 
nữa », (Ezech. 33-12). Vậy lạy Ð. Ó€ Giêsu l ngày trước 
tôi đã cá dám phạm đền Chúa nhơn từ vô cùng 
thì nay tôi.ăn năn đau đớn, cùng trông cậy Chúa sẽ 
thứ tha cho tôi, Tôi xin thở than cùng Chúa như Thánh 
Anxelmô rằng - Ôi! Xin Chúa chớ để tôi phạm tội mà 
mật linh hồn, vì Chúa đä lầy giá máu thánh Chúa mà 
chuộc nó. Xin Chúa chớ chầp sự bạc ngãi tôi làm chị, 
một xin Chúa nghĩ lại Chúa đã chịu chêt vì tình thương 
tôi mà thôi, Tôi đã mẫt ơn Chúa, song Chúa chẳng mật 
quyển trả ơn ây lại cho tôi đâu. Lạy Chúa Cứu chuộc 
tô: rầt đáng yêu, mền ! xin hãy thương xót tôi cùng. 
Xin Chúa hãy dong thứ ciho tôi, và ban cho: tôi đặng 
ơn mền Chúa ; từ nẩy về sau, tôi đóc một lòng chẳng 
còn yêu mêền ai, cho bằng Chủa nữa, Trong muôn vàn 
loài thọ sinh, Chúa đã chọn tôi để kính mện Chúa, thì 
tôi cũng xin chọn một mình Chúa tôt lành vô cùng, mà 
kính mện trên hêềt mọi sự, Chúa đã vác thánh giá, mà 
đi trước, thì tôi cũng xin sẵn lòng vác thánh giá, Chúa 
sẽ giao cho mà theo sau, chẳng đám từ nan. Mọi đều 
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tân khổ, mọi nổi gian truân Chúa sẽ gởi cho tôi, tôi xin 
cam chịu, miễn là tôi đặng nghĩa cùng Chúa, thì tôi đã 
lầy làm túc nguyện. 

Lạy Bà Maria là Đâng tôi trông cậy ! Xin Mẹ giúp lời 
cùng Chúa, cì.o tôi đặng bển lòng kính mền Chúa luôn 
lôi gắn vó nài xin Mẹ hai ơn ầy mà thôi. 


Lễ thứ. ba thì gẫm : Đền. giờ Rãp hồi, mà phàn nàn 
tiềc nuôi, thì mượn màng là dường nào. 


Người cả đời những lo bay nhảy theo thói thệ gian, 
mà khinh suầt việc linh hồn, thì đền chừng nằm xồềp 
một bể trên giường, sẽ phải những sự nhớ trong trí, 
hoặc những đều thầy trước mắt, nên như từng mũi 
gai đàm xóc vào lòng thồn thức nhức nhồi : thôn thức 
khi nhớ lại các cuộc vui chơi sung sướng đã hưởng 
bầy lâu, những đều đắc ý đạt vận đã được lúc trước, 
các việc vinh vang sang trọng đã khoe kỳ xưa ; thồn 
thức khi thầy bạn hữu nghĩa thiệt vô ra thăm v.ồng, 
hỏi han cơn bệnh nhắc lại chuyện cũ ; nhức nhồi khi 
thầy thầy cả tiềp nhau tới lui an ủi; nhức nhồi khi 
nghe mình phải lo xưng tội rước lễ, cùng chịu phép xức 
dầu ; sau hồt còn một mũi gai rầt nhọn thồn vào tỉm nó, 
là khi nó thầy ảnh chuộc tội treo gần một bên, liền nhớ 
đền bầy lâu mình đã lầy tình bạc ngãi, mà đáp lại lòng 
Chúa thương yêu, đã chịu chật cho mình đặng cỗi, thì 
làm cho nó càng đau đớn xồn xang, hơn các mũi gai 
khác muôn phần. 

Khi ây người liệt mới than van rằng : Ôi ! tôi đã ngu 
dại không biềt chừng nào ! phải mà tôi đã biềt dùng 
những ơn thiêng soi sáng, và những phương thê dễ dàng 
Chúa đã ban cho, thì tôi đã đặng nên thánh rồi ! Phải 
mà tôi đã giữ nghĩa cùng Chúa, thì trớt đời tôi cũng 
đã đặng an nhàn nữa rồi !I Song khôn thay ! Bầy nhiêu 
năm đã qua, mà tôi còn hưởng đặng chút gì vui sướng 
chăng ? Ôi ! chỉ còn phải khôn cực sợ hãi, còn phả¡ áy 
náy nghi nan, còn phải lương tâm cắn rứt, thêm nỗi 
số sách chưa tính mà phải khai trước toà Chúa nữa, 
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thì phần rổi tôi khó trông là dường nào ! Song xin 
hỏi : người liệt đhan van thể ầy lúc nào ? Nó than van 
chính lúc đèn nó cặn dầu gần tắt, chính lúc nó gần mãn 
vai tuông ở thề ; chính lúc nó đang đứng lắt leo trên 
hai mó cửa phước họa đời đời ; chính lúc nó đuơng 
gần giây sau hêt, là giây quyệt định sô phận nó hoặc 
đặng thưởng vô cùng, hoặc p.ải phạt muộn kêp, c.ắng 
bể thay dồi, Khi ây như có phương nào làm c.o nó 
sông thêm được một năm, hoặc một tháng, cùng 
ra một tuân, đề điều đình mọi việc cho an lòng an 
trí, mà dâu phải tồn hao mây nữa, thì nó cũng 
không tiềc không màng l Vì trong giờ hầp hôi, trí não 
nặng nề, ngực tức khó thở, luỗi mệt đuổi vè, tứ chi bãi 
hoãi, bá hài rä đôt, chẳng còn nhúc nhích ngo ngoe gì 
đăng ; còn tỉnh thần, thì bại hoại, chẳng còn câm trí 
mà suy nghĩ được việc gì lành nó cẩm mình như p.ải 
nhồt dưới hầm u-ám tôi tăm, cnằng thầy gì nữa, chỉ 
chực hầm sập xuông đà đầu mà chềt, k':ông lẽ mà thoát 
khỏi. Cho nên nó ước ao triển lại một lúc, song lại 
nghe tiềng hồi rằng mây hãy đi; mau đi tính chi 
thì tính gầp đi, liệu cho mau mau mà đi ; sự chêềt có 
chờ đợi ai, có vì nể ai bao giờ, mây chẳng biêt sao ? 
Ôi ! Khi ầy nó sực nhớ rằng : mai nay tôi còn sông 
đây, mà chiều nẩy có khi hềt đời, thì nó thầt viá kinh 
hồn, biệt là chừng nào ! Hôm nay tôi còn nằm trong 
phòng nẩy, mà ngày mai có khi phải ra cồn ma, nằm 
dưới huyệt rồi ! Còn linh hồn tôi không biệt sẽ đi chồn 
nào ? thì nó đớn dác biệt là bao nhiêu ! Khi nó thầy 
soạn cây. đèn thánh 1 khi nó biềt mô hôi lạnh thoát 
khắp cả mình ! khi nó nghe bà con xâm xuẫt biểu nhau 
lui ra khỏi phòng, mà đùng vào đó nữa ! Khi con mắt 
nó đã lu bù lờ lệt, gần không thầy nữa ! thì nó run rấy 
biềt là ngằn nào ! Sau hêt khi thắp đèn thánh, là dâu 
sự chềt đã gần, thì nó càng kinh hoàng biêt là chừng 
nào nữa ! ơ ngọn đèn thánh ! mây là đuôc soi trong 
giờ chêềt, cho thầy rõ không biêt mây đều chơn thật ! Ôi: ! 
mẩy sẽ soi cho thầy tổ mọi sự thê gian, khi ây đều 
khác xa bây giờ là thể nào ! Mây sẽ soi cho thầy mọi 
của đời nầy, toàn là huyển hoặc hư vô, cuồng đại, giả 
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trá mà thôi ! Song thây rõ những lẽ chơn thật ầy, mà 
chẳng còn buổi nhờ đặng nữa, thì có đặng ích gì 


chăng ) 
LỜI THAN-THỞ 


Ôi! Lạy Chúa l Chúa chắng muôn cho tôi phải hư 

mẫt, một ước ao cho tôi trở lại, cùng đạng sông mà 
thôi Chúa đã đợi tôi đền ngày hôm nay, thì tôi hồi 
lòng cám đội ơn Chúa I tội cám tạ Chúa đã. ban ơn soi 
sáng cho tôi trong giờ nây, nên tôi nhìn biêt tội đã lầm 
lạc, mà chuộng những của hèn mạt khôn nạn đời nây, 
hơn chuộng nghịa Chúa, đền đổi đành khinh dễ Cnúa, 
cho đặng đeo đuôi các của ây, thì tôi hệt lòng lo buôn 
ăn năn, vì đã làm sỉ nhục cho. Cnúa dường ẩy, Ôi I tôi 
còn sông ngày nào, thì xin Chúa hãy ban ơn soi sắng 
giúp tôi, cho biệt việc phải làm, mà sửa mình lại, vì 
như tôi biệt rõ lẽ chơn thật ẩy, mà cnẵng kịp cải tà 
qui chánh, thì nào đặng ích gì ? Lạy Qnúa l xin chớ 
để cho những kẻ ngợi khen danh Caúa, paải miệng thú 
dữ cắn nhai. (Ps, 78-19), Khi ma qui xui giục tôi phạm 
tội mầt lòng Chúa, ôi ! lạy Ð, G..Giâsu l tôi nài xin Chúa 
vì công nghiệp sự thương khó Chúa hãy giơ tay cứu 
lầy tôi, cho khỏi lâm tai ngã lại trong đàng tội lỗi, mà 
trớ lui làm tôi tá kê nghịch thù tôi nữa. Trong lúc tôi 
phải chước cám đổ, thi xin Chúa hãy ban phép cho tôi 
chạy đền cùng Chúa mà phú thác mình tôi cho Chúa 
luôn, Máu thánh Chúa, là sự tôi trông cậy, và lòng nhơn 
từ Chúa, là sự tôi mện yêu, 
"Lạy Chúa I tôi kính mền Chúa, vì Chúa đáng mền 
yêu vô cùng l Xin Chúa hãy ban cho tôi đặng lòng 
kính mền Chúa luôn, xin Chúa hãy soi sáng tôi, chó b:ðt 
phải dứt bỏ những sự gì, hầu cho tôi đặng nến tró. 
của Chúa, vì nay tôi quyêt đứt tình dính bén các của ầy. 
Song xin Chúa hãy ban cho tôi đặng lòng cương quyềt 
mà giữ trọn đều tôi mới dóc lòng. 

Lạy Rầt Thánh Nữ Vương thiên đàng ! Lạy Mẹ Chúa 
Trời ! xin Mẹ cầu bàu cho tôi, là kể có tội ; trong. mọi 
cơn cám đổ, xin Mẹ tha phép cho tôi chạy đền cùng Ð. 
C. Giêsu, và Ð, Mẹ luôn, vì ai chạy đền kêu xin Mẹ bàu 
chữa, thì Mẹ sẽ cứu vớt cho khỏi sa phạm mà chớ. 


ĐIỀU GẪM THỨ' TÁM 
Gấm về: Sự chẽt kẻ lành rât nên phước lộc. 


—————— 


Lê thứ nhứt thì gẫm Giờ chềt kẻ lành, 
là giờ nghÌ ngơi, là giờ thoát khôi -mọi nỗi gian nạn 
tân khổ, 


Xót theo tính xác- thịt, thì sự chết là một điều rầt 
đáng hãi hùng, thường làm cho ai nầy phải kinh khiềp ; 
song xét theo lẽ đức tin, thì sự chệt là một điều an ủi, 
hằng đáng trông đợi ước ao. Kẻ có tội lầy sự chềt lạm 
đáng góma đáng sợ ; mà các thánh lại lầy sự chêt làm. 
đáng trọng đáng yêu, như lời Thánh kinh rằng : « Sự 
chềt các thánh, thật là quí báu trước mặt Ð. Ó. Trời ». 
(Ps. 115-15). Ông Thánh Bênadô rằng : Giờ chệt thật là 
quí giá, vì là giờ hệt công việc, hêt mỗi nhọc ; là buổi 
khởi hoàn, là cữa phước lộc. Thánh Gióp rằng : « Người 
đời sinh ra bởi phụ nữ, sông vắn vỏi đã rồi, lại đẩy muôn 
sự gian nan », (Job, 14-1). Âyxem đời người rât đổi 
thon von, lắm nổi ưu phiển khổ cực; nhiều chứng bệnh 
hoạn tật nguyền ; trắm điều áy nấy âu lo ; ngàn sự đau 
lòng sót dạ. Quân tử Xênêca có lời rằng : Người đời 
mà nguyện chúc trường thọ sống lâu, thì thật là chúc 
nguyện khổ cực lâu đài mà. chớ. Ông thánh Augutinô 
cũng nói rằng : Sông đai thì cực hoài; mà sông đai, 
thì cực mãi, Quả nhiên như vậy, nên ông thánh Ambô- 
tôdiô dạy ta cho biềt: Chúa cho ta sÔng ở đời nâẩy, thì 
không có ý để ta sông mà nghỉ xác, một có ý để ta sông 
mà lập công ; mà có lập công, thì mới đáng hưởng sự 
sông vô cùng đời sau, Ông Tertulianô cũng có lời rằng 
Khi Chúa cho ai chêt sớm, thì Chúa cho kể ây khổi cực 
sớm, .Bỡi đó dẫu cho sự chềt là một án phạt tội loài 
người, song theo lời thánh Ambôrôdiô, thì xem ra sự 
chêt không phải là một hình phạt, bèn là một phương 
lương dược, mà trừ tuyệt mọi đều cực khổ phải chịu 
ở đời mây. Trong Sách Thánh, Chúa gọi kế chềt trong 
ơn nghĩa Người, là kể có phước thật, vì chêt là hềt mọi 
nổi gian lao, mà đăng nghỉ an đời đời, (Apoc. 14-13). 
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Trong giờ lâm chung, kể lành chẳng phải khôn cực 
như kế dữ đâu ; như lời Thánh kinh rằng : ‹« hình 
khổ sự chềt chẳng động đền kẻ lành ». (Job, 3-1). Kẻ 
lành khi nghe tiềng Chúa gọi la bỏ đời tạm nẩy, thì 
chẳng kinh hoàng khiềp sợ như người ham mê sự thê 
gian ; Wì các Thánh không lầy sự phải bỏ của hèn 
đời nây làm cực lòng phiển dạ, bỡi chưng thủơ bình 
sinh, đã dứt tình yêu sự thê, cho rảnh lòng để kínn 
mền một Ð. ÓC, Trời mà thôi Xưa thánh Phao lô, kui 
nghe tin các môn đệ mình phải cướp sạch của cải vì Ð. 
G, Giêsu, thì người viềt thơ an ủi rằng Các con đã 
vui lòng chịu mât hêt của, thì các con rât đổi có phước, 
fì các con tin thật sẽ được một phần gia tài khác, quí 
báu bền bỉ hơn nhiều, mà chẳng ai cướp đoạt đặng ». 
(Heb. 10-34). Kẻ lành khi phải bỏ chức quyển danh vọng, 
thì chẳng đau lòng xót ruột đâu, vì đã không sá chỉ, mà 
lại cầm bằng phần thổ, tỉ như chút khói chóng tan, xem 
dường bợt nước mau tẳn vậy ; kẻ lành chỉ lầy sự kính 
mền Chúa, và sự đặng Chúa thương yêu, làm đều vinh 
dự hạnh phúc mà thôi Xưa nay kẻ lành chỉ thươ;:g yêu 
cha mẹ bà con theo ý Chúa, nay gần chềt phải ha bỏ 
cật ruột mình, thì cũng chẳng thương, chẳng nuôi, một 
phú thác hết thấy trong tay Cha cả trên trời, là Đầng 
thương: cha mẹ bà con mình, hơn mình thương bội 
phần ; lại kể lành trông đặng rỗi mà lên thiên đàng, thì 
sẽ báo bỏ thân thích ruột rà mình đặng nhiều phần, 
hơn khi còn sông ở thề gian nây. Tắt một lời : kẻ lành 
lúc sanh tiển, năng than thở rằng : Chúa là Chúa tội, 
cùng là mọi sự cho tôi ! thì nay gần chềt cũng hằng 
thâm thỉ lời ầy, mà lòng đẩy sự an ủi khoái lạc. 

Kế nào chồt trong sự kính mền Chúa, thì chẳng lầy 
các sự đau đớn giờ lâm chung làm cực lòng phiển đạ, 
mà phàn nàn năn nỉ đâu, một lầy làm đều thích chí 
phì tình hơn mà thôi, vì bêt đời mình đã gần hồt, lại 
bởi thây mình chẳng còn sông, mà chịu khó vì Chúa 
đặng, cũng chẳng làm gì đặng mà tỏ lòng thương mền 
Chúa nữa ; cho nên hềt lòng sồt sằng an tịnh mà dâng 
chút hơi sau hềt cho Chúa, và vui mầng hớn hở, mà 
dâng sự chệt mình làm của lễ mọn, biệp cùng của “tê 


LẠ Ì 


lễ Ð. Œ. Giêsu đã dâng trên cây thánh giá xưa, cho Ð. C. 
Cha hằng có đời đời, Ấy kể lành chêt cách sung sướng 
như vậy, mà than thở như vua thánh Davít rằng : « Tôi 
đầy lòng trông cậy mà nghỉ ngơi bằng an trong tay 
Chúa », (Ps. 4-9). Ôi ! chềt mà phú mình nghÌ an trong 
tay Ð. C. Giêsu, là Đầng đã thương ta, đện đổi liều 
mạng sồng vì ta, cùng đã đành chịu chềt cách rầt độc 
ác, cho ta đặng chêt dịu dàng êm ái, thì phước lộc là 
đường nào ! 
LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð, G. Giêsu là Đầng tôi rầt yêu môn ! bởi Chúa 
muôn lo cho tôi đặng chềt cách êm ái, thì Chúa đã cam 
lòng chịu chêt cách cay đẳng trên núi Calavariô ; biềt bao 
giờ cho tôi đặng thầy mặt Chúa ! tôi sẽ xem thầy Chúa 
lẫn trước hôt, là khi Chúa đền phán xét tôi, chính nơi 
tôi tất hơi. Khi ầy tôi sẽ thưa gì cùng Chúa ? mà Chúa 
$ẽ phán bảo tôi đều gì ? Tôi chẳng đám đợi đền giờ ây, 
mà suy nghỉ phải thưa cùng Chúa làm sao, tôi một 
muôn dự phòng suy xét từ bây giờ. Vậy tôi số than 
thổ cùng, Chúa rằng : 

Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt yêu đầu ! thật Chúa đã 
chịu chêt vì tôi ! ngày trước tôi đã làm mât lòng Chúa, 
mà ăn ở bội bạc cùng Chứa, nên chẳng đáng cho Chúa 
thứ tha ; song nhờ ơn Chúa giúp, thì tôi đã hồi tâm 
tủy lại mà ăn năn khóc lóc tội tôi đã phạm bây lâu 
nay, nên Chúa đä thứ tha cho tôi rồi. Nay tôi sầp mình 
xuồng đưới chơn Chúa, xin dong thứ cho tôi lại 
một lần nữa, xin Chúa đại xá mọi tiền khiên tôi hồt 
thầy. Xưa nay tôi chẳng sá chi đền sự kính mền Chúa, 
thì nay tôi chẳng còn đáng kính mền Chúa nữa. Song 
Chúa hay thương xót vô cùng, đã kéo lòng tôi lại với 
Chúa ; tuy lòng tôi chưa yêu mền Chúa cho cân xứng 
mặc dầu, song cũng đã kính mền Chúa trên hềt mọi 
sự, vì đã bổ hềt mọi sự cho đặng đẹp ý Chúa mà thôi. 
Bây giờ xin Chúa phán cho tôi đặng rõ biệt phận sô tôi 
thể nào ? Tôi mà đặng hưởng thiên đàng, cùng đặng 
xem thầy mặt Chúa trên nước Chúa trị, thì thật là một 
phước quá hậu cho tôi ; mà nhứt là nay Chúa đã cho 
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tôi xem thầy mặt Chúa rât tôt lành, rầt đáng mền, thì 
tôi chẳng còn có thể sông xa cách mặt Chúa đặng nữa. 
Vậy tôi dám xin Chúa ban nước thiên đàng cho tôi, 
chẳng phải cho tôi đặng hưởng muôn phần khoái lạc, 
song cho tôi đặng kính mnền Chúa chí thiết hơn nữa 
mà thôi. Xin Chúa bỏ tôi xuông luyện hình, dầu lâu 
mây, tôi cũng xin chịu theo ý Chúa. Hẵn tôi c.ẵng muôn 
mang tì vít, mà vào chôn thanh sạch, là quê thật thiên 
đàng, ở chung cùng những linh hồn sạch sẽ đâu ;-nên 
xin Chúa hãy bỏ tôi vào luyện ngục, mà tẩy trừ tôi cho, 
sạch mọi bợn nhơ, song xin Chúa chớ xua đuổi tôi ra 
khỏi mặt Chúa đời đời: miễn là ngày nào tùy ý Chúa 
định gọi tôi về chồn thiên cung, mà tán tụng khong 
khen lòng lân mẫn Chúa vô cùng, thì đã quá phúc cho 
tôi rồi. Nhưng bây giờ xin Chúa là Quan đoán tôi rầt 
yêu nền, hãy giơ tay lên, mà ban phép lành cho lôi ; 
xin Chúa hãy nhận rằng Tôi là của Chúa, mà Chúa 
là của tôi, tôi sẽ kính mên Chúa, mà Chúa sẽ thương 
yêu tôi và bây :giờ và đời đời chẳng cùng ! hiện nay 
tôi còn phải xa cách mặt Chúa, vì phải vào trong lửa 
luyện song lạy Đầng cứu chuộc tôi, là Chúa tôi, là 
hềt mọi sự tôi, tôi cam lòng đi đó, vì vào đó cho đăng 
kính mền Chúa ! tôi đành phận mà đi bây giờ, tôi 
xin vâng ; song xin Chúa hãy biềt đều nẩy cho tôi với, 
là bao lâu tôi còn xa cách mặt Chúa, thì tôi chỉ lầy đều 
ầy làm cực hơn cả bầy lâu ! Lạy Chúa ! tôi sẽ đềm 
từng giây từng phút, cho đền kỳ Chúa gọi tôi về cùng 
Chúa. Xin Chúa hãy thương xót linh hồn tôi, có lòng 
kính mền Chúa hềt sức, và hằng khát khao xem thây 
mặt Chúa, mà kính mền chí thiềt hơn nữa. 

Lạy Ð. Œ. Giêsu ! tôi trông cậy ngày sau khị sinh thì. 
sẽ đăng than thở cùng Chúa, những lời thiềt yêu thể 
ầy. Vậy bao lâu tôi còn sông, thì xin Chúa hãy. ban ơn 
cho tôi đặnz ăn ở thể nào. hầu đền giờ lâm chung, tôi 
được như ý sở nguyện. Xin Chúa bầãy ban cho tôi đặng 
ơn bền đỗ, cùng ơn kính mền Chúa luôn. 

Lạy Bà Maria ! Lạy Mẹ Chúa Trời ! Xin Mẹ cầu thay 
nguyện giúp cho tôi cùng, 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Giờ chêt kẻ lành, 
là giờ thống trộn tỉnh qui. 


Có lời Thánh kinh rằng « Nước mắt kể lành đã chảy 
ra, thì Chúa sẽ lau khô hềt, và sự chềt sẽ chẳng còn 
nữa », (Apoc. 91-4). Vậy kẻ lành, khi còn sông hằng bữa 
rơi lụy chan hòa, vì mắc nhiều đoạn gian nan, phải 
nhiều nổi lo sợ, bị nhiều cơn nguy hiểm lại phải huyềt 
chiền nhiều trận cùng hỏa ngục âm binh thì đền giờ 
chềt, Chúa sẽ lau khô nước mắt cho tôi tớ Người. 


Linh hồn nào mà đã có lòng kính mền Chúa, khi nghe 
tin mình gần lìa bỏ nhục thân, thì lây đều này làm an 
ủi hơn cả, là biềt mình thí nữa sẽ đặng thoát mọi dịp 
hiểm nghèo, làm mật lòng Chúa ở thề, đặng hêt mọi 
sự áy nấy âu ]o trong lương tâm, cùng đăng khỏi mọi 
chước ma -quÏỈ cám đỗ nữa. Đời nấy là đời giao chền 
cùng hỏa ngục luôn, nên ta hằng phải lo sợ rủi thật 
bại, mà mật Chúa và mậầt linh hồn, Vì vậy ông thánh 
Ambôrôdiô nói rằng : « Ở thề gian nây, ta hằng bước 
đi giữa đò lưới kể thù ta bủa giang tứ bề, hằng gặp 
bẩy đo đặt khắp nơi cùng chồn, mà hại ta cho mẫt ơn 
thánh Chúa ». (De Bonomort, CC, 3). Xưa thánh Phêrô 
Ancăngtara khi gân chết, thầy sự hiểm nghèo ây, 
thì sợ mà nói với thầy đòng giúp người rằng : « Ở thây I 
Xin thây lui ra, xin thầy lui xa một chút, vì tôi còn 
sông, nên tôi còn có lễ hiểm nghèo mật linh hồn đăng ›. 
Bà thánh Têrêxa cũng sợ một sự hiểm nghèo đó, nên 
mỗi lần người nghe tiềng đồng hồ đánh, thi vui mẩng, 
vì đä qua một giờ chiền trận ; nên người thường nói 
rằng : « Bao lâu còn sông ở đời, thì hãng giây hằng 
phút tôi hằng có lề phạm tội đặng, mà mắt Ð. ©. Trời ». 
Bởi đó các thánh khi thầy mình gần chệt, thì vui mầng 
khoái lạc, vì suy rằng: mọi nổi gan nan đã gần xong, 
raoọi cơn nguy hiểm đã hòng hềt, mà buổi phước lộc, 
là buổi chắc chắn chẳng còn sợ mât Chúa, cũng đã sắp 
tới nơi nữa. 

Trong hạnh các thánh xưa, có kể truyện một đầng 
kia già cÁ khôn ngoan ; khi ai nầy thầy người gần chết, 
thì khóc óc thương tiệc, còn người thì cứ mỉn cười 
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Nên có kê hỏi người, vì cớ gì-mà mïn cười làm Vậy : 
người liền trả lời rằng: « Tôi nay gần về chôn nghÌ 
ngơi, mà sao anh em lại khóc » Bà thánh Ca:ar nà 
Xiêna, khi gần chệt, cũng nói rằng (« Chị em hãy vui 
mắng với tôi, vì tôi toan bỏ chồn gian nan nẩy, mà 
vỗ nơi an nhàn phước lạc ». Ông thánh. Xyphirianô nổi 
rằng : Nêu ai ở một cái nhà, phên vách đã rã, hai mái 
đã oằn, cột kèo xêu mều, đã gân sập xuông, mà người 
ây chẳng trông đi cho khỏi đó sao ? Cũng vậy, ở đời 
nầy mọi sự đều ngăm đè linh hồn ta cho chệt, mà chết 
rồi, thì không phương cứu lại thê gian, ma quÏ, xác 
thịt là ba thù rầt đữ, thảy đều xúm nhau, mà kéo linh 
hồn ta vào đàng tội lỗi, cho chêt khôn nạn đời đời. 
Ông thánh Phaolô xưa năng than rằng : Ai cứu tôi cho 
khỏi xác chêt này » ? (Rom, 7-94), Ôi ! linh hồn nào rhả 
đặng nghe tiềng gọi rằng : Hỡi bạn dầu yêu ! hãy bổ 
chôn khóc lóc mà đền đây, hãy ra khỏi hang sư tử 
đương hằm, hằm nuồt bạn, cùng làm cho bạn mẫt ơn 
nghĩa Chúa ». (Cant. 4-8), thì linh hôn ầy hân hoan vui 
vẻ biêt là chừng nào ! bởi đó xưa thánh Phaolổ6 hằng 
lầy Ð. G. Giêsu làm sự sông mình, mà xem sự chề\ 
làm như một của rât châu báu phải mua sắm cho được, vÌ 
có chêt mới đặng sông vô cùng, nên người hằng ước 
ao chềt mà rằng : « Chúa Khirixiô là mạng mạch tôi, 
mà sự chềt là phần lợi cho tôi. », (Phil, 1-21). 

Linh hồn nào có nghĩa cùng Chúa, mà đặng Chúa đ:m 
ra khối chỗn trần ai, kẻo phải nhuồm độc-hư thân mâ 
mât nghĩa Chúa, thì thật là được Chúa ban cho mnột 
ơn rât trọng. Phước thay cho kể sồng ở đời, mà 
đặng kêt hiệp cùng Chúa , như người vượt biển, mà 
chưa vào cữa, núp cho khỏi phong ba bão tô, thì chưa 
chắc mình đặng bằng an ; có một khi qua vời vô lạch 
rồi thoát sóng gió hiểm nghèo, thì mới biệt mình có 
phước ; cũng một lẽ ầây linh hồn nào còn phải vật vờ 
nguy hiểm giữa thê gian, chưa vào cửa phần rổi, thì 
chưa dám quyềt mình khỏi nạn, chỉ có một khi bỏ đời 
tạm nẩy mà đặng ơn nghĩa Chúa, thì mới kể mình có 
phước cho trọn mà thôi, ầy là lời thánh Maximô nói 
làm vậy. Vậy nêu người vượt biển thấy mình đã vào 
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cửa, thoát cơn gian nan, mà còn mừng rỡ thề ầy, huồng 
nữa là kể đã qua khỏi biến hiểm thê nây, mà vô cửa 
bằng an đời đời, thì càng phải khoái lạc bệt là trùng 
nào † 

Vã hại ở đời nẩy, mà giừ mình cho vẹn sạch, thì 
rầt khó, vì có lời Thánh kinh rằng : « Kể lành còn sa 
ngã một ngày bảy lân ». (Prov. 91-16). Có mộ. kể ra khỏi 
đời lạm nẩy, thì mới hồt mãt( lòng Chúa mà thôi cha 
nên thánh Ambôrôdiô gọi sự chềt, là mồ chôn hềt 
các tính mê nềt xâu. Nhơn vì lẽ ầy, những kẻ có lòng 
kính mên Chúa, hằng hệt lòng khát khao sự chêt.. Nhự 
thầy cả đáng kính Vinsentê Carapha, khi gần chệt, thì 
an ủi mình rằng c Khi tôi hềt sông, thì tôi cũng hồt 
mẫt lòng Chúa ». Mà theo lời ôñg thánh Ambôrôdiô mới 
nói trên, thì không hiểu người đời cứ cầu sông lâu ở 
thê làm chỉ, vì sông càng lâu, thì số sách càng. nhiều, 
sau phải trả lẽ cùng Chúa phán xét càng thêm nặng hơu 
nữa, Ông thánh äy còn nói rằng : ai chệt trong ơn nghĩa 
Chúa, thì chẳng còn lẽ nào rnà mật lòng Chúa đặng 
nữa, Vì vậy Đầng khôn ngoan vô cùng mừng cho kẻ đã 
chềt, hơn là mừng cho kể còn sông, dầu là bậc thánh 
cũng chưa chắc, mà rằng c(« Tao khen kẻ đã chềL hơn 
khen kể còn sông ». (Eccli. 4-2), Có người nhơn đức kia 
dăn. trước người ta, hễ khi thầy người gần chềt, thì 
nói với người thể nầy rằng : « Ông hãy vui mầng, vì rày 
đã đền buổi, Ông chẳng còn làm mật lòng Chúa nữa ›. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa chơn thật vô cùng ! Chúa là Đầng đã cứu 
chuộc tôi, thì tôi nguyện xin phú thác linh hôn tôi ở 
tay Chúa. Nều Chúa đã để tôi chột lúc tôi lạc mâãt Chúa, 
thì phận sô tôi đã ra thể nào ? Ất tôi đã phải sa hỏa 
ngục rồi, còn chỉ rnà kính mền Chúa nữa ! tôi đội ơn 
Chúa đã chẳng nỡ bỏ tôi lại đã ban cho tôi muôn vàn 
ơn thánh, mà. chác lầy lòng tôi. Tôi ăn năn vì đã làm 
mắt lòng Chúa ; tôi kính mền Chúa trên hềt mọi sự. 
Ôi ! Chúa tôi Íânh vô cùng, thật đáng cho tôi kính mền, 
mà tôi đã khinh dễ Chúa, thì xin Chúa hãy làm cho tô', 
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càng lâu càng rõ biệt tội tôi nặng nể là dường nào Ì nay tôi 
kính mền Chúa, cũng ước ao chêt càng sớm chừng nào, thì 
tôt cừng nãy, cho mau thoát khỏi sự hiểm nghèo. mầt 
ơn thánh Chúa, mà đặng chắc kính mền Chúa đời đời. 
Song tôi chẳng dám theo ý riêng tôi, một xin vâng theo 
ý Chúa mà thôi. Ôi ! Lạy Ð. C. Giêsu là Đầng lòng tôi 
trúa mền ! tôi còn sông bao lâu nữa, thì xin Chúa khầngz 
ban cho tôi đặng lòng hăng hái, mà làm một đôi chút 
việc gì, vì sự kính mền Chúa, trước khi tôi la khỏi thê 
nẩy. Xin Chúa thêm sức cho tôi đặng chồng trả các chước 
cám. đỗ, đặng đánh đẹp mọi tình tư dục, nhứt là môi 
tình bây lâu đã xui tôi làm nghịch cùng Chúa hơn. Xñn 
Chúa ban: cho tôi đặng lòng nhịn nhục, mà chịu mọi 
cơn bệnh hoạn, và mọi đều xâu hổ người ta làm cho 
tôi Nay vì lòng kính mêền Chúa, thì tôi sẵn lòng tha 
cho hềt mọi người đã ở chệch bụng tôi, và xin Chúa 
ban cho những kẻ ây đặng mọi ơn lành theo lòng sở 
nguyện, Xin Chúa thêm sức giúp tôi, ân cần lánh mọi 
tội nhẹ, tôi thường khinh suât chẳng coi ra chỉ, Lạy 
Chúa chuộc tôi ! xin giúp tôi cùng, vì công nghiệp Chúa, 
tôi trông cậy sẽ đặng mọi đều tôi ước ao mà chớ 


Lạy BÀ Maria ! lạy Mẹ là đầng tôi trông cậy ! Xin Mẹ 
cầu thay cho tôi cùng. 


——— --~———- 


Lễ thứ ba thì gẫm Sự chềt là cửa kẻ lành qua, 
_ mà 0ào chôn hằng sông đời đời. 


Có lời thánh Bênadô ưằng « Sự chềt chẳng những là 
sự cùng mọi đều cực khổ, mà cũng là cữa vào sự sông 
đời đời ».Ai muôn vào nơi cực lạc, là clkồn Ð. C. Trời tỏ 
ra mọi sự vang biển cả sáng Người, thì cần phải qua 
cửa Äy"; như lời Thánh kịnh rằng (ẶNây là cữa nhà 
Chúa, kể lành sẽ qua mà vào », (Ps, 117-20), Ông t ánh 
Hiêrônimô có lời than thở cùng sự chềt rằng : « Ớ sự 
chêt là chị yêu dầu tôi ! nều chị chẳng mở cữa cho lôi, 
thì tôi :chẳng vào nảà xem thây Chúa tôi đặng ». Xưa 
thánh Carôlô Bôrômêô thây bức tranh treo trong phòng 
mình, về bộ côi con người, tay cẩm lưỡi hái mà chỉ 
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sự chêt, thì thánh nhơn đòi thợ họa đền, dạy vẽ chìa 
khóa vàng mà thề lại lưỡi hái: người muôn mỗi khi 
xem chìa khóa vàng ầy, thì càng nức lòng ước ao chềt 
luôn, vì sự chềt mở cửa thiên đàng, cho ta đặng vào 
mà hưởng mặt Chúa. | 

Ông thánh Gioang-kim-Khẩu nói ví dụ nẩý mà rằng : 
Nều có vua nào đã sắm sẵn cho ai một nơi trong đền 
riêng mình, song trước khi sắc cho người ầy phải ở 
tạm trong tàu ngựa mà chờ đã, ắt người ây hằng trông 
mong ra khỏi tàu ngựa cho mau, -mà vào trong đồn vua 
đã sắm. Linh hồn ta trong xác là như phải câm tù 
lrong ngục, một ngày kia nó phải ra khỏi đó, mà vào 
trong đền Vua cả thiên đàng. Bởi đó Vua thánh DĐayvit 
than thở rằng « Xin Chúa đem linh hôn tôi ra khỏi tù 
rạc, cho tôi đặng ngợi khen danh Chúa », (Ps, 141-8). 
Thánh Ximêong xưa khi ẵm Chúa Hài đông vào lòng, 
thì chẳng xin ơn nào khác một xin chềt cho: đặng 
thoát khỏi xiểng tỏa sự sông đời nẩy, đang buộc cẩm 
người mà rằng «Bây giờ xỉin Chúa để cho tôi tớ Chúa 
đi bằng an ». (Luc. 9-29). Thánh Ambôrôdiô suy lời ầy 
thì rằng ông thánh Ximêong xin Chúa để cho người 
đi, dường như có sức nào níu người lại, Thánh Phaolõö 
cũng xin một ơn ầy, mà than rằng : « Tôi nao nức trông 
ước cho xác tôi rã ra mà hiệp cùng Chúa Khirixitô ›. 
(Phil, 1-98), 

Khi quan chước tửu vua Pharaô nghe ông Giuse bảo 
cho biết, không còn mây bữa nữa sẽ được ra khỏi tù 
mà phục chức lại thì quan ầy vui mừng khôn nói 
xiêt ! Song linh hồn có lòng kính mền Chúa, khi nghe 
tỉin một ít nữa mình sẽ đặng ra khỏi tù rạc thề gian 
nầy, mà về chẩu Chúa, thì linh hôn ầy không khoái 
lạc lắm sao ? Ông thánh Phao-lô rằng . Khi chúng 
tôi còn phải mang xác hèn nẩy, thì chúng tôi còn 
phải ở nơi khách địa, chưa đặng xem thầy mặt Chúa ». 
(HH Cor. ð-6). Bao lâu linh hôn ta còn hiệp với xác, thì 
bầy lâu ta còn phải lưu lạc xa cách mặt Chúa, khác nào 
la còn đang trôi rổi.ở chồn tha hương, chưa đặng về 
quê cha đầt tố. Vì lề ầy mà ông thánh Brunô nói rằng 
Tất hơi không nên gọi là chềt, một phải kêu là sinh 
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thì mà thôi, Bỡi đó ngày các thánh qua đời gọi là ngày 
‹ Sinh-nhựt » thì thậm phải, vì khi các đầng ây chệt, 
thì các đầng ầy sinh ra trong sự phước lộc vô cùng 
Ông thánh Athanadiô nói rằng «Paẩn kẻ lành, thì sự 
chềt là đàng đưa qua sự sông đời đời. ›» Xưa thánh Augu- 
tinô than thở rằng CƠ sự chêtL ! ai mà chẳng ao ước trông 
mong mẩy, vì mãy là cùng mọi đều cực khố, là hạn các 
việc lao nhọc, là đầu sự nghỉ ngơi đời đời, cho nên thánh 
nhơn hằng nài xin ơn nẩy luôn mà rằng : « Lạy Chúa, 
xin cho tôi chệt, hầu tôi đặng xem thầy mặt Chúa I » (Sol. 
an, ad, D. c. 1). 


Có lời thánh Xyphirianô rằng : Kể có tội sợ chệt là 
phải lắm, vì chềt tạm rồi, đoạn phải chệt đời đời ; song 
kể có ơn nghĩa cùng Chúa, chẳng sợ chệẽt đâu, vì chêt 
rồi, thì trông đặng sông vô cùng. Trong hạnh ông tuánh 
Gioang có kể truyện rằng (Có một người phú hộ kia, 
ký thác đứa con một mình cho thánh Giám mục ẩy, 
mà công đức nhiều của cải có ý nàờ đức Giám mục ầy 
cầu xin Chúa, cho con mình đặng trường thọ ; song 
chẳng khỏi bao lâu, bất hạnh trai ây chột, Người cha 
phàn nàn lhương tiêc lắm, thì Ð. C. Trời sai thiên thần 
an ủi ông ãy rằng «Ông đã xin cho con ông đặng 
sông lâu ; vậy thì ông hãy biềt, con ông rày được hưởng 
thọ đời đời trên thiên đàng trôi ›. 


Ấy là một ơn riêng ta nhờ Ð, © Giêsu mà được, như 
lời Người đã dùng miệng tiên tri Odêa, mà hứa cùng 
ta rằng «© sự chềt I Tao sẽ nên sự chồt cho mấy ›. 
(Os; 18-14), Ð. Œ_ Giêsu khi chịu chết vì ta, thì đã làm 
cho sự chềt hóa nên sự sông cho ta. Khi ông thánh 
Phiônêô phải đem đi xử, thì lính dẫn người hỏ: người 
cớ sao đi chịu chềt, mà lại vui về như thề ? người liền 
trả lời rằng Anh em lầm ; chẳng phải tôi đi chịu chèt 
đâu, song thật tôi đi lãnh sự sông mà chớ, Bà mẹ ông 
thánh Ximphôrianô cũng đây lòng tin cậy như vậy, nên 
khuyên con phân chí chịu tử vì đạo mà rằng « Ớ con I 
con hãy vui mầng, vì khi người ta làm cho con mẫt sự 
sông hèn nẩy, thì con sẽ được sự sông khác quí hơn 
thề lại mà chớ », 
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LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa lòng lôi ! bầy lâu tôi đã xây lưng lại mà 
làm sỈ nhục cho Chúa ; song con Chúa đã chịu chôt trên 
cây thánh giá mà rửa hố phạt tạ Chúa. Vậy xin Chúa 
thàm nghĩ sự Con Chúa rât yêu dầu đã đền bồi phạt tạ 
Chúa, unà thứ tha tội tôi đã làm ô danh Chúa, Ơ Đằng 
Lôi lành vô cùng ! tôi hềt lòng thồng hồi ăn năn vì đã 
phạm đền Chúa ; tôi quyễt từ nẩy về sau, chỉ kính mền 
một mình Chúa mà thôi. Tôi trông cậy lỗng nhơn từ 
Chúa sẽ cho tôi đặng rỗi Hiện nay tôi mà có đặng 
chút gì lành, thì đều bởi ơn Chúa hồt ; Ây tôi mang ơn 
Chúa thật đã quá nhiều, nên tôi cũng phải xưng ngay, 
như thánh Phao-lô rằng : « Tôi nay mà có được đều chỉ, 
là nhờ ơn Chúa hềt », (Icor. 15-10). Tuy ngày trước tôi 
đã làm cho Chúa phải nhiều điều bỉ hổ, song tôi trông 
cậy sẽ đặng thờ lạy Chúa, mà ngợi khen lòng lành Ghúa 
đời đời. Tôi thầy trong mình tôi, động tình khao khát 
kính mền Chúa, thì ,thật là ơn Chúa đã giục lòng tôi 
ước ao như vậy. Lạy Chúa là Đầng lòng tôi tríu mền Í 
tôi đội ơn Chúa vì sự ầy hêt lòng ; Chúa đã ra tay giúp 
tôi, thì xin Chúa cứ giúp tôi cho tới cùng ; tôi trông cậy 
từ rẩy tôi sẽ trót nên của Chúa cho trọn. Tôi xin từ 
bỏ mọi sự vui sướng đời nẩy. Chúa là Đầng rầt đáng 
mền cùng là Đầng đä thương tôi quá bội ! Tôi mà đặng 
đẹp lòng Chúa, thì tôi vui sướng khoái lạc biềt là trùng 
nào Ì 

Lạy Chúa tôi ! tôi chỉ xin cho đặng lòng kính mền 
Chúa, yêu mền Chúa, tríu mền Chúa mà thôi l mà tôi 
chí tam chí tái, xin một. sự yêu mền Chúa, thương mền 
Chúa, cho đền giờ lâm chung, tôi đặng chồt trong sự 
kính mền Chúa, mà vào nước mền yêu, ở đó tôi chẳng 
còn phải xỉn sự kinh mền nữa, một đẩy lòng yêu mền 
Chúa, và hằng kính mền Chúa đời đời chẳng hề nguôi ! 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! Mẹ hằng yêu mền Chúa 
vô ngần, và Mẹ rât ước ao cho mọi người đều kính mồn 
Chúa hềt thấy ; xin Mẹ hãy làm cho tôi đặng kính mền 
Chúa hêt lòng hêt sức tôi ở đời nây, hầu ngày sau lại 
đăng kính mên Chúa đời đời chẳng cùng trên nước 
thiên đàng, 


ĐIÊU GẪM THÚ' CHÍN 


Gẫm về: Kẻ lành đặng bình an trong 
giờ lâm chung. 


Lê thứ nhứt thì gẫm : Đền giờ chẽt, kẻ lành chẳng 
có lo sợ đi gì sồöt, là thể. nào. 


Lời Thánh kinh zằng : « Linh hồn kẻ lành ở trong tay 
Chúa ». (Sap. 3-1), Vậy nêu tay Chúa gìn giữ linh hồn 
kẻ lành, thì ai mà cướp đặng ? Hẳn thật trong g ờ lâm 
chung, dầu cho bậc thánh, thì ma quÌ cũng rà sức cám 
dỗ khuây khuầt chẳng tha đâu ; song Chúa cũng chẳng 
thôi binh vực tôi tớ trung ngäãi người, lại Chúa cũng 
ngó theo cơn nguy hiểm, mà gia ơn thần lực cho các 
thánh nữa, như lời thánh Ambôrôdiô đã dạy làm vậy. 

Lời Ca-vịnh vua Davit cũng quyềt đều ây mà rằng : 
‹ Chúa tùy tiện mà bỉnh vực giúp đỡ ». (Ps. 9-10). Khi 
đầy tớ tiên tri Elidêu thầy vô sồ quân nghịch vây thành, 
thì kinh khiệp quá lẽ ; song thánh tiên tri an ủi đây° tớ 
mình ở cho can đầm mà rằng (« Con chớ sợ, bên ta 
có nhiều người giúp đỡ, hơn bên quân nghịch ». (LV. 

2g. 6-16) rôi người cho đầy tớ thầy một đạo bỉnh thiên 
thân Chúa sai đền bỉnh vực người. 

Quả nhiên ma qui sẽ đền cám dỗ kẻ đang hãp hồi ; 
song thiên thần hộ thủ, cùng các thánh Bổn mạng, với 
Tổng lãnh thiên thân Micae, là đầng Chúa đã ủy riêng 
phần việc binh vực các giáo nhơn, đánh trận sau hệt 
cùng hỏa ngục, đều sẽ đền cả, mà phù trì giúp đỡ 
người gần chềt ầy ; rồi Ð. Mẹ Chúa Trời cũng sẽ đền, 
lầy áo choàng mình che phủ tôi tớ trung thành„Người, 
mà đuổi chúng nghịch thù đi ; sau hệt chính vị Ð. C. 
Giêsu cũng sẽ đồn, mà hộ vực con chiên vô tội, hay 
là có tội mà đã ăn năn, cứu cho khỏi các chước cám đổ, 
vì Người đã chịu chêt cho nó đặng rỗi : Người sẽ ban cho 
nó đặng lòng trông cậy, và lòng mạnh mẽ là hai ơn cần 
kíp, mà giao chiền phen sau hồt, hầu đặng thắng trận 
toàn công ; cho nên linh hồn ây đặng lòng phân phát, 
mà than thở với Chúa rằng : « Lạy Chúa là sự soi sắng 
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tôi, cùng là phần rỗi tôi, thì tôi còn sợ ai nữa ? » (Đs. 
26-1). Ông Origiênôê nói rằng Chúa lo lắng giúp đỡ ta 
cho đặng rỗi, hơn là ma quỉ tiêm tâm báo hại ta cho hư 
mât ; vì Chúa thương ta bội hơn ma quÌ ghét ta. 

Có lời thánh Phao-lỗ quả quyềt cùng ta rằng «Ð. C. 
Trời rầt đổi trung tín, chẳng để cho anh em phải cám 
dỗ quá sức anh em đâu. » (I cor. 10-13). Song có khi 
con nghĩ rằng : có nhiều đầng thánh khi gần chêt, cũng 
phải lo sợ về phần rổi mình lắm. Ta xin trả lời cho 
con rõ ; đều ây cũng có, song chẳng mây gương như 
vậy ; những người cả đời đã ăn năn ở đạo đức hẳn boi, 
mà đền giờ lâm chung phải lo sợ thể ây, thì thường 
ít thầy có ai. Theo lời ông Vinxentê để Bôvê, thì Chúa 
cũng có để cho một ít người nhơn đức phải sợ hãi trong 
giờ hầp hôi, là có ý luyện mây kẻ ây, cho sạch đôi chút 
bợn nhơ mà thôi. Còn gần phân hệt những người đã 
lận tâm làm tôi Chúa, thì thường thầy khi gần chệt, 
mĩn cười vuịjị về lắm. Tuy giờ sau hêềt, mọi người đều 
sợ lý đoán Chúa phán xét nghiêm thẳng chúc ; song kẻ 
có tội sợ mà sinh ngã lòng, còn các thánh sợ mà thêm 
trông cậy. Ông thánh Antôniô thuật lại, xưa thánh Bê- 
nađô khi gần chêềt, thì phát lo sợ, và bị cám dỗ về sự 
néä lòng, song người đem trí nhớ đện các công nghiệp 
1. C. Giêsu, thì mọi sự áy náy lo sợ liền bền mẫt, nên 
người than thở rằng (« Lạy Chúa !l các dầu thánh Chúa 
đã đền bồi cho tôi rồi mà làm cho tôi đặng chắc phần 
rỗi ». Ông thánh HNarion xưa cũng lo sợ như vậy ; song 
rồi người nói cách vui vẻ rằng : « Ớ linh hồn tôi, mẩy 
còn sợ đi gì ? bây lâu mây đã hệt lòng làm tôi Chúa, 
là Đầng rầt trung tín, chẳng hể bổ kế trót đời đã ở 
trung nghĩa với Người, mà sao mẩy còn ái ngại làm 
chỉ ? » Khi cha Giuse Xicamắcca về dòng Ð. Œ. Giêsu gần 
chêt, thì người ta bỏi cha ầy có an lòng mà chồt chăng `? 
Cha đồng trả lời rằng « Hỏi gì lạ vậy ! xưa nay tôi có 
làm tôi Mahômét, mà rày phải nghỉ nan lòng lành Chúa, 
sợ người không cứu lầy tôi sao ? ». 

Nêu trong giờ chồt, ta nhớ đền tội lỗi ta đã phạm mât 
lòng Chúa, mà sinh áy náy lo sợ, thì ta hãy nhớ lời 
Chúa đã hứa bỏ quên mọi tội lổi những kể thật lòng 


82 


thông hôi ăn năn mà rằng « Nều kẻ có tội thồng hồi ăn 
năn, thì Tao sẽ bố quên mọi tiền khiên nó ›. (Ezech. 
18-21). Song hoặc có ai hỏi rằng làm sao mà biệt chắc 
Đ.C. Trời đã tha thứ cho ta ? ầy là câu ông thánh Bad.- 
lô hỏi, rồi người lại trả lời rằng : « Ai có lòng ghét 
tội, thì chắc kẻ ây đã đặng Ð. C. Trời tha tội cho mình 
rồi». Lòng người đời không lẽ không có ái tình : hoặc 
yêu loài thọ sinh, hoặc mền Ð. Œ. Trời ; nều không yêu 
loài thọ sinh, thì ắt phải mên Ð. Œ. Trời mà thôi. Vậy 
ai là kẻ mền Chúa ? Kẻ nào vâng giữ đều răn Chúa thì 
ầy là kể mn Chúa, như lời Chúa đã phán rằng : ‹ Kê 
nào vâng giữ đều răn Tao, thì kẻ ầy có lòng kính mền 
Tao ». (Jo. 141-91). Ấy vậy, kẻ nào chềt đang khi nẫm giữ 
đều răn Chúa, thì kẻ ầy chêt trong sự kính mền Chúa ; 
mà ai oó lòng kính mền Chúa, thì nầy chẳng còn sợ 
đi gì sôt ; như lời thánh Gioang rằng « Lòng yêu mêền 
phá tan sự sợ hải ( Jo. 4-18). 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ð. Œ. Giêsu ! biệt bao giờ cho đền ngày tôi 
đặng thở than cùng Chúa rằng Lạy Chúa tô: ! bây giờ 
tôi chắng còn mật Chúa đặng nữa ? Biệt khi nào tôi 
đặng xem thầy Chúa tợ mặt ? Biềt ngày nào tôi đăng 
chắc kính mền Chúa cho hệt sức và cho đồn đời đời) 

Lạy Ghúa là Đầng tôt lành vô cùng ! là Đầng tôi yêu 
mên vô song l bao lâu tôi còn sông ở thê, thì bây lâu 
tôi hằng phải hiểm nghèo sợ mất làng Chúa, và sợ mất 
ơn nghĩa Chúa luôn. Rủi đã có một lúc, tôi chẳng kính 
mền Chúa chút nào, mà cũng không sá đền sự kính mền 
Chúa, thì bây giờ tôi hồt lòng ăn năn, mà trông cậy 
Chúa đã thứ tha cho tôi rồi ; tôi kính mền Chúa hồt 
lòng, cùng ước ao làm hệt sức mà kính mền Chúa, mà 
đẹp lòng Chúa nữa, Nhưng tôi cũng còn mắc sự cheo 
leo, e có ngày tôi bò lòng kính mền Chúa, mà tìm đàng 
tránh Chúa chăng. Ôi ! Lạy Ð. C. Giêsu là sự sông tôi, 
cùng là kho tàng tôi, xin Chúa chớ để tôi lâm đều cực 
nạn đổi ầy. Mà nêu Chúa thầy, sau nây có ngày tôi phải 
mắc họa to đền thề, thì xin Chúa cho -tôi chềt đi bây 
giờ còn hơn, dẫu chề| cách đau đớn mây, tôi cũng cam 
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chịu, mà cũng nài xin Chúa đều ây nữa. Lạy Ð. Ơ. Cha 
hằng có đời đời ! cậy vì lòng Chúa mền yêu Ð. C. Giêsu, 
xin chớ bỏ tôi phải hư hại cả thể dường ây. Xin Chúa 
hành trị tôi mặc thửa ý Chúa, vì tôi đã đáng tội rồi, 
chẳng đám chạy chôi đàng nào, miễn là Chúa cho tôi 
khỏi hình phạt nầy, là Chúa cầt ơn đi, mà chẳng thương 
tôi nữa, thì đã phước cho tôi rồi. Lạy ĐÐ. Œ. Giêsu ! xin 
Chúa ký thác tôi cho Cha cả trên trời. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ gởi gắm tôi cho 
Con Mẹ : Xin Mẹ cầu bàu cho tôi đặng giữ nghĩa cùng 
Người, và đăng kính mên Người cho bền đổ ; đoạn Con 
Mẹ muồn định liệu cho tôi thể nào, thì tôi xin vâng 
thể ây. 


——_—— 


Lễ thứ hưi thì gẫm Kẻ lành chềt bằng an êm ái, 
là thể nào. 


Có nhiều người không xét, cứ lầy con mắt xác thịt 
nà xem, thì ngờ rằng «Kể làm tôi Chúa lầy sự chêt 
làn buôn trái ý mà không sẵn lòng chệt, cũng như kẻ 
mô sp đời làm tôi thề gian vậy. Tưởng như thề, thì 
lâm lắm, vì Chúa hay an ủi con cái Người trong giờ lâm 
chung, dâu những cơn đau đớn mà kế lành phải chịu 
trong giờ ầy, thì Chúa cũng cho trở nên êm ái địu đàng, 
dường bằng Chúa cho kể ầy nềm phước thiên đàng trước 
một đôi chút, đoạn sẽ đem về nơi cöi thọ, mà hưởng cho 
trọn. Như kể chềt trong vòng tội lỗi mà chính buổi 
đang còn nằm trên giường, đä khi sự chịu một đôi 
hình khổ hỏa ngục, phải lương tâm cẩn rứt, phát sợ 
hãi kinh khiêp, sinh rủn chí ngã lòng thể nào, thì kể 
lành trong giờ chềt, hằng giục lòng kính mền Chúa, 
năng thầm thỉ kêu xin Chúa sồt sắng hơn thường, hềt 
lòng ao ước cậy trông một ít nữa sẽ đặng xem thầy 
Chúa, nên dầu chưa chêt, mà đã nềm phước bằng an, 
chồc nữa mình sẽ đặng hưởng trọn trên thiên đàng 
cũng thể ây. Về phần kể lành, thì sự chêt chẳng phải 
là một hình phạt, song là một phần thưởng mà chớ. 
Sự cùng kể có lòng kính mên Chúa, chẳng gọi là giờ 
chềt, bèn là giầc ngủ mà thôi ; cho nên kể ẩy nói đăng 
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rằng : « Tôi sẽ ngủ, và sẽ nghỉ ngơi bằng an trong tay 
Chúa. » (Ps. 4-9). 

Xưa Cha Xuarôê chệt, mà đặng bnh an vui vẻ, đền 
đổi khi người gần tắt hơi, thì nói rằng : « Tôi không 
ngờ, mà sự chềt đã nên dịu dàng êm ái cho tôi dường 
ầy !l» Đức hồng-y Barôninô khi liệt nặng, mà thây thuộc 
dặn đừng suy đện sự chêt lắm, kẻo sinh hiểm nghèo, 
thì người hỏi rằng : « Sao vậy ? Có khi ông tưởng tôi sợ 
chỗt lắm sao ?» Tôi chẳng sợ chút nào, mà tôi lại ưng 
chồt nữa ». Ông Xaungđê kể truyện Đức Hồng-y Phi-hê 
Giám rmnục thành Rokêôtê, khi toan đi chịu chệt vì đạo, 
thì Người lo trau giổi, ăn mặc sang trọng, khác nào ổi 
mừng lễ dự tiệc vậy. Đền chừng vừa thầy pháp trường, 
thì người quăng gậy chồng, mà rằng : ‹« Ớ chơn tôi I 
hãy đi mau, hãy bước lanh tới, ta gần thiên đàng rồi ». 
Trước giờ xử, thì người hát kinh : «‹ Chúng tôi ngợi 
khen Chúa » mà đội ơn Ð. Ó, Trời, đã ban cho mình 
đặng phước tử vì đạo ; hát xong, thì người đẩy lòng vui 
nâng, giướng cô cho lưỡi gươm đưa qua. Ông thánh 
Phanxicô khó khăn, khi gần sinh thì, cũng hất như vậy, 
mà bảo các kẻ khác hát rập làm một với Người: Khi ây 
thầy Elia thưa Người rằng : « Lạy Cha ! khi gần chệt, 
thì người ta khóc, chớ có ai hát bao giờ ». Song thánh 
nhơn trả lời rẳng : « Ai làm sao thì mặc ai, phần tôi 
không làm thề khác đặng, một phải hát mà thô', vì tôi 
biềt một thí nữa, tôi sẽ đặng hưởng mặt Chúa », Có chị 
kia còn trẻ, về đòng bà thánh Têrêxa, khi gần chồt, mà 
thầy mầy chị khác đứng khóc xung quanh mình, thì 
rằng.: « các chị, các chị khóc làm chỉ ? tôi sẽ gặp 
Chúa Giêsu Khirixitô, là Đầng lòng tôi tríu môền ; nêu 
chị em có lòng thương tôi, thì xin bãy vui mầng với 
tôi. 

Ông Henri Gơ-răng thuật chuyện rằng : Có một người 
thiện xạ ngày kia đạo núi gặp một thấy Ấn 4u, mình 
đây phung hũi gần chệt, mà bát mầẩng vui vẻ, thì hỏi 
rằng ‹« Tình cảnh thầy như thê, mà sao thây còn hát, 
còn vui nổi chỉ ? » Thầy Ẩn sĩ trả lời rằng : « Ơ anh I 
ở giữa Ð. C. T. và tôi, chỈỉ còn bức vách nẩy, là xác tôi 
chân ngang : nay tôi thây vách ây gần rä, mà ngục gỉam 
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tôi đây, hòng phải triệt hạ, thì tôi sẽ đặng hưởng xem 
mặt Chúa ; ầy là đều an ủi tôi, bắt tôi phải hát bảng 
mừng mà chớ ». 

Ông thánh Inaxiô tử đạo xưa, cũng bởi một lòng nong 
nả ngóng trông, xen thây mặt Chúa như vậy, nên người 
nói, giả sử muông giữ chẳng xông vào ăn thịt người, 
thì chính người giục nó đền nuôt mình, Bà thánh 
Catarina thành Giênê không ưng cho người ta lây sự 
chềt làm điều bât hạnh rủi ro, nên người than lên rằng : 
‹ sự chềt đáng mền yêu ! thiên hạ chẳng biệt mẩy 
quí giá là chừng nào Ì sao mây chẳng đền viềng tao ? 
đêm ngày tao hằng trông đợi mây ». Xưa bà thánh Têlêxa 
cũng ước ao chềt quá sức, đên đổi người phải hao mòn 
kiệt lực vì không 'chềt ; nên người đã phát tình ây ra 
trong một bài Ca ý vị thâm thúy mà rằng : « Tỉnh thần 
rủ liệt hao mòn, vì không chềt đặng, ruột còn héo đon ». 

Ấy ta xem các thánh lây sự chêt làm đều rât vinh bạnh, 
nên hằng trớc ao chềt như vậy luôn. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa là Đầng trọn tôt trọn lành vô cùng l 
Ngày trước tôi chẳng kính mền Chúa, thì nay tôi xin 
dậng trót mình tôi làm của Chúa. Œ Chúa rầt đầng mền 
yêu ! tôi đứt bỏ mọi vật thọ sinh, cho đăng kính mền 
một mình Chúa mà thôi, Chúa muồn đòi tôi đều gì, thì 
xin Chúa cứ đạy tôi cho biềt ; tôi nhứt định làm mọi 
việc theo ý Chúa. Tôi làm mật lòng Chúa đã vừa rồi, nên 
tôi còn sông bao lâu nữa, thì tôi đóc lòng đùng ngày 
giờ Äy cho đặng đẹp lòng Chúa mà thôi. Xin Chúa thêm 
sức cho tôi đăng yêu mền Chúa, mà bồ lại sự tôi đã 
vô ân bạc nghĩa cùng Chúa bầy lâu nay. Thật tôi đã 
đáng chịu thiêu đồt trong lửa hỗa ngục, có mây năm 
nay rồi, song Chúa đã hêềt sức tìm tôi mà đem.tôi lui 
vể cùng Chúa ; nên bây giờ xin Chúa hãy cho tôi đăng 
cháy lửa kính mền Chúa.  Đầng rầt nhơn từ vô cùng ! 
Tôi kính mền Chúa. Chúa muôn cho tôi kính mền một 
mình Chúa mà thôi, thì thâm phải, vì chẳng cố ai thương 
tôi cho bằng Chúa thương tôi nên chỉ có một mình 
Chúa, đáng cho tôi yêu mền mà thôi. Vậy tôi quyềt tình 
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yêu tmrền một mình Chúa, tôi dóc lòng làm hồt sức cho 
đăng đẹp ý Chúa. Xin Chúa hãy định liệu cho tôi mặc 
thửa ý Chúa, miễn là tôi đặng kính mền Chúa và đặng 
Chúa thương yêu tôi, thì tôi đã mãn nguyện. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! Xin Mẹ phù hộ tôi, xin 
Mẹ nguyện giúp cho tôi cùng. 


Lễ thứ ba thì gẫm Trong giờ lâm chụng, kẻ lành đặng 
sớm nềm sự 0ui uẻ thiên đàng là thể nào. 


Ông thánh Xyphirianô suy rằng Ai chệt rồi, mà trông 
cậy đặng phân thưởng triều thiên trên nước Chúa trị, 
thì có bao giờ sợ chêt sao ? Vì kẻ nào biêt hể mình chôt 
trong ơn nghĩa Chúa, thì xác mình sẽ đặng sông đời 
đời, ắt chẳng còn có lé mà sợ chệt đâu ; như lời thánh 
Phao-lô nói rõ đều ây rằng « Xác hay chềt nẩy phải 
mặc lầy sự sông đời đời » (I. Cor, 15-53). Kế có lòng 
kính mền Chúa mà ước ao xem thầy mặt Chúa, thì lây 
sự sông làm bựt rựt ; còn sự chêt, thì lại lầy làm vui 
sướng, ầy là lời thánh Augutinô nói làm vậy. Trong 
sách ông thánh Tôma để villanôva có chép rằng : « Sự 
chêt đền như kẻ trộm, nều có gặp người ngủ mê, thì 
lột sạch giềt chềt, rồi quăng xuông vực sâu hỏa ngục ; 
song nều nó gặp kẻ tỉnh thức, thì lại chào hỏi từ hòa, 
như sứ thần Chúa sai đem tin, mà rằng CƠ anh ! Chúa 
đợi anh đền dự yền vui mãng ; anh hãy đi, tôi xin 
dẫn lộ mà đem anh vào nước phước lạc, anh trông 
ước bầy lâu ›». 


Ôi ! Kẻ có ơn nghĩa cùng Chúa, thì trông đợi giờ chêtL 
một cách vui mâng là dường nào ! Vì trông cậy thí 
nữa sẽ đặng xem thầy mặt Ð. CC. Giêsu, và đặng nghe 
lời dịu đàng nẩy rằng «Ớ đẩy tớ giỏi gang trung 
nghĩa bồi mẩy đã hềt lòng chu chuân tiong việc nhỏ 
mọn, thì Tao sẽ đặt mây lên cai quản những việc to lớn ; 
nay mẩy hãy vào nơi phước lạc mà hưởng sự vui 
về cùng Chúa mây. » (Math. 95-91). Ôi ! đã sing nẵng 
hãm mình đền tội, đã ái mộ đọc kinh cầu nguyện, đã dứt 
tình dính bến của đời, đã làm mọi việc vì Chúa, thì 
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trong giờ chồt sẽ đặng an thỏa là dường nào l Như lời 
tiên tri Idaïa rằng : Bay hãy tin cho kẻ lành hay 
rằng : Được, giỏi ! vì sẽ hưởng hoa quả bỡi những việc 
lành đã làm trước. » (Is. 3-10). Kẻ nào đã có lòng kính 
mên Chúa, thì trong giờ lâm chung, sẽ đặng nềm trái 
ngơn ngọt bði các việc lành mình đã làm xưa. Cha Hip›ô- 
lê¿ê Đoradô về dòng Ð. C. Giêsu, bởi tin lẽ chơn thật 
ây, nên khi người thầy một thầy dòng bạn hữu mình 
gần chồt, thì người chẳng buôn chẳng khóc, lại vui 
mắng hớn hở. Thánh Gioang-Kim-Khẩu nói rằng: tin 
có thiên đàng, là nơi vui vẻ vô cùng, mà còn khóc 
thương ngươi soạn về chồn phước lạc ầy, thì thật phi 
lý không biềt là mây !l nhứt là trong giờ ‡âm chung, mà 
nhớ lại những việc mình đã làm để tỏ lòng kính mân 
Ð. Mẹ Chúa Trời! như lân hột chuỏi Môi-khôi, đi viềng 
Ð. Mẹ, ăn chay ngày thứ bảy, vào các hội Ð. Bà, thì 
được vui sướng an ủi biệt là ngàn nào ! Ôi I Đức Nữ 
trung chính thật thà sẽ giữ tín, mà an ủi tôi tớ trung 
nghĩa người trong giờ sau hệt, là thể nào † Cha B'nê kể 
truyện một người sôt sắng làm tôi Ð. Bà, nói khi gần 
chềt rằng : ‹ Nều mà anh em biêt, kê trót đời đä rạ sức 
kính thờ rât thánh Ð. Mẹ, đặng vui lòng an tâm trong 
giờ lâm tử là chừng nào, thì chắc anh em cũng sẽ lây làm 
lạ, mà cũng sẽ lây làm an ủi nữa ; tôi nay được' khoái ]ạc 
trong lòng đện ngẵn nào, như anh em hiện thầy tôi 
bây giờ đây, thì tôi không thể mà nói ra cho xiêt đặng ». 
Còn kẻ đã có lòng kính mên Ð. C, Giêsu, đã năng đi 
chu Mình thánh Chúa, cùng đã ân cần chịu lễ, khi 
thầy Chúa ngự đền trong phòng mình phen sau hềt, 
nên như lương thực hành lý, đưa mình qua khối thê 
nầy, mà vào kiêp đời đời, thì cũng đăng vui mãng không 
biêt là bao nhiêu ! phước cho kể nói đặng, như thánh 
Philipphê Nêry xưa rằng : «Nây là Đầng lòng tôi kính 
mền, nầy là Đầng lòng tôi mền yêu ; xỉn ban cho tôi 
đăng sự lòng tôi yêu mên !» Song hoặc có kẻ sợ mà 
nói rằng Qó ai biềt sô phận tôi đã định thể nào chăng ? 
Ai biêt, hoặc sau cùng, tôi không chêt đữ chăng ? Phốỏng 
như con nói đều ây, thì đây ta chỉ bồi tắt con một lời 
lại chỉ mà phải chềt đữ ? Thánh Ấmbôrođiô trả lời cho 


con nghe, mà rằng Tại tội trọng mà thôi ; nên phải sợ 
một mình tội trọng cho ]ắm ; còn sự chết, thì không nên 
sợ làm chỉ. Vậy nều con muôn cho khỏi sợ chết, thì con 
hãy lo mà sông lành ; như lời Thánh kinh rằng «Kẻ 
có làng kính sợ Chúa, thì giờ sau hêt sẽ đặng mọi đều 
an hảo ». (Eccli. 1-13). 

Cứ lời Cha La Colombiôrê, thì kê đã hềt dạ trung 
thành làm tôi Chúa trớt đời, theo lý thường chẳng có 
lẽ nào chềt dữ đặng. Ông thánh Auguiinô cũng nối một 
ý ầy mà rằng (Ai đã sông lành, thị không lẽ chềt dữ 
đặng, vì sinh thuận thì tử an mà chớ ». (De disc, Chr. 
c. 19). Kẻ đã dọn mình chẽt sẵn sàng, dâu phải chệt 
cách nào, chở dâu chết thình thình đi nữa thì :ũng 
chẳng sợ. Như lời Thánh kinh rằng «Kê lành hằng 
dọn mình chềt luôn, dầu phải chềt bầt thời, thì cũng 
sẽ đặng yên hàn vô sự » (Sap. 4-7). Mà vì ta không có 
thế đi đường nào khác, cho đặng hưởng mặt Chúa, một 
phải .đi qua đường sự chêt, thì mới đặng mà thôi ; :ho 
nên ông thánh Gioang-kim-Khẩu khuyên ta sẵn lòng 
dưng của tê lễ thiềt yêu ầy cho Chúa, Ta phải bồềt hể 
ai dâng sự chồt mình cho Chúa ,thì tỏ ra lòng kính 
mễn Chúa, một cách rầt trọn hảo, vì khi mình vui lòng 
chịu chềt, mọi giờ mọi cách theo ý Chúa định, thì mình 
được nên giồng các thánh tử vì đạo. Ai mà kính mền Chúa, 
thì phải ước ao chềt, cho đặng kềt hiệp cùng Chúa đời 
đời, và cho đặng khỏi sự hiện nghèo mầt Chúa nữa. 
Còn kể nào chẳng trông ước về hưởng mặt Chúa cho 
mau, lại đặng vững chắc không mât Chúa nữa, thì là 
dầu kể ầy không có lòng kính mện Chúa bao nhiêu mà 
chớ. Vậy ta phải ra sức kính mện Chúa cho lắm ở đời 
nẩy, vì Chúa sinh ta ra ở thê gian, thì có một ý cho ta 
đặng kính mền người càng ngày càng hơn hể trong 
giờ chồt,mà ta kính mền Chúa ngắn nào, thì ngày sau 
ta sẽ đặng kính mền Chúa ngằn-ầy, đời đời trên chồn 
tiêu điêu mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. Œ. Giêsu ! Xin Chúa hãy kêt hiệp tôi lại cùng 
Chúa cho chí thiệt, hâu tôi chẳng còn lìa khỏi Chúa đặng 
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nữa. Lạy Đầng cứu chuộc tôi l Xin Chúa hãy làm cho 
tôi trót nên của Chúa, trước khi tôi la khỏi đời tạm 
nẩy, hầu khi tôi mới thầy Chúa lân đầu hềt, tôi đặng 
gặp Chúa hẫn đã nguôi cơn nghĩa nộ rồi. Tôi đã trồn 
Chúa, mà Chúa đã đi tìm tôi, Ôi ! rày tôi tìm Chúa, 
thì xin Chúa chớ xua đuổi tôi. Xin Chúa hãy thứ tha 
tội tôi đã ở bầt đáng cùng Chúa. Từ rày tôi quyết một lòng 
lo làm tôi Chúa, và lo kính mện Chúa mà thôi. Chúa 
đã làm ơn cho tôi quá hậu : Chúa đã chẳng nệ đổ máu 
mình ra, và cũng chẳng quản liều mạng sông mình, vì 
lòng thương yêu tôi ! Lạy Ð. C, Giêsu ! Chúa phải tiêu 
hao mòn mỏi vì tôi, thì tôi cũng sẵn lòng chịu nát thịi 
tan xương vì Chúa ! Lạy Chúa lòng tôi ! tôi dóc quyềt 
yêu mền Chúa hềt sức ở đời nầy, hầu đời sau tôi đặng 
kinh mền Chúa ,hềt lòng. Lạy Ð. Ò_ Cha hằng có đời 
đời ! xin Chúa hãy kéo trót lòng tôi đền cùng Chúa, mà 
làm cho nó dứt tình yêu sự thề, hầu cho nó đặng cháy 
đượm lửa kính mền Chúa. Cậy vì công nghiệp Ð. C. 
Giêsu, xin Chúa khñng nhậm lời tôi kêu xin. Xin Chúa 
ban cho tôi đặng lòng bền đỗ và cho tôi hằng xin ơn 
ầy luôn chẳng khi đừng. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ phù hộ tôi, và 
chuyển cầu cùng con Mẹ cho tôi đặng ơn bền đỗ. 


——-——© < 


ĐIÊU GẦM THÚ' MƯỜI 


Gẫm về: Những phương thê phải dùng, 
mà dọn mình chêt cho sẵn sàng. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Chẳng nên đợi đền giờ sau hết, 
mới lo dọn mình, là thể nào. 


Thiên hạ đều công nhận rằng Ai ai cũng phải chệt, 
song chềt chỉ có một lần mà thôi; lại cũng phục lý 
rằng : Giờ chồt là một giờ rầt đổi quan hệ, vì đươc 
phước vô cùng, hay là phải họa muôn kiềp, thì đo tại 
giờ ầy hềt hể chêềt lành, thì được phước, mà chột đữ, 
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thì mắc họa. Mà chồt lành hay chệẽt đữ, thì tùy theo 
cách đã ăn ở mà ra : ăn ở tôt, thì sẽ đặng chệt lành, 
mà ăn ở xâu, thì sẽ phải chệt dữ, chẳng sai. Đã vậy, 
sao còn thầy nhiều người có đạo, ăn , một cách như quồng 
mình chẳng hể phái chệt bao giờ, hoắc dường bằng 
không biệt chi đền sự: chệt lành hay chết đdữ ? Tnường 
người đa ăn ở ngang tàng, là tại.chẳng hề suy đền sự 
chêt. Xin hãy nghe lời ĐÐ. C. T, T. phán rằng : 

Trong mọi việc mẩy làm, mây hãy nhớ đền các sự thân 
hậu my, thì chẳng bao giờ mẩy phạm tội ». (Eeccli. 7-40) 

Phải biệt rằng : giờ chẽt không phải là buổi xứng hạp 
mà tính toán sô sách lương tâm, để bảo toàn việc đại 
hệ phần rỗi đời đời đâu, Kìa xem những người khôn 
ngoan trong việc phần đời : lúc khỏe mạnh, tnường lựa 
buổi tiện mà sắp đặt mọi phương thệ cho xuôi xắn, để 
hưởng mồi lợi nọ, hoặc được công sở kia, hay là yên 
việc hôn nhơn nào khác ; lúc ồm đau, mà biệt có vị nẩy 
thuồc kia phải uông mới lành, thì lập tức tìm kiềm 
chắng dám 'trì điên. Ví như có ai muồn đi thi, mà chỉ 
khoanh tay đợi đền giờ vô trường, mới ôn luyện kinh 
sử mới tập văn bài thì con nghĩ làm sao ? Hoặc có 
quan cai đồn nào, mà cứ ngồi đợi đền chừng bị vây, 
mới lo vận tải binh lương, mới lo sắm sửa khí giới, 
thì con có cho quan ây là tướng giỏi việc chiền lược 
chăng ? Phỏng có người hoa tiêu, mà khinh suât không 
lo sắm neo chẳng buồm lạt cho sẵn, đền chừng phát 
cơn bão tô, rhới chạy táo tác, thì cơn có cho tên thủy 
thủ ây là người thạo việc hàng hải hay chăng ? Mì 
người có đạo chỉ đợi đền giờ lâm chung, mới lo thu 
xôp việc linh hồn, thì cũng về một môn ây cả. 

Có lời Thánh kinh rằng: («‹ Khi sự chềt a tới như 
đông tô, thì nó mới kêu đền Tao, song Tao chắng nghe 
lời nó, mà nó phải ngậm đắng nuôt cay, trong đàng lội 
lỗi mà chớ », (Prov, 1-27). Giờ lâm chung là một giờ 
rồi rắm loạn lạc : khi ây kể có tội sẽ kêu xin Chúa cứu, 
song kêu xin chỉ vì sợ hỏa ngục, thây mình hòng phải 
xa xuông ; ây nó ăn năn trở lại chẳng thành tâm, nên 
Chúa chẳng thèm nghe, vì trước nổ thảo, sau lây chỉ 
làm tình. Nhơn vì lễvây, mà nó phải nềm đẳng nuồt 


91 


cay, bởi cách mình đã ăn ở xâu xa mà chớ : « hễ đã 
gieo giỗng nào, thì sẽ gặL giồng nây ». (Ga]. 68), ây lời 
thánh kinh nói chẳng sai, 1rong buôi can hệ dường ây, 
¡mà chỉ chịu các phép bí tích, thì chớ tưởng là đầ đù, 
cản phải có lòng ghét bỏ tội tnật, và có lòng kính mện 
Chúa trên hệt mọi sự, thì mới trông chèềt lành. Song 
kẻ cá đời đã ham ¡nô vui sướng xác tujt, lễ nào đều giờ 
chệt, mà chê ghét tội đặng sao ? Kẻ trói đời chỉ đế lòng 
trản tríu vật thọ sinh hơn Đâng Tạo hóa, thì khi ầy lẽ 
nào mà yêu mền Chúa trên hềt mọi sự đặng sao ? 

Chớ thì ta không thầy những ngườ: nữ ơ hờ, không 
lo soạn sẵn dầu đèn, mà đợi bạn tới, thì đã phải Chúa 
trách là nữ vô tình hay sao ? Người đời ai ai cũng sợ 
chềt thình lình, không kịp khuôn ,xềp việc gì sồt, Mọi 
người đều chịu các thánh là kẻ khôn ngoan thật, vì 
các thánh hằng lo dọn mình chệt sẵn sàng luôn, Còn 
phần ta thì làm saó ? Ta chỉ chờ cho đền khi- giờ chềt 
khít: bên lưng, mới lo dọn mình, tnì lẽ nào trông đặng 
chêt lành, mià chẳng phải hiểm nghèo sao ? Vậy đều gì, đền 
giờ chết, ta sẽ ước ao chớ chị đã làm lúc đang. khỏe 
mạnh, thì rày hãy lo làm đi. Ôi ! Khi ầy mà nhớ lại 
ngày giờ mình đã uống phí, nhứt là ngày giờ đã dùng 
chắng nên : ngày giờ Chúa đã ban cho để lập công, mnà 
đã bỏ qua vô ích, chẳng còn trông lui lại nữa, thì sẽ 
phải cực lòng biềt là chừng nào ! Khi nghe tiềng bảo 
rằng : Chẳng cờn buổi ăn năn đền tội, hệt giờ chịu các 
phép bí tích, hệt kỳ nghe giảng dạy, hềt ngày chầu Mình 
thánh Chúa, hệt thì đọc kinh cầu nguyện ; đã làm đặng 
việc gì hay việc nâầy, rồi rồi, thì khi ầy sẽ phàn nàn tiệc 
nuôi Biềt là đường nào | Lễ đáng khi ầy, trí khôn 
phải cho tỉnh táo bình tịnh, mới trông xưng tội nên, 
mới trông gở những việc rôi rắm nặng nề, cho lương 
tâm đặng yên hàn nhẹ nhề ; song thương ôi | buổi đâu 
còn nữa mà liệu mà lo ? 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa tôi ! nêu tôi phải chệt đêm nọ tôi kỉa, 
là đều có một mình Chúa rõ biệt mà thôi, thì tôi ở đâu 
bây. giờ ? Tôi đội ơn Chúa đã chờ đợi tôi ; tôi cắm ơn 
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Chúa muôn phần, vì từ lúc tôi đä cả đấm mẫt lòng Chúa 
lần đầu hệt, thì tôi đã đáng chịu phạt trong hỏa ngục 
rồi, Ôi ! xin Chúa hãy soi sáng tôi cho tôi đặng rö thâu 
tôi đã làm sỈ nhục cbo Chúa quá lễ, vì tôi đã đành lòng 
mật ơn thánh, Chúa đã chịu chềt trên thánh giá, mà 
chuộc đại cho tôi. Lạy Ð. C. Giêsu ! Tôi đã dễ duôi lòng 
nhơn từ vô cùng Chúa, thì nay tôi ăn năn đau đớn trôn 
hêt mọi sự, xin Chúa hãy thứ tha cho tôi. Tôi cả lòng 
trông cậy Chúa đã duông thứ cho tôi. Lạy Đầng Cứu 
chuộc tội ! xin Chúa hãy giúp tôi lánh khỏi sự mãt lòng 
Chúa nữa. Ôi ! lạy Chúa rầt hiển lành ! tôi đã đặng Chúa 
sọi sáng. không biệt mầy phen, Chúa đã ban ơa cho tới 
khôn kế xiêt, mà nêu tôi 'còn cả đám mật lòng Chúa lại, 
tbì thật. tôi đáng sa hủa ngục rõ ràng, không lý chữa 
mình đặng nữa. Cậy vì công nghiệp máu thánh Chúa đã 
đổ ra vì lòn thương tôi, xin Chúa chớ để tội lâm đến 
khôn nạn thể âãy. Xin ban cho tôi đạng ơn bền đỗ, cùng 
ơn kính mền Chúa. Lạy bằng tôt lành vô cùng ! tôi 
kính mêền Chúa, tôi quyềt lòng yêu mền Chúa cho đền 
chôt. Lạy Chúa tôi ! cậy vì lòng Chúa mền yêu Ð. C. 
Giêsu, xin Chúa hãy thương xót tôi cùng. 


Lạy Đức Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ hãy 
thương xót tôi, xin Mẹ hãy phú thác tôi cho Chúa vì 
Chúa hềt lòng yêu Mẹ, thì lời Mẹ ký thác ắt chẳng bao 
giờ mà chẳng thần hiệu trước tòa Người, 


Lễ thứ hai thì gẫm : Phải sửa sang lương tâm 
cho chính đính, uà hằng ngày phải lo ăn ở cho có 
kỷ-luật là thể nào (1). 


Vậy ớ con ! thể nào con cũng phải chẽt, là đều chắc 
chắn rôi ; nên con hãy sâp mình xuông trước Ảnh chuộc 
tội, mà cám đội ơn Ð. Q. Giêsu đã dũ lòng thương xót, 
ban cho con ngày giờ để thu xếp việt lương tâm con 
cho yên ; đoạn con hãy nhớ lại mọi tội lỗi con đã phạm 
cả lúc trước, nhứt là lôi cơn còn thanh niên. Con hãy 


_—_—— 


(1) Hãy xem Điều gẫm thứ ba mươi môt, sau cùng lễ gẩm thứ ba. 
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xét mình lại cơi đã giữ điều răn Chúa thể nào, có làm 
các việc bổn phận con cho trọn chăng, đã năng lui tới 
cùng những hội hàng nào ; rồi con hãy biên lầy mọi 
tội lỗi con, rnà nêu xưa nay con chưa xưng tội chung 
lần nào hềt, thì rày hãy xưng chung lại trót đời con, 
Ôi ! Sự xưng tội chung, là một đều rât có ích cho con 
nhà giáo hữu, đặng sửa mình đii tánh cho chính nên 
người mới, là dường nào ! Song con phải nhớ ; những 
việc con tính toán đó, là những đều rầt can thiệp đền 
sự đời đời ; cho nên con phải lo làm hột sức cần thận, 
dường bằng con hòng ra trước toà Ð. C_ Giêsu, mà trả 
lỗ vậy. Các tình ý trái, các đều oán hận, thì con hãy tẩy 
trừ cho khỏi lòng con, có cầm giữ của ai trái p›ép thì 
hãy lo trả lại chơ yên ; có làm cho ai mật tiềng tôt, thì 
bấy đền Bồi phạt tạ chớ hoãn ; có làm gương xầu cho 
kế khác, thì hãy kíp sửa lại; con hãy đóc lòng lánh hồt 
các địp cỏ lễ làm cho con mât lòng Chúa. Sau hồt con 
phải suy tằng : đều gì bây giờ con lầy làm rầt gay rầt khó, 
thì trong giờ lâm chung không lê làm đặng. 

Có đều nẩy càng can hệ hơn nữa, là con phải quyễt 
lòng dùhg những phương thề, cho đặng giữ nghĩa 
cùng Chúa luôn, như xem lễ hằng ngày, thường bữa 
suy gẫm những lễ chơn thật đời đời, năng xưng tội 
chịu' lễ, ít chăng nữa tám ngày một lần, thường ngày 
Châu Mình Thánh Chúa, viềng thăm Ð. Mẹ, vào hội ĐÐ. 
Bà, xem sách thiêng liêng, xét mình mỗi tôi, và làm một 
đôi việo lành riêng mà kinh Ð. Mẹ như ăn chay các 
ngày thứ bảy, v. v.; nhứt là con hãy có ý mà năng 
phú đẳng mình cho Chúa, và Ð. Mẹ ; năng kêu tên cục 
trọng Giêsu, Maria, nhứt là trong khi phải chươc cám 
dỗ.. Ây là những phương thê, có sưc làm cho con đặng 
chẽt lẰnh, cùng đặng phần rỗi đời đời. _ 

Nều con cứử giữ các việc ầy, mà làm cho thường, đừng 
bữa làm bữa bỏ, thì là đầu chắc chắn con đừng vào số 
kế Chúa đã chọn lên thiên đàng., Còn vể việc đã qua, 
thì con hãy trông cậy máu thánh Ð. C. Giêsu, là Đầng 
ban ởn soi sắng cho con hôm nay, vì Người muôn cho 
con đặng rỗi ; con hãy Írông cậy Ð. Mẹ cầu bàu cho con 
đăng những ơn ầy. Cứ ăn ở theo mẹo mực ẩÄy, mà hệt 
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lòng trông cậy Ð, ©, Giêsu, cùng Ð. Mẹ như vậy, thì 
phần “hồn đặng Chúa ban ơn giúp sức phù hộ chở che, 
biêt là dường nào ! Vậy ơ con ! con hãy phân chí, hãy 
dâng trót mình con cho Chúa, vì Người gọi con, thì con 
liển đặng nềm sự bằng an con đã mât xưa nay, tại tội 
con mà chớ, Kế nào mỗi tôi khi đi ngủ, mà nói đặng 
rằng như tôi chột đêm nay, thì tôi trông cậy cuềt trong 
ơn nghĩa Chúa, ắt kể ầy có phước biềL là trùng nào ! 
còn kẻ nào, dâu nghe sét đánh, dầu thầy đầt động, mà 
lòng cũng cứ an chực chêt theo thánh ý Chúa, thì được 
sự yên ủi là dường nào l 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ohúa I tôi đội ơn Chúa đã ban ơn soi sáng 
cho tôi biềt là chừng nào ! tôi đã bỏ Chúa không bi:ềt 
mây phen, và đã xây lưng cho Chúa chẳng biệt mây lần ; 
mà Chúa chẳng từ bỏ tôi. Nều Chúa chẳng đoái đền tôi, 
thì tôi hãy còn mù quáng như trước, tôi còn chầp mê 
trong đàng tội lỗi như xưa, mà chưa chịu nhä nhớn: 
ra đâu, cũng chưa âu cần đền sự kính mền Chúa nữa. 

Bây giờ tôi hêt lòng đau đớn, vì đã phạm đền Chúa, 
và hẻ( lòng ước ao giữ nghĩa cùng Chúa ; tôi chê ghét 
mọi sự vui sướng xâu xa, vì nó làm cho tôi mâẫt ơn 
nghĩa Chúa tôi nay mà được các đều. ầy, là nhờ bầy 
nhiêu ơn Chúa rưới xuông cho tôi, và làm chơ tôi trông 
cậy Chúa sẽ thứ tha tôi, cùng sẽ cứu lầy tôi cho đặng 
rồi, Dầu tôi đã phạm tội vô sồ, song Chúa cũng không 
bỏ lôi, mà lại muôn cho tôi rỗi linh hồn ; riên lạy Chúa I 
nẩy tôi xin dâng trót mình đôi cho Chúa Có đều nầy 
làm cho tôi cực trí hơn cá là tôi đã mâầt lòng Chúa ; 
tôi quyềi từ rày thà chêt ngàn lần, nà chẳng thà lỗ: 
nghĩa cùng Chúa. Ơ'  Đầng tôt lành vô cùng ! tôi yêu 
mồn Chúa ! lạy Ð. C. Giêsu đã chịu chêt vì tôi, tôi kính 
mên Chúa ! Cậy vì máu thánh Chúa, thì tôi trông cậy 
Chúa không nỡ để qôi cách xa mặt Chúa nữa, Lạy Ð. C. 
Giêsu ! tôi chẳng cồn đành dạ unât lòng Chúa nữa. Tôi 
một quyết kính mền Chúa luôn -lúc còn sông ở đời nấy, 
kính môn Chúa khi gần chết hòng la thề gian, kính 
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mền Chúa ngày sau đời đời trên nước thiên đàng ! Cậy 
vì công nghiệp Chúa, xin Chúa khầng gìn giữ tôi luôn, 
và xin Chúa làm cho đôi đặng thêm lòng kính mễn Chúa 
chẳng khi đừng ; 

Lạy Đức Bà Maria là Đằng tôi trông cậy ! xin Mẹ cầu 
cùng Ð. C. Giê-su cho tôi với. 


Lễ thử ba thì gầm : Phải dứt lòng dinh bén sự 
thê gian, là thể nào. 


Hằng giây hằng phút, ta hãy lo mà ăn ở cách làm 
sao, cho được như lòng ta sẽ ước ao trong giờ lâm tử. 
Có lời Thánh kinh rằng: « Phước cho kể chồt tro 
Chúa » (Apoc. 14-13). Ông thánh Ambôrôdiô rẵng : K 
nào trong giờ lâm chung, mà thầy mình đã chồt cho thê 
gian rồi, nghĩa là đã dứt bỏ mọi của cải đời nẩy đi 
trước chẳng đợi đền giờ chềt, mới bỏ cho phiền lòng 
cực đạ, thì kẻ ây thật là có phước. Vậy từ bây giờ ta 
phải sẵn lòng chê bổ tiền tài của cải, đứt lìa cha mẹ bà 
con, cùng hềt mọi sự đời nầy ; vì nều đang khi còn khỏe 
mạnh, mà ta chẳng tự nguyện dứt bỏ cho sớm, tnì đền 
giờ chêt, đầu muôn dầu chẳng ta cũng phải ép tình mà 
la ; song la bỏ khi ây, thì thật đau lòng xót ruột quá 
lẽ, lại thêm hiểm nghèo cho phần rỗi đời đời ta lắm. 
Vì lẽ ầy, mà thánh Augutinô về khôn cho ta rằng muôn 
chềt bằng an, thì lúc còn sức mạnh phải kíp kHuôn xêp 
các mỗi lợi phần đời cho yên, của cải trôi lại cho ai, thì 
khổỏan khỏan phải trí cho có phần, hầu đện giờ sau hềt 
đăng rảnh lòng, mà kệt hiệp cùng Chúa ; lo được trước 
như vậy, thì thật có ích lẫm, Khi ầy chỉ chấm một việc 
nói khó cùng Chúa, và tưởng nhớ đồn thiên đàng, thì 
thật là một đều rầt tôi. Vì những giây phút sau hềt rầt 
đổi quí báu, chẳng nên uỗng phí, mà trù tính những 
việc hèn thề gian. Đền giờ lâm chung, thì phần thưởng 
kể Chúa chọn, mới được hoàn thành, vì nều khi ầy 
bằng lòng chịu các cơn đau đớn, sẵn lòng chềt vâng theo 
ý Chúa, cùng tận tâm kính mêền Chúa, thì có lẽ lập được 
nhiều công nghiệp, hơn các buổi khác bội phẩn. 
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Song nều bình nhựt không lo tập trước cho quen 
những tình ý tôt lành ây, thì trong giờ bhầp hồi, không 
lỗ tự nhiên, mà có sẵn được đâu. Bỡi đó thầy nhiều 
người sôt sắng đạo đức, có thói lập luật riêng cho mình, 
mỗi tháng đọc (Lời Cam-kiêt) một lần, mà xin ơn c'.êI 
lành, lại lo xưng tội chịu lễ, „rồi giục lòng vững tin, 
bến cậy, sôt mền, dường bằng mình gần chêt la khỏi 
thề nây ; mà thói lành ây đã sinh nhiều ích lắm (1). 


Đều chỉ chẳng lo làm khi còn sông khỏc mạnh, thì 
đền giờ chồt rât đổi khó làm. Có một người nữ rât nhơn 
đức, là chị Catarinà về dòng bà thánh Têrêxa, khị gần 
chêt, thì than thở rắng : «‹ Chị em ơi ! chẳng paäi tôi 
sợ chềt, mà than thở như vậy đâu, vì tôi dọn mình chât 
đã hại mươi lăm năm nay ; song tôi than thở, vì thầy 
nhiều người hằng theo đàng tội lỗi mà cứ dôi mình 
đợi đền giờ chôt, sẽ làm hòa lại cùng Chúa, mà không 
biêt trơng buổi ây, dầu kều một tên cực trọng Giêsu, 
cũng đã gần hệt sức không nổi thay, huồng lựa là lo 
việc gì khác », 


Vậy ớ con ! con hãy xét coi thử, lòng con hiện còn 
dính bén vật gì thê gian còn yêu người nọ, còn ước 
chức kỉa chăng ? còn tiềc nhà tê, còn nuôi của khác 
chăng ? còn theo hội hàng nẩy, còn thích cuộc chơi nào 
nữa chăng ? Nói tắt, con hãy nhớ con không phải là 
sông đời đâu, Một ngày kia, con phải bỏ hềt mọi sự, mà 
có khi không lâu, gâp đây bây giờ ; sao con còn để lòng 
vương vần những sự ây, mà liều mình chềt lúc đang 
còn rôi rắm làm chỉ ? Từ bây giờ con hãy dâng mọi sự 
cho Chúa, vì Chúa có quyển phép muôn cât đ' buổi no 
thì cầt đi buổi nầy, mặc thánh ý Người. Nều con muôn 
chềt cho an tâm, thì bây g'ờ con phải bằng lòng cam chịu 
mọi đều tai bay họa gởi ; sơn phải phủi sạch mọi tình 
yêu sự thề, Con hãy vẽ giờ chềt ra trước mặt con luôn, 
thì con sẽ khỉnh chê mọi sự mà chẳng xa Xót gì hồt, 
như lời thánh Ambôrôdiô bảo con làm vậy. 


—- 


(1) Lời Cam-kiêt mà xin ơa chềt lành có sau sách nấy. 
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Nồu con còn đương chơn trồng, thì khuyên con hãy 
chọn một đâng bậc nào, cho con được thỏa lòng trọng 
giờ sau hồi, thì mới giúp con chộti bằng an hơn, Mà 
nêu con đã chọn một đầng bậc nào rồi, thì con hãy ăn 
ở làm sao, cho xứng đầng bậc ây, để độn giờ lâm chung, 
con được phi tình mà chớ. Con hãy ăn ở dường bằng 
mỗi ngày là ngày sau hêềt, mỗi việc con làm, mỗi kinh 
con đọc, mỗi phen con xưng tội, mỗi lần cơn chịu lễ, 
như là việc sau hôt dời con vậy. Mỗi giờ con nãy tưởng 
như con đương hầp hồi, mà nghe tiềng giục con rằng : 
‹ hãy Ha khỏi thệ nấy. » Ôi ! suy như vậy, taì sẽ giúp 
con ăn ở tử tê, và dữt tình yêu sự đời là thể nào ! 
Qhúa khen đẩy tớ trung nghĩa hằng lo dự phòng, mà 
rằng «Tôi tớ nào, khi chủ đền, mà thầy dang chăm 
công ăn việc làm, thì rầt có phước. » (Math. 24-46), Ây 
kể nào bằng lo dọn mình chệt mỗi giờ, mỗi khắc, dầu 
phải chềt thình lình, thì chắc sẽ đặng chêt lành chẳng 
sai. Vậy ai là người có đạo, thì khi gần chêt phải sẵn, 
mà than thở rằng : (1). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa I tôi chỉ còn sông được vài g:ờ nữa mà thô, 
thì tôi quyềt dùng chút ngày giờ ây, mà kính môền Chúa 
hồi sức tôi, hầu cho tôi đặng kính mên Chúa đời sau 
hơn nữa. Tôi chẳng còn chỉ mẫy thí, mà dâng cho Chúa 
tôi xin dâng cho Chúa mọi sự đau đớn, và mạng sồng 
tôi làm lễ mọn hiệp cùng của lẻ D. C. Giésu, đã tề cho 
Chúa vì tôi, trên cây thánh giá xưa. Lạy Chúa I những 
Sự cực tôi chịu bây giờ, mà sánh với những sự cực tôi 
đáng chịu, thì còn nhẹ, còn ít lắm ; song dầu nặng nhẹ, 
Ít ỏi thê nào, thì tôi cũng xin cam chịu, để chứng tình 
tôi kinh mền Chúa. Chúa muồn phạt tôi. đời nây, hay là 
đời sau mầy mặc lòng, tôi cũng xin vâng phục thánh 
ý Chúa mọi đàng, miễn là tôi đặng kính mền Chúa đời 
đời, thì tôi đà mãn nguyện, Xin Chúa hãy hành trị tôi 


() Đừng đọc ba tiêng : (Lời than-thở) ; một phải đọc liên : (Lạy 
Chúa v. w.). 
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theo thánh ý Chúa, song xin Chúa chớ cầt sự kính mễn 
Ghúa khỏi lòng tôi mà thôi Tôi biệt rõ tôi chẳng còn 
đáng kính mền Chúa nữa, vì đã ghe phen tôi chẳng 
sá chỉ đền sự kính mễn Chúa ; song Chúa chẳng lễ xua 
đuổi kẻ có lòng thông hồi ăn năn. Lạy Đằng tôt lành 
vô cùng ! tôi hệt lòng đau đớn, vì đã phạm đền Chúa, 
tôi kính mền Chúa hồt sức, và hột lòng trông cậy Chúa. 
Lạy Chúa cứu chuộc tôi ! Chúa đã chịu chồt cho tôi 
đặng vững lòng trông cậy Chúa, thì tôi xin phú linh 
hôn tôi trong tay Chúa đã phải đỉnh thâu vì tôi, Như 
lời Ca vịnh rằng : « Lạy Chúa chơn thật vô cùng t Chúa 
đã cứu chuộc tôi, thì tôi xin phú dâng linh hỗn tôi 
trong tay Chúa ». (Ps, 30-6). Lạy Ð. G. Giêsu ! Chúa đã 
đổ máu ra mà chuộc lây tôi, thì xin Chúa chớ để tôi 
xa cách mặt Chúa bao giờ. Lạy Chúa bằng có đời đời ! 
tôi kính man Chúa, tôi trông cậy kính mền Chúa đờ: 
đời chẳng cùng, 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! Xin Mẹ cứu giúp tôi 
trong giờ nguy cầp ngặt nghèo. Từ bây giờ tôi xin phú 
linh hồn tôi trong tay Mẹ. Mẹ hãy xin Con Mẹ thương 
lầy tôi cùng. Tôi xin gởi mình tôi cho Mẹ xin Mẹ cứu 
tôi cho khỏi hỏa ngục mà thôi. 
© : 


ĐIỀU GẪM THỨ' MƯỜI MỘT 
Gắm về: Ngày giờ rât đổi quí trọng. 


) 
Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ở thê gian nây chẳng có của 
gì quí báu cho bằng thì giờ, là thể nào. 


Có lời kỉnh thánh rằng Ớ con, con hãy lo mà cần 
kiệm ngày giờ cho lắm ». (Eccli, 4-98). Ây là lời Ð. C. 
T. Thần dạy con phải có ý tứ mà dùng ngày giờ cho 
nên, vì là một của rât quí giá, là một ơn rầt trọng, 
Chúa có thể ban cho người ta, ở thê gian nầy đặng mà 
thôi, Dẫu người ngoại đạo cũng rõ biêt ngày giờ rầt qui, 
như lời quân tử Xênêca nói rằng : chẳng có của gì báu, 
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mà sánh kịp thì giờ. Song các thánh xưa càng biêt quí 
chuộng ngày giờ hơn nữa bội phần Ông thánh Bênad:nô 
Xiêna nói rằng một giây phút mà thôi cũng đã có giá 
trọng bằng Ð. C. Trời, vì bât kỳ giây phút nào, mà người 
ta giục lòng ăn năn tội thật, hay là kính môn Chúa thiề. 
tha, thì liền được ơn nghĩa cùng Chúa, mà đặng vinh 
phước đời đời. 

Ngày giờ là một của rât quí báu, chỉ gặp đặng ở thề 
gian nẩy mà thôi, còn qua kiềp khác, dầu trên thiên 
đàng, dầu dưới hỏa ngục cũng chẳng tìn thầy đặng 
đâu. Dưới hỏa ngục, phải chỉ kẻ dữ mua được một gờ 
mà thôi, dầu phải tôn kém mây, thì nó cũng chẳng tiồc, 
vì một giờ cũng đã đủ, mà cứu mình cho khỏi trâm 
luân khôn nạn. 

Song thương ôi ! đẫu một giờ mà thôi, thì cũng 
chẳng hề khi nào kiêm đặng nữa. Trên thiên đàng tuy 
các thánh đã đặng phi chí mọi đàng, chẳng còn LiŠc 
nuôi gì nữa chúc, song giả như kẻ lành còn có lẽ tiềoc 
gì đặng nữa, thì chỉ tiềc xưa ở đời đã bỏ mâầt ngày 
giờ, phải mà đã dùng nên, thì nay đặng vang hiển hơn 
nhiều ; song ngày giờ ầy rày chẳng có nữa, Có một chị 
về dòng ông thánh Bênêditô, khi chồt rồi, thì hiện ra 
sáng láng chói lòa cho một người k'a, mà bảo cho bềt 
mình đã được phước lộc phỉ nguyện mọi. bể ; song nều 
mình còn có lễ ước ao được sự gì nữa, thì chỉ ước ao 
lui về thề gian, mà chịu khó lập công, cho đáng phần 
vinh hiển hơn nữa mà thôi, Chị ây còn nói rằng : như 
cho mình chịu lại cơn bệnh đau đớn nhức nhôi, nguyên 
xưa đã làm cho mình chồt, đầu phải chịu cho đền ngày 
tận thề, miễn là được thêm sự vang hiển bằng công 
đọc một kinh « Kính mâng» mà thôi, thì mình cũng 
vui lồng, 

Ơ con ! về phần con, thì con đã dùng ngày giờ m\Y 
làm chỉ ? sao việc con làm đặng hôm n3y, mà con cứ 
giãn ra mai môt hơài ? Con phải biệt ngày giờ đã qua, 
thì chẳng phải là của con nữa, mà ngày giờ chưa tới, 
thì cũng chẳng ở trong quyền phép con ; cơn chỉ có chút 
ngày giờ hiện chừ đây, để làm việc lành mà thôi, Vậy 
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sao con còn dám trông cậy ngày giờ chưa tới ? Ấy là 
lời thánh Bênađô hỏi con như vậy. Phân ông thánh 
Augutinô cũng hỏi con rằng Con còn sông được mội 
giờ nữa hay chăng, thì con cũng chẳng biềL đăng, mà 
sao con còn dám hẹn rày hẹn mai ? Bỡi đó bà thánh 
Têrêxa luận rằng Nều hôm nay con chưa dọn mình 
chêt, thì con hãy sợ e phải chệt dữ chăng. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! tôi đội ơn Chúa đã ban ngày gờ cho 
tôi mà sửa lại những đều tôi đã sai lỗi mây lâu nay. 
Phỏng như tôi chềt bây giờ, thì tôi chỉ lây đều nầy làm 
cực lắm, là nhớ đền thì giờ tôi đã bỏ qua không. 

Ôi ! lạy Chúa ! Chúa đã ban ngày giờ cho tôi để yêu 
mền Chúa, song tôi đã dùng mà làm mậầt lòng Chúa ! 
Lừ khi tôi mới xây lưng cho Chúa lần đầu hồt, thì tôi đã 
đáng sa hỏa ngục rồi; song Chúa đã gọi tôi ăn năn 
đến tội, mà thứ tha cho tôi. Tôi đã hứa cùng Chúa 
chẳng dám làm mnât lòng Chúa nữa ; nhưng vậy, tôi đã 
làm sỈ nhục lại cho Chúa biệt mây phen, mà Chúa cũng 
còn tha thứ cho tôi ! Xin ngợi khen lòng lành Chúa 
đời đời chẳng cùng ; giả như lòng lành Chúa có hạn, 
thì lẽ nào mà Chúa nhịn tôi đặng lâu như vậy sao ? 
Nào ai có lòng nhịn nhục, như Chúa đã nhịn tôi sao ? 
Tôi đã làm mât lòng,Chúa rầt nhơn từ, thì tôi lây làm 
phàn nàn lắm ! Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! một sự Chúa 
đã nhịn nhục tôi đổi ây, cũng đã đủ đồt lòng tôi cháy 
lửa kính mền Ghúa rồi. Xin Chúa chớ để cho tội còn 
ở bạc tình cùng Chúa thương tôi đường ây ! Xin Chúa 
cho tôi đứt bổ mọi sự, hầu tôi đặng dâng trót mình, 
mà kính mền Chúa. Lạy Chúa tôi l ngày giờ Chúa ban 
cho tôi, mà đền bồi tội lỗi tôi, thì tôi chẳng còn đám 
uỗng phí nữa ; song tôi quyềt dùng hềt mà làm tôi Chúa, 
cùng kính mền Chúa, chẳng đám đành lại cho tôi phần 
nào, 

Xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi đặng bền đổ đền 
cùng, Lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi kính mền Chúa, 
và tôi trông cậy kính mền Chúa đời đời. 
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Lạy Bà Maria ! tôi cám ơn Mẹ, nhờ lời Mẹ cầu bàu, 
thì tôi mới hưởng đặng ngày giờ quí báu nấy ; nay 
xin Mẹ phù hộ giúp sức cho tôi, đặng dùng hồt ngày 
giờ ñy, chẳng chút để dành, mà kính mên Con Mẹ là 
Chúa chuộc tôi mà cũng kính mền Mẹ, là Nữ-vương 
tôi cùng là Mẹ tôi nữa ! 


—-— ————— — -—— 


Lễ thứ hai thì gẫm : Người đời chẳng coÏ ngày 
giờ ra chỉ, là thể nào. 


Có lời thánh Bênadô rằng « Chẳng có đi gì quí giá, 
cho bằng ngày giờ, mà cũng chẳng có đi gì, người đời 
khinh chê cho bằng ngày giờ nữa ; ngày giờ phân rỗi 
râu đổi chóng qua, hễ mât một MEÄÌ: thì phải hại một 
ngày, mà hại không sửa lại đặng nữa, song nào mây 
ai nghĩ đền đều ây ! » kìa xem, tay cờ bạc nọ chỉ hạo 
ngày mòn đêm, lẳng phí thì giờ, mà đánh đá ; nều có 
hỏi nó làm gì, thì nó trả lời rằng : Chơi cho qua ngày 
tháng. — hãy xem, người ở nể kia cứ thơ: thẫn 
giữa đường .trót giờ nọ hột giờ tê ^mà ngó kể qua 
người lại, hoặc đàm đạo những đều hoa tình, hoặc sang 
lai những chuyện vô ích ; như có hồi nó làm chi, thì 
nó liên đáp rằng Chuyện chơi cho qua buổi, Hởi người 
môê muội là dường nào ! mắt biệt, mẵãy ngày giờ quí 
báu, mà không biềt ngày giờ ầy chẳng hề lui lại nữa ! 
Ơ ngày giờ phải kế chê người bỏ ! những người mê 
sự thê gian, đền giờ lâm chung, sẽ tiệc nuồi mẫẩy bềt 
là trùng nào ! Khi ây nó sẽ ước. ao chớ chỉ còn sồng 
thêm được một năm, không thì một tháng, ít nữa là 
một ngày, song ước mây cũng chẳng đặng ; một n;he 
tiềng rằng «Ngày giờ hệt rồi » (Apoc. 10-6), Ngày giờ 
đã qua, thì chẳng hể trở lui nữa, Giả như mây người 
ñy, có lẽ chỉ mua đặng một fuẩn, cùng ra một ngày, để 
tính toán việc lương tâm cho yên hơn một thí, thì nào có 
tic gì, mà chẳng tồn sao ? Như lời thánh Laurenxiô 
Giutinianô zằng « miễn cho đặng một giờ mà thôi, thì 
người khôn nạn ñy, cũng sẵn lòng mâẫt hề! mọi của đời 
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nẩy mà mua ». Song khôn thay: dẫu một giờ, cũng 
không sao mà cho nó đặng nữa. 

Bỡi đó Đâng Khôn ngoan vô cùng khuyên ta nhớ đền 
Chúa, và lo cho đặng nghĩa lại cùng Người. trước tô: 
mà răng Mây hãy nnớ đền Đầng Sanh-thành mậy, 
trưóc khi mặt trời lán, trước buổi sự sáng tan », (Eccli. 
1⁄1) Người bộ hành kia, khi thầy mình đã lạc đàng, 
thêm thay trời đã tôi cân, cuắng còn phương phăn ra 
nểo chính cho.khỏi lạc, thì nó buôn bã biệ. dường 
nào ! Cũng một lẽ ãy, người đã sồng ở đời lâu năm, 
mà chẳng dùng ngày giờ đề làm tôi Chúa, thì đền giờ 
chềt, cũng sẽ phải khôn cực như làm vậy. Có lời Thánh 
kinh rằng « Tôi đên, thì chẳng còn làm việc gì đặng 
nữa » (o, 9-4). Giờ chềt là như đêm tôi tăm, là buổi 
nó chẳng còn làm đặng việc gì nữa, Khi ây lương tâm 
sẽ nhắc lại cho nó nhớ những năm dài tháng rộng, 
Chúa đã ban cho, mà nó đã dùng để làm hai linh hồn 
nó ; cũng nhắc lại những phen Chúa đã keu mới nó, 
những ơn Chúa đã ban cho nó để nên thánh, song 
nó chăng thèm dùng mà-]o phần rỗi, sau hệt nó thây 
mình cùng phương túng thê, chẳng còn làm đặng một 
việc gì lành nữa. Đương cơn sầu khổ như thề, nó mới 
than van rằng Ôi ! tôi đã dại đột là đường nào ! ôi ! 
ngày giờ đã lắng phí lối ! sông đã uống đời ! Ôi ! năm 
tháng đã bỏ mất ! phải mà tôi đã đùng cho tử tê, thì 
tôi đã đặng nên thánh rồi I 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Ð. C Giêsu ! Chúa đã liêu trót mạng sông 
Chúa mà cứu lây linh hôn tôi; Xưa Chúa còn ở thê, 
thì chẳng có giây phút nào, mà Chúa chẳng dâng mình 
cho Ð, G. Cha hằng có đời đời, để cho tôi đăng ơn tha 
thứ, cùng đặng phần rỗi ; Còn tôi đã sông ở đời biềt 
bao nhiêu năm cho đền bây giờ, mà tôi đã dùng đặng 
mây phút để làm tôi Chúa ? Thương ôi ! tôi càng nhớ 
lại những việc tôi đã làm, thì lương tâm tôi càng: cẩn 
rứt mà thôi ! tội lỗi tôi, thì vô vàn vô sô ; mà việc lành, 
thì họa hiềm ít oi, lại xen nhiều đều khiêm khuyðt ; khi 
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nguội lạnh, khi ý riêng, lại lắm khi lo ra xao lãng. Öi I 
lạy Đầng.Cứu chuộc tôi ! mọi việc đã xảy ra như thề, 
là tại tôi đã quêä những sự Chúa đã làm vì tôi. Tôi đã 
quên Chúa, mà Chúa chẳng có quên tôi : Khi tôi kiềm 
đàng tròn Chúa, thì Chúa lại đi tìm tôi mà mời tôi kính 
mẽn Chúa, Lạy Ð, Œ_ Giêsu ! nây tôi chẳng còn dám 
chồng trả nữa, nào tôi còn dám đợi cho Chúa: bỏ đứt 
tôi đã hay -sao ? Lạy Đăng tôt lành vô cùng ! tôi hột 
lòng ăn năn, vì bỡi tội tôi khiền, nên xa cách rnặt Chúa. 
Lạy Chúa nhơn từ vô lượng, đáng mện yêu vô ngăn l 
tôi kính mền Chúa. Xịn Chúa chớ để tôi uỗổng phí ngày 
giờ, mà Chúa đã lây lòng thương ban cho tôi, Lạy Chúa 
Cứu chuộc rât đáng mền yêu ! tôi nài xin Chúa cho 
tôi nhớ lại lòng Chúa đã thương tôi, cùng những sự 
đau đớn cực khỎ Chúa đã chịu vì tôi. Tôi còn sông ở 
đời bao lâu, thì xin,Chúa hãy in các đều ầy vào lòng tô: 
bầy lâu, hầu cho tôi đặng tưởng nhớ một sự kính mên 
Chúa và đẹp lòng Chúa mà thôi, Lạy Ð. C. Giêsu là 
Đầng lòng tôi tríu mên, là hềt mọi sự cho tôi ! mỗi 
khi tôi nhớ đền Chúa, thì tôi nguyên giục lòng kính 
mền Chúa luôn. Xin Chúa khẳng ban cho tôi ơn bền 
đổ, Tôi xin phú trốót mình tôi trong công nghiệp máu 
thánh Chúa, 
Lạy Ð. C. Bà Maria là Mẹ lành tôi rầt yêu đầu. Xin Mẹ 
cầu thay nguyện giúp cho tôi ; tôi cũng hềt lòng trông 
cậy Mẹ mà chớ. 


Lồ thứ ba thì gẫm : Ta phải dùng ngày giờ cho nên, 
là thể nào. 


Con hãy nghe lời Thánh kinh rằng : « Bao lâu ta 
đương sông ở thề nầy, là buổi ta còn đặng sự sáng so: 
cho, thì ta hãy lo dđöi theo đăng Chúa chỉ dẫn, vì đền 
giờ chèềt, thì sự sáng ây biền tan mât. » (Jo. 19-35). giờ 
lâm chung chẳng phải là buổi dọn mình, bèn là buổi 
đã phải sẵn sàng rôi, (Luc, 12-40). Đền giờ mạng một 
chẳng còn làm đặng việc gì nữa cả đời đã làm đặng 
đều chỉ, thì xong rồi, không còn nói gì khi ầy đặng nữa. 
Ôi ! Giả như có ai nghe tin rằng : ít bữa nữa, mình 
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sẽ bị một khoản kiện to, đền đổi có khi phải tản mạng, 
không thì phải tản tài, ắt người ầy nôn na đi tìm trạng 
sư thông giỏi, để chữa bàu mình trước mặt quan tòa, 
cùng kiềm đủ chứng cớ, để chồng bẻ bên tiên cho mình 
đặng yên hàn vô sự. Còn ta thì làm sao ? Ta b.ôi chắc 
nay mai bãi hạn giờ nào, ta sẽ phải tra xét về một 
khoản rât can hệ nhứt trong đời ta, là việc phần rồi đời 
đời, mà ta điểm nhiên tọa thị, lại còn bỏ mầt ngày giờ 
nữa, thì làm sao ? 

Song hoặc có kể nghĩ rằng Tôi còn trẻ, lo chỉ, lãi 
rãi rồi đây tôi sẽ trở lại cùng Chúa. Song phải biết : 
cây vả kia không trái, dẫu chưa đền mùa, mà đã 
phải Chúa chúc dữ cho, như lời Evang đã nói làm vậy. 
(Mat. 11-13), Ây Chúa muôn dạy ta, hễ người đời bât 
kỳ tuổi nào, dầu lúc xuân xanh, cũng phải sinh trái, 
là việc lành phước đức ; bằng chẳng, thì sẽ phải chúc 
dữ, mà về sau không còn sinh trái trăng gì nữa, như 
lời Thánh kinh rằng : « Trọn đời mây chẳng còn sinh 
trái cho ai ăn nữa. » Vậy Chúa Cứu-thệ đã chúc dữ cho 
cây vả thể nào, thì Chúa cũng chúc dữ cho kể chồng 
trả tiồng Người gọi thể ầy chẳng sai Song lạ thay I 
trót cả đời ta sông ở thê gian, mà ma qui còn lây làm 
vắn vỏi, không đủ thì giờ hại ta ; nên nó chẳng bỏ qua 
phút nào, mà chẳng cám đổ ta, như lời Thánh kinh 
rằng « Ma qui giận dữ hằm hằm đền hại bay, vì nó 
biềt chỉ có một buổi ngắn ngồi ây, để cám dỗ bay mà 
thôi ». (Apoc. 12-12), Thương ô:! kẻ nghịch ta thì 
chẳng bổ qua giây nào mà chẳng dùng cho đặng kéo 
ta xuông hỏa ngục ; song phần ta, lại lắng phí ngày giờ 
chẳng dùng cho nên, để cứu mình ta cho khỏi, thì/nghe 
có quai lý không ? 

Có khi người khác lại nói rằng Tôi đây có làm đều 
gì xâu đâu j Nói đà để nghe chưa ! Cờ bạc đánh 
đá, chuyện väãn vô ích, làm mẫt ngày giờ, mà nói không 
phải là xầu, thì là chi ? Vậy Chúa có ban ngày g'Ìờ cho 
con, để con uỗng phí chăng? chắc không, như lời 
ĐC. T. T. phán rằng: . Ơn lành Chúa ban cho mẩy, 
đầu một phân một ly, thì mây cũng chớ bỏ mât đi ». (Eccli. 
14-14), Mầy người làm thuê không công việc ở nhưng, 
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đã nói trong sách Evang, thì chẳng có làm sự gì xâu, 
chỉ đứng nể mẫt ngày giờ, mà chủ vườn cho trách 
nó ưằng « Sao bay khoanh tay đứng nể, ngôi kh¿nz 
trót ngày làm vậy ? » (Mat. 20-6). Đền ngày phán xéi, 
ĐÐ, CÐGiêsu sẽ tra hỏi ta về mỗi một lời hư từ vô ích. 
Ông thánh Bênađô rằng: những giảy những phút mà 
chẳng dùng vì Chúa, thì phải kể là ngày giờ đã bỏ mât 
mà chớ, Bởi đó Chúa khuyên ta phải lo làm việc cho hêt 
sức, vì nay mai chẳng còn làm đặng nữa mà rằng 

‹ Việc gì tay mãẩy làm đẹng, thì hãy lo làm cho gầp, vì ở 
trong hỏa ngục không còn nói lý sự gì, mà cũng không 
còn làm gì đặng nữa ». (Eccl, 9-10) : Có chị Gioanna đáng 
kính về dòng bà thánh Têrêxa nói rằng : trọn đời các 
thánh, thì không hề thầy nói triển mai triển môt ; mà 
trót đời kẻ có tội, thì chỉ nghe lời hẹn rày hẹn mai, vì 
nó năng nói rằng : thong thả, lãi rãi, rồi hay ! Vì vậy 
mà nó phải chềt khồn nạn. Hãy nghe lời thánh Ph¿o-!ổ 
rằng : « Nây Tà buổi xứng hạp, » (II Cor. 6-9), lại có lời 
Thánh kinh rằng ‹«‹ Nều ngày hôm nay bay nghe tềng 
Chúa gọi, thì chớ cứng lòng », (Đs. 94-8). Chính ngày 
hôm nay Chúa giục con làm việc lành, thì con hãy làm 
nội bữa nay ; vì ngày mai có lẽ không chắc, hoặc vì con 
chẳng còn buổi nữa, hoặc vì Chúa chẳng còn gọi con nữa 
chăng, 

Thôi ! trước không phải, thì sau phải nệu trước rủí 
con đã dùng ngày giờ mà làm mật lòng Chúa, thì bao 
lâu con còn sông ở thề, con hãy kíp lo phạt mình tạ 
Chúa, mà đền bồi tội ầy ; con hãy nhớ lại những năm 
tháng ngày giờ đã dùng chẳng nên, mà hồt lòng đau 
đớn ăn năn, bắt chước gương vua Eđêkia xưa đã làm nh.r 
vậy. (Js. 38-15). Chúa còn nới cho con sông lâu, là có 
ý cho con chuộc lại ngày giờ con đã làm mắt mà thôi, 
như lời thánh Phao-lồ rằng : « Ngày giờ mà anh cm đã 
đùng chẳng nên, thì hãy lo chuộc lại ». (IV Eph, ð-16). 
Song muôn chuộc ngày giờ mình đã bỏ mât, thì hãy 
nghe lời thánh Auxelmô, mà lo làm mọi việc bổn phận 
mình cho ân cần sôt sắng đừng còn bơ thờ trễ nải 
như trước nữa, Ông thánh Hiêrônimô nói rằng : Xét 
về ợn được Chúa chọn làm Tông đồ, thì thánh Phao-lồ 
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nằm về sau hột ; mà xét về công nghiệp thánh cả ây đã 
lập từ ngày trở lại đạo Chúa, thì người đứng đầu. Mà 
thôi, đừng nói lý gì khác, ta chỉ suy một đều nẩy, là 
hằng giây hằng phút, ta hằng có thể làm cho ta thêm 
phước đời đời, Giả như có kể hứa với con, hễ trong 
một ngày mà con chạy quanh được bao nhiêu đầ., thì 
cho con hêt làm của tư, hay là trong một ngày con đồun 
được chừng nào bạc, thì cho con cả sô ẩy, ắt con sẽ 
rắn chơn mà chạy tôc chạy tã cho được rộng đãi, con 
sö săn tay mà đềm hồi đồm hả để lây nhiều bạc là thể 
nào ! Ây vậy mỗi một giây phút, con có thể sắm được 
những của châu báu đời đời, mà con lại bố mâầt ngày 
giờ, thì làm sao ? Việc gì con có lề làm đặng hôm nay, 
thì con chớ rằng mai kia môt nọ sẽ hay mà uống ; VÌ 
hẹn như vậy, thì chính ngày hôm nay sẽ qua mẫt, mà 
con chẳng hề gặp lại nữa. Ông thánh Phanxiô Boradia 
xưa, khi nghe nói về những việc phần đời, thì người 
hằng nhắc lòng đem trí lên, mà nói khó cùng Chúa ; 
đền đổi lúc chuyện vẫn xong rồi, như có ai hỏi ý người 
xớt việc mới nói đó thể nào, thì người chẳng biết sao 
mà trả lời lại. Ngày kia có kẻ trách người, thì nzười 
nói rằng Tôi ưng thà chịu tiềng thiên hạ chê là u 
mê, chẳng thà nể bụng người ta mà mât ngày giờ ». 


LỜỠI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi l ngày giờ Chúa đã. lầy lòng thương xới, 
mà ban cho tôi, thì tôi dóc lòng chẳng còn uống phí 
nữa. Đáng lẽ ra, thì bây giờ tôi đang phải than van rên 
siồc trong hỏa ngục mà vô ích. Song Chúa đã gìn giữ 
tôi sông đền hôm nay, thì tôi đội ơn Chúa vô hồi ; vậy tôi 
còn sông bao nhiêu ngày nữa, thì tôi quyềt một lòng sồn.; 
vì Chúa mà thôi, Nều bây giờ tôi đang ở trong hỏa ngục, 
thì tôi cũng đang khóc than mà không trông cậy. lại 
uống: công. Cho nên rày tôi xin ăn năn khóc lóc tội 
lỗi tôi, đã phạm mât lòng Chúa, mà bởi khóc lóc như 
vậy, thì tôi chắc Chúa sẽ thứ tha cho tôi, vì tiên tri 
lđaia quyêt đều ầy, mà an ủi tôi rằng : « Khóc lóc bây 
giờ, thì sạu khỏi khóc lóc, vì rày Chúa còn thương xót 
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con, thì Người cũng sẽ thương xót con cho đồn cùng » 
Œs, 90-19). Nều như bây giờ tôi ở dưới hỏa ngục, thì 
còn gì nữa mà kính mền Chúa ; song may ! bây giờ 
tôi còn sông đây, mà kính mêền Chúa, thì tôi trông sẽ 
đặng kính mền Chúa luôn luôn, Như tôi đã phải sa 
hỏa ngục, thì còn trông xin ơn gì cùng Chúa đặng nữa ; 
sơng bây giờ Chúa sẵn lòng ban ơn cho tôi, lại khuyên, 
giục tôi xin mà rằng «Bay hãy xin, thì sẽ đặng ». Œo. 
16-24), vì rày tôi còn ngày giờ mà xin, thì tôi cúi lạy 
Chúa là Chúa lòng tôi ! Xin Chúa ban cho tôi hai ơn 
nẩy là cho tôi đặng bền đỗ đền cùng, và đặng lòng kính 
mền Chúa luôn ; khi tôi đặng hai ơn ầy rồi, thì xin 
Qhúa phân định cho tôi thể nào, tôi xin vâng theo ý 
Chúa thể ầy. Vậy hằng giây hằng phút, mà tôi còn sông 
ở thê, thì xin Chúa hãy làm cho tôi, hằng phú thác 
mình tôi cho Chúa luôn, cùng nguyện rằng : Lạy Chúa ! 
xin phù hộ tôi ; lạy Chúa ! xin thương xót tôi ; xin 
Chúa chớ để cho tôi mât lòng Chúa nữa ; xin Chúa hãy 
làm cho tôi đặng kính mên Chúa I 

Lạy rầt thánh Đ, Bà Maria là Mẹ tôi, xin Mẹ gởi gắm 
Lôi cho Chúa ; xin Mẹ câu bàu cho tôi đặng ơn bền đổ, 
cùng ơn kính mền Chúa nữa. 


————-©`—— 


ĐIỀU GẦM THỨ' MƯỜI HAI 


Gẫm vệ: Việc rỗi linh hồn là một việc 
rầt quan trọng. 


——ễ— 


— 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Phân rỗi là việc rồL can hệ 
hơn hêồt trong đời ta. 


Hẵn thật phân rổi đời đời ta, là một việc can hệ cho 
ta, hơn hềt mọi việc khác thấy thấy ; mà cũng là một 
việc, thường nhiều người giáo hữu chẳng lo gì cho 
mầy. Về việc phân xác, mà muôn cho đặng công sở nọ, 
hoặc hơn khoản kiện kỉa, hay là yên việc nhơn đuyêun 
nào khác, thì nhọc mây cũng chẳng từ, một giây cũng 
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không lợi ; lại còn bàn hơn tính thiệt, liệu phương tìm 
thề, dền phải bố ăn bỏ ngủ, mà cũng coi như khởng I 
chí như việc phần hôn, mà muồn cho chắc đặng tôi, 
thì người ta có lo lắng ân cân như vậy chăng ? Hỡi 
ôi ! chẳng lo gì sồt, mà có lo, thì chỉ lo làm cho mâầt 
linh hồn mà thôi. Còn kẻ có đạo, thì phần nhiều ăn ở 
dường bằng sự chết, sự phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, 
sự đời đời chẳng phải là ñhững lẽ chơn thật buộc phải 
tin, một cho là những truyện bồn ngôn, các người văn 
thi bày đặt mà chớ, Bỡi vậy, những mảng lo việc p_.ầu 
đời : như bị thua kiện, hoặc phải mât mùa, thì chẳng 
từ lao khổ, miễn sao đập lỗ lại được, ây cho là phước I 
Rủi mât trâu bò, thì chạy đôn chạy đảo tìm lại chọ được, 
đã kể là may ! Còn mât ơn nghĩa Chúa, ihì tỉnh kuô 
vô sự, cử ăn ngủ chơi. cười, chẳng có sự gì ưu tư. 
Thật lạ ! ai nầy khi nghe thiên hạ chê mình vụng về 
trong việc phần đời, thì đỏ mặt tía tai; mà nào mây 
ai thây mình lêu láo trong việc rồi linh hồn, là việc đại 
sự, mà lây làm hỗ thẹn đâu ? Biêt khen các thánh là 
người thật khôn ngoan, vì các thánh chỉ chăm lo một 
việc phần rồi mà thôi ; còn rnình chỉ láu đấu 4leo v.ệc 
thề gian, chẳng kể gì đền việc linh hồn, thì chẳng bê. 
chê mình là hẳn đại ngu l Sơng hãy lắng tai mà nghe 
lời thánh Phao-lồ rằng : « Ở anh em, thầy xin anh em 
hãy ra sức chuyên lo một việc rồi lmh hồn, vì là việc 
trọng hệ hơn hệt mội việc khác thấy thấy ». ([ Taess. 
4-10). Vậy ta 'phải tin thật rằng phân rỗi đời đời là 
việc rât đổi hệ trọng, chỉ có một mà thôi, lại cũng là 
việc, nên hư một lân ;:may nên Ta, thì phước rổ, nỏ 
phô chỉ ; mà nêu hư đi, thì không sửa đi sửa lại được 
nữa. 

Hắn thật việc rồi linh hôn, là một việc cơn hệ hơn 
bêt ; mà phải : vì lợi hại theo sau rầt đổi cả thẻ to lớn: 
hê mầt linh hồn, thì mât hềt mọi sự, mà đặng rỗi nh 
hồn, thì được hệt mọi sự. Vậy ông thánh G'oang-kim- 
Khẩu dạy ta phải lây linh hồn ta làm quí báu, hơn hồi 
mọi của cải thê gian, Muồu hiểu rõ lề chơn thật âầy, thì 
cñỉ xét chính Ð. C. Cha đã phú Con một Người chịu 
nạn chịu chềt, mà cửu lây linh hồn ta, ất đủ rõ linh 
hồn ta quí trọng là dường nào l như lời Thánh kinh 


109 


rằng ; ‹Ð, G. Cha đã thương yêu thề gian, đền đổi đã 
cho Con một mình ra đời làm người. » (Jo. 3-16). Mà 
Ngôi Hai đã chẳng nỆ đổ máu mình ra làm như giá, mà 
chuộc lầy linh hỗn ta, Cho nên ông thánh Augutinô 
rằng : « Xem ra người ta có giá trọng bằng ®Ð. C. Trời. » 
Bởi đó Ð. C. Giêsu phán rằng : « Người ta lầy của gì, 
mà thề đặng linh hồn mình chăng ? › 'Mat, 16-26›. Ta 
nghe lời ầy, thì liển rõ biêt linh hồn ta rât đổi quí trọng, 
mà rủi, mầt đi, thì ta có kiềm được của gì quí ở trên 
đời, để thê lại chăng ? 

Nhơn vì lẽ ầy, ông thánh Philppaê để Nêry cho kẻ 
chắng lo gì đền phần rỗi mình, là kế rầt điên cuồng đại 
dột. Giả sử ở thê gian nây, có bai thứ người : một thử 
hay chệt, một thứ hằng sông ; mà thứ người hay chềt, 
thầy thứ người hằng sông cứ chôm ð công danh, ham 
hồ lợi lộc, tham mồ sung sướng dưới đât nấẩy, thì chắc 
sẽ nói với thứ người hằng sông rằng Thương bại l 
thương xót ! anh em đại dột là dường nào Ì anh em 
có thể thu tích đặng những của đời đời, mà chỉ lo bòn 
chen những của hèn hạ chóng quá làm chỉ? Lại vì 
các của ầy, mà anh em liều mnình phải phạt khồn nạn 
đời sau vô cùng vô tận sao ? để chúng tôi tìm km 
các của dạm 3y cho, vì chỉ có mội mình chúng tôi vô 
phước mà thôi ; chềt rồi, thì tiêu tan hột mọi sự ! song 
thật sự chẳng có như vậy đâu, vì chúng tôi hội thầy 
là loài hãng sông ; mà cớ sao còn thầy nhiều ngưòi lại 
mô những sự vui hèn đời nẩy, liều mật linh hồn làm 
vậy ? Ông Salvianô rằng : người giáo hữu tin có ngày 
phán xét, tin có hỏa ngục, tin có sự đời đời, mà sao 
lại ăn ở ngang tàng chẳng biệt lo sợ ? thì hồt ngả nói Ì 


LỜI THAN-THỞ 


Òi lạy Ohúa ! Dây nhiêu nám Chúa đã ban cho tôi 
đã dùng để làm chỉ ? Lạy Chúa cứu chuộc tôi ! Chúa 
sông ở thề gian nấy, mà lo phần rỗi đời đời, song tôi 
đã lầy giá máu thánh Chúa, mà chuộc linh hôn tôi ; 
song phân việc lo cho linh hồn tôi đặng rỗi, ‡hì Chúa 
lại nầy phú cho tôi, mà tôi chỉ ra sức làm cho nó phải 
hư rnât, vì tôi hằng làm nghịch cùng Chúa, là Đằng 
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đã thương tôi dường ây ! Tôi đội ơn Chúa hãy còn ban 
cho tôi ngày giờ, mà đền bồi sự thiệt hại cÁ thể tôi 
đã làm. Tôi đã liêu mình mât tỉnh hồn, và ơn thánh 
Chúa ; lạy Chúa. ! tôi đau đớn hồt lòng. Xin Chúa khầng 
tha thứ cho đôi, Tôi đóc lòng từ rẩy về sau, thà mầt 
hềt mọi của cải, cho đền mạng sông tôi nữa, mà chẳng thà 
mầt nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa rầt tôt lành đáng môn 
yêu vô cùng ! Tôi kính mền Chúa trên hệt mọi sự, tôi 
quyôt lòng kính mền Chúa luôn. Lạy Ð, ÓC. Giêsu ! xiu 
Chúa giúp tôi mắm giữ đều tôi đã dóc lòng phen nầy 
cho bền chặt, mà chẳng còn bội ước thât trung, như 
mây lần trước nữa. Xin Chúa thà cho tôi chột, chẳng 
thà để tôi lâm họa phạm đền Chúa lại, mà bỏ lòng kính 
roền Chúa. 


Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ cứu 
lây tôi ; xin Mẹ cầu cho tôi đặng bền đỗ đền cùng. 


L thứ hai thì gẫm : ChỈ: có một: uiệc ta phải. lo, 
là uiệc rỗi lỉnh hồn mà thôi. 


la biềt rắng phần rồi ta là việc rầL can hệ, hơn 
hềt mọi việc khác thấy đhảy, thì tâầt nhiên ở đời nẩy ta 
chỉ có một việc ầy, phải lo mà thôi, vì có lời Thánh 
kinh rằng chỉ có một việc cẩn kíp mà thôi. » (Luc. 
10-42), Ông thánh Bênađô khóc thương những ngườ: có 
đạo ăn ở sai lâm, vì thầy những kẻ ây chẳng kế việc 
linh hồn vô hàng lôi' nào cả, cấm bằng việc trò chơi con 
nít, còn những việc chôm ð công danh lợi lộc ở đời, 
lại cho là việc kể lớn. Song xét cho chính lý, thì việc 
kẻ lớn càng phải kể là đại đột hơn nữa mà chớ, vì có 
lời Chúa phán rằng Được lời lãi cả và thề gian, mà 
mắt linh hồn, thì nào đặng ích gì ?» (Mat. 166), Ơ 
con ! Con hãy suy lời ầy cho kỷ dầu con phải gian nan 
nghèo cực, dầu con phải khinh dễ bỉ thử ở đời nấy, 
mà được rỗi linh hồn, thì nào có can gì ? vì nều con 
được rồi linh hồn, thì con sẽ khỏi mọi đều lao lý, mọi 
nỗi tai ương, lại con sẽ đặng phước lộc đời đời mà chớ. 
Song nêu rủi con lạc đàng, mà phải mắt linh hồn, thì 


lầãi 


các sự vui chơi sung sướng, các đều phú quí vinh ba 
thể nấy, nào có làm ích gi cho con trong hổa ngục 
chăng ? Một phen mật linh hôn, thì cũng mắầt hềt mọi 
sự vui sướng, mầt hồt phú quí, mầi bột công danh, 
mọi sự đều xong đời hệt, 


Đền ngày phải tính số, thì con sẽ khai cùng Ð, C. 
Giêsu làm sao ? Ví như vua sắc cho quan nào, làm khâm 
mạng đi liệu việc gì đại sự ở thành kia, mà đền đó, 
quan ầy chẳng lo tính yên việc hoàng thượng đã ủy 
cho, chỉ chăm hát xướng tiệc rượu, thành ra việc quan 
phô trễ, liệu biện không xuởi ; đện kỳ phải phục mạng, 
thì biệt lây gì, mà phiên tầu cho đức vua. Cũng một 
lồ ầy, Chúa để ta sông ở thề gian, chẳng phải cho ta 
ăn chơi sung sướng, cũng không phải cho. ta tích của 
làm: giàu, cũng chẳng phải cho ta kiềm chức quyền danh 
vọng, một có ý cho ta lo phần rỗi linh hôn ta ; mà ta chỉ 
cm lam sự đời, còn việc hồn lại khoáng p.ề bỏ lơ, 
đền ngày phán xét, Chúa tra hỏi nhiệm nhặt rât nên 
kinh khủng, thì ta sẽ thưa lại làm sao ? Ấy người đời, 
vừa thức dậy mở mắt ra, liền chăm lo.về việc hiện tiền, 
mà chẳng nghị gì đền việc hậu lai. Ngày kỉa tại thành 
La-mả, ông thánh Phiipphê đề Nêrny gặp một trai đang 
thì; thông mình dĩnh ngộ, tướng mạo khôi ngô, tên là 
Phanxicô Dắcdơra, là một tay ham mê sự sang trọng 
thề gian quá lẽ, thì thánh nhơn nó. cùng trai ây rắng : 
‹ Ở con, coi bộ con hamn chức quyển danh vọng lắm 
phải ? Song ta hỏi con: như máy con đặng giàu có 
muôn hộ, con được làm trạng sư nổi tiềng, rôi thăng 
quờn Giám mục, có khi sau lên chức Hồng-y, mà may 
ra nữa, cũng có lẽ thụ phong đện cực phẩm G áo boàng, 
ai biềt ?, rồi thì còn gì sau ?., Còn chỉ sau cùng 
nữa ?.., Đoạn thánh n'ơn đứt 'ời mà rằng Thô, 
son hãy về mà suy hai lời szu lkêt đó. P.anxicô về 
nhà, đêm hằm cứ gác tay lên drán, mà xuy đi ›ét 'ai 
hai lời nẩy Hồi thì còn gì sau ?... Cồn chỉ s:u cùng 
nữa ?... » Càng nghĩ càng ngầm, nên trai ây qu„,ê, tnh 
dứt bỏ mọi sự, đoạn từ giã thê gian, mà vào dòng ông 
thánh Philipphê, chuyên lọ một việc làm tôi Chúa mà 
thôi, 
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Nói rằng chỉ có một uiệc ta phải lọ mà thôi, là việc 
phần rỗi, vì ta chỉ có một linh hồn mà thôi, Xưa có 
vua kia nài xin ĐÐ. Giáo Tông Bênêditô thứ tnaười bai, 
môt ơn riêng, mà ơn ầy không lề nào cho đặng, vì là 
đều tội, thì Ð. Giáo Tông trả lời cùng sứ thần rằng 
‹ Ngươi hãy về dâu lại với đức vua nhà ngươi thể nầy 
phải chỉ Ta được hai linh hồn, thì có lẽ Ta cũng liều 
đi một vì vua, còn Ta giữ lại một cho Ta ; song hiểm 
vì Ta chỉ có một, linh hồn mà thôi thì Ta không thể 
liều, mà cũng chẳng muôn liều mât linh hồn Ta đâu. 
Ông thánh Phanxicô Xavie có lời ví rằng Ở đời nẩy cũng 
như đánh bong hai mặt : một mặt lành một mặt dữ ; mặt 
lành là rỗi linh hồn đặng lên thiên đàng ; còn mặt 
dữ, là mât linh hồn phải sa hỏa ngục. Bà thánh Têrêxa 
cũng năng nói với chị em rằng : « Ơ chị em, chị em 
phải biêt chỉ có một linh hồn, chỉ có một sự đời đời 
mà thôi ›. Lời ây nghĩa rằng.: liúh hôn, chỉ có một, mà 
nêu mắầt đi, thì mât hồt mọi sự ; sự đời đời cũng chỉ 
có một, cho nên một phen mầt linh hôn, thì mầt 
thắng cho đền đời đời mà chớ. Vua thánh Davit xưa, 
cũng bỡi suy một đều ây, nên nguyện xin rằng : ‹« Tôi 
đã xin cùng Chúa một đều, mà tôi cũng còn xin đều 
ầy nữa, là xin cho lôi đặng ở trong nhà Chúa. » (Ps. 
96-4). Khác nào người xin rằng lạy Chúa, tôi xin Chúa 
một sự nấy, là xin Chúa cho tôi đặng rỗi linh hồn, thì 
đủ cho tôi rồi. 


Có lời thánh Phao lô rằng (« Anh em bầy hồt lòng 
run sợ, mà đo việc rỗi linh hồn anh em ». (Phil. 9-19). 
Vậy ai chẳng đem lòng lo sợ mật linh hồn, thì nầy 
chẳng đặng rỗi đâu ; vì muôn đặng rỗi, thì phải gắng 
công ra sức, phải ép mình chịu khó, mới được ; như 
lời Chúa phán rằng « Nước thiên đàng chịu thua kẻ 
ra công nỗ lực, và ai ép mình chịu khó, mới cướp đặnz 
giải thiên quầc mà thôi », (Mat. 11-12), Cho được phần 
rỗi, thì có một đều rât cần kíp, là trong giờ lâm chung, 
nềt hạnh đa phải nên một khuôn mộ: rập với nề: hạn 
Ð_ C Giêsu, vì Chúa đã tiền định cho ta phải nên giồng 
hình ảnh Con Người, (Rom, 8-99). Vậy phần thì ta phải 
rạ sức xạ lánh các dịp hiểm nghèo, phân thì ta phải lọ 
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dùng mọi phương thề, cho đặng đền phần rổi ; vì sự 
thành bại đều do tại công việc ta làm mà ra, như lời 
thánh Bênađô đã dạy. Rồi linh hồn, thì mọi người đều 
muôn ; mà ép xác thịt, thì ít kê ưa. Nên ông thánh Au- 
gutinô than rằng chuyện thật lạ ! ma qui, thì hêt 
sức khó nhọc, hằng phút rình mò, tìm đường hại ta ; 
mà ta, thì lơ láo hờ hỏng, không kể chỉ đền phước họa 
đời đời ta ! 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chứa ! Tôi đội ơn Chúa còn cho tôi sðng đền 
giờ nẩy, để cho tôi sắp mình xuông dưới chơn Chúa, mà 
chưa quăng tôi xuông hỏa ngục, như tội tôi đã đáng chẳng 
biêt mây phen, Song nều tôi cứ sông mà mâầt nghĩa cùng 
Chúa, thì những năm tháng ngày giờ Chúa còn để 
dành cho tôi, có làm ¡ch gì cho tôi chăng ? Ôi ! Xin 
chớ có như vậy ! Tôi đã sầp cật trở lưng cho Chúa, tôi 
đã làm mật lòng Chúa ; lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi 
đau đớn ăn năn hồt lòng ; tôi uớc ao thà chôt ngàn 
lần còn hơn ! tôi đã mầt Chúa ; song có lời thánh tiên 
trì quả quyềt cùng tôi Chúa ưrầt nhơn từ hằng muôn 
cho kế có lòng tìm Chúa, đặng gặp Chúa luôn, mà rằng 
‹ Chúa rât nhơn từ, ai tìm Chúa, thì Chúa sẵn lòng cho 
gặp luôn ». Lạy Chúa là Vua quản trị lòng tôi ! Xưa nay 
tôi đã xa cách Chúa, thì rày tôi tìm Chúa, song chỉ tìm 
một mình Chúa mmà thôi, Tôi kính môn Chúa hồt lòng 
hồt sức. tôi, xin Chúa hãy chịu lầy lòng hèn mọn nẩy ; 
đầu xưa nay đã để duôi Chúa, song xin Chúa khẳng 
để cho nó kính mện Chúa. Xin Chúa dạy đỗ tôi cho biềt 
việc phải làm, mà đẹp lòng Chúa, vì tôi quyệt vâng theo 
thánh ý Chúa mọi đàng. Lạy Ð. ©. Giêsu, xin Chúa cứu 
lầy linh hôn nẩy, vì Chúa đã đổ máu mình ra, cùng 
chịu chềt mà chuộc lầy nó ; Chúa cứu lầy tôi, thì ây là 
Chúa làm ơn cho tôi kính rmuền Chúa đời nẩy và đời sau 
nữa, Vì công nghiệp Chúa, thì tôi trông sẽ đặng ơn 
ầy chẳng sai, 


Lạy Bà Maria là Mẹ rầt nhơn lành ! nhờ Mẹ cầu bàu 
cho, thì tôi cũng trông cậy đặng ơn ầy ruà chớ. 
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Lồ thứ ba thì gẫm Mãt linh hồn là một đêu 
rât đổi khôn nụn, hềt: phương cẩu cứu.- 


Đã đành việc rỗi linh hồn, là việc rât quan hệ, mà chỉ có 
một việc ầy phải lo chúc, song cũng là việc nén hư một 
lần, không còn sửa đi sửa lợi được nữa. Có lời ông 
thánh Eukê nói rằng Chẳng có tội nào khá vị cùng tội 
trễ nải việc linh hồn, Ở đời rủi bị đều lai sảnh, rủi 
mắc cơn hoạn nạn, cũng còn có phương đỡ gạt : như 
mâẫt của, oòn trông sắm lại lần hồi ; mât công sở, còn 
phương xin lại nay mai; bị cách chức, còn trông khôi 
phục nhưng cũ ; cho dẫu mât đền mạng sông, mà đặng 
rỗi linh hôn, thì cũng đập lỗ được hồi. Song kẻ phải xa 
hỏa ngục, thì chẳng còn phương cầu cứu đặng nữa; vì 
người ta chỉ chẽt một lần mà thôi; nên hề mät ]'nh hồn, thì 
phải mật đời đời mà chớ. Chỉ còn phải than khóc sÖ 
mình muôn kiềp, làm một với các kẻ dại vô phước khác, 
trong hóa ngục mà thôi ; ở đó các kẻ dữ chỉ lầy đều 
nầy, làm phiển rầu khôn cực hơn cả, là nhớ lại “nay 
minh chẳng còn buổi, mà cứu mình cño khổ; hình khổ 
hóa ngục nữa. Cơn hãy hỏi những người khôn ngoan 
thề gian, rày đang phải lặn lội giữa biển lửa thám sẩu, 
cho biềt nay nó nhớ đền đều gì, hãy hỏi nó bây giờ 
có sướng bụng, có thỏa lòng về những của xưa đã thu 
tích ở đời, để rày phải phạt muôn kiệp chăng ? Con Lä, 
lặng tai “mà nghe tiềng nó phàn nàn than trách. Song 
đã hư mâã( đời đời, mà nay có kêu rêu rên sốc, nhìn 
biệt mình đã lâm lạc, thì nào đặng ích gì nữa chăng ? 
Cũng như người đã biềt, nhà mình vách nát cột xiêu 
gần sập, mà nều biêt liệu, đừng sợ hao công tồn của 
một ít, để tu bỗ lại thì đã khỏi hư rồi ; nhưng vì biềng 
nhác không lo, để mặc, đền đâu bay đó, đới chừng nó 
tọa xuông tan tành, mới thây thiệt hại trước con mắt ; 
song chẳng còn phương bỗ trợ đặng nữa, thì nó ưu sẩu 
hôi hận, biêt là đường nào ! 

Những kẻ phải trầm luân trong hỏa ngục, hằng tiêc 
nuôi, -hằng thần thức, vì nhớ lại mm`'nh đã phải mật linh 
hồn, cùng phải phạt đời đời, là tại tội mình mà Ta, Bà 
thánh Têrêxa nói rằng : Như ai bởi mình hờ hỏng, mà 
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mẫt áo mât nhẫn, hay là một vật gỉ đầu không đáng bao 
nhiêu, thì cũng sứng sờ quay quất, ăn ngủ k¿ông yên, 
làn gì cũng không yên hệt ; phương chi kế mât lỉnh 
hồn, khi vừa vào đền hỏa ngục, liên thầy mình phải 
giam giữa chôn khổ. hình, thì mới biệt mình phải khồn 
nạn, mà đời đời chẳng còn phương vớt lại đặng nữa, 
ắt nó sầu khổ là ngằn nào Í Khi ây nó sẽ than thân trách 
phận rằng Ôi trời ôi ! tôi đã mật linh hồn, mä¡'t.i.n 
đàng, mầt Chúa nữa, nên đời đời phải mât hệt mọi 
Sự ; mà mầt tại ai ? lại vì sao mà mật ? tại tô: đại dộ: 
mà chớ, 

Song hoặc có ai nghì rằng : Tôi có phạm tội ầy, thì tôi 
cũng trông cậy Chúa lòng lành sẽ thứ tha cho tôi đặng 
rồi, đên đổi chỉ mà phải :aât lĩnh hôn. thể tât cũng 
còn phương hồi cải, mà đặng rỗi, có đâu phải sa hỏa 
ngục liền sao ? song ta nói cho con biềt có lễ mà con 
mắt linh hôn đặng ; vì xét theo lời Sácn thánh ngăm 
nhũng người lội lỗi chai đá, một môn như con đó, mà 
rằng «Khồn cho bay là con tội lỗi ! khên c›o nó đã 
bỏ đàng nếo Chúa l » (Os, 7-18;, thì khá sợ cho con, 
mười phần phải mât linh hôn hèt bẩy tấm, mà có khổ: 
đặng nữa, cũng là họa. Ít nữa là vì tội con pham đó, 
thì việc rỗi linh hôn con, chẳng phải hiểm nguèo lầp 
lởng lắm sao ? mà việc con liều: phải hiểm nghèo đó, có 
phải là việc đầm qhường đáng liều chăng ? chẳng phải 
như việc nhà cữa, việc đầt ruộng bay là việc công sở 
gì đâu, bèn là việc phải trầm luân trong khổ hải đời đời, 
mà mắt phước thiên đàng chẳng cùng, như lời thánh 
Gioang-kim-Khẩu đã dạy làm vậy. Mà việc rỗi linh hồn, 
thật là một việc rầt can hệ cho cọn, không bềt bao nhiêu, 
song con lại đánh liều mặc may mặc rủi, thì lấm s:o ? 

Có khi con nói rằng có lẽ tôi chẳng mầt linh hồn, 
đều ầy ai biềt ? Tôi trông cậy rồi sau Chúa sẽ dong thứ 
cho tôi. — Song hỡi con ! con đấm nói « Rổi Sau » hay 
sao ? Khi con nói « Rổi Sau » thì chính mnh con đã lên 
án cho con phải sa hỏa ngục đó rồi. Nây, ta hỏi con 
con có đám liều gieo mình. xuông giềng sâu, mà trông 
có lẽ không chềtt chăng ? — Chắc không,,chắc con không 
đám đã rõ, Thề mà sao con lại đám liều phần rỗi đờ: 
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đời con, vì một chút trông cậy mảnh .bằng sợi tóc, vì 
một tiềng « Ai biết », thì con dại hay khôn ? Ôi ! b'ềt 
mây người đã phải mâẫt linh hồn, vì một thí trông cậy 
khôn nạn như vậy ! Chớ thì con không b.ề( Nuững 
người châp mê trong đàng tội lỗi, mà cứ trông cậy, thì 
chẳng phải là trông cậy đâu ; song thật là đồi mình, và 
cậy lòng lành Chúa thới quá, thì chẳng những làm cho 
Chúa chẳng còn thương xót, mà lại chọc Chúa càng 
thêm thạnh nộ hơn nữa sao ? 

Hoặc con còn nói rằng Bây giờ con không có sức mà 
chông trả chước cám đổ, chẳng còn thề đánh đẹp tình 
tư dục lăng loàn át chỉ con, mà buông mình theo tính 
mô nôt xâu, làm cho sức lực con đã không gia tăng, 
lạ càng giảm bớt, vì một đàng, linh hồn con càng 
lâu càng ra tồi tăm chai đá trong đàng tội lỗi ; đàng 
khác, ơn Chúa cứu giúp càng ngày càng thiều, ắt 
sau con sẽ lầy sức đâu, mà đánh trả cho nổi ? Hoặc là 
con trông rằng: Hễ con càng thêm tội lỗi b.o nhiêu, 
thì Chúa càng thêm ơn soi sáng, ơn thần lực cho con 
bầy nhiêu hay sao ? 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Ð. C. Giêsu, xin Chúa cho tôi hằng nhớ Chúa 
đã chịu chêt vì tôi, để cho tôi đặng lòng cậy trống Chúa 
luôn, Tôi hằng lo sợ kẻo rong giờ lâm chung, ma qui 
làm cho tôi sinh ngä lòng trông cậy chăng, vì bầy lâu tôi 
đã ở bầt nghĩa cùng Chúa dường âầy. Biệt mây phen tô: 
đã đặng ơn Chúa soi sáng thúc giục, thì tôi đã thể nguyễn 
chẳng cờn làm mật lòng Chúa nữa ; song vôi tôi lại 
sẵp cật trở lưng cho Chúa, vì trông cậy Chúa sẽ thứ tha 
cho tôi ! thê là tại Chúa chẳng phạt tôi ; phải rồi, cũng 
tại đều ầy thiệt, nên tôi mới cả lòng làm sỉ nhục cho 
Chúa đổi ầy ! thề là vì Chúa đã tỏ tình thương xót tôi 
quá, nên tôi mói cả đám làm xầu hỗ cho Chúa thế ây ! 
Lạy Đầng cức chuộc tội ! Xin Chúa cho tôi đăng hêt 
lèng đau đớn tội tôi, trước khi tôi lìa khỏi đời tạm nầy. 
Lạy Chúa tốt lành vô cùng.!l tôi ăn nắn trách mình, vì 
đã làm mât lòng Chúa ; tôi đóc lòng đừ nầy về sau, † à 
chềt ngàn lần, mà chẳng thà bỏ Chúa nữa. Xin Chúa 
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hãy phán cùng tôi, như xưa Chúa đã phán cùng bà thánh 
Madalêna rằng « Ở con, tội lỗi con đã được tha hềt cả 
rồi ». (Luc. 7-48). Tôi nghe lơi ầy, thì tôi càng giục sòng 
ăn năn đau đớn tội lỗi tôi hồt sức, trước khi tôi chôt ; 
bằng không, thì tôi sợ phải chệt ấy nấy khôn rạn mà 
thôi, Tôi xin mượn lời thánh tiên tri Giêrêmia, mà than 
thở cùng Chúa rằng : « Lạy Ð. ©. Giêsu đã chịu đóng 
định ! trong ngày khôn đồn, xin Chúa chớ làm cho tôi phải 
sợ hãi, một xin hãy làm cho tôi trông cậy Chúa mà 
thôi». (Jer. 17-17). Rủi như tôi phải chềt không kịp 
khóc lóc tội tôi, và không kịp kính mền Chúa, thì khi 
ầy các dầu đhánh cùng máu cực trọng Chúa sẽ làm cho 
tôi sợ hãi, hơn là cậy trông mà chớ. Vậy tôi cờn sồng 
bao lâu ở thề, thì tôi chẳng dám xin mọi đều an lạc, 
cùng của cải đời nây, một xin sự đau đớn ăn năn, và 
lòng kính mền Chúa mà thôi. Lạy Đầng cứu chuộc tôi, 
cậy vì lòng Chúa thương tôi, nên đã dâng mình lắm 
của lễ ‡ề trên núi Calavariô, thì xin Chúa khẳng nhậm 
lời tôi ! 

Lạy Ð. Mẹ ! xin Mẹ cầu thay cho tôi đặng các ơn ây, 
và đặng bền đỗ đền giờ sau hồt. 


© 


ĐIỀU GẪẦM THỨ MƯỜI BA 
Gẫm về: Mọi sự thề gian đều huyển hoặc hư vô. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Của củi đời nẩy 
chẳng làm ích gì cho ta, là thể nào. 


Xưa có một người quân tử, tên là Aritiphê, chớ hàng 
hóa một tàu đầy, ngày kỉa vượt biển ca khơi ; mà rủi 
bị phong ba đánh nát vỡ tàu, của cải chìm tột đáy biến, 
người đanh sĩ chỉ còn mình trần, may tầp vào bãi. Song 
bởi ông ây thông thái trứ danh, nên người miệt biển 
cung đồn tử tê, lại trợ cầp cho khỏi phân thiệt: bại 
nữa, Lâm nạn mà gặp duyên, thì người quân tử liền 
vit thơ về khuyêncồ hữu đồng hương, ngó lầy gương 
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mình, mà giới tâm, để lo thu tích những của bền bị, 
dâu phải đắm iàu, cũng chẳng hể hư mât bao giờ.. Ấy 
thật là đều cha mẹ bạn hữu ta, rày ở kẽp đời đời cũng 
khuyên ta, cùng dặn ta đừmng bôn chôn tìm kiềm những 
vật hèn đời nẩy, một lo tích irử những của kiên xác, 
dẫu chết cũng .chẳng hề màẫt. Ngày chồt gọi là ngày mẫt 
hồt mọi sự (Deut.. 32-3) ; vì trong ngày ầy, mọi của cải 
thê gian, mọi chức quyển danh vọng, mọi cuộc vui chơi 
sung sướng, đều tan mật hồt. Vì vậy thánh Ambôrôdiô 
dạy rằng : Các món ây chẳng nên gọi là của ta, vì ta 
chẳng đem qdheo đặng qua kiềp khác, chỉ có những v'ệc 
lành phước đức, thật là của ta, vì sẽ đi với ta cho đồn 
đời sau mà thôi. 

Vậy- có lời Chúa Cứu thề bảo ta rằng : «‹ Được lời 
lãi cá và thê gian, mà mât linh hồn, tức là mầt sạch 
hôt, thì nào đặng ích gì ? » (Mat, 16-96). Ôi ! bỡi nhờ 
suy thâu lời phương ngôn ầy, cho nên biệt mây người 
thanh niên đã quyềt tình vào chồn viện tu l Biệt bao 
nhiêu thầy ẳn-sĩỉ đã bạn cùng rừng xanh núi đỏ. ! Bệt 
mây đăng tử-đạo đã liều mạng sông vì Gaúa Khirixi.ô ? 
xưa thánh Inaxiô đề Loadôla cũng đã dùng lời caơn naôn 
ầy, nnà kéo được nhiều linh hồn về cùng Chúa. Đây ta 
chỉ trưng tích ông thánh Phanxicô Xavie, cho con nghe 
mà thôi: Nhơn lúc ông thánh Phanxicô ở thành Phalê, 
lòng đương ham hồ sự đời, trí đương trù nghĩ công 
danh. May thay -giãi cầu tương phùng l Ngày kia Ông 
thánh Inaxiô tình cờ mà gặp Phanxicô, thì nói rằng : 
‹ Ở anh Phanxicô, anh phải biêt thề gian bợm bải qui 
quyệt lắm, anh ơi ! hứa trăm đều, nhưng chẳng giữ 
một mày. Mà cho đâu nó có giữ đều đã hứa với anh 
đ: nữa, thì cung chẳng hề làm cho,anh phi lòng bao 
giờ. Song cho đi có làm cho anh mãn nguyện, thì tô: 
xin hỏi phước lộc thê gian cho. anh bền đặng mây lâu ? 
có đặng lâu dài hơn mạng sông anh chăng ? mà c›-ðtI 
rồi, thì anh sẽ đem đặng của gì theo anh vào chồn đời 
đời ? Anh đã nghe nói có thiên hộ nào khi chềt, mà 
đã đem được một trự tiển, hay là một (tên đẩy tớ theo 
mình để dùng đền chưa ? Có vua nào quyển phép đồn 
đổi, khi chệt đã mang theo đặng một sợi chỉ điều, mà 
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làm dầu mình là vì đồ vương chăng ? » Phanxicô nghe 
bầy nhiêu lời, liên động lòng, cứ suy đêm nghỉ ngày ; 
tức thì từ giã thề gian mà theo ông thánh Inaxiô, rồi 
cũng đã nên thánh trọng. 

Xưa vua Xalomong ở đời, giàu có sung sướng vô 
song, chẳng có sự gì vui sướng ở thê, mà người chẳng 
nêm tới, như chính mình người đã xưng rằng %« Mọi 
sự con mắt tôi mơ ước, thì tôi chẳng hể từ chôi, một 
để⁄cho nó hưởng như ý mà thôi ». (Eccl. 9-10), Song 
đền chừng người no chán đã thèm, thì lại thú thiệt, 
của cải dưới đầt nấy, đều là huyển hoặc hư vô, đều 
là phù vân giả trá, Chị Margarita là con Hoàng đề Rôđôn- 
phô thứ hai về dòng Caramêlô, xưa thường nói rằng 
‹ ac nước the gian,đền giờ chồt có làm ích gì chăng ? » 
Các Thánh khi suy đền phần rổi đời đời, thì hãi hùng 
kinh khiệp như thầy Phaolô Xênhơry sợ hải hêềt sức, 
mà hỏi cha giãi tội mình rằng. « Thưa cha, xin cha nói 
cho tôi biềt, tôi có rỗi linh hồn chăng ? » Ông thánh Anrê 
Avêlinô cũng bởi run sợ như vậy, nên hằng khóc lóc 
rỗng rã, hai mắt như hai suồi nước, mà than rằng 
‹ Nào ai biêt, tôi có rỗi linh hồn hay không ?» Ông 
thánh Luy Bertrăngđô, cũng vì suy một đều ầy, nên 
sinh áy náy lo sợ, đền đổi cả đêm cứ lăn lóc.trẫn trọc 
trên giường, lưng không bén chiêu, mà la lên rằng : 
‹ Ôi ai biệt tôi có khỏi sa hỏa ngục chăng ? » Còn kể có 
tội hiện đương mang án phải sa hỏa ngục, mà cứ ngủ 
ngắy thẳng giầc, chơi cười phi chí, thì nghe có lạ 
không ? 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Ð. G. Giêsu là Đầng cứu chuộc tôi ! tôi đội 
ơn Chúa đã soi sáng cho tôi rỏ thầu sự tôi đã lầm lạc, 
cùng tội tôi đã phạm, mà sập cật trở lưng cho Chúa, là 
Đầng đã liêu đổ máu ra và đä chịu chột vì tôi. Thật Chúa 
chẳng đáng cho tôi ở tệ bạc, như tôi đã ở xưa nay. Ôi ! 
giả như tôi phải chột bây giờ, thì tôi chỉ. thầy trong 
mình đẩy những tộ: lỗi, chỉ thầy lương tâm cắn rứt 
tứ bể, mà làm cho tôi phải áy náy sợ hãi trong giờ lâm 
chung, nào có thầy đi gì nữa sao ? Lạy Đầng cứu chuộc 
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tôi ! tôi thú thật tôi đã dại đột, tôi đã dồi mình tôi, mà 
bỏ Chúa tôt lành vô cùng, cho đặng mê theo những sự 
vui hèn đời nãy, thì tôi nguyện xin Chúa cho tôi đặng 
hột lòng đau đớn ăn năn ! Gậy vì sự Chúa đã ch;u chồi 
cách đau đớn trên cây thánh giá xin Chúa cho tôi 
đau đớn khóc lóc mọi tội lỗ: đền trọn đời tôi. Lạy Ð. . 
Giêsu ! Lạy ÐĐ. C. Giêsu ! Xin Chúa thứ tha cho tôi ; 
lôi quyềt đừ nấy về sau chẳng còn làm cực lòng Ghúa 
bao giờ nữa, một kính mền Chúa luôn mà thôi, Tuật 
tôi chẳng đáng Chứa đoái thương, vì tôi đã khinh mạn 
để duôi Chúa bây lâu nay; song vì Chúa đã hứa sẽ 
thương yêu kẻ có lòng kính mền Chúa, mà rằng «Tao 
yêu kẻ yêu Tao» (Prov. 8-17), thì xin Chúa cũng bẩy 
thương lầy: tôi, vì tôi kính mền Chúa. Tôi xin từ bỏ 
mọi sự sang trọng, cùng mọi sự vui sướng thề gian, 
miễn là cho tôi đặng Chúa đoái thương, thì đử rồi, Lạy 
Chúa tôi ! vì lòng Chúa mền thương Ð. C_ Giêsu, xin 
Chúa khầng nhậm lời tôi ! Chính mình Ð. C. Giêsu cũng 
nài xin Chúa chớ xua đuổi tôi ra khỏi lòng Chúa. Tôi 
xin phú trói mình tôi cho Chúa chẳng chút để dành : 
xin dâng mạng sông tôi, những sự thích tình: tôi, ngũ 
quan tôi, linh hôn và xác tôi, ý muồn cùng sự thong dong 
tôi nữa. Xin Chúa nhậm lây lễ mọn đôi đâng, mà chÌớ 
từ rầy tôi, nhự tội tôi đã đáng, vì tôi đã bổ nghĩa Chún 
nhiều phen, Xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt Chúa (Ps. ð0. 
18). 

Lạy thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rầt nhơn lành ! 
xin Mẹ cầu cùng Ð. €, Giêsu cho tôi : tôi hồt lòng trông 
cậy Mẹ cầu bàu cho tôi là đường nào ! 


Lê thứ" hai thì gẫm Của oi đời nây đứng cho ta 
khinh dễ, là dường nào. 


Ta hãy lây cân Ð, C. T,. mà cân mọi của đời nây, 
thì đánh giá mới nhằm ; nêu dùng cân thề gian mà 
cân, thì trỉ giá phải sai vì có lời thành kỉnh làm 
chứng, cân thồ gian mưu mẹo đôi trá cân không đúng 
(Qs, 19-7). Vây. mặt cân thăng bằng Ð. ©_ T, chỉ rõ, cho 
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ta thầy những sự đời nầy yêu chuộng, đáng khinh chê 
mọi đàng, vì chẳng làm cho ta phi lòng chút nào, lại 
còn chóng qua mau hệt nữa. Dầu cho ba vạn sấu ngàn 
ngày ta đặng sồng ở thê, thì cũng thẩm thoát tợ thoi 
đưa. Mà những sự vui sướng ta hưởng đền cùng rồi, 
cờn có thí gì dính tay chăng Các cuộc ây cũng qua 
mau, như tàu chạy băng mặt sóng ; hể chạy qua rồi, 
thì chẳng còn thây lằn ngang dâu đọc gì nữa. (Sap. ð-10). 
Ta hãy hỏi thăm mây người cự phú, mây tay danh sĩ, 
những vị đề vương hiện đương ở chồn đời đời, xưa 
ở thề sang trọng tột phẩm, sung sướng đủ thưc, phô 
trương hồt bậc, mà rày còn lại chút gì noi dầu chăng ? 
thì ta liền nghe những kẻ ây trả lời rằng Không còn 
chỉ nữa, chẳng còn gì hồt ! nên ông thánh Augutinô than 
rằng hỡi người ! mẩy cứ giương mắt trông xem của 
cải người phú trưởng giả kia, đặng hưởng ở giữa thê 
gian, mà quên xét về sau nó chôt rồi, có đ:m theo mình 
đặng vật gì chăng ? Chỉ có một thây ma hôi hám, với 
một tầm vải liệm thô sơ, đều»phải mục nát thôi tha mà 
chớ. 

Những người danh tiệng thẻ gian, khi mới chề!, thì 
thiên hạ còn chạo rạo năm ba bữa, rồi lâu quên đứt, 
chẳng còn đặt trí đền nữa. Như lời Ca vịnh rằng 
« Chẳng còn ai nhớ đền nó, tiềng tắm nó cũng đều tan 
mâẫt. » (Ps, 9-7). Mà rủi như mây người khôn nạn äy, 
phải sa hỏa ngục, thì làm gì, nói gì ở đó ? Chúng nó 
chỉ khóc lóc than van rằng : Nào xưa ăn ở khoe khoang ? 
Nào xưa phô trương tiển của ? Rày làm ích gì cho ta ? 
Mọi sự ầy chóng qua đường bóng bẻ, (Lap. 3-8), ta nay 
chỉ còn một sự khồn cực, thương tiềc, và ngã lòng đời 
đời mà thôi. 

Hồi ôi ! người mê sự thề gian, lo liệu việc phần xác, 
một cách khôn ngoan khéo léo là đường nào ! Cho . 
chức phận, thì kiềm thề kiềm thân ; cho được tiển của, 
thì băng đồng chỉ phá, khó nhọc biềt bao nhiêu mà 
kế ! muôn được sức mạnh, thì đùng đù phương đủ pháp : 
đâu thầy giổi thuôc hay, đâu khí tôt nước hiển, đều 
thử đền hồt. Song về việc phần hồn, thì gặp chăng hay 
chớ, vô lự vô ưu là đường nào ì mà không biồt : sức 
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khỏe chức quyển, của cải, một mai thác xuông thì mụi 
sự đều tan, Còn linh-hồn và sự đời đời chẳng hêt 
chẳng tan bao giờ, mà cứ còn unäi mãi ! Có lời ông 
thánh Augutinô rằng cho được làm bậy, thì c.ẵng 
biềt từ lao, cho được phạm tội, thì không quản khó 
nhọc, Như kể cưu lòng thù oán, quân trộm cướp gian 
tham, đứa hỏang đàng trắc nềồt, cực mâầy cũng chun 
đầu mà làm đều phi pháp mình đà lắm le lâu ngày, 
miễn là cho thỏa ý mình, thì thôi. Còn về việc rỗi linh 
hôn, rmnà thầy khó một chút, thì đã thụt lui, chẳng 
muôn chịu cực bao giờ. Thương. ôi ! đến kỳ lâm tử, 
ngọn đèn thánh thắp lên, là chính giờ lễ chơn thật 
phục quyển, thì những người mê sự thề, Jiền ttầy tỏ 
mình đã lầm lạc, nên phải thú xưng mình đã dại ngây 
là dường nào ! Khi ây mới thở vắn than đài Ôi ! tôi 
đã có đủ mọi phương thề, cho đăng nên thánh, mà tôi 
chẳng thèm ngó lại, thì rày khồn thân tôi là đường nào Ï 

Cho đầu làm đền cực phẩm Giáo-hoàng, như Đức 
Giáo tông Lêô thứ mười một, mà còn than van khi gần 
chềt rằng : « Phải chỉ tôi đã làm tên giữ cửa nhà đồng, 
thì hơn là ở địa vị Giáo tông bội phân ». Đức thánh 
Phapha Hônôriô thứ ba, trong giờ lâm chung, cũng than 
thở như vậy mà rằng : « Thà xưa tê, tôi lọ việc bềp 
trong nhà đòng tôi ở, mà rửa chén bát, thì cồn có ích 
cho tôi hơn nhiều », Philipphê thứ hai, là vua nước 
Iphanho, buổi gần băng hà, thì đòi hoàng tử đền rồi 
phách áo cẩm bào, trạc ngực đây giòi bọ lúc nhúc, chỉ 
cho con mà rằng : «‹ Hởi Hoàng thái tử con ôi ! con hãy 
xem đây chơ biềt, người đời chềt, thể nào, và chức quyền 
sang trọng thề gian đền đó, là cùng đổ rồi ». Đoạn vua 
than rằng : œ Ôi ! phải chỉ xưa kỉa, cha ở bậc thầy đòng 
tâm thường, thì còn hơn ngự trên bệ ngọc muôn phẩn. » 
Luôn thể lúc đó, vua truyền lây thánh øgiá gổ xổ đây, 
mà mang vào cỗ cho người, mà khi vua đã an bài moi 
sư cho đăng chềt, thì thêm lời rằng : « Ơ hoàng thái 
tử ! cha chủ ý cho con chứng kiền việc ây. để cho con 
rö biềt thề gian cư xử với chính vị vua chúa trong giờ 
lâm chung thể nào : đền cùng sau bềt 1À cỉờ chết. thì 
mọi người đều nên bình đẳng : ngôi thiên-tử cũng nhằm 
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mắt như người bình dân. Chềt rồi mới rồ mặt hơn thua : 
ở thê gian:, ai đã có lòng đạo đức hơn, thì trên thiên đàng 
Chúa sẽ thưởng cho địa vị cao hơn mà chớ. » Cũng mộ. 
hoàng thái tử ây, sau lên ngôi trị vì, lây hiệu Pailipphê 
thứ ba, mãng tứ tuần vừa được ba măm, liền thăng hà ; 
mà khi gần giờ thọ chung, thì cũng. nói như hoàng-phụ 
xưa với các quan đại thần rằng («Chư khanh là thân 
hạ Trầm, thì phải giữ lời Trẫm di ngôn : Trong văn-tê 
chư khanh làm, mà an táng Trẫm, thì cứ nó. sự thiệt 
chư khanh thầy nhãn tiên bây giờ đây, mà rằng làm 
vua mà đồn giờ chệt, cũng chẳng đặng ích gì, lại càng 
thêm đau đớn lòng, vì đã làm vua mà thôi ! » Rồi vua 
la lên rằng : « Chớ chỉ tôi đã từ ngai vàng, mà lên rừng 
ân tu làm tôi Chúa bây lâu nay, thì bây giờ tôi đặng 
vững lòng trông cậy hơn, mà ra trước toà Chúa, không 
sợ hiểm nghèo mật linh hồn đền chừng nây I » 

Song kẻ cả đời chẳng lo kính mền Chúa, mà đền giờ 
chềt có phàn nàn tiềc nuôi cũng nỏ đặng ích: gì, một 
thêm cực lòng rủn chí hơn nữa mà thôi ? Bỡi đó bà 
thánh Têrêxa kềt luận rằng Hễ sự gì sẽ hềt một lần với 
mạng sông ta, thì ta đừng sá đền làm chỉ, ta một phải 
lo ăn ở thể nào, cho khỏi sợ chật, vì phước thật là tại 
đó mà chớ. Vậy nều ta muôn biềt của cải đời nây đáng 
giá bao nhiêu, thì ta hãy tỉ như ta gần chềt mà xem nó, 
cùng nói rằng : những sự giàu sang vui sướng nẩy, 
những chức quyển danh vọng kia, một?:ngày sẽ tan 
mật hềt ; đã vậy, thì ta hằng phải ra sức nên thánh, 
hằng phải lo thu tích những của kiên cô sẽ đi theo ta, 
mà làm cho ‡a đặng thỏa lòng phi chí đời đời chẳng 
cùng. 

LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Đầng cứu chuộc tội ! Chúa bỡi thuương tôi. 
nên đã chịu đau đớn nhuồc hỗ biêL bao nhiêu, sonz tô 
đã để lòng tríu mền những sự vui sướng, cùng nhữn: 
của phù vàn đời tạm nẩy, mà cả lòng đày đạp ơn thánh 
Chúa đã biệt mâầy phen l 

Song lạy Ð. Œ. Giêsu ! Nêu khi tôi để đuôi Chúa, mà 
Chúa đã chẳng nệ đện cùng tôi, thì tôi chẳng sợ Chúa 
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xua đuổi tôi, rày tôi tìm Chúa cùng yêu mện Chúa hồi 
lòng, và tôi đau đớn, vì đã phạm đền Chúa hơn là vì đã 
mắc phải đều gì rủi ro. Lạy Chúa lòng tôi ! tôi quyềt 
từ nây về sau, chẳng còn làm mât lòng Chúa nữa, đầu 
nhẹ cũng chẳng dám đều chi chềch ý Chúa, thì xin 
Chúa cho tôi biềt mà tránh xa, dầu cho được của gì 
thê gian, thì tôi cũng chẳng đám làm nữa, còn đều c.i 
đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cho tôi hiểu mà làm liển, 
nảy tôi sẵn vâng lời Chúa. Tôi ước ao kính mện Chúa 
cho thật, nên tôi sẵn lòng lãnh lầy mọi cơn đau đớn, 
và mọi nổi gian nan, như thánh giá bởi tay Chua sẽ 
trao cho ; xin Chúa cho tôi chịu khó bằng lòng theo 
thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy đôt tôi, hãy cắt tôi ở đời 
nẩy, miễn là tôi đặng kính mện Chúa đời sau vô cùng 
thì đã bội. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! tôi xin gởi mình tôi cho 
Mẹ ; xin Mẹ hằng câu cùng Ð. C_. Giêsu cho tôi, chớ thôi 
bao giờ. 


————————Ầ_— 


Lễ thứ ba thì gẫm Phải lo tu đức lập công, 
cho đáng phần phước trên nước thiên đàng, là thể nào : 


Có lời thánh Phaolổ rằng (Ngày giờ vắn vỏi lắm 
ai dùng của đời nây, thì hãy dùng cho qua buổi mà 
thôi, dường bằng không dùng đền, vì thề gian chóng qua 
như bóng vậy. » (I Cor, 7-29), Hãn thật, sồ rnạng con 
người chẳng qua là như tuông hát, rât đổi chóng hêt. 
Cha Cornéliô rằng : Thề gian nẩy ví như trò hát bội ; mà 
đời người khác thể vai tuồng ; ai có vai nầy người thì 
mang đai mảng vua chúa, kể thì mặc áo lam lủ thứ dân, 
kẻ nọ thì đóng vai quan thầy, người kỉa thì làm dạng lôi 
tớ ; song đên chừng mãn tuông đổi lôt, thì chẳng còn 
dầu gì mà phân biệt ai lại ai nữa ; người đã làm vai vua, 
rầày chẳng còn đà vua nữa ; kẻ đã làm 'vai quan thầy, 
nay chẳng còn là quan thầy nữa, ai cũng như ai mà chớ. 
Ngày nay con giàu có thiên triệu, ruộng đầt cò bìy thắng 
cánh, lâu đài toà ngang dãy dọc ; song một phen chềt 
đền, thì của cải con đều về tay người khác quản nghiệp. 
Nhự lời Thánh kinh rằng : « Giờ cực nạn lâm chung, 
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làm cho quên mọi chức quyền danh vọng, xóa hề(L mọi 
sự sung sướng sang trọng thệ gian ». (Eccli, 11-29) : 
Xưa Cadimirô vua nước Badan, bữa kia ngự yên 
cùng văn võ bá quan, khi vừa mới bưng chén rượu 
kể môi, liền ngả chềt ; vai vua cối lôt xong đời. Hoàng- 
dẻ Xen-xô, ngự long đình mới được báy ngày, mà 
dã phải ké thù giềL chẽt ban đêm ; ầy tuổng Xen-xô 
đà rã đám, Ladila là vua nước Bôhêmia, xuân thu mới 
nên mười tám, toan gá nghĩa bách niên cùng công chúa 
con vua nước Pháp; khi vừa định ngày làm lễ giao 
hôn, mới hào soạn nghỉ tiềt trọng thẻ, thì mai kia vua 
liền phải gió chết tươi ; Đình-thân. lập tức phái quan 
đưa tin cầp báo cho công chúa trở về nước nhà, vì đã 
mãn tuông cho Ladila rồi, Cũng vì suy sự thệ giả trá 
như vậy, nên Phanxicô Bôradia đã đặng nên thánh 
nhơn khi người thầy tử thi bà hoàng hậu Idabella, chềt 
đương thuở hông nhan, giữa cuộc san; trọng, thì liền 
quyềt làm tôi Chúa mà than rằng « Chức quyển danh 
vọng thề gian, triểu thiên phủ việt ở đời đền cùng 
đó, mà thôi sao ?' Thôi, thôi ! từ rẩy mà đi, tôi dóc 
lòng làm tôi một chủ nào, đầu có chẽt, cũng chẳng lìn 
khỏi người bao giờ ». 

Ta hãy soi các gương ầy, mà lo khắc kỷ tu thân, thể 
nào cho trong giờ chết chẳng ai trách ta đặng, như đã 
trách người ham của trong EBvang rằng «Œ người đại 
đột ! như mãẩy chềt nội đêm nay, -thì của cải mẩy đã 
tích trử xưa rày sẽ về tay ai ?› (Luc. 19-90). Lời Chúa 
cũng đã phán rằng ‹«‹Kể nào lo làm giàu của cải thê 
nẩy, thì chẳng đặng ơn nghĩa Chúa đâu ». Đoạn Chúa 
thêm lời nây « Bay chớ ]o cho giàu có của cải thề gian 
hay hư nát, một phải lo thu tích của cải trên trời, là 
công nghiệp phúc đức, chính của sẽ theo bay lên thiên 
đàng đời đời, là nơi chẳng có mỗi mọt găm khới bao 
giờ ». (Mat. 6-20). Vậy ta hãy ra sức đích trử của rầt châu 
báu, là lòng kính mền Chúa, Có lời đhánh Augutinô 
rằng : Ai được giàu có cẢ và thê gian, mà chẳng đăng 
nghĩa cùng Chúa, thì kể ây thật là kể nghèo khó hơn 
hồt trong đời ; song ai nghèo cực bẩn cùng,. mà đăng 
ơn nghĩa Chúa, thì đặng hềt mọi sự mà chớ, Mà ai.là 
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kế đặng ơn nghĩa Chúa ? ầy là kế có lòng kính mền 
Chúa như lời thánh Gioang tông đồ rằng c‹« Ai có lòng 
kính mên Chúa, thì ở trong Chúa, và Chúa cũng ở trong 
người ầy mà chớ », (L Jo, 4-16). 
LỜI THAN-THỞ 

Ôi I Lạy Chúa tôi l tôi chủng mnuôn cho ma qui cai 
trị lòng tôi ; đôi chỉ muôn cho một mình Chủa làm chủ 
ngự trị mà thôi. Tôi quyêt lòng chê bỏ mọi sự, cho đặng 
ơn nghĩa Chúa ; vì tôi chuộng ơn nguïa Chúa hơn muôn 
vàn triểu thiên, phủ việt thệ gian nẩy, Ôi ! Tôi còn để 
lòng mà mnnện thương ai, mà chẳng mền thương Chúa 
là Đầng đáng môền yêu vô cùng, tôt lành vô lượng, nhơn 
từ vô biên, xinh đẹp vô song, hay thương vô hạn sao ? 
Bây lâu tôi đã đế Chúa lại một bên, mà trắn tríu vật 
hèn đời nây ; ây tôi đã làm mật lòng Chúa, là Đầng 
đã thương tôi quá bội, thì tôi lây làm đau đớn hồt sức, 
đường đao cắt ruột vậy ! Lạy Chúa tôi ! bỡi Chúa đã 
dùng muôn ơn, làm như dây mà cột tôi lại cùng Chúa, 
thì còn lễ gì, mà tôi dứt lòng kính mền Chúa đặng 
nữa sao ? Lạy Đầng lòng tôi tríu mên Ì xơn Chúa nhậm 
lây trót cẢ ý muôn tôi, cùng mọi sự thuộc về tôi, đoạn 
xin Chúa lo liệu cho tôi mặc thửa ý Chúa. Như trước 
tôi đã mê theo dục tình, mà làm nghịch cùng Chúa, thì 
rày xin Chúa thứ tha cho tôi. Ợ Chúa rât hiển hậu địu 
dàng Ì Chúa muồn phân định cho tôi thể nào, thì tôi 
cũng chẳng còn đám phàn nàn năn nỉ; vì tôi rõ biềt 
thánh ý Chúa cao sâu mẩu nhiệm, chỉ muôn làm ích 
cho tôi mà thôi, Lạy Chúa tôi ! xin Chúa sửa định mọi 
việc tôi theo thánh ý Chúa, tôi nguyền ước vui lòng 
mọi bể, cùng đội ơn Chúa luôn, xin Chúa hãy làm cho 
tôi đăng lòng kính mền Chúa, thì tôi chẳng còn xỉn 
đi gì nữa. Chẳng còn ước mơ của cải l chẳng trông 
mong chức quyển ! chẳng còn thèm khát thề gian nữa ! 
chỉ ước ao một mình Chúa ! chỉ khát khao một mình 
Chúa mà thôi. 

Lạy Bà Maria ! Mẹ thật là có phước, vì xưa ở đời 
Mẹ chỉ yên mễn một Ð. C. Trời, hơn hềt mọi sự thề 
gian. 
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Bao lâu tôi còn sông ở đời, thì xin Mẹ cẩu thay cho 
tôi đặng kính mền Chúa, như xưa Mẹ đã kính miền 
Chúa vậy. Nẵy tôi xin phú thác mình tôi trong tay Mẹ 


mà chơ. 
KH ——'®© ho 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI BÔN 


Gẫm về: Đời người sông ở' thê gian, khác nào 
buổi đi đường, mà về chôn đời đời. 


L thứ nhúứt thì gằm : Người ở đời uí như khách qua 
đường, ngụ chôn tha hương là thẻ nào. 


ỚŒ thề gian nây, là nơi Chúa thứ, là trường ta thị, 
cho nân thưởng phạt chưa ra lẽ công bình, vì thường 
thầy nhiều người dữ ăn ở ngang tàng, mà đặng thạnn 
vượng sung sướng rmnän đời ; còn kế lành ăn ở ngay 
chính, lại phải suy bại cực khổ chung thân, Dâu kẻ 
ngoại bỡi sức tự nhiên, cũng đã hiểu được mờ mờ lẽ 
chon thật nấy, là vì có một Chúa tổ càn khôn, mà là 
Chúa rât công bình, thì phải có một đời khác sau, đế 
thưởng lành phạt dữ cho cân xứng, chẳng sai, Vậy đều 
kẻ ngoại giáo cứ lẽ tự nhiên, mà đã công nhận ; phương 
chỉ ta là kẻ có đạo, thì phải lây lề đức tin, mà xưng 
fa như thánh Phaolổ rằng (« Ta chẳng có quê vức ở 
dưới đầt nẩy đâu, song ta chỉ tìm quê thật đời sau 
mà chớ. » (Heb, 13-14). Ây đã rö thê gian nẩy, chẳng 
phải là quê hương ta, thật là chồn đâầt khách, là nơi 
lữ thứ, ia qua đó ký ngụ một đổi, rôi phải lo tìm về 
tổ quán đời đời ; như lời Thánh kinh rằng sœ Ai nầy 
sẽ đi về nhà đời đời của mình. » (Eccl. 19-5). Ấy vậy 
ớ con ! nhà con hiện ở bây giờ, chẳng phải là nhà con 
đàu bèn là như lữ xá con tạm trú một thời, rồi chưa 
biềt lúc nào con chẳng ngờ, thì con phải bỏ quán mà 
đi. Con phải biềt Khi con chềt, thì những người thân 
thiềt con hơn cả, cật ruột con hợn hềt, sẽ đứng đầu mà 
lo đem con ra khổi nhà cho kíp. Vậy nơi nào sẽ nên 
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nhà con chơ thật ? Ất là cái mộ sẽ nên nhà che xác con 
phải trường trú, cho đền ngày dận thệ ; còn linh hôu 
con sẽ đi chồn đời đời, thiên đàng chưa bệt, mà hỏa 
ngục cũng chưa hay. Bỡi đó thánh Augultinô nói rằng. 
Như người khách ngoại ở chồn tha hương, chẳng qua 
là kinh quá buổi, mà lại quyệt xuât hệt gia tài sự 
nghiệp, đề tạo ruộng nương nhà cữa, lập tuành cơ củỈ. 
đoạn ít lâu phải bỏ mà về xứ, thì người ầy thật là điên 
cuồng dại dột quá lẽ. Vậy theo lời thánh nhơn nói đó, 
thì con phải nhớ, con ở dưới thề gian nẩy, cũng như 
người hành khách, đổ nhờ một lúc mà thôi, thì chớ 
để lòng dính bén vật gì vừa ý đẹp mắt làm chỉ, một 
phải xem qua rồi thì thôi, để cho khỏi vương vít bận 
mình, mà do tạo lập một sở chắc chắn vững bền, hầu 
sau về mà ở cho ầm cúng wĩỉnh viễn đời đời, 


Nều may con được rỗi linh hồn, thì con thật là đại 
phước. Öi ! có chôn nào nguy nga tôt đẹp cho bằng taien 
đàng sao ? Dẫu cho đến đài vua chúa sang trọng nhứi 
dưới thồ gian, mà sánh với thiên Tòa, thì cũng như 
ràn bò tàu ngựa mà thôi, vì chỉ có một chồn thiên quầ‹, 
mói gọi đặng là thành thật xinh đẹp, thật rực rỡ, thật 
trọn hảo mà chớ. (Theren, 9-15), Ở đó con chẳng còn mơ 
ước sự gì nữa, bạn cùng các thánh sum vầy, chầu chực Ð, 
C. Giêsu cùng Ð, Mẹ, mà chẳng còn sợ gì về sau ; tắt 
một. lời, con sẽ đặng dạo chơi ở g'ữa biển cả khoái lạc, 
đặng hưởng phước ròng vui trọn, chăng hay cùng cHẳng 
hay hệt; như lời Thánh kinh rằng (Phước lạc đời 
đời tràn xuông trên đầu các kẻ lành. » (Is. 35-10) ; mà 
sự vui về ầy râầt trọn hảo, cho đền đổi đời đời cứ xem 
mới mãi, kiếp: kiềp cứ thầy lạ luôn, cho nên hưởng chẳng 
hay ngắn, chẳng hay no l 


Song như rủi con phải mắầt linh hồn, thôi. thì con p¬di 
phàn nàn thương tiềc, biềt là ngẵằn nào ! Con sẽ phải 
hì hụp dưới vực lửa hỏa hào, phải lặn lội giữa bển 
khổ hình, ngã lòng rủn ;hí, mọi người đều bỏ đã đành, 
mà Chúa cũng từ mặt nữa, Mà chịu như vậy cho đền 
bao lâu ? Trăm năm ngàn năm qua rồi, mà con có hẻt 
khồn chăng ? Ôi ! sao mà hêt đặng ? Trăm.ngàn năm, 
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muôn vàn đời sẽ qua, mà hỏa ngục con đã chịu dường, 
bằng khi mới vào vậy, Vì muôn vàn năm sánh với sự 
đời đời, thì có đáng gì ? thật không bằng một ngày đã 
qua, như lời vua thánh Davit than rằng : ‹ Muôn vàn 
năm trước mặt Chúa, cũng như thể ngày bữa qua đã 
hồt rồi vậy. » (Ps. 89-4), Bây giờ con có muồn b:ềL, sau 
con sẽ ở. chồn nào trong kiềp đời-đời chăng ? Mà con 
muôn ở chỗ nào, thì bây giờ con hãy suy xét đi nơi 
nào tùy theo việc con đáng, thì chính mình con phải 
chọn lầy, nỏ đợi hỏi ai làm chỉ, Song nều con muồn ở 
trên thiên đàng, thì hãy kíp lo làm việc lành, hãy sớm 
liê' lập công, hầu cho sau đáng Chúa thưởng vào đó 
mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nẩy chỗ tôi đã đáng là hỏa ngục, vì cách 
ăn nềt ở tôi xưa nay. Thương ôi !I từ khi tôi mới phạm 
một tội trọng đâu hềt, thì tôi đã đáng cho Ghúa bỏ 
xuông đó rồi, mà chẳng còn trông kính mền Chúa đặng 
bao giờ nữa ! Đội ơn lòng lành Chúa vô.cùng đã chờ 
đợi, và đã ban cho tôi ngày giờ, mà đền bồi tội lỗi tôi I 
Cám tạ máu thánh Ð. ©, Giêsu đã xin cho tôi đặng ơn 
ây ! Lạy Chúa ! tôi chẳng còn đám cậy lòng Chúa nhịn 
nhục tôi thới quá nữa, Tôi lo buôn đau đớn hồt sức, vì 
tôi đã làm sỈ nhục cho Chúa, là Đầng nhơn từ vô cùng, 
hơn là vì tôi đã đáng sa hỏa ngục. Lạy Chúa ! chẳng 
còn đám nữa ! chẳng hể đám nữa ! thà chêt chẳng thà 
còn làm mật lòng Chúa nữa | Lạy Đầng tôt lành vô 
song ! nều bây giờ tôi ở trong hỏa ngục, thì tôi chẳng 
còn kính rnền Chúa đặng, mà Chúa cũng chẳng còn 
thương tôi đặng nữa. Tôi kính mền Chúa, và ước ao 
cho Chúa thương tôi, Thật tôi chẳng có công gì cho đáng 
Chúa thương, song tôi cậy nhờ công nghiệp ÐĐ. © Giêsu, 
là Đầng đáng cho Chúa thương yêu, vì Người đã dâng 
mình làm của tê lễ cho Chúa trên cây thánh giá, mà xin 
Chúa thương tôi,cùng thứ tha cho tôi nữa. Lạy Ð. ©C. 
Cha bằng có đời đời ! vì lòng yêu dầu Con một Chúa, 
thì xin Chúa ban ơn cho tôi đăng kính mên Chúa luôn. 
Lạy Ð, C, Cha là Đầng đã ban Con một Chúa cho tôi, 
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thi đôi kính mền Chúa là dường nào ! Lạy Ð, G. Con 
là Đầng đã chịu chềt vì tôi, tôi yêu mền Chúa là trùng 
nào Ì 

Lạy Đức Mẹ là Mẹ Ð. €_ Giêsu ! nhờ ơn Mẹ chuyển 
cầu, thì đôi đã đặng ngày giờ mà ăn năn đền tội, Lạy 
Bà Chúa rât-cao sang ! xin Mẹ hãy lo liệu cho tôi đặng 
lòng đau đớn mọi tội lỗi tôi, và đặng lòng kính mền 
Chúa, bền đỗ cho đền cùng, 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ai nãy có đủ phương thề, mà lo 
cho mình được chắc phân phước đời đời là thể nào. 


Œó lời Thánh kinh rằng (Cây đã ngã phía nam hay 
là phía bắc, mà hễ đã ngã phía nào, thì cứ nằm miồt 
phía ây mãi. » (Ecel. 11-3), Cũng mội lẽ ầy, linh hôn 
tôi ví như cây đại thọ, đền giờ chềt mà ngã vể phía 
nào, thì cứ nằm miềt phía ầy, cho đện đời đờ: : hoặc 
đặng làm vua trên thiên quầc đời đời, hoặc phải lam 
lôi mọi dưới hỏa ngục kiệp kiềp; hoặc hưởng vinh 
phước vô cùng giữa biển cả khoái lạc, hoặc phải ngã lòng 
muôn kiềp dưới vực sâu hình khổ, hai đàng có một mà 
thôi không có bậc nào ở giữa nữa đâu, Ông thánh 
Gioang-kim-Khẫu, khi suy gương hai người đã kế truyện 
trong sách thánh, một người nọ Trọc phú giàu có mà 
tội lỗi, xưa ở đời thiên bạ cho là người đại phước, vì 
giàu có sung sướng mọi về ; song chệt rồi phải đày đọa 
dưới hỏa ngục ; còn Ladarô kia Thanh-bần, ăn mày mà 
nhơn đức, xưa ở thê ai nầy cầm bằng kẻ vô phúc, vì nghèo 
khó cực khổ trăm đàng ; mà chêt rồi, lại đăng an nhàn 
trên cöi thọ, thì thánh nhơn than thổ rằng : Ôi ! Chúa 
đỗi phúc ra họa, đổi họa ra phúc, mà đổi cho đền đời 
đời, thì thật Chúa công bình là đường nào: l 

Có nhiều người giáo hữu hay áy náy lo sợ mà hỏi 
rằng : không biềt tôi có được vào số kê Chúa đã chọn lên 
thiên đàng, hay là đã phải Chúa loại ra xuông hỏa ngục 
chăng ? Ấy náy mà hỏi như vậy, nào đặng ích gì ? 
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Song hãy xét, ví như khi triệt hạ một cây, thì chưa 
biềt nó sẽ ngã về phía nào ; một cứ coi chừng nó oam 
phía nào, thì chắc nó sẽ ngã phía ầy chẳng sai. Vậy 
ơ con l Con hãy xét mình con xiêu về phía nào ? Con 
hãy chiêm nghiệm. cách con ăn ở làm sao ? Con hãy ra 
sức nghiêng về hướng nam luôn, là con hằng phải lo 
giữ nghĩa cùng Chúa, hằng phải lo lánh tội luôn ; như 
vậy, thì con sẽ đặng vào số kẻ Chúa đã tiền định lên 
thiên đàng mà đăng rỗi linh hồn chẳng nghỉ, Song cho 
được lánh tội, thì con hằng phải nhớ đền sự đời đời 
trước mặt con luôn, ầy là lẽ Gẩm Cao thượng như' lời 
thánh Augutinô gọi làm vây, thì thậm phải. Cũng nhờ 
suy lẽ cao sâu ầy, nên nhiều nam nhỉ con nhà tEề phiệt 
đã xa nơi trần tục, tìm đền gốc rừng hang núi mà ẳn tu, 
để chuyên lo một việc linh hồn, cho chắc phần rỗi. Bây 
giờ các đầng ây đã đặng rỗi, thì muôn kiệp phi tình 
khoái lạc, biêt là ngẵn nào l 


Xưa có một người nữ đã quen theo đàng tội lỗi, 
ngày kia đầng chơn phước Avila gặp, thì khuyên bảo 
bà ây rằng ‹« Hỡi bà ! bà hãy suy hai tiềng nây Đời 
đời, Kiếp kiềp ! phước lộc đời nây chẳng bền đặng lâu, 
chềt thì hềt cả ; mà chềt rồi, thì chỉ còn một chỗ khôn 
nạn vô cùng, hay là vinh phước vô cùng mà thôi ; bà 
hãy suy lầy». Người nữ ầy nghe mâẫy lời đó, cứ suy 
đi gẫm lại, liền động lòng ăn năn chừa cải, chẳng cờn 
đám xiêu theo chìu cũ nữa. Thây Phao lô Xênhơri, 
bữa kia sực nhớ đền sự đời đời, thì sợ hãi quá, đền 
đổi nhiều đêm thức chong ; mà từ đó càng thêm hãm 
mình đánh đội nhiệm nhặt hơn nữa. Ông Đơxơliô 
kể truyện một đức Giám-mục kỉa, cũng bởi suy gẫm 
vổ sự đời đời, là đều rât can hệ, nên đã tu đức thành 
công, mà cứ nói trong mình rằng «Hằng gây hằng 
phút, đôi chực trước cữa đời đời». Có một thây đòng 
cứ ở trong mồ loạn kia luôn, mà thường kêu la rằng 
Ôi #ự đời đời !ôi sự đời đời đáng kinh khủng là đường 
nào !» Đầng chơn phước Avila cũng nói rằng Kể nào 
tỉin sự đời đời, mà chẳng lo sông thánh, thì nên đem 
giam trong nhà điên mà chớ », 
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LỜI 'PHAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! Xin Chúa thương xót tôi: nguyên tôi 
biệt, hỗ trong khi phạm tội, thì chính tôi lên án cho 
tôi phải khôn nạn đời đời ; nhưng vậy, tôi cũng cả lòng 
chông trả thánh ý Chúa ; vì chỉ ? vì theo một chút vui 
giả xác thịt mà thôi Ôi ! lạy Chúa tôi ! tôi hệt lòng 
ăn năn, xin Chúa thứ tha cho tôi, Tôi chẳng còn dám 
chông trả thánh ý Chúa nữa. Phải như Chúa đã phạt tôi 
chết lúc tôi theo đàng tội lỗi, thì khôn nạn cho tôi đền 
đổi nào ! vì rày tôi phải trầm luân trong hỏa ngục, mà 
giận ghét thánh ý Chúa đời đời. Song bây giờ tôi kính mền 
thánh ý Chúa, cùng đóc lòng kính mền Chúa luôn, Tôi 
xin mượn lời Ca vịnh mà than' thở cùng Chúa rằng 
‹ Xin Chúa đạy đỗ tôi cho biêt việc làm theo ý Chúa ». 
(Ps. 142-10). Xin Chúa.hãy cho tôi rõ biềt đều Chúa ưa 
hạp, và xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi từ nẩy về 
sau đặng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn, trong mọi 
cách tôi ăn ở, chẳng chút sai ngoa. Lạy Chúa nhơn từ 
vô cùng ! tôi chẳng đám làm nghịch cùng Chúa nữa. 
Xin Chúa ban cho tôi ơn nẩy, là cho tôi vâng ý Cha 
dưới đâầt, bằng trên trời vây ! Xin cho tôi đặng làm trọn 
thánh ý Chúa, thì tôi chẳng còn ước ao gì nữa, Ôi I 
lty 3. G_ Cha hằng có đời đời ' N'n Chúa khìng nhậm 
lời tôi, vì lòng Chúa yêu đầu Ð_ Œ. Giêsu, là Đầng đã 
dạy tôi vâng theo ý Chúa luôn, thì tôi xin lây tên Người 
mà nguyện rằng Vâng ý Cha ! vâng ý Cha ! vâng ý Cha 
mọi đàng. Lạy Chúa ! Nào Chúa cố muồn sự gì, cho 
bằng, phần rỗi tôi sao ? Chớ chỉ bao lâu tôi còn sông, 
chớ chỉ khi tôi chềt, mà tôi đặng vâng theo ý Chúa cho 
trọn, thì phước cho tôi là ngẵn nào ! 


Lạy Đức Bà Maria ! Mẹ là Đâng đã đặng phước làm 
trọn thánh ý Chúa lưôn, thì x'in Mẹ, vì công nghiệp Mẹ, 
hãy cầu thay cho tôi cũng đăng vâng theo thánh ý Chúa 
trọn đời tôi mà chớ, 
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Lễ thứ ba thì gẫm Ai nãy sẽ đi uê nhà đời đời của mình 
là thể nào. 


Có lời Thánh kinh rằng : « Người ta sề đi về nhà mình 
phải ở đời đời », (Eccl 12-ð), Lời thánh tiên tri nói : 
‹Sẽ đi », thì có ý chỉ mỗi một người, kẻ trước người 
sau, sẽ đi đền chồn mình ưng đi:.nghĩa là không ai 
vác mình đi, cũng chẳng ai lôi mình đền đó, song 
mình sở mộ chồn nào, thì mình tự nguyện đi đền chôn 
ầy mà thôi. Hẳn thật Ð_ C. Trời, muôn cho mọi người 
đều đặng rỗi linh hồn hêt thấy, song Người chẳng muôn 
ép ai phải rỗi linh hồn đâu, Như lời Thánh kỉnh rằng : 
‹®Ð. Œ. Trời để sự sông, và sự chệềt trước mặt mỗi một 
người trong chúng ta, ai ưng chỉ cho nầy. (Eccl. 15-18) 
Chúa còn dùng miệng tiên tri Giêrêmia, mà phán cho 
ta biềt, Người để trước mặt ta hai đường, một đường 
đền sự sông, là đường lên thiên đàng, một đường đền 
sự chềt, là đường xuông hỏa ngục, /Jer. 21-8), Chúa để 
cho ta lựa lầy mặc ý ta. Song ai đã chọn đường xung 
hỏa ngục, thì có đời nào, mà tới nước thiên đàng đăng 
sao ? Lạ thay ! linh hồn thì muồn rổi. mà tội lỗi khônz 
muôn chừa, tự lên án cho mình phải sa hỏa ngục, lại 
mơ rằng : tôi trônz cậy rỗi linh hồn. Ông thánh Auøzu- 
tinô nói rằng : « Trong đời có ai đai, đền đổi đi uông 
thuôc độc, mà trông cây khỏi chềt sao ? ». Song biềt bao 
nhiêu người có đao, biềt bao nhiêu kế đai đột hằnz phạm 
tội liều mình phải -hềt, mà cứ rằng : Lãi rãi, rồi đây tô 
sẽ liệu phương ! Ôi ! biềt mây linh hồn đã phải nhào 
đầu xuông hỗổa ngục, cũng tại phỉnh mình cách khôn 
nạn như vậy † 

Phần ta, chớ có vô tình như thề ; ta một phải nhớ 
đền sự đời đời luôn, Người thề muôn có một sở nhà ở 
cho tiện cho sướng, thì tìm nơi khí thanh gió mát, lựa 
chỗ đâầt tôt nước hiền, để ở trót đời chơ phong lưu, mà 
đầu khó nhọc mãy cũng chẳng từ, tôn hao mầy cũng 
không tiềo ! Cần về chồn sau nầy mình phải ở đời đời, 
thì sao lại đánh chữ bầt quá, mà lơ lửng không lo ? 
Hãy nghe lời thánh Fukê rằng: việc rẦât hệ trọng 
ta phải chăm lo, là sự đời đời mà chớ, Không phải như 
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việc tạm thời : mua sắm nhà cửa dưới thê gian, rộng hẹp 
nóng mát thể nào cũng được, hơn thua một đôi chút 
cũng xong, miễn là ở đặng qua buổi, thì thôi đâu ; song 
là việc vĩnh viễn, ngày sau phải ở một chồn trong bai : 
hoặc ở chôn bình an đẩy dẫy mọi sự sung sướng, thanh 
nhàn vui về, phủ phê mọi đều phước lạc ở giữa vô vàn 
thần thánh, sum vẳy cùng các bạn hữu nghìa th ềt Ð. C. 
Trời ; hoặc ở vực sâu khôn nạn, tràn trể muôn giồng 
khổ hình, đau đớn khôn cực, bao phủ những lửa sinh 
diêm, lộn với đoàn lũ hung ác phàm phu, chung chạ cùng 
nô thò thần lạc đạo, đôi tá ma qui ; mà ở chôn ầy bo 
lâu ? chẳng phải đôi ba mươi năm, năm bảy mươi 
năm, mẫy mươi muôn năm rồi hệt, song đời đời kiềp 
kiềp, vô cùng vô tận. Ây là một đều đại hệ, ầy là một 
việc cả thể, chẳng phải là việc tầm thường đâu ; đời ta 
chỉ có một việc đó phải lo mà thôi, được thì được hề, 
mà mẫầt thì mât sạch, 

Xưa ông Thôma Môrô, khi phải Hoàng đệ Henricô thứ 
(ám, lên án xử tử vì đạo thánh, thì vợ người là bà Luy đền 
khuyên đỗ chồng mình khóa quá mà tuân lệnh vua đữ 
cho rồi, Song ông Thôma hỏi vợ rằng : « ớ Luy, bạn cũng 
rõ tôi đã già cả, thì bạn hãy tính cho tôi biềt, tôi còn 
sông thêm đặng mây năm nữa ? ». Bà vợ ngộ bầt cập 
lượng, mà cũng thưa liều rằng : « Thề tat cũng còn được 
vài mươi năm nữa. » Ông Thômaaliển đáp lại rằng : «‹ Bì 
mà cả vụng lắm, bà ơi ! buôn bán như bà thì lỗ chêt ! 
Bà tính gì lạ vậy ! Bà ưng tôi sông ở thề vài mươi 
năm nữa, để cho tôi mầt phân phước đời đời trên thiên 
đàng, raà phải chỉu muôn hình khổ trong hỗa ngực sao ? 
Đây tôi nhứt định không làm chuyện đại như vậy bao 
giờ ». 

Lạy Chúa ! xin Chúa khai quang cho tôi đặng rõ thầu lẽ 
chơn thÁt ầv GIÁ nhì sr đời đời, là một đều khả n-hi. 
cho đi hÂÃt sức là môt ý kiền khả tín mà thôi, thì 'ôi 
ch" phải nong câng ra sức ăn ở nên người đao đúc, 
để cho khỏi liêu mình lâm họa muôn kiềp, vì nêu rủ' 
mà ỷ kiền ây thành ra đích thật, thì trổ tay không kịp 
chăng. Song chẳng phải là một đều mận mờ đâu: thật 
là một việc xác quả chắc chắn ; cũng chẳng phải là một 
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ý tưởng bông lêng, bèn là một lễ đức tin, như lời 
Thánh kinh dạy rằng «Ai nầy sẽ đi về nhà mình 
phải ở đời đời. » Bà thánh Têrêxa rằng : « Thương ôi ! 
biệt bao nhiêu người có đạo, phạm muôn vàn tội lỗi, 
mà phải mât linh hồn, cũng là vì thiệu đức tin. Vậy 
ta hằng phải giục lòng tin cho vững luôn, mà xưng. ra 
rắng : ‹ Tôi tin hằng sông vậy.» Ta hãy suy lề chơn 
thật ầy luôn, và hãy dùng mọi phương thệ, mà lo phần 
rỗi ta cho chắc chắn; là hãy năng chịu các phép bí tích ; 
hãy suy gầm hằng ngày ; hãy nhớ đền sự đời đời luôn ; 
hãy xa lánh các dịp hiểm nghèo, Mà nêu đồn phải bổ 
thê gian, thì ta cũng hãy bỏ đừng tiềc ; vì như lời thánh 
Bênađô rằng Việc phần rỗi đời đời là một việc rầt quan 
hệ, nên đâu có lo cho chắc chắn mây mặc lòng, thì cũng 
chẳng bao giờ là quá đâu. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! thật thì chẳng có bậc lừng đừng ở giữa : 
hoặc tôi sẽ được vinh phước đời đời, hay là phải khôn 
nạn kiệp kiềp ; hoặc đặng dạo chơi giữa biển cả khoái 
lạc hay là phải lặn lội đưới vực sâu hình khổ ; hoặc 
hiệp cùng Chúa vô cùng trên cöi thọ, hay là ở với qui 
muôn kiềp dưới ngục hình : mà hổa ngục ẩy, ôi ! tôi 
biềt rõ đôi đã đáng ghe phen ! song tôi cũng biềt chắc 
Chúa hằng thứ tha cho kẻ có lòng ăn năn, và cứu 
kế hềt lòng trôn cậy Chúa cho khỏi hổa ngục, vì chính 
mình Chúa quả quyêt đều ây với tôi rằng : ‹«‹ Ai kêu đền 
Tao, thì Tao sẽ cứu nó, mà làm cho nó đặng vui mầng. » 
(Ps, 90-1). 

Vậy lạy Chúa ! xin Chúa hãy kíp tha thứ cho lôi, 
xin Chúa hãy kíp cứu tôi cho khỏi hỗỏa ngục, Lạy 
Đầng rầt tôt lành ! tôi lo buôn trên hêt mọi sự lo, vì 
đã làm mắầt lòng Chúa, Xin Chúa cho tôi sớm đặng 
nghĩa lại cùng Chúa, và đặng lòng kính mền Chúa nữa. 
Nều bây giờ tôi ở trong hỏa ngục, thì lề gì mà tôi còn 
đặng kính mền Chúa nữa, một phải ghét Chúa đời đời 
mà thôi ; song lạy Chúa ! Chúa đã làm sự .gì dữ cho 
tôi, mà tôi phải ghét Chúa thể ây sao ? Chúa đã thương 
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Lôi cho đền phải chịu chềt, thì thật Caúa đáng cho tôi 
kính mền chẳng cùng. Lạy Chúa ! xin Chúa chớ để tôi 
xa cách mặt Chúa, Tôi kính mện Chúa, cùng quyềt lòng 
kính mền Chúa luôn, Tôi xin than thở cùng Ca¬aúa như: 
thánh Phao lô xưa rằng « Có sự gì làm cho ta bỏ lòng 
k,nh mên Chúa Kirixiiô đặng sao? » (Rom. 8-35). Ôi ! 
Lạy Ð. G. Giêsu ! chỉ có một tội trọng làm cho tôi xa 
cách Chúa mà thôi ; cậy vì máu thánh Chúa đã đỗ ra, 
nqà cứu chuộc tôi, thì xin Chúa chớ để tôi sa paạm, thà 
để tôi chềt còn hơn ! 

Lạy Nữ Vương tôi cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ cầu thay 
nguyện giúp cho tôi, thà chết ngàn lân mà chẳng thà 
còn lâm đều khôn nạn, là bỏ lòng kính mền Con Mẹ 
nữa, 


ÔÊ-——— 


ĐIÊU GẪM THỨ' MƯỜI LĂM 
Gẫm về: Tội trọng là giỗng rât quái gở' xâu xa. 


Lễ thứ nhứt thì gàm : Kẻ phạm tột trọng, thì làm 
sỈ nhục cho Chúa là dường nào. 


W€ phạm một iội trọng, thì phạm đền Chúa thế n`o ÿ 
Thật nó làm sỈ nhục cho Chủa, làm ô đ›nh Chúa, làm 
cực lòng Chúa ]ắm. 

Trước hệt tội trọng là đều sỉ nhục cho Chúa ; hãy 
nghe lời thánh Thôma dạy rằng «Muôn bồt tội làm 
sỉ nhục nặng nhẹ chừng nào, thì phải cân lường theo 
thể người chịu, và theo bậc người làm, liền rõ. Như 
làm sỈ nhục cho một tên thứ dân, thì tội không nặng 
là mây ; mà làm sỉ nhục cho người có chức tước, thì 
tội nặng hơn nhiều ; chí như làm sỈ nhục cho vì vua 
chúa, thì tội càng ra nặng hơn nữa bội phần, 

Mà Đ. CÓ. Trời là ai ? ầy là Vua trên hềt các vua, như 
lời Thánh kỉnh rằng «Chúa trên hệt các chúa, Vua 
trên hềồt các vua. » (Apoc, 17-14). Ð, ©_ Trời là Đầng oai 
nghỉ vô cùng, hồt thấy các vua chúa dưới thê, hệt thấy 


18 


các thần thánh trên trời, mà sánh với Người, thì chẳng 
bằng hột cát nhỏ vậy, (Is. 40-15). Có lời tiên tri Idaia 
nói rõ hơn nữa mà rằng : « Trước mặt Ð. C, Trờ:, là 
Đầng Cao đrọng, thì hêt thấy mọi loài thọ sina, đều ra 
mọn mảy đường bằng không vậy. (Is.4017), Kìa xem 
Chúa thật là Đăng chí tôn vô đồi ; còn loài người là 
vật gì Thánh Bênađô trả lời rằng «Là một đồng phâa 
tro, là của ăn giòi bọ mà chớ.» (Med. C3). Lại như 
lời thánh Gioang tông đô rằng («Người ta là loài sâu 
bọ hàn hạ, chẳng làm gì được hàt.; đui mù không thầy 
gì sồi ; trần đruồng chăng có của gì cả ». (Apoc. 3-17). 
Cho nên thánh Bênađô than rằng : ‹« Loài sâu bọ hèn hạ 
thê ầy, mà cả đám làm sỉ nhục cho Chúa dường ầy I» 
Vậy theo lời thánh Tôma tiền sĩ thì 1i người ta phạm, nói 
được là xâu xa vô cùng ; song ông thánh Augutinô lại 
quyềt hắn rằng «Tội là một giỏng xâu xa vô cùng ». 
Bởi đó đầu cả và loài người ta, dầu chín p.ẫm thiên 
thần, dâng mình chịu chêt cho đền hóa ra không, mà 
đền bồi một tội, thì cũng chẳng bao giờ đện đủ đặng. 
Các thầy lý đoán đều công nhận rằng Đức Chúa Trời 
dùng hình khố cực đữ hỏa ngục, mà phạt tội trọng ; 
song dầu hình phạt đữ dẫn kinh khủng mẫy mặc lòng, 
thì cũng không bao giờ cân xứng với sự quái gớ xầu 
xa tội trọng đặng, 


Ôi.! vậy thì phải lây hình phạt nào mà trị tội loài 
sâu bọ dưới đầt, cho xứng tội nó cả dám phạm đền 
GHúa mình ? Ð. QC. Trời là Chúa cao cả trên hềt mọi 
sự, vì Người là Đầng sanh thành vạn vật, thì. taật sự 
hôt thảy mọi loài đều khâm sùng vâng phục mạng Người 
luôn ; như, tứ đhời luân chuyển gió thối tứ phương, 
sóng nhào bồn bẻ, mưa sa tuyềt xuồng, nước chảy lửa 
sáng, thảy đều vâng phục phép tắc Chúa CẢ Tạo tnành. 
Ghỉ có một loài người, cả lòng chồng trả lệnh C.úa mà 
thôi, vì người đời khỉ phạm tội, thì tợ như nó. cùng 
(húa rằng «Thưa Chúa: tôi chẳng muôn lim Tôi 
Chứa » (ler. 2-20). Chúa thì cầm loài người rằng : mây chớ 
oán thù ; — ¡nà loài người thì thưa lại rằng Cuúa 
cầm thì cầm, phần tôi nhứt định trả thù cho đã nư. — 
Chúa thì cầm rằng Mây chớ lầy của kể khắc, — Mà 
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loài người đáp lại rằng Chúa cầm nghiệt quá, tôi đây 
quyêt lầy cho được đã. — Chúa còn cầm rằng : Mầy 
phải kiêng sự vui sướng xâu xa, đừng theo, —¬ Song 
loài người cứ bãt khẳng mà nói rằng : Chúa cầm nhặt 
quá, tôi nay cầm mình không đặng.. Ây loài người 
trả lời cùng Chúa, cũng như xưa vua Pharaô, khi nghe 
ông Moisen đem lệnh Chúa truyền, phải tha dân Chúa 
vổ đât tổ phụ, thì vua cẢ gan trả lời rằng : «Ta đây 
chẳng biệt Chúa là ai ». (Exod. 5-2), Rày kể có tội cũng 
cả lòng nói như vậy răng Thưa Chúa, tôi chăng biềL 
Chúa, tôi muôn làm chỉ, thì mặc ý tôi... Tắt một lời, 
kẻ có tội làm sỈ nhục cho Chúa trước mặt, mà xây lưng 
lại cho Chúa ; vì theo lời thánh Thôma, thì chính bản 
chât tội trọng, là sầp cật trở lưng cho Chúa mà chớ. 
Ấy cũng là đều Chúa quở trách kể có tội mà rằng 
« Mầv đã hỏ Tao, mây đã trở lưng cho Tao ». (Jer. 15-6). 


, Chúa đã phán tỏ Người ghét tội lỗi vô cùng ; thì chẳng 

có lẽ nào mà Người không ghét kẻ phạm tội. Người ta 
nhỉ phạm tội, thì cả lòng xưng mình là kẻ nghịch cùng 
Chúa. mà chồng trả Chúa tổ tường, như lời thánh 
Gióp rằng : «Nó ra sức chồng trả Đầng phép tắc võ 
cung », (Job, 1ã-2ð). Giả như con thầy kiền kia, mà chồng 
cự cùng lính nọ thì con nghĩ làm sao ? Về con cũng 
vậy, con hèn hạ nhỏ mọn như con kiền vậy, mà lễ nàa 
con lại dám lướt qua Ð, €, Trời sao ? Lễ nào mà chầu 
châu lại chồng nổi xe, lễ nào mà sứa lại nhảy qua đăng 
đặng ? Đức Chúa Trời là Đầng phép tắc vô cùng, 
bỡi không mà Người phán một lời, tức thì liên có 
trời đầt muôn vật ; mà phỏng Chúa muồn phá cả bầu 
trời, thì Người chỉ ra đầu một cái, ắt càn khôn thề 
giới, cùng mọi loài liền ra không trong một nháy, nào 
có khó gì ? Vậy cho đặng phạt kế có tội, thì có cần gì 
mà Chúa phải khổ tâm cực trí, mới trị được đâu Chúa 
thoáng ý qua một thí, thì kẻ có tội liền phải xong đời 
ra tro mạt. Thể mà kẻ phạm tội cả dám đồi địch cùng 
Chúa, hoa tay lên mà làm nghịch với Chúa, thì nó đại 
đột mê muội, và làm sỈ nhục cho Chúa, biêt là đường 
nào l (đlob_ 15-25). 
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LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nây đứa loạn thần đồn sắp mình xuồng 
tạ tội dưới chơn Chúa, vì đã ghe phen cả lòng xây lưng, 
mà làm sỈ nhục cho Chúa trước mặt ; bây giờ đứa ngỗ 
nghịch nẩy, xin Chúa thương xót nó cùng, Chúa ở° 
hứa nhậm lời kể chạy đền cùng Chúa, mà rằng : « Mây 
hãy kêu đền Tao, thì Tao sẽ nghe lời mây. »(Jer, 38 3). 
Lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi xưng thật một hỏa ngục 
mà phạt tôi, thì cũng chưa xứng vào đâu ; song Chúa 
rõ thầu lòng tôi đau đớn, vì đä phản nghịch cùng Chú:, 
hơn là vì mâẫt mọi của cải, cùng mạng sông tôi nữa. 
Ôi ! lạy Chúa rầt hiển hậu địu đàng ! xin Chúa thứ tha 
cho tôi, và xin Chúa chớ để tôi làm mât lòng Chúa nữa: 


Chúa đã đợi chờ đôi, cho tôi đặng ngợi khen lòng 
lành Chúa, và cho tôi đăng kính mên Chúa, Ôi ! tôi xin 
ngợi khen Chúa, cùng yêu mền Chúa ; ; VÌ công nghiệp 
Ð. Œ. Giêsu, thì tôi trông cậy chẳng còn bổ ]òng kính 
mên Chúa nữa, Ây bởi tôi kính mên Chúa, nên tôi đã 
đặng cứu cho khỏi sa hỏa ngục ; cũng nhờ lòng kính 
mền ầy, thì tôi trông sau nẩy sẽ giữ mình cho khỏi 
phạm tội nữa. Lạy Chúa tôi ! tôi đội ơn Chúa đã ban 
ơn soi sáng, cho tôi đặng lòng ước ao kính mền Chúa 
luôn, Cúi Xin Chúa khầng nhậm lầy trót mình tôi linh 
hồn và xác tôi tài năng cũng ngũ quan tôi, ý muưồn 
cùng phép chủ trương tôi, mà làm của riêng Chúa, 
cùng xin Chúa khẳng cứu lầy tôi, Tôi than thở cùng 
Chúa, như vua thánh Davít xưa rằng : « Tôi là của Chúa, 
xin Chúa cứu lây tôi cùng. » (Ps, 118-94). Chúa là Đằng 
tồt lành đáng yêu mền trên hề: mọi sự ! Xin Chúa cho 
tôi đăng kính mền một mình Chúa mà thôi. Xin ban 
cho tôi đặng lòng sồt sẳng kính mền Chúa luôn, Tôi 
đã mắt lòng Chúa lắm ; nên dầu tôi có kính mền Chúa 
hềt sức đi nữa, thì cũng chưa thầm vào đâu. Vậy tôi 
quyêt kính mền Chúa hệt lòng, mà bồ lại các sự sỈ nhục 
tôi đã làm cho Chúa xưa nay. Lạy Chúa là Đầng phép 
tắc vô cùng ! Tôi trông cậy Chúa sẽ ban ơn ây cho tôi. 


Lạy Ð, Bà Maria ! Tôi cũng trông cậy Mẹ rẫt có quyền 
thề, rà câu bàu cho tôi trước mặt Ð_ G_ Trời. 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ phạm tội làm ô danh Chiúa 
là dường nào. 


Kẻ có tội chẳng những làm sỈ nhục chơ Chúa mà thô, 
lại còn làm ô danh Chúa nữá ; như lời thánh Phao :ô 
rằng « Khi mẩy phạm luật Chúa, mà lỗi lệnh C;.úa 
răn, thì mầẩy làm ô danh Chúa lắm. » (Rom, 9-29). 


Quả nhiên như vậy, kể có tội từ chồi ơn Chúa, và 
giày đạp ơn nghĩa Chúa, vì một chút vui hèn xác thịt. 
Giả như cho được một nước, đẫu cho được cả và thề 
giới đi nữa, mà người ta đành đạ mâầt ơn nghĩa Chúa 
là của trọng hơn cả và thề gian, quí hơn muôn vàn thê 
giới, thì nó làm một đều rât quái gở lắm thay, huồng 
nữa là cho được một thi của hèn, cho đã mộ. chút nónz 
giận, cho sướng một mảy tình đục, mà kẻ có tội cả đám 
phạm đền Chúa, thì thật nó làm một đều rầt xầu xa 
không lưỡi nào nói xiềt I 


Khi người ta gặp địp. tội thì đầu hềt đong lường 
trong đrí, so hơn tính thiệt, khác nào cẩm cân tiong 
tay, một rá. để. ơn nghĩa Chúa, còn một rá để chút dục 
tình, mà cân nhắc hơn thua, rồi mới quyệt tình thuận 
thính ; song khi đã đành lòng ưng theo xác thịt thì 
thật cô ý chuộng một thí vui suớng, hơn ơa nghĩa Chúa 
mà chớ. Ấy xem cho biềt kể có tội khinh để Chúa là 
dường nào l — Vua thánh Davít khi suy đền sự cao 
lrọng oai nghỉ Ð. C_ Trời, thì động lòng mà than rằng. 
‹ Lạye Chúa, ai dám sánh bày cùng Chúa sao ? » (Đs. 
B4-10). Song khi Ð, C_ Trời thầy kể có tội so sánh người 
với sự vui hèn, mà chuộng chút vui sướng hơn Người, 
tNì Người. HN trách nó rằng : ‹ Mầẩy đã sánh Tao với 
vẬt gì 0 Ấy thật mâẩy khinh dễ Tao, cùng xây lưng 
cho Tao đó, » (Ezech, 23-35), Giả như con phải mầt một 
tay, hoặc maươi đồng tiên mà thôi, hay là một vật gì 
nhỏ mọn, thì có khi con không liểu mà phạm tội ầy 
đâu. Vì vậy ông Xalvianô nói rằng : chỉ có một mình 
Ð,CQ. Trời hóa ra hèn trước cơn mắt ta, đền đỗi đáng 
cho ta liều đi, vì một chút tình dục, vì một thí vui 
sướng hèn hạ xầu xa thể ây. 
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Vã lại ông thánh Hiêronjmô có lời rằng Khi kẻ có 
lội đành anât lòng' Chúa, cho thỏa tình dục một đôi 
chút, thì nó coi tính xác thịt đường bằng Chúa nó 
vậy ; vì nó chỉ lầy sự vui sướng xác thịt, làm như sự 
cùng sau hết nó mà thôi, Xưa G:êrôbôïm l'`m ngụy cùng 
1ˆ, G Trời mà muôn ép dân mình thờ bụi, thì cùi bụt 
mình thờ, mà nói với dân rằng : «‹¿Nây là Chúa bay 
phải thờ. » (II Reg. 12-28). Ma qui cũng làm thể ầy : 
nó giơ sự sung sướng xác thịt ra, mà nhem thèm kể 
có tội, cùng nói rằng Mây có ăn thua gì với Chúa mà 
lo ? sự vui sướng đó, tình tư dục đó, là Chúa my ; 
mẩy cứ theo đi, cứ ưng đi cho khoái đã, còn Chúa, 
thì mây hãy đẹp lại một bên, Mà khi kể có tội nghe theo 
lời qui đỗ, thì lòng nó thờ lạy đều nó thích ý, thay vì 
Đ, CỐ. Trời mà chớ. 

Phải chỉ kẻ phạm tội đã khinh mạn Chúa như vậy, 
thì ít nữa là nó khinh Người sau Jưng, ắt còn khả thứ ; 
ai hay nó lại cả dám khinh để người nhãn tiền, vì Ð, C. 
Trời là Đầng thiêng liêng ở khắp mọi nơi, chẳng có 
chồn nào khuât mắt Người được ; mà đều ầy, kể có tội 
vẫn biềt rõ, song nó chẳng kể chỉ, một cả lòng trêu chọc 
Chúa trước mặt Người mà thôi ; như lời tiên trị ldaia 
chứng rằng «Nó trêu chọc cơn thạnh nộ Tao trước 
mặt Tao luôn », (ls. 65-3). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! Chúa thật là Đầng tốt lành vô cùng, song 
đã ghe phen tôi đổi Chúa mà lầy một chút vui giá xác 
thịt, vừa nềm thì liền tan, Vì dầu.tôi đã kh. nh để Chúa 
thể. ầy, song nều tôi thật lòng hôi cải, thì bây giờ Chúa 
cũng sẵn lòng thứ tha, cùng hứa chịu lầy tôi vào trong 
ơn nghĩa CHúa, Ôi ! lạy Chúa rât hiển lành ! tôi xin 
vâng, mà hềt lòng đau đớn, vì đã làm sỉ nhục cho Chúa, 
cùng chê ghét tội tôi trên hềt mọi sự ghét. Nâẩy tôi trông 
cậy Chúa, niẩy tôi thật lòng trở về cùng Chúa, mà Chúa 
đã chịu lầy tôi, thì xin Chúa hãy âp yêu tôi, như con 
cái Chúa vậy, Lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! tôi đội ơn 
Chúa ; song xin Chúa từ nầy về sau, hãy cứu giúp tôi, 
xin chớ để tôi đuổi Chúa ra khỏi lòng tôi, Hỏa ngục chẳng 
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thôi cám dỗ tôi đâu ; song Chúa là Đầng có phép tắc hơn 
hỏa ngục bội phân, Nều từ rày tôi cứ phú mình trong 
tay Chúa, thì tôi chắc chẳng còn lìa khỏi Chúa đặng 
nữa. Vì vậy xin Chúa ban ơn cho tôi đặng phú thác 
mình trong tay Chúa luôn, ãy là đều tôi hằng nguyện 
xin Chúa, như tôi nguyện xin bây giờ rằng : Lạy Chúa ! 
xin giúp đỡ (tôi, xin soi sáng tôi, xin cho tôi đặng bền 
đổ, xin cho tôi đặng lên mước thiên đàng ; mà nhứt là 
xin Ghúa ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa, vì sự 
kính mền là Thiên đàng thật cho các linh hồn sạch tội. 
Lạy Đầng nhơn từ vô cùng l tôi yêu mền Chúa, và tôi 
dóc lòng kính mên Chúa, chẳng khi đừng. Cậy vì lòng 
Chúa rmền thương Ð. C, Giêsu, xin Chúa khầng nhậm 
lời tôi. 

Lạy Bà Maria ! Mẹ là chôn cho kể có tội nương ẳn; 
xin Mẹ phù hộ đứa tội lỗi nầy có lòng ước ao kính mền 
Chúa. 


Lẽ thứ ba thì gẫm Kẻ phạm tội làm 
cực lòng Chúa, là dường nào. 


Kỏ có tội làm sỉ nhục cho Chúa, cùng khinh mạn 
Chúa đã đành, mà còn làm phiền lòng cực dạ Chúa quá 
đổi nữa. Chẳng có đi gì đắng cay chua xói, cho bằng 
thầy kẻ mình thương yêu, và thụ ơn mình cũng đả 
nhiều, mà trở lại lầy ơn trả oán, còn ăn ở phi ân bội 
nghĩa với mình nữa, Vậy kể phạm tội, thì làm nghịch 
cùng ai ? nó nhạo báng ®Ð, G. Trời, là Đầng đã sanh 
thành đưỡng dục nó, là Đầng đã thương yêu nó, cho 
đền đổi đổ bật máu mình ra, cùng chịu chồt vì nó ; song 
nó cả đám phạm tội trọng, mà đuổi Chúa ra khỏi lòng 
nó. Vồn ai có lòng kính mền Chúa thì Chúa đền lập 
tòa ngự trị trong linh hồn kẻ ầy luôn, chẳng bỏ nó bao 
giờ, trừ ra nó đuổi Chúa ra khỏi nó mà thôi. Ôi ! lạy Chúa l 
Chúa đã biêt có ngày đứa vô ân bạc ngãi ầy sẽ đuổi 
Chúa đi, mà nhơn sao Chúa chẳng đi bây giờ ? Âu là 
Chúa muôn ch}, cho đền khi nó.đuổi Chúa cách tổ tường 
đã, thì Chúa mới đi, có phải chăng ? Lạy Chúa l xin 
Chúa bẫ nó đi cho rồi, xin Chúa hãy đi trước đi, đừng 
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để nó làm sỉ nhục cho Chúa đền đổi ầy. Song Chúa trà 
lời rằng Không, Tao đi không đành, để coi kai nào rõ 
mặt nó đuôi Tao đã, rồi hay. 

Vậy khi linh hôn thuận tình theo tội lỗ, thì nó nói 
cùng Chúa rằng ; Thưa Chúa, Chúa hãy đi ra cho khỏi 
lòng tôi Ông thánh Ghêrêgôrô rằng Kế p ạm tội 
chẳng lầy miệng tày, mà đuổi Chúa đâu, song t..ẬL: nó 
lây việc làm, mà đuổi Chúa. Kế có tội thầy trước Chúa 
không lề ở chung với tội được; nó biềt hề phạm tộ, 
thì ép Chúa phải đi xa ; âầy cũng như nó nói cùng Chúa 
rằng Thể nào Chúa cũng không ở chung với tội đặng, 
chỉ Chúa cũng phải đi ; thôi, chúc Chúa đi bằng an ! 
Khi nó đuổi Chúa ra khỏi linh hồn nó rồi, t.ì nó Lên 
rước ma quỉ vào thông trị linh hồn nó lập tức ; Chúa 
ra cữa nào, thì ma quỉ cũng vào cữa ầy, mà chiềm địa 
vị Chúa ngự xưa, Lúc thầy cả rửa tội cho con nít, thì 
truyền cho ma quỉ phải ra khỏi linh hôn trẻ ầy, mà 
nhượng vị cho Ð, C_ T. Thân, Từ đó linh hồn trẻ nhỏ 
ây, trở nên đến thờ Ð. C_ Trời ; như lời thánh Phao 
lô rằng «Anh em chẳng biệt, anh cm !à đền thờ Ð. C. 
Trời ngự sao ?» /I Ccr, 316), Song khi ngườ: ta tình 
nguyện Lheo tội lỗi, thì làm ngược lại hềt ; nó khiền 
Chúa đang trần nhậm trong linh hồn nó, phải- tôn vị cÍo 
ma qui. Ây thật là đều Chúa đã phàn nàn với bà thánh 
birigia rằng : Kế có tội đải Tao, như một vua phải lưu 
đày ra khỏi nước mình trị, để: cho đứa côn đồ vào tiềm 
vị Vậy. 

Giả như kể con đã thương yêu lắm, cũng đã thi ân 
cho nó nhiều, mà nó trở trái làm sỈ nhục cho con quá 
lẽ, thì con phải buồn phiển bềt mầy nổi ! Ấy Chúa đã 
thương yêu con, cho đền đổi đã liều mình chồt, mà 
cứu lầy con, song con cũng đã làm cho Người ưu p»hiên 
như vậy, chẳng khác chút gì Nên Chúa kêu trời kẻu 
đầt đền, mà cảm thương C.úa chịu đu đứn, vì kế có 
tội ăn ở bạc tình phi ân, Tuy bến tánh Chúa chẳng bay 
chịu đau đớn chúc ; song thầy Mcd na nói rằng : Nều 
Ð. C. Trời có thể chịụ đau đớn đặng, thì một tội trọng 
cũng đủ làm cho Chứa phải chềt, bỡi một mặt buôn 
phiển mà thôi. Vì vậy ông thánh Bênadô- kồt luận rằng : 
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xét theo bổn chât, thì đội trọng là một giồng rầt độc 
dữ, đền đổi có sức giêt chính mình Ð. C. Trời. Ấy khi 
người ta phạm một tội trọng, thì như: thể nó tra thuôc 
độc cho Chúa vậy ; mà Ð, G, Trời có chốt, thì nó cũng 
chẳng lây làm đều. Theo lời ông thánh Phao lỗ, thì kể 
có tội giày đạp Con Ð, CŒ, Giêsu đã làm, và đã chịu, mà 
oó tội đày đạp Con Ð, C. Trời dưới chơn nó, (Heb, 19-29). 

Mọi sự Ð. Œ. Giêsu đã làm, và đã chịu, mà chuộc tội 
cho thiên hạ, thì nó khinh dể hết. 


LỜI THAN-THỞ 


Ây vậy, lạy Chúa là Đầng cứu chuộc tôi ! mỗi lần tôi 
phạm tội, thì tôi đã đuổi Chúa ra khỏi linh hồn tôi, 
cùng làm cho Chúa phải chồt nữa ! , dường bằng tôi 
hằng nghe Chúa than van với tôi rằng : ‹ Cha có làm 
đều gì cho con ? hoặc có làm phiền chơ con nổi gì, mà 
con làm cực cho Cha đền đổi ây, thi con hãy nói cho 
Cha biềt ? » (Mich, 63), Lạy Chúa ! Chúa phán hỏi tôi 
Chúa đã làm đều chỉ dữ cho tôi sao ? Chúa đã sinh 
ra tôi cùng đã chịu chết vì tôi, ầy là “bây nhiêu sự dữ 
Chúa đã làm cho tôi ! Vậy tôi bit thưa làm sao lôi một 
phải xưng thật tôi đầng muôn vàn hỏa ngục, mà Chúa có 
phạt tôi xuông đó, thì là lề rầt công bình, Song xin Ghúa 
nhớ lại Chúa đã chịu chệt trên cây thánh giá, vì lòng 
thương tôi ; xin Chúa nhớ đền máu thánh Chúa đã đỗ ra 
vì tôi, mà thương xót tôi cùng l Ôi ôi ! Chúa chẳng muôn 
cho tôi ngã lòng trông cậy, tôi biệL rôi ; mà Chúa. lại bảo 
cho tôi hay, dầu tôi đã đuổi Chúa ra khỏi lòng tôi, song 
Chúa cứ đứng chực trước cữa mãi, cứ gỡ cửa luôn, 
cứ năn nỉ xin vào hoài cứ kêu tôi mở cửa. Vậy lạy 
Ð,CG Giêsu ! tôi xin vâng ; tôi xin đuối tội lỗi ra khỏi 
lòng tôi, tôi ăn năn hồt sức, cùng yêu mền Chúa trên 
hồt mọi sự. Lạy Chúa là Đầng lòng tôi kính mồền ; cửa 
mở rồi ; xin Chúa hãy vào, xin Chúa cử vào mà đừng 
còn đi xa tôi nữa. Xin Chúa lầy dây yêu mêền, mà cột 
tôi lại cùng Chúa cho chặt, chớ để tôi la khỏi Chúa 
bao giờ. Lạy Chúa l không, tôi không muôn xa Chúa 
nữa ; tôi một ẵm Chúa vào lòng”; xin Chúa cho tôi bền 
đổ đên cùng mà thôi, 
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Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ phù hộ tôi luôn ; 
xin Mẹ cầu cùng Ð. €, Giêsu cho tôi chẳng còn mât ơn 
nghĩa Người nữa, thì hạnh phúc cho tôi biệt là đường 
nào Ï 


“——-=¿== 


ĐIÊU GẦM THỨ' MƯỜI SÁU 


Gắm về: Ð. Œ. Trời nhơn từ' hay thương 
xót vô cùng. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ð. C. Trời hãng chờ đợi 
kể có tội, là thể nào. 


Lòng nhơn từ, thì tự nhiên hay thông mọi sự lành 
mình cho kể khác đặng nhờ. Mà Ð. C. Trời bởi bổn tính 
nhơn từ vô cùng, thì hằng ước ao thông phước lành 
Người cho ta, nên tự nhiên Người chẳng muôn phạt, 
một muôn thương xớt hềt mọi Người mà thô', Mà theo 
lời tiên tri Idaia, thì sự sửa phạt, là một việc không 
hạp cùng lòng nhơn từ Ð, C. Trời. (1s, 23:21), Vậy khi 
Chúa trừng trị ta ở đời nẩy, thì ầy là Chúa có ý thương 
xót ta đời sau ; như lời Thánh kinh rằng : « Lạy Chúa l 
Chúa có giận chúng tôi là Chúa có ý thương xó. chúng 
tôi mà thôi.» (Ps. 59-8). Ấy vậy khi nào Chúa tổ ra ý 
bầt bằng cùng ta, thì Chúa một muôn cho ta hồi tâm 
lại, mà chê ghét tội lỗi. (Đs, ð9-ð), Nều Chúa có phạt 
ta một đôi chút, ầy là Chúa có lòng thương ta, mà cứu 
ta cho khỏi phạt đời đời, (Ps, 5946). 

Lòng lành Chúa đôi với kể có tội mà hằng chờ đợi 
nó, hằng kêu mời nó, lại hằng chịu lây nó, khi nó trở 
vổ cùng Người, thì ai mí có sức tấn tụng nzợi khen cho 
cùng đặng sao ? 

Vậy trước hềt ta hãy suy Chúa có lòng đạ: độ nhịn 
nhục, mà chờ đợi ta ăn năn trở lại là ngẵn nào. Ớ con l 
khi con làm mậầt lòng Chúa, thì Chúa có phép phạt con 
chêt tươi đăng ; song Chúa chẳng nỡ, một chờ đợi con, 
làm ơn lành cho con, gìn giữ con sông, cùng liệu mọi 
đều cần kíp cho con mà thôi, Như lời Thánh kinh rằng : 
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« Chúa giả đò không thây tội lỗi con, Chúa lơ đi, để 
cho cơn thiên thiện cải quá ». (Sap. 11-94). Tiên tri Habacúc, 
khi suy đên lòng Chúa nhịn nhục, thì cắm động tâm 
tình, mà than thở rằng : Ôi ! lạy Chúa ! Chúa thầy 
một tội mà thôi thì đã không chịu nổi thay ; huồng 
nay Chúa thầy biềt bao nhiêu đều bầt đáng, mà sao 
Chúa lại làm thỉnh ? thì thật lạ ! » (Habac. 1-18). Chúa 
thầy kể thì mô đắm tửu sắc, người thì cưu lòng thù 
oán, kể lại phạm thượng lộng ngôn, hằng ngày hằng 
phạm đền Chúa không ngởớt, mà sao Chúa chẳng phạt 
nó ? Chúa cồn nín nhịn nó cho lắm làm chỉ ? Tiên 
tri Idaïa trả lời rằng : « Chúa còn chờ đợi bay, là có 
ý để thương xót bay mà chớ», (Is. 30-18), Hẳn Chúa 
đợi chờ kẻ có tội, cho nó bỏ đữ về lành, để thứ tha 
cho nó, cùng cứu lầy nó mà thôi. 


Thật loài người ngỗ nghịch cùng Chúa thới quá, đền 
đổi các vật thọ sinh khác, cũng đều giận không câm 
mình đăng, như khí, thủy, hỏa, thổ, mà thầy kể có 
tội, cả đám lăng nhục Đầng Tạo sinh mình đường ầy, 
thì theo tính tự nhiên, muôn trị tội, cùng báo oắn đứa 
phạm cho bö ghét. (Sap, 16-24). Song Ð. €_ Trời lòng 
lành ngăn cầm tứ hành, chẳng cho động đện loài người. 
Ôi ! lạy Chúa. ! Chúa còn đợi cho đẳng ngược ngạo bầt 
trung hồi cải làm chỉ ? nào Chúa không thầy quân phi 
ân bội nghĩa ây, ỷ thề lòng lành Chúa, mà càng ăn ở 
vô phép, thêm xúc phạm đền Chúa hơn nữa sao ? Chúa 
nhịn nhục làm chỉ cho lắm bây ? Âu là Chúa chẳng nở 
ra tay phạt kể có tội cho chềt ; Chúa một muôn cho nó 
thiên thiện cải ác, bầu đăng rỗi linh hồn mà thôi ; như 
lời Thánh kinh đã nói làm vậy (Ezech, 3311), Ông thánh 
Augutinô, khi suy đền lòng nhơn từ Chúa, thì lạnh 
lùng, đền đổi cÃ gan nói rằng : Ôi I Chúa nhịn nhục 
là đường nào !l xin Chúa tha phép cho tôi thưa cùng 
Chúa một lời mà xin Chúa chớ châp : Nều Chúa chẳng 
phải là Ð, C. Trời, thì Chúa phải mang tiềng bầt công, 
vì hay nhịn nhục đứa tội nhơn quá lẽ ; đứa đã cậy lòng 
nhịn nhục Chúa thới quá, để sinh ngạo mạn lăng loàn 
hơn nữa, mà Chúa còn nín nhịn chờ đợi như vậy, thì 
xem ra Chúa không giữ thể thông cho Chúa là bao lắm. 
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Thánh nhơn còn tiềp lời rằng có kẻ sồng bằng an trong 
lội lỗi, ăn chơi yên bàn trong tội lỗi, lây tháng lây 
năm mà lường ; kẻ lại khoe mình phạm tội được nhiều, 
mà hằng đua tranh chẳng chịu thua ai, Xem ra ta kiên 
tâm, quyềt cự địch cùng Chúa, cứ bền lòng chặt đạ 
chọc cơn ngäi nộ Chúa, mà Chúa cứ kêu mời ta, để thứ 
tha cho ta, thì thật Chúa có lòng nhơn từ là dường 
nào Ì 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa tôi ! tôi rõ biệt tôi đã đáng sa hỏa ngục 
rôi ; song nhờ lòng lành Chúa thương xót, nên bây 
giờ tôi. không ở dưới ngục hình, lại đặng sầp mình 
dưới chơn Chúa ở đây, mà nghe lời Chúa phán bảo tôi 
cách dịu dàng rằng «Con hãy kính mện Cha, là Chúa 
Trời con », (Deut, 6-ð). Chúa đứng bên tôi, mà khuyên 
giục tôi ăn năn chừa cải, để Chúa thứ tha cho, Ôi I 
ôi ! lạy Chúa ! bỡi vì Chúa còn muôn cho tôi kính mền 
Chúa nữa, đầu mà tôi là đứa phàm hèn tội lỗi, đã phản 
nghịch cùng phép cẢ oai nghỉ Chúa, thì tôi cũng xỉn 
kính mền Chúa hồt lòng, cùng đau đớn lo buổn, vì 
đã làm sỉ nhục cho Chúa, hơn là vì mắc phải tai nạh 
ở đời nẩy. Lạy Chúa lòng lành là đường nào ! xin Chúa 
soi sáng cho tôi đặng rõ thầu sự quái gở tôi đã làm cho 
Chúa, Tôi chẳng còn đám chồng trả tiềng Chúa nữa. 
Tôi chẳng tòn đám làm mât lòng Chúa, là Đầng đã 
thương tôi dường ây, cùng đã thứ tha cho tôi không 
biềt mây phen, Ôi ! Lạy Ð, C, Giêsu ! Phải chỉ xưa nay 
tôi chẳng hề làm mât lòng Chúa khi nào hêt, thì phước 
cho tôi là đường nào ! Song xin Chúa khẳng thứ tha, 
hâu cho tôi từ rày chỉ kính mện một mình Chúa ; cho 
tôi chỉ sông vì một mình Chúa, là Đầng đã chịu chồt 
bởi lòng thương tôi; cho tôi chịu khó, vì một lòng 
kinh anền Chúa, là Đầng đã chịu cực trăm đường, vì 
ònz yêu lôi, Chúa đã thương tôi từ trước vô cùng, tìì 
xin Chúa cũng ban ơn cho tôi đặng cháy lửa kính mền 
Chúa đời đời chẳng tắt ! Lạy Chúa cứu chuộc tôi ! tôi 
trông cậy được mọi sự, vì công nghiệp Chúa mà chớ. 


148 


Lạy Ð. B, Maria ! Tôi cũng hệt lòng trông cậy Mẹ, 
vì Mẹ có thề, mà cầu bàu cho tôi đặng an phần rỗi đời 
đời. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ð. C. Trời kêu mời kể có tội 
là thể nào. 


Nay con hãy suy : khi Chúa kêu mời kẻ có tội ăn năn 
trở lại, thì Người tổ ra lòng thương xót nó là ngẫu 
nìo ! Kìa xem, xưa khi Ađong đã làm ngụy cùng Chúa 
rồi, thì Ẩn mình đi mà trồn mặt Chúa ; vừa khi Chú: 
thầy vắng Adong, liền đi tìm và kêu gần như khóc, mà 
rằng : « Hồi Adong, mây ở đâu ?» (Gen, 8-9). Lời rẫt 
cảm động, thầy Phêrêira cắt nghĩa rằng: y là tiềng 
sầu giọng thảm, cha buồn bực rêu rỈ đi tìm con thầi 
lạc, mà kêu con. Ớ con ! Chúa cũng ở với con như 
vậy, không biềt mây phen rồi † 


Xưa nay con kiềm thề đào thoát, mà trồn Chúa thiệt 
xa song Chúa đi tìm con táo tác, dùng trăm phương 
ngàn kồ : khi thì ban ơn soi sáng, khi lại cho luơng 
tâm cẩn rứt, có lúc cho con nghe lời giảng dạy, có buổi 
để con lâm phải gian truân, cũng có lần cho con thầy 
thân thích bạn hữu chồt trước mắt, mà kêu con trở về 
cùng Người ; đường bằng Ð, C. Giêsu than cùng con 
rằng : « Hi con ! Cha mỗi nhọc đi tìm con, kêu con 
đà khô cổ. » (Đs. 68-4). Có lời bà Thánh Têrêxa rằng 
‹ Œ kể có tội ! bay phải nhớ : Chúa mà kêư bay đó, thì 
có ngày chính Người sẽ phán xét bay l », 


ỚỞ cơn ! biềt đã mầy phen, con bưng tai lại không 
ngho tiềng Chúa ! thật con đä đáng cho Chúa đừng còn 
kêu con nữa ; đầu vậy mà Chúa cũng cứ kêu mời con 
hoài, vì Người ước ao làm hòa với con, để cứu lầy con, 
Ôi ! Đầng kêu con đó là ai ? Ấy thật là Chúa cao cÁ oai 
nghi vô cùng ! còn con là ai ? Chẳng qua là một chút 
phi.trần bụi bụi, là loài sâu bọ hèn hạ thôi tha mà chớ. 
Mà Người gọi con làm chỉ ? Âu là Người có một ý cho 
con đặng sông lại trong ơn nghịa thánh, mà con đã bỏ 
mắt xưa nay, như lời Thánh kinh rằng : ‹« Bay hãy trở 
lại, thì bay sẽ đặng sồng. » (Ezech. 18-32). Mà cho được 
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ơn nghĩa lại cùng Chúa, thì đầu có ẳn tu trót đời trên 
chồn rừng rậm núi xanh, ắt cũng còn là ít, chưa đáng 
đâu ; song may Ð. Œ, T. đã ban cho con sẵn một phép 
giản dị, là giục lòng ăn năn tội thật, đế cho con muồn 
dùng khi nào, thì con liên được ơn Chúa khi ây lập 
Lức, Song tại con chẳng thèm dùng đền, thì bụng làm dạ 
chịu chớ khá trách ai. Nhưng vậy, Chúa cũng chẳng bỏ 
con, cứ tìm con, cứ kêu con, dường như khóc mà than 
với con rằng c‹ Hỡi con ôi ! sao con đành lồng mât linh 
hồn làm vậy l » (Ezech. 18-31). 


Khi người da phạm một tội trọng, thì nó đuôi Chúa 
ra khỏi linh hồn nó, dường bằng nó nói cùng Chúa 
rằng («Chúa hãy ra cho khỏi chúng tôi », (Job, 91-14), 
mà Ð. QC. Trời làm thể nào ? Người cứ đứng chực ngoài 
của linh hôn phi ân ầy mãi, như lời Thánh kinh rằng : 
‹ Nây Tao đứng trước cửa mà gỏ luôn. » (Apoc. 8-20). 
Xem ra Chúa xin mở cửa mà rằng : « Ở con ! xẦh con 
mớ cửa cho Cha vào với.» (Cant, ð-2)., Mà Người cứ 
kêu hao hơi hềt nghỉn, (Jer, 15-6), Ông thánh Đêny 
rằng. « Phải, Chúa môi nhọc hềt hơi, vì Chúa như một 
người tình nhơn cứ chạy theo sau kẻ có tội mnà 
nó chẳng thèm "ngó: lui ;, dầu vậy, Người cũng 
nài xin nó đùng liu mình mầt linh hồn.» Ây 
thật là đều thánh Phaolô đã nói rõ, khi viềt thơ cho bổn 
đạo thành Corinhthiô, mà rằng : « Vì danh Chúa Kirixitô, 
thầy nài xin anh em hãy làm hòa cùng Ð, C. Trời. » 
(AI Cor, 5-20), Nây là lời rầt tôt ông thánh Gioang-kim. 
Khẩu đã nói, khi suy về đoạn nẩy, mà rằng : « Kê có 
tội chẳng cẩn ra sức ép Chúa làm hòa cùng nó, nó chỉ 
dóc lòng, và muôn làm hòa cùng Chúa mà thôi, thị 
đủ rồi ; vì chính nó không chịu làm hòa, chẳng phải là 
Chúa không muôn đâu. › 


Thương ôi ! Chúa nhơn từ hằng ngày hằng chạy đi 
tìm biềt bao nhiêu người tội lỗi mà khuyên lơn nó 
rằng « Ở các con phi ân bội nghĩa cùng Cha, các con 
đừng trồn tránh Cha làm chỉ nữa. Các con hãy nói cho 
Cha biờềt, vì sao mà tránh Cha ? Cha hằng muôn sự 
lành cho chúng con, Cha chẳng ước ao sự gì, bằng ước 
ao làm cho chúng con đặng phước ; thề mà sao chúng con 
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lại đành đạ hư mầt làm vậy ? song lạy Chúa ! Chúa ở 
chỉ cho quá nhơn thể ây ? Chúa còn nhịn nhục thương 
yêu quân ngỗ nghịch làm chỉ cho lắm bầy ? K'a loài 
sâu bọ hèn mạt đã trồn Chúa, mà Chúa có đỗ ngon 
dỗ ngọt cho mây, thì cũng nö thêm chút đanh dự gì 
cho Chúa đâu Ìl 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! Nây đứa bạc ngäi sầp mình xuông dưới 
chơn Chúa, mà xỉin Chúa thương xót nó cùng !I Tôi cỒn 
dám xưng Chúa là Cha, vì Chúa muôn cho tôi gọi Chúa 
là Chá, như thể nây rằng Lạy Cha ! xin Cha tha thứ 
cho con, Thật tôi chẳng công gì cho đáng Chúa thương 
xót chút nào nữa, vì Chúa càng ăn ở nhơn từ với tôi 
bao nhiêu, thì tôi càng ăn ở phi ân cùng Chúa bầy 
nhiêu, song lòng nhơn từ Chúa đã ngăn Chúa từ bỏ 
tôi, khi tôi trồn Chúa, thì rày xin Chúa cũng lầy lòng 
nhơn từ, mà chịu lầy tôi, khi tôi tình nguyện trở về 
cùng Chúa I! Lạy Ð. €. Giêsu ! xin Chúa soi sáng cho 
tôi đặng hềt lòng đau đớn tội lỗi tôi đã phạm mầt 
lòng Chúa, và xin cho tôi đặng hôn kính Chúa, là đầu 
tôi làm hòa cùng Chúa, Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! tôi 
lo buôn trên hềt mọi sự To, vì đã làm sỈ nhục cbho Chúa, 
tôi chê gớm tội dôi, như xưa Chúa đã chê gớm 
nó trong vườn Giềt- sê-mani vậy. Cậy vì công 
nghiệp máu thánh Chúa đã chảy ra trong vườn ầy, xin 
Chúa thứ dha cho tôi cùng. Tôi xỉin nguyền ước chẳng 
còn xa cách Chúa nữa, và ra sức tẩy luyện lòng tôi, cho 
sạch mọi tình ý trái nghịch cùng Chúa. Lạy Ð. Œ. Giêsu 
là Đầng lòng tôi yêu mền ! tôi kính mền Chúa trên Lồt 
mọi sự, tôi ước ao kính mền Chúa luôn, và kính mêền 
một mình Chúa mà thôi, song xin Chúa ban ơn giúp 
sức cho tôi, đặng giữ cho trọn đều tôi đã đóc lòng ; xin 
Chúa hãy làm cho tôi đặng trốt nên của Chúa mọi bể. 


Lạy ÐĐ_ Bà Maria là Đầng tôi trông cậy !I Mẹ là Mẹ 
nhơn lành ; xin Mẹ hãy thương xót tôi, mà câu thay 
cho tôi cùng I 
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Lễ thứ ba thì gâm : Ð. C. Trời rước lây kể có: tội, 
cách nhơn từ là thể nào. 


Ở đời, hễ thứ dân đã khởi ngụy cùng đồ vương, mà 
sau dầu có về đầu thú phục tội, thì thiên tử cũng 
chẳng thèm ngó lại đâu. Song Ð. C. Trời chẳng ở cùng 
ta như vậy; như lời Thánh kinh chứng minh rằng 
Nều bay trở lại cùng Chúa, thì Người chẳng ngành mặt 
làm lơ' bao giờ. » (II Par, 309), Kẻ nào lui về thú phạt 
dưới chơn Chúa, thì Người chẳng hể biệt ngơ đâu ; 
hẳn không, vì chính mình Người kêu mời kể có tội, 
hứa chịu lầy nó liên, khi nó trở lại ăn năn, mà rằng : 
‹ Mây hãy thở về cùng Tao, thì Tao sẽ chịu lầy mâậy. » 
Jer, 31). Ôi ! khi kể có tội thông hồi ăn năn, thì Chúa 
ăm lây. nó, hềt lòng thương yêu nâng nỉu là dường 
nào ! Ấy là đều Ð. GŒ. Giêsu đã muôn cho ta hiểu bồt, 
khi Người phán ví dụ về con chiên lạc, mà Đằng chăn 
chiên lành tìm dược vác vai đem về, mội cách vui mầnz 
hớn hớ, (Luc. l5-ð) cùng mời bạn hữu nghĩa thiềt, đền 
dự lạc với mình, mà rằng : « Xin anh em chỉa mmầng 
cùng tôi, vì tôi mới tìm được con chiên tôi lạc mầt 
đã mẫy bữa rày. » Đoạn Chúa phán rằng : « Cũng vậy, 
khi một người có tội ăn năn trở lại, thì cả Thiên đàng 
đều vui mâng hồt. › Lại trong ví dụ về con trai hoang 
đàng, Chúa Cứu thề còn phán đều ầy rõ hơn nữa, vì 
Người xưng mình là Cha nhơn lành, khi thầy con xiêu 
lạc trở về, thì chạy ra đón rước nó, mà chẳng cho nó 
kịp thưa lời gì, một kíp ôm lầy nó, hun hít nó, ra bộ 
khoái chí phi tình, tổ đạ đầu yêu, vỗ về ủi an khôn xiềt, 
(Luc. 15-90). 


Hễ kể có tội thật lòng hồi cải, thì Chúa hứa chắc 
chắn sẽ xóa hồt mọi tiền khiên SỐ: mà chẳng còn nhớ 
đồn nữa, đường bằng nó chẳng có phạm bao giờ sỒt, 
(Ezech, 18-21). Chúa còn ban phép rằng : «Œ kể có 
tội, bay cứ trông cậy, mà đền cùng Tao, như Tao chẳng 
dong cho bay, thì cho bay trách Tao là người thầt tín. » 
(Is. 1-18). Song Chúa chẳng phải là người bội tín đâu, vì 
‹ lòng khiêm nhượng ăn năn thẳm thiêt, thì Chúa chẳng 
từ, (Ps, ðO-19).m 


, 
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Sau nữa Chủa ở nhơn từ, mà thứ tha cho kể có tội, 
thì Chúa lầy làm vinh lắm, như lời tiện tri Idaia nói 
rằng : ‹Khi Chúa thứ tha cho bay, thì Chúa lây làm 
vinh hiển lắm, (Is. 30-18). Mà bao lâu Chúa mới tha ? 
Chúa tha tức thì Có lời tiên tri ầy chứng rằng : ‹(Ợ 
kê có tội ! khi mây vừa mới cầt tiềng thở than, mới 
chẩy giọt nước mắt đầu hồi, thì Chúa liên động lòng 
thương xót mẩy. » Ấy xem Chúa chẳng ở cùng ta, như 
ta quen ở cùng Người đâu : vì hễ khi Chúa kêu ta, 
thì ta liển bưng tai giả điềc ; còn khi ta vừa thông hỡi 
chịu đội, thì Người liển thứ tha cho ta mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! Ấy Lôi đã làm ngụy cùng ai ? thật 
lôi đã làm ngụy cùng Chúa, là Đầng đã sinh dựng nên 
tôi, và đã chịu chêt vì tôi ! song đầu tôi là đứa loạn 
thần tặc tử, ăn ở bầt hiều bầt mục cùng Chúa đổi 3y, 
mà Chúa cũng đã nhịn tôi như vậy ! Ôi xét một sự 
Chúa đã nhịn nhục tôi mà thôi, thì đã đủ cho tôi cháy 
lửa kính mền Chúa luôn ! ôi ! nêu tôi đã làm sỈ nhục 
cho ai, như đã làm sỉ nhục cho Chúa, thì có đời nìo 
mà người ta nhịn tôi lâu đền thể sao ? Lạy Chúa !l n¬ư 
sau nây tôi còn cả lòng tái phạm đền Cuúa, mà phải 
mật linh hồn, thì tôi xô phúc là dường nào ! vì ,khi 
ầy tôi sẽ nhớ lại những phen Chúa đã ở nhơn từ với 
tôi, mà tôi chắng màng, thì tôi sẽ lầy đều ây làm khôn 
cực, hơn là phải chịu mọi giồng hình khổ trong hồ: 
ngục bội phần ! Lạy Đầng Cứu Chuộc tôi ! xin Caúa 
chớ để tôi còn ăn ở lỗ mỗ cùng Chúa nữa, thà Chúa 
phạt tôi chồt đi thì hơn. Tôi nhìn biệt, có lẽ Chúa chẳng 
còn nhịn tôi đặng nữa ; song lạy Chúa là Đầng tôt lành 
vô cùng ! tôi ăn năn, vì đã làm mắẫt lòng Chúa l Tôi 
hềt tình yêu mền Chúa, cùng quyềt lòng dâng trớt mình 
tôi cho Chúa trọn đời tôi. Lạy Ð, CŒ. Cha hằng có đời 
đời ! vì công nghiệp Ð. C_ Giêsu, xin Chúa hãy nhậm 
lời tôi kêu xin xin Chúa ban cho tôi đặng ơn bền đỗ, 
và đặng lòng kính mền Chúa luôn, Lạy Ð, Œ_ Giêsu l 
xin Chúa vì công nghiệp máu thánh Chúa đã để ra, mà 
chuộc lây tôi hãy nhậm lời tôi khẩn nguyện, 
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Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ đoái đền tôi, mà 
kéo trót cả mình tôi lại cùng Chúa, 


——-- 
ĐIÊU GẮẦM THÚ' MƯ`Ờ'1 BẢY 
Gẫm về: Sự cậy lòng lành Chúa thới quá. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Ð. C. Trời lòng. lành uô cùng 
mà cũng công bình uô cùng là thể nào, 


Khi ta thầy ví dụ Chúa phán trong Evang về cây cỏ 
lùng, là một thứ có bại, mọc lên giữa ruộng lộn với 
giồng lúa tôt, mà đây tớ xin nhỏ đi; song chủ điền 
không cho, lại rằng : khoan đã, cứ để yên, đợi mùa cắt 
hái, ta sẽ nhổ tách nó ra, mà bỏ vô lửa đồt đi, thì ta 
liền hiểu rõ : Chúa vồn nhơn từ hay thương xót kể có 
tội song Người cũng nghiêm nhặt với kê châp mê, Cho 
nên thánh Augutinô đạy ta rằng ma quỉ thường dùng 
hai cách mà lừa đồi thiên hạ : trước chưa phạm tội, 
thì ma qui đỗ dành người ta cậy lòng lành Chúa hay 
thương xót, mà phạm tội ; song khi phạm rồi, thì no 
lại xui giục người ta sợ hãi phép công thẳng Cuúa, mà 
ngã lòng. Bởi đó thánh nhơn lại khuyên ta bềt thảy,. 
mà rằng Như rủi con làm mât ng Chúa, thì con hãy 
trông cậy lòng lành Chúa hay thương xót ; song khi 
ma quỈ cám đỗ con phạm tội, thì con hãy nhớ đền phép 
công bình Chúa, mà sợ trước đi; vì hể cậy lòng lành 
Chúa thới quá mà ăn ở vô phép với Người, thì chẳng 
đáng cho Người thương xớt nữa. Chúa nhơn từ với kẻ 
có lòng kính sợ Người, còn kẻ ỷ thề Chúalòng lành, mà 
khinh thị Người, thì Người chẳng ở nhơn từ với đâu. 
Ông Alphơngsô Tosta có lời rằng : « Phạm đền phép công 
thẳng, thì còn phương cầu cứu với lòng lân mẫn ; chí 
như phạm đền lòng lân mẫn, thì biệt chạy đền cùng 
ai ?»b 

Không mây khi gặp kể có tội sinh ngã lòng, đền đổi 
đành mật linh hôn, vì thường nó muôn phạm tội, mà 
cũng trông đặng rỗi Cho nên cứ phạm mà đôi mình 
rằng : Chúa lòng lành hay thương ; phạm Tôi, tội xưng, 
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lo chỉ ? Ây là đều kể phạm tội thường nói, như !ời thánh 
Augutinô dạy làm vậy. Thương ôi ! biềt bao nhiêu người 
đương phải phạt, ở dưới hỏa ngục bây giờ, cũng vì xưa 
đã quen nói thể ây I 


Ta hãy nghe lời chính mình Chúa dạy ta rằng c Bay 
chớ nói Chúa nhơn từ vô cùng ; đầu tôi phạm tội mây 
mặc lòng, mà hề ăn năn, thì Chúa cũng liền dong thứ ». 
(Eccli. ð-6), Phân con chớ nói như vậy ; mà vì sao ? 
thì con hãy nghe lời Chúa phán thêm rằng « Là vì Chúa 
mau thương xót, mà cũng mau nổi giận ; hễ Người hồt 
thương rồi, thì Người ngó kẻ có tội cách thạnh nộ 
lắm », Đã hay rằng lòng lành Chúa vồn vô cùng chúc, 
song những việc người làm 'bỡi lòng thương xói, thì 
có hạn, vì Ð, G Trời là Đầng rầt nhơn từ, mà cũng 
là Đầng rât công bình nữa, Khôn thay cho kể có tội ! 
vì nó chỉ nhớ lòng nhơn từ Chúa mà thôi ! Như có 
ngày kia Chúa hiện ra mà phàn nàn với bà thánh Birigita 
rằng : ‹ Tao cả công bình, cả nhơn từ hòa hai song kể 
có tội chỉ nhớ đền lòng nhơn từ. Tao, mà không nhớ 
đền phép công thẳng Tao». Có lời thánh Badiiiô rằng : 
Kẻ có tội chỉ nhìn xem Ð, C T. một nửa mà thôi, là 
nó chỉ nhớ Người là Đầng khoan nhơn, mà quˆn Người 
là Đâng công bình, Vậy ta hằng phải nhớ rằng, Chúa 
vồn là Đầng rầt nhơn từ chúc, mà cũng là Đầng rầt công 
bình nữa. Vẫn Chúa eó hứa sẽ thương xót, song Người 
không hứa với kẻ cậy lòng lành Người thới quá ; 
Người một hứa với kể kính sợ Người mà thôi ; như 
lời Ð. Mẹ đã nói rỗ trong Ca vịnh Người rằng : ‹ Chúa 
thương xót kể có lòng kính sợ Người ». Phép công thẳng 
hằng ngăm đe những kẻ có tội cô châp ; cho nên Ông 
thánh Augutinô nói rằng : Nều Ð, C_ Trời chẳng quên 
lời đã hứa, thì Người cũng chẳng quên lời Người đã 
ngăm rnà chớ. 

Có lời thánh Gioang Cơlimacô rằng khi mì quỉ giục 
con cậy lòng lành Chúa, wnà xui con phạm tội, thì con 
phải lo giữ mình cho lắm, Ông thánh Augu inô lại nói 
rằng «Khôn ! khồn cho kể cậy lòng lành Cauúa, mà 
phạm tội ! ôi ! biệt mây linh hồn đã bị ma qui phỉnh 
phờ, mà phải hư mãt, vì trông cậy vô ích thể ầy I 
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Khôn cho kể cậy lòng lành Chúa thới quá, mà làm 
sỉ nhục cho Người hơn nữa ! Ông thánh Bˆnađô rằng : 
Luxiphe đã phải tay Ð, C, Trời phạt gầp đổi ầy, là vì 
thân dữ ầy, đã nỗi ngụy cùng Chúa, mà trông khỏi p'`›:at. 
Xưa vua Manaxê phạm tội, mà rồi ăn năn trở lại, thì 
ĐÐ. G Trời dung cho. Còn Amông là con vua, tàầy 
cha mình làm hòa cùng Chúa cách rãi dể dàng, thì 
phóng túng theo xác.thịt, mà trông cậy Ð. C. Trời cũng 
sẽ thứ tha cho mình như vậy. Song phần Amông phải 
họa, vì chẳng đặng Chúa thương xót đền, Ông tránh 
Gioang-kim-Khẩu còn nói rằng «Giudà đã phải mật 
linh hồn, cũng vì nó phạm tội mà cứ trông cậy lòng 
nhơn từ Ð. Œ Giêsu». Tắt một lời, nêu Ð. C. Trời có 
nhịn, thì Người chẳng nhịn luôn đâu ; vì như Ð €. 


Trời nhịn hoài, thì ắt là chẳng có ai phải mầt linh hồn ; 
mà theo ý kiền những đâng thông thái, thì đầu là người 
có đạo đã đền tuổi khôn, mà cậy lèng lành Chúa thới 
quả, cũng phải mât linh hồn phân nhiều, Lời Thánh 
kinh rằng « Có đàng rộng cửa lớn đưa người ta xuồng 
hỏa ngục, mà nhiều người đi đàng ầy. » (Mat. 7-13), 


Ông thánh Augutinô rằng : kể nào làm mầt lòng Ð. C. 
Trời mà cứ trông cậy Người tha, không chịu ăn năn 
chừa cải, thì thật là nhạo báng lòng nhơn từ Người 
mà chớ, Vì vậy thánh Phao lồ bẢo ta cho bồ: «Chúa 
chắng chịu ai giỡn cợt với Người đâu.» (Gai. 67). Mà 
ai cô tình phạm đền Chúa, rồi lại ưng lên thiên đàng, 
ầy là giỡn hớt với Chúa đã rö ; mà không hay bề geo 
giông nào, thì sẽ gặt giồng nây chẳng sai Vậy ai đã 
gieo giồng tội, thì chỉ phải chực hình khổ hỏa ngục mà 
thôi, Dò lưới ma qui bùa giăng, mà bắt cùng xéo gần 
hồt mọi người có đạo xuông hỏa ngục mất linh hồn, là 
nó làm cho người ta ra mù quáng, đoạn phỉnh rằng 
bay cứ phạm tội như ý; vì dẫu tội lỗi bay nhiều mây 
mặc lòng, thì bay cũng rỗi linh hồn đặng. Song Chúa chúc 
dữ cho kỏ phạm tội, mà trông cậy ơn tha. Có một kẻ 
khi rủi nà phạm tội, song liển ăn năn trồng: cậy, thì 
mới đẹp lòng Chúa mà thôi ; còn kẻ nào chai đá chầp 
mê mà trông cậy, thì Chúa lại gớm chẳng thèm ngó 
đên, (Job, 11-20) ; vì trông cậy như vậy, thật là chọc cơn 
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giận Ð, C. Trời, cũng như tôi tớ thầy chủ hiển lành, 
mà. trở lại phản chủ, thì chọc chủ cho mau nổi giận 
hơn nữa mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nẩy tôi xưa cũng vô số quân khôn nạn 
ây, vì tôi thầy Chúa nhơn từ, mà cả đám mất lòng 
Chúa, Ôi ! lạy Chúa I xin Chúa nới tay, khoan bổ tôi 
đã ; tôi trông cậy nhờ ơn CLúa, thì chẳng còn đám làm 
cớ cho Chúa bỏ tôi nữa, Œ' Đầng lồng lành vô cùng ! 
tôi lo buôn vì đã làm mắt lòng Chúa, mà làm cho Chúa 
chẳng còn nhịn được nữa. Tôi đội ơn Chúa đã chờ đợi 
tôi,'cho đện bây giờ. Từ nây về sau, tôi chẳng còn đám 
thầt trung cùng Chúa, như trước nữa, Chúa đã nín 
nhịn tôi lâu thể ây, vì Chúa trông có ngày tôi phải tủy 
lại, mà cảm tình mền phục lòng nhơn từ Chúa ; nay 
ngày ây đền rồi, thì tôi cá lòng trông cậy kính mền Chúa 
trên hêt mọi sự ; mà yêu chuộng ơn nghĩa Chúa, hơn 
hồt mọi sự sang trọng thệ gian thấy thấy ; tôi nay sẵn 
làng thà chềt ngàn lần, mà chẳng thà mâầt ơn thánh 
Chúa, Lạy Chúa I vì lòng Chúa mền thương Ð. Ö_ Giêsu, 
xin cho tôi đặng bền lòng kính mệền Chúa đền chệt, Xin 
Chúa chớ để tôi còn ở thât tín cùng Chúa nữa, và cũng 
chớ để tôi nguôi lòng kính mền Chúa bao giờ. 


Lạy Ð. Bà Maria ! Mẹ là Đầng tôi trông cậy, xin Mẹ 
hãy câu cho tôi đặng ơn bền đổ, thì tôi chắng còn xin 
đi gì nữa. 


Lễ thứ hœi thì gẫm : Ð. C. Trời từ mặt kẻ có lội, 
là thÄ nào. 


Hoặc có kẻ nói rằng Xưa nay Chúa đã thương xớt tôi 
nhiều phen, thì tôi trông cậy sau nây, Người cũng còn 
thương xót tôi như vậy nữa, Ta xin hỏi : ầy có paải tại 
Chúa đã thương xót con nhiều phem, nên con cả dám 
mẫầt lòng Người thêm nữa hay chăng ? Thánh Phao lồ 
cũng hỏi con rằng : «Con ăn ở như thê, thì chẳng phải 
là khinh mạn để đuôi lòng nhơn từ, và lòng nhịn nhục 
Chúa lắm sao ? Mà Chúa có nhịn nhục cơn cho đồn bây 
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giờ, thì có phải là để cho con cứ làm ngụy cùng Người 
hay sao ? một để cho con đặng khóc ]óc tội lỗi con đã 
phạm mà thôi. » (Rom, 2-4), Như con cứ cậy lòng l'nh 
Chúa, mà chẳng chịu thôi phạm tội, thì Chúa cũng sẽ 
hồt ngỏ thương. Chúa vẫn chờ đợi con chúc ; song khi 
đền buổi trả oán, thì Người chang còn đợi nữa, một 
trừng trị thẳng tay mà chớ, 


Khi nghe lời tiên tri Iđaia rằng Chúa chờ đợi ch› 
đặng thương xót anh em » (Is. 30-18), thì đủ hiểu, Chúa 
chờ đợi kẻ có tội, để cho nó có ngày giờ đủ, mà sửa 
mình lại ngỗ đặng ơn dong thứ mà thối, không có ý 
khác, Song khi Người thầy ngày giờ đã cho nó, để khóc 
lóc tội lỗi nó, mà nó chỉ dùng để phạm tội thêm nhiều, 
thì Người liền đòi ngày giờ ầy đền khai, để lên án trị 
đứa tội nhơn, (Threng, 1-15). Cho nên ông thánh Ghê- 
rêgôriô rằng : Ngày giờ đền cung khai, mà nại làm án 
đứa có tội chẳng biềt tri quá, Như vậy, thì những năuu 
tháng Chúa đã hạn cho, những ơn thương xót Chúa đä 
rưới xuông, cũng đồng thanh xin phạt kế không bềt 
tự hồi, cho thẳng phép hơn, và xn từ bỏ nó c*o gầp 
hơn nữa. Mà Chúa từ bỏ đứa tội tình cách nào ? Có 
khi Người phạt nó chềt trong tội lỗi, có khi Người rú. 
bớt ơn lại, chẳng cho đư dật, chỉ để cho nó ơn vừa đủ 
rồi linh hồn đặng mà thôi ; song nó tö mât phần rổi, 
vì bởi trí đã ra tôi tăm, lòng đã nên cứng cỏi, lại nềt 
xâu đã quen thói, cho nên phần rỗi nó, theo sự thường 
không lẽ trông. Như thê, thì đầu mười phần Chúa chưa 
bỏ nó hẳn cả mười, mà cũng đã bổ nó hơn chín tồi. 
Ôi ! khi chủ vườn nho, nhổ rào phá giạu quanh vuờn, 
đề cho nhơn vật vào ra như ý, thì vườn nho phải thọ 
hại là đường nào ! chủ vườn làm như vậy, thì có ý g` ? 
Thật thì có ý bỏ vườn ầy, cho tan hoang hủy ho+i mà 
chớ, Kìa Chúa cũng không làm thức khác khi C.úa 
quyềt bỏ linh hồn nào, thì Người nho ro kính nễ lo sợ, 
phá gỉạu cắn rứt lương tâm, cùng để cho nó ra mê 
muội ; lúc bầy giờ các tính hư nềt xâu, khác nào thú 
dữ rừng hoang, vào ra trong linh hồn ầy, giậm đạp 
thong thả như ý, Kể có tội đã phẩi bổ ra tôi tắm, thì 
chàng còn kế gì hệt, đầu ơn Chúa, dẫu thiên đàng, nào 
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lời răn bảo, nào tiềng quở phạt, thấy đều coi như rác 
cả ; đền phải mât linh hôn nó cũng lây làm như không ; 
như lời Thánh kinh rằng c‹« Kẻ có tội, khi đã sa.xuồng 
vực sâu, thì chẳng còn kiêng dè gì nữa. » (Prov. 18-8). 


Ở đời nây, Chúa.chưa hài tội nó, còn đế nó yên, mà 
roi Người chưa đánh ; song cách nhiêu thứ thể ây, ắt có 
ngày sẽ nên hình phạt rât đỗi nặng nề chơ nó, Có lời 
Chúa phán rằng c« Ta hãy nhiêu sinh cho kẻ có tội, sơng 
nó chẳng chịu nhìn biềt phép: công thẳng, mà ăn nắn » 
(Œs. 2%-10), Thánh Bênađô suy lời ây, thì than rằng : Ôi ! 
xin Chúa chớ khoan dung tôi cách ầy I vì tôi muồn Chúa 
sửa phạt tôi bây giờ, thì hơn, Hẳn thật, khi Chúa để 
người có tội ở trong quyển phép tội lỗi, ra như Người 
chẳng thèm đềm số tội nó nữa, thì Người phạt nó cách 
nặng nề là đường nảo ! xem ra Chúa chẳng còn giận 
nó nữa, lại để cho nó hưởng ngọt hưởng bùi, thích 
tình thỏa chí ở thề gian nẩy ; như lời Thánh kinh rằng 
« Tao đề cho nó được mọi đều, theo lòng nó ước ao » 
(Ps, 80-13), Khôn cho kẻ có tội đặng thịnh vượng ở đời 
nây ! ây là một điểm rât dữ cho nó, vì Gbúa có ý để 
dành nó mà phạt cho thẳng tay đời sau vô cùng, khác 
thể nuôi bón súc vật cho nục, để sau mà ăn thịt cho béo 
vậy (Jer, 12-1). 

Jhẳng có hình phạt nào nặng nể, chí bằng khi Ð, C. 
Trời để kể có tội phạm tội chầt đồng, để ngày sâu tước 
ngạch nó ra khỏi sách hằng sông ; äy là lời vua thánh 
Davít đã chứng tỏ làm vậy (Đs, 68-28). Ông Bellaminô 
cũng nói một ý ầy mà rằng chính tội nó phạm trở 
lại phạt lội nó, ầy là hình phạt dữ tợn hơn bềt, Cho 
nên thà Chúa phạt đứa khôn nạn ây chêt liển, khi nó 
mới phạm một tội đầu hồt, cờn hơn ; vì nó sồng càng 
lâu năm, thì nó phạm càng nhiều tội mà ngày sau phải: 
chịu càng nhiều hình khổ hơn nữa. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! đương cuộc khôn nạn thể nấy, thì tối mới 
nhìn biềt tôi đã đáng cho Chúa câầt ơn đi, mà chẳng còn, 
soi sáng tôi nữa ; song nhờ yềng sáng Chúa khai quang, 
lại nghe tiềng Chúa gọi tôi trở về ăn năn, thì tôi mới 
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đám chắc Chúa chưa bỏ tôi, Vậy lạy Cluúa ! bởi Cuúa 
chưa bỏ tôi, thì xin Chúa khẳng th.m lòng L ương xót 
tôi hơn nữa, cùng gia ân soi sắng c..o tôi, Lầu tôi đặng 
thôm lòng ước ao làm tôi Chúa, mà kính mền Cuúa 
hơn nữa. Lạy Chúa phép tắc vô cùng xin C.úa sửa lại 
tính trí tôi cho chính nên người mới, mà chớ để tôi 
còn bội tín thầt trung như trước nữa, hầu chọ tôi từ 
rày, đặng say tình ¡nền yêu lòng nhơn từ Chúa, mà 
ngày sau đặng tán tụng khong khen lòng lân mẫn Caúa, 
đời đời trên chồn điêu diêu, Vậy xin Chúa khẳng dong 
thủ tôi ; phần tôi chẳng còn mơ ước sự gì khác, cho 
bằng ước mơ ơn nghĩa Chúa, và lòng kính mền Chúa 
nửa, Lạy Đầng nhơn tù vỏ lượng vô biên ! tôi ăn năn 
vì đã làm mẫt lòng Chúa ! Lạy Chúa tôi lành vô cùng l 
theo lệnh Chúa dạy, lại vì Chúa rầt đáng cho tôi yêu 
mền, thì tôi xin kính mền Chúa. Lạy Đầng cứu chuộc 
tôi ! vì công nghiệp máu thánh Chúa, xin Chúa tha phép 
cho đứa tội lỗi nầy, đặng trả mền mà đáp tình Chúa đã 
thương nó quá bội, cùng đã nhịn nhục nó bây lâu nay I 
Tôi trông cậy lòng nhơn từ Chúa, sẽ ban cho tôi đặng 
mọi đều tôi sở nguyện, Tôi trông cậy kính mền Chúa 
luôn, cho đền chồt và cho đền đời đời, Tôi xin mượm 
lời Ca-vinh, mà than thở cùng Chúa rằng « Ôi ! lạy 
Đ, ÓŒ_ Giêsu, tôi xin ngợi khen ng lành Chúa chẳng 
cùng.  :Ps, 882), 

Lạy Đ. Mẹ ! tôi cũng xin cầt Liềng bát ruừng lòng 
từ bị Mẹ, cho đền đời đời, vì nhờ Mẹ cầu bàu, thì tôi 
đã đặng bầy nhiêu ơn ầy ! Lạy Mẹ rầt sao sang ? xin 
Mẹ hãy giúp đỡ tôi, hầu tôi đặng bền đổ cho đện cùng. 


Lễ thứ: ba thì gẫm : Khôn cho kẻ chẳng dùng ngày giờ 
Chúa thương sói, mà cải quá là thẻ nào. 


Trong hạnh thấy cai đồng Luy L nuda ó tuc ân 
vang O tuành Phalcrma, ngày kia có h ¡ bạn hữn cùng 
nhau đều đạo mát. Trong hai bạn đồng du, tì: có 
Xêdarẻ, chính tay thanh bình taïện ngzuệ ; bỡi t.ầy bạn 
mình cứ xăm xúi một mạch làm thỉnh ngẫm nghĩ, tnì 
tra mánh rằng : « Anh cuộc chỉ, tôi xin cuộc, là anh có 
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đi xưng tội, trúng chưa ? nên bữa nay coi bộ anh có 
đều gì ấy náy ưu tư, mà không lời chuyện vẫn cho vui. 
Nẩy anh ! tôi nói riêng cho anh biêt để bụng ; bữa nọ 
Cha Lanuda có cho tôi hay, Chúa còn để cho tôi sông 
mười hai năm mữa ; mà nều tôi không lo tu tấánh nội 
khoảng đó, thì tôi phải chệt đữ chẳng sai, Nhơn buế. 
nhàn hạ, tôi đã đi du lịch nhiều xứ, nên cũng đã lâm 
nhiều chứng bệnh, song chỉ có một chứng bầt trị, làm 
cho tôi đền phải phục mạch nan y, là nội trong tháng 
nầy đây, thì mãn hạn mười hai năm, mà cha đòng đã 
bảo trước ; song lạ thật ! không biềt sao, tôi nay lại 
nghe trong mình khỏe hơn mọi lúc nhiều. » Vừa đứt 
lời liền xây miệng nói nhỏ mời bạn, đền ngày thứ bẩy 
tuần sau, đi coi hát mầy bài cải lương mình mới đặt. 
Mà việc đã xảy ra thể nào ? Bữa ầy nhằm ngày hai mươi 
bồn tháng mười một, nắm một -ngàn sấu trăm sấu mươi 
tám, khi vừa mới nổi trồng xuầt tuồng, nó liền trúng 
phong, đút mạch máu chềt tươi, trong tay con đàu đồng 
nghệ với nó: thương ôi nó mãn trò chơ: trên sân 
khâu, mà nhảy xuông xây châu dưới hỏa ngục l 


© con, bây giờ con hãy coi lầy đó, mà lo đền phận 
con Khi ma quỉ xui con phạm tội lại nêu con thuận 
theo chước quỉ mà liều mình mậầt linh hồn, là tại 
cơn ; song khi ầy con chớ rằng, con muôn rỗi linh hồn 
làm chỉ ; vì khi con muôn phạm tội, tHì cơn hãy cẩm 
mình như đã mât linh hôn rồi vậy, và con hãy tưởng 
dường bằng Chúa lên án cho con khi ầy nữa, mà phắn 
cùng con rằng ; đứa bạc ngãi ! Tao còn phải ở với 
mầẩy cách mào cho hơn đặng nữa sao ? Vậy bởi mây đành" 
mât linh hồn, thì mây phải mầt linh hồn ; ãy là tại 
mãy gây họa cho mầy, chẳng phải tại ai đâu, 


Song có khi con nghĩ rằng Thệ thì lòng lành Chúa 
ở đâu ? Ôi ! khôn khổ cho cơn chưa ! Chớ thì cơn 
chẳng biềt mình con mang ơn lòng lành Chúa đã nín 
nhịn cơn mây lâu nay, mà không sá chi đền tội lỗi con 
thể ây sao ? Lễ đáng cơn phải cúi mặt xuông đãt, mà 
cám đội ơáđ Chúa, cùng mượn lời Thánh kinh, mà t.an 
thở rằng Cám tạ khong khen lòng lành Chúa hay 
thương xót vô cùng, đã duông để tôi sông đên bây giờ, 
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cho tôi còn có phương trông đặng rổi l» (Thren, 83-29). 
Dầu cơn phạm một tội trọng mà thôi, thi con đã mắc tội 
rât nặng, quá hơn là giày đạp đầng làm vua nhứt cả thê 
gian ; mà xưa nay con đã phạm biềt bao nhiêu tội trọng 
rồi ; giả sử con đã làm nhiều đều sỈ nhục cho anh em 
cật ruột con, như con đã làm cho Chúa, thì chắc anh 
em cơn không thể chịu nổi ; song Chúa chẳng những là 
đã nhịn cơn mà chờ đợi con, song lại cầu mời con không 
biêt mây phen, để thứ tha cho con ! cho đầu Chúa có 
cần đền con, hay là Người đã mang ơn cơn nặng đi 
nữa, thì Người có thể ở nhơn từ với cơn cho hơn nữa 
đặng chăng ? Đã vậy, nều con còn làm mâầt lòng Người 
lại mữa; thì con sẽ làm cho Người đổi lòng nhơn từ ra 
lòng thạnh nộ, mà oán phạt con chẳng sal, 


Kìa xem cây vả kia, mà chủ vườn không thầy sinh 
trái, đầu đã cho triển lại một -năm, để vun quén tài 
bổi, song mãn hạn rồi cũng cứ trơ trơ không trái 
trăng gì hèt, thì có lẽ chỉ trông đặng Chúa còn nín cho 
nữa, mà tha chặt đi chăng ? Ta hãy lặng tai, mà nghe 
lời thánh Augutinô bảo rằng Giản phạt ra cho, thì có ; 
còn bäi phạt đi, thì hẳn không ; mà nêu con hon đãi 
để quá hạn Chúa thương xót, thì con cũng sẽ phải chặt 
đi mà chớ, Nào con muồn đợi, cho đện khi Cnúa phạt 
hẳn con xuông hỏa ngục đã hay sao ? song con phải 
biềt, như Chúa phạt hẳn con xuông đó, thì chẳắng 
còn phương nào, mà vót cơn lại đặng nữa. Chúa làm 
thỉnh, song chẳng làm thỉnh luôn đậu, vì hễ đền kỳ báo 
oán, thì Người chẳng còn nín nữa, Những phen Chúa 
đã tỏ lòng thương xót con, mà con chẳng màng đền, thì 
khi ầy Chúa sẽ bày ra trước mắt cơn, cho con thầy rõ 
ràng, để đoán phạt con cho xứng tội mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa ! nều bây giờ Chúa cờn ban ơn soi sáng 
cho tội, mà tôi cứ ở bâầt trung bội ước cùng Chúa, thì 
vô phước cho tôi là ngẵn nào ! vì ơn soi sáng ầy, là một 
điểm lành chỉ Chúa sẵn lòng dung thứ cho tôi. Ơ Đầng 
tồt lành vô cùng ! Tôi ăn nắn vì đã làm sỈ nhục cho 
Chúa, tôi lo buôn vì đã mật lòng Chúa, Lạy Đằng nhơn 
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từ vô cùng ! vì Máu thánh Chúa, thì tôi trông cậy vững 
vàng Chúa sẽ thứ tha cho tôi ; song nều tôi còn sẵp cật 
trở lưng cho Chúa, thì tôi đáng sa hỏa ngục đã rõ, khôn. 
còn chạy chôi đàng nào, Ở' Chúa lòng tôi ! Có đều nÂ; 
làm cho tôi run sợ, là tôi còn có lẽ mât ơn Chúa đặ. , 
vì Lôi đã tảng hứa nhiều phen ở trung tín với €Œ út, mà 
rồi tôi khởi ngụy lại cùng Chúa, Ôi ! lạy Chúa, xin c..ớ 
để tôi làm đều quái gở ây. Chúa muôn phạt tôi cách nào 
khác cũng được, một xin chớ phạt tôi cách ây mà thôi. 
Mà nều Chúa biềt trước có ngày tôi sẽ làm mẫt lòng 
Chủa lại, thì xin Chúa thà cho tôi chềt đi bây giờ, dầu 
chềt cách đữ dẫn mây tôi cũng xin cam chịu, chẳng thà 
còn phải lâm họa mầt ơn nghĩa Chúa ! Lạy Đầng Cứu 
Chuộc tôi rầt đáng mền yêu ! tôi kính mền Chúa, mà 
chẳng còn muôn xa Chúa nữa vì công nghiệp Chúa đi 
chịu chềt, xin hãy ban cho tôi đặng lòng kính mền Chúa 
não nồổnz, làm như dây mà buộc tôi lại cùng Chúa cho 
chặt, chẳng còn tháo ra đặng nữa, 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! như rủi tôi còn mầt lòng 
Chúa nữa, thì tôi sợ e Mẹ cũng từ bỏ tôi. Nên xin Mẹ 
cầu thay nguyện giúp, cho tôi bền lèng kính mền Chúa 
Giêsu Khirixitô luôn mà chớ, 


@——- 


ĐIỀU GẦM THỨ' MƯỜ'I TÁM 
Gẫm vô: Tội có sô định. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Tội mỗi người đã định sô rồi, 
là thể nào. 


Nều khi ai phạm tội mầt lòng Chúa, mà Người phạt 
tươi nó lập tức, thì đền đổi chỉ mà Người phải chịu sỉ 
nhục như bây giờ đâu ; sơng bởi Chúa có lòng nhơn từ 
còn chờ đã, chẳng phạt ngay liền, nên kẻ có tội được 
lờn, mới cẢ đám phạm đền Người hơn nữa mà chớ. 
Nhưng phải biêt Chúa vẫn chờ đợi và nhịn nhục chúc, 
song Người chẳng chờ chẳng nhịn hoài đâu. Bỡi đó thánh 
Bac liô, Thánh Hiêrônimô, Thánh Xyrilô, Taánh Gioang 
Rim- Khẩu, Thánh Augutinô, cùng nhiều Thánh Tiền Sĩ 
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khác, đều hiệp một ý mà dạy lẽ nẩy như Chúa đã định 
cho mỗi người sông đền chừng nọ, hoặc được tài năng 
sức lực đền ngẵn kia, tùy ý Chúa muôn ban là t.ễ nào, 
thì Chúa đã hạn sô tội cho mỗi người, tùy lượng Chúa 
muôn tha, cũng thể äy ; cho nên theo lời Thánh Augutinô 
và nhiều Thánh khác, thì khi sô tội đä đủ rồ', ắt Chúa 
chẳng cờn có thể mà dung đặng nữa, 


Mà các Đầng ầy đã dạy như vậy, thì chẳng phải là nói 
liểu, may trúng rủi trật ; song mói có chứng bởi Sách 
thánh mà ra, Như có một nơi 4rong Kinh thánh làm 
chứng Chúa giãn ra chưa phạt dân thành Amôrêô cho 
hủy tuyệt, là vì tội quân ầy chưa đủ sô, mà rằng :({ Tội 
lỗi đân thành AmôrêC chưa túc sô» (Jen. 15-16), Nơi 
khác Chúa dùng miệng tiên trỉ Odêa, mà phán tổ 
Người chẳng còn thương xót con nhà Irasae nữa, (Ps. 
1-6), Lại nơi khác Chúa cũng phán rằng «Ka đã mười 
phen, quân bạc. mgãi ầy chọc cơn giận Tao, thôi thì nó 
chẳng còn đặng thây đầt Tao hứa nữa ». (Num., 14-99). 
Xưa thánh Gióp cũng nói rằng «Chúa đã đềm hồt các 
nước bước tôi., Chúa đã bỏ mọi tội lỗi tôi vào bao, mà 
niêm phơng lại, kẻo nó thoát khỏi tay công thẳng Chúa 
oán thù chăng », (Job, 14-16), Kẻ có tội chẳng tính tội 
lỗi nó, song Ð, G_ Trời đềm kỷ, đợi đền mùa gặt, nghĩa 
là khi sồ tội đủ rồi, thì Chúa mới đánh phạt ; như lờn 
Thánh kinh rằng Bay hãy tra lim mà gặt đi, vì lúa 
đã chín rồi». (Joel. 3-13). Chúa còn phán tron; kinh 
Thánh rằng ‹cƠ kẻ có tội ! mẩy chớ dững dưng, mà 
không lo sợ về những tội Tao đã tha cho mẫy ; vì nều 
mây còn phạm thêm một tội nữa, thì có khi tội mới 
ầy, nhập, với các tội đã tha, mà làm cho đủ sô tội, thì 
lúc ầy chẳng còn có lẽ thương xót mây đăng nữa ». (EBccl 
õ-g). Oó một nơi trong Thánh kỉnh nói tỏ đều ầy hơn 
nữa rằng : «Ð. C_ Trời lầy lòng nhịn nhục, mà chờ 
đợi cho đền ngày đủ sô tội, rôi Người mới p›ạt mà 
chớ. » (II Mach, 6-14). 

Sách thánh còn trưng nhiều gương lìm c':ứng cho ta 
biềt, Ð_ C. Trời hay phạt cách ầy, nhứt là gương vua 
Saolê đã phải Chúa bỏ hẳn, vì ‹au hêt vut không vâng 
mạng Chúa ; đầu vua nài xin tiên trí Xamuel cầu thay 
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cùng Chúa cho mình, mà vô ích, vì tiên tri Xamuel trả 
lời với vua rằng («Tôi không đi theo vua nữa, bời vua 
đã bỏ lời Chúa, nên Chúa cũng bỏ vua rồi. » (I Reg. 1õ- 
25). Cũng còn thầy gương khác trơng Sách thánh, là 
gương vua Ban-ta-xa, khi ăn yền mà đem bình chén của 
Đển-thờ ra dùng, có ý phạm đền của thánh, thì thầy 
một tay việt trên vách mầy chữ rằng ; « Manê, Thê xen, 
Phares.» Vua liên sắc vời tiên tri Đaniel đện mmà bàn 
giải. Khi tiên jri vừa đền, thì cắt nghĩa mây tiệng ầy 
cho vua nghe rằng : «Ð. C, Trời đã cân nhắc các việc 
vua làm, mà Người thây đhẹ quá.» (Dan. 5-27), Đoạn 
tiên tri cũng lầy đó, mà nói rõ cho vua hay tội lỗi vua 
nặng quá, đä làm oằn đòn cân phép công thẳng Chúa ; 
mà hẳn thật như lời, vì cũng nội đêm ây Ban-ta-Xa bị 
giềi mà chệt, Thương ôi |! biệt bao nhiêu người cũng 
vương phải một tai họa ầy ! càng sông lâu năm, thì càng 
thêm tội ; song đền kỳ tội lỗi đủ sô, thì phải chệt thình 
lình, mà nhào đầu xuông hỏa ngục, Có kẻ ra tay toán 
sỒ ngôi sao, đềm sô thiên thần, tính sô ngày giờ-người 
ta sông ở thề gian ; mà nào thây ai có tài đềm đặng sô 
tội, Ð. C, Trời định tha cho mỗi một người sao ? Bởi đó, 
ta hằng phải lo sợ luôn ; vậy ớ con l nêu con còn mê theo 
sự vui hèn nọ, còn ưng chìu ý đrái kia, hoặc còn phạm 
tội hào khác, thì ai biệt đặng Chúa còn tha thứ cho con 
nữa chăng ? 
LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa vô ngàn | vì biệt mâầy 
người vô phước, xưa tội lỗi thua tôi mà nay -đương 
phải hành hình trong hỏa ngục, không còn trông ơn tha 
thứ nùừa ! mà tôi đây còn sông ngoài vòng, thì còn 
trông ơn tha thứ, còn trông phước thiên đàng, tùy 
lòng tôi muôn cùng không mà thôi, Lạy Chúa ! tôi ước 
ao ơn tha thứ : tôi ăn năn thảm thiệt, vì đã làm mâẫt 
lòng Chúa, là Đầng nhơn từ vô cùng, Lạy Ð, G_ Cha 
hẳng có đời đời ! xin Chúa hãy nhìn Con Chúa, đã chịu 
chềt trên thánh giá vì tôi, (Ps. 83-10, Cậy vì công nghiệp 
Người, xin Chúa hãy thương xót tôi. Tôi xin cam đoan 
cùng Chúa, thà chêt chẳng thà mât lòng Chúa nữa, Song 
bởi tôi phạm tội đã quá nhiều, mà chịu lầy ơn Chúa 
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cũng đà quá hậu, nên tôi hằng lo sợ kểo rủi tôi còn 
phạm thêm một tội nữa, thì làm cho đủ sô, mà phải 
phạt khôn nạn đời đời chăng, Xin Chúa ban ơn giúp tôi, 
vì tôi trông cậy Chúa sẽ soi sắng tôi, và ban cho tôi 
đặng lòng mạnh mẽ mà giữ trọn chữ Trung cùng Chúa 
luôn, Nhược bằng Chúa thầy trước có ngày tôi còn làm 
mắt lòng Chúa lại, thì xin Chúa cho tôi thà chệt bây giờ, 
đương buổi tôi trông cậy cố nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa ! 
tôi kính mền Chúa trên hồt mọi sự, nên tôi sợ lâm đều 
khôn nạn, là còn lỗi nghĩa với Chúa, hơn là sợ chồt 'bội 
phần, thì xin Chúa hãy lầy lòng thương xót, mà cứu tôi 
cho khỏi họa ầy ! : 


Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ cầu bàu cho tôi 
đặng bền đỗ đền cùng, 


Lễ thứ hai thì gẫm : Sô tội mỗi người chẳng 
bằng nhau, là thể nào. 


Hoặc có kể phạm tội mà nghỉ rằng : « Chúa rầt nhơn 
từ, đầy lòng lân mẫn, Phải rồi, có ai chồi-đều ầy đâu ? 
song ta nói cho con rõ : dầu Chúa nhơn từ hay thương 
xót, song hằng ngày biềt bao mhiêu người phải mât linh 
hồn ! Chúa cứu, kể ngay lành chữa kẻ thật lòng thông 
hồi mà thôi, như lời tiên tri Idaia rằng : (Chúa sai ta 
để chữa kẻ có lòng ăn nắn. » (Is, 61-1), Tội lỗi thì Chúa 
vẫn thứ tha, song ý muôn phạm lội, thì Chúa chẳng 
dung xá bao giờ, 

Có người lại nói rằng : Tôi còn đmẻ, tội lỗi tôi đã để 
mà đủ sô đâu, Con nói con còn: trẻ sao ? song con phải 
biồi ĐÐ, C. Trời không kể năm tính tuổi, một đềm sồ 
tội mà thôi. Vậy sô tội, chẳng phải mọi người như nhau 
cá đâu : người nẩy thì Chúa tha cho một trăm, kể khác 
thì Chúa thứ cho một ngàn ; có người nọ mới đền tội 
thứ hai, liên phải phạt sa hỗổa ngục ; còn biệt mây kẻ 
vừa phạm một lân đầu, thì Chúa đã bỏ. rồi ! Hãy nghe 
thánh Ghêrêgoriô đoắn tích một đứa cơn nít kỉa, tuổi mới 
nên năm, mà đã phải quăng xuông hỗa ngục, vì một lời 
lộng ngôn, Xưa Ð. Mẹ tỏ ra cho bà thánh Bênêdita bềt 
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có một đứa con gái mười hai tuổi, đã phả: sa hỏa ngục, 
vì một tội đầu kêt, Lại có đứa con nít k.ác, tuổi vừa 
hai tư, cũng phải khôn nạn như vậy, vì phạm một tội 
thứ nhứt, mà phải chềt mã: linh hồn, 

Trong sách Evang thánh Mát-thêô, có thuật truyện 
cây vả kia, Ð. C, Giêsu đền tìm trái nơi cây ây, có một 
lần đầu bồt, mà chẳng thây, Chúa liền chúc đữ cho nó, 
tức thì nó phải chệt khô. Xưa Ð. Œ_ Trời phán rằng ' 
‹ Dân thành Đamacô phạm tội đã ba lần rồi, mà qua 
đền lân thứ tư, thì Tao chẳng cho nó trở lại nữa. » 
(Amos, 1-3), Có người tọc mạch muôn biệt, vì sao Chúa 
định tha ba tội mà không tha bộn ? Trong việc hu;¿ềển 
diệu thể ây, thì ta phải thờ lạy lý đoán Chúa, và phải 
hiệp một ý cùng thánh Phao lồ, mà xưng ra rằng « Lý 
đoán Chúa cao sâu khôn hiểu cho thầu, và đìng nễo 
Người mầu nhiệm khó dò cùng !» (Rom, 11-33). GŒó 
lời thánh Augutinô rằng Chúa ban ơn cho người nọ, 
mà từ chồi cùng kẻ kia ; người mà Chúa ban cho, là 
lỡi một lòng nhơn hậu, còn kẻ Người chồi hẳn, là vì 
một lẽ công bình ; ai đáng ai không, thì đều ây có một 
mình Chúa biềt mà thôi, 

Có khi người tội lỗi châp nhứt lại rghï rằng : tô' lầm 
mãt lòng Chúa đã nhiều phen, mà ÓC .úa đã dung tôi đề: 
bây giờ, thì tôi trông cậy Chúa cìn xá tội nây cho tô: 
nữa, Vậy ta hỏi con có phải vì Jễ Chúa đã tha phạt con 
cho đền rày, thì Người cũng phá: tha luôn hay sao. ? 
Song cơn phải biềt hề sô tội đủ rồi, thì Người nhứt định 
phạt chẳng tha nữa, Kìa ! xưa Sơn-song cứ vắng lai 
cùng cơn bợm Đalila, mà trông cậy khỏi tay quân Phỉl: 
xiinh như mầy lần trước, Song rúi thay ! phen sau hềt 
nầy, người phải quân ây bắt quyềt, mà phải giêt mầt đời 
Chính mình Chúa cũng phán bảo ta rằng : « Bay chớ 
nói tôi đã phạm biêt mây tội rồi mà Chúa chẳng hể 
phạt tôi bao giờ ; song bay phải bềi Đồng chí tôn ha+ 
chờ đền kỳ nọ bạn kia, mà oán p›ạt cho cân xửng. » 
(Eccli, 5-4), Lời Äy đạy cho con rö: có này con phải 
trả hềt, vì hễ Chúa càng thương xót bao nhiêu, thì Người 
càng phạt nặng bầy nhiêu. Có lời thánh Gioang Kim khẩu 
nói rằng : khi Chúa nhịn kể có tội chai đá, thì đáng sợ 


167 


hơn là khi Người phạt tươi nó lập tức liển, Như lời 
thánh Ghêrêgoriô rằng : Kể nào Ð, C_ Trời càng nhịn 
nhục đợi chờ, mà nó không lo hồi cải, thì sau nẩy sẽ 
phải tay Chúa phạt càng thẳng phép nghiện nhặt bơn 
nửa, Mà thường thầy những kể Chúa nín nhịn đã lâu 
phải chềt, khi xuât kỳ bầt ý, chẳng kịp ăn năn trở lại. 
Nhứt là khi Chúa đã ban ơn soi sáng phù hộ cho con 
nhiều phen, mà càng lâu con càng ra mê man theo 
đàng tội lỗi, thì Chúa sẽ lây phép công thẳng mà trị tội 
con chẳng sai, Như lời thánh Phêrô đạy rằng : « Thà nó 
không biệt hẳn đàng công chính, thì hơn, chẳng thà 
biêt rồi mà lui lại nẽo tà. » (Đet, II 291), Ai chẳng tin 
thì phải đoán phạt đã rồi, bằng ai tin mà chẳng giữ, 
thì càng phải phạt nặng hơn nữa mã chớ. Ông thánh 
Phao lô cũng quyềt đều Äy mà rằng : « Linh hồn nào đã 
đặng ơn soi sáng màcử tái phạm, thì sự thường không 
lỗ ăn năn trở lại đặng nữa. ›» (Heb, 64), 

Vậy con hãy lặng tai, mà nghe lời rầt kinh khủng 
Chúa ngắm những kẻ giả điệc làm ngơ tiềng Chúa kêu 
mời mà rằng : « Bay đã chẳng thèm nghẹ tiềng Tao kêu ; 
thôi, được ! để đền giờ bay lâm chung, thì Tao cũng 
sẽ nhạo cười bay, cho bay coi. » (Prov, 1-24), Trong lời 
ầy thì con hãy nghiệm hai tiềng nẩy : « Tơo cồng » ; có 
ý chỉ rằng : hể kể có tội đã khinh để Chúa, vì xưng tội 
cứ xưng, đóc lòng cũng cứ dđóc lòng, mà rồi lại cứ thâầt 
tín như. thường, thì Chúa cũng sẽ nhạo báng nó, trong 
giờ nó gần chồt mà chớ, Lại trơng Kinh thánh có, lời 
rằng : « Như loài khuyển súc, mửa ra ăn lại, thì kể đại 
mà tái phạm, cũng nó thua chỉ.» (Prov. 26-11). Hãy nghe 
ông Đêni cắt nghĩa lời ầy thể nấy : Chẳng chỉ gớm ghiềc 
nhờm lớm, cho bằng thầy giồng khuyển súc mửa ra ăn 
lại; cũng một lẽ ầy, Chúa chẳng gớma chỉ cho bằng gớm 
kể đä ăn năn xưng tội, mà còn lui về thói cũ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nẩy tôi sắp mình xuông dưới chơn Chúa 
tôi cũng là loài khuyển súc đáng gớm đó, vì đã ghe phen 
mửa ra rồi ăn lại Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! thật tôi 
chẳng đáng cho Chúa thương xót, song máu thánh Chúa 
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đã đỏ ra vì tôi, khuyên giục tôi cứ trông cậy cho bền. 
Tôi đã mât lòn¿g Chua biềt mầy phen, mà Chúa cũng 
đã thứ tha cho tôi biềt mẫy lần rồi ! Tôi đã nguyễn cùng 
Chúa chẳng còn phạm tội nữa, mà rồi tôi trở lui lại ăn 
của tôi đã mửa ra, song Chúa còn khẳng “dung tôi. 
Vậy tôi còn đợi gì nữa ? Gó khi tôi còn đợi cho Chiúa 
quăng tôi xuông hỏa ngục đã hay sao ? Không thì đợi 
Chúa bỏ liểu tôi theo đàng tội lỗi cho kuôn nạn hơn 
hỏa ngục nữa sao * Không ! lạy Chúa ! không ! vì p›:en 
nẩy tôi quyềt sửa mình, quyềt ở drung tín cùng Chúa, 
quyềt trông cậy Chúa mọi đàng, và quyềt hằng chạy đền 
cùng Chúa tức thì trong khi phải chước cám dỗ. Trước 
Lôi cũng đã nhiều phen khần hứa, nhiều phen dóc lòng, 
mà bởi tôi ơ hờ lơ láo, chẳng có kíp phú mình cho Chúa 
trong những cơn cám dỗ, nên tôi mới ra thân thè đền 
đổi nẩy. Ôi ! từ rày xin Chúa cho tôi đặng lòng trông 
cậy Chúa, cùng đặng sức mạnh mẽ, it tôi sẽ làm đặng 
mọi sự mà chớ. Lạy Ð. C. Giêsu ! vì công nghiệp Chúa, 
xin Chúa ban ơn giúp tôi, hầu tôi đặng ký thác mình 
tôi cho Chúa luôn, đặng kˆu xin Chúa cứu giúp tro'g 
mọi cơn túng ngặt, Lạy Đầnz rầt tôt lành đáng mền 
yêu trên hềt mọi sự lành ! tôi kính mỀền Chúa, tôi ước. 
ao kính mềền một mình Chúa mà thôi, song xin ( hún 
hãy giúp đỡ tôi cùng. 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ cũng hãy cầu thay 
nguyện giúp cho tôi ! xin Mẹ hằng che chở tôi luôn và 
xin Mẹ tha phép cho tôi đặng kêu đền Mẹ trong mọi cơn 
cám đỗ luôn, vì tên Mẹ sẽ nên như đồn lũy mà binh 
vực tôi trong thì bí yêu. 


Lễ thứ bu thì gẫm;: Ta hằng phải lơ sự luôn, 
là thể. nào. 


Ở con ! bỡi chưng Chúa khát kha2 phần rỗi con, nên 
mới phán bảo cho con rõ ý Người, mà rằng Ớ con ! 
con đã phạm tội, thì từ rày con chớ phạm thêm nữa ; 
song con phải ăn năn, hầu cho Chúa thứ tha mọi tội con 
đã phạm xưa nay. s (Eccli, 91-1). 
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Vậy ở con ! con đã phạm tội mật lòng. Chúa chừng 
nào, thì con càng phải run sợ, e còn làm mât lòng Người 
nữa chừng y ; vì thêm một tội nữa, thì có lễ làm nặng 
đờn cân công thẳng Chúa, mà con phải mẫt linh hồn 
chăng. Ta chẳng quyềt hẳn rằng, bỡi thêm một tội mới, mà 
Chúa chẳng còn tha cho con nữa đâu, vì là sự kín 
nhiệm, đây ta chẳng biềt đặng ; song +ạ chỉ nói đều 
ầy có lề xảy ra đặng mà thôi, Vậy khi con phái cám dỗ, 
thì con hãy nói rằng : Ai biềt Chúa còn tha cho tôi nữa 
hay không ? Ai biềt tôi không mâầt linh hồn chăng ? Ta 
hỏi con đều nầy : như có lẽ chắc vị ăn nọ đã tra thuộc 
độc, thì con có ăn chăng ? Hay là như khi có hai đường, 
một đường có lũ gian phi đón con chực giềt, còn một 
đường bình an vô sự, thì con có đi cái đường nguy 
hiểm chăng ? Xin con trả lời cho ta biềt, Cũng một lẽ 
3y, khi con phạm tội lại, thì con có quyềt rằng, ít nữa 
là có lẽ chắc sau nẩy, con sẽ ăn năn thật, lòng, mà chẳng 
còn tái phạm lần khác nữa chăng ? Hay là Ð. C IHrời 
chẳng phạt con chềt, khi đương mắc tội chăng ? Hay 
là thể nầy nữa, đâu con có tái phạm, thì Chúa cũng 
không từ bỏ con chăng ? 


đa I Khi con toan mua một sở nhà, thì con hệt ý để 
phòng, chẳng chút khinh suât, để trước là cho được việc, 
sau lại khỏi mật tiền ; hay là khi con lội qua khe nào, 
thì con ra sức đò từng bước cho khỏi hồng chơn mà 
bị nước xiềt. Còn đền việc phần rổi đời đời, thì con 
liều linh hồn con, vì một thí vui hèn xác thịt, mà rằng 
Tôi trông sẽ xưng tội l song ta hỏi con bữa nào đi 
xưng ? bữa Chúa-nhựt phải không ! mà ai hứa cho con 
sồng đền ngày Chúa-nhựt đó ? Có khi mai con đi xưng 
tội phải không ? mà có ai hứa cho con ngày mai đền 
không ? Vậy dầu sông được một giờ nữa mà thôi, t'`.ì 
con cũng không biềt chắc đặng ; thề mà sao con đá›u 
hẹn để mai đi xưng tội ? Ây là lời ông thánh Augutinô 
nói làm vậy ; đoạn người còn tiềp lời rằng : Chủa hứa 
tha cho kể thật lòng ăn năn, thì vẫn có; còn hứa mai 
mồt với kẻ mât lòng Người, thì hẳn không. Như con 
phạm tội, thì có khị Chúa sẽ cho con có ngày giờ kịp 
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hồi cải mà cũng có khi không ; song nều không, thì 
số kiêp đời đời con sẽ ra thể nào ? 


Cho được vui sướng xác thịt một nháy, thì con liều 
mắt linh hồn, và để nó phải cheo leo về pnân rỗi đời 
đời. Thề thì con có liều mẫầt một ngàn đông, mà mua sự 
vuï sướng ây không ? Ta mói cho hơn nửa con có đành 
đặt cả gia thê con tiển bạc, nhà cửa, đầt ruộng, con 
có ưng mnâầt sự phong lưu, cùng mạng sông con, mà 
mua một lát vui giả chóng qua không ? Chắc không. 
Vậy thì sao con lại đành mắt hệt mọi sự trong một giây ˆ 
mầt linh hồn mật Thiên đàng, mầt Ð_ O. Trời, cho 
đặng theo tính xác thịt một thí mà thôi ? Con hãy nói 
cho ta biềt đức tin quả quyềt với ta có Thiên đàng, có 
hỏa ngục, có sự đời đời, thì có phải là đạy ta những 
l6 chơn chính, hay là bày đặt những truyện bền ngôn, 
mà phỉnh ta chăng ? Con có tin hể chềt khi đang mắc 
tội trọng, thì phải mâầt linh hôn đời đời chăng ? Đã 
tin chắc chắn như vậy, song con lại lên án cho con phải 
khôn nạn vô cùng, mà còn trông sau nẩy sẽ sửa đều tai 
hại Ấy lại, thì con mât trí dại đột b'ềt là ngẵn nào ? 
Như lời thánh Augutinô ví rằng : không ai đại đền đãi 
đi uông thuôc độc, mà trong có lẽ kiềm được phương 
giải độc cho khỏi chềt ; song con lại càng dại hơn vạn 
phần, vì con đành }èng giềt con chêt đời đời, rnà trông cậy 
sau có lề cứu con khỏi được ! Ôi ! đại đột điên cuồng 
chỉ lắm bây ! biêt bao nhiêu người phải sa hỗa ngục Xưả 
nay, cũng vì trộng đại thể âầy ! Như lời Chúa n#ẵăm 
rằng : « Mầy đã phạm tội, mà cứ trông đại sẽ đặng Chia 
thương xót, thì có ngày mây phải tai thình lình, chẳng 
biềt bỡi đâu mà đền. › (Is, 47-10), 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa !.nẩy tôi cũng là một đứa dại dột như vậy 
biêt mầy phen tôi đã làm mât linh hôn tôi, và ơn nghĩa 
Chúa, mà trông sẽ đặng lại ! Ôi ! giả như Chúa đã phạt 
tôi chềt tôi nọ đêm kia, khi tôi đượng mắc vòng tội lỗi; 
thì sồ kiềp đời đời tôi đã ra thể nào ? Tôi cám đội lòng 
lành Chúa đã chờ đợi tôi cùng đã mổ mắt tôi ra, cho 
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lôi thây rõ tôi đã lạc đàng, thì tôi hiểu Chúa hệt lòng 
ước ao phần rỗi tôi Ôi ! Chúa nhơn từ là đường nào ! 
lôi ăn năn vì đã xây lưng cho Chúa ; tôi hệt lòng kính 
mền Chúa. Lạy Ð, ©. Giêsu l vì công nghiệp sự thương 
khó Chúa thì tôi trông cậy về sau chẳng còn lạc đàng 
nữa, Xin 'Chúa hãy cứu lầy tôi cho kíp, và cho tôi sớrn 
đặng nghĩa lại cùng Chúa ; tôi quyệt chẳng cờn xa cách 
Chúa nữa, Ôi I Lạy Đầng. cửu chuộc tôi ! tôi trông cậy 
sau nấy chẳng còn phải đau đớn thẹn thuồng, vì mât 
ơn nghĩa Chúa cùng lòng kính mền Chúa, Xin Chúa 
bam cho tôi đặng ơn bền đổ, và cho tôi đặng xin Chúa 
œn ầy luôn, mà nhứt là mỗi khi tôi phải cám đổ, thì 
xin Chúa cho tôi đặng bền lòng kêu tên cực trọng 
Chúa, và Ð, Mẹ rằng : Lạy Ð, C. Giêsu ! xin hãy cứu 
chữa tôi. Lạy Bà Maria rầt nhơn lành ! xin hãy giúp đồ 
tôi cùng ! 


Lạy Nữ Vương tôi ! mỗi lần tôi chạy đền cùng Mẹ, thì 
tôi chẳng hể thua ma qul bao giờ ; mà nều chước cám 
dỗ cứ thẳng tới, thì xin Mẹ ban ơn cho tôi cũng cứ kêu 
lên Mẹschẳng hề thôi. 


—=—.-.. Ô———— 


ĐIỀU GẪẦM THỨ' MƯỜI CHÍN 


Gẫm về: Được ơn Chúa, thì phước lộc vô biên; 
mà mât ơn Chúa, thì khôn nạn vô ngắn. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Ơn Chúa tặng ta lên 
chức cao sang, là đường nào. 


Có lời Chúa phán rằng «Ai biềt phân biệt của quí 
vật hàn, thì nên giỗng ÐĐ. C. Trời, là Đầng ghét đữ 
chuộng lành mà chớ. › (]er, 15-19). Ta nghẹ lời ây, (hì 
liên rõ, đặnry ơn Chúa là một phước rât trọng nói 
chẳng cùng; mà mẫt ơn Chúa là một họa rầt đữ kế 
chẳng xiêi. BEỡi chưng người đời chẳng hiểu thầu ơn 
Chúa quí giá là chừng nào (Job, 2-l3) ; nên sẵn lòng 
đổi đi, mà mua một thí vui hèn chóng tan như khói, 
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một chút bụi tro mau biền ra không, Nhưng vậy, ơn 
Chúa thật là của châu báu vô giá, làm cho ta nên kể 
nghĩa thiệt cùng Chúa, (Sap. 7-14), Vì linh hôn nào có 
ơn Chúa, thì ầy là bạn thiềt cùng Chúa. Những người 
ngoại giáo, chẳng có đức tin soi sáng thì nghĩ rằng, 
không lẽ nào, mà loài thọ sinh kềt nghĩa với Đầng Tạo 
sinh Chúa tổ càn khôn đặng ; cú lý tự nhiên, mà nghĩ 
như vậy, thì cũng cho là phải, vì theo ý Ông thánh 
Hiêrônimô luận, thì sự thiêt nghĩa làm cho bằng hữu 
nên bạn đồng liêu. Song Ð. C_ Trời đã phán tỏ nhiều 
nơi, hễ ta giữ luật Người chín chắn, thì ơn Người œ 
làm cho ta nên bạn hữu chí thiềt với Người mà rằng : 
‹ Nồu bay giữ mọi lời 'tao dạy, thì bay sẽ nên bạn hữu 
Tao, Tao chẳng còn gọi bay là Tôi tớ nữau ; một kêu bay 
là bạn hữu mà thôi. › (Jo. 15-14), Ông thánh Ghêrêgoriô 
suy lời ầy, thì than rằng Ôi ! thật chúng tôi làm đẩy tớ 
Chúa còn chẳng xứng vai, mà Chúa lại khẳng gọi chúng 
tôi là bạn hửu Người, thì Chúa có lòng nhơn từ là 
đường nào Ì 

Ở đời, như: ai đặng iâng trọng vì thiềty nghĩa cùng 
vua, thì cẩm mình bằng người đại phúc ! song một têu 
thứ dân, mà đòi giao nghĩa bằng hữu cùng ngôi thiên 
tử, thi thiên hạ đều cho là đứa mất trí đại dột quá lẽ, Mà 
về phần hồn, thì khác lắm, nều ai ra sức cho đặng kêt 
nghĩa cùng Ð, Œ. Trời, thì chẳng phải là người dại đột 
đâu, Thánh Augutinô kể tích rằng: Có bai quan đại 
thần, bữa nọ ngẫu nhiên gặp nhau trong nhà dòng kia, 
một quan tình cờ vừa liềc thầy sách hạnh thánh Antôn 
cai đòng, liên cẩm lầy mà đọc. Càng đọc tới, thì lòng 
càng chán ngán cuộc đời, mưồn đứt tình yêu sự thê 
gian. Tức thì xây mặt lại mà phân phô cùng bạn đồng 
sự mình rằng; «Ôi ! ta đại quá lắm, anh ơi !' không 
biềt ta còn tìm kiềm chỉ ở giữa phàm gian nẩy ? Ta làm 
quan, chức đã lớn, phẩm đả cao rồi, thì ta chẳng còn 
mơ ước đều gì nữa, cũng không trông tưởng việc chỉ 
khác nữa; mà cho có trông có ưóc, thì chỉ ước chỉ 
trông kiềm thề kiềm thần, để làm bạn hữu nghĩa thiệt 
cùng Hoàng-đề, là đã cùng. Song cho đặng đều ta sở 
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vọng, thì có dễ đâu ; phải liều mình mắc sự hiểm nghèo 
trăm ngã, mới được việc như ý, mà để cho phần rỗi 
đời đời ta phái cheo leo ngàn dịp, Nay ta xem bạnh 
thánh Antôn, thì mới rõ ta tuật đại, vị muôn được lòng 
Đức kim thượng yêu đương, muồn giao nghĩa với Hoàng- 
đề, thì phải lâu lại khó ; còn nồu ta muôn nên bạn hữu 
nghĩa thiềt cùng Ð, ©_ Trời thì đặng ngay bây giờ. » 
Khi hai quan đã bàn hơn bàn thiệt với nhau một chặp 
rồi, thì cẢ hai nhứt định tù chức, để chuyên lo một 
việc làm tôi Chúa mà thôi. 

Vậy kẻ nào đặng ơn Chúa, thì hóa nên bạn hữu nghĩa 
thiệt cùng Chúa, lại được làm con Chúa nữa ; như lời 
Thánh kinh rằng : « Bay là Chúa, cũng là con Đầng rất 
cao cả mà chớ. » (Ps, 81-6), Ấy là một tước riêng sang 
trọng, Chúa bởi lòng thương đã ban cho ta, vì công nghiệp 
Ð. C. Giêsu; như có lời thánh Gioang tông đồ đằng: 
‹ Anh em hãy xem, Ð, © Cha thương yêu anh em, đền 
đổi cho anh em được gụi là con Chúa, mà cũng được 
làm con Người nữa. » (Ï_ Jo. 3-1), Lại linh hồn nào có ơn 
nghĩa Chứa, thì đặng nên bạn Chúa nữa, như lời tiên 
trì Odêa rằng: « Vì đức tin mẩy, nên tao sẽ gá nghĩu 
cùng mâẫy. » (Os, 9-20), Bỡi đó, khi con trai hoang đàng 
trở về, thì cha tha hềt mọi đều thât hiều, lLền truyền lây 
nhẫn đeo cho con là chứng tình cồt nhục, mà rằng : «Bay 
hãy lây nhẫn đeo cho cơn ta. » (Luc. 15-29), Sau nữa linh 
hồn có nghĩa cùng Chúa, thì trở nên đền thờ cho Ð. C. 
T. Thần ngự. Như xưa bà thánh Maria thành Oanh:, ngày 
kia thầy qui đữ ra khỏi một đứa con nít, mới chịu phép 
rửa tội vừa rồi ; đoạn liển thầy Ð, C TT, Thần 'ngự vào 
trong linh hồn trẻ ầy, có muôn vàn thiên thân theo hầu 
nữa, 

LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa tôi ! xưa khi linh hồn tôi đặng phước chịu 
lầy ơn Chúa, thì nó đã nên bạn thiềt Chúa, nên con cái 
Chúa, nên bạn lành Chúa. cùng nên đến thờ cho Chúa ngự 
nữa ! Song rủi thay ! về sau nó phạm tội mà mật hồt 
các tước sang ây, lại trở nên kể nghịch thù với Chúa, 
mà làm tôi tá hỏa ngục. Lạy Chúa I Tôi đội ơn Chúa đã ban 
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cho tôi ngày giờ kịp, mà trở về trong ơn nghĩa Chúa. 
O' Đằng tồi lành vô lượng vô biên ! tôi lo buôn ăn năn 
trên höt mọi sự lo, vì đã làm nghịch cùng Chúa, tôi lại 
kính mẻn Chúa trên hồt mọi sự, Xin Chúa khẳng cho tôi 
đặng nghĩa lại cùng Chúa, Vì lòng Chúa hay thương XỐI. 
xin Chúa chớ từ räy tôi, Tôi xưng thật tôi đã đáng cno 
Chúa đuôi đi ; song nhờ công nghiệp Ð. C, Giêsu đã dân 
mình làm của lễ tệ cho Chúa trên núi Calavariô vì tô:, 
thì xin Chúa khầng nhậm lầy lòng tôi thồng hồi ăn năn. 
Lạy Ð, O©„ Cha ! xin cho nước Cha trị đền, vì Ngôi Hai 
Con Chúa đã dạy tôi xưng Chúa là Cha, thì lạy Gha 1 xin 
Cha hãy dùng ơn nghĩa Cha, mà ngự trị lòng con, hầu 
cho nó chỉ làm tôi một mình Cha, chỉ sông mà yêu mề:: 
một mình Cha ! Ôi ! xin Chúa chớ để tôi sa c:ước cấm 
dỗ, bèn chữa tôi cho khỏi sự dữ, là tội lỗi, vì có một 
mình nó làm cho tôi phải sa hỏa ngục mà chớ. 

Lay Bà Maria ! xin Mẹ cầu bàu cho tôi ; xin Mẹ chớ 
để tôi lâm ‹iều rât khồn nạn, là sa phạm tội lỗi, mà mãi 
ơn Chúa cùng mât Chúa tôi nữa. 


——~ 


Lễ thứ: hai thì gẫm : Ơn Chúa làm cho ta đống những 
ích rât trọng là thể nào. 


Có lời thánh Tôma dạy rằng : Ơn lành Chúa ban thì 
trỗổi xa hơn ngũ phước người đời có thể hưởng đặng 
ở dưới thề gian nẩy, vì ơn Chúa làm cho ta được dự 
phân với bổn tánh Ð, O, Trời. Như lời thánh Puêrô đã 
dạy xưa rằng: « Nhờ ơn Chúa, thì anh em được nên 
đồng một bổn thể cùng Ð. C. Trời, » (II Petr, 1-4). Ây 
là chức uầt trọng Ð, C. Giềsu đã chịu nạn chịu clềt, mà 
xin ban cho ta, vì sự vinh hiển cả sáng mà Chúa Cha đã 
ban cho Người, thì Người đã thông cho ta ; như lời 
Người đã phán rằng : « Sự vinh hiển sáng láng Cha đã 
ban cho con, thì con đã chia phần cho chúng nó. » Ởo. 
17-22). Tắt một lời: kế nào giữ nghĩa cùng Chúa thì 
đặng nên một lòng một trí cùng Chúa, (I Cor, 6-17), 
Chúa. Cứu thề cũng quả quyềt đều ầy với ta, mà rằng: 
‹ Ai có lòng kính mền Ð, C_ Trời, thì Chúa Cả Ba N:ôi 
sẽ đền ngự trong linh hồn kẻ ầy. » (Jo. 14-28), 
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Hễ linh hôn có ơn nghĩa Chúa, thì hóa nên đẹp đẻ 
trước mặt Ð, Q. Trời, đền đổi Chúa bằng nhắm nhía 
mà khen rằng: « Ở bạn nghĩa thiềt ! mầẩy đẹp đề x.nh 
tôi là dường nào Ì » (Cant. 4-1), Xem ra Ð, G, Trời hằng 
để mắt nhìn xem linh hôn có lòng mện Chúa, mà không 
lẽ không nghẹọ lời linh hôn ầy cầu xin, như lời Ca vịnh 
hát rằng : « Con mắt Chúa hằng chăm xem kẻ lành, và 
lỗ tai Chúa hằng lặng nghạẹ lời kể ây kêu xin, » (Đs. 
33-16). Bà thánh Birigita rằng : Có ai thầy đặng sự xinh 
tôi đẹp đẻ của linh hôn kẻ lành, mà chẳng chết, vì 
một sự vui quá sao ? Bà thánh Gatarinà Xyêna, xưa 
thầy một, linh hôn có ơn nghĩa Chúa, thì phân phô một 
hai mình tình nguyện chết thê, cho linh hôn ầy được 
khỏi mầt sự xinh tôt đẹp đẻ dường ầy., Bởi đó thánh 
nữ xưa quen hôn đầu chơn các thầy cả đi qua, vì lòng 
tôn kính chức qườm phô đầng ầy rầt cao trọng, có phép 
làm cho linh hồn người ta được nghĩa lại cùng Chúa. 

Vã lại linh hồn có ơn Chúa, thì thu tích được nh'ều 
công nghiệp quí báu là đường nào ! mỗi giây mỗi phút, 
Lhì linh hồn ây sắm thêm cho mình được một sự vang 
hiển trên thiên đàng, Như lời thánh Tôma rằng: mỗi 
việ kính mền kẻ lành làm, thì đáng một thiên đàng. 
Vậy thì sao ta còn đem lòng phân bì phân lê những 
người sang trọng thê gian làm chỉ ? vì nều ta có ơn 
nghĩa cùng Chúa, thì ta hằng có thể lơ cho ta được 
những sự sang trọng ở bậc cao hơn trên nước 
thiên đàng Cha Patrinhani bể trên dòng Ð. C. Giêsu 
kể truyện một thầy phó đòng ây, khi chết rồi, thì lân 
kia đã hiện ra mà nói tổ vẽ rằng : Bây giờ tôi ở trên 
thiên đàng rồi; vua nước Hiphanho là Philipphê thứ 
hai, cũng ở trên thiên đàng nữa ; cả hai vua tôi, đều 
được hưởng phước vinh hiển đời đời, Song khác nhau 
lắm : phước tôi lớn hơn, mà phước vua nhỏ thua, chẳng 
phải như lúc ở thề gian đâu, vì xưa ` thì người là ngôi 
thiên-tử, oòn tôi là tên bạch đỉnh, hai đàng xa nhau như 
trời với đầt, mà nay, thì đão ngược lại : xưa ở đời, tôi 
thầp thua vua chừng nào, thì rày ở trên trời, tôi cao 
hơn vua chừng nầy. Nhưng vậy, cả vua cả tôi, đều được 
phÍ tình mần nguyện, chẳng ai phân bì ai sôt, 
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6au hệt, đầu còn đương ở thề gian nẩy, thì linh hồn 
có ơn nghĩa cùng Chúa, cũng đä hưửng được sự bình 
an vui vẻ, không ai hiểu đặng, trừ ra kẻ đã nêm tới, ắt 
mới rõ mà thôi : như lời vua thánh Davít rằng : « Anh 
em hãy nềồm cho biềt, Chúa ngọt ngào là dường nào ?» 
(Ps, 33-9), Chúa đã hứa phước bằng an vô giá ầy cho 
kế nắm giữ luật Người, mà lời Người chẳng hề sai, như 
lời Cavịnh hát rằng : ‹ Chúa ban sự bằng an quá hậu cho 
kẻ có lòng yêu mền lề luật Nguoi, (Ps. 118-163), Lại có lời 
Kinh thánh chứng tỏ rằng : ‹ Kẻ kêềt hiệp cùng Chúa, 
thì đặng sự bình aa, quá khỏi mọi sự ngon ngọt, tưí 
loài người hiểu chẳng thâu. » (Phil. 4-7). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. ÓG_ Giêsu | Chúa là Đầng chắn chiên lành, đã 
liều mình chệt, mà cứu con chiên mình cho xòng, Nèn 
khi tôi tìm đường trồn Chúa, thì Chúa chăng quản mối 
nhọc, chạy theo mà kiềm tôi cho ra ; vậy bày giờ tôi tìm 
Chúa, mà động lòng thông hôi, sắp munh xuông dưới 
chơn Chúa, thì xin Chúa khẳng chịu lây tôi, Ởa thánn lôi 
đã làm mât bỡi tội lỗi tôi, thì xin Chúa hãy hườn lại cho 
tôi, vì tôi hột lòng ăn năn đau đớn. Khi tôi nhớ đền sự 
tôi đã sầp cật trở lưng cho Chúa nhiều phen, thì tôi chêt 
ruột chồt gan ! Vì công nghiệp Chúa đã chịu chèt cách 
cay đắng tât bạc trên cây thánh giá, mà cứu chuộc tôi, 
xin Chia hãy thứ tha cho tôi cùng, Xin Chúa lầy sự 
yêu mền Chúa, làm như dây êm ái mà cột tôi lại, cho 
tôi đừng còn xa cách Chúa nữa. Nay xin Chúa ban ơn 
giúp sức cho tôi, bằng lòng chịủ mọi cơn gian nan, 
như thánh giá Chúa giao cho đội vác, mà đền vì tội tôi 
đã đáng gia hình trong hỏa ngục, 


Xin Chúa cho tôi đặng lòng ái mộ những sự hât hủi 
để đuôi, người ta làm cho tôi, vì tôi đã đáng than khóc 
đời đời đưới chơn qui dữ.. Sau nữa, xin Chúa cho tôi, 
đặng vâng theo ơn Chúa soi sáng trong hột mọi sự, cùng 
đặng thẳng tính hay vị nễ người thề gian, vì lòng kính 
nền Chúa, Tôi đóc lòng từ rày chỉ yêu mền một mình 
Chúa mà thôi, Lạy Chúa đáng môn yêu vô cùng l ai nói 
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chỉ thì nói, phần tôi chí quyềt kính mền một mình Chúa 
mà thôi ! Tôi chỉ ước ao đẹp lòng Chúa mà thôi ; song xin 
Chúa hãy giúp tôi, vì sức riêng tôi yêu hèn, chẳng làm 
nổi đặng việc gì hềt, Lạy Ð. C. Giêsu ! tôi kính mện Chúa 
hềt lòng, tôi xin gởi mình tôi drong máu thánh Chúa. 


Lạy Bà Maria là Đầng tôi trông cậy l xin Mẹ cầu bàu 
cho tôi, Tôi mà đặng làm tôi tớ Mẹ, thì tôi lây làm 
vinh hạnh lắm ; còn những kẻ có tội chạy đền cùng Mẹ, 
mà Mẹ cứu giúp, thì Mẹ cũng lây làm vinh hiển lắm. 
Lạy Mẹ !l xin Mẹ giúp đỡ tôi, xin Mẹ cứu vớt tôi cùng, 


Lồ thứ ba thì gẫm : Mãt ơn Chúa, thì khôn nạn 
là: đường . nàc! † 


Bây giờ ta hãy suy : linh hôn mầt ơn Chúa, thì lâm 
cảnh khôn nạn là thể nào, vì nó phải la khỏi Ð, C. 
Trời, là Đầng tôt lành vô cùng, như lời tiên tri Idaia 
rằng : « Tội lỗi bay đã phân ly bay cho khỏi Chúa bay, » 
(Is. 59-9) ; đền đổi nó chẳng còn,dính dự chỉ với Chúa, 
mà Chúa cũng không còn ăn thua gì với nó nữa ; như 
lời Chúa đã dùng miệng tiên tri Odđêa mà phán rằng : 
‹ Bay chẳng phải là dân Tao, mà Tao cũng chẳng còn 
là Chúa bay nữa.» (Os, 1-9), Thề mà thôi chưa đủ : 
Chúa chẳng còn là Chúa linh hồn ây đã rồi, Người lại 
ghét nó, cùng phạt nó xuông hỏa ngục nữa. Thật thì 
Chúa chẳng ghét loài nào, trong mọi vật Người đã dựng 
nên, dẫu cho đữ tợn như hùm beo, dầu cho hì hợm 
như cóc rắn, thì Chúa cũng xem .sóc gìn giữ, như lời 
Thánh kinh rằng: «Chúa âp yêu mọi loài Chúa đã 
dựng nên, chẳng ghét vật nào, mà tay Người đã làm ra 
bao giờ. » (Sap. 11-25), Song sự ghét kế có tội, thì Chúa 
chẳng lơ đi được, như lời vua thánh Davít chứng tỏ 
rằng : ‹Những người làm đều gian phi, thì Chúa ghét 
hêt. » (Ps, 5-7). Quả như vậy, vì bổn thể Ð, QŒ Trời rãt 
sạch, rầt thánh, rât lành, mà tội là giồng rầt dơ dáy, 
rầt xầu xa, rầt góm ghiệc, thì tự nhiên phải nghịch 
cùng thánh ý Chúa, nên Chúa phải ghét tội, là lẽ đích 
đáng ; nà bởi Chúa ghót tội, thì tầt nhiên Người phải 
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nhớt kẻ phạm tội, vì tội với kể phạm liên hiệp cùng 
nhau nên một, không rời nhau bao giờ. Như lời Đầng 
Khôn ngoan rằng : «Cá tội, cẢ người phạm tội, Chúa 
‹lếu ghét hêt, » (Sap. 14-9), 

Ôi ! ví như ở đời thứ đân nảo phải thiên từ chăm 
ghét, cầm bằng kẻ nghịch thù với mình, thì đêm nằm 
hai mắt không nhầp nháy, ngày đi hai chơn ,run khầp 
khởi, hằng giây hằng phút, cứ sợ vua tìm giệt luốn ; 
mà sợ phải : vì vua mà ghét dân, thì có đều gì đáng sợ 
hơn sao ? Huôồng nữa là kẻ làm nghịch cùng chính 
Đâng Tạo hóa càn khôn, nói sao mà an tâm đặng ? nghỉ 
thể nào mà chẳng kinh khiềp ? nào có đều gì đáng hãi 
hùng, cho bằng làm nghịch cùng Chúa sao ? vì hoạch 
lội vu thiên, vô sở đão, có tội với Trời, không nơi 
cầu cứu. Bị vua thề gian ghét, thì còn phương trông 
thoát hoặc núp lén trong rừng nọ, hay là irồn ắn qua 
nước khác, e cũng còn có lẽ tránh khỏi phép vua gia 
hình đặng. Song nào có ai trông thoát khỏi oai Chứa 
đăng sao ? Cho đục đầt mà xuông, cũng không thoát cơn 
ngãi nộ Chúa, dẫu phách trời mà lên, cũng chẳng khỏi 
lay công thẳng Người đặng đâu. Bởi vậy vua thánh 
Davít tham rắng : « Lạy Chúa, dầu tôi có lên quá từng 
lrời, thì Chúa cũng ở đó ; đầu tôi xuông tội hỏa ngục, 
ắt Chúa cũng có đó nữa... bầt kỳ nơi nào, thì tôi cũng 
chẳng lọt qua tay Chúa đặng ». (Ps. 188-8). 

Khôn cho kể có tội là dường nào ! Ð, Œ. Trời ghét nó, 
thì thần thánh thảy đều ghét cả, cho đầu dưới đầt nây, 
các đầng làm thầy, những bậc đi tu, cũng đều ghét 
hềt, nên hằng chúc đữ cho nó thường ngày, khi đọc 
kinh mà rằng : Đáng chúc dữ thay, kể chẳng giữ điều 
răn Chúa ! » (Ps, 118-21), 

Vã lại sự mầt ơn Chúa, là căn nguyên làm cho mầt 
trơn hềt mọi công nghiệp thấy thảy. Dâu có công ngh ệp 
bằng thánh Phaolồ tu rừng, xưa làm tôi Chúa chín mmươi 
tám năm, ở trong hang núi ; dầu có công linh chẳng thua 
gì thánh Phanxicô Xav:e, đã làm lợi cho Chúa được mười 
triệu linh hôn ; dầu có công trạng địch cùng thánh Pzao- 
lồ tông đô, đã lập công hơn các tông đồ khác, như lời 
thánh Hiêronimô đã nói, mặc lòng ; mà nều phạm một tội 
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trọng, thì các công nghiệp ây thấy đều mật hôt cả, 
không còn một máy dính tay ; như lời Thánh kinh làm 
chứng rằng c Các yiệc lành nó đã làm xưa, thì Tao chăng 
còn nhớ đền nữa ». (Ezech. 18-24). 

Nây là đều tai hại rât cả thể, bởi mât ơn Chúa má ra: 
thôi làm con Ð. G_ Trời mà nên tôi mọi Luxiphe ; hềt 
làm bạn hữu, nghĩa thiềt cùng Chúa, mà trở nên đứa 
nghịch thù Chúa rât đổi ghét nhơ ; mât hưởng gia tài 
trên Thiên đàng, unà phải án phạt- dưới hỏa ngục ! Có 
lời thánh Phanxicô Xalêdiô nói rằng : Như khi các thiên 
thần thầy sự quái gở, là một linh hồn nào phạm tội 
trọng mât nghĩa cùng Chúa, mà có thể khóc được, thì 
các Đầng ầy cũng phải khóc thương nó lắm mà chớ. 

Song có đều nây đáng buôn hơn, là như các thánh 
thiên đhần có lẽ khóc được, ắt còn phải khóc thay ; mà 
kế có lội lẽ đáng phải khóc, thì lại khô rang ráo bỏi, 
chẳng tươm. thí nước mắt nào hềt, Như lời thánh Aug»- 
tinô rằng : phỏng như mất gúc vật gì, hoặc trâu bò gà 
lợn, thì cơn: nước chẳng -màng, ngủ ngáy không kể, 
mặt ủ mày châu,* những khóc những tiềc ; còn phạm tội 
mà mầt nghĩa cùng Chúa, thì cứ ăn ngon ngủ kỳ tỉnh 
khô vô sự, không buồn chẳng khóc chút nào. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa Cứu chuộc ! Kla cảnh khôn nạn ẩy, trước 
kia chính tôi lâm phải cũng đã tầng ! Chúa xưa đã phải 
giầm sương thải nắng, ăn đậu ngủ nhờ, trong ba mươi 
ba năm trời, để làm cho tôi nên xứng đáng ơn Chúa ; 
mà tôi nay, thì chẳng sá chỉ đền nghĩa Chúa, cho đặng 
sung sướng hư thân trong một nháy, để theo vui xác 
thịt nội một giây. Tôi đội ơn lòng lành Chúa còn chơ tôi 
ngày giờ, mà chuộc ơn Chúa lại, miễn là tôi muôn, thì 
được lập tức. Ôi ! Tôi muôn đều ây lắm, mà tôi cũng 
quyềt làm hồt sức, cho đặng nghĩa lại cùng Chúa ; vậy 
xin Chúa dạy đổ tôi cho biềt việc phải làm, hầu đặng 
ơn thứ tha, Âu là Chúa muôn cho tôi ăn năn ; vậy' lạy 
Ð, C. Giêsu ! tôi xin ăn nẵn hềt lòng, vì đã phạm đền 
Chúa nhơn từ vô cùng. Âu là Chúa muôn cho tôi kính 
môn Chúa ; ôi ! tôi xin kính mền Chúa trên hệt mọi sự. 
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Lúc trước rủi tôi đã mê theo sự đời giả trá quá lẽ ; thì 
từ rày tôi quyềt một lòng chỉ sồng vì Chúa, chỉ yêu mền 
một mình Chúa mà thôi, vì Chúa là sự châu báu tôi, là 
sự trông cậy tôi, cùng là sự sức mạnh tôi nữa, Lạy Ð. 
Ơ. Giêsử ! chớ chi công nghiệp và dầu thánh Chúa, làm 
cho tôi đặng lòng mạnh mẽ, cùng đặng lòng cậy trông. 
Tôi trông cậy Chúa sẽ ban ơn giúp sức chơ tôi đăng 
giữ nghĩa cùng Chúa luôn, Vậy lạy Chúa Cứu thề l xin 
Chúa hãy chịu lầy tôi vào trong ơn nghĩa Chúa, mà chớ 
để tôi còn bỏ Chúa nữa, Xin Chủa gở tôi ra cho khỏi 
tình yêu sự thê, và xin Chúa lầy lửa kính mền Chúa, 
mà đồt lòng tôi, 

Lạy Ð. Bà Maria l xin Mẹ hãy làm cho tôi đặng cháy 
bửa kính mền Chúa, như Mẹ xưa hằng cháy lửa kính 
mền Chúa luôn vậy, 


@———— 


ĐIÊU GẦM THÚ' HAI MƯƠI 


Gẫm về: Kỏ phạm tội ra thân tàn ma đại, 
là dường nào. 


——  —_————.-— 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Hạng người đại đột bội sô, 
là thể nào. 


Đầng đáng kính Gioang Avila cổ lời rằng : Giả như 
thê gian nẩy, chia ra làm hai khám đường : một để giam 
hạng người chẳng tia Ð. G. Trời, còn một để cầm hạng 
người tin, song cứ theo đàng tội lỗi mà la bỏ Chúa ; 
ắt khám nầy phải chật cứng, bởi tù phạm thẳng sô, thì 
bầt nhược phải đem tông hạng người sau đây vào ngục 
người điên, mà mê giam, mới vừa. Song dầu quân khồn 
nạn ây, đã ra mê muội đại đột hơn hềt mọi người, mà 
cũng chẳng bao giờ chịu thú mình là đại, một cứ khoe 
mình khôn ngoan tài ngỗ hơn thiên hạ thì thật là 
khôn đại, ắt phải thương hại đền mình mà chớ. 
Ây đều tệ hơn cẢ, là sồ người dại đềm gần không 
xiềt; như lời Kinh thánh rằng : «Sð kể dại đông vô 
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cùng » (Ecol, 1-16), Kế thì đại, vì ham hô công đanh, 
người thì khùng, vì mê đắm xác thịt ; Kể nây điên, vì 
tham lam tiền của ; người nọ cuồng, vì lật trời đỗ nước; 
mà lại dám cho các thánh lã đại là điên, vì khinh dễ của 
cải đời nây, vì chuyên lo phần rỗi đời sau, còn vì chăm 
tìm của châu báu thật, là Ð, © Trời, Hãy xem những 
đều mắt nó cầm bằng là đại: dại chịu khinh để chê 
cười, dại tha những đều sỈ nhục xâu hỏ ; đại kiêng sung 
sướng xác thịt, dại ham ép xác hãm mình ; còn dại chê 
chức quyền của cải ; thêm dại kiềm nơi khuẩt tịch tu 
thân, cùng ăn ở hèn hạ mai danh nữa, Thương ôi I 
những việc nó cho là dại, thì Chúa lại tặng là khôn ; mà 
những đều nó xem dường khôn, thì Chúa lại chê 
là đại, như lời thánh Phao lồ rằng : ‹ Sự khôn ngoan 
thể gian, ây là đều dại dột trước mặt Ð © Trời mà 
chớ », (I Cor, 8-19). 


Ôi ! có ngày chúng nó sẽ nhìn biềt mình thật lãm lạc 
dại ngu ; mà ngày nào nó mới biềt ? Đền ngày cùng thề 
hềt phương cầu cứu nữa, thì nó sẽ hay, mà ngã lòng 
rủn chí, cùng thở vắn than dài rằng Ôi! trời ô' ! 
chúng tôi xưa ngu độn dại dột biêt là chừng nào ! chúng 
tôi đã cho-cách ăn nềt ở các thánh, là việc điên cuồng đại 
đột, lại kể sự cùng các đầng ây, chẳng danh giá gì ; song 
ngày hôm nay, mới thầy rõ chính mình chúng tôi, thật 
đã ăn ở điên cuồng dại đột mà chớ, Kìa xem, vì làm sao 
mà rày các đầng ầy đặng hiệp vào số con cái phước lộc 
Ð, C. Trời, và đặng hưởng sồ sướng như các thánh, phận 
sướng muôn đời, mạng sướng muôn kiềp thể ầy ! còn 
chúng tôi nay, thì phải nhập vào ngạch đôi mọi khôn nạn 
ma qui, chịu thiêu đồ dưới vực hỏa hào, phải hì hụp 
giữa bể hình khổ vô cùng vô tận thể nẩy ! Ôi ! cũng vì 
chúng tôi đã lạc đàng ngay nẽo thật, nên chẳng đặng nhờ 
ánh sáng công chính soi cho mà chớ, (Sap, ð54-5-6), Sau 
cùng lũ vô phước ầy, chỉ oán hận mình ngu, chỉ giận 
ghét mình đại, chỉ nan trách mình điên, mà rên siềc phàn 
nàn rằng : Tại chúng tôi đã lâm, cứ nhắm trít mắt lại, 
kẻo ánh sắng Chúa chiều vào chói chang khó chịu ; nên 
rày chúng tôi phải chịu một đều rầt khổ cực hơn cả là 
sự lâm lạc chúng tôi, đời đời chẳng còn phương sửa lại, 
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hễ bao lâu còn Ð_ C. Trời, thì bây lâu chẳng trông cứu 
vớt đặng nữa Ì 

Vậy ta hãy suy ! có chi dại đột, cho bằng liều mât ơn 
Chúa, vì một chút lợi hèn mau tan như khối, một thí 
vui giả chóng tản dường hơi sao ? Kẻ làm quan muồn 
cho đặng thăng chức tần tước, gia bổng tăng lộc, thì 
có quản gì vào lòn ra cúi, trước ngai vàng bệ ngọc 
chăng ? mà sao người đời lại đành lòng phạm tội cho 
sướng xác thịt một, giây, để linh hồn phải cực khổ, để 
lương tâm phải cắn rứt, liều mãt của rầt trọng là Ð. C. 
T., liều mầt Thiên Đàng, liều mât sự bình an ở thề nữa, 
sau hềt cũng liều sa hỏa ngục khôn nạn đời đời, thì .có 
lạ không ? Ví dụ : như con phải đun tay trong lửa cho 
cháy, thì con có sẵn lòng đồt đi, cho đặng phạm tội xâu 
xa nọ chăng ? hay là như con phải nhồt dưới mô ma 
một năm thì con có đành chịu nhồt đó, cho đăng theo 
sự ô uê- kia chăng ? Chắc không, Vậy thì con đã tin thậi, 
cùng đã biềt rõ hễ phạm một tội trọng, thì mât Thiên 
đàng, mầt Ð. C. Trời, lại phải đôt cả linh hồn liền xác 
trong lửa đời đời; song con cử phạm cho được mì 
thôi, 

LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa lòng tôi ! như Chúa chẳng đern lòng thương 
xót tôi dường ầy, thì nay sô kiềp tôi ra thể nào ! có khi 
tôi đá phải ớ đưới hỗa ngục giữa quân đại dột, cũng 
một môn với tôi xưa, Lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa, và 
xin Chúa chớ bỏ tôi ra mê muội tồi lắm, Tôi chẳng 
đáng cho Chúa soi sáng, mà lại đáng mẫt ơn Chúa ; song 
may cho tôi vì Chúa chưa bỏ tôi, Dâu tôi đã mài 
lòng Chúa quá lắm, song tôi cứ nghe tiềng Chúa hằng 
kêu tôi cách địu. dàng, hằng vũ ủy tôi đền xin Chúa 
thứ tha, và hằng khuyên lơn tôi trông cậy Chúa ban 
cho nhiều ơn cả thể nữa. Ôi ! lậy Đầng cứu chuộc tôi ! 
tôi trông cậy Chúa sẽ chịu lầy tôi vào số con cái Chúa, 
Thật tôi chẳng đáng gọi là con, vì ghẹ phen tôi đã làm 
sỉ nhục cho Chúa ; song tôi biềt Chúa hằng đi tìm co" 
chiên lạc, mà khi gặp lại được, thì Chúa vui mắng ẵ:n 
lầy đem về. Lạy Cha rầt nhơn từ phúc hậu ! con ăn 
năn vì đã làm mật lòng Cha, con sắp mình xuồng xin 
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ôm chặt lây chơn Cha, chẳng rời ra nữa ; Cha có tha 
cho con, cùng ban phép lành cho con đã, rổi con mới 
buông, (Gen. 32-36). Lạy Cha ! xin Cha ban phép lành 
cho con, hầu cho con đặng hêt lòng đau đớn tội lỗi con, 
và đặng yêu mền Cha chí thiềt nữa. Lạy Chúa ! tôi kính 
mền Chúa hềt lòng, Xin Chúa chớ bổ tôi xa cách mặt 
Chúa, Xin thà để tôi mầt hềt mọi sự, mà chẳng thà để 
Lôi mâầt lòng kính mềên Chúa bao giờ. 

Lạy Ð. Bà Maria !I nồu Ð, €_ Trời là Cha tôi, thì Ð. 
Mẹ là Mẹ tôi ; xin Mẹ cũng ban phép lảnh cho tôi, Tôi 
chẳng đáng làm con Mẹ một xin Mẹ hãy kể tôi là đầy 
tớ Mẹ mà thôi, Song xin Mẹ hãy làm cho tôi nên tôi tớ 
trung nghĩa Mẹ, hằng yêu mện Mẹ, hằng gởi mình trong 
tay Mẹ luôn mà chớ, 


Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ phạm tội trở nên loài 
uô tâm. uô trí là thể nào. 


Ôi ! xô phước thay kể có tội ! cho được thông thái 
chữ nghĩa văn chương, để tìm kiềm chút hư danh 
nơi trần thề, thì chẳng quản chỉ hao tổn tỉnh thần ; cho 
nên tài giỏi kỹ nghệ bách công, để bòn chen thí của 
hèn nơi thề tạm, thì không sá gì lao tâm tiêu tứ. Còn 
cho được những của đời sau, đợi đợi bầt tuyệt, thì 
mắt nó chẳng thèm ngó lại trí nó không thèm đặt đền, 
biềng nhác trể nải là đường nào ! nó mắầt hề¡ tánh tình 
lý sự, đền đổi thành ra chẳng những là đồ đại đột, mà 
lại trở nên loài vô tâm vô trí ; vì ăn ở như giồng ngu 
xuẩn, không còn biềt phân biệt chơn giả thị phi, chỉ theo 
tính tự nhiên ngũ quan xui khiền hiện thầy chi đẹp 
ý xác thịt, thì cứ lấn mình vào cho đã tình dục, nỗ 
nghĩ gì đền đều rmnình phải mầt, cũng không e đè về sự 
hư hại, hòng té xuông đè đầu mình muôn kiềp, Ấn ở 
thể ây, thì chẳng phải là theo bổn tánh loài người, bèn 
là theo tánh chầt thú vật mà chớ, như lời thánh Gioang- 
kim-Khẩu đã nói làm vậy. Người ta là loài linh tánh có trí 
khôn, thì phải lầy trí khôn mà xét, phải chiều lý mà 
làm, không nên cứ theo tình vật đục, Nều Chúa cho 
thú vật có trí khôn, mà nó làm theo lý sự, thì nó là 
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loài có linh hồn, chẳng phải là loài có giác hồn nữa đâu. 
Ây nhơn ư vạn vật chí linh, loài người khôn trổi xa 
ngoại vật, nều cứ làm thco ngũ quan xúc cảm, mà không 
cứ lý, thì phải kể người như loài vật vậy. 

Ai ăn ở khôn ngoan theo lý, thì phải biềt lo xa, mới 
khỏi lo gần là phải biềt tiên phòng những sự sẽ đền 
sau cùng đời mnhn, như sự chềt, sự phán xét, rồi t:i3n 
đàng, hay là hỏa ngục. Ôi ! người quê mùa lam trụ, mà lên 
thiên đàng, thì thành ra khôn ngoan hơn đầng làm vua 
chúa, mà phải sa hỏa ngục ! như lời Thánh kinh rằng : 
c€on nít khó nghèo, mà khôn ngoan, thì có phước hơn 
vua chúa già cả mà dại đột, vì không biềt phòng bị việc 
sau». :Eccl. 4-13), Ôi ! anh đánh bạc muôn ăn của 
người ta một trự, mà đặt liều cả nhà cữa đầt ruộng, 
chú vô một chén, thì thiên hạ chẳng cho nó là điên 
cuồng sao ? Còn kẻ muôn vui sướng xác thịt một giây, 
mà liểu mắt linh hồn đời đời, thì người ta có phải kế nó 
là dại đột hơn bội phần chăng ? Có đều nẩy làm hại 
biềt bao nhiêu người phải mang tại là nó chỉ lo tìm 
phước lánh họa đời tạm bây giờ, mà chẳng lo tìm 
phước lánh hộa vô cùng đời sau, nên phải hư mât( kiêp 
kiêp. 

Phần ta phải nhớ, thật Chúa chẳng có ý chơ ta sông 
ở thề gian nây, mà tìm của cải cho ra giàu có, mà k'/ền 
chức quyển cho nên sang trọng, mà theo xác thịt cho 
được sung sướng đâu một có ý cho ta sông, đẻ lập 
công hầu ngày sau đặng hưởng phước thanh nhàn đời 
đời mà thôi, như lời thánh Phaolổ đã dạy, (Rom, 6-22) ; 
lạ như lời Evang rằng: «Chỉ có một đều can kệ cao 
la, là lo cho đặng sông đời đời mà thôi », (Lục. 10-42). 
Mà mục đích ầy, thì kẻ phạm lội chẳng màng đền, lại 
lầy làm đều đáng khinh bỉ hơn cả: nó chỉ trương mắt 
ngó việc hiện tiền, cứ đi đền sự chờt, gần vào cửa đời 
đời, mà chẳng biềt mình đi đền đâu, Như lời thánh 
Augutinô rằng Ví như người hoa tiêu, cẩm lái tàu chạy 
buồổm ra ngoài biển khơi mà cứ chạy vầt vơ ở giữa 
vời, chẳng biềt chạy đi đâu, thì anh lái ầy chẳng Đ.ải 
lân đều nguy hiểm lắm sao ? Âu là ai nầy đều đoán 
tàu nó, sẽ phải lô cạn mà vỡ tan, Đều ầy chỉ kẻ lạc xa 
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đàng ngay nẽo chính, là lỗi nó phải theo. Vậy kẻ khôn 
ngoan rành rồi việc đời cũng thề, vì nó chỉ khéo việc làm 
giàu, chỉ giỏi bể ăn chơi, chị tìm tước lớn ngôi cao, mà 
ăn trên ngồi trước thiên hạ ¿ ‹ còn đền việc phần Lốn, tuì 
coi bộ vụng về ngô nghệ, c¡ẳng biết liệu phương cứu 
mình cho rỗi. 


Œó tích Henricô thứ tám làm vua nước Anh, xưa n3 
đắm xác thịt, mà bỏ đạo Chúa, làm nghịch cùng Hộ: 
thánh nữa ; dâu đã dùng hồt tà: năng trí xảo mà duy trì 
đồ vị, song chỉ được đâu mây năm, thì lại phải bỏ lầu son 
các tía ; nhưng đền giờ lâm tử, vua phải xưng thật, mà 
than vạn rằng :, Trẫm chẳng còn gì nữa ! phải mầt linh 
hôn rồi ! biềt bao nhiêu người cũng mang mội k:ềp, như 
Henricô, xưa lịch lãm việc đời xuât chúng, mà bây giờ 
đang rên siêc dưới hỏa ngục rằng Ôi ! trời đât ôi ! nào 
kiêu căng! nào khoái lạc! nào vinh ba! nào thể diện | xưa 
trên đương thề đã hưởng, rày làm ích gì cho ta ? Ôi 1 đời 
phồn hoa cũng là đời bỏ đi, muôn kiềp chỉ còn đau đớn 
xấu khổ mà thôi ! Ai khôn ngoan tài ngõ, khéo làm giàu 
cho bằng người Trọc-phú thuở xưa, mà một khi. thác 
xuông, thì đã phải chôn rong hỏa ngục? (Lục. 16-92). 
Alêxandrô cả, thở còn sông, tài thao lược khôn ví, đánh 
đông dẹp bắc đâu tày, oai bình đường gó lướt cỏ, qui 
phục muôn dân về một tay, thông trị nh'ều nước trong 
một quyển ; song nữa chừng bóng sề lỡ công phu, người 
thanh thề hồt đời, mà phải trâm luân muôn kiềp dưới 
hỏa ngục ! Thứ người như Alêxandrô cũng nö thiều 
chỉ xưa ở thề nhảy cao đá lẹ, quá khỏi lừng mây, nay 
chìm ngậm tột đáy hỏa ngục, giận mình ghét chúng mà 
van vĩ rằng: vô phước chỉ lắm trời ôi ! mọi sự sunz 
sướng ta đã hưởng xưa, rày qua hềt cả, chỉ còn phải 
nhức nhồi buôn bực vô cùng mà thôi ! 

Gó lời. Kinh thánh rằng :⁄. Trước mặt người đời, có 
đổ sự sông cùng sự chềt, ai ưng chỉ thì cho nây. 2 £Œccl, 
15-18), Vậy ớ con, ở đời này con cũng thầy sự sông và 
sự chêềt, trước mắt oon luôn, con ưng bể nào, thì hãy 
lựa lầy một mặc ý con muôn sông đời đời, thì phải đứt 
bỏ mọi sự vui sướng xác thịt; muôn buông lung cho 
thích tình phí chí, thì phải chêt kiềp kiềp mà chớ. Ý con 
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thể nào ? cơn kén đều chi ? xin con hãy suy lường chín 
chắn mà chọn cho theo bổn thể loài có mỉnh ngộ, chớ 
lựa theo bến chẵt giông có giác hôn, Con hãy chọn theo 
lề đức tin, cho ra người cø đạo mà nói hẳn rằng : dầu 
thể nào mặc lòng, tôi cũng quyềt một bề rỗi linh hồn 
mà thôi ; bằng không, thì tôi sẽ mầt hồt mọi sự ; như 
lời Chúa đã phán rằng : ‹( Được lời lãi cả và thề gian, 
mà mẫt linh hôn.. thì nào đặng ích gì ?» (Mat_, 1629), 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! LJy Chúa ! Chúa đã ban cho tôi trí khôn, Chúa 
đã ban cho tôi sự sáng đức tin, nhưng tôi đã ăn ở như 
bài vật, liêu mầt ơn nghĩa Chúa, cho đặng buông theo 
xác thịt vui sướng một hồi, chóng bay đường gió, chỉ 
còn đọng đại những sự áy náy lương tâm, ngày sau phải 
trả lễ cùng phép công thẳng Chúa, phán tra nhiệm nhặt 
nà thôi. Tôi xin than thở cùng Chúa, như vua thánh 
Davíy, xưa rằng cẴLạy Chúa, xin chớ lầy puép công 
thẳng, mà xét đoán tôi tá Chúa, một xin hãy thương xót 
tôi cùng. » (Ps, 142-2), Xin Chúa soi sáng cho tôi, đặng 
thầm tình đau đớn lội tôi đã phạm mầt lòng Chúa, cùng 
xin hãy thứ tha cho tôi. Tôi xin mượn lời Ca vịnh mà 
xưng thật rằng: «Tôi là chiên lạc; nều Chúa chẳng 
khẳng tìm tôi, thì tôi đã phải thú đữ nuôt rồi. » (Ps. 
118-176). Cậy nhờ máu tHánh Chúa đã đổ ra vì lòng 
thương yêu tôi, xin Chúa hãy thương xót tôi cùng Ï 
Lạy Đầng rầt tôt lành, tôi đau đớn ăn năn vì đã bỏ Chúa, 
cùng đã đành dạ từ ơn nghĩa Chúa nữa, Tôi nguyện 
chềt vì sự đau đớn tội lỗi tôi ; xin Chúa khâng cho tôi 
đặng thêm lòng đau đớn hơn nữa, hầu cho tôi đặng lên 
chồn tiêu điêu, mà hát mừng ngợi khen lòng nhơn từ 
lân mẫn Chúa đời đời chẳng cùng 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi, cùng là -chồn tôi nương 
ẳn I xin Mẹ cầu cùng Ð. C. Giêsu, thứ tha cho tôi, và 
ban cho tôi đặng ơn thánh bền đỗ đền cùng. 


—-—_——_— -- _——- 
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Lễ thứ ba thì gẫm : Các thánh đã đền bậc khôn 
ngoan thông thái thật, là thể nào, 


Ta hãy hiểu cho rõ rằng : Ai biềt lo cho mình đặng ơn 
thánh Chúa, cùng đặng nước thiên đàng thì ầy là kẻ 
khôn ngoan thông thái thật. Vậy ta hằng phải cầu xin 
Chúa, ban cho ta đặng nên khôn ngoan thông thái, như 
các thánh luôn, vì ơn äy Chúa chỉ ban cho kẻ xin mà 
thôi; như lời Thánh kính rằng «Chúa đã ban cho 
người sự thông thái các thánh. » (Sap, 10-10), Ôi sự 
thông thái tuyệt trân là dường nào l thông thái biềt 
đường kính mền Chúa; thông thái biềt lo phân rỗi 
mình, thông thái biềt theo đàng rỗi !'nh hồn, và dùng 
mọi phương thê, cho tới nơi sự cùng ầy nữa ! Muồn 
thông cách vật trí tri, ắt còn phải tìm sách mà học cho 
giỏi thay ; huồng nữa là việc phần rỗi, là v:ệc đại hệ, 
lä đều tồi yêu hơn hềt mọi việc thảy thảy, mà nói không, 
sao cho nên người thông thái Vậy sách học cho biệt 
đường lo việc rỗi linh hồn, thật là một sách cẩn kịp, 
hơn hềt thiên kim vạn gu Đã; nên dẫu ta thông suôt 
các khoa, điển truyện đọc làu như cháo ; mà về việc rỗi 
linh hôn, không biềt một nét, thì sự thông thái ở đời, 
cũng chẳng thành ích gì cho ta, một làm cho ta phải khôn 
nạn vô cùng mà thôi, Song nêu ta thông sách kính mền 
Chúa, đầu mà ta dôi nát, chẳng hay một chữ nào trong 
kinh sử, thì ta cũng sẽ đặng vinh phước đời đời, như 
lời thánh Augutinô đã dạy. Một bữa kia thầy Giiô về dòng 
thánh Phanxicô, thưa cùng ông thánh Bonaxventura rằng ': 
qLạy Cha ! Thật Cha là người rầt đổi có phước, vì Cha 
thông hiểu không biềt bao nhiêu đều ! phần con đây u mê 
đôt nát lắm, chẳng biêt gì hềt ; cha để mà làm thánh hơn 
con bội phần, › Thánh nhơn trả lời lại rằng : ‹ Ơ thầy, 
thây phải biềt : kính mền Chúa ít hay nhiều, chẳng phải 
tại dôt hay là thông ; một bà già ngu muội mây mặc 
lòng, mà biêt kính mền Chúa hơn tôi, thì sẽ nên thánh 
hơn tôi » Thây Gilô nghẹ lời ầy, thì vui mắng quá 
sức, liển la lên rằng : « Œ bà già dôt nấát kia ! bà hãy 
lóng tai mà nghe, hãy nghe cho rõ lời cha Bonaventura 
dạy : nều bà có lòng kính mền Chúa, thì bà cũng nẦn 
thánh hơn người đặng, chẳng khó gì đâu. 
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Ông thánh Augutinô còn nói rằng : « Kìa l những 
người ngây muội, mà trổi xa bậc đanh sĩ, vì biêt chiềm 
lầy nước thiên đàng, » Thật như vậy : biềt mâẫy người 
(tuôê quê mộc nột, chữ nhầt một không hay, mỹỳ nghệ 
bầt tài mà hay Bể kính mền Chúa, cùng được puẩn 
rỗi ; còn _ tay văn nhân tài tử, lại mât linh hôn không 
kế sð ! Ấy bạng kia mới gọi là khôn ngoan thật, còn 
hạng nây phải cho là đại dột mà chớ, Ôi ! biêt bao nhiêu 
người chí khí, như thánh Pascalả thánh Phêlixê, thánh 
Gioang Chúa Dêu, dâu thiên văn địa {ý, cách trí văn 
chương, chẳng lảo thông, mà đã nên thánh trọng, thì 
thật khôn ngoan là đường nào ! Không thiều chi anh 
hùng, như thánh Bênêditô, thánh Pnanxicô Khó khin đã 
dứt bỏ mọi sự thề gian, thánh Luy tnành Tu+lụ đã từ 
gươm vàng -Ä›n ngọc, hoặc kiềm chôn rừng hoang mà 
ắn dật,, hoặc tìm đền nhà đòng mà tu thân, thì thật khôn 
ngoan là ngẵn nào ! Chán chị người đạ sắt gan đồng, 
chẳng Sợ vua quan sất phạt lưu giam, không kế gông 
cùm trăng trói, bằng lòng đổ máu mình ra rơi nơi thể 
vủ, mà chứng đạo Chúa Khiiô ! Taiều chỉ mỹ nữ xuâ+ 
xanh, một lòng vàng đá, chuộng bể trinh têt, chẳng 
màng gá nghĩa tơ tóc, mà cam chịu tan xương ná. thịt, 
cũng vì tình mền Chúa ' Giêsu, thì thật khôn ngoan đền 
mực nào | Chính những người ham sự t.È gian, cũng 
nhận biềt lẽ chơn thật ầy, mà khen kẻ đâng mnh cho 
Chúa rằng Người đó thật có phước thay ! vì đã chọn 
phân nhứt hảo, chắc đặng rồi linh- hồn, Tắt một lời 
những người chê bỏ mọi sự vui sướng nhàn l:c thề 
gian, ầy là những người đã rõ trong đục cuộc đời ; còn 
những kẻ trọng tiền li chồn trần ai, hơn nghĩa Chúa, 
thì phải kêu tên gì cho xứng ? chắc phải gọi là kẻ đang 
còn lầm lạc, chưa hềt đại mà cớ. 


Vậy ớ con, phần con muồn sắp vô hạng nào ? nêu con 
ưng trước vào hạng người khôn thì con phải nghe lời 
thánh Gioang-kim-Khẩu về cho ; mà năng v.ềng thăm 
những nơi mồ mả, là như trường đạy rât giỏi, để học 
cho biềt của cải đời nây, đều huyển hoặc hư vô, lại cho 
tường sự thông thái các thánh nữa, Ông thánh ầy lại 
thêm rằng : «Con hãy nói cho ta hay, ki con đền mậy 
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chỗ nghĩa địa, thì cơn có phân biệt đặng ai xưa kia đã 
làm vua chúa quan quyền, hoặc ai trước nọ thuộc về 
dòng quí phái, hay là nhà văn học cùng chăng ? Chí như 
ta thì chịu, chỉ thầy đâu đó những xương khô cồt tàn, 
những thịt thồi da hôi, đẩy giòi bọ rúc ria mà thôi, Ấy 
mọi sự thề gian giả trá, mau hêt dường giầc mộng chiêm 
bao, chóng tan tợ mây như khói vậy. 

Song ở con, nêu con muôn nên người khôn n;oan, 
thì trước hồt con phải rõ biềt cái mục đích của con 
quan trọng chừng nào đã ; thề mà thôi chưa đủ đâu, 
lại còn phải dùng mọi phương pháp cho đặng đền mục 
đích ây nữa, mới được ; bằng chắng, thì biêt cũng như 
biêt mà chớ, Mọi người, ai cũng muôn rổi linh hồn cả, 
ai cũng ưng nên thánh hệt ; mà cho đặng đền nơ: đều 
mình sở vọng, thì phải dùng những phương thề nẩy, 
là phải xa lánh những dịp hiểm nghèo, phải năng chịu 
các phép Bí tích, phải ân cân đọc kỉnh cầu nguyện, mà 
nhứt là phải nhớ mây lời phương ngôn trong Sác+ 
thánh rằng : «‹ Được lời lãi cả và thê gian, mà mật lnh 
hồn, thì nào được ích gì?» (— Matth, 16-26), — cai 
yêu mạng sồng mình thì phải chết » (Jo. 12.95). — Nghĩa 
là khi cần kíp phải liều mạng công, cho đặng cứu lầy 
linh hôn mình, thì cũng phải lều; bằng không, thì 
mạng sông ầy phải mâầt đã đành, mà l'nh hôn cũng phải 
mẫt nữa ; — «ai muôn theo Tao, thì phải bỏ mình mà 
theo Tao » (Matth, 16-14) ; — « Phần rỗi ta ở tại sự làm 
theo ý Chúa » (Đs, 29-6) ; song nêu chẳng chịu đùng 
những phương cần kíp ây, thì chẳng đặng làm thánh 
đã rồi, lại còn phải mât linh hồn nửa mà cớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa đẩy lòng nhơn từ lân mẫn ! xin Chúa đoái 
đền tình cảnh khôn nạn tôi, mà thương xót tôi cùng, 
Xin Chúa soi sáng cho tôi rõ thầu sự lầm lạc tôi ngày 
trước, mà khóc lóc, cho tôi nhìn biệt lòng lành Chúa 
vô' cùng, inà kính mền, Lạy Ð_ C_ Giêsu ! Chúa đã đỗ 
máu ra, nià chuộc lầy tôi, thì xin Chúa chớ để tôi còa 
trở nên tôi tá ma quỉ như trước nữa. Lạy Đầng tồt lành 
vộ cùng ! tôi ăn năn, vì đã hỏ Chúa ! tôi nộp rủa những 
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giây phút tôi đã dùng, mà phạm tội theo ý riêng tôi, 
tôi xin hiệp một ý một lòng cùng Chúa, vì ý Chúa chỉ 
ước ao, cho tôi được sự lành mà thôi. 

Lạy Ð, C. Cha hằng có đời đời ! vì công nghiệp Ð, €, 
Giêsu, xin Chúa giúp sức cho tôi, đăng vâng theo ý Chúa 
mọi đàng. Xin Chúa cho tôi thà chệt chẳng thà còn chồng 
trả thánh ý Chúa nữa, Xin Chúa ban ơn giúp sức cho 
tôi đặng hềt lòng kính mền một mình Chúa mà thôi, 
cùng đặng dứt bỏ mọi ái tình chẳng đẹp lòng Chúa. Lạy 
Chúa quản trị linh hổn tôi ! tôi kính mền Chúa, tôi yêu 
mên Chúa trên hềt mọi sự, và tôi trông cậy Chúa sẽ ban 
mọi phước lành cho tôi, và thứ tha mọi tiền khiên tôi 
nữa. Xin Chúa ban cho tôi đặng ơn bền đỗ, đặng lòng 
kính mền Chúa, và đặng nước thiên đàng, mà yêu mền 
Chúa đời đời chẳng cùng l 


Lạy ĐÐ, Bà Maria l Mẹ hãy khằng xin cho tôi những 
ơn ầy ; vì Con Mẹ chẳng từ chồi lời Mẹ bao giờ. Ơ Mẹ 
là Đầng tôi trông cậy ! tôi xin gởi mình tôi trong tay 
Mẹ mà thôi, 

—————$©——— 


ĐIỀÊU GẦM THỨ' HAI MƯƠI MÔT 


Gẫm về: Kẻ phạm tội sông khôn sông nạn, 
người mền Chúa sông an sông nhàn. 


2 —— che Sc —nmee nen cnnmmanh ươm, ưn san 


Lề thứ nhứt thì gẫm : Thê gian chẳng có sức gì 
mà làm cho ta nên phước lộc, là thể nào. 


Ở đời nây thiên hạ đều đua tranh danh lợi, mà lo cho 
mình được phước lộc thanh nhàn, Như con buộn bán, 
gánh gồng trèo non lặn suôi, chèo chồng lên nguồn 
xuông biển, để kiềm một vồn hai lời; coa nhà lín)h 
tráng, võ nghệ tu luyện đêm ngày, súng ông rèn tập liên 
tay, chuyên việc nhắm ngay bắn giỏi, cbo cuống lên cai 
lên đội ; người làm quan văn lo ích quồc lợi dân, xử đoán 
công bình, cho mau thăng chức tăng bỗng ; mà khi ai 
nầy đã được như ý, mát ruột rồi, thì tưởng mình sẽ 
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đặng thanh nhàn phước lộc luôn. Song thương hại thay 
cho những người mê sự thề ! vì muồn đặng bình an 
ở đời nấy, mà đời nây đâu khá làm cho người đăng 
bình an ? Chỉ có một mình Ð_ C, Trời làm cho ta đặng 
bình.an mà thôi; như dời Hội thánh quen đọc trong 
kinh rằng: « Xin Chúa ban cho tôi tá Chúa đặng sự 
bình an, vì thề gian không có sức gì), mà cho đng » 
Hẳn không, vì phước lộc đời nấy, là giỗng phù vân, nên 
dầu kẻ đã được hềt ngũ phúc đưới thề, mà cũnz chưa 
phi dạ hãy còn mơ ước luôn ; vì loài người Chúa đả 
dựng nên, chẳng phải cho được hưởng phước tạm ở 
đời đâu, một cho được hưởng phước thật trên trời ; 
song phước ây chỉ có một raình Chúa b n cho, thì, mới 
làm cho lòng người ia đặng mẫn nguyện mà thôi. Caằẳng 
phải như phi câm tẩu thú, ]à loài chỉ sinh ra, cho đăng 
hưởng những sự giác quan ưa hạp, đói kiềm ăn khát 
tìm uông, mà khi đã an xác rôi, thì thôi kìa nrựa nọ 
cho mủng lúa, trâu kia bổ oi cỏ, ăn no thì chẳng còn 
đòi gì nữa, Song linh hồn Chúa đã dụng nên, cho đặng 
yêu mền Người, và kềt hiệp cùng Người, thì chẳng bao 
giờ lầy các sự sung sướng ngũ quan làm thích thỏa, 
như cá kia chưa gập nước, thì chẳng hể an đặng : 
cũng vậy, linh hồn chưa đặng hưởng Chúa, thì chưa 
an, nên chỉ có một mình Chúa làm cho linh hồn đặng 
phi lòng mà chớ. 


ĐC. Giêsu đã phán về người giàu có kia, gặ› năm 
mưa thuận gió hòa mùa mnàng được bộa bànz không 
chỗ chứa ; khi cắt hái về xong, lúa thóc tra nọ lẫm kia, 
tràn trong đẩy ngoài, thì vui mâng hớn hở, nghỉ mình 
còn được phong lưu, nhàn hạ ăn chơi, sung sướng lâu 
năm, Song ông thánh Badiliô cho người cự phú ầy, là 
người đại, thì thậm phải, mà rằng : Thương hại thay ! ầy 
người đời có phải như loài súc vật, chỉ lầy sự ăn uônz no 
say, chỉ ưng sự vui sướng xác thịt, mà làm cho linh hồn 
mình đặng thỏa mãn sao ? Ông thánh Bˆnađô nói rằng : 
Con người dẩu được giàu có muôn hộ, đây tràn của cải 
thề gian, cũng chẳng bao giờ no chấn, Chẳng khác gì 
kể đau bệnh thủy thũng, càng khát càng uông; mà 
ung chừng nào, thì khát chừng nây, chẳng hể thây đã 
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khát, Thánh nhơn lại quyệt rằng : Con người đời mắc 
chứng dại nhiều cách : kẻ thì côm lam tiền của, người 
lại ham trau đạng chuôt hình, kể nọ mê đắm tửu sắc, 
người kia chồm ð công đanh ; có kẻ mắc chứng hà tiện, 
có người quen tính nóng nảy ; song hềt thảy càng tham 
thì càng cực, càng mô thì càng phiển mà chớ. Đoạn 
thánh nhơn gởi lời cho mây người đại ầy mà trách 
rằng : Ôi ! bay đại chỉ lắm bây 1 bay không biïềt các món 
bay ưa đó, đã không làm cho bay đỡ đói, mà lại càng 
làm cho bay đói thêm hơn nữa sao ? Vậy của cải thề 
gian, chẳng qua là của giả, ngó hào đáng ngoài mặt mà 
thôi ; chớ thiệt sự, không thể làm cho thỏa lòng người 
đời ,đăng đâu. Có lời Kinh thánh chứng rằng Bay 
ăn mà chẳng no bao giờ. s (Agg. 1-68), Hãy xem người 
hà tiện, càng được của nhiều, càn, ưng thêm nhiều 
hơn nữa : ầy là đều đích thật. Ông thánh Augutinô cắt 
nghĩa rằng : lòng tham của không no không chắn, càng 
được, càng muồn thêm mãi, — Người mê sắc dục, càng 
hì hụp giữa vũng bùn ô uề, thì -càng sinh ngắn, mà 
cũng càng thêm say : vì những sự dơ đáy xác thịt vồn 
có sức gì mà làm cho người ta phỉ đạ đặng saơ ? — Người 
tham lam chỉ nuôt khói, mà ưng cho mình được no, vì 
nó cứ ngó lên, chẳng khi nào ngó xuông, không bao giờ 
lây của mình đã có làm đủ lòng hằng thèm khát của 
mình chưa có mà thôi, cũng như Alexandrô cả xưa, 
dầu đã chỉnh phục không biềt mầy nước, về một quyển 
mình thông trị, song cũng cứ tiềc hãy còn nhiều nước 
trong thê giới lọt khỏi tay mình, Bhải mà của cải đời 
nẩy, có thể làm cho người thề được phỉ lòng phi đạ, thì 
những người giàu có, những bậc đề vương, thật là có 
phước rổi ; song đã tầng thầy khác mọi bề. Như chính 
vua Xalomông, khi hưởng mọi sự ở đời đã no chán, thì 
xưng ngay rằng : ‹« Ở đời hể mắt tôi ưng chỉ, thì tôi 
để cho nó hưởng như ý, chẳng trở ngại bao giờ ; song 
mọi sự thề gian, thấy đều hự vô hềt, chẳng qua là huyển 
hoặc đồi tá điên cuồng mà thôi, › (Eccl, 2-10). 
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LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lay Chúa ! tôi đã mât lòng Chúa bầy lâu, mà nay 
bổ toán lại, thì tôi có được lợi gì chăng ? Ẳt còn lại 
những sự cực khổ đẳng cay, cùng những đanh hiệu 
xứng hỏa ngục mà chớ. Lòng tôi đau đớn bây giờ, thì 
tôi chẳng chút phản nàn, một lầy làm an ủi, vì đó là 
ơn Chúa giục lòng tôi, và làm cho tôi trông cậy Chúa 
sẽ thứ tha, Chỉ có đều nẩy, tôi lầy làm cực hơn cả, l 
Ghúa đã chuộc lầy đô', cùng đã thương tôi đường ầy, 
mà tôi lại làm cho Chúa phải ngậm đẳng nuồt cay ! Lạy 
Chúa ! thật tôi đã đáng cho Chúa từ bỏ, song Chúa bỏ 
lôi không đành, lại sẵn lòng thứ tha lội lỗi tôi, cùng 
làm hồa với tôi trước bật nữa. Ôi ! lạy Ð_ C_ Giêsu l 
lôi cũng quyềt làm dành với Chúa, và ước ao ơn nghÌa 
Chúa, hơn hêt mọi của cải thể gian. Lạy Chúa nhơn từ lân 
mẫn ! tôi ăn năn, vì đã làm mắt lòng Chúa Il tôi nguyện 
xin chềt, vì sự đau đớn.tội lỗi tôi. Bởi Chúa thương tôi, 
đồn đối đã chịu chềt trên thánh giá vì tôi nên xin Chúa 
xá mọi tiền khiên tôi, và ban cho tôi đăng lòng kính mền 
Chúa ; xin Chúa sửa lại tánh trí tôi cho chính nên 
người mới, hầu tôi đặng đẹp lòng Chúa, mà bổ lại 
những cách tôi đã ăn ở nghịch cùng thánh ý Chúa xưa 
nay, Vì lèng kính anền Chúa, thì bây giờ tôi sẵn lòng 
lừ bỏ mọi sự vui sướng thể gian ; tôi quyệềt thà chêt, 
chẳng thà mẫt ơn nghĩa Chúa, Xin Chúa đạy đỗ tôi cho 
biêt việc làm theo ý Chúa, tôi chẳng đám. khinh suầt đều 
gì sồi. Dầu vui sướng, dầu chức quyển, dầu của cải, tôi 
xin bỏ hồi, cho đặng kính mền Chúa, là Đầng Sinh thành 
tôi, sự Sông tôi, sự Yêu mện tôi cùng là Hồt mọi sự 
cho tôi mà chớ, Lạy Chúa ! xin Chúa khẳng giúp tôi 
trọn nghĩa cùng Chúa luôn, Xin Chúa cho tôi đặng kính 
mền Chúa chẳng khi đừng, và xin Chúa sửa định cho tôi 
mặc thánh ý Chúa. 


Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi ! đưới Ð, G. Giêsu, thì tôi 
cậy drông một Mẹ ¡nà thôi, Xin Mẹ hằng phù hộ tôi, 
hằng che chở tôi; Xin Mẹ hãy làm cho tôi đặng trót 
nên của Chúa mà chớ. 
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Lễ thứ hai thà gẫm :-Kể có tội phải nhiều nỗi khôn 
cực bề trong, là thể nào. 


Vua. Xalômơng chẳng những đã xưng ra của cải thề 
gian, đều huyển hoặc hư vô, không làm cho người đời 
được phước lộc mà thôi, song người còn làm chứng, 
nó thêm cực thêm phiển cho lòng trí hơn nữa, mà 
rằng : ‹¿ Kiấ mọi sự đời nẩy hư vô giả trá, lại còn làm 
cực lòng cực trí nữa ». (Eccl, 1-14), Khồn thay cho kể 
có tội, vì phạm tội mà trôngđược bình an phước lộc, 
song an đâu không thầy, phước đâu không hay, chỉ thầy 
đẳng cay chua zxót, chỉ thầy lương tâm cắn rứt mà thôi ; 
như lời Thánh kinh rằng : « Đàng kẻ có tội đi, hằng 
gáp sự rủi ro bực bội, còn đàng may mắn bình an, thì 
nó chẳng hề biệt tới bao giờ», (Ps, 133), Có lạ gì 2 
an sao đặng mà an ? hẳn không, vì có lời Chúa phán 
rằng : ‹ Kẻ có tội chẳng đặng bằng an bao giờ ». (Hs. 
48-92). 


Trước hột ta phải suy : tội lỗi tự nhiên sỉnh ra sự sợ 
phép công thẳng Chúa oán phạt, ' Như khi ai làm nghịch 
cùng một đằng có quyền có phép, thì hằng đựt mình 
lo sợ luôn, đêm mnắt không nhầp nhấy, ngày tỉm nhảy 
lộp độp, miệng nhai cơm chẳng biềt mùi, lưng nằm 
giường không bén chiều. Phương chỉ làm nghịch: với 
Đầng phép tắc vô cùng. mà trông được bình an sao ? 
Như lời Thánh kỉnh rằng : « Kể làm đều dữ hằng phải 
sợ hãi luôn », (Prov, 10-99). Nghiệm mà coi hẳn có như 
vậy : ai đương mắc tội trọng trong mình rà thầy ưầt 
động, nghe sét đánh, thì nó kinh khiệp biềt là trùng 
não l thậm chí nghe lá rẹc rọc, cũng đã mắt vía rôi, nó 
hằng nghẹ tiệng sợ đánh lùng bùng bên lỗ tai luôn, (Job, 
15-91), Chẳng thầy ai theo bắt, nö thây ai chạy đuổi, mà 
nó cứ cong lưng trồn hoài (Prov. 28-1), Vậy có ai chạy 
theo bắt nó đền không ? Có lắm, chính tội nó, theo bắt 
nó chúc. Như Caïn xưa, khi giềt em mình rồi, là Abel, 
thì trông lòng hằng nghỉ rằng, thiên hạ tìm giồềt mình 
luôn ; (Gen, 4-14) ; dầu Ð, ©_ Trời đã bảo nó, không ai 
hại nó làm chỉ, song Thánh kinh làm chứng cho ta biồt, 
Caïn khồn nạn cả đời, cứ tránh nơi nọ qua chỗ kỉa 
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luôn, mà rằng « Caïn trồn đông trồn đài khắp trên cả 
mặt đầt nây » (Ibid), Vậy nều không ai theo bắt Caïn, 
ắt là chính tội nó theo bắt nó, chớ còn ai nữa, mà: nghỉ. 


San nữa tội lỗi oòn sinh ra sự cắn rứt trong lương 
Lâm, là một thứ sâu rầt độc, hằng rúc ráy mãi mãi, Cao 
nên kể có tội phải phiển chí khố tâm quá lẽ, đền đổi 
dầu có coi hát bội, dấu có ăn tiệc cho khuây lẳng, thì 
đâu đó cũng phải lương tâm cẳn rứt luôn, dường bằng 
có Liềng rằn rựt trách nó rằng : Mây mầt ơn nghĩa Chúa, 
mà mây giả lơ đi sao ?Rủi như chột, thì mây tính làm 
sao ? Tiềng kêu trách bề trong đó, thật là một hình phạt 
rầt năng nề, dầu ở đời nây, cũng đã có nhiều người chịu 
không thầu, đền phải tự vận đi cho khỏi, Ngó như Giudà 
xưa, ai ai đều- biồt, cũng bởi lương tâm cắn xé, vì đã 
bán Chúa mình, mà chịu không nổi, thì sinh ngã lòng, 
liền lầy dây thắt có. mình mà chồt khôn nạn. Cũng có 
tích người kia phạm lội giềt một đứa cón nít, mà muôn 
thoát khỏi hình phạt lương tâm cắn rứt, thì xin vào 
dòng ấn tu ; song dầu ở chồn viện tu khuầt tịch, mà 
cũng không an tân bao giờ, nên sau hềt phải bổ dòng 
mà ra trước unặt toà án, tiên đương tự thú, xin quan 
kềi án trắm quyềt mình đi, để cho khỏi lương tâm báo 
hại. 

Vậy linh hến mắt nghĩa cùng Chúa, thì hóa rạ g.òng 
gì ? Có lời 1. Ó. T, Thân ví linh hôn ầy cùng biến động 
ba đào, mà rằng : « Kế có tội khác nào bến cuộn sóng 
nhào, không sao yên lặng được. ø (Is, 57-40), Ta hỏi con 
một .đều : như ai đền đám đình nào, bội bè hát xướng, 
ấn uông chơi bời; mà ở đó bị treo chơn lên trên, thòng 
đầu xuông dưới, thì có vui sướng gì chăng ? Ấy người 
bị lương tâm tán loạn, cho đầu được hưởng mọi sự vui 
sướng thề gian, mà mẫầt ơn nghĩa Chúa, thì cũng phải 
khồn cực nhì làm vậy. Nên đẫu có tiệc rượu vui chơi, 
đầu có bội bè ¡múa nhảy, đầu ¡nặc vóc nhiều gầm sô, 
dầu được chức quyển đanh vọng, dầu được sang trọng 
giàu có mây đi nữa, thì cũng chẳng hề đặng bình an 
bao giờ, vì sự bình an là bởi Chúa ban cho; mà Chúa 
chẳng ban cho đứa loạn thần tặc tử, Người một ban cho 
bạn hữu thiềt nghĩa Người mà thôi. 
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Ông thánh Vinh-sen-tê Phêriê nói lẵng: Mọi của cải 
thể gian, chẳng qua là những vật người đời dùng, mà 
trang sức ngoài xác, chớ không đỡ thì giờ ưu tư bề trong. 
Cho nên kế có tội, mà mình có mặc đồ y phục thêu 
thùa rực rỡ, tay có đeo nhẵn vàng nhận ngọc kỉm cang 
chói sáng, miệng có ăn những của cao lương mỉ vị, thì 
lòng dạ hằng phải xôn xang, dường gai nhọn đâm thôn, 
lương tâm hằng phải rát rao như muôi mặn xát vào 
vậy, Bởi đó dầu nó được giàu có sang trọng tột phẩm, 
được khoái lạc sung sướng hệÝ bậc, thì trong lòng cũng 
cứ ấy náy lo sợ luôn, chẳng an bao giờ, hề đụng đều 
gì trái ý một chút, liên nổi xung tức giận căm gan, khác 
nào giồng muông cuông đại vậy ! Còn người có lòng mên 
Chúa, dầu gặp cơn gian nan tân khỏ, thì cũng bằng tịnh 
vâng phục thánh ý Chúa, nên hằng đặng bình an mọi 
đàng ; mà hề ai thường hay ở nghịch cùng thánh ý Chúa, 
thì chẳng làm đặng đều ây đâu, nên không khi nào mà 
nó đặng bình an, Vì kẻ làm tôi tớ qui đữ, thì qui đữ 
lại lầy những đều đẳng cay chua xót, mà trả công cho. 
Ôi ! lời Chúa phán, thật chẳng sai: «Quan thầy hiển 
lành, hằng cho tôi tớ mình được bình an thanh nhàn ; 
mà ai chẳng vui lòng làm tôi Người, thì phải mang ách 
sắt nặng nể, giữa mọi cơn gan truân cực khổ, lại phải 
đói khát, trần truồng, thiều thồn mọi đàng.» (Deut, 
28-47), Hãy xem : kể trả thù, đứa mô đâm, kể hà tiện, 
người tham lam, muôn cho được việc như ý mình, thì 
có đều chỉ cực, đều gì khó, mà không sẵn lòng chịu sao ? 
Thương ôi ! phải chỉ người ta bằng lòng chịu khó vì 
Chúa, như đã chịu khó, mà làm cho mình phải mầt linh 
hồn, thì biềt mầy người đã đặng nên thánh rồi l 


LỜI 'THAN-THỞ 


Hởi ôi ! tôi đã ra hư thân là đường nào I phải chỉ tôi 
đã lăn lộn chịu cực chịu khổ, mà làm tôi Chúa, như tôi 
đã hành thân hoại thể, mà làm mật lòng Chúa, thì nay 
tôi đã lập được biêt bao nhiêu công nghiệp, đáng phần 
phước thiên đàng rồi ! Ổ ! lạy Chúa ! vậy vì làm sa, 
mà tôi đã bỏ Chúa ? vì làm sao, mà tôi đã đành mât 
nghĩa cùng Chúa ? Thương ôi ! cho được vui sướng 


187 


xác thịt một chúi mà thôi, vui vừa hồt thì lòng liền 
phải xa xót đắng cay l ôi ! tội lỗi rầt xâu xa gớm ghiêc I 
tao chê ghét bay, tao nộp rủa bay ngàn lần ! Lạy Chúa Ï 
tôi xin đội ơn lòng lành Chúa, đã nhịn tôi đổi ầy ? Lạy 
Đằng 5inh thành tôi cũng là Đầng Cứu Chuộc tôi ! Tôi 
kính mền Chúa, là Đầng đã liều mạng sồng vì tôi ! Mà 
bởi tôi kính mền Chúa, thì tôi hệt lòng ăn năn, vì đã 
lỗi nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa ! lạy Chúa l sao tôi bỏ 
Chúa làm vậy ? tôi đã đổi Chúa mà lây vật gì ? Ôi ! bây 
giờ tôi thầy rõ tội tôi đã phạm, thì tôi đóc lòng, thà 
mầt hềt mọi sự, dầu mầt đền mạng sồng nữa, thì tôi 
cũng cam tâm, mà chẳng thà mâầt lòng kính mồn Chúa, 
Lạy Ð, C. Cha hằng có đời đời, vì lòng yêu dầu Ð, C. 
Giêsu, xin Chúa soi sáng tôi; xin Chúa cho tôi rồ thầu, 
của Chúa ban cho tôi, là của trọng vọng châu báu ; còn 
của ma quỉ đùng, mà nhem thèm tôi, để cho tôi mật 
nghĩa Chúa, thì thật là của rầt hèn hạ, đường bằng 
không vậy. Tôi kính mền Chúa, mà tôi khát khao kính 
mền Chúa hêt lòng nóng nảy hơn nữa ; xin Chúa hãy 
làm cho tôi hằng tưởng nhớ một mình Chúa, hằng ước ao 
một mình Chúa, hằng yêu mền một mình Chúa mà thôi ! 
Cậy vì công nghiềp con Chúa thì tôi trông cậy đặng mọi 
sự bởi lòng nhơn từ Chúa mà chớ, 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! vì lòng Mẹ yêu dầu Chúa 
Giêsu KhirixHô, xin Mẹ câu cho tôi đặng ơn soi sáng, 
cùng đặng lòng mạnh mề mà làm tôi Chúa, và yêu mồn 
Người cho đền chột. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Người nhơn đức đặng an nhàn 
phước lộc, là thể nào. 


Vậy ta đã rõ mọi của cải cùng mọi sự sung sướng 
thề gian chẳng có sức gì, mà làm cho phi lòng người 
đời đặng ; thê thì ai có sức làm cho người ta thỏa đạ 
đặng ? Ắt chỉ có một mình Ð. C. Trời mã thôi, như lời 
Thánh kinh rằng: «Mẩy bäy vui mẩng khoái lạc cùng 
Chúa, thì Người sẽ ban cho mầy đặng mọi sự, theo lòng 
mẫy ước ao.» (Ps, 36-4), Vồn lòng người đời ước ao 
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phước lộc, không có bờ cði, nên hằng láu đấu tìm mộ: 
phước nào, mà hưởng cho phi đạ mới an, Bởi vậy, dần 
kế đã được giàu sang sung sướng, ‹lầu đã được phước 
lộc vinh ba, đầu đã được chức quuền đ.nh vọng ở đời, 
đền bậc nào mặc lòng, thì cũng chưa lầy làm dủ; vì là 
những vậL hữu hạn, mà loài người Chúa đi cụng niên, 
cho đặng hưởng phước vô cùng ; cho nên hẻ có tìn được 
Chúa mà kêt hiệp cùng Người, thì mới thỏa lòng mãn 
nguyện, chẳng còn ước ao gì nữa, Xưa thánh Augutinô, 
lúc đang còn mê sự vui sướng xác thịt, thì chẳng bể 
bao giờ đặng bình an ; mà khi đã trở lại cùng Chúa rồi, 
thì người thú thật với Chúa rằng: Lạy Chúa tôi ! bây 
giờ tôi thầy rõ mọi sự thê gian, thảy đều hư võ, cùng 
sinh khồn đôn hệt cả, chỉ có một mình Chúa làm cao 
linh hôn tôi đặng an nhàn thật mà t:ôi, Ây ngườ. có 
mắc nạn, mới nên khôn, nên người dạy vẻ ta rằng 

Anh em hãy tìm Chúa, thì anh em sẽ được mọi đầu như 
ý sở nguyện. Vua thánh Davít khi phạm tội rồi, thì t a 
hồ theo sự vui chợi săn bắn, cứ dạo vườn xem cảnh, 
thường yên tiệc no say, cùng sa mê các sự sung sướ øg 
trong đền có ý cho khuây läng ; song hồi thả; những 
món vua đang hưởng khi ây, đều tráh vua rằng: Ơ 
Davít, mây muôn cho ta làm phi đạ mây hay sao ? song 
ta không thể.làm được. Nào Chúa mẩy ở đâu ? mây 
hãy lo tìm Người; vì chỉ có một mình Người làm cho 
mẩy đặng phi đình mà thôi, Vì vậy, dầu vua D›vít đương; 
giữa cuộc sung sướng đủ no mọi vẻ, mà cứ than khóc 
rằng : « Tôi chỉ ăn nước mắt đêm ngày, như cơm bữa, 
vì bên tai thường cứ nghe hỏi rằng : « C.úa mìy ở đâu » 
(Ps. 41-4), 


Ôi ! có một mình Chúa làm cho những linh hôn kính 
mễên: người hệt dạ, đặng phước lộc thật mà chớ I:- Rìa 
thánh Phanxicô khó khăn, khi đã bở hềt mọi sự thề cian, 
mà làm tôi Chúa, thì phải túng cực thồn to ều mọi bể, 
chỉ còn manh áo che thân, lạnh lẽo đói khát, mặ. xanh 
nanh vàng, cờn chút hơi thở, song lòng người: khoái lạc 
phi thường, mà than thở rằng : Lạy Chúa ! Chúa lÀ mọi 
sự phước lộc tôi. Ông thánh Phanxicô Bôradia khi đã từ 
chức vào dòng, một lần kia đi lö đường, đêm phải nằ¡n 
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trên rơm rác, mà lòng đặng an vùi quá lẻ, đện đổi ngủ 
không yên, Thánh Philipphê Nêri, khi đã giã từ thê tụ `, 
thì cũng đặng hỉ hoan như vậy, vì lúc ton đị ngủ, .hì 
Chúa làm cho người, thầy tr:ng mình khoái lạc quá sức 
đền đổi nằm không xuông, thì người thă.a t.Ì với Caúa 
răng: Lạy Ð. O_ Giêsu ! thôi ! vừa rổ, xin Chúa để 
cho tôi nghỉ một chút, » Cha CarôÔlô, là c¿vn nhà kim ch: 
ngọc diệp xứ Loren khi đã từ giã tôn tước, mà vào 
dòng Ð, C. Giêsu, thì nhiều khi cũng đã đặng phi lòng, 
nà nhảy mừng trong phòng nhỏ hẹp mình như vậy. 
Ông thánh Phanxicô Xavie, lúc đương giảng đạo bên Ấn. 
độ, dầu đã phải chịu lắm nổi gian nan, song nhiều lần 
người thầy lửa: kính mền Chúa, đồt trái tim nñn" nó.:g 
quá, thì người trạc ngực ra chố mát một chút, mà la 
lên rằng : Thôi ! thôi ! lạy Chúa ! đủ rồi lòng lôi đã 
được vui sướng quá thởi, chẳng còn sức chịu đăng nữa 
Có lời bà thánh Têrảxa rằng c« Một chút sự vui xổ bỡ 
trời bạn xuông, tài làm cho ta được phi tình, hơn hết 
mọi sực sung sướng vui về thệ gian, › Hắn thật, Chú: 
chẳng hề sai lời đã hứa thưởng kể bỏ hềt mọi sự thê 
gian, vì lòng kính mền Ngườ:, dầu ở đời nẩy, thì NÑ ười 
cũng ban sự bình an khoải lạc, cho gầp trăm mà chớ, 
(Mat, 19-90), 


Vậy, thì con lo tìm kiềm của đời chỉ lắm bây ?, mà 
chẳng ]o tìm Ð. C, Giêsu, vì Người kêu mời ta cách dịu 
dàng rằng « Ơ những kế khó nhọc, cùng gánh nặng, 
thì hồt thây thấy, hãy đền cùng Tao, nầy Tao sẽ cho bay 
đặng nghỉ. » (Mat, 11-28), Ây kể có lòng kính mền Chúa, 
thì đặng bình an khoái lạc không lưỡi nào nói xiềt ; 
dầu cho mọi sự sung sướng, mọi đều thích tình ở thề 
gian, ví cũng chẳng bằng, (Phi], 4-7). Thật ở đời nầy, chính 

mình các thánh cũng đã trải qua nhiều đoạn khúc nôi, 
vì thề giam là chồn lập công, mà muôn có công ắt phải 
chịu khó ; song như lời thánh Bonaventura nói, thì sự 
kính mền Chúa ví thể mật ong, làm cho các sự đẳng 
cay, trở nên địu ngọt êm ái, Hễ ai có lòng mền. Chúa, 
thì cũng môn thánh ý Người ; bởi vậy, dầu lúc mắc 
phải gian nan khôn khó, thì lòng cũng đặng an nhàn 
vui vẻ Chúa ban cho ; bỡi kể ây biêt rõ, hể mình bằng 
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lòng cam chịu mọi nổi tân toan vì Chúa, thì làm sáng 
danh Người, cùng đặng đẹp ý Người nữa. Thương ôi l 
kể có tội đã không chuộng sự sông thiêng liêng, lại còn 
khinh chê nữa, mà chẳng hiểu bềt sự khoái lạc kín 
nhiệm dường ầy l Có lời thánh Bênađô rằng : những 
người mê sự thề gian, chỉ thầy kẻ lành, ngoài xác hầm 
mình đánh tội, xa lánh mọi cuộc sung sướng mà thôi ; 
còn sự vui vẻ khoái lạc, kẻ lành đặng hưởng trong lòng 
đền chừng nào, thì nó có thây đâu, Ôi ! phải chi cho 
nó đặng,nềm một thí sự bình an, của kẻ lành hưởng, 
thì chắc nó cũng chẳng còn yêu sự thê gian nữa Ì vua 
thánh Davít có lời rằng : « Anh em hãy thử, thì mới 
biêt Chúa dịu ngọt là đường nào ! « (Đs, 83-9). 

Ớ con ! con hãy gắng suy gẫm hằng ngày, hãy năng 
chịu Mình Thánh Chúa, hãy năng nói khó cùng Chúa 
ngự.trong phép Thánh Thể ; cơn hãy ra sức dứt tmh yêu 
sự thề, cho đặng rảnh lòng, mà kềt hiệp cùng Chúá, thì 
con sẽ thầy trong buổi con ở cùng Người, có một chặp, 
mà cơn đặng an nhàn vui vẻ, hơn là những lúc con bạn 
bò, chuyện vẫn lâu dài với thê gian bội phần. Ai không 
từng nhầm tới, thì không hiểu Chúa cho kể mền Người 
đặng bình an phước lạc đền chừng nào đâu l 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng Cứu Chuộc tôi ! lôi trước tôi đã mê theo 
những sự vui sướng xác thịt hèn hạ chóng qua, mà bỏ 
Chúa là Đầng tôt lành vô cùng, là Nguồn mọi sự an ủi, 
thì tôi mù quáng là ngẵằn nào ! Không biệt vì chỉ, tôi 
đã ra tôi tắm thể ầy, thì tôi lầy làm lạ không hiểu ; song 
lôi thầy Chúa nhơn từ lầy lòng thương xót, mà nhịn 
nhục tôi quá thới, thì tôi lại càng sững sôt rụng rời hơn 
nữa I Tôi một đội ơn Chúa, đã cho tôi rõ biềt sự đại đột 
tôi, cùng luật buộc tôi phải kính mèền Chúa là thể nào. 
Lạy Ð. C_ Giêsu ! tôi kính mền Chúa hềt lòng, và tôi 
hằng ước ao kính mền Chúa hơn nữa, nên xin Chúa 
khẳng ban cho tôi, đặng thêm lòng khát khao kính mên 
Chúa chí thiềt, càng ngày càng hơn, Lạy Đầng đáng mền 
yêu vô cùng ! Chúa hãng ước ao cùng làm đủ mọi cách, 
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mà quyền luyền lòng tôi kính mền Chúa, thì xin Chúa 
hãy đồt lòng tôi, cháy lửa kính mện Chúa luôn, Ôi ! lạy 
Chúa chuộc tôi | nều Chúa muôn, thì Chúa có phép làm 
cho tôi nên đrong sạch, (Mat, 8-9), Vậy xin Chúa hãy tẩy 
luyện lòng tôi, cho sạch mọi tính ý trái, kẻo nó còn ngăn 
trở tôi kính mền Chúa, như ý tôi sở cầu, Song tôi hèn 
yêu, chẳng có sức làm cho trót “ lòng tôi cháy lửa kính 
mền Chúa, mà đừng còn trắn tríu vật nào khác hơn 
Chúa ; đều ây tôi phải nhờ ơn Chúa giúp, mới làm nên 
đăng, vì có ơn Chúa, thì chẳng có việc gì khó, mà làm 
chẳng đặng. Xin cho tôi đứt bỏ mọi sự, mà xua trừ mọi 
tâm tình chẳng hạp ý Chúa, ra khỏi lòng tôi, hâu cho tôi 
đặng trót nên của Chúa. Tôi lo buôn đau đớn trên hết 
mọi sự lo, vì đã làm mắt lòng Chúa ; tôi còn sông bao 
lâu, thì tôi quyềt một lòng kính mền Chúa bầy lâu ; song 
tôi có giữ trọn đều tôi đã quyềt hay không, thì cũng nhờ 
ơn Chúa giúp mà thôi, Ôi ! xin Chúa ban ơn ầy cho tôi, 
vì công nghiệp máu.†hánh Chúa đã để ra cách rầt đau đớn, 
bỡi lòng thương tôi quá bội ! Lạy Chúa nhơn từ vô cùng I 
xin Chúa hãy làm cho lòng.tôi, xưa đây những tình yêu sự 
thề, rày đặng cháy lửa kính mền Chúa, hầu cho phép tắc 
Chúa đặng cả sáng ! 


Lạy Mẹ đầy lòng mền yêu thanh sạch ! xin Mẹ câu bàu 
cho tôi, đặng lòng kính mền Chúa sôt sẵng nóng nảy, 
như xưa Mẹ đã kính mền Chúa vậy. 

© 


————$©_——— 
ĐIÊU GẦM THÚ' HAI MƯƠI HAI 
Gẫm về: Tính hư nêt xâu. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Tính hư nềt sâu hay làm 
cho trí khôn re tôi tăm, là thể nào. 


Tội tổ-Lông là căn nguyên mọi tính mê nềt xâu, hằng 
xui giục ta nghiêng chìu về đàng trái, Vì vậy xưa thánh 
Phaolôổ, thường hay than van, vì hằng thầy tình tư dục 
xui mình làm sự chẳng nên, dẫu là đều người chê gớm 
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mặc lòng, thì người cũng phải xác thịt khuầy khuảt 
luôn, nên người xưng tỏ rằng «Tôi thầy trong thân 
xác tôi, có một luật khác, cứ ép tôi phạm tội luôn ». 
(Rom.-7-93).. Bỡi đó ta nay hêt thấy cũng đều nhiễm lây 
tình tư đục ầy cả, lại ngoài còn bị bai thù khác phủ vày, 
là tà ma: thể tục, hiệp lực với xác thịt ta, thì thật rầt 
khó cho ta giữ mình vẹn sạch, mà về quê phước lộc đời 
đời. Vậy ta phải ba thù nội công ngoại kích phụ lực 
đánh ta, còn phần ta yêu sức non tài ; mà nều ta không 
lơ dự phòng tuần túc, thì lẽ nào lướt thắng mưu sâu 
chước độc ba thù ầy đặng sao ? Ví như người kia phải 
vượt biển, phỏng cho gió lặng sóng êm, ghe đầu tân hảo 
kiên cô, mà cât hàng đây khẩm lím mạn, thì tướng 
cũng đủ chìm tột đáy bể thay ; huông nữa là phải qua 
vời giữa trận phong ba, mà ghe toàn sắng ván đão mục, 
lại làu nêm đền cỏ, còn thêm chở nặng quá lườn, thì 
con định đẹo tên thủy thủ ầy có sức chồng chọ:, mà bảo 
loàn mạng sông mình, cho khỏi cửu tử nhứt sinh 
chăng ? Ây người mắc thói hư nêt xầu cũng vậy nó 
phải vượt qua biển hiểm thồ nầy, là biển thường động 
ba đào, hay đận chìm biềt bao nhiêu người, phải đắm 
tàu chồt đuổi, mà nó ]ại đi chiềc ghe rệp gần hư, là xấc 
thịt loài người, còn muôn chở thêm tội quen phạm, cho 
đầy mặp nữa, thì lẽ nào mà trông vào cữa bình an, cho 
khỏi chìm ngậm, giữa lòng vực sâu hỏa ngục đặng sao ? 
Vị tính ®ê nồt xâầu làm cho trí khôn ra tôi tắm, làm cho 
lòng dạ ra cứng cỏi, thì cũng để làm cho kẻ quen phạm 
tội, ra chầp mê trong đàng tội lỗi đền chềt mà chớ, 


Trước hềt ta bẩy suy : tính hư nềt xâu hay che lầp trí 
khôn, Vì sao mà các thánh cứ kêu xin Chúa ban ơn soi 
sáng cho, chẳng khi đừng và hằng lo sợ, kểo trở nên 
người tội lỗi xầu nhút trong đời ? Là vì các đầng ây rồ 
biêt, hể mãẫt ơn soi sáng, thì có lề phạm được hồt các 
giồng tội nặng nề quái gở, Bởi đâu mà nhiều người có 
đạo, cô chầp trong đàng tội lỗi, đền đổi phải mât linh 
hôn ? Là bỡi tội lỗi đã làm cho mẫy người ầy mù mắt 
chẳng thầy, nên mới phải hư mầt như vậy, (Sap. 9-91), 
BẦt kỳ tội nào, thì tự nhiên làm cho trí khôn ra tôi 
tấm ; càng thêm tội thì càng thêm mù, Ð. C. Trời là sự 
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sáng chúng tôi ; mà linh hôn càng xa Chúa, thì càng đục 
vào trong chồn tôi tăm, càng chui xuồng dưới vũng bùn 
tội lỗi ; như lời thánh Gióp rằng «Tính mê nồt xâu đã 
thầm vào côt tủy nó. » (Job. 20-11), Lễ thường chậu úp 
khôn soi, phương chị bình đựng đâầt tràn miệng, thì lẽ 
nào mà ánh sáng mặt trời, soi vào giữa lòng bình đặng 
sao ? Cũng một lẽ ầy, ơn Chúa soi sắng, làm sao mà chiều 
thầu lòng đây tội lỗi đặng ? Vì vậy đã tầng thây nhiều 
người tội lỗi, bởi mât ơn soi sáng, nên chẳng còn 
hầm khớp gò cương, chỉ buông lung phạm tội nây đền 
tội kia mà chẳng nghĩ gì đền việc cải quá tự tân ; như 
lời Thánh kinh rằng : «Nó cứ xây quanh trong vòng tội 
lỗi. » (Ps, 11:9). Có lời thánh Augultinô rằng : Nó lặn lội 
giữa vực sâu tôi tăm, thì nó chỉ biềt phạm tội, chỉ nói 
về việc phạm tội, chỉ nghỉ về cách phạm tội mà thôi mà 
chẳng còn lây sự phạm tội làm xâu gì nữa, Tắt một lời : 
nó ăn ở đường bằng không tin có Ð, C. Trời, có thiên 
đàng, có hỏa ngục, có sự đời đời ! 


Vậy khi người ta mới phạm tội một lần đâu, thì thầy 
trong lương tâm cử ái ngại luôn không yên, mà sau đã 
phạm quen, thì lờn đi chẳng còn sợ sột gì nữa. Vua 
thánh Davít ví những người có thói quen phạm tội, cùng 
bụi cùng rơm bị gió hồt lên, nhẹ như bầc vậy, :Ps. 8214), 
Ông thánh Ghêrêgôriô cũng nói rằng : Hãy xem vô trâu 
kia đụng chút gió thổi, liền bay bổng lên nhẹ như không ; 
kể quen phạm tội cũng vậy ; lúc đầu mới phải chước 
ám đổ, thì còn đẩn đà, thụt lui thụt tới một chấp, mà 
khi đã phạm một lần, hai lấn rồi, thì thành quen ; sau 
hể gặp địp đụng cơn cám đổ, thì ngã phạm liền, chẳng 
chút du đự nữa, Bỡi đâu thành ra như vậy Bởi 
tính hư nồt xâu bịt mắt nó lại mà chớ. Ông thánh Ăn- 
xen-mô rằng Ma quli giỡn với kể quen phạm tèi, cũng 
như đứa trẻ nọ chơi chỉm, lầy chỉ cột chơn chỉm lại. 
đoạn thả cho bay đâu thì bay. đền chừng muôn kéo lưi 
lôi đới mà chơi, thì đựt một cái, chim lển tế xuông đầt. 
KẾ có đthói quen phạm tội, cũng một thể : tính mê nềt 
xâu, là như sợi chỉ, ma quỉ đùng mà cột kể quen pham 
tội, ma qul muồn giục nổ phạm khi nào, cách nào, thì 
để như chơi vậy, Ông thánh Bênađinô còn nói rằng : kể 


2⁄4 


phạm tội đã quen thói, thì không cần phải có dịp mới 
phạm), chẳng khác chỉ côi xay kia, cứ quây theo gió, dầu 
không có ngũ cốc, dầu chủ không muồn xay nữa, mà nó 
cũng cứ xay luôn. Cũng vậy, thây nhiều người đầu không 
có dịp nào dẫu không sướng gì, dẫu nhiều khi gần 
không muôn nữa, mà cũng cứ phạm tội trong lòng trong 
trí mãi ; ầy là tại thói quen bắt nó phải phạm, như lời 
tháng Gioang-kim-Khẩu đã nói, Mà thật, vì theo lời thánh 
Augultinô, thì tính hư nềt xâu, lần lần thành ra bệnh 
nghiện, bổ đi không đặng nữa ; còn theo lời thánh Bêna- 
đinô, thì tập dự tánh thành, thói quen hóa nên bổn tánh, 
Bởi đó, như sự thở ra thở vào, cân cho người ta đặng 
sông thể nào, thì tội cần cho kể làm nô-lệ thói quen p`ạm 
tội, cũng thể ây. Ta đùng tiềng nô-l¿, vì tôi tớ thì tùy việc 
mỳ trả công ; còn nô-lệ, thì niềt phải làm việc, mà chẳng 
trông chủ thương tình nghỉ tới Cũng có nhiều người 
xường đền bậc khôn nạn ầy rồi, vì nó phạm tội bởi thói 
hư ép phải phạm, mà chẳng sung sướng gì hồt. 


Trong kinh thánh có lời rằng «Kế hư nềt, khi đã sỉa 
xuông vực sâu tội lỗi, thì chẳng còn kể gì hồt, như lươn 
không quản chỉ lầm đầu.» (Prov, 18-3), Ông thánh 
Gioang-kim-Khẩu giải câu ầy rằng lời nói đó chỉ kẻ quen 
phạm tội, một phen đã đận đầu xuông đưới vực sâu tôi 
tím, thì chẳng cèn sợ lện gì hồt đầu sửa phạt khuyên 
lơn, đâu quổở trách đỗ dành, thì cũng như nước đỗ 
lá môn ; dầu thiên đàng hỏa nzục, dầu Chúa dâu bà, 
nó đều coi như không cả ; chẳng khác nào trâu nọ troi 
tai, sét đánh bên lưng cũng không xuế ; khác thể chim 
quạ chim kên, hễ thầy thây ma xác chềt, thì đeo như sên, 
ấn no ăn sướng không rời đi đâu nữa. Cha Rêcubitô kể 
tích một tên phạm kia bị án xử tử, khi phải. đệu đền 
pháp .trường ; mà lúc đương ởi thì nó ngắng mặt lên. 
liển thầy một người nữ lịch sự, nó liền chiều theo Ý 
trái tức thì. Cha Gixonpha cũng thuật truyện một người 
nói phạm thượng, bị án giải quyềt, mà khi phải choàng 
đây vàe cổ, thì nó cờn nói lộng ngôn, Ông thánh Bênađô 
nói đền thức nẩy, thì đã cùng mà rằng : Cầu nguyện 
cho kể có thói quen phạm tội, thì chẳng được ích gì 
hồt, thà thương hại nó còn hơn, vì phải kể nó như đã 
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mât linh hôn rồi vậy. Vẫn như thê, vì nó đã nhào đầu 
xung vựẻ sâu, mà bị đưi rồi, thì lẽ nào còn trông nHảy 
lên khỏi được nữa sao ? Chỉ có ơn phép lạ đâu nữa, 
thì mới trông được mà thôi. Ôi thân nó khôn nạn biệt 
là trùng nào l chờ xuồng hỏa ngục đã, mới mở mắt 
ra; song khi ầy chỉ mở ra, 'để khóc lóc mình đã lầm 
lạc, thâm đẳng cay chua xót hơn nữa mà chớ ! 


LỜI, THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! Chúa đã thương tôi hơn nhiều người 
khác, mà rộng ban cho tôi muôn ơn lành, kể chẳng 
xiồt ; song tôi lại làm cho Chúa phải xầu hỗ nhuôc nha 
quá lồ, nào xưa nay tôi oó hể làm cho kể tôi quen biềt, 
phải xầu hỗ đền thức ây chăng ? Ôi! Trái tim Chúa 
tôi xưa trên thánh giá, đã phải ưu phiển đau đớn, vì 
tội lỗi tôi biềt la ngẵn nào ! cậy vì công nghiệp Chúa, 
xin Chúa cho tôi nhìn biềt mọi tội lỗi tôi, mà thật lòng 
đau đớn ăn năn. Ôi ! Lạy Ð. C, Giêsu, tuy tôi vây đẩy 
tỉnh hư nềt xầu ; song Chúa là Đầng phép tắc vô cùng, 
thì xin Chúa hãy làm cho tôi đẩy lòng kính mền Chứa. 
Vậy tôi hồt lòng trông cậy Chúa, là Đầng nhơn từ hay 
thương xót vô cùng. Œ Đầng rầt tôt lành - tôi ăn nắn 
vì đã làm mãầt lòng Chúa ; phải chỉ tôi chềt đi sớm, thì 
hơn là sông khôn sông nạn đền nay, mà làm mầt lòng 
Chúa ! Tôi đã quên Chúa, mà Chúa chẳng quên tôi ; may 
nhờ ơn Chúa sáng soi, thì bây giờ tôi mới thầy rõ đều 
ầy. Vậy bởi Chúa đã ban ơn soi sáng cho tôi, thì xin 
Chúa cũng hãy giúp sức cho tôi đặng giữ một lồng 
trung nghĩa cùng Chúa. Tôi quyêt thà chêt ngàn lân, 
mà chẳng thà xây lưng cho Chúa nữa. Song tôi hềt 
lòng trông cậy Chúa cứu giúp tôi, thì đời đời tôi chẳng 
phải hỗ thẹn, 4Ðs. 30-2). Lạy Ð. C. Giêsu ! Tôi trông cậy 
một mình Chúa, ắt chẳng bao giờ tôi phải xầu hể vì 
tội, và cũng chẳng còn mật ơn nghĩa Chú nữa. 


Lạy Ð. Bà Maria, là bà chúa rầt cao' sang ! tôi xin chạy 
đền cùng Mẹ, tôi cũng trông cậy Mẹ, thì đời đời tôi 
chẳng phải hỗ thẹn. Ơ Đầng tôi trông cậy ! Nhờ lời Mẹ 
cầu thay nguyện giúp thì tôi vững lèng trông cậy, 
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chẳng còn làm nghịch cùng con Mẹ bao giờ nữa. Ôi I 
xin Mẹ cầu cùng Chúa, thà để tôi chềt, chẳng thà để 
tôi lâm đều khôn nạn đường ây ! 


Lẻ thứ hai thì gẫm Tính hư nềt zầu iàm cho 
lòng ra cứng côi, là thể nào. 


Khi tính mê nềt xầu đã ám trí khôn rồi, thì lại làm 
cho lòng ra cứng nữa; ây Chúa để cho lòng kể quen 
phạm tội ra chai đá như vậy, mà phạt tội nó đã từ ¡ãy 
ơn Người kêu mời nhiều phen, thì phải p:ép công bình 
lắm. Oó lời thánh Phao lổ chứng đều ây cho ta, mà 
rằng : c‹ Chúa muôn thương xót ai, hay là Người muồn 
phạt ai ra cứng lòng, thì mặc thánh ý Người mà chớ. » 
(Rơm. 9-18). Thánh Augutinô cắt nghĩa lời «phạt ai ra 
cứng lòng» mà rằng Chẳng phải Chúa phạt ngay kẻ 
có tội ra cứng lòng liền đâu, song Chúa cầt ơn đi dần 
dân, để phạt tội nó đã dĩ ân báo oán; mà khi nó đã 
mẫầt ơn Chúa phù hộ, thì lòng nó ra cứng trơ trơ như 
đá, ra lì trọi trọi như đe, ngó chai chẳng, quá vật khôi 
nhiên nữa ; như lời thánh Gióp rằng : «Lòng nó chai 
dường đá thác lăn, ñ như đe thợ rèn vậy. » (Job. 41-15). 
Bởi đâu mà các người khác, khị nghe giảng dạy về v'ệc 
Chúa phán xét rât nhiệm nhặt, về những hình khổ kể 
dữ phải chịu trong hỏa ngục, hoặc về sự thương khó 
ĐÐ. G. Giêsu đã chịu xưa, thì động lòng ăn năn thẩm 
thiềt, chỉ có một mình kẻ quen phạm tội, thì nghe như 
vịt nghe sầm, chẳng thầm thía vào đâu, đường bằng 
những lẽ chơn thật ây, không can thiệp chi đền nó sôi ; 
khác nào đe kia càng bị búa đập, lại càng lì lợm hơn 
nữa mà thôi. Dầu thầy người nây kẻ kia, chềt tươi kê 
tiềp trước mắt, đầu nghe đât động sét đánh, liên thanh 
bên tai, thì lòng nó cũng không nao chẳng núng thí n'o 
hềt ; lẽ thì nó phải tỉnh ngộ, mà mở mắt ra, ai ngờ nó 
càng ngủ mê như chềt, không phương đánh thức đặng 
nữa, (ÐĐs. 75-7). 


Tính hư nềt xâu, còh làm nghẹt tiềng lương tâm kêu 
trách nữa. Theo lời thánh Augutinô, thì kể có thới quen 
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phạm tội, dầu phạm những tội rầt xâu xa quái gở mầy 
mặc lòng, nó cũng lẫy làm thị thường, coi như không 
cả. Bầt kỳ việc gì là việc xâu, thì tự nhiên sinh trên sinh 
thẹn ; mà kẻ quen phạm tội, cứ giơ mặt đe chì, chẳng 
biêt xầu biệt hỗ gì hệt, ầy là lời thánh Hiêrôn‡mô đã dạy 
làm vậy. Ông thánh Phêrô sánh kẻ có thói quen phạm 
tội, với loài trư súc, ưa nằm vùi giữa vũng phân, (1l 
Pet. 2-22). Ví như con lợn cứ lăn lóc giữa đồng phân 
nhớp nhúa, mà chẳng biết hôi biềt thôi, thì kể có thói 
quen phạm tội, cũng chẳng biệt gì mùi hôi hám, bỡi 
tánh hư nềt xầu bay ra, đầu kẻ kbác rùng mình muôn 
mửa, mà nó cũng lầy làm thơm như thường. Thánh Bê: 
nađinô nói rằng : như vũng phân thôi tha đổi ầy, mà 
nó chẳng nhờm chẳng gớm hay ; huồng nữa khi ĐÐĐ. €. 
Trời đánh phạt nó, mà nó chẳng nhúc nhích, thì nìo 
có lạ gì ) ~ 

Bỡi đó chẳng những nó không lo buôn đau đớn tộ 
nó, mà nó lại càng vui mẩng, reo cười khoe kuoang, 
vì đã phạm tội thích ý nữa, (Prov. 2-14). — (10-24) : 
Thương ôi !. sự cứng lòng nhữ ma qui thể ầy, chỉ điểm 
gì ? Thánh Tôma ViHanôva trả lời rằng: Ây là đểểm 
phải mầt linh hồn mà chớ. 

Vậy ớ con ! con hãy sợ, kẻo con cũng phải lâm đều 
khôn nạn âầy chăng. Rủi mà xưa nay, con đã mắc tính 
hư nềt xầu nào, thì đương buổi Chúa kˆ“u mời co, con 
hãy kíp lo gỡ mình ra cho khỏi. Pao lâu con còn nghẹ 
tiềng lương tâm kêu trách cắn rứt, thì con phải lây con 
làm có phước, vì là dâu tôi Chúa chưa bổ con ; song 
con phải thiên thiện cải ác, và phải lo kiềm thuộc mà trị 
chứng hờm ây cho gầp ; bằng không, thì hờm ây sẽ 
phá to ra mà khồn, 


LỜIt THAN-THỞ: 


lay Chúa ! tôi chẳng biết lây đi øì, mà đội ơn Ở úa 
cho xứng, vì những ơn Chúa đã xuông cl:o tôi xưa nay ; 
Chúa đã gọi tôi biềt mầy phen, mà tôi hằng bưng tai 
chẳng nghe ! lẽ đáng tôi phải nhìn biệt ơn Chúa, mà 
kính mền Chúa vì đã cứu tôi cho khỏi hồa ngục, và đã 
gọi tôi cách thương yêu đường y ; ai ngờ tôi cứ chọc 
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cơn ngãi nộ Chúa luôn, mà làm cho Chúa phải sỉ nhục 
như vậy ? Lạy Chúa ! tôi chẳng còn dám phạm đền lòng 
nhịn nhục Chúa nữa ; tôi đã làm mắt lòng Chúa lắm 
rồi ! Lạy Đằng lòng lành vô cùng ! có một mình Chúa 
mà nhịn nhục tôi đền bây giờ ; song tôi thầy rõ Chúa 
chắng còn nhịn tôi hơn đặng nữa, vì Chúa đã nín nhịn 
quá chừng rồi. Vậy lạy Chúa, là Đằng trọn tôt trọn lành / 
Xin Chúa hãy thứ tha cho tôi, xin Chúa khầng xá mọi 
đều sỈ nhục, tôi đã làm cho Chúa ; tôi ăn năn hệt lòng, 
và quyệt từ nấy, chẳng còn dám Tổi nghĩa cùng Chúa 
nữa. Gan nào mà tôi còn cả lòng chọc cơn ngäi nộ Chúa 
nữa sao ? Ôi I lạy Chúa lòng tôi Ì xin Chúa cho tôi đặng 
làm hòa lại cùng Chúa, tôi chẳng đám ÿ công gì tôi, vì 
tôi chỉ đáng sa hỏa ngục mà thôi ; sơng tôi trông cậy 
công nghiệp Con Chúa, là Đầng đã Cứu Chuộc tôi, mà 
nài xin Chúa khầng cho tôi làm lành cùng Chúa, Vì 
lòng mền thương Ð, €. Giêsu, xin Chúa chịu lầy tôi vào 
trong ơn nghĩa Chúa cho tôi đặng bền lòng kính 
môn Chúa luôn. Xin Chúa hãy tẩy trừ mọi tình ý chẳng 
sạch ra khỏi lòng tôi, hầu tôi đặng nên của Chúa cho 
trọn. Lạy Chúa cả cao sang !I tôi kính mệền Chúa ! ơ 
Đầng rầt thương yêu linh hồn người ta | Chúa là Đầng 
đáng mền yêu vô cùng ! chớ chỉ tôi đặng lòng kính mền 
Chúa luôn I 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ chớ để tôi dùng 
năm tháng ngày giờ, tôi còn sông ở thê, mà làm đều 
phi nghĩa mắt lòng Con Mẹ nữa, một dùng mà kính 
mền Người, cùng ăn năn khóc lóc những nổi phiền rấầu, 
Lôi đã làm cho Người bầy lâu nay. 


Lễ tHứ ba thì gẫm : Kẻ đã mắc tính hư nàêt zầu, 
thì đền chềt cũng chẳng ăn năn trở lại, là thể nào. 


Vậy kẻ mắc tính hư nệt xầu đã mât ơn soi sáng, lại 
đã ra cứng lòng, thì cứ chầp mê cho đồn cùng ; rồi 
thường phải chệt đữ mà chớ, (Ectl. 3-97). Người nhơn 
đức, thì chỉ đi theo đàng ngay nẽo chính mà thôi, (Đs, 
26-7). Còn kẻ quen phạm tội, thì cứ xây quanh lộn lui 
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lộn tới, (Đs. 11-9) ; vì có khi nó bỏ tội được một lồi, 
rỏi sau cũng lụi lại mà thôi, cứ quauh quản trong vòng 
đó, chẳng bao giờ giáp múi, Ong thánh Bênađô ngắm nó 
rằng ; Đáng sợ cho nó lắm thay ! nều nó không sửa 
mình lại, thì chắc sẽ phải khôn đời đời. 

Song hoặc có ai trong nồ Äy nghĩ rằng: Thể nào tôi 
cũng trở lại trước giờ chềt. Thương ôi ! Kể đã quen phạm 
tội, rmaà đợi đền tuổi già, mới trở lại, thì rầt đổi gay go 
là đường nào l như lời Ð, ©_T, Thân phán tỏ rằng 
‹ Buổi xuân xanh đã theo đàng nào, thì túc già cả cũng 
sẽ “theo: lồi ầy mà chớ. » (Prov. 226). Ây cũng vì chúng 
lôi yều đuôi lắm, sức mạnh chúng tôi, khác nào chút tro 
bả gai mà đôi ra vậy, (Is, 1-31). Bỡi đó thánh Tôma ViI- 
lanova nói rằng Linh hôn đã mãi ơn. Chúa, thì chẳng 
có lề nào mà giữ mình cho khỏi phạm tội mới đặng. 
Vã lại ví như người đánh bạc, đánh sòng nào, thua sạch 
lưng sòng nầy, mà còn đem cẩm cả gia nghiệp thảy một 
chén nữa, một ăn một thua, may chăng có gỡ lại đặng, 
thì nó dại biêt là chừng nào ! ầy kẻ đã quen phạm tội 
cả đời, mà ước mong dứt bỏ tính mê nềt xầt, trong giờ 
sau hềt, th cũng đại như vậy ; vì sắc đen thì đời nào, 
mà đổi ra sắc trắng đặng sao ? Cũng vậy, người cả đời 
đã mang thói xầu, thì có lễ nào mà trông sau Cùng, sẽ 
trở nên người tánh tôt đặng chăng, Bởi đó, kế đã quen 
nể phạm tội, thì cùng đồ phải ngä lòng rủn chí, cho đền 
hết đời mà chớ, (Prov, 28-14), 

Thánh Gióp có lời rằng : « Nó bầu xé tôi, làm cho xác 
tôi phải thương tích liên bì, rồi như có người rầt to 
lớn chồm đè oẹp tôi xuông nữa. » (Job. 16-15), ỒÔng thánh 
Gêrêgoriô suy lời ầy, thì rằng : Như ai bị đứa côn đồ 
đánh, ban đầu mới phải một đội dầu, thì còn có phương 
đỡ gạt được, song nều bị liên đã, phải đầu nát cả mình, 
thì mỏn sức kiệt lực ắt sau hồt phải bó tay chịu chèt 
mà thôi. Người có thói quen phạm tội cũng vậy : khi 
mới phạm một vài tội, thì thường chưa mẫầt ơn Chúa 
giúp cho hẳn, nên còn có sức một đôi chút mà chồng 
trả ; song nều không lo trở lại cho kíp, mà cử phạm 
lội hoài, thì tội nên như một ngườ đểnh đàng đè dụi 
nó sát đầt, ắt nó không còn thề gì ngóc đâu đậy nổi, 
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một phải chịu chềt mà thôi, Tiên trì Giêrémia ví tội với 
khôi đá rât đối lớn, đè linh hôn xuông, (Thêen, 3ð). 
Cho nên thánh Augutinô nói kẻ có thói quen phạm tội 
cũng khó mà vùng đạy lắm, khác nào kẻ đã bị hoàn đá 
lớn đẫn đẹp mình xuông, nằm xềp một bể, không còn 
nhúc nhích ngo ngoe, mà hãt khôi đá ầy, cho văng „xa 
khỏi mình đặng nữa. 

Hoặc có người đã quen phạm tội, mà nghe lời ây, thĩ 
nghĩ rằng : ôi thôi ! nói như vậy, thì tôi đây phải ngã 
lòng, còn trông chị rồi linh hồn đặng nữa sao ? Chớ 
nghỉ thề, không đâu, con chưa phải ngã lòng đền đổi 
ầy; nều con muôn sửa mình, thì còn phương trông 
cậy lắm, Song hãy nghe lời cổ nhơn nói rât hữu lý, mà 
rằng : chứng mguy cầp, thì phải dùng thân được; ví 
như người đau :bệnh nguy hiểm, có lẽ. chệt mà chẳng 
chịu uông thuộc, bỡi không biềt mình đau nặng, đền 
khi thìy thuộc án mạch xong, mà bảo nó rằng : Ơ anh, 
tôi cọi chứng bệnh anh trâm trọng tôi nguy, vì nguyên 
khí chơn âm đều kiệt hềt ; nều anh không chịu uông 
thang nãy, át phải lo lui, thì con nghỉ người liệt By, 
phải trả lời làm sao ? Tât nhiên nó phải thưa rẳng : 
trình thây, bây giờ dầu đắng đầu cay, chi tôi cũng uồng 
hồt, vì người sông hơn đồng vàng, nên xin thây cứ 
hồt cho tôi. 

Vậy ở con, nay ta cũng bảo con, như thầy thuôc mới 
nói với người liệt đó, nều con có thói quen phạm tội 
nào, thì con cũng mắc một bệnh tôi ngưy, như mây 
người đau chứng nan y khó trị, ây là lời thánh Tôma 
Vilanova dạy làm vậy, ắt con sẽ phải phạt đời dời mà 
chớ. Nhưng nều con muồn cho thuyên bệnh, thì có 
thuôc ; song con chớ nên trông ơn phép lạ làm chỉ ; 
phẩn con một phải ra sức hãm đẹp tính xác thịt, phải 
xà lánh mọi dịp hiểm nghèo, đừng kềt bạn cùng đoàn 
trắc nềt, phải chồng trả các chước cám dổ, mà phú 
mình trong tay Chúa ; con phải đdóc lòng năng xưng tội, 
hằng ngày xem sách thiêng liêng, và phải có lòng sôi sắng 
kính mền ĐÐ, Bà, mà hằng kêu xin Người cầu thay 
giúp sức cho con, khỏi sa đi ngã lại nữa. Con phải ép 
mình ; bằng chẳng, thì con phải vương lây lời Chúa 
ngăm kẻ cứng lòng, mà rằng : (Bay sẽ chẽt trong tội 
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lỗi bay. » (Jo. 891). Nều bây giờ con chẳng lo dùng ơn 
Chúa soi sáng cho nên, thì sau khó trông phương chữa. 
Con hãy nghe tiềng Chúa gọi con, như xưa đã gọi La. 
darô rằng «CƠ Ladarô, mấy hãy chổi dậy mà ra ngoài. » 
(đo. 11-43). Ơ người tội lỗi đã chềt cho ơn nghĩa 
Chúa, ¡nãy hãy đứng dậy, mà ra khỏi mô hôi hám tính 
hư nề xâầu mây ! mẩy hãy kíp tếở lại, mà phú 4dâng 
nình cho Chúa ; mẩy phải lo sợ, kểo tiềng Chúa gọi mẩy 
hôm nay, có khi là phen sau hềt chăng ! 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! không biềt tôi oòn, muồn đợi chỉ nữa, có 
khi tôi muôn đợi cho Chúa từ bổ tôi, mà quăng tôi 
xuông hóa ngục chăng ? Ôi ! lạy Chúa ! xin Chúa nín 
cho tôi một buổi nữa, hầu cho tôi đặng sửa ›anình lại, 
mà dâng am.nh làm tôi Chúa, Xin C.úa dạy cho tôi biết 
việc phải làm, thì tôi đóc lòng làm hệt, chẳng dám bỏ 
qua đầu. Ö'` máu thánh rầt châu báu Ð. © Giêsu ! xin 
giúp tôi cùng ! Lạy Ð. Bà Maria, là Đầng bàu chữa kẻ có 
tội ! xin Mẹ cứu giúp đôi. Lạy Ð. C. Cha hằng có đời đời I! 
vì công nghiệp Ð, G_ Giêsu cùng Ð. Bà Maria, xin Chúa 
thương xót tôi ! Lạy Chúa lòng lành vô cùng ! Tôi ăn 
năn vì đã làm mnầt lòng Chúa, tôi kính mền Chúa trên 
hồt mọi sự, Vì lòng Chúa mền thương Ð. C. Giêsu, xin 
Chúa thứ tha tội lỗi tôi, xin Chúa cho tôi đặng lòng 
kính ¡nền Chúa, và hằng lo sợ mnầt lòng Chúa lại, mà 
phải khôn nạn đời đời chăng. Lạy Chúa là sự sáng, cùng 
là sức mạnh tôi ! tôi trông cậy Chúa sẽ lầy lòng nhơn 
từ, mà ban cho tôi mọi đều tôi xin, Khi tôi xa cách 
Chúa, mà Chúa đã khẳng ban ơn cho tôi dường ây, thì 
tôi càng trông cậy Chúa hơn nữa ; bây giờ tôi trở về 
cùng Chúa, tôi đóc lòng kính mền một Chúa mà thôi, 
vì Chúa là Chúa trời tôi, là sự sông tôi, cùng là mọi sự 
tôi nữa l! 

lLạy ĐÐĐ. Bà Maria là Mẹ tôi ! tôi cũng kính mền Mẹ 
tôi xin phú đâng linh hồn tôi ở trong tay Mẹ; xin Mẹ 
cầu bàu cho tôi, khởi sự tai nạn mãi ơn nghĩa Chúa lại 
nữa. 

..—— © = 
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ĐIÊU GẦM THÚ' HAI MƯƠI BA 


Gẳm về: Những mưu gian chước đôi, ma qui 
quen bày đặt, mà phỉnh phờ kẻ có tội (N. B.). 


— 


Lồ thứ nhứt thì gẫm : Ma qui thường gui kể có tội 
cứ tái phạm, rồi sưng sau, chớ hơi sức nào, 
mà chồng trả chước cám đỗ cho nỗi, là thể nào, 


Ta hãy suy như thể có một người thanh niên, đã phạm 
nhiều tội nặng nể, mà đã xưng tội rồi, và đã được ơn 
nghĩa lại cùng Chúa. Đoạn ma qui trở lui cám đỗ nó 
phạm tội lại ; trai thanh niên ầy cũng có chồng trả : 
song lòng đã hơi chao, muôn xiêu theo chước đội ma 
qui lường gạt. Ta xin hỏi trai ầy một điều : Nẩy con, con 
hãy nói cho ta biềt, con toan làm gì đó ? con có đành 
liều mầt ơn Chúa, con hiện được bây giờ, là một của 
quí trọng châu báu hơn cả và thê gian, cho đặng một 
chút vui hèn nầy chăng ? Con ưng cho tay con tự việt 
lầy án, phạt con chồt đời đời, mà chịu thiêu đồt trong 
hỏa ngục hay sao ? Chắc trai ây trả lời với ta rằng : 
không, tôi không muôn liều mình sa hỏa ngục đâu ; 
tôi mnột muôn rổi linh hồn mà thôi vì nều tôi có 
phạm. tội nẩy, thì tôi lo đi xưng. Ẩy là cái bẩy thứ 
nhứt, ma quỉ gài mà sập kẻ có tội. Vậy có khi con cũng 
nói với ta con sẽ đi xưng tội ; song con phải biệt trong 
lúc con đợi đó, thì con liều mầt linh hôn rồi Ta hỏi 
con, như trong tay con, có một cục ngọc thiệt quí, đáng 
giá ngàn lượng vàng, thì con có vât xuông vũng phân, 
mà trông sau sẽ tìm lại được chăng ? Vậy thì con hiện 
có cục ngọc rầt quí, là linh hồn con Ð, €,. Giêsu đã lầy 
giá máu mnình, mà chuộc lại, song con đành quăng nó 
xuông hỏa ngục; vì khi con phạm tội, thì theo phép 
công bình, con đã phải phạt mẫt linh hồn rồi, mà con 


(N. B.) Trong điều gằm nẩy, tuy có nhiều ý trùng điệp với mây 
điểu gầm trước ; nhưng tưởng cũng nôn đồn các ý Äy gọn lại một 
nơi, cho dễ nhớ, hấu phá tan các mưu kê, ma quÌ thường bày mà 
cám dỗ kể có tội tái phạm, thì chẳng phải là đu vô ích đàn, 
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trông rằng sẽ đi xưng tội, thì được linh hồn lại I Nhưng 
nều con chẳng được lại, thì làm sao ? Vì muồn cho 
được linh hồn lại, thì phải thật lòng thông hôi ăn năn, 
là một việc phải có ơn Chúa giúp cho đã, thì mới làm 
đặng ; mà như Chúa chẳng ban ơn ây cho con, thì con 
tính liệu thể nào, lại nều con phải chệt, mà không kịp 
xưng tội nữa, thì con sẽ đi ngả nào ? Con có biôt 
không ? 


Gó khi con lại nói rằng, con không để quá một tuần, 
mà không đi xưng tội; song ai hứa với con một tuần 
đó ? Thôi, cho con nói mai con đi xưng ; mà con có 
chắc sông đền mai chăng theo lời thánh Augutinô nói, 
thì ngày mai Chúa chẳng hứa cho con bao giờ ; có khi 
Chúa cho, có khi không, như vẫn Chúa đã từ chồi với 
biểt mầy người khác : đầư hôm đi ngủ, còn đương sức 
mạnh, mà đền sáng mai thầy chồt trên giường đã lạnh 
tanh rồi. Lại biềt bao nhiêu người, Chúa phạt chồt tươi 
chính buổi đương phạm tôi, mà phải nhào đầu xuồng 
hỏa ngục ; mà như Chúa phạt con cũng một thức 8y, 
thì con sẽ làm cách nào cho khỏi khôn nạn đời đời đăng 
chăng ? Con phải biềt : ma qui đã đùng chước đôi nây : 
Rồi đi tưng tội, mà kéo đặng muôn vàn kẻ có đạo xuồng 
hỏa ngục ; vì không mây khi thầy có ai phạm tội mà 
sinh ngã lòng, đền đổi quyêt một mặt mật linh hồn cho 
hẳn đâu ; vì phạm tội thì cứ phạm, mà trông cậy rồi 
sẽ xưng tội, thì cứ drông ; ầy là cớ đã làm cho nhiều 
người, phải hư mât đời đời, không phương vớt lại 
đăng nữa. 

Hoặc giã con còn nghĩ rằng: bây giờ tôi không sức 
chồng trả chước cám đỗ nầy cho nổi đặng. Đó là chước 
dồi thứ hai ma qui bày mà phỉnh con, để cho con tìn 
rày con chẳng có sức, đẹp đặng tính xác thịt, hiện nổi 
dậy bây giờ. Trước hệt con phải nhớ lời thánh Phao lồ 
quả quyềt cho ta biệt, Chúa là Đầng chơn thật vô cùng, 
hằng giữ đín với ta, chẳng hề để cho ta, phải cám dỗ 
quá sức ta đâu, (I Cor. 10-13). Con nói bây giờ con không 
sức chông nổi, thì ta hỏi con, sau nẩy con sẽ lầy sức 
đầu ? vì con phạm tội nẩy rồi, thì chắc ma quỉ còn xui 
giục con, phạm thêm nhiều tội khác nữa, có thôi đâu ; 
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mà khi ây ma quỉ càng cám đỗ con thắng thề, còn bên 
con thì đã kiệ( lực rồi, ắt con phải thầt bại mà chớ. 
Cũng như bây giờ ngọn lửa mới phát còn yêu, mà 
chữa không tắt đặng, đền chừng lông gió lửa phậc lên 
mạnh, thì khi ầy lứa xe nước gáo, chữa làm sao cho 
tắt đặng ? Có khi con trông Chúa sẽ giúp súc cho, Tkhề 
thì hiện Chúa giúp sức cho con bây giờ, sao con chẳng 
muôn nhờ ơn ây, mà chồng trả cho mạnh ? Hay là có 
khi con trông cậy, hễ con phạm tội càng nhiều, thì Chúa 
lại càng gia ân thân lực cho con, xầp năm xầp bảy 
chăng ? Vã nều bây giờ con ước ao Chúa ban ơn giúp 
sức cho nhiều hơn nữa, thì sao con lại không xin 
Người ? Có khi con đem bụng nghỉ Chúa không giữ 
lời đã hứa, ban ơn cho kể kêu xin chăng (Jo. 16-24). 
Con chớ nghỉ như vậy, vì Chúa là Đầng rầt trung tín, 
chẳng sai lời bứa bao giờ ; nên con hãy chạy đền cùng 
Người, thì Người sẽ giúp sức cho con đủ, mà cự đ:ch 
với kẻ thù con. Như lời Công luận thành Tr:d:mlinô 
rằng : « Chúa chẳng đạy ta đều gì quá sức ta đâu ; mà 
khi Người truyền đạy ta việc gì, thì Người bảo :a phải 
xin ơn Người giúp, mà giữ cho trọn; song nêu ơn ẩy 
chưa đủ, thì Người khuyên ta phải xin Người ban ơn 
giúp sức cho ta thêm nữa, ắt Người sẽ ban cho gia bội 
chẳng: Sđ1 ». 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa bởi tại Chúa đã ở nhơn từ với tôi quá 
hậu, nên tôi mới ở bạc ngãi cùng Chúa đổi ầy ! ra nHư 
Chúa và tôi,.hằng thi nhau coi ai bền hơn cho biềt : tôi 
thì oð sức trồn Chúa, mà Chúa thì cồ đi tìm tôi; tôi 
thì đa sức làm mật lòng Chúa, mà Chúa thì rộng tay 
làm ơn cho tôi, Ôi ! Lạy Chúa ! chẳng cần phải có lẽ 
nào khác, mộ! sự lòng lành Chúa thương xót tôi đã đủ 
cho dôi cháy lửa kính mền Chúa, vì Chúa đã ban ơn 
cho tôi nhiều quá, đền đổi khỏa lấp tội lỗi tôi đi nữa ! 
Nào đôi có công gì, cho đáng Chúa ban ơn soi sáng bây 
giờ nữa sao ? Lạy Chúa rầt hiền lành, tôi đội ơn Chúa 
hồt lòng, và hằng ước trông về thiên đàng, mà: cám đội 
ơn Chúa đời: đời chẳng cùng. Vì công nghiệp máu 
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thánh Chúa, thì tôi trông đặng rổi; mà tôi trông cậy 
vững vàng, vì Chúa đã tỏ lòng thương xót tôi đường ây I 
vậy tôi trông cậy Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho tôi, chẳng 
còn lỗi nghĩa cùng Chúa. Nhờ ơn Chúa, thì tôi đóc lòng 
thà chềt ngàn lần, mà chẳng thà còn mât lòng Chúa 
nữa. lôi mầt lòng Chúa đã vừa rồi, nên tôi chẳng đám 
xuât lòng Chúa hơn nữa, một xin kính mền Chúa cho 
trọn đời tôi. Chúa đã chịu chềt vì tôi, Chúa đã nhịn 
nhục tôi quá đổi, mà chẳng sá chỉ đền những sự sỉ 
nhục, tôi đã làm cho Chúa, thì lẽ nào tôi chẳng kính 
mồn Chúa sao ? CƠ Chúa quản trị linh hồn tôi ! tôi hêt 
lòng ăn năn, chớ chỉ tôi đặng chềt vì sự đau đớn tội 
lỗi tôi ! mà nều xưa nay tôi đã sầp cật trở lưng cho 
Chúa, thì rày tôi kính mền Chúa trên hềt mọi sự, Lạy 
Ð. G_ Cha hằng có đời đời ! cậy vì công nghiệp Ð. C. 
Giêsu, xin Chúa cứu giúp đứa tội lỗi khôn nạn nẩy, vì 
nó có lòng ước ao kính mện Chúa ! 

Lạy Ð. Bà Maria là Đâng tôi Írông cậy ! xin Mẹ hãy 
giúp đỡ tôi ; trong mọi khi ma qui cám đỗ tôi phạm tội 
lại, thì xin Mẹ cầu bàu cho tôi đặng chạy đền cùng con 
Mẹ, và chạy đền cùng Mẹ luôn. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ma qui thường giục kẻ có tội, 
œứ trông cậy lòng lành Chúa, mà tái phạm là thể nào. 


Kỏ có tội thường nghe theo chước qui lừa đồi, mà 
nói trong mình rằng : Chúa đầy lòng thương xót, không 
nỡ đụng chỉ phạt nầy đâu. Đó là mưu gian thứ ba, ma 
quÌ hay đùng, mà gạt muôn vàn kẻ phạm tội, phải hư 
mầt đời đời. Trong sách một đầng thông thái kia đã làm, 
oó thầy lời rằng sô kẻ có tội phải sa hỏa ngục, vì tại 
Chúa nhơn từ, thì thắng sô kể có tội phải sa hỗa ngục, 
vì tại Chúa công thẳng; là bỡi vì những người khôn 
nạn ầy, cứ được nề Chúa có lòng hay thương xót, mà 
không chịu thôi phạm tội, nên đã phải mât linh hồn. 

CHúa đẩy lòng lân mẫn, đu ầy quả nhiên, nào ai 
mà đám chồi ? Nhưng vậy, hằng ngày Chúa phạt 
biềt bao nhiêu người xuông hỏa ngục ! Chúa thật là 
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Đầng chí từ, mà cũng là Đầng chí công ; nên Người 
phải ép tình, mà phạt kẻ cả lòng phạm đền Người, Chúa 
vân nhơn từ, song nhơn từ với ai ?nhơn từ với kể có 
lòng kính sợ Người mà chớ, (Pš. 10211). Còn kể cả đám 
khinh mạn Chúa, thầy Chúa lòng lành, thì được lớn, 
quen mặt mà chẳng quen phép, lại thêm dễ ngươi, nên 
Người phải ra tay công thẳng mà trị tội ; đều ầy phải vậy 
mới được : vì Chúa tha tội mà thôi, còn ý quyêt phạm 
tội, thì Chúa chẳng đong đâu. Như lời thánh Augutinô 
rằng Kể nào phạm tội mà có ý ăn năn sau, thì đó chẳng 
phải là ăn năn đâu, bèn là nhạo cười Chúa mà thôi. Vậy 
thánh Phao lô đặn ta cho biết Chúa chẳng chịu để ai 
cười nhạo Người, mà rằng «Anh em chớ lầm, Chúa 
chẳng để cho ai hỉnh bỉ Người đâu. y (Gai. 67), Cho 
nên hề ai cứ phạm tội nhữ ý, muồn phạm chừng m2, 
thì phạm mặc sức, rồi lại ưng lên tuiên đàng, âầy t.ật 
là giỡn hớt với Chúa mà chớ. 


Có khi con nói rẵng lồi trước tôi phạm tội đã biềt 
mầy phen, mà Chúa không phạt đền, nên bây giờ tôi 
có phạm, thì tôi trông cậy, Người còn ở nhơn từ với 
lôi như vậy. Ấy là chước đồi thứ tư, ma quỉ dùng mà 
phỉnh con đó. Vậy có phải tại Chúa đã thươug xót gọn, 
thì buộc Người phải ở nhơn từ với con luôn, mì không 
được phạt con khi nào hềt sao ? Con đừng tưởng như 
vậy mà khôn, vì hể Chúa càng thương xót con, mà con 
không lo cải quá, thì con càng phải lo sợ, e sau Chúa 
chẳng còn thứ tha, mà lại phạt cơn cách nặng nề hơn 
nữa chăng vì hề giận càng lâu, thì đập càng đau, ây 
là lề thường có như vậy, Hãy nghe lời Ð. ©_ T. Thần 
răn la rằng «Con chớ nói tôi đã phạm tội, mà tôi có 
phải họa gì đâu ? song con phải biềt, Chúa chí tôn vồủ 
là Đầng hay nhịn, mà cũng là Đâng oán trả rầt công, 
vì Chúa nhịn có buổi, chớ không nhịn hoài đâu. » (ccli. 
ð-4), Chúa thương xót kẻ có tội đền ngắn mào, thì Chún 
đã định hạn định chừng rồi cả ; hể hệt hạn vừa chừng, 
thì Chúa sẽ đổ mọi hình phạt xuông trên đầu nó, mà 
trị tội nó cho xứng. Thành Ghêrêgoriô rằng : Chúa đợi 
kể có tội càng lâu chừng nào, mà nó không chịu hồi 
cải, thì sau Người phạt càng nặng chừng nây. 
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Vậy ớ con, nều con thầy mình đã phạm tộ: mâãt lòng 
Chúa ghe phen, mà Chúa chẳng nỡ bỏ con xuồng hỏa 
ngục, thì con phải thâm thỉ rằng «Cám đội lòng nhơn 
tư Chúa thuong xói đền tôi, không thì tôi đ? phải kh?n 
rồi !» (Thren. 3-22), Lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa chẳng 
phạt tôi xuông hỏa ngục, như lội tôi đã đáng ! Con 
hãy suy, có nhiều người phạm tội ít thua con mà đã 
phải phạt đời đời ; con bãy suy đi gẫm lại lẽ ầy cho 
thâm trâm, mà ra sức lập công đền tội, để bồi thường 
những đều con đã sai lỗi xưa nay. Ấy Chúa còn nín nhịn 
con đền rày, là lề mạnh giục con phải kính mền Người 
cho chí thành, và làm tôi Người cho tận trung, mà đừng 
còn phạm tội mầt lòng Người nữa, vì cơn phải nhìn biêt 
Người đã thương xót con hơn muôn vàn kể khác bội 
phần. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. €_ Giêsu đã chịu đóng đỉnh ! Ơ' Đầng Cứu 
chuộc cùng là Chúa tôi ! Nây đứa phản nghịch đền sầp 
mình đưới chơn Chúa. Tôi hổ thẹn chẳng đám ra trước 
mặt Chúa. Tôi nhạo báng Chúa đã biềt mây phen ! Đã 
biềt mầy lần, tôi thể nguyền chẳng đám mât lòng Chúa 
nữa ! song tôi càng thể nguyền thì tôi càng thầL ước : 
vì hể gặp dịp, thì tôi liền quên Chúa, mà sẵp cật trở 
lưng cho Chúa, Tôi đội ơn Chúa hêt lòng, vì đáng lẽ 
ra, bây giờ tôi phải chịu khôn cực ở trong hỏa ngục, 
song Chúa còn đung để tôi sông đồn hôm nay, cho tôi sầp 
mình dưới chơn Chúa, Chúa còn: soi sáng tôi còn kêu 
mời tôi kính mền Chúa. Ôi ! lạy Chúa cứu thề, cùng 
là Chúa tôi ! Tôi quyềt lòng kính mền Chúa, chẳng còn 
đám khinh dễể Chúa nữa. Chúa nhịn tôi đã lâu rồi, it 
Chúa chẳng oòn nhịn tôi lâu hơn nữa đâu. Tôi chịu lầy ơn 
Chúa đã nhiều, mà nều tôi còn rấp lòng phụ nghĩa Ghúa 
nữa, thì khôn cho tôi biềt là trùng nào ! Lạy Chúa l tôi 
đóc một lòng đổi cách ăn nềt ở; mà tôi đã mẫầt lòng 
Chúa bao nhiêu, thì tôi nguyện xin kính mền Chúa bầy 
nhiêu, Song có đều này an ủi tôi, là may kiệp tôi có 
chuyện bẫt đáng, với một Đẳng nhơn từ vô cùng là 
Chúa, phải như với Đầng nào khác, thì khôn cho tôi rồi 
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Tôi hềt lòng ăn năn, vì đã khinh mạn Chúa quá lễ : tôi 
quyềt từ nẩy về sau kính mền Chúa hềt sức tôi, Vì công 
nghiệp sự thương khó Chúa, xin Chúa hãy thứ tha cho 
tôi ! Xin Chúa hãy bỏ quên mọi đều sỈ nhục tôi đã 
làm cho Chúa, và xin Chúa hãy ban ơn giúp sức cho 
lôi, đặng ở trung nghĩa cùng Chúa trọn đời tôi CƠ 
Đầng tôt lành vô song ! tôi kính mền Chúa, Tôi tròng 
cậy kính mền Chúa luôn, Lạy Chúa ! tôi nguyền chẳng 
hể lìa bỏ Chúa bao giờ nữa I 

Lạy Mẹ Chúa Trời ! Lạy Ð. Bà Maria ! xin Mẹ cầu c¡.o 
tôi đặng ơn kêt hiệp cùng Ð. C. Giêsu, mà chẳng còn 
rời ra khỏi chơn Chúa nữa ; tôi xin gởi mình tôi trong 
lay Mẹ mà chớ, 


Lễ thứ ba thì gẫm : Mu qui thường dùng thê Tuêi 
trẻ, hay mượn tiềng Có khi, mà dỗ ké có tội 
đừng tội cải quá, là thể nào.. 


Hoặc con nghĩ trong mình rằng Tôi còn trai tráng 
xuân thời, "¬ Chúa cũng rộng lòng thương xót tuổi 
thanh niên ; để thong thả, rồi tôi sẽ cải quá, liệu dâng 
mình cho Chúa, tưởng cũng chưa mượn màng gì mà 
lo, Ẩy là mưu sâu thứ năm của tà thần đó, hỡi con ! 


Phải, con còn trẻ mỏ xuân xanh ! song con phải biết, 
Chúa chẳng kể sô năm, một tính sồ tội mỗi người mà 
thôi, Con còn đầu xanh tuổi trẻ, nhưng tội con phạnu 
đã biềt mây rồi ? Toán lại thì đã lút đầu con chra ? mà 
sánh với người tóc bạc da môi, thì tội con mười phần chưa 
hơn hềt chín sao ? Thề thì con không rõ thánh ý Chúa 
muôn tha tội cho mỗi người chừng nào, ắt Chúa đã định 
sồ rồi sao ? Thánh kinh cũng làm chứng, Chúa thật có 
lòng nhịn nhục đợi chờ đền chừng nọ hạn kỉa, mà khi 
số tội Người định tha đã đủ rồi, thì Người chẳng còn 
dong thứ nữa, một trị kế có tội, hoặc phạt chềL tươi 
sa xuồng hỏa ngục, hoặc bỏ liều nó theo tọi lỗi cho đã 
sức, ầy là hình phạt khôn nạn nặng nề hơn là chềt tươi 
nữa mà chớ. Giã như con có một đám đầãt, trông taản 
sanh ba đẳng vật, tứ phía rào giạu gai nè kỷ cang, 
nhiều năm công phu bồi bổ, mây mùa phân tro tôn kém, 
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đồn nay đổ số lại mà không thầy sinh lợi chút nào, thì 
con liệu làm sao ? Ất con phải phá rào, đành bỏ đầt hoang 
thì chớ, mà chẳng thèm ngó tới- làm chi nữa cho uống 
công. Vậy con hãy sợ, kẻo Chúa cũng xử với con một tE tc 
ầy : như con cứ phạm tội hoài, thì con chẳng còn thầy 
lương tâm cắn rứt, chẳng còn nhớ đền sự đời đời, 
cũng chẳng còn nghĩ đền linh hồn con nữa, con sẽ mât 
mọi ơn soi sáng, cùng sẽ Ta gan chì phổi đá, chẳng còn 
biêt sợ biềt hãi gìi nữa ; ầy cũng như rào giạu đã nhỗ 
phá đi, đền buổi Chúa bổ liều rồi mà chớ: 


Sau hềt con còn bị ma quỉ phỉinh một đều nâẩy nữa, 
mà nghĩ rằng Tôi biềt thật, hể phạm tội nầy, thì mẫt 
ơn Chúa, lại phải phạt xuồng hỏa ngục ; lẽ thì vậy, song 
cũng chưa chắc có khi bởi tội nẩy mà phải mât linh 
hồn, mà cũng có khi khỏng, vì rôi đây tôi đị xưng tội, 
mà được rỗi cũng có. Được, cho đi con nói, Có khi con 
còn trông rỗi linh hồn đặng, thì ta cũng xin chịu, vì 
đây ta chẳng phải là tiên trì mà đám nói chắc Chúa 
chẳng cờn thương xót con nữa đâu. Song le con không 
chồi đều nây xói ta đặng là con đã thụ ơn Chúa khôn 
xiềt, mà nều con cứ làm mắt lòng Người mãi, thì con 
sẽ mẫầt linh hồn để như không, Con hãy lóng tai mà 
nghe lời Thánh kinh rằng Lòng cứng côi sẽ phải 
khồn trong giờ lâm chung, › (Eccli. 3-27) — ‹‹m Phép 
công thắng Chúa sẽ hủy điệt kẻ đữ trong giờ sau lồt. » 
(Ps, 36-9), — « Ai gieo giồng nào, thì sẽ gặt giồng nầy. » 
(Gal. 6-8). Hễ ai gieo giồng tội, thì sau cùng sẽ thu hoạch 
mọi giồng khổ hình mà chớ; — « Tao đã gọi bay, mà 
bảy lơ đi chẳng thèm nghe..., thì đền giờ bay hầp hồi. 
Tao cũng sẽ nhạo báng bay chẳng tha, » (Prov, 1-24). — 

Oán phạt tội lỗi là phận Tao ; nên hể đền kỳ, thì Tco 
sẽ trả thù. » (Deult. 39-85). Ấy mãy lời Kinh thánh giải 
quyềt phân minh, mà ngắm đe những ngưởi chầp mê 
Irong đàng tội lỗi, thì thật nhằm lẽ, mà cũng phải phép 
công bình lắm. Song hoặc con, cờn cứng cổ, ¡nà bê lại 
rằng : xách thánh nói vậy thì nói, mặc sách thánh, đâu 
Lôi cũng còn có khi rỗi linh hồn đặng. Thôi ! con đã nói 
liều như thê, thì để ta thuyễt lý cho con nghe: tiềng 
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có khí là tiềng chỉ việc không chắc chắn vào đâu, lại 
rầt đổi khó thực hành, song con vịn lầy tiềng ầy, mà 
liều phần rỗi đời đời con, thì con dại dột b.êt là dường 
nào ! Ây có phải là để cho phần rỗi mình mắc sự hiểm 
nghèo cả thề lắm không ? 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng cứu chuộc tôi ! tôi xin sẵp mình xuông dưới 
chơn Chúa, mà đội ơn Chúa, vì chẳng bổ tôi tội lỗi 
nước nẩy ! biềt' bao nhiêu người đã làm mâầt lòng Chúa 
ít thua tôi lắm, mà chẳng còn khị nào trông đặng Chúa 
ban ơn soi sáng, như Chúa hiện ban cho tôi bây giờ l! 
thì tôi liền biềt rö Chúa rât đổi ước ao phần rỗi tôi; nên 
Lôi cũng quyềt một lòng rỗi linh hồn cho đẹp ý Chúa. 
Tôi hằng ước trông về chồn thiên đàng, mà hái mừng 
ngợi khen lòng nhơn từ Chúa đã thương xót tôi dường 
ầy ! Bây giờ tôi trông cậy Chúa đã thứ tha cho tôi ; mà 
nu tôi chưa đặng ngbhĩa lại cùng Chúa, là tại tôi chưa 
ăn năn tội tôi cho đủ, thì nay tôi hềt lòng đau đớn, và 
chô ghét tội tôi trên hồt mọi sự dữ, Xin Chúa lây lòng 
thương xót, mà dong thứ cho tôi cùng ! Xin Chúa ban 
ơn cho tôi, càng ngày càng thêm lòng đau đớn, vì đã 
lỗi nghĩa cùng Chúa, là Chúa Trời tôi, cùng là Đầng rầt 
tồi lành ! xin Chúa cho tôi đặng hệt lòng đau đớn tội 
tôi, hầu đặng kính mền Chúa như ý tôi ! tôi kính mền 
Chúa trên hồt mọi sự mà cũng còn đương ít quá ; tôi 
trông mong kính mền Chúa hồềt sức, và trông cậy Chúa 
sẽ ban cho tôi, đặng kính mền Chúa cho tận tâm, như 
lòng tôi sở nguyện, Lạy Ð. C. Giêsu ! Chúa đã hứa sẽ 
nhậm lời kẻ khẩn câu, thì xin Chúa khẳng nhậm lời 
tôi 

Lạy Bà Maria là Mẹ Chúa Trời ! Xưa nay chưa tầng 
nghe người nào phú mình trong tay Mẹ, mà Mẹ bỏ lơ 
không an ủi. Ơ Đầng lòng tôi trông cậy ! tôi xin chạy 
đồn cùng Mẹ, mà gởi mình tôi trong tay Mẹ ; nhờ Mẹ 
ký thác tôi cho Con Mẹ ; xin Mẹ cứu lẫy tôi cùng ! 


—————$—--——~ 
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ĐIỀU GẪM THỨ' HAI MƯƠ'I BÔN 
Gẳm về: Sự' phán xét riêng. 


-———_--————-- 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Linh hôn có tội ra trước mặt 
Quoơn Đoán, là thể nào. 


Về sự phán xét, thì ta phải suy bồn đều nẩy một là 
lìa mặt cùng Quan Đoán, hai là Những phe tiễn cáo, ba 
là Xét uiệc lành dữ, bồn là Định án thưởng phạt. 


Trước hềt, về sự linh hồn phải Ra mặt cùng Quan 
Đoán, thì các Đầng thông thần học đều hiệp một ý mà 
dạy rằng khi linh hồn Ba ra khỏi xác, liền phải chịu 
phán xét riêng tức thì ; chính mình Ð_ ÓC. Giêsu đồn tại 
nơi người liệt tắt hơi, mà phán xét, chẳng sai Đầng 
nào đại diện mình đâu, như lời Thánh kinh rằng : « Con 
người sẽ đền, mà giờ nào, bay chẳng ngờ, » (Lục, 12-40) 
Ông thánh Augutinô rằng kế lành thầy Chúa đồn thì 
vui mừng ; mà kẻ dữ thầy Chúa đền thì, khiệp vía. Ôi I1 
ai đứng trước mặt Đầng thạnh nộ, mà chẳng run Sợ sao ? 
(Nah. 1-6). Thây Luy Đuphong, khi suy đền sự phán xéí 
rầt đổi nghiêm nhặt, thì thầt vía kinh hồn, tứ chi đều 
run lẫy đấy, đên đổi cả phòng người cũng đều rúng động 
theo. Đầng đáng kính Giuvênan Anxina, khị nghe hát kinh 
‹ Thắm phán », thì rởn ôc hềt hôn, dường bằng mình 
hòng đền trước tòa Chúa mà chịu phán xét vậy ; nên 
người đã quyềt từ giã thề tục, mà thật người đã làm 
như lòng đã quyềt. Có lời Thánh kinh rằng : Thầy mặt 
quan đoán ra oai thạnh nộ, là dầu tội nhơn phải án tử 
chẳng sai  (Prov, 16-14); Theo lời thánh Bênađô, hể 
khi linh hôn đền tòa phán xới, mà thầy Chúa Giêsu thạnh 
nộ, thì nó phải khôn khổ hơn là chịu hình phạt hỏa 
ngục muôn phần, 

Đã tầng thầy nhiều đứa tội nhơn, khi đứng trước 
đỉnh án phân đời, mà chịu tra khảo, thì thầt kinh hồn 
vía, thoát mô hôi hột, quyêềt lạnh cả mình. Xưa Phiđong 
chẳng phải bậc bình đân, mà bỡi mắc tội phạm luật nước, 
nên phải mặc áo tù phạm điệu đền trướy mặt tòa án, thì 
ông ầy lẫy làm nhục quá, đền đổi tự tử, cho khỏi xâu 
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với trần gian. Ví như con thât hiều, mà thầy cha đương 
cơn nóne “HẤY, ví naư tôi bầt trung, mà thầy vua phát 
nộ ra oai, thì còn chịu không thâu thay ; huồng nữa lì 
linh hỗn đã khinh mạn Ð. C. Giêsu xưa rày, mà nay thầy» 
Người nôi cơn thịnh nộ, thì mớp oai kniep sợ, biềt là 
trùng nào ! Ôi ! xưa ở thề, thì linh hồn trót đời đã dế 
duôi Ð. G Giêsu, mà nay lại thầy mặt Người, ắt nó càng 
phải khôn cực hơn nữa bội phần ! (Jo. 19-37), Thuở linh 
hồn còn ở thê gian, thì Chúa.đä hệt lòng nhịn nhục biển 
lành như chiên con vậy, mà nay thầy Người oai nghỉ 
thịnh nộ, chẳng còn trông làm cho Người nguôi đặng 
nữa ; nên nó kêu trời van đâầt xin núi non lở xuông, 
đè nó đị cho khói cơn ngãi nộ Đầng chí nghiêm đường 
ây ' (Apoc. 6-16). Khi ầy kẻ có tội sẽ xem thầy Cơn Người, 
Lục, 21-27), Kẻ tội nhơn thây Quan Đoán mặc lây hìn! 
dạng người ta, mà phán xét mình, ôi thôi ! nó khôn cực 
là dường nav ! Khi thây Chúa làm Người, xưa đã chịu 
nạu chịu chềt, cho nó đặng rỗi, thì nó mới nhìn biềt 
mình đã bạc ngäi vơng ân, Thuở Chúa Cứu thê ngự về 
trời, thì các thiên thân phán bảo môn đệ Người cho biệt, 
ngày sau Người lại xuồng thê cũng một cách ây. Vậy khi 
Quan Đoán bỡi trời, mà ngự xuồng phán xét ta, thì thầy 
nơi mình Người, còn các đinh thương nguyên vẹn, như 
lúc Người thăng thiên vậy. Kẻ lành nhìn xem những dầu 
thánh ây, thì được vui mừng an ủi, còn kể dữ nhìn vào, 
thì phải kinh hoàng khủng hiệp, Xưa Giuse cơn ông 
Giacóp, phải anh em mình bán cho lái buôn nước Egiêptô, 
sau nhờ phúc nhà đặng làm quan đệ nhị trị nước ây. 
Đền năm cơ cẩn, thì anh em: người sang qua nước ầy, 
mua lương về trợ cơn đói khát, lại đụng lầy Giuse. Mà 
Sách thánh thuật lại, khi anh em nghợ Giuse nói mình 
là ai, thì thầt kinh ngä xuông, mà khựng miệng hêt lời, 
(@Gen, 45-8). Vậy con hãy suy, anh em Giuse nguyên đã ở 
bầt nhơn cùng anh em mình có một lân, mà cồn sợ em trả 
thù đổi ầy ; huôồng chỉ kẻ có tội đã cả lòng phạm đền Ð. 
G. Giêsu ghe phen, mà rày phải ra trước toà Người chịu 
xi tra xét, thì run sợ biềt là ngẵn nào ! Khi ầy kế có 
tội sẽ lây lời gì, mà thưa lại với Ð. C. Giêsu ? Ông 
kudêbê rằng Tiên vàn phải trả lẽ về sự đã khinh thị 
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lòng nhơn từ Chúa nhiều phen, thì gan nào mà còn đán 
xin Người thương xót nữa sao ? Có lời thánh Augutinô 
rằng : Đang khi kẻ cố tội phải chịu tra cứu, mà trên kia 
thây Quan Đoán oai nghị thịnh nộ, dưới nọ xem hỏa 
ngục mở ra kinh khủng, bên nẩy ngó tội mình chầt chồng 
như núi, bên khác nhìn ma quÌ hằm hằm như muÔng 
dữ, trong lòng nghe tiềng lương tâm quở trách, ba bản 
kẻ nể, bồn bề người dưng, chẳng ai binh vực chữa bàu, 
người cô mà thề cũng cô, thì biệt kiềm đường nào, mà 
đào thoát cho khỏi đặng sao ? 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð, Œ, Giêsu ! tôi hằng ước ao kêu tên cực trọng 
Chúa luôn, vì tên cực thánh Giêsu có sức an ủi tôi, làm 
cho tôi đặng vững- lòng trông cậy, cùng nhắc lại cho tôi 
nhớ Chúa, là Đầng cứu chuộc tôi, đã chịu chêt mà cứu 
lây tôi nẩy tôi sầp mình xuông đưởới chơn Chúa, mà 
xưng thật tôi đã đáng sa hỏa ngục bầy nhiêu lần, tôi 
đã làm mât lòng Chúa cách nặng nể thể äy I Tôi chẳng 
đáng ơn tha thứ, song Chúa đã chịu chềt, mà dung xá 
cho tôi. Ôi ! lạy Ð. G_ Giêsu chí đại l Chúa lòng lành, 
xin nhớ đền tôi bởi vì tôi Chúa mới ra đời, xin đừng 
hũy hoại tôi ngày ầy ! Vậy lạy Chúa ! xin Chúa thứ tha 
cho tôi, trước ngày Chủa đền phán xét tôi, vì khi ầy tôi 
chẳng còn kêu nài Chúa thương xót đặng nữa ; nên bây 
giờ xin Chúa khoan dong, mà tôi cũng trông cậy ơn ầy 
lắm, Bây giờ các dầu thánh Chúa, còn làm cho tôi đặng 
lòng trông cậy, chí như khi ầy, thì chỉ làm cho Lôi sợ 
hãi mà thôi. Lạy Chúa cứu chuộc tôi rầt đáng mền yẻu I 
Tôi ăn năn lo buồn trên hềt mọi,sự lo, vì đã làm rmnầt 
lòng Chua rầt nhơn từ vô cùng ! Tôi đóc lòng thà chịu 
mọi sự cực khổ, mọi nổi gian truân, mà chẳng thà mầt 
ơn nghĩa Chúa, Tôi kính mền Chúa hồt lòng ! xin Chúa 
thương xót tôi cùng ! Ơ Chúa tôi ! xin Chúa lầy lòng 
rầt nhơn thứ thương xót tôi ! 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhơn ! ơ Đằng 
bàu chữa kẻ có tội !l xin Mẹ cầu cho tôi, đặng hềt lòng 
đau đớn ăn năn tội lỗi tôi ; xin Mẹ nguyện giúp cho tôi 
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đặng ơn tha thứ, và đặng bền lòng kính mền Chúa, Lạy 
Nữ vương tôi ! Tôi kính mền Mẹ và xin phú thác mình 
tôi cho Mẹ nữa. 


Lễ thứ hai thì gẫm Mọi sự ẩn ui, thôi mới tổ bày, 
là thể nào, 


Trong lề nẩy con hãy suy cho biềt, phe tiên cáo là 
những ai, và sự zét uyệc lành dử là thể nào, Kìa số bộ 
đà ghi chép, Quan cứ đó mà tra người thề một là cứ 
sách Phúc-Âm, mà khảo cứu những việc kẻ tội nhơn buộc 
phải giữ ; hai là cứ số Lương-tâm, mà tra xét những 
đều nó đã làm, Cân phép công tháng Chúa chẳng CÓ cân 
nhắc của cải chức quyển, sang trọng người thề, 
một cân nhắc việc làm mà thôi, Như lời ti*n !ri Đan'el 
nói cùng vua Banlaxa xưa rằng : Chúa đã cân nhắc các 
việc vua làm, mà thây nhẹ bỗng, không được mây ly, 
(Đan, ð-97), Thây Anvarê cắt nghĩa lời ầy rằng : cân Ð. C. 
Trời chẳng cân vàng bạc, quyển phép của vua đâu, một 
cân.chính vị vua mà chớ. 


Về việc tiên cáo, thì hãy nghe lời thánh Augutinô rằng 
Đương buổi Quan Đoán tra xét con về v:ệc lành đữ cơn 
đã làm, thì trước hồt ma qui ra mặt tiên không, mà 
cáo con đã lỗi lời thể ước lúc chịu phép rửa tội, con đã 
phạm tội ngày nọ giờ kia, ở nơi nào và với ai nữa. Rồi 
nó thưa cùng Quan Đoán rằng : Lạy Chúa, phần tôi xưa 
không chịu giỗ chịu vả, không chịu đòn đánh, cũng không 
chịu chút gì cực khổ cho linh hồn nầy hềt, mà nó đã 
nguyện theo tôi, cả đời đã làm nô-bộc tôi ; còn Chúa đá 
chịu thương khó, chịu đóng đỉnh, cùng chịu chềt mà cứu 
lây nó cho đặng rỗi ; song nó lại đành bỏ Chúa, thì nay 
nó là của tôi, xin cho tôi kéo đầu nó xuông hỏa ngục, 
äy là lời thánh Xyphyrianô nói làm vậy. Ma qui không mây 
khoản vừa xong, liền lui ra khỏi đó, Rồi Thiên thần Hộ- 
thủ cũng đền công đường, mà kiện ta nữa, theo lời Đâng 
thông thái Oriđênê, thì khi ây Thiên thân Hộ-thủ ra mặt 
nại rằng Lạy Quan Đoán chí mỉnh chí công, Chúa đã 
ủy phần việc cho tôi phải cơi sóc gìn giữ l'nh hồn nẩy, 
thì tôi đã tận lâm kiệt lực giúp aó lo phần rối, tôi 
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chẳng nài công lao, không từ gian khỏ, để phò trợ nó, 
song nói nó không xuẻ, như cá thúi rắn xương, chẳng 
kề chỉ lời tôi khuyên giục, thật đà uống công vô ích 
Ấy xem dâu kẻ nghĩa th:ồt với ta, cũng trở nghịch cùng ta 
Xong viềng Thiên-thần Hộ-thủ, thì sau hềt các Dầu-thánh 
Đ. Œ. Giêsu đã chịu, những đỉnh đã đóng Chúa, và thánh 
giá đã treo Chúa xưa, cũng đều trách ta, cùng cáo tội ta 
rước toà Quan Đoán nữa, như lời tLánh Gioang-k.m- 
Khẩu đã dạy làm vậy. Còn đền chứng cớ, thì chẳng cần 
phải đòi đâu xa làm chỉ chính lương tâm ta chứng 
việc ta đã làm, như lời thánh Phaolổ rằng : « Trong 
ngày Chúa phán xét, thì lương † lâm mỗi người sẽ chưng 
việ nó làm mà chớ. » (Rơm. 215). Có lời thánh Bênađô 
rằng chính tội lỗi ta đã phạm xưa, không chịu bỏ ta, 
đòi theo ta cho đền toà phán xét, mà làm chứng nó là 
công việc ta đã làm lúc ta còn sồng ở đời. Sau hồt dâu 
đá gạch vách nọ tường kia, cũng ra tiềng chứng lội 
ta đã phạm chùng lén ở nơi kín đáo nữa, (Hab:c. 2-11). 


CÒn về việc tra cứu, thì hãy nghe lời Thánh kỉnh 
rằng : « Trong giờ phán xét, Tao sẽ thắp đèn thiệt sáng, 
mà soi thầu những nơi hiểm hóc kín đáo. » qSoph. 1-12). 
Đằng thông thái Mcnđôda cắt nghĩa lời ây rằng thắp 
đèn mà soi, ầy là tra xét mọi việc người ta đã làm chùng 
làm lén, trong những chồn khuât tịch, cũng như rọi đèn 
mà tìm vật gì, nơi tôi tăm vậy, Về tiềng ‹ Đền soi » thì 
ông Cornêliô g:ãi rộng ý hơn nữa mà rằng : Trong giờ 
phán xét Chúa sẽ bày tổ ra trước con mắt kẻ có tội, cho 
nó thầy rõ những gương tồt các thánh đã làm xưa, mọi 
ý lành Người đã soi sáng cho nó, mọi ơn thánh Người 
đã xuồng cho, cùng những năm tháng Người đã hoãn 
cho nó sông ở đời, mà làm lành lánh dữ.. Rồi Chúa 
cũng tra xét đền các việc lành nữa, như xưng tội chịu 
lễ, ăn chay bồ thí, cùng các việc lành khác, coi thử 
đã làm có thiệt trọn hảo hay không, :Ps. 743), chẳng 
khác nào bổ vàng vào lửa, mà luyện cho. ròng vậy. TẮI 
một lời, trong thì thẩm phán nghiêm nhặt thể 3y, dầu 
mà người nhơn đức cũng chưa đặng vững ; như lời 
thánh Phêrô rằng « Nồều người lành gần khó rỗi, thị kẻ 
dữ sẽ đi đâu ? » (Petr. 4-18). Nói một tiềng vô ích, còn 
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phải trả lời thay ; huồng nữa là những ý trái xầu xa 
mà đã ưng theo, những lời tục tỉu hoa tình mà đã 
luôn miệng; nhứt là những gương xầu đã làm, mà 
hại linh hồn kể khác, thì càng phải tra cứu nghiêm nhặt 
biềt là bao nhiêu ! Như lời Chúa đã phán riêng về kẻ 
làn gương xầu rằng: («Tao sẽ hại nó như gầu mạ 
mắt con vậy. » (Os, 13-8). Còn khi Quan Đoán chí tôn 
xót chung đền các việc khác, thì phán về mỗi một người 
trọng chúng tôi rằng : « Hãy trả công cho nó, xứng thco 
việc nó đã làm. » (Prov, 81-31), 


LỜI THAN-THỞ 

Ôi ! Lạy Ð, C. Giêsu ! nều bây giờ Chúa xét việc tôi 
đã làm, mà trả công cho tôi, thì tôi chỉ đáng hỏa ngục 
mà thôi ! Biềt.bao phen chính tay tôi đã viềt án phạt 
tôi phải hình khổ đời đời ! Tôi cám đội ơn Chúa đã 
nín nhịn tôi lâu đổi ầy ! ơ Chúa tôi ! như bây giờ Chúa 
đòi tôi đồn trước toà Chúa, mà tra xét các việc tôi đã 
làm trót đời tôi, thì tôi hầu biêt khai làm sao ? Ôi ! Lạ; 
Chúa ! tôi nài xin Chúa hãy hoãn cho tôi một chút nữ:, 
xin Chúa khoan phán xét tôi đã ! vì nều Chúa định phán 
xót tôi bây giờ, thì phận sô tôi sẽ ra thể nào ? Vậy xin 
Chúa hãy nâm nương cho tôi một buổi ; Chúa đã đũ 
lòng thương xót, mà chờ đợi tôi đền rày, thì xin 
Chúa khầng ban cho tôi ơn nẩy, là cho tôi đặng lòng 
đau đớn tội lỗi tôi Œ Đâng tôt lành vô cùng ! Tôi ăn 
năn vì đã để đuôi Chúa dường ây ! Nay tôi kính mên 
Chúa trên hồt mọi sự. Lạy Ð. Œ. Cha hằng có đời đời ! 
vì lòng yêu dầu Ð. Œ, Giêsu, và vì công nghiệp Người, xin 
Chúa hãy ban cho tôi đặng lòng bền đỗ. Lạy Ð. C. Giêsu ! 
tôi trông được mọi sự bởi máu thánh Chúa mà chớ. 

Lạy Rầt thánh nữ Đồng trinh Maria ! tôi xin gởi mình 
tôi cho Mẹ: xin Mẹ đoái đồn tôi là đứa khồn nạn, mà 
thẳm tình thương xót tôi cùng. 


Lễ thứ ba thì gẫm: Quan đoán chí công định 
án thưởng phạt, là thể nào. 


Ai muôn cho trohg ngày phán xét, đặng lòng nhẹ nhàng 
khoan khoái, là dầu chắc phân rỗi đời đời, thì khi còn 
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sông ở thê, phải lo cho nệt hạnh mình nên một khuôn 
một rập, cùng hạnh thánh Chúa Khirixitô, như lời thánh 
Phaolô6 chứng rằng : « Kẻ Chúa đã tiền định lên thiên 
đàng, thì Người đã định phải nên giồng hình ảnh Con 
Người. » (Rom, 8-29). Xưa có quan cận thần vua Philipphê 
thứ hai, lần kia tâu đồi với vua một đều, thì vua ban 
quở, có một lời nhẹ nhẹ rằng « Ngươi phỉnh ta như 
vậy sao ? » Quan ầy về nhà, liền phát phiển ¡nà chềt, Vậy 
thì kể có tội sẽ lầy lời gì mà thưa lại cùng Ð. €_ Giêsu, 
là Quan xét mình rầt công thẳng ? Chắc nó sẽ làm như 
người kỉa đã thuật chuyện trong Evang, được mời đền 
ăn cưới, song chẳng ăn mặc theo phép, thì phải ngậm 
miệng làm thỉnh, chẳng biềt làm sao mà trả lời, 'Mai. 
23-12). Kẻ có lội cũng vậy, tội nó sẽ bưng miệng nó lại, 
làm cho nó cứng hàm xai, (Ps. 106-49). Ông thánh Badi- 
liô rằng : Khi ầy sự xâu hỗ thẹn thuồng sẽ làm khồn kẻ 
có tội, hơn chính lửa hỏa ngục đồt nó bội phần. 


Vậy khi đã tra xét mọi khoản xong rồi, thì Quan Đoán 
chí công lên án cho kẻ đữ rằng « Ơ loài khôn nạn, bay 
häy lui ra cho khỏi mặt Tao, mà xuồng trong lửa đời đời. » 
(Mat, 25-41), Thầy Đêny suy lời ầy, thì la lên rằng : Ôi I 
kinh hoàng thay án phạt ! rúng động bầy đầt trời ! tiềng 
xét đánh chác tai người tội lỗi ! Ông thánh Ănxenmô nói 
về đều âầy mà rằng : Khi nhớ đền án phạt rầt hãi hùng 
dường ây, mà muôn cho hồt sợ, thì phải chềt khô đi, 
mới hồt mà chớ. Ông Êudêbiô tiềp lời rằng Kẻ có tội 
khi nghe án phạt nó nặng nể đổi ầy, thì rủa nộp mình 
chồt đi aÌo rồi, song ngặt không chềt đặng nữa, Ông 
thánh Tôma Vilanova nói rằng Khi ầy chẳng còn phương 
cầu cứu, không biềt cậy ai binh vực chữa bàu đặnz nữa. 
Quả nhiên như vậy, chạy đền cùng ai (rong buổi ầy? Có 
khi chạy đền cùng Chúa, là Đầng mình đã khinh man 
bầy lâu, phải không ? bay là chạy đền cùng Ð. Bà, cùnz 
các thánh chăng ? chắc không rồi ; vì khi ầy sao trời 
số sa xuồng, mặt trăng chẳng còn sắng nữa, (Mut, 24- 
29) ; ầy là dầu chỉ ta chẳng còn trông các thánh bổn mạng 
ta đö vớt, cũng không còn cậy Ð. Mẹ cứu giúp đặng 
nữa ; vì Ð, Mẹ sẽ tràng đi, chẳng còn ra mặt nữa, như 
lời thánh Augutinô đã nói làm vậy. 
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*ó lời thánh Tôma Villanova than thở rằng Hởi ôi I 
khi ta nghe nới về việc phán xét, mà tạ dững dưng vô 
sự, dường bằng án phạt chẳng bao giờ hại đặng ta, hay 
là phân ta không khi nào phải chịu phán xét hột, thì 
thật ta vô tình vô ai là dường nào ! Ơ con, con chớ 
rằng (« Qó lẽ chỉ mà Chúa đành lòng phạt tôi sa hỏa 
ngục sao ? Thánh Augutinô khuyên con chớ nói làm 
vậy, vì xưa quân Giêuđếu cũng chẳng tin. Chúa đâu hủy 
điệt nó ; không chán chỉ người, hiện bây giờ đương chịu 
thiêu đồt trong hỏa ngục, cũng bởi xưa chẳng tỉin Chúa 
sẽ phạt nó ; song giờ oán thù đã đền rồi. Ấy sóng trước 
bổ làm sao, thì sóng sau cũng sẽ bổ như vậy, chẳng sai 
nều con không tỉn như những người ây, thì con cũng 
sẽ lâm một cảnh, như chúng nó vậy ; lúc đó con mới 
biềt lời Chúa ngăm đe chẳng phải bổ qua vô ích, như 
tuồổng dọa non. con, mà chẳng thực hành bao giờ. 


Œ lời thánh Eloa rằng: Quyển phân định sô phận 
ta. cùng quyển chọn lựa án ta thì rày ở trong tay ta. 
Ta muồn thể nào, thì được. thể ẦÄy, như ý ta. Vậy bây 
giờ ta hãy kíp lo thu xŠp mọi việc lương tâm cho yên, 
trước ngày ta phải chịu phán xét, (Eccli, 18-19). Ông 
thánh Bonaventura nghiệm xét, những người buôn bán 
khéo khôn, hằng kiểm soát tính toán số sách mình luôn, 
cho khổi suy bổn khánh tận. Ta cũng nên thêm lời 
thánh Augutinô suy rằng: Bao lâu chưa đền kỳ phán 
xét, thì ta cờn có thể, mà làm cho Quan Đoán nguôi cơn 
ngãi nộ, chí như khi Người đã lên toà rao ấn, thì ta 
hồt phương cầu cứu. Vậy ta hãy kêu xin Chúa, như 
thánh Bênađô xưa rằng : Lạy Chúa, là Quan Đoán tôi ! 
xin Chứa hãy tra khảo tôi và hãy trừng trị tôi bây giờ, 
đương khi tôi còn sông ; vì nay là thì thương xót. Chúa 
còn dong thứ tôi đăng ; còn khi chềt rổi, ầy là huổi công 
thẳng mà thôi. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nều bây giờ tôi không lo, mà làm cho Chúa 
hạ cơn ngãi nộ xuông, thì đền ngày phán xét chẳng còn 
buổi lơ kịp đặng nữa đâu ! Song tôi đã cả đám để đuôi 
ơn nghĩa Chúa ghe phen, vì mê những sự vui hèn, như 
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giồng súc vật, thì tôi biệt làm cách nào, cho Chúa nguôi 
cơn giận đặng sao ? Ôi ! tôi đã ăn ở bạc ngäãi, mà đáp 
tình Chúa thương tôi vô ngẵn ! Kia loài thọ sinh hèn 
hạ như tôi đây, lẽ nào trông đên bồi tội nó đã phạm 
đền Đầng sinh thành nó, cho xứng đặng sao ? Ôi ! lạy 
Chúa ! tôi đội ơn Chúa đã dủ lòng thương xót, lo liệu 
cho tôi được một phương linh nghiệm, mà giãi cơn 
thịnh nộ Chúa là lầy máu thánh cùng sự chềt Ð. C. 
Giêsu Cơn Chúa, mà thượng tiền cho Chúa, thì mới 
trông nguôi phép công thẳng Chúa, mới trông phạt tạ 
cơn giận Chúa, cho cân xứng đặng mà thôi Song tôi 
phải thật lòng ăn năn : Ôi ! lạy Chúa ! tôi ăn năn thẩm 
thiết, vì mọi đều sỈ nhục tôi đã làm cho Chúa, Vậy ơ 
Đầng cứu chuộc tôi ! xin Chúa häy phấn xét tôi bây giờ. 
Tôi hệt lòng gớm mọi mỗi phiển hà, tôi đã làm cho 
CHỈúa ; tôi kính mền Chúa trên hồt mọi sự, cùng hồt lĩnh 
hồn tôi ; tôi đóc lòng kính mền Chúa luôn, thà chồt 
chẳng thà mât-lòng Chúa nữa, Chúa đã hứa tha cho kể 
thật lòng ăn năn, vậy thì xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi 
tôi và hãy phán xét tôi bây giờ. Tôi xin cam chịu hình 
phạt tôi đã đáng ; song xin Chúa cho tôi đặng bền lòng 
giữ nghĩa cùng Chúa cho đền chết. Tôi trông cậy sẽ 
đăng như vậy mà chớ. 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi ! tôi đội ơn Mẹ đã câu bàu 
cho tôi đặng ơn thương xói dường ầy ; xin Mẹ khẳng 
phù hộ tôi cho đền cùng. 


_— 


$——— 


ĐIÊU GẪM THỨ' HAI MƯƠI LĂM 
Gẫm về: Sự xét chung. 
Lễ thứ nhứt thì gâm Đền ngày tận thê, zác loài 
người đêu thì sông lại hẽt là thể nào, 
Nồu câm trí lại mà xét cho kỷ, thì phải chịu rằng : 
trọng đời không ai bị khinh mạn dể đuôi cho bằng Ð. C. 


Giêsu. Kìa xem một đứa hèn hạ, mà người ta còn biÖt 
vì biệt nể, hơn chính mình Ð. C. Trời, vì sợ nều làm 


230 


cho nó phải sỉ nhục, đâu nó không làm chỉ đặng mặc 
lòng, thì ít nữa là nó giận, mà thù vặt cũng đủ khôn ; 
còn với Ð. €_ Trời thì thiên hạ càng ngày càng ăàn ở vô 
phép lộng lượt, hằng làm cho Người phải nhiều đều xâu 
hố, nhuồc nha, dường bìing Người không có phép gì, 
mà oán trả đặng khi nào hệt; như lời thánh Gióp 
rằng : « Nó tưởng Đầng phép tắc vô cùng chẳng làm gì 
đặng nó. » (Job, 2217), Cho nên Đầng cứu thệ định 
một ngày mà trả thù, là ngày phán xét chung, kinh 
thánh gọi là Ngày của Chúa, thì thậm phải vì ngày 
ầy Ð. C. Giêsu là Chúa cả muôn loài bỡi trời sẽ ngự 
xuông rầt oai nghi vinh hiển, cho thiên hạ nhìn biềt 
Người là Quan Đoán cao cả có quyền phán xét hêL mọi 
người thảy thảy, (Ps. 9-17). 

Vậy ngày ầy chẳng phải là ngày nhơn từ khoan dung 
nữa, bèn là ngày oai gia thạnh nộ, ngày gian truân khôn 
khó, ngày ưu phiển khổ não mà chớ, (Soph. 1-1), Bây 
lâu ở thê, kẻ dữ đã tự quờn chiềm đoạt mọi sự sang 
trọng của Chúa, thì chính trong ngày ầy Chúa sẽ lầy 
phép công thẳng, mà bắt nó bồi thường lại hồt Nẵy ta 
hãy xem Chúa sẽ ra ơai công thẳng trơng ngàỷÿ thẲm 
phán rầt đáng kỉnh khủng ây, cách làm sao cho b`ết. 


Trước ngày Quan Đoán oai quờn ngự xuông phán »ét, 
thì lửa bởi trời sa xuồng, thiêu đồt tà và trái đầt, cháy 
tan hồt thảy mọi loài mọi vật, dưới thề gian nây, (Đs. 
963) — (Petr, 313), Nào đến đài cung điện nào đình 
chùa miều vũ, nào thôn trang thành thị, nào làng nước 
tổng xã, thấy đều nên môi cho lửa thiêu hủy, thành 
ra một đồng tro tàn. Ây nơi đã nhuồm độc lội tình, ắt 
phải dùng lửa tẩy luyện, thì mới nên trong sạch mà chớ. 
Cho hay vàng bạc của cải, chức quyển dan. vọnz, phước 
lộc vui sướng thề gian, đền cùng là phải hóa thiêu mà 
chớ. 

Khi loa thân kíp giục, thầu đền mổ mả muôn dân, 
thì mọi người đã chẽt đều sông lại hồt, (I Cor, 15-52). 
Ông thánh Hiêrônimô suy đện đều đại biền thể ây, thì 
khiêp vía mà rằng : Khi tôi nhớ đền ngày công phán, thì 
cả mình tôi rúng động, dường bằng tai nghe loa thần 
kinh khủng giục bảo muôn dân tựu trường phán xét 
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Tiêng loa vừa nổi rân, thì linh hồn vinh hiển các kẻ lành, 
bỡi trời liễn xuồng hiệp cùng xác cũ mình, xưa ở đời 
đã đồng chịu lao khổ, mà làm tôi Chúa ; còn linh hôn 
khồn nạn kẻ có tội cũng ra khỏi hỏa ngục, hiệp với xác 
cũ mình, xưa ở thệ đã cùng nhau đồng tình, mà làm 
mât lòng Chúa. 

Ôi ! xác kể lành sông lại khác xa xác kẻ dữ là dường 
nào ! Xác kẻ lành rực rở xinh tôt chói lói như mặt trời 
vậy, (Mat. 13-43), Ôi ! ai ở đời mà biệt hãm đẹp tính 
xác thịt, không cho tình tư dục lăng loàn, lại bắt 
lòng thú tùy phục ng thẩm, dâu những sự mện 
hưởng, cũng không cho xác hưởng như ý, còn thêm 
trừng trị rầt đổi nghiêm nhặt, hằng lo bẩm khớp gỗ 
cường, mà theo gương mẫu các thánh đã ]àm, thì có 
phước biệt là đường nào ! Ôi ! ở đời mà đã ăn ở thể 
ầy, thì đền ngày công phán, sẽ được thích tình phỉ chí, 
biềt là bao nhiêu ! như lời thánh Phêrô Ancăngtara, xưa 
khi chệt rồi, thì hiện ra mà nói cùng bà thánh Têrôxa 
rằng «Sự ăn năn đến tội thật là có phước, vì đã làm 
cho tôi đặng vinh hiển thể nẩy l» 

Còn xác kẻ dữ đen điu xầu xa gớm ghiệc tợ hình. qui 
ma, Ôi ! khi ầy kế đữ phải hiệp với xáe cũ mình, thì 
lây làm khôn cực biệt là chừng nào ! Lỉnh hỗn nói cùng 
xác rằng ‹O* xác khôn nạn kia | vì xưa tao đã chìu theo 
ý mâẩy, cho mẩy đặng vui sướng thỏa dạ, nên rày tao 
phải can liên, mà mang khổ đời đời ! xác nghe vậy liên 
đáp rằng : CƠ hồn quái gở nọ ! phần mẩy là loi linh 
tánh biết biện thị phi, thì lễ ra mẩy phải cai tịị tao ; 
mà sao mẩy cứ đung tao mô theo xác thịt, để rày phải 
khôn nạn kiềp kiềp cả bai, mà mây còn đỗ tại tao làm 
sao Ì 

LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy. Ð. C. Giêsu là Đầng cứu chuộc tôi ! có ngày 
kia Chúa sẽ làm Quan xét tôi, thì tôi cúi đầu lạy Gtún 
xin Chúa khầng đong thứ cho tôi, trước ngày cả sợ 
dường ầy. Hôm nay Chúa thật là Cha tôi ; vậy con thầt 
hiêu nẩy trở về cùng Cha, mà hềt lòng thông hồi ăn năn, 
thì xin Cha khẳng cho nó đặng nghĩa lại cùng Cha. Lạy 
Cha ! xin Cha thứ tha tội con đã đại mà mầt lòng Cha, mà 
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từ bó Cha ; thật con đá ở cùng Cha, một cách bãi đáng 
quá lề, nên con đau đớn hồ( lòng ; xin Cha tha tội cho 
con cùng. Xin Chúa chớ trở mặt đ. đàng khác, xin Chúa 
chớ xua đuổi tôi, như tội tôi đã đáng, xin Chúa hãy nhớ 
lại máu thánh Chúa đã đỗ ca vì tôi mà thương xót tôi 
cùng. Lạy Ð. G Giêsu I tôi chỉ ước ao Cnúa làm Quan 
Đoán tôi mà thôi, vì Chúa đã chịu: chềt cho tôi, thì tôi 
lầy lòng trông cậy mà xin đều ầy như thánh Phalõ xưa 
vậy, Tôi xin mượn lời thánh Tôma Villanova, mà thưa 
cùng Chúa rằng tôi ưng cho Chúa phán xét tô. mà 
thôi, vì xưa Chúa đã đành chịu tử hình trên thánh 
giá, thì có một ý cứu tôi cho khỏi phạt trong hỏa ngục 
mà chớ, 

Lạy Cha l con kính mền Cha mà chẳng còn muôn 
rời chơn Cha nữa. Xin Cha hãy bỏ quên những đều sỉ 
nhục con đã làm cho Cha, và xin CÔna cho con đặng 
kính mền lòng nhơn từ Cha hệt sức con, 

Tôi ước ao kính mền Chúa cho lần sự tôi đã làm 
mãt làng Chúa bội phần, Song nêu Qhúa chẳng giúp 
sức cho tôi, thì tôi không tài gì, mà kính mền Chúa 
đặng. Lạy Ð. Ó_ Giôsu ! xin giúp tôi kính mền Chúa cho 
trọn đời tôi, mà đáp tình Cnúa đã thương tôi, hầu ngày 
sau giữa trường công phán, cho tôi đặng xen vào số 
các kẻ nghĩa thiềt Chúa mà chớ. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi, cùng là Đầng bàu chữa 
tôi ! xin Mẹ cứu giúp tôi bây giờ ; vì nều trong ngìy 
kinh hoàng ầy, mà tôi phải mãt linh hồn, thì Mẹ cũng 
hồt phương vớt tôi đặng nữa. Mẹ là Đầng hay câu bàu 
cho mọi người hềt thảy, thì xin Mẹ cũng hãy nguyện 
giúp cho tôi cùng ; tôi mà đặng làm tôi tớ trung nghĩa 
Mẹ, thì tôi lầy làm vinh hạnh lắm ; vậy tôi hệt lòng cậy 
Mẹ, hơn Mẹ sinh tôi, Amen ! 


Lễ thứ hai thì gẫm : Loài người khi đã sông lại đoạn, 
thì phải tổ tựu tại đồng Giodaphát, là thể nào. 


Khi mọi người đã sông lại rôi, thì loa thần kíp giục 
muôn dân, phải tể tựu tại đồng Giodaphát, mà chịu 
lời phán tra. Mà khi tựu đó đà đủ mặt, thì thiên tbân 
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liển phân kể lành ra khỏi đoàn hung, (Mat, 13-49), Con 
thảo tôi ngay hiệp vấy bên hữu, còn bên tả, thì giông 
dữ loài hung tách riêng. 

Ví như ai phải mọi người từ bỏ, chẳng người nào 
thèm tới lui với nữa, hoặc phải loại ra khỏi thánh Hội- 
công, ắt oòn phiền muộn lắm thay ! Phương chi đoàn đữ, 
khi thầy mình phải rẽ ra khỏi hội thần thánh, thì nó đau 
đớn biềt là đường nào ! Giả như kẻ dữ chẳng còn phái 
chịu hình phạt nào khác nữa, thì một sự xầu hỗ nầy 
cũng đã đủ, mà gia hình nó rồi, Ôi ! ngày ầy con phải 
lìa cha, chồng phải cách vợ, tớ phải xa thẩy, mỗ. n;ười 
mỗi ngã, đoạn trường ầy nói sao cho cùng ! (Mat. 24-40. 
O con ! con hãy nói cho ta biềt, con nghỉ mình đáng 
đứng bên nào trong khi ầy ? Như con ưng dự h>:ng phía 
hữu, thì rày phải lo đứt bỏ đàng tội lỗi, vì là Tìng đư- 
con đền phía tả ngày sau. 


Bây giờ đương ở thề gian, mọi người đều.cho ông 
hoàng bà chúa là có phước ; hễ thây ai được chức qu,ên 
sang trọng, giàu có sung sướng, thì phân bì phản lê 
mà rằng ôi ! họ phước chi lắm bầy I chỉ bắt mặt ngó 
đó mà thôi ; còn thầy các thánh ăn ở khó khăn hè: hạ, 
thì lại hầt hủi đầt bạt, mà chẳng kể ra chỉ, một cho là 
người cùng căn mạt kiệp mà thôi. người giáo hữu 
là kẻ hồt lòng mền Chúa, là kẻ làm tôi Chúa tận trung, 
chớ thầy mình mắc nhiều nổi tân toan khôn khó, phải 
nhiều đều bỉ hỗ chê cười ở đời nây, mà sờn lòng phiên 
chí làm chỉ, vì rày anh em buổn bực, mà có ngày sẽ 
đặng vui mâng, (Jo. 16-20) ; đền ngày phán xét thì anh 
em mới thật là có phước, vì sẽ đặng dự phân vang biên 
giữa triểu thần tránh Chúa Khirixitô. Yui mừng thay Ï 
thính Phêrô Ancăngtara, xưa thiên hạ chê bai, cầm bằng 
người bỏ đạo ; thánh Gioang Chúa Dàu, trước phải nhạo 
báng đường kẻ điên cuồng ; Thánh Paêrô Xêlỏtinô, xưa 
đã từ chức Giáo hoàng, mà phải chẽt rũ tù, thì khi ãy 
các đầng sẽ đặng tỏ mặt chói lòa là đường nào ! HỈ bon 
thay ! bao nhiêu thánh tử đạo, xưa ở đời đã phải lý 
hình xẻ thịt phân thây, thì bây giờ sẽ đặng vinh dự b\ 
là trừng nào ! Vì Chúa sẽ ban khen mỗi đâng trước 
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anặt muôn đân, (I Cor, 4-õ). Song đáng kiệp thay cho He- 
rode, Philatổ, Nêrô, cùng nhiều vị lớn lao danh tiềng đời 
nầy, vì ngày ây sẽ bị án phạt đời đời, mà mang mặt gớm\ 
ghiềc biềt là chừng nào ! Ở những người phe cánh thê 
gian ! đền đồng Giodaphát sẽ hay ; đền đồng G. WHidtea 
mới rõ ai vinh ai nhục ! ở đó chắc các người sẽ tuay 
tình đổi ý; ở đó chắc các người sẽ than thân trách 
phận mà chớ. Được vác mặt vênh vang mỘt buổi, giữa 
tuồng hát trần gian, mà sau giữa trường công phán cả 
thả, lại phải ra vai tù phạm muôn kiềp, thì vô phước 
khôn nạn đền đổi nào I 

Vậy những kể Chúa đã chọn, thì sắp hàng bên hữu ; 
unà như lời thánh Phaolổ đã dạy, thì đứng lộng: lộng 
trên khí, quá khỏi lùng mây, cho thêm sự vỉnh biển 
hơn nữa, mà xen vào đội ngụ thiên thần, để nghỉnh tiềp 
Đ. €. Giêsu bởi trời ngự xuông, (I Thess. 4-16). Còn kẻ 
Chúa đã loại ra, khác thẻ đoàn đê sàm chực phải khỏ, 
đầu làm thịt, thì rể riêng bên tả, đứng cặm mặt x: òng 
đầt, đợi Quan Đoán rao án trước mặt muôn đân, mà 
phạt chung hềt thấy những người, xưa đã làm nghịch 
cùng Chúa. 

kìa các tầng trời đều mổ ra, liên thây vô sồ thiên 
thần làm hộ sứ, bài hàng phân đội, tay cẩm lô bộ : thánh 
giá, đỉnh sắt, lưỡi dòng, là những giông khổ hình Ð. C. 
Giêsu đã chịu xưa, mà theo hầu Quan Đoán ngự xuông 
oai nghỉ, ầy là lời thánh Tôma nói làm vậy. Bầy giờ 
thiên hạ sẽ đhầy thánh giá chói lòa rực rỡ, như lời 
Thánh kinh. rằng : « Dầu Con Người sẽ biện ra, thì nhơn 
dân thề giới thấy đều ta thán›s. (Mat. 2490›,. Có lời 
thầy Cornôliô rằng: Thương ôi ! khi kể có tội thầy 
thánh giá, thì khóc lóc trách mình, vì xưa ở th. trót đời 
chẳng sá chỉ đền việc rỗi linh hồn, là của trọng vọng 
châu báu, Con Ð. ©G. Trời đã phải mua giá rầL cao 
đường ñy ! Thánh Gioang-kim-Khẩu tiềp lời rằng : Ki 
äy mọi sr thương khó Ð. €. Giêsu cũng sẽ kiện nài nồ 
nữa. 

Tiềp đền các quan.phó khảo là mười hai thánh Tôngđồ, 
và những môn đệ các đầng -ây, cũng theo hầu Ð. €. 
Giêsu ngự ra giám thị, hiệp nghị cùng Người, mà tra 
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xót muôn dân, (Sap. 3-7). Đoạn Rầt Thánh Đông Trinh 
Maria là Nữ vương các thần thánh, cũng đền mà thương 
đồng dự sát nữa. Sau hềt Quan Đoán hằng sông ngự 
lên toà oai nghỉ vinh hiển, như lời Thánh kinh rằng 

Muôn dân sẽ xem thầy Con Người ngự trên áng mây, 
rầt oai nghị phép tắc (Mat, 24-30), thì hãi hùng kinh 
khiềp », (joœen. 26). Thánh Hiêronimô rằng : Kẻ lành 
thầy Ð. C. Giôsu, thì vui mừng khoái lạc, còn kể dữ 
thầy Người, thì khôn cực buôn rầu, quá hơn chịu hình 
khổ hỏa ngục nữa, Hãy nghe lời bà thánh Têrexa than 
thở rẳng : ‹ Lạy Ð. C. Giêsu ! Xin Ghúa cho tôi thà chịu 
mọi giông hình khổ khác, mà chẳng thà cho tôi thầy 
mặt Chúa thạnh nộ cùng tôi trong ngày ẩy ! » Ông 
thánh Bađiliô nói rắng: Hẫn thật chẳng có hình khỏ 
nào đữ tợn, cho bằng thầy Chúa tác sắc thạnh nộ. Khi 
ñy sẽ ứng nghiệm lời thánh Gioang đã nỏi tiên tri rằng : 
‹ Kế đữ sẽ kêu xin núi non lở xuông, đè nó chồt đi cho 
rảnh, kẻo còn thầy mặt Quan Đoán oai nghỉ thạnh nộ 
nữa ». “Àpoc. 6-16). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt đáng mền yêu ! ơ Cao 
dương thiên Chúa, là Đầng đã xuông thệ chẳng phải 
cho đặng sát phạt loài mgười ta đâu, song cho đặng thứ tha 
lội lỗi mà thôi. Xin Chúa khầng dong thứ tôi trước 
ngày Chúa phải phán xét tôi. Vì như rủi tôi phải mât 
linh hôn, mà khi ầy tôi xem thầy mặt Chúa, đầu là Con 
chiên rầt hiển lành, đã: nhịn nhục tôi đổi ầy mặc lòng, 
thì tôi cũng lây làm cực nạn, bơn là chịu hình khổ hỗa 
ngục muôn phần. Ôi ! tôi nài xin Chúa kíp #hứ tha cho 
tôi, xin Chúa chớ hoãn ra mà khôn cho. tôi. Xin Chúa 
hãy giơ tay nhơn từ, mà cứu tôi ra cho khỏi vực sâu, 
vì tội lỗi tôi đã đận tôi xuông đó. Ơ Đâng ¿ôtL lành vô 
cùng ! tôi lo buôn ăn năn, vì đã làm mật lòng Chúa 
dường 3y l Lay Quan xét tôi, tôi kính mnền Chúa là 
Đầng đã thương tôi quá bội ! vì công nghiệp Chúa đĩ 
chịu chẽt cho tôi, xin Chúa ban ơn cho tôi đăng bỏ đữ 
về lành. Chúa đã hứa nhậm lời kể kêu xin mà rằng : 
‹ Mầy hãy kêu đền Tao, thì Tao sẽ nghe lời mẩy », Qev. 
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33-3). lôi chẳng xin Chúa của cải đời nẩy, một xin ơn 
nghĩa Chúa, cùng lòng kính mền Chúa mà thôi, Lạy 
Đ, ÓC, Giêsu l bỡi Chúa đã chịu chồt trên thánh giá; vì 
lòng thương tôi, thì xỉn Chúa khẳng nhậm lây tôi ! Lạy 
Quan Đoán rầt đáng mền yêu ! tôi thật là đứa có tội, 
song dầu có tội mà mền Chúa hơn thương minh nó ; 
nên xin Chúa hãy thương xót nó cùng. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ cứu giúp tôi cho 
kíp, vì bây giờ Mẹ còn phương cứu tôi đặng, Dâu khi tôi 
đã quên Mẹ cùng quên Chúa, mà Mẹ cũng chẳnz¿ nỡ bỏ 
Lôi thay ; huồng nữa là bây giờ tôi dóc lòng làm tôi Chúa 
luôn, và quyồt chẳng còn lỗi nghĩa cùng Người nữa, 
thì xin Mẹ hãy phù hộ tôi. Bà Maria; tôi trông cậy 
Mẹ mà thôi, 


Lễ thứ ba thì gẫm Chúa định ‹n thưởng lìnl: phạt 
dữ đời đời, là thể nào. 


Khi Chúa vừa ngự toà giám thị, thì đơn trạng khoắn 
khoản liển khai ra mỉnh bạch, số sách lương tâm mỗi 
người đều tỏ bày thấy thấy, (Dan. 7-10) Tiên chứng 
nghịch cùng kẻ dữ, là ma qui, ra mặt trước hêt, mà nài 
phạt tội nhơn rằng Lạy Chúa chí công ! những tên 
nây xưa chẳng chịu theo Chúa, thì nay xin Chúa giao về 
cÀo chúng tôi, 3y là lờ: thánh Augutinô đã nói làm vậy. 
chứng thứ hai là lương tâm mỗi người đền tệp liền, 
mà chứng việc người đời đã làm xưa, (Rom, 9-15). Cồn 
các chứng khác cũng kêu nài oắn phạt kể có tội, là 
phên vách nhà nọ, buồng the chỗ k'a, cũng đồng thanh 
chứng tội người ta đã phạm đền Chúa, (Hab, 9-11), Sau 
hềt chính mình Chúa cả làm Quan Đoán, cẢ làm chứng 
kiền hềt thấy tội lỗi người ta đã phạm, vì Chúa ở kiắp 
mọi nơi, thì chẳng có đều gì, là đều ẫn vi trước mặt 
Người, (Jev, 29-23). Có lời thánh Phao ô rằng : « Khi 3; 
Chúa sẽ LỎ ra, cho thiên hạ thầy hệt mọi tội lỗi kể đữ 
đã phạm, dầu những tội rầt kín đáo, rât xầu hổ, mà đã 
giầu trong tòa giải tội, thì cũng sẽ tỏ bày trước mặt 
muôn dân, (Nah, 3-ð). Song tội kế lành, thì những đầng 
thông lý đoán, đều hiệp một ý, mà đạy rằng không tỏ 
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ra, một giữ kín chẳng cho ai biệt, như lời vua thánh 
Davít rằng « Phước thật là hề ai đặng phân: nhơn thứ 
và khỏa lầp tiền khiên, » (Ps. 31-1). Song theo lời thánh 
Badiliô, thì tội kẻ dữ sẽ phải dồ lộ ra trước mặt thiên hạ, 
liềc qua liền thầy rõ như yết trong bảng treo lên vậy. 
Ông thánh Tôma suy đều nầy, thì rằng Xưa trong vườn 
Gziêtsêmani, Đ, ©_ Giêsu phán có một lời c(ằNây là 'Tao », 
tức thì quân lính đền bắt Người, lền phải ngä xuồng 
đầt sát rạt; huông nữa đền ngày cả nộ, Người ngự 
trên tòa rầt cao sang, mà phán cùng kẻ dữ rằng : Nảy 
Tao đây, là kể xưa bay đã khinh mạn dễ duôi thới quá, 
Lhì sỗ kiềp nó sẽ ra thể nào. Nay ta bãy lặng dai, mà nghe 
án định trong ngày công phán : trước hệt Ð. ©_ Giêsu 
trở mặt lại bên kẻ lành, mà phán những lời dịu đàng 
vui vẻ rằng «Ơ con thảo tôi ngay của Cha T¿o, hãy đền 
mà lãnh nước thiên đàng, đã sắm để cho chúng con, từ 
thuở tạo thiên lập địa, » (Mai. 25-34). Xưa thánh Phanxicò 
khó khăn, khi được ơn Chúa soi cho biềt, mm nh đã đặn, 
vào số kẻ Chúa chọn lên thiên đàng, thì vui mừng quá, 
đền đổi chẳng còn hay gì đền sự thê gian nữa ; phương 
chỉ kế sẽ đặng nghe những lời êm ái bởi miệng Quan 
Đoán chí tôn phán trong ngày ầy, mà rằng : Hỡởi chúng 
con, là kẻ có phước thật, hãy vào chồn thường sinh, mà 
hưởng. sự thanh nhàn đương đợi chúng con ; chúng 
con chẳng còn khó nhọc, chẳng còn sợ hãi ; chúng con 
đã đặng phân rỗi đời đời ; Cha mừng cho máu thánh 
Cha đã để ra vì chúng BBIỀ Cha mừng cho nước mắt 
chúng con đã chảy ra vì tội lỗi chúng con ; ta hãy vào 
nơi cối thọ, mà nghỉ an làm một cùng nhau, đời đời 
chẳng cùng, thì những kẻ ầy đặng hân hoan khoái lạc, 
biềt là trùng nào. Rầt thánh Ð. Bà Maria cũng sẽ mừng 
cho tôi tớ trung nghĩa Người, cùng mời theo Người vào 
đền thiên cung. Tức thì kẻ lành vừa đi vừa hát : « Mừng 
thầy ! mừng thay ! mừng thay là mừng ! » như đạo 
binh thắng trận khởi hoàn, vào thành thiên quâc, mà 
hưởng mặt Chúa, mà ngợi khcn Chúa, mà kính mên 
Chúa muôn đời chẳng cùng. 

Còn kẻ đữ xây mặt lại bên Ð. C. Giêsu, mà kêu rêu 
tằng về phân chúng tôi khồn nạn thể nấy, thì Chúa 


định cho làm: sao ? Lập tức Quan Đoán ra 034i cônz 
thắng mà phán rằng : « O' loài hung đữ vô phúc kia ! 
về phần bay nguyên đã khinh dễ ơn n;hïa Tao, thì bay 
hãy đi cho rảnh, hãy lui ra cho khuảät mắt Tao, mà vào 
lửa đời đời. Tao chẳng còn muôn thầy mặt bay, cũng 
chẳng còn thèm nghe tiềng bay nữa. » (Mat. 2ð-41). Song 
lạy Chúa ! quân vô phước ây phải đi đâu ? Ơ con, nó 
phải vào trong hỏa ngục, mà chịu thiêu đôt cả lồn liền 
xác. Song thưa Chúa, nó phải chịu mẫy nắm mầy đời ? 
Con hỏi gì lạ vậy ! Có phải mây năm mầy đời đâu 1 bèn 
là vô cùng vô tận ; còn Ð. C, Trời bao lâu, th' nó còn 
phải chịu bầy lâu mà chớ. 


Vậy theo lời thánh Ephôrem, thì khi lân áu thưởng 
phạt xong rồi, kẻ dử đừ giã thần thánh, cha mẹ, bà con 
cùng R. T. Ð. Bà. Liền thầy giữa đồng G odapháL nề ra, 
mà nuôi hồ( cả ma qui, cả loài gian á^, xuông vực thảm 
sâu ; thương ôi ! tức thì nghe các cửa đóng lại đội tiềng 
ñm ẩm kinh khủng, mà đời đời kiềp kiệp chẳng còn mở 
ra nữa ! Ơ tội rầt độc dữ gớm ghiềc ! mẩy đã kéo bềi 
bao nhiêu linh hồn, xuông vực thắm sâu ầy ! Ơ những 
linh hồn đã phải trầm luân giữa biến cẢ khôn nạn vô 
cùng ! bay mà đã lâm kiềp ầy, thì bay vô p ước là đường 
nào Ï 


LỜI THAN-THỚ 


Ôi ! Lạy Đầng Cứu thê, cùng là Chúa tôi ! Chúa để 
dành án nào cho tôi, trong ngày công phán ! Lạy Ð. ©. 
Giêsu ! Như Chúa bắt tôi phải tính số cả đời tôi lại bây 
giờ, thì tôi hầu biệt khai cùng Chúa làm sao ? Ất tôi 
một đáng sa hỏa ngục ngàn lần mà chớ. Vậy lậy Đầng 
Cứu chuộc tôi ! thật tôi đáng sa hỏa ngục ngàn lần ; 
song tôi kính mện Chúa, mà kính mền Chúa hơn yêu 
mình tôi nữa, xin Chúa biềt đều ầy cho tôi với; còn 
về tội lỗi đôi đã phạm mật lòng Chúa xưa nay, thì tôi 
nghĩ lại mà lầy làm đau đớn quá ; phải chỉ tôi đã. chịu 
mọi sự khồn cực, thì còn phước cho tâi hơn là đã làm 
mẫt lòng Chúa bội phần. Lạy ĐÐ. C. Giêsu ! Kế tội lỗi 
mà châp mê, thì Chúa đoán phạt, phải rồi, song kẻ 
có lòng thông hồi, cùng quyềt kính mền Chúa, thì Chúo 
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chẳng nỡ phạt đâu ; nây tôi sầp mình xuông đưới chơn 
Chúa, mà hềt lòng đau đớn ăn năn, thì xin Cnúa cho 
tôi đặng nghe tiềng thứ tha, như Chúa đã dùng miệng 
tHánh tiên trí mà phán tỏ rằng « Bay hãy ăn năn trở 
lại cùng Tao, thì Tao sẽ xây mặt lại cùng bay. » (Zach. 
1-3). Lạy Chúa cứu Chuộc rầt đáng mền yêu ! tôi xin bỏ 
hêt mọi sự, tôi xin từ hệt mọi đều vui xướng, tôi xin chê 
hềt của cải thê gian, tôi xin trở về cùng Chúa, cho đặng 
tríu mền một mình Chúa mà thôi, Ôi ! xin Chúa chịu 
lầy tôi vào trong Trái tìm Chúa, mà đôồt lòng tôi cháy lửa 
kính mên Chúa, cho tôi chẳng còn nghĩ đền sự tìm đàng 
bỏ Chúa nữa. Lạy Ð. C. Giêsu ! xin hãy cứu lãy tôi cho 
đặng rỗi, mà kính mền Chúa, mà ngợi khen lòng lành 
Chúa, đời đời chẳng cùng, (Đs. 88-9). 

Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông cậy, là Đầng bàu 
chữa tôi, cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ giúp tôi bền đỗ: cho 
đền cùng. Chẳng có ai chạy đền cùng Mẹ, mà phải hư 
mẫt ; vậy tôi xin gởi mình tôi cho Mẹ ; xin Mẹ thương 
xót Lôi cùng. 


==—=.v 


ĐIÊU GẪM THỨ' HAI MƯƠI SÁU 
Gầm về: Hình khổ hỏa ngục. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : NRững hình khổ phạt ngũ quan 
kẻ dữ, thì đau đớn nhức nhôi, là dường nào. 


Kẻ phạm tội trọng, thì khinh mạn Chúa là Đầng tồi 
lành vô cùng, mà trắn tríu vật hèn hửu hạn thề gian. 
Bởi nó chuộng vật hèn hơn trọng nghĩa Chúa, nên Chúa 
cho vật hèn báo hại, là lửa sinh đian thiêu đầt, ma qui 
hành hạ ; ầy kêu bằng Giác khổ nghĩa là hình phạt ngũ 
quan. Song chính đều nặng nhứt, mà làm cho thành tội 
trọng, là chê bỗ Chúa, thì hình phạt khôn cực nhứt trong 
hỗa ngục, là chẳng đặng xem thầy mặt Ð. C_ Trời, gọi 
rằng Thât khổ, 

Trước hềt ta hãy suy về hình phạt G'ác khổ, Vồn đức 
tỉn đạy ta phải tin có hỏa ngục, là một giam lao rầt gớm 
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ghiềc ở giữa lòng đãt, mà Ð. €. Trời đã lập ra, để phạt 
những kể đầy ngụy cùng Người. Thật là một chôn rầt 
sâu hiểm, đẩy các thứ hình khổ đữ dẫn gớm ghê, (Luc. 
1628). Chính người Trọc phú đã phải phạt xuông đó 
cũng gọi hỏa ngục, là chỗ hình khổ : ở đó, thì tam tư 
ngũ quan người tội nhơn, đều phải chịu hình khổ riêng 
cả ; trong ngũ quan mà phần mào đã phạm tội mâầt lòng 
Chúa bơn, thì phần âầy sẽ phải chịu gia hình*khôn cực 
hơn ; ầy là lời Thánh kinh dạy làm vậy, (Sap. 11-17). Mà 
phải, vì xưa đã sướng bao nả, thì rày phải cực trả thù 
(Apoc. 18-7), mới là lẽ công. 

Vậy ngũ quan tứ thể, đều phải chịu hành hình cách 
làm sao, thì ta hãy nghe cho biềt Con mốt phải hình 
khó tôi tăm khôn cực, (Tob. 10-21). Như khi nghe ai khôn 
nạn phải cầm trong ngục tôi tắm mãn đời, hoặc bồn năm 
mươi năm, thì lẽ,nào chẳng động tình thương xót nó 
sao ? Hỏa ngục là một vực sâu đóng khít tư bể, không 
bao giờ ánh sáng mặt trời lọt vào đặng, :Ps. 48:20). Ớ thầ 
gian nây, thì lửa soi cho sáng ; mà iửa trong hỏa ngục, 
thì lại tôi mò, vì phép Chúa làm cho lửa mẫt bổn tánh 
sáng ; nên nó chỉ còn sức thiêu cho cháy mà không có 
tài soi sáng nữa, ây là lời thánh Badiliô nói làm vậy. 
Lại theo lời thánh Tađêô, thì khói bởi lò lửa hổa ngục 
cuộn lên ngui ngút từng vâng đen thui, tợ nhứ nước 
lụt ào ào, tràn vào con mắt kế đữ làm cho xôn cay cực khỏ, 
nước mắt trào ra túa lụa, chẳng còn thầy gì nữa, (Jud. 
v. 18). Mà ông thánh Tôma rằng : Như trong hỏa ngục 
đôi khi có sự sáng, thì chẳng phải là đều sung sướng 
cho kể đữ đâu, một làm cho nó thêm cực thêm khôn 
mà thôi, vì phải thầy mặt mũi gớm ghê chúng đữ khác, 
phải xem hình dạng yêu quái ma quÏ, thì càng rùng 
mình rởn ðc kinh hoàng hơn nữa mà chớ. 

Mũi cũng có hình phạt lỗ mui : Mũi phải ngửi những 
mùi thồi khét nồng nàn sặc sụa, thở ra lửa sinh, thở 
vào lửa điêm. Như ai phải giam trong buông, có thây ma 
thôi tha hôi hám, thì có chịu nổi chăng ? Mà kể đữ 
dưới hỏa ngục, phải ở giữa muôn vàn kể đữ khác, toàn 
là sông cả để chịu hình khổ, song bắn mùi thôi tha, như 
xác chật vậy, thì khôn cực biềt là bao nhiêu, Ông thánh 
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Bonaventura nói rằng : Nều đem một xác kẻ đữ trong hỏa 
ngục ra, mà quăng trên thê gian nầy, ắt là cả mặt đât 
phải nhiễm lầy mùi hôi khí độc, mà thiên hạ phải chềt 
tuyệt. hêồt, chẳng trừ ai, Thề mà còn có kẻ đại nói hồ đồ 
ráng Như tôi sa hỏa ngục, thì có phải chỉ mội mình tôi 
ở đó mà sợ ? Thương hại thương xót † đông chừng nào, 
cực chừng mây ; như lời thánh Tôma chứng rằng càng 
đông càng thúi, càng rây ; càng đông, càng chật, từng 
bầy chen nhau ; vì như lời Thánh kinh nói thì kế dữ 
ở trong hỏa ngục chồng chập nhau, người nẩy đạp đầu 
kể kia, khác nào bây chiên chen lần nhau trong tiềt đông 
thiên. (Đs. 48-15). Cũng như trái nho bỏ vào bàn ép cơn 
ngãi nộ Chúa mà ép, cho lép đép vậy. (Apoc. 19-15). Bỡi 
đó sinh ra hình phạt bắt động, là tứ chị không nhúc 
nhích cụ cựa gì đặng, nên cả mình kể đữ đứng sững 
như. đá vậy. (Apoc. 19-15). Cho nên ngày sau hềt, khi kẻ 
dữ phải phạt xuông hỏa ngục, thì ai đâu cứ đó, chềt cứng 
như nêm, không hề đổi chỗ, cũng chẳng bao giờ máy 
động: tay chơn đặng nữa, cho đền đời đời kiệp kiềp mà 
chớ. 

Tai hằng nghe những tiềng kẻ đữ van vỉ rên siêc 
chưởi rủa gầm tru, lại thêm ma quÌhầm hét gớm ghiềc 
liên thanh (Iob. 15-21). Ví như ở đời, khi ai buồn ngủ, 
mà cứ nghe tiềng người rên, chó sủa, gà gáy, trẻ 
khóc xói một bên tai, thì còn khó chịu lắm thay ; huông 
nữa là quân tội nhơn ở trong hỏa ngục, đời đời kiềp kiềp 
hằng phải nghe những tiềng khóc lóc tru trêu, chắc óc 
long tai, thì khó chịu biềt là trùng nào ! l 

Còn Miệng hẳng ăn, hằng nuồt lửa sinh lửa diêm, nân 
cả mình đỏ hờng những lửa, khác nào đồng nọ chảy 
trong nồi giót kia vậy. Ôi ! kể đữ phải đói luỗổi, mà 
không bao giờ trông đặng chút cơm thừa cá cặn cho đỡ 
lòng ; nễn pó phát cuồng như chó đại vậy. (Ps, ð8-15). 
Lại phải gia hình khát khao quá độ, đền đổi dầu uông 
hềt nước biển cẢ năm châu, mà cũng chẳng hề đã khát 
bao giờ ; song đời đời chẳng trông hớp được một giọt nào 
cho mát cổ như người Trọc phú xưa đã xin giỏ cho 
một giọt mà thôi, song kiềp kiềp chẳng hề được giọt nào 
sôt. 
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LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa ! nầy đứa khôn nạn xưa nay, chẳng coi 
ơn Chúa ra gì, cũng chẳng kể chi đền sự Chúa phạt, xin 
sầp mình xuông dưới chơn Chúa. Lạy Ð. C. Giêsu ! nều 
Chúa không đem lòng thương đền tôi, ắt tôi đä phải than 
thân trách phận ở giữa lò lửa hỏa hào, đạng thiêu đôt 
nhiều người tội lỗi như tôi, không biệt mây năm rồi ! 


Ôi ! lạy Đầng Cứu chuộc tôi ! khi tôi suy đền đều ây, 
thì lẽ nào mà tôi chẳng cháy lửa kính miền Chúa sao ? 
lễ nào sau nẩy, tôi còn đấm mong manh đền chuyện 
làm mật lòng Chúa nữa sao ? Ôi ! lạy Ð. C, Giêsu ! tôi 
không đám nữa, xin cho tôi đừng đem trí đện đều ầy 
bao giờ ! Xin cho tôi thà chềt ngàn lẫn thì hơn Ì việc 
Chúa đã khi công, thì xin Chúa hãy làm cho hoàn thành, 
là Chúa đã khầng kéo tôi ra cho khỏi bùn nhơ tội lỗi, 
cùng đã lầy lòng thương, mà kêu mời tôi kính mền 
Chúa, thì rày xin Chúa giúp tôi dùng trót ngày giờ, Chúa 
còn ban cho tôi hôm nay, mà làm tôi Chúa, chớ còn 
dùng mà lo việc nào khác nữa, Kẻ đữ ở đưới hỏa ngục 
thầy Chúa thương, ban ngày giờ cho tôi như vậy, thì 
nó cũng ước mơ cho được một ngày, cùng ra một giờ 
mà thôi ; song chẳng đăng, thì nó đem bụng phân bì 
ghen tôi biệt là chừng nào. Còn tôi đây phước phận 
được ngày giờ dư đật, thì tôi dùng mà làm chỉ ? Có 
phải dùng mà làm những đều mật lòng Chúa hay sao ? 
Lạy Ð. C. Giêsu ! không, không, cậy vì công nghiệp máu 
thánh Chúa đã gìn giữ tôi cho khỏi hỏa ngục bẩy 
lâu, thì xin Chúa chớ để tôi làm đều phi nghĩa ầy. Lạy 
Đầng tôt lành vô cùng ! tôi kính mền Chúa ; mà bởi tôi 
kính mền Chúa, nên tôi hềt lòng đau đớn ăn. năn, vì 
đã mậầt lòng Chúa ; tôi quyềt chẳng còn làm chềch lòng 
Chúa nữa, một yêu mền Chúa luôn mà thôi. 

Lạy Ð. Bà Maria là Nữ vương, cùng là Mẹ tôi ! xin 
Mẹ cầu cùng Ð, Œ_ Giêsu, ban cho tôi đặng ơn bền đỗ 
cùng đặng lòng kính mền Người cho đền giờ tôi tắt hơi. 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Lửa hòa ngục nồng nàn rát 
rao, là đường nào, 


Trong các hình khổ hỏa ngục để hành phạt ngũ quan 
kẻ dữ, thì có lửa là hình phạt nặng nề gớm ghiệc hơn 
cả, hằng thiêu đồt tứ chỉ bá hài luôn, chắng khị đừng ; 
như lời Thánh kinh rằng :.« Hình phạt thân xác kê dữ, 
là lửa cùng rắn rít sâu bọ». (Ecci. 7-19). Trong ngày 
phán xét, chính rnình Chúa cũng nhắc đền lửa ầy một 
cách riêng mà rằng «ẰŒ loài đữ ! bay hãy lui ra cho 
khỏi mặt Tao, mà vào trong lửa đời đời. » (Mat. 25-41). 
Dầu ở thề gian nây, thì lửa cũng nằm về hình phạt nặng 
nề hơn hềt ; song lửa thề gian với lửa hỏa ngục, khác xa 
nhau như trời với đầt ; raà theo lời thánh Augutinô, thì 
lửa ta dùng sánh cùng lửa hỗa ngục, khác nào lửa vẽ 
mà so với lửa thật vậy. Còn ông thánh Vinhsentê Fêryê 
lại nói, lửa ta ví cùng lửa hỏa ngục, thì lửa ta lạnh ngắt 
như đồng. Vì lẽ rằng, lửa tự nhiên Chúa đựng nên để 
cho ta đùng, còn lửa hỏa ngục, thì Chúa sinh ra để mà 
gia hình tội nhơn, theo phép công thẳng Người, ầy là 
lời ông Tertulianô nói làm vậy. Lửa hỏa ngục nồng nàn 
quá sức tự nhiên, là vì chính cơn ngäi nộ Ð. O©_ Trời 
quạt lên cho hàng, mà oán phạt loài gian ác (Jer. 15-14). 

Chớ hiểu rẵng : Kẻ đữ phải sa xuông một bên lửa hỏa 
ngục đâu, song thật là vào chính chẳắm giữa lửa đời đời. 
Cho nên kẻ đữ phải lửa hỏa hào bao xung quanh mình, 
như củi chụm ở trong lò lửa đồ rậc vậy. Dưới vực lửa 
phẩng lên, trên núi lửa tràn xuông, ba bên bồn bể đẩy 
những lửa mà thôi. Như thề, thì kẻ đữ thở ra hít vào 
toàn lửa, mắt xem, tay đụng những lửa, khác nào cá lội 
điữa nước vậy. Lửa ầy thiêu đồt kẻ dữ chẳng phải ngoài 
thân xác mà thôi đâu, còn đôt cả lục phủ ngũ tạng nữa, 
đau đớn nhức nhôi cả trong liển ngoài ; xác nó đỏ đượm 
như cục than hầm ; ruột nơn chấy đền ruột già, đồt 
thâu não cân, đồi cùng huyềt ¡nạch, đồt thâu côt tủy, 
lồng đền tâm can, cả mình nó như lò lửa hàng chẳng 
khác, Ps. 90-10). 

Ớ đời có mây ai, đương đứng bóng, mà đám đi đầu 
trần giữa nắng chang chang, hoặc đứng gần bên đồng 
than đổ trong phòng đóng kín, đầu một tàn lửa bay 
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trúng cũng không chịu nổi ; thệ mà chẳng sợ chỉ đền 
lửa nuôt sông cả con người, như lời tiên tri Idaia rắng 
‹ Aj¡ trong chúng bay, rà chịu đặng lửa nồng nàn nẩy 
chăng ? » (Is, 33-14). Như thú đữ nuôt sồng đê con thể 
nào, thì lửa hỗa ngục nuồt sông kể dữ cũng thể ây; 
tiềng rắng lửa thiêu đồt, mà chẳng làm cho chêt đâu. Có 
lời thánh Phêrô Đamianô cả khuyên cả ngăm người mê 
sắc dục, mà rằng : Ơ đứa dại kia l nều mẩy cứ ăn chơi 
thâm đêm mãn ngày, cứ theo vui sướng xác thịt cho 
thỏa thích, mà không lo cải quá tự tân, thì rồi có ngày 
các sự ô uê đó, sẽ nên như lưu huỳnh tùng hương, làm 
cho đượm lửa, mà nung nướng ruột gan mẩy, ở dưới 
hỏa ngục càng thêm rát rao hơn nữa, mây chạy đi đàng 
trời mà có khỏi qà họa ! Ông thánh Hiêronimô thừa ý 
ây, mnà luận cho röồ hơn nữa rằng lửa hỏa ngục nhóm 
lại hềt mọi giồng hình khổ, gồm hệt mọi sự đau đớn, 
người ta thường chịu ở thề gian : đau gân đau côt, đau 
đầu đau hông, đau gan đau ruột, đều hội lại trong lửa hỏa 
hào ầy, mà theo lời thánh Gióp, thì trong hỏa ngục nóng 
có lạnh có đền nóng thì nóng cuồng ; mà đền lạnh, thì 
lạnh queo (Job. 24-19). Song cứ lời thánh G-oang-kim: 
Khẩu, thì phải hiểu rõ, hềt thảy mọi sự đau đớn cực khổ 
đời nây, mà sánh với hình phạt lửa hỏa ngục, thì như: 
bóng vậy. 


Ngũ quan phải phạt đã đành, mà tam tư trong linh hôn 
kẻ đữ, cũng còn chịu hình khổ riêng nữa : Trí nhớ (Ký 
hàm) hàng-nhớ tại mình đã đại đột chẳng dùng ngày g.ờ, 
cùng những ơn Chúa ban cho, mà lo phần rồi, chỉ dùng 
mà phá hại linh hôn mình ; hằng nhớ tại mình đã điên 
cuồng ham mê vui hèn thệ gian, nên đời đời phải mãẫt 
hềt mọi sự châu báu, mọi phước vô cùng đường ầy, thì 
hằng tiềc nuôi, hằng dhốn thức, hằng ưu sẩu, hằng rên 
siềc chẳng khi đừng. Trí khôn (minh-ngộ) ra tôi tăm tu 
ám, chỉ biệt một đều mây, là mình phải mâầt Của rầt trọng 
vọng châu báu, mẫt nước thiên đàng, màầt Ð, C. Trời, mà 
phải mầt cho đện đời đời kiềp kiệp, thì kinh hoàng sửng 
sôt. Lòng muôn (ái đục) chẳng còn trông được sự mình 
ước ao (Ps. 111-10), một phải chịu hình phạt đời đời, thì 
đau đớn khôn cực khôn xiệt. Kể đữ muôn thoát cho khỏi 
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hình khố, mà nghÍ an một thí ; song chẳng hề được nghÍ 
an, lại phải gia hình chẳng bao giờ thầy giảm ! 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. Œ' Giêsu I Máu thánh Chúa cùng sự côi Cnúa 
là sự trông cậy tôi: Chúa đã chịu chột mà cứu tôi cho 
khỏi chẽt đời đời. Ôi ! lạy Chúa ! tôi là đứa khôn nạn 
đã đáng sa hỏa ngục nhiều phen, mà tôi đã đặng nhờ 
nhiều ích trọng bỡi sự thương khó Chúa, nào a¡ dám bì ? 
Song xin Chúa chớ để tôi còn ăn ở vô ân bạc ngãi, mà 
đáp tình Chúa đã thương tôi dường ầy ! Chúa đã cứu 
lôi cho khỏi hỏa ngục, vì Chúa chẳng đành đẻ tôi phải 
lửa hoa hào thiêu đồt, một muôn cho tôi cháy lửa kính 
mồn Chúa mà thôi ; vậy xin Chúa giúp tôi làm cho thỏa 
lòng Chúa ước ao. Như tôi đã phải sa hỏa ngục, thì còn 
gì mà kính mền Chúa đặng nữa ; song Chúa còn thương 
dễ cho tôi có ngày giờ, mà kính mền Chúa, thì tôi quyềt 
lòng kính mền Chúa. Lạy Chúa nhơn từ vô cùng Ì tôi 
quyêềt kính mền Chúa ; ơ Đầng Cứu chuộc tôi đã thương 
tôi đổi ầy ! tôi yêu mền Chúa hềt lòng ! làm sao tôi đã 
sông đặng lâu như thề, mà không nhớ đền Chúa ? tôi đội 
ơn Chúa chẳng có quên tôi vì nều Chúa đã quên tôi, thì 
hoặc tôi đã phải sa hỏa ngục Tôi, hoặc chẳng còn trông 
ăn năn đau đớn tội tôi nữa. Tôi mà được lòng đau đớn, 
vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa, tôi mà được lòng ước ao kính 
mền Chúa lắn như vậy, là nhờ ơn Chúa giúp cho mới 
được mà thôi. Lạy Ð. G, Giêsu ! tôi đội ơn Chúa vì sự 
ây hồi lòng. Từ rày tôi xin dâng trót đời tôi cho Chúa. 
Tôi tù bỏ hệt mọi sự, cho rảnh mình mà làm tôi Chúa, 
cùng đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho tôi hằng nhớ tôi đà 
đáng sa hỏa ngục, hằng nhớ những ơn Chúa đã ban cho 
tôi ; xin Chúa chớ để tôi còn sắp cật trổ lưng cho Chúa 
nữa, mà phải trầm luân trong khổ hải đời đời. 

Lạy Mẹ Chúa Trời ! xin Mẹ cầu cho tôi là đứa tội lỗi 
Nhờ Mẹ cầu bàu, nên tôi đã thoát hỏa ngục. Lạy Mẹ rầt 
nhơn lành ! xin Mẹ khẳng gìn giữ tôi khỏi sa phạm lội, 
vì cỗ một sự tội làm cho tôi phải xuông hỏa ngục mà 
thôi. 
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Lễ thử be thì gầm Hình phạt ThẦi-khổ rất khôn 
cực nặng nề, hơn hồt các thứ hình phạt 
trong hỗa ngục, là thể nào. 


Dầu các hình khổ tam tư ngũ quan phải chịu rầt đổi 
dữ tợn mặc lèng, song sánh cùng hình phạt Thầt khổ, 
thì toàn như không vậy ; vì chẳng phải sự tôi tím, chẳng 
phải mùi hôi hám, chẳng phải tiềng tru la, cũng không 
phải lửa đôt, mà làm nên hỏa ngục đâu ; song chính sự 
chẳng đặng xem thầy mặt Ð. C. Trời, là một đều rầt đau 
đớn, thì mới làm nên hỏa ngục mà chớ. Như lời thánh 
Brunô rằng : Kẻ đữ dưới hỏa ngục đầu phải chịu hềt thầy 
mọi hình khổ, gầp hai gâp ba, thì nó cũng còn lây làm 
sướng, hơn là phải chịu hình phạt Thầt-khổ. Ông thánh 
Gioang-kim-Khẩu quyềt rằng Một ngàn hỏa ngục rnà ví 
với hình phạt Thầt-khổ, thì như không vậy. Còn: thánh 
Augutinô lại nói mạnh hơn nữa mà rằng : Nều kẻ dữ trone 
hỏa ngục đặng xem thầy mặt Chúa, thì chẳng oòn phải 
khôn cực gì nữa, ắt hỏa ngục sẽ trở nên thiên đàng mà 
chớ. Cho con đặng hiểu một đô: chúi, về hình phạt Thâ-- 
khổ nặng nể là chừng nào, thì ta thiêt ví dụ nẩy, là gả 
như ai mẫt ngọc qui giá đáng trăm lượng vàng, thì tiệc 
quay quắt ; mà như ngọc ầy đáng hai ba trăm lượng mà 
mắt đi, thì lại tiềc bằng hai bằng ba ; nói tắt, tiềc tùy th.o 
của : mẫt của càng quí, thì ruột càng đau, mâẫt càng 
nhiều, thì đạ càng xót. Phương chỉ kể đữ ở trong hỏa 
ngục mât hưởng mặt ĐÐ. C. Trời, là chính gỗồc mọi sự 
tồt lành vui vẻ, chính nguôn mọi sự thanh nhàn phước 
lộc ; nhứt là mắt tại mình dại quá, thì càng thêm tức 
tôi, càng thêm đứt ruột đứt gan, đời đời cứ tiệc mãi, 
như lời thánh Tôma quả quyềt mà chớ. 

Cứ theo ý kiền ông thánh Augutinô, thì ở thề gian 
nầy, chỉ có một mình các thánh hằng sợ lâm đều khồn 
nạn ầy mà thôi. Như thánh Inaxiô để Loađdêla, khi suy 
đền hình phạt Thầt-khỏ, thì than thở rằng « Lạy Chúa ! 
tôi cam lòng chịu hệt thầy mọi hình phạt, miễn là cho 
tôi khỏi hình phạt Thât-khổ, thì đủ rồi ! › Chí như kể 
có tội, thì có lây sự mâãt Chúa làm chi đâu, thị như thảo 
giới, mầt hay không cũng như nhau ; cho nên nó xa Chúa 
hằng tháng, mà chẳng ái ngại chút nào, lòng yên như bàn 
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thạch ; nó cách Chúa hằng nắm Immà cũng chẳng một thí 
buồn rầu, mặt tươi như hoa vông, vì trí nó đã ra tôi tăm, 
không hiểu Ð, C. Trời lôi lành là ngần nào. Đền giờ 
lâm chung, mới biềt mnình đã mât Của rầt trọng ; song 
thương ôi ! biềt mà làm chỉ khi ầy nữa ? Có lời thánh 
Anloninô nói rằng Khi linh hồn ra khỏi xác, lên hểu 
biềt Chúa đã dựng nên mình, cho đặng hưởng mặt 
Người ; nên vừa lìa bổ nhục thân, liên bay mau lên như 
chớp, mà kềt hiệp cùng Đầng dôt lành vô cùng, Song rủi 
như linh hồn đang mắc tội trọng, thì Ð. C. Trời đuổi 
nó xuâng hỏa ngục lập tức ; đó là hình phạt rẫt kinh 
khủng. Vậy hệt thây các hình khổ hỏa ngục, thì tóm lại 
trong mẫy tiềng đầu án phạt, Chúa rao ngày công phán 
mà rằng: Ơ loài đữ ! bay hãy lui ra cho khỏi mặt 
Tao ». Ông thánh Gioang-kim-Khẩu suy lời ầy, thì than 
thở rằng Ôi ! thà chịu muôn vàn hỏa ngục, mà chẳng 
thà phải Ð. C. Giêsu ghét ! Xưa khi vua Dayit ra án phạt 
Abxalon không được thầy mặt người nữa, thì hoàng 
thái tử lây làm ưu phiển quá trí, liên cậy kẻ đền tâu 
vua cha, xin ban phép cho mình đặng thầy mặt cha ; 
bằng không, thì xin vua cha hạ lệnh giềt mình chềt đi 
cho rồi còn hơn, Vua Philípphê thứ hai, ngày k'a thầy 
một quan cận thần ở có hơi thât lễ trong nhà thờ, thì 
sắc phạt quan ầy rằng : . Trầm cầm ngươi, tự bậu không 
được yêt kiền Trầm nữa. » Quan ầy nghe lời sắc như 
vậy, về nhà liền phát phiển mà chệt. Vậy con hãy suy : 
Con không đặng thầy mặt cha, tôi chẳng đăng triều yêt 
thiên tử, mà còn ừu sâu phiển muộn đền đổi ầy ; huôồng 
nữa là đền ngày công phán, Chúa ra oai thạnh nộ, mà 
phán lời rầt kinh khủng với kể đữ thể nây rằng : « Đi 
cho khuầt mắt, Tao chẳng còn muôn thầy mặt bay bao 
giờ nữa, » thì nó đau đớn khôn cực biềt là trùng nào l 
(Ó, 1-9), 

Ví như ở đời, cha thác bỏ con, thì tự nhiên con khóc 
than, chẳng biềt bao giờ mà đặng thây mặt cha yêu dâu; 
chồng chềt lhìa vợ, thì thề thường vợ thương tiềc, không 
biêt đời nào mà đặng gặp mặt chồng tình nghĩa ! Kìa thê 
gian không thầy mặt nhau, một buổi trên đât khách, mà 
còn đau đớn thương tiệc đền đổi ñy phương chỉ linh 
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hồn phải trầm luân muôn kiêp đưới hỏa ngục, thì than vàn 
rên siềc lưỡi nào nói xiêt. Mà nều muồn biềt nó than 
khóc vì cớ gì, thì hãy hỏi nó ; ắt nó sẽ nói một đều rằng : 
Ôi trời ôi ! tôi chỉ đhan thân tôi cô quả, vì tôi đã mầt 
Chúa rồi đời đời tôi chẳng còn trông thây mặt Người 
nửa ! Phải „mà linh hồn khồn nạn ầy, còn đặng kính 
mền Chúa, còn đặng vâng theo thánh ý Người, thì còn 
có phước, Song chẳng đặng đâu-; vì nều đặng, thĩ hỏa 
ngục chẳng phải là hỗổa ngục hữa ; nó chẳng còn có lẽ 
theo ý Chúa đặng nữa, vì nó đã làm nghịch cùng thánh ý 
Người ; nó cũng chẳng còn có lẽ kính mền Chúa đặng 
nữa ; song lại ghét Chúa, mà ghét cho đền đời đời kiềp 
kiềp. Khồn thay ! nhìn biệt Ð, €. Trời là Đầng tôt lành 
vở cùng, là Đầng đáng mền yêu vô song, mà bắt nó phải 
ghét Người, thì đó thật là hỏa ngục cho nó mà chớ. Xưa 
bà thánh Catarinà lân kia hỏi ma qui là ai, thì quỈ xưng 
rằng : « Ta đây là thần dữ đã phải phạt, không được 
kính mền Chúa ! » Kẻ dữ cũng sẽ ghét cùng chưởi rủa 
Ð, Œ Trời như vậy, mà trong khi nó xỈ mạ Chúa, thì 
nó cũng nộp rủa những ơn lành Chúa đã ban cho nó 
xưa, như ơn Người đã dựng nên nó, ơn Người đã cứu 
chuộc nó, cùng ơn Người đã lập các phép bí tích ; mà 
nhứt là phép rửa tội, cùng phép giải tội, thì nó chưởi 
rủa một cách riêng ; còn phép Thánh thể thì nó càng 
nộp rủa hơn nữa ; nó ghét hồt thần thánh chẳng trừ 
đầng nào, mà thiên thần Hộ thủ, cùng thánh Bổn mạng, 
thì nó ghét hơn a¡ cả, Còn R,_ T. Ð. Mẹ thì nó gia oán 
hơn hồt, đền Ð, C. Trời Ba Ngôi nó cũng càn ngang 
chẳng chừa, nhứt hạng là Ngôi Hai đã ra đời chịu 
thương khó, chịu đóng đỉnh, chịu đổ máu ra, cùng chịu 
chồt mà cứu lầy nó, thì nó càng lắng nhục không thiều 
lời ! 
LỜI THAN-THỞ 

Ôi ! lạy Chúa tôi ! Chúa là Đầng: tôt lành vô cùng ! 
song biềt mây phen tôi đã đành bỏ Chúa ! vẫn tôi đã 
biêt : hể phạm tội thì rnầt lòng Chúa nặng nề, cùng mât 
ơn nghĩa Chúa, song đôi cũng cứ phạm Ì Öi ! lạy Con 
Đ. C. Trời ! như tôi không thầy Chúa đã chịu đóng đỉnh 
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rên cây thánh giá, như tôi chẳng thây Chúa đã chịu chềt 
vì tôi, thì có lễ nào mà tôi còn dám cả lòng trông cậy ơn 
tha thứ ? Lạy Ð. G. Cha hằng có đời đời ! xin Chúa chớ 
xen xét tội lỗi tôi làm chỉ, một xin hãy đoái nhìn Con 
rầt yêu đâu Chúa, đương mài xin Chúa thương xót đền 
tôi, mà nghe lời Người kêu van, mà dong thứ cho tôi 
cùng. Thật tôi đã đáng sa hỏa ngục dẫn trước đền nay 
không biêt mẫy năm rồi, mà chẳng còn trông kính mền 
Chúa đặng, cũng không bao giờ trông đặng nghĩa lại 
cùng Chúa nữa ! Lạy Chúa ! Tôi đã từ bỏ nghĩả Chúa ! mà 
chẳng xem sao đền sự kính mền Chúa, cho đặng theo 
những sự vui hèn thề gian, thì tôi đã làm sỈ nhục cho 
Chúa quá lẽ ; vậy nên tôi lo buôn đau đớn trên hệt mọi 
sự 1o, Ôi ! thà tôi chồt ngàn lần, còn hơn là sông mà 
phạm tội ! Sao tôi đã ra mù quáng dại đột đền đổi ấy ¡ 
lạy Chúa ! tôi đội ơn Chúa đã ban cho tôi ngày giờ, mà 
đến bồi tội tôi đã phạm. May nhờ lòng nhơn từ Chúa 
thương xót, thì tôi còn ở ngoài vòng hỏa ngục, lại đặng 
kính mền Chúa nữa. Chúa tôi, tôi dóc lòng kính môn 
Chúa ; tôi quyềt trở lại cùng Chúa ngay bây g.ờ, chẳng 
dám lần lữa rày mai, Lạy Chúa nhơn từ vô cùng !l Tôi 
kính mền Chúa, Chúa là Sự Sông tôi, là Của Châu 
báu tôi, là Sự Yêu mộn tôi, cùng là Hồt mọi sự tôi, tôi 
kính mền Chúa. Œ Quan thầy tôi rầt nhơn lành ! xin 
Chúa cho tôi hằng nhớ Chúa đã thương yêu lôi, cho tôi 
chớ bao giờ quên phận tôi đã đăng sa hỏa ngục, để mà 
giục lồng kính mện Chúa luôn, bầu cho tôi hằng đặng 
thưa cùng Chúa rằng : Tôi kính mền Chúa, tôi yêu mền 
Chúa, tôi thương mền Chúa chẳng hề nguôi. 

Lạy Bà Maria là Nữ vương tôi, là Đầng tô: trông cậy, 
cùng là Mẹ tới ! như tôi đã phải sa hỏa ngục, thì chẳng 
còn lễ nào, mà tôi trông kỉnh mền Mẹ đặng nữa ; ơ Mẹ 
lôi, tôi kính mền Mẹ ; nhờ Mẹ giúp tôi, thì tôi trông cậy 
chẳng hề nguôi lòng mền Mẹ, và mền Chúa tôi bao giờ. 
Xin Mẹ phù hộ tôi, và cầu thay cho tôi trước mặt Ð, ©. 
Giêsu cùng. 

đa e2 —Ằ—= 


250 


ĐIỀU GẦM THỨ' HAI MU ƠI BẢY 


Gắm về: Hỏa ngục phạt kẻ dữ: đời đời 
chẳng cùng. 


Lề thứ nhứt thì gẫm Hỏa ngục chẳng c€ó cùng, 
chẳng có hạn, là thể nào. 


Nêu hỏa "gục chẳng phải là đời đời, mà có cùng có hạn, 
thì chẳng còn gọi là hỏa ngục nữa, Vì bât kỳ cực khổ 
chị mây, mà cực mau rồi, khổ chóng hết, thì không cho 
là nặng nề đâu, Ví như người phát mụt nhọt, mà bị 
mổ xẻ ; hoặc phát ung độc, mà phải nung đồt, tuy buổi 
làm thuôổc, nghe đau đớn nhức nhồi hung ; song vì đau 
một chặp một hồi nhức một lát một giây, thì cũng 
không kể là cực lắm cho thiệt. Nhưng nều cứ xẻ cứ đồi, 
lút tuần trót tháng, thì khồn cực biềt là chừng nào ! 
Còn như đổ mắt nhức răng, dâu nhẹ, mà cứ đau đài 
dạc hoài hũy, thì thành ra chịu không nổi, Nỗ nói chỉ 
sự đau lâu, mà chịu không được ; hãy nói việc chơi đó 
đã, mà cũng vừa phân hai phải, thì nghe còn vui ; bằng 
lâu quá, như bội bè hát xướng, mà hát thâm đêm mãn 
ngày, thì sau hềt cũng thành bực bội ; mà nều cứ hát 
dai mãi, thắng nọ qua năm kỉa, thì chẳng còn gì là thú 
vị, chẳng còn ai thích nghe ưng coi nữa. Song hỏa ngục 
thì làm sao ? ở đó không phải coi hát xướng ca đờn gì 
đâu ; cũng không phải đỏ mắt nhức răng một đôi chút ; 
cũng không phải dao xẻ sắt nung gì nữa, bàn là p.ải 
chịu đủ mọi giồng hình khổ, mọi sự đau đớn, mà phải 
chịu cả đêm liền ngày, cho đền đời đời kềp kiềp su II 
20-10). 


Sự đời đời là lẽ đức tin dạy ta phải tin cho vững ; 
chẳng phải là một ý tưởng bông lông, không bằng cứ, 
ai tin ai chăng, thì cũng không can hệ gì đâu ; song thật 
là một lẽ chơn chính, có chứng Ð, C_ Giêsu đã phán 
lrong Kinh thánh nhiều nơi rằng « Ơ' loài vô phước ! 
bay hãy lui ra cho khỏi mặt Tzo, mà vào trong lửa đời 
đời... Quân đữ nâẩy phải chịu hình khổ kiệềp kiềp. (Malt 
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95-41-46), — Phải gia hình nó vô cùng vô tận, (II Thes. 
1-9). — Hột thấy chúng nó phải lửa ướp mà chớ, (Mai. 
9-18), — Lời nây chỉ rằng : Như muỗi ướp cá cho khỏi 
ươn khỏi thúi thể nào, thì lửa hỏa ngục có sức thiêu 
đồt kế dữ, mà không làm cho nó chồt, một giữ nó cho 
sông. luôn cũng thể ầy. 

CŒó ai dại đền đổi ham vui một ngày, mà đành phải 
giam trong ngục tôi hai ba mươi năm sao ?* Còn như 
ở đưới hỏa ngục một trăm năm có chịu nỗi không ? mà 
nói trăm năm cho lâu làm chỉ ? nều ai liều chịu gia 
hình trong hỏa ngục hai ba năm, vì một chút vui hèn 
mà thôi, thì đã cho là dại lắm rồi; huông nữa không 
phải trăm ngàn năm, ức triệu năm đâu; song đời đời 
kiềp kiếp, phải chịu khể hình đau đớn rất rao, mà chẳng 
bao giờ trong cùng, irong bớt, thì điên cuồng biềt là 
dường nào ! Bởi vậy các thánh lúc còn sông ở đời, mà cứ 
khóc lóc, than van, run sợ, không biïềt mình có khỏi mật 
linh hồn hay chăng, thì thật phải lắm, Như đồng chơn 
phước ldaia xưa, dầu đã ăn chay hãm mình, đền tội Ở 
chồn rừng xanh, mà còn chẩy nước mắt than khóc luôn 
rằng «Ôi ! khôn thân tôi, e chưa thoát khỏi án phạt 
đời đời ! » 

LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! giả như Chúa đã quăng tôi xuồng hỏa ngục, 
mà trị tội tôi đã đáng ghe phen ; rồi Chúa lại đem lòng 
thương xót, mà cứu tôi ra, thì tôi đã mang ơn Chúa biềt 
bao nhiêu, và từ đó tôi đã phải nong công ra sức mà sông 
thánh biệt chừng nào ! Phương chỉ Chúa đã lầy lòng 
nhơn từ quá hậu mà gìn giữ tôi cho khỏi hỏa ngục đền 
bây giờ, thì tôi càng Phải liệu ăn ở làm sao cho xứng ơn ? 
Qó khi tôi còn cả lòng chọc cơn giận Chúa, mà ớp Chúa 
phải phạt hẳn tôi xuông ngục ầy, để chịu nung nướng 
với những kể ghét Chúa, cho xáp mặt biệt bao nhiêu 
người, xưa đã phạm tội ít thua tôi, hay sao ? Thương 
ôi ! lạy Chúa Cứu chuộc tôi ! vồn xưa nay tôi đã ăn ở 
thể nây, là đôi chẳng dùng ngày giờ Chúa ban cho, mà 
khóc lóc tội lỗi tôi, một dùng mà chọc cơn ngãi nộ Chúa 
hơn nữa. Vậy tôi đội ơn Chúa lòng lành vô cùng đã nín 
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nhịn tôi bây lâu như Chúa chẳng phải là Đầng 
nhơn từ vô cùng, thì lễ nào mà Chúa nhịn được như 
vậy ? Nay tôi hềt lòng cám đội ơn Chúa đã chờ đợi tôi 
đền rày ; mà nhút là tôi cám ơn Chúa soi sáng tôi bây 
giờ, cho lôi rõö.biồt tôi đã trót dại mà phạm tội vô sô, làm 
mầt lòng Chúa đường ầy ! Lạy Ð, C. Giêsu ! tôi chê ghét 
cùng ăn năn hồt lòng ; vì sự thương khó Chúa, xin Chúa 
thứ tha tôi, và giúp tôi đừng còn làm mât lòng Chúa 
nữa ! Bây giờ tôi phải lo sợ, kẻo rủi còn phạm lại một 
tội trọng nữa, thì chắc Chúa sẽ bỏ dứt tôi không tha đâu, 
Ôi ! lạy Chúa ! xin Chúa hằng để sự sợ ầy trước mắt tôi 
luôn, hầu khi ma qui đền cám dỗ tôi tái phạm, cho tôi 
thây mà dựt mình lo giữ. Lạy Chúa ! tôi kính mền Chúa, 
tôi dóc lòng chắng còn bỏ Chúa nữa ; xin Chúa phù hộ 
Lôi cùng, 

Lạy R. T, Nữ Đồng trinh Maria ! xin Mẹ giúp đỡ tô:. 
Xin Mẹ ban phép cho tôi hằng chạy đền cùng Mẹ, trong 
mọi cơn cám đổ, hầu cho tôi khỏi mầt lòng Chúa tôi. Lạy 
Bà Maria ; Mẹ là Đầng tôi trông cậy ! 


— 


Lễ thứ hai thì gẫm  Hỗa ngục phạt đời đời kiềp kiềp 
thì nặng nề là đường nào. 


Một phen đã sa xuông hỏa ngục, thì như đá chìm đáy 
biển, đời đời chẳng ra khỏi đăng. Vua thánh Davít xưa 
suy đền đều y, thì run sợ mà than rằng «Lạy Chúa ! 
xin Chúa chớ chôn tôi dưới vực thảm sâu, và xin Chúa 
chớ niêm phong miệng giềng hỏa ngục lại mà đậy tôi ! » 
(Ps, 68-16). Ây vua thánh sợ sa xuðng hỏa ngục, rồi không 
khi nào ra khỏi đó đặng nữa, vì kể đữ vừa té xuồng 
giồềng sâu hình khổ, thì miệng giềng liền bít lại, chẳng 
bao giờ hé ra nữa. Như lời ông Budêbiô rằng : Hỏa ngục 
có cữa vào, mà không có cữa ra. Ông ầy cũng cắt nghĩa ]ời 
vua thánh Davít rằng một khi kẻ đữ đã lọt xuông khỏi 
miệng gớm ghiềc hỏa ngục rồi, thì trên bít lại, còn dưới 
thì hả ra, mà nuôt lần kẻ đữ xuông, không khi nào cùng. 
Bao lâu kẻ có đội còn sông ở thề, thì còn 6ó lễ trông 
cậy trở lại đặng luôn ; song rủi chềt khi còn mắc tội trọng, 
thì liên mât hêt mọi sự trông cậy mà chớ, (Prov. 11-7). 
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Phải mà kể dữ còn trông huyển đặng để đưa đổi mình, 
thì cũng có lề đỡ nuộc ra một thí ! như người bị thương 
nặng, liệt giường liệt chiều, thây thuôc đã hồt phương 
chạy đài ; song người bệnh cứ đồi mình trông khá, mà 
an ủi mình rằng Có khi may gặp thấy gặp thuôc, mà 
lành đặng biệt chừng đâu ? hay là như tù phạm đã 
phải án phát binh chung thân, sơng cũng cứ trông mây 
trông gió, mà an tủi mình cho đỡ nước miềng rằng : may 
gặp hông ân đại xá, mà thoát đặng vòng thiềt tỏa cũng 
có, nào ai biềt ? Tù phạm thề gian còn trông có lẽ mặc 
may đặng ; chí như kể đữ mà đã phải án giam trong hỏa 
ngục vĩnh viễn, thì vô phương đào thoát ; phải chị còn 
hứa chừng đưa đổi mình đặng thể ây, thì đã khá rồi ! 
song thương ôi ! không đặng đâu vì đưới hỏa ngục không 
hề nghe tiềng « Trông cậy » trông thiệt cũng không, mà 
trông giả cũng không ; còn tiềng « Ai biềt » tìm khắp 
cả hỏa ngục cũng chẳng bao giờ thây, vì Chúa nhứt định 
trị nó cho đền đời đời, (Ps. 49-21). Ấn phạt kẻ đữ phải 
van khóc rên siềc đời đời giữa vực sâu đây tràn muôn sự 
đau đớn, thì nó hằng thây trước mắt luôn, chẳng khi 
đừng, (Dan, 12-2), Vậy kẻ dữ chẳng những phải chịu gia 
hình, hằng giây hằng phút mà thôi, song lại phải chịu 
hành hình, liên phút liên giây, cho đền đời đời vô cùng, 
nên nó phải than thân trách phận rằng Sự cực tôi chịu 
bây giờ, thì tôi còn phải chịu luôn luôn, chẳng hay cùng 
chẳng hay hềt. Như lời ông Tertulianô nói rằng : Kẻ dữ 
hẳng than van kêu khóc mãi mải, chỉ vì thầy sự đời đời 
nặng nề quá đổi mà thôi ! 


Vậy ta hãy kêu xin cùng Chúa như thánh Augutinô xưa 
rằng (Lạy Chúa, xin Chúa hãy đôt, hãy xé tôi, xin Chúa 
đừng dung tôi ở đời nầy, miễn là Chúa tha phạt tôi đời 
sau muôn kiềp, thì đã bội. Những sự khôn khó đời nầy 
chóng qua mau hồt ; mà hình phạt đời sau, thì chẳng 
baơ giờ hềt, không khi nào cùng. Như lời vua thánh 
Davít than thở rằng : Mũi tên Chúa bắn vào liền bay 
qua, còn tiềng Chúa như đtiềng sầm sét, đội quanh trong 
vòng nong vậy.» (Ps, 76-19). «Mũi tên Chúa bay qua », 
nghĩa ]à các sự tân toan khó đời nây chóng hồt ; còn 
‹ tiềng sẵm sét » là tiềng Chúa rao án phạt tội nhơn trong 
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ngày công phán ; « dội quanh trong vòng nong », ý rằng 
không khi nào giáp múi, chẳng bao giờ cùng vòng, Vậy 
la hãy sợ hình phạt đời đời cho lắm ; tạ hãy sợ tiềng 
sâm sót, là tiềng Quan Đoán chí công phán ra trong ngày 
tân thề, mà rao án phạt kẻ đữ muôn kiềp rằng : « Ơ 
loài khôn nạn, bay hãy lui ra cho khỏi mặt Tao, mà 
xưông trong lửa đời đời » ! (Mat_ 25-41). 


Song hoặc có kẻ hèn tin mà nghỉ rằng : nói gì nghe đữ 
vậy 1 phạm tội có một buổi, mà phải phạt muôn đời, thì 
làm sao cho nhằm phép công bình ? Đây ta xin hỏi lại 
rắng : chớ thì kể phạm tội, vì bam một chút vui hền 
trong giây phút, mà cả gan mắt lòng Đâầng oai nghỉ vô 
cùng, lẽ ây làm sao ? Hãy nghe lời Thánh Tôma giäi rằng 
Chính phép công bình người thề, thì chẳng xét tội phạm 
lâu mau, mà luận phạt đâu ; một chiêu theo tội nặng 
nhẹ mà kềt án, xem như người phạm tội sát nhơn trơng 
giây phút, mà phép nước phạt mãn đời, thì nào ai đấm 
nói luật nước, là luật chẳng công ? Vậy phạm một tội 
trọng, mà phạt xuông hỏa ngục, thì cũng chưa đủ, vì 
theo lời thánh Bênađinô Xinêa đạy, thì tội phạm đền Đầng 
oai nghỉ vô cùng, ắt tội thành nặng vô cùng, nên cũng 
phải chịu hình phạt vô cùng, mới là cân xứng. Song 
ông thánh Thôma tiền sĩ luận thêm rằng bởi chưng loài 
người là loài thọ sinh, thì không lẽ chịu nổi hình phạt 
nặng vô cùng đăng, nên Ð. C_ Trời phải lầy phép công 
bình, mà trở hình phạt nặng vô cùng, ra hình phạt lâu 
vô cùng mà chớ. 

Vã lại hình phạt hỏa ngục cân phải đời đời, thì mới 
hợp lẽ, vì kể đữ ở frong hỏa.ngục đã hềt buổi ăn năn, 
chẳng còn thề lập công đền tội đặng nữa, Đời nây là 
chôn chiên trường, đương lo thắng bại, nên kẻ có tội mà 
thật lòng hôi cải, thì còn có thể nhờ công nghiệp Ð. Œ. 
Giêsu, mà đền bồi tội lỗi mình đặng ; còn đời sau là buổi 
chiền tranh mãn cuộc, hềt thì cẢi quá, nên kể đữ chẳng 
còn nhờ đặng công nghiệp Chúa nữa ; như vậy thì nó 
không còn phương gì, mà làm cho Chúa hạ cơn giận 
xuông đặng ; mà hể cơn thạnh nộ Chúa chẳng nguôi, thì 
tội nó cứ còn mãi mãi, nên Chúa phải phạt nó đời đời, 
(Đs. 48-8). Bỡi đó ông Vinseniê Bôvê rằng : Ở đưới bỏa 
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ngục, thì tội không khi nào đến bồi đặng nữa, cho nên 
lội phải chịu phạt đời đời mà chớ ; đều ầy cũng hiệp ý 
ông thánh Augutinộ, vì kẻ đữ ở trong hỏa *ngục, chẳng 
còn có thể ăn năn thông hôi đặng nữa, nên Ð. C. Trời 
phải phạt nó muôn. kiềp chẳng cùng, (Mai, 1-4) Mà cho 
dầu Chúa muôn tha, thì kẻ đữ cũng chẳng hề chịu làm 
hòa, bởi ý xầu nó hằng cô chầp, quyềt một lòng ghét 
Chúa chẳng hề thôi ; như lời thánh Innôxenxiô thứ ba 
nói rằng : « Kẻ đữ trong hỏa ngục chẳng chịu hạ mình 
xuông bao giờ, song càng lâu càng thêm bạo ngược kiêu 
căng. » (De cont. m. 13. c. 10). Vì vậy, lòng xầu nó thành ra 
chứng bât trị, bỡi nó không chịu chữa cho lành mà chớ, 
(ler, 15-18), 
LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng Cứu' chuộc tôi ! nêu bây giờ tôi đương hì 
hụp dưới hỏa ngục, như tội tôi đã đáng, ắt tôi. cũng 
phải cô chầp trông sự ghét Chúa, là Đầng đã chịu chật 
vì tôi. Ôi ! hỏa ngục khôn nạn chi lắm bây ! vì ở đó tôi 
phải ghét Chúa, là Đầng đã thương đôi dường ây, là 
Đằng nhơn từ vô lượng, tôt lành vô biên, là Đằng 
đáng mền yêu vô cùng ! Vậy nều tôi phả: sa hỏa 
ngục, thì tôi cũng phải lâm cảnh rât khôn nạn, đền đổi 
tôi chẳng còn muôn ơn dong thứ nữa, là ơn Chúa sẵn 
lòng ban cho tôi bây giờ, Lạy Ð. ÓC Giêsu, tôi đội ơn Ghúa 
lòng lành vô cùng đã thương xót tôi, mà cho tôi còn 
phương trông ơn tha thứ, còn trông kính mền Chúa, thì 
tôi quyềt lòng làm hòa cùng Chúa, quyềt lòng kính mền 
Chúa. Chúa sẵn lòng rộng dung cho tôi, thì tôi cậy công 
nghiệp Chúa, mà xin Chúa thứ tha cho tôi. Ơ Đầng lòng 
lành vô cùng ! tôi ăn năn về mọi tội tôi đã phạm mât lòng 
Chúa, xin Chúa thứ tha cho tôi cùng, Tôi kính mền Chúa 
hềt linh hôn tôi, Ôi ! lạy Chúa ! Chúa đã làm sự gì dữ 
cho tôi, mà tôi phải ghét Chúa đời đời, như kẻ nghịch 
thù tôi thể ây ? Lạy Chúa ! nào có ai nghĩa thiệt với 
tôi mà đã chịu nhiều nổi khôn cực như Chúa đã chịu 
vì phân rổi tôi sao ? Xin Chúa chớ để tôi còn mât ơn 
nghĩa Chúa, còu mât lòng kính mền Chúa nữa ; tôi 
nguyễn thà chềt, mà chẳng thà lâm đều khôn nạn đường 
ầy. 
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Lạy Bà Maria ! xin Mẹ lây áo ngoài của Mẹ, mà trùm 
phủ tôi, cho tôi khỏi xuông phải gió độc làm cho tôi 
trở lòng phỏn nghịch cùng Chúa và ®. Mẹ. 


Lễ thứ bưu thì gẫm : Hỏa. ngục cứ phụt mội, mực 
luôn chẳng hê gia giảm, là thỷ nào. 


Ớ thộ gian nây, kẻ có lội không sợ chi cho bằng sợ 
chồt ; mà trong hỏa ngục lại chẳng ước ao gì, cho bằng 
ước ao chối, như lời Thánh kinh rằng « Nó tìm k.ềm 
sự chồt mà chẳng gặp ; nó ước ao chềt mà chẳng đặng 
như ý bao giờ. » (Apoc. 9-6), Bởi đó thánh Hiểrônimô 
than rằng: Ôi ! xưa ở đời kể có lội xem sự chột làm 
một họa rÃt to; mà rày ở dưới hỏa ngục, thì nó lại lầy 
sự chềt làm một phước rầt lớn, Vua thánh Davít lại 
nói rằng : « Sự chềt là của nuôi kẻ đữ trong hỏa ngục, 
(Ps. 48-15). Ông thánh Bênađinô cắt nghĩa đều ầy rằng : 
khác nào trâu bò ăn cỏ, thì chỉ rứt hớt đọt non, còn rễ 
thì chừa lại ; cũng xậy, sự chệêt giềt kế đữ hằng giây 
hằng phút, song không giồt cho đứt nau, cứ đế nó sông 
lai đai mãi mà chịu gia hình muôn kiêp, Vì vậy thánh 
Ghôrêgôriô suy rằng Kẻ đữ phải lứa đồt chồt ngầt ngư 
mỗi giây mỗi phút mà không chềt cho đứt đọc bao giờ. 


Như ở đời thầy ai đau quá, chịu không nổi mà đứt 
hơi, thì người ta đều đem lòng thương xói; còn kẻ dữ 
dưới hỏa ngục phải đau đớn liên liên chẳng khi đừng, 
mà nào có một ai cảm động đâu !I thật không. Xưa 
hoàng đồ Jênon phải giam trong ngục tôi, thì cứ kêu 
rêu mãi rằng: «‹ Xin thương mở cữa cho tôi cùng, song 
chẳng ai động tình thương xót ; vua thầy thiên hạ lơ 
tai, thì cực lòng đên đổi cắn hồt thịt cánh tay mĩình 
mà chềt, Kẻ dữ ở trong hỏa ngục cũng kêu van như 
vậy ; mà không ai đền cứu, cũng chẳng ai thông tình 
chút nào. 


Mà phải chịu thể ñy cho đền bao lâu phải chịu đời 
đời ! kiềp kiềp ! Trong 'sách thiêng liêng của thầy Xcnhơry 
Hậu điã làm có thuật rằng xưa ở thành Lamả, có một 
người bị ma qui ám: ; khi thầy cả làm phép qrừ qui, thì hỏi 
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ma quÌ phải ở trong hỏa ngục bao lâu ; qui liền nỗi cuồng 
đập bàn đập ghê mà rằng «đời đời ! kiệp kiềp l» cả 
thành mắng tin ầy đều kinh khiềp quá lẽ, đền đổi nhiều 
sĩ tứ đương học tại trường Lam lúc đó, đua nhau vội 
vàng đi xưng tội chung trót đời, cùng ra sức ăn ở sôi 
sắng hơn trước, vì khiệp sợ bai tiềng ma quỉ nói đời 
đời !- kiềp kiềp ! mà chớ. 


Thương ôi ! Giudà khôn nạn là đường nào ! nó chịu 
hỏa ngục đã gần hai ngàn năm rồi, mà như mới chịu 
vậy ! vô phước thay Caïn ! nó phải lửa thiêu nó hơn năm 
ngàn năm nay, mà ngọn lửa còn hàng như mới nhcn 
vậY ! Có ngày kia người ta hỏi một thằng quÌ khác rằng 
Mây vào hỏa ngục đã mầy lâu rồi ? Qui liên rằng «Mới 
bữa qua !» người ta lại hỏi rằng mây phải phạt đã 
ngoài năm ngàn năm rồi, mà mây nói « mới bữa qua » 
làm sao ? mạ qui liền thở dài mà đáp rằng : «Ôi ! nều 
các người hiểu đặng sự đời đời là đi gì, thì mới biềt rõ 
năm ngàn nắm đưới hỏa ngục, mà sánh với sự đời đời, 
ất cũng hãy còn thua một giây trên thê gian ». 

Giả như thiên thân đền truyền cho kế đữ rằng nước 
dưới biển cả bầu trời kể được bao nhiêu giọt, cây trên 
rừng khắp thề giới đềm được bao nhiêu lá, cất ngoài 
bãi cùng tứ phương toán được bao nhiêu hột, thì mây 
phải ở drong hỏa ngục bầy nhiêu đời rôi mới được ra, 
ắt kẻ đữ sẽ lầy làm vui mừng khoái lạc, hơn là người 
ăn mày, mà nghe tỉn mình được làm vua bội phần, Song 
đưới hỏa ngục chẳng có sự trông cậy như vậy đâu ; vì 
dâu đã chịu hình khổ muôn đời rồi, thì cũng còn phải 
chịu muôn muôn đời nữa, chẳng cùng chẳng hồt mà 
đường như mới chịu vậy, Phải chi kẻ đữ trong hỏa ngục 
xin đặng cùng Chúa đều nầy : Lạy Chúa ! Chúa muồn gia 
tng hình khổ cho tôi chừng nào theo ý Chúa, Chúa 
muôn phạt tôi lâu mầy mặc ý Chúa, tôi cũng cam chịu ; 
miễn là Chúa phạt tôi cho có cùng có bạn mà thôi, thì 
ắt nó lầy mình làm có phước biêt là ngắn nào ! Song 
đều ầy chẳng xin đặng đâu ; vì hỏa ngục chẳng có cùng 
chẳng c hạn bao giờ ; một nghe tiềng loa công thẳng 
Chúa thổi thường xuyên bên tai rằng : luôn luôn ! mãi 
mãi ! đời đời ! kiềp kiềp ! mà thôi, 
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Nềa kẻ dữ trong hổa ngục hỏi ma quỈ rằng Về đêm 
nầy, mẩy nghĩ làm sao ? (Is, 91-11). Bao giờ đêm nẩy sẽ 
hềt ? Khi nào tiềng loa nấy hềt thổi ? Bao giờ tiềng tru 
nọ hôi nghe ? Chừng nào mùi hôi kia hêt ngửi ? Lúc 
nào ngọn lửa nẩy hềt đôt ? Bao giờ hềt caju những 
hình khổ ầy thì qui liền trả lời rằng : Chẳng hề hệt bao 
giờ. Thề thì còn lâu cho đền khi nào ? cho đền xời đờ: ! 
kiếp kiệp ! 

Ôi ! Lạy Chúa ! xin Chúa khẳng khai quang cho nhiều 
ké đương còn tôi tăm mù quáng, đương còn cứng lòng 
chấp mê trong đàng tội lỗi, mà có'ai nhắc nhủ khuyên 
lơn trở lại, để lo phần rỗi mình, thì trả lời rằng : thong 
thả, có sa hỏa ngục đâu, mà lo cho gầp làm cài ? Hễ 
đền buổi lo, thì lo một chút cũng đủ rồi ! chỉ mà sợ cho 
lắm ? Thương ôi ! ở đời nảy mà anới lạnh hơi một thí, 
thì chịu đà không nổi ; mới hơi nóng nóng, thì đã kêu 
van ; mới phải một vài roi, thì đã la trời ; mới bị một 
lời sỉ nhục, thì gan đã lồi lên cửa cỗ mà sao lại cam 
lòng lặn lội giữa biển lửa hỏa hào, đành chịu ma qui 
xỉ vả giày đạp, chẳng lo Ð. Q, Trời bỏ, không kể thiên 
hạ từ, cho đền đời đời k'ềp kiềp, thì có khôn nạn không ? 


LỜI THAN-THỚ 


Q' Cha nhơn từ lân mẫn ! Cha chẳng bỏ kể tìm đền 
cùng Cha ! (Ps, 9-1l). Xưa nay tôi đã xây lưng cho Chúa 
ghe phen, mà Chúa cũng không nở bỏ tôi ; bây giờ tôi 
xin trở về cùng Chúa, thì xin Chúa chớ từ rãy tôi. Ơ 
Đẳng tôt lành vô cùng Ì tồi ăn năn vì đã để duôi ơn 
Chúa, đã liêu mắầt nghĩa Chúa, che được một chút vui 
hèn như không vậy. Xin Chúa nhìn xem thương tích Con 
Chúa, mà ngho lời Người nài xin Chúa thứ tha cko tôi, 
Ôi ! xin Chúa đong thứ cho tôi cùng ! Lạy Đầng Cứu 
chuộc tôi ! Xin Chúa cho tôi hằng nhớ những sự đau 
đớn Chúa đã chịu vì tôi, hằng nhớ Chúa đã thương yêu 
tôi quá bội, và hằng nhớ tôi đã bạc ngãi cùng Chúa, nên 
đã đáng sa hỏa ngục nhiều phen ; xin cho tôi hằng nhớ 
các đều ầy khắn khắn trong lòng, mà lo buôn khóc lóc 
mọi tội lỗi tôi đã phạm, hầu cho tôi đặng cháy lửa kính 
mền Chúa một ngày một hơn. Ôi ! lạy Ð. C_ G'êsu ! khi 
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lôi suy đền tội tôi đã đáng chịu thiêu đồt bầy lửa trong 
hỏa ngục, mà chịu cho đền đời đời cũng đáng ; khi tôi 
nhớ đền Chúa đã chịu chềt cho đặng cứu lầy tôi, mà 
hắn thật tôi đã đặng khỏi, nhờ lòng lân mẫn Chúa dường 
ây, thì lẽ nào mà tôi chẳng cháy lửa kính mền Chúa sao ? 
Nồu bây giờ tôi đương ở trong hỏa ngục, thì tôi phải 
phạt ghét Chúa, mà ghét Chúa cho đền đời đời , song 
may phước tôi còn s2ng ở thề, thì tôi quyệt một lòng 
kính mền Chúa luôn ; tôi trông cậy ơn ầy vì công nghiệp 
máu thánh Chúa, Chúa thương tôi, tôi cũng mền Ghúa. 
Nều tôi chẳng bỏ Chúa thì Chúa cứ thương tôi 
luôn ; ôi ! lạy Chúa Cứu thề ! xin Chúa Cứu tôi cho 
khỏi sự khôn nạn nẩy là bỏ Chúa, rồi xin Chúa pàaân 
định việc tôi theo thửa ý Chúa, Thật tôi đáng chịu mọi 
hình khổ, mà tôi xin cam chịu, miễn là xin Chúa gìn 
giữ tôi cho khỏi sự khôn nạn mắt lòng kính mền Chúa 
mà thôi. 

Lạy Ð, Bà Maria là chồn tôi nương ân ! ghe p..en tôi 
đã làm cho tôi phải sa hỏa ngục, mà Mẹ đã cứu tôi cho 
khỏi biềt mầy lần rồi ! ôi ! xin Mẹ khẳng gìn giữ tôi từ 
rày khỏi sa phạm tội, mà mầt nghĩa cùng Chúa, lại phải 
sa hóa ngục nữa, 

—————>$—- 


ĐIÊU GẪẦM THÚ' HAI MƯƠI TÁM 


Gẫm về: Kẻ dữ: trong hỏa ngục, phải lương tâm 
cắn rứt nhiều nỗi. 


L thứ nhứt thì gẫm: Kẻ dữ thây mình rày phải phạt 
nặng nề rnuôn kiềp, tại xưa đã ham mê những sự 
sung sướng rác thịt, một nhăấy chẳng đáng chỉ, thì 

nó hằng rên siềc, là thể nào, 


Có lời Thánh kỉnh rằng : «Con sâu mà rúc ráy nó, thì 
chàng chềt bao giờ. » (Marc. 9-7), Thánh Tôma cắt nghĩa 
lời ầẦy rằng Con sâu chẳng hề chồt đó, chỉ sự cắn rứt 
trong lương tâm, làm khồn kẻ dữ dưới hỏa ngục đời 
đời, Lương tâm sẽ rúc rỉa kể đữ khôn cực trăm đường ; 
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song có ba đều nẩy làm khồn kế đữ hơn cẢ : một là 
nhớ đền mình rày phải phạt nặng nề muôn kiềp, là tại 
xưa đã ham mê những sự vui sướng xác thịt một nháy 
chẳng đáng chỉ ; bai là nhớ đồn những việc xưa mình 
phải làm, cho đặng rỗi linh hồn, thì ít oi để dàng lắm ; 
ba là nhớ đền mình đã phải mẫt Của trọng vọng châu 
báu vô cùng. 


Trước hệt kẻ dữ phải khôn cực, vì nhớ đền mình đã ham 
mô vui hèn một nháy, mà đời đời phải mâẫt linh hồn. 
Sách thánh thuật chuyện ông Edau xưa, bỡi thèm một 
bát cháo đậu, mà bán chức trưởng nam ; sau rồi mới 
biệt mình vì đó mà mang hại, thì đau đớn tiềc nuôi cho 
đên đổi nhảy lông nhảy phách hầm hét, Gen, 27-34), Ôi I 
kể dữ khi nhớ lại mình xưa ở đời, vì ham một đôi chút 
vui sướng xác thịt chóng qua, mà phải mâẫt thiên đàng, 
mãt phước vô cùng, còn phải gia hình đời đời trong hỏa 
ngục nữa, thì nó tru la gâm hót biệt là chừng nào ! 
nó rên siềc khóc la cách căy đẳng, hơn Gionatha thuở 
xưa muôn phân, Sách thánh kể lại tích G/onatha con 
vua Saolê, xưa phạm luật binh, mà ăn một chút mật 
ong, tức thì vua cha lên án trảm quyệềt. Gionatha liên 
than van.kêu khóc rằng Tôi chỉ nềm có một tní mật 
mà phải chệt ! 

Ôi ! kẻ đữ trong hỏa ngục, khi nhớ đền nguyên đo, 
mà làm cho mình phải phạt đời đời, thì nó sẽ paải buôn 
rầu biềt là chừng nào I Hiện ớ trên thề tạm nây đây, 
đời ta sông cợ năm sấu mươi năm mà ngó có ra lồi 
gì ? chẳng qua là một giầc chiêm bao, dường bằng giây 
phút thay ; huông nữa kẻ đữ ở dưới hỏa ngục, là chỗn 
đời đời, thì hạng năm sấu mươi năm có kế vào đâu ; 
vì đầu đã chịu khổ mầy muôn đời rồi, mà cũng như 
mới khỉ đầu vậy. Mà nói chỉ chuyện năm sáu mượi năm 
ở hỏa ngục, là nơi phải khôn cực liên không nghỉ, đã cô 
nhiên ; ta một hỏi đều nấy : sông ở đời năm sáu mươi 
năm, mà có chắc được thỏa lòng cho trọn luôn chăng ? 
Kể theo tội rà bổ Chúa, thì có chắc đặng hưởng toàn 
một sự sướng trong đàng tội lỗi luôn không ? lại những 
sự thích tình phi chí bởi tội mà ra có bền đặng lâu 
không ? chắc không, bầt quá được một chặp một hôi mà 
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thôi ; rồi bao nhiêu ngày còn sông xa Chúa, thì bầy nhiêu 
ngày ưu tư phiển muộn mà chớ. Vậy những buổi vui 
sướng chóng qua ầy, sẽ làm ích gì cho kẻ sả hỏa ngục? 
Còn chính tội nó phạm sau hồt, mà làm chơ đây lường 
đủ sô, nên cớ cho nó phải hư mắt, thì có giúp nó được 
chút gì, một cách riêng chăng ? Như vậy, thì nó sẽ trách 
mình rằng: Ôi Ì mê chỉ một chút sung sướng chẳng 
đáng gì ham chi một thí vui xác thịt như loài vật, vừa 
nềm vừa tan như gió, để rày phải thiêu đôt trong l 
lửa nồng nàn nây muôn kiệp, chẳng còn trông gì nữa, 
thiên hạ bỏ đã đành, mà Chúa cũng từ cho đền đời đời, 
thì tôi khồn nạn là trùng nào Ì 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! xin hãy khai quang cho tôi rõ biềt tôi đã 
làm đều phi pháp mầt lòng Chúa, mà đáng phạt đời đời 
trong hỏa ngục. Lạy Chúa tôi ! tôi thầy tôi đã mẫt lòng 
Chúa, thì tôi lầy làm đau đớm lắm, song đau đớn mà 
vui mắng : vì nều Chúa đã bỏ tôi xuông hỏa ngục cho 
xứng tội tôi, mà tôi nhớ đền sự tôi đã mắt linh hồn, 
vì một thí vui hèn không đáng chỉ, thì tôi phải lương 
tâm cắn rứt khôn cực, thật mãầy hỗa ngục sánh cũng 
chẳng bằng ; song ở đời nẩy, nều tôi lo buồn vì tội tôi, 
thì sự lo buồn ầy rât đổi có phước, vì làm cho tôi trông 
ơn tha thứ, như lời Chúa đä hứa khoan dung chỏ kể 
thật lòng hồi cải Ôi ! Lạy Chúa đẩy lòng lân mẫu ! tôi 
đau đớn vì đã làm sỉ nhục cho Ghúa; tôi vui lòng chịu 
sự đau đớn Äy; mà xin Chúa cho tôi đau đớn thêm 
luôn, cHò đền chồt mữa, hầu tôi đặng khóc lóc tội tôi 
chẳng khi đừng. Lạy Ð. C_ Giêsu ! xin thứ tha cho tôi 
cùng ! Lậy Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa bởi lòng thương 
tôi, nên chẳng kể chi thân Chúa, mà đành lòng chịu chêt 
cách đau đớn, để cứu tôi cho khổi hỏa ngục, thì xin 
Chúa hãy thương xót lầy tôi ! xin Chúa chơ tôi thường 
bữa ăn năn tội tôi đã mâầt lòng Chúa, cừng hằng cháy 
lửa kính mện Chúa, là Đầng đã thương tôi quá bội, đã 
nhịn nhùc tôi. quá chừng mà chẳng phạt tôi, lại còn 
ban ơn soi sáng cho lôi hơn nữa ! Lạy Ð. © Giêsu ! tôi 
đội ơn Chúa, và kính mền Chúa ; tôi kính mền Chúa 
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hơn yêu mình tôi ; tôi kính mền Chúa hột lòng. Chúa 
chẳng chê bỏ kẻ có lòng mện Chúa bao giờ ; tôi kính 
mền Chúa, xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt Chúa, Vậy 
xin Chúa hãy chịu lây tôi, mà chớ để tôi còn phải mầt 
Chúa nữa. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! xin Mẹ nhận lây tôi làm 
tôi tá Mẹ ; xin Mẹ giúp tôi giữ nghĩa cùng Ð, C. Giêsu 
là Con Mẹ cho bến chặt, Mẹ hãy xin Người thứ thạ cho 
lôi, cùng ban cho tôi đặng bền lòng kính mền Người 
hồt đời tôi. 


Lễ thứ hai thì gẫm : Kẻ dữ nhớ lại những việc 
zưa mình phải làm, cho đặng rỗi linh hồn, 
thì it oi dễ dàng, nên nó hằng phàn nàn 
là thể nào. 


Có lời thánh Tôma rằng : Kẻ đữ Hãy đều nấy làm khôn 
cực hơn hồi, là phần thì thầy mình, rày piái phạt trong 
hỏa ngục, vì một thí vui hèn ; phần thì nhớ lại xưa ở 
đời, nêu mình muồn đặng phần phước trên thiên đàng, 
thì để lắm, Vậy lương tâm nó cứ cắn rứt, vì nhớ đền 
những việc xưa mình phải làm, cho đặng rỗi linh hồn, 
thì ít oi, lại chẳng khó nhọc gì, nên nó hằng thốn thức 
quá đổi, Xưa có một người đã phải sa hỏa ngục, bữa 
kia hiện về nói với ông thánh Humbertô rằng Ở trong 
hỏa ngục, tôi chỉ lây đều nây làm khôn cực lắm, là 
hằng nhớ đền tôi phải trầm luân khôn nạn, tại xưa ham 
mê một thí vui giả xác thịt ; phải chỉ khi tôi còn sÔng 
ở đời, đã chịu khó một chút, mà lo phần rỗi, thì đền 
đổi chỉ mà rày phải khôn nạn thể nẩy, Vì vậy kể đữ 
sẽ phàn nàn rằng Phải mà tôi đã hãm cẩm con mắt 
đừng xem đều nọ ; phải mà tôi đừng vị nể người kìa ; 
phải mà tôi đä trồn địp nẩy, đừng bạn bè cùng người 
ầy, đừng lui tới hội tê, đừng väng lai đám khác, thì có 
đâu mà phải mầt linh hồn ! Phải chị tôi đã xưng tội 
chịu lễ thường tuần ; phải chỉ tôi đã vào các hội lành ; 
phải chi hằng ngày tôi đã lo suy gẩm ; phải chị tôi đã 
siêng năng đọc kinh cầu nguyện ; phải chị tôi đã phú 
thác mình trong tay Ð. © Giêsu cùng Ð Mẹ, thì lẽ gì 
mà sa đi ngã lại, đền phải chềt trang vòng tội lỗi mà 
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phải khôn cực như vầy ! Tiềc thay ! đã ghe phen tôi đóc 
lòng làm các đều ầy, mà cũng đã ghe phen lơ đi chẳng 
giữ ; hoặc có lần đã ra tay làm, sơng rôi lại bỏ trớt; ây 
tại đó, mà tôi phải hư mầt *kiềp kiệp. 

Nó còn nhớ đền, xưa mình cũng đã tầng thầy, anh 
em bạn hữu ăn ở đạo đức sôt sắng, mên gương tôi cho 
mình soi, mà bắt chước ; song mình chẳng thèm ngó 
Lới, nhứt là nó nhớ lại, xưa mình đã đặng ơn Chúa rộng 
ban, bội hơn kẻ khác, để giúp mình lo việc rỗi linh hồn 
phần xác đặng sức khỏe sông lâu, khắm ăn khẳm mặc ; 
phần trí đặng tam tư xuẫt chúng, nều biềt dùng nên, 
thì đã đủ mà nên thánh ; phân hồn đặng ơn Chúa sáng soi 
giục bảo, trong bầy nhiêu năm, thật đã quá nhiều, mà 
lập công đền tội ; song mình đã chẳng dùng các ơn ây, 
cho đặng cải đữ về lành, thì rày bột buổi, nên lương tâm 
nó càng cắn rứt nhức nhồi hơn nữa, 

Thương ôi ! kẻ dữ chỉ biềt mình, phải lâm cảnh sầu khổ 
khôn crc thể ầy, cho đền đời đời, mà hềt buổi xây trở, 
hồt phương cầu cứu, mọi sự đã mật hồi rồi, thì nó kinh 
hoàng sửng sôt ! Ôi I khi kẻ dữ thây ngày giờ mình đã 
qua rồi, chẳng còn thề mà sửa lại sự tai bại, mình phải 
mang muôn kiềp, thì khi ầy, hẹt thảy mọi ơn lành nó 
đã đặng lúc còn ở thê, đều trở nên như mũi tên nhọn, 
bắn vào tìm nó đau đớn, biêt là ngằn mào l nên nó ngã 
lòng trông cậy, mà hằng than van rên rắm với bạn đồng 
giam dưới hỏa ngục rằng: ngày giờ phần rỗi đã qua 
rồi ! thời buổi lập công cũng đã hồt ! vậy tôi chỉ phải 
khôn nạn kiệp kiềp mà thôi ! ôi ! phải chỉ tôi đã nong 
công chịu khó, mà làm tôi Chúa, như tôi đã ra sức chịu 
khó, mà phạm tội, thì tôi đã nên thánh trọng rồi ! Xưa 
ở đời vu¡ sướng cho no, thì bây giờ còn đặng chút chỉ 
không ? một chỉ đôn những sự cắn rứt phiền muộn, cho 
đền đời đời mà thôi, Ôi ! khi kẻ dữ suy đền mây đều ây, 
thì nó lây làm khôn cực, hơn là phải lửa thiêu đồt, hơn 
là chiu các hình khổ hỏa ngục bành phạt muôn phần, 
mà kêu rêu rằng trời ôi ! lúc tôi oòn sông ở thề, thì 
tôi cũng để rỗi linh hồn đặng mà hưởng phước vô cùng, 
song rày tôi lại phải trâm luân khôn nạn muôn kiềp 
thể nẩy ! 
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LỜI 'PtHAN-THỞ 


Ôi lạy Ð. CG Giêsu ! nhơn sao Chúa nín nhịn tôi 
đăng lâu như vậy ? tôi đã xây lưng cho Chúa ghe phen, 
mà Chúa cũng chẳng nệ đi tìm đôi mỗi nhọc thể ñy l 
tôi đã mắt lòng Chúa nhiều lần, song Chúa cũng cứ thứ 
tha mà thôi ! Tôi đã nhiều khi sa đi ngã lại mà Chúa 
cũng một niềm xuông ơn ! Ôi ! xin Chúa cho tôi đặng 
dự phần đau đớn, Chúa đã chịu xưa trong vườn Giềt- 
Sêmani, vì tội lỗi tôi, đền đổi chẩy mô hôi máu ra đầm 
để. Lạy Đầng Cứu chuộc tội ! ôi ăn năn, vì đã ở bạc 
ngãi cùng Chúa thương tôi dường ầy ! Ơ những sự vui 
sướng độc địa ! tao chê ghét bay, cùng ưủa nộp bay, vì 
bay làm cho đao mầt nghĩa cùng Chúa tao. Lạy Ð. ©. 
Giêsu rầt đắng mện yêu l bây giờ tôi kính mền Chúa 
trên hồt mọi sự tôi bỏ hồt mọi sự vừa ý chẳng nên, 
tôi đóc lòng thà chồt ngàn lần, chẳng thà lỗi nghĩa cùng 
Chúa, Bỡi Chúa thương tôi quá bội, n`n đã đành lòng 
chịu chồt trên thánh giá vì tôi, thì tôi gắn vó nài xin 
Chúa hãy soi sáng đôi, hãy ban ơn cho tôi đặng mạnh 
sức, mà chồng trả các chước cám dỗ ; mỗi khi ma qui 
xui giục tôi phạm đội, thì xin Chúa hãy cứu giúp tôi 
cùng. 

Lạy Ð. Bà Maria, là Đầng tôi trông cậy ! Mẹ rầt quyển 
thồ trước mắt Ð. C. Trời ; nhờ Mẹ hãy xin cho tôi đăng 
ơn bền đỗ, cậy Mẹ hãy nguyện cho tôi chẳng hể bỏ lòng 
kính mền Chúa bao giờ. 


Lễ thứ ba thì gẫm Kẻ dữ thầy mình phải mãt Của 
lrọng 0ô giá, thì nó tkiềc đứt ruột đứt gan, là thể nào. 


Kẻ đữ còn phải lương tâm cắn rứt khôn cực, vì thầy 
mình phải mâầt Của rầt trọng vọng châu báu. Theo lời 
thánh Phêrô Kim ngôn, thì kẻ dữ lây sự phải mầẫt thiên 
đàng làm đau đớn, hơn là phải chịu các hình khổ hỏa 
ngục muôn phần. Xưa bà lsave Hoàng hậu nước Anh 
bỏ đạo Chúa, ngày kia cả đám mở miệng phát ra những 
lời gớm ghiềc thể nây « Chớ gì Chúa cho tôi trị nước, 
đăng bồn mươi năm, thì tôi đành mậầt thiên đàng ! » 
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Hắn Chúa đã cho bà ta lên ngự long đình đặng bồn mươi 
năm, như ý sở nguyện, song thương ôi ! hồt bồn mươi 
năm, linh hồn phải tạ 'thệ, mà xuông hỏa ngục, thì 
phước lộc bà cũng tan mắt hệt, Bây giờ linh hồn bà, 
phải chịu gia hình trong hỏa ngục, mà nhớ lại bồn mươi 
năm trị nước thề gian, những áy nấy lo sợ, liên đêm 
liên ngày, chẳng hể an tâm, đền cùng lại phải mầt phước 
thường sinh nơi cöi thọ, thì trái tìm bà ắt phải vỡ ra 
từng miềng, ruột bà phải đứt từng đoạn mà chớ-!I 

Kẻ đữ ở trong hỏa ngục đã phải chịu cực muôn kềp 
lại càng thêm khổ muôn đời, vì nhìn biệt mình mầt hưởng 
mặt Chúa tồt lành vô cùng, mât phước lộc thiên đàng, 
chẳng phải tại rủi ro, cũng không phải tại ai xầu bụng, 
một tại lội mình mà thôi, *thì càng đau lòng sót đạ, 
thì càng ruột héo gan khô, không lưỡi nào nói xiềt ! 
_Nó sẽ biệt rõ Chúa đä dựng nên nó, cho đặng lên thiên 
đàng ; Chúa đã cho nó được phép tự do, mà chọn sự 
sông đời đời, hay là lựa sự chềt kiềp kiềp, thì mặc ý, 
muồn chị được nầy, (Eccli. 15-18), Vậy nó sẽ thây xưa 
mình có quyền, mà làm cho mình nên phước lộc vô cùng, 
như lòng mình sở ước ; song nó đã tình nguyện tự ý, 
nhào đầu xuông vực sâu hình khổ, muôn đời chẳng ‹hể 
ra khỏi, muôn kiềp chẳng còn trông ải ma tay cứu vớt 
nữa ; nó sẽ thầy nhiều người bạn hữu mình, xưa sông 
ở thê. cũng đã phải lâm lụy đòi cơn, có khi phải khôn 
khổ hơn mình bội phần; sơng bởi đã biềt thìn lòng 
cam chịu vì Chúa, lại rủi có sa phạm tội gì, thì đã kíp 
xác thịt, mà chẳng chịu khắc kỷ tu thân, nên rày phải 
lo ăn. năn trở lại cùng Chúa, nên rày đã đặng vào cữa 
phần rồi đời đời ; còn mình xưa bởi đã buông lung theo 
trầm luân trong khổ hải, hồt vui hêt sướng, lại phải 
khóc phải buôn, cho đền kiềp kiềp, mà chẳng còn bao 
giờ trông cứu mình cho khỏi đặng, thì nó giận mình trách 
sò, biềt là ngằn nào ! 

Vậy ơ cơn ! nều xưa nay, chẳng may mà con cũng đã 
dại, đền đổi liều mât thiên đàng, cùng mât Chúa, vì một 
thí:vuï xác thịt, thì con hãy kíp nhờ buổi bây giờ, mà 
sửa mình tu tánh, đừng còn chắp né theo đàng lâm 
lạc nữa, kẻo rủi có ngày sa hỏa ngục, mà phải than khóc 
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kiềp đại muôn đòi chăng. Con hãy dựt mình luôn, không 
biêt chừng có khi lẽ gẫm, con đang suy bây giờ, là tiềng 
Chúa gọi con phen sau hệt chăng ? Nhược bằng cơn chẳng 
lo bỏ đữ về lành lập đức giờ nây, mà còn tái phạm một 
tội trọng nữa, thì có khi Chúa bỏ đứt con liền chăng. 
Ất con sẽ phải nung nướng đời đời, giữa lũ đại đột, 
đương gầm hét trách mình đã lâm lạc, mà rằng : 
‹ Chúng ta đã lạc đàng rồi. » /Sap. 5-6). Song thương 
ôi ! xưng ngay thú thật bây giờ, mà làm chỉ ? Còn có 
phương gì mà cầu cứu đặng nữa sao ? Phải chị lúc còn 
sông ở đời, mà biệt đặng sách hoạch như vậy, thì nö 
khá rồi ? Nhơn vì lẽ ây, khi ma qui cám đỗ con phạm 
tèi, thì con hãy chạy đền cùng Chúa và Ð, Mẹ; con hãy 
nhớ đền hỏa ngục, vì sự nhớ đền hỏa ngục, sẽ giữ con 
cho khỏi hỗỏa ngục chẳng nghỉ, Con hãy nghe lời kinh 
thánh, mà măng nhớ đền các sự sau con, thì đời đời con 
chẳng phạm tội (Eccli, 7-40) ; vì khi con đem trí đền các 
việc thân hậu con như vậy, thì con để mà giục lòng chạy 
đền cùng Chúa lắm. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa rât tôt lành ! biềt mây phen tôi đã liều 
bỏ Chúa, vì một chút vui hèn ! biệt mây lân tôi đã đáng 
mắằt Chúa đời đời ! song có lời vua thánh Davít, làm cho 
tôi đăng vững lòng cậy trông, Chúa sẽ ban phước lành 
cho kể tìm Chúa, mà rằng : ‹ Ai tìm Chúa, thì sẽ đăng 
lòng vui mầẩng. › (Đs. 104-3). Vậy lạy Chúa ! tôi thật 
lòng tìm Chúa, thì chắc chi tôi cũng gặp Chúa, tôi chẳng 
ngã lòng đâu, Tôi khát khao ơn nghĩa Chúa, hơn mơ 
ước mọi của cải thề gian, Tôi đành mẫt hồt mọi sự, dầu 
chồt cũng đành, miễn là khỏi mầt lòng kính mền Chúa, 
thì thôi, Lạy Đầng đã dựng nên tôi ! tôi kính mền Chúa 
trên hềt mọi sự ; mà bỡi tôi kính mện Chúa, nên tôi ăn 
năn, vì đã mât lòng Chúa, lạy Chúa ! đôi đã từ bỏ Chúa, 
cùng dễ đuôi Chúa, ôi ! xin Chúa hãy thứ tha cho tôi, 
hầu tôi đặng gặp Chúa lại cho kíp, tôi đóc lòng chẳng 
còn bỏ Chúa nữa, Nều Chúa cho tôi đặng nghĩa lại cùng 
Chúa, thì tôi quyềt bỏ hột mọi sự, cho đặng kính mền 
một mình Chúa mà thôi ; ây là đều tôi trông cậy lòng 
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lành Chúa sẽ ban cho tôi. Lạy Ð. G_ Cha bằng có đời đời ! 
vì lòng Chúa mền thương Ð. C,_ Giêsu, xin Chứa khầng 
uhậm lời tôi. Xin Chúa thứ tha, cùng ban :ơn cho tôi 
chẳng còn lia bỏ Chúa nữa ; vì nều tôi còn nghe ma qui 
mà bỏ Chúa, thì có lễ sợ Chúa sẽ bỏ đứt tôi rnà chớ. 

Lạy Ð. Bà Maria ! Mẹ là Đầng cầu hòa cho kẻ có tội I 
xin Mẹ giúp tôi làm hòa lại cùng Chúa ; xin Mẹ hằng 
bàu chữa binh vực tôi hãc cho tôi chẳng hể lìa bổ 
Chúa nữa. 


————®————— 


ĐIÊU GẪẦM THỨ' HAI MƯƠ'I CHÍN 
Gẫm về: Thiên đàng. 


Lễ thứ nhứt: thì gẫm : Linh hồn khởi hoàn, mà uào 
nơt cực lạc, là thể. nào. 


Có lời Thánh kinh rằng :.« Bây giờ bay buồn bực, mà có 
ngày bay sẽ được vui mắng.» (Jo, 1620). Ây là lời 
Chúa khuyên ta phải kiên tâm, mà chịu mọi nỗi gian 
nan ở đời nây. Vậy ta hãy dâng cho Chúa các sự khồn 
khó ta chịu, mà hiệp cùng các sự thương khó Ð. ÓC, Giêsu 
đã chịu xưa, vì lòng thương ta ; ta hãy ngửa mặt trông 
lôn nước thiên đàng, mà giơ vai gánh lầy mọi đều gian 
truân cho phân phát, chớ khá sờn lòng nắn chí; vì các 
sự sầu khổ đau đớn, những đều sỉ nhục chê bai, những 
cơn giam cầm bắt bớ, những việc âu ]o sợ hãi ở đời chẳng 
những có ngày sẽ hềt ; mà lại nều ta đặng rỗi, thì nó 
sẽ làm cho ta đặng vui mầng oan hỉ, trên cöi thường 
sinh, 

Vậy hôm nay ta hãy suy gẫm một hai đều về nước 
thiên đàng. Song nều các thánh, đầu những đầng đã 
đặng ơn soi sáng bởi trời hơn cả, mà còn chưa hiểu thầu 
những sự khoái lạc Chúa dành để cho tôi tớ trung 
nghĩa Người thay ; huồng nữa phần ta non tài yêu sức, 
ít đức kém ơn, thì biêt phân biện làm sao cho rõ ? Như 
vua thánh Davít, đầu đã hiểu thiên đàng tôt đẹp chừng 
nào mặc lòng, sơng người cũng chẳng biềt gọi tên nào 
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cho xứng, người một nói thiên đàng, là nhà Đầng chí 
tôn, rầi đáng ước trông vô cùng mà thôi. (Ps, 83-2). 
Song lạy thánh cả Phaolổ Ì xưa khi người ngầt trí đã 
lên thầu tầng trời thứ ba, amnà ngoạn cảnh chồn tiêu 
diêu, thì ít nữa là xin người doän lại, chơ chúng tôi 
biêt với một đôi chút. Ất thánh cẢ sẽ trả lời rằng : Hẵn 
mắt ta đã thầy nước thiên đàng, song không thể nói cho 
anh em rõ được, vì phước lạc nước thiên đàng, rồt đổi 
mầu nhiệm quá trí khôn lường, lưỡi khen chẳng xiêt, 
bút ngợi khôn cùng. (II Cor, 12-4), Muồn biềt cho rổ, 
muôn hiểu cho tường, thì phải lên đó mà hưởng, mới 
biểu biêt đặng mà chớ. Nay ta chỉ nói được đều nấy, 
cho anh em biệt mà thôi, là mọi phước thanh nhàn khoái 
lạc, đờn ca xướng hát rập ràng, Chúa đã sắm để mà 
thưởng kẻ có lòng kính mền Người, thì tai người thê 
chưa tầng nghe, mắt người đời chưa tâng thầy, trí loài 
người chưa tầng hiểu, (L Cor. Ø9), 


Nều thánh Phaolô, tai nghẹ mắt thầy phước lạc thiên 
đàng rồi, mà còn nói u ơ như vậy, thì phân ta trí khôn 
thâp hèn, lẽ nào hiểu đặng cho tường, mà biện bác cho 
thông, vì ta chỉ biềt chỉ xem những việc thề gian mà thôi, 
Kìa đêm thanh về tiềt hạ thiên, mà trông lên tỉnh tú giữa 
vắng trời, xem chói sáng rạng, ngời khắp thề giới, thì 
mắt đã lầy làm xinh ; nọ ngày sáng giữa lúc xuân trường, 
mà thây biển hồ, gió lặng sóng êm, ba thảo chiều lồng 
bóng nước, thì Mã cho là dôt đẹp phi thường ; như khi 
dạo chồn ba viên, mà xem thảo mộc điềm dà tú mậu, hoa 
quả tươi tôt sum sê ; thêm nghe dưới suộồi nước chảy 
reo reo, trên nhành chim kêu thảnh thót, thì đều thích 
dạ vừa Ý. Ấy mắt xem phong cảnh giữa cuộc càn khôn, 
mà còn khen lao tồt đẹp tợ thiên đàng, Song sánh với 
thiên đàng, là chôn vĩnh lạc trên trời, thì nào có thầm 
thía gì đâu ? Ôi ! sự vui vẻ sung sướng trên thiên đàng, 
khác xa là dường nào ! Mà cho được hiểu phước lộc 
nước thiên đàng một đôi chút vậy, thì phải suy thiên 
đàng là đền đài Chúa CẢ phép tắc ngự trị, đẩy đẩy mọi 
phước thanh nhàn, làm cho muôn vàn thần thánh, đặng 
phi tình toại chí Như con muồn biềt chừng chừng về 
nước thiên đàng, thì hãy nghe lời thánh Bênađộ tóm tắt 
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tửng « Thiên đàng là chồn đủ no phước lạc, chắng có 
chút phiển hà, một thây những đều như ý, muôn gì 
được nầy mà thôi, (De divers, S-16). 

Phước thay cho linh hôn đặng vào nơi vinh hiển ! ta 
hãy bày vẽ trong trí, dường bằng thầy một người thanh 
niên, đã dâng mình làm tôi Chúa, mới qua đời lìa bỏ thể 
nầy. Mà khi linh hồn vừa ra trước mặt Quan Đoán chí 
công, thì Chúa liền tiềp rước cách nhơn hậu, cùng phán 
truyền cho nó biềt, nó đã đặng phần rỗi đời đời, Tức 
thì Thiên thân Hộ thủ ra đón chào mừng rỡ mà rằng 
Œ linh hôn có phước ! bầy vui mừng vì đã được rỗi ! 
hãy vào nơi cöi thọ, mà hưởng mặt Ð, C_ Trời ! linh 
hồn xây lại bái tạ Thiên thân Hộ thủ, vì xưa đã hột lòng 
nhiệt thành, phò trợ mình dưới thệ gian. 

Liên đã thây linh hồn khởi hoàn, phới phới lên tột 
lừng mây, xầp xới thầu đền từng trời, vọi vọi quá khỏi 
nhựt nguyệt tỉnh thần mà xào chồn thiên quầc, Vui 
thay ! khi linh hồn vừa bước vào cửa quê vức sang 
trọng, liền trông thầy những sự khoái lạc cöi-thiên thành, 
thì nhẹ nhàng phới phở là đường nào ! lại được gặp cha 
mẹ bạn hữu mình đã lên đó trước, đều hiệp đoàn cùng 
thánh Bổn mạng vinh sang mình, theo muÔn vàn thần 
thánh ra đón rước chúc khen, thì linh hồn ầy, hớn hở 
khoái chí khôn kể xiệt ! linh hồn ầy muôn tổ lòng tôn 
trọng biêt ơn, thì sầp mình kính lạy các thánh ; song các 
thánh đỡ dậy không cho mà rằng cHỡi em ! xin em 
chớ lạy, vì ta đây cũng là tôi tá Chúa nhứư em vậy » 
íApoc. 22-9). 

Đoạn li8h hôn ầy đền hôn kính chơn Ð. Mẹ là Nữ 
Vương thiên đàng. Ôi ! được gặp Mẹ lành lần đầu hêt 
ở chồn thiên cụng, là Đầng xưa đã phù hộ chở che, mà 
đưa mình vượt qua biển hiểm thê nây, cho đền cữa phần 
rỗi đời đời, thì động tình cám mền ĐÐ, Mẹ, biềt là trùng 
nào ; vì khị ầy mới rö biệt, các ơn mình đã đặng xưa 
ở thề, thì đều nhờ lời xât thánh Ð. Bà chuyển câu cho cẢ, 
Nữ Vương nhơn lành liền ẩm lây linh hồn ậy, cách yêu 
đương, mà đem đền yồt kiền Ð_ C_ Giêsu ; tức thì Ð, €. 
Giêsu tiềp rước như bạh nghĩa thiềt mà rằng : « O` bạn 
đầu yêu Ta ! hãy vui mầng ! vì buổi gian nan khóc lóc, 
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thời áy náy lơ sợ đã qua rồi ; hãy đền ¡mà lãnh mũ triều 
thiên vỉnh hiển đời đời, Ta đã lây giá bửu truyệt Ta, mà 
chuộc lại cho bạn ». (Cant, 4-8). Ð, G Giêsu phán bầy 
nhiêu lời đoạn, liền đem linh hôn ây, đền bái yềt Ð, €. 
Cha, thì Ö, C_ Cha cũng tỏ lòng thương yêu ẩm lầy, mà 
ban phép lành cùng phán rằng : « Hỡi tớ rầt trung nghĩa ! 
hãy vào nơi cực lạc, mà hưởng phước vô cùng, làm một 
với Chúa mâẩy », (Mat. 95-91), 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! nầy đứa bạc ngải sầẵp mình đưới chơn 
Chúa, mà nhìn biệt vn Chúa đã đựng nên nó, cho đặng 
lên thiên đàng; song đã ghe phen nó mê theo đục tình 
trước mặt Chúa, mà chê bỏ phước thật, lại đành sa hỏa 
ngục nữa. Dầu mà tôi trông cậy Chúa đã thứ tha mọi 
tin khiên tôi, song tôi còn đau đớn ăn năn, mà hằng 
ngày hằng ăn năn mãi cho đền chàt, hầu cho Chúa cũng 
hằng ngày hằng thứ tha tội tôi, một cách chắc chắn hơn 
nữa, Song thương ôi ! dầu Chúa đã, ban ơn tha thứ cho 
tôi mặc lòng, thì tôi cũng hằng xưng thật tôi đã cả đám 
mật lòng Chúa, là Đầng đã liêu mạng sông, để cho tôi 
đặng cai trị làm một cùng Chúa, Ôi ! lạy Ð. C_ Giêsu ! 
tôi xin cám tạ ngợi khen lòng lành Chúa vô cùng, vì 
đã nín nhịn tôi quá đổi : đã không phạt tôi, mà còn ban 
ơn soi sáng cho tôi, lại kêu mời tôi cách lân ái cắm động 
nữa ! Lạy Chúa Cứu thề rầt đáng mền yêu ! tôi biềt rõ 
Chúa hẫn muôn cho tôi rổi linh hồn, để nhập vào số quê 
vức phước lạc, mà kính mền Chúa đời đời ; song Chúa 
muôn cho tôi kính mền. Chúa ở đời nẩy trước đã, rồi 
sau mới đặng, Vậy thì tôi đóc lòng kính mền Chúa ; dầu 
cho không có thiên đàng đi nữa, thì bao lâu tôi còn 
sông, tôi cũng quyềt một lòng kính mền Chúa hềt sức 
tôi, hềt linh hồn tôi miễn là tôi rõ ý Chúa ước ao cho 
tôi kính mền Chúa thì đủ rồi. Lạy Ð. C. Giêsu ! xin Chúa 
ban ơn giúp sức cho tôi, xin Chúa chớ từ bỏ tôi bỡi 
linh hôn tôi hằng sông vô cùng, nên trong hai đều tôi 
phải chọn một hoặc kính mền Chúa đời đời, hoặc ghét 
Chúa kiềp kiệp ! ôi ! tôi nhứt định lựa bề kính mện 
Chúa đời đời mà thôi ; mà tôi đóc lòng kính mền Chúa 
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hồi sức Ở đời nầy đã, cho đời sau tôi đặng kính mền 
Chúa chăng cùng, Xin Chúa hãy phân định việc tôi theo 
ý Chúa ; xin Chúa hãy hành trị tôi mặc lượng Chúa ; 
miễn là cho tôi khỏi mât lòng kính mện Chúa thì thôi, 
rồi sự gì Chúa lầy làm phải, thì. xin Chúa lo liệu cho tôi, 
Lạy Ð, C. Giêsu | tôi đrông cậy công nghiệp Chúa mà 
chớ. ì 

Lạy Ð. Bà Maria ! tôi trông cậy lời: Mẹ cầu bầu cho tôi : 
khi tôi đang mắc vòng tội lỗi, thì Mẹ đã cứu đôi cho khỏi 
hỏa ngục ; mà bây giờ tôi chỉ ước ao một mình Chúa, 
thì xin Mẹ hãy cứu lây tôi, và hãy làm cho tôi nên thánh 
nữa 


Lễ thứ: hai thì gẫm : Phước lộc thiện đàng làm cho kẻ 
lành phi dạ, là dường nào. 


Hỗ linh hôn đặng vàơ nơi phước lạc, thì chẳng còn 
phải chịu sự gì khôn khó nữa, Trên thiên đàng hệt đau 
đớn bệnh hoạn, hôt nghào khổ thiệu thồn hệt trái ý cực 
lòng nữa ; chẳng còn đắp đối đêm ngày, không còn đông 
hàn hạ thử ; chỉ đhây trời thanh gió mát, chỉ thầy khí 
hậu ôn hoà ; đời đời hưởng ngày quang vinh, kiệp kiềp 
hưởng xuân khoái lạc, Chồn thái bình chẳng còn bị hà. 
hiềp khổ sở, không còn đeo lòng ghét đạ ghen ; song mọi 
người đều hoà hiệp yêu nhau, ai nầy an thỏa phân phước 
riêng mình, còn phước người chẳng hề đem bụng ghen 
tương, Nơi thanh nhàn hệt sợ hãi âu lo, vì linh hồn đặng 
vững bền đrong ơn nghĩa Chúa, chẳng còn phạm tội đặng, 
cũng không còn mầt Chúa đặng nữa, Mọi sự vui mắng 
trên cöi thường sinh, hằng mới lạ luôn, nên lòng chẳng 
nhàm chẳng ngán, mọi sự đều an ủi mọi sự đều thỏa 
tình, Mắt xem phong cảnh chồn thiên đàng tôi đẹp 
trọn hảo, thì sung sướng quá chừng (Thren, 2-15), 
Ví như thầy thành nào quang ánh, đàng sá lót toàn 
thủy tinh, đền đài ngoài vách xây bạc, trên mái lợp 
vàng, trong dhiêt đá ngọc quí giá, bông hoa đủ sắc xinh 
đẹp phi thường, thì ai mà chẳng khen ngợi ! huồng nữa 
thành trên trời, càng oai nghỉ rực mở hơn muôn phẩn, 

thêm thay các đồng trong thành, toàn mặc cẳm bào kim 
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ngân chói sáng, thì sướng mắt vui xem, biệt là trùng 
nào ! Sơng vui chưa được thỏa mãn đâu, lại còn thầy 
Ð. Mẹ chói loà hơn cả thiên đàng, thầy chính vị Ð, C. 
Giêsu, là Cao đương thiên Chúa, cùng là bạn thiềt các 
linh hồn, là phước thanh nhàn các thánh, thì lòng càng 
đặng hỉ hoan khoái lạc biệt là đường nào ! Xưa bà thánh 
Tôrêxa, bữa kia vừa mới thầy cái tay Ð. C. Giêsu tôt đẹp 
lạ lùng, liền vui mừng sứng sồi, ra như ngầt trí vậy. 
Trên thiên đàng mũi hằng hưởng mọi mùi hương thơnn 
ngát ngào, trầm kỳ đâu đám sánh. Tai hằng nghe những 
tiồng đờn hát êm ái, bát âm nào dám tày ? Như xưa, 
lần kia thánh Phanxicô khó khăn nghe giọng đờn cầm một 
thánh thiên thần gảy mà thôi, thì đã vuï tai sướng quá, 
ngất đi như chềt vậy, Phương chỉ nghe hệt thấy thần 
thánh đánh nhạc xướng ca rập ràng, mà ngợi khen Chúa 
CẢ thiên tào, thì hưng tâm khoái đạ biềt là chừng nào ! 
(Ps. 83-ð). Ôi ! Có tiềng nào dịu dàng thanh bai, cho bằng 
tiềng Ð, Mẹ hát mừng thiên Chúa hiển vinh ? Như lời 
thánh Phanxicô Xalêdiô rằng : Tiềng Ð. Mẹ hát trên thiên 
đàng, khác nào tiềng hoàng anh thảnh thót chồn rừng 
xanh, trôi xa giọng các thứ chim bội phần, Tắt một lời : 
Thiên đàng là chôn tích đẩy mọi sự vui sướng, là nơi 
gồm đủ mọi đều khoái lạc, mà lòng chẳng còn có thể 
khát khao mơ ước đặng sự gì hơn nữa, 


Song dầu các sự sung sướng mới suy đó, trí hiểu chẳng 
thầu, lưỡi nói không cùng mặc lòng, thì cũng chưa phải 
là phước nhứt nước thiên đàng đâu. Phước trọng nhứt 
làm cho cả và thiên đàng đặng vui về thanh nhàn, là xem 
thầy mọi sự trọn tôt trọn lành Ð, C. Trời mà chớ. Phần 
thưởng Chúa hứa cho ta trên thiên đàng, thì chẳng phải 
là đăng hưởng các sự sưng sướng, đặng xem các đều xinh 
đẹp, đặng nghe những tiềng đờn hoà đâu ; song phần 
thưởng quí nhứt hảo hạng, là chính mình Ð, C. Trời, 
nghĩa là đặng xem thầy Chúa nhần tiền, cùng đặng kính. 
mền Người nữa ; như lời Thánh kinh làm chứng rằng 
« Tao là phần thưởng drọng nhứt cho mây. » (Gen, 15-1), 
Ông thánh Augutinô quả quyềt rằng : Giả như Ð. C_ Trời 
cho kẻ đữ trong hỏa ngục đặng xem thây mặt Người, thầ 
hỏa ngục liền trở nên thiên đàng lập tức ; mà thánh 
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nhơn còn tiềp lời rằng : Nều khi linh hồn nào mới la 
khỏi thề nầy, mà Chúa ban phép cho chọn một đều 
trong bai : hoặc đặng xem thầy mặt Chúa, mà phải chịu 
hình khổ hỏa ngục ; hoặc khỏi hỏa ngục, mà chẳng 
đặng xem thầy mặt Chúa, thì chắc linh hồn ây sẽ lựa 
đều thứ nhứt mà chớ. 

Vậy đặng xem thầy mặt Ð. Ö Trời, cùng đặng ki.:h 
mền Người là phước trọng ngẵn nào, thì ở thề gian nẩy, 
trí ta thầp hèn suy chẳng thầu, song cứ những đều tai 
mắt xác thịt ta nghe thầy, ắt cũng có lẽ hiểu đặng chùng 
chừng đôi chút vậy. Trước hềt phải biềt lòng kính miền 
Chúa có sức mạnh, đền đổi dầu ở thề gian nẩy, mà cũng 
phát ra nhiều đầu lạ thường, tự bể trong thông ra bể 
ngoài : như xưa những thánh hệt lòng kính mền Chúa, 
tuy đương còn sông ở thề, mà đôi khi chẳng những linh 
hôn bay lên thầu trời, song xác cũng: nổi lên cao khỏi 
đầt nữa. Kia xem thánh Philipphê Nêry, ngày kia động 
tình mền Chúa mạnh quá, thì ngầt trí đi ; nên cả xác 
người cả bàn quì người đang quì, đều bổng lên trên 
khí. Ông thánh Phêrô Ancăngtara, lần nọ suy gẪm về sự 
trọn lôt trọn lành Ð. C_. Trời, liền nức lòng kính mền 
Chúa quá sức, đền đổi xác người hỏng lên khỏi đầt, mà 
cây người đang ôm, cũng nhổ bựt luôn lên theo với 
nữa, Cũng không chán chị thánh Tử-đạo xưa, bỡi hiểu 
biết Chúa tôt lành vô cùng, thì sinh lòng kính mền Chúa 
quá đổi, nên dầu đương chịu những hình khổ dữ dẫn, 
mà cứ tươi cười hớn hở dường hoa xuân mới -nở vậy. 
Như lời thánh Augutinô làm chứng về ông thánh Vinsentê 
rắng : Khi ông thánh ầy đương phải gia hình khảo lược, 
thì người chuyện vẫn. vui cười như thường, in tuồng 
không đau đớn chút gì sôt, Ông thánh Laurenzxiô, khi 
đương phải nướng trên rá sắt, thì cứ nhạo cười vua đữ, 
chẳng chút nao núng sợ hãi, vì lửa kính mền Chúa, làm 
cho mgười không còn biệt sức nóng lửa thề gian thiêu 
đồt nữa, Song nõ nồi về các thánh làm chỉ, người tội lỗi 
cũng có lần, nồềm đăng sự ngọt ngào, bỡi lòng kính mền 
Chúa mà ra ; như khi nó đau đớn khóc lóc tội lỗi mình, 
thì nó thầy trong mình được đều an ủi phi thường. Bởi 
đó thánh Bênadô than thở thể nẩy, thì thậm phải mà 
tẰng : Lay Chúa ! nều như khóc vì lòng mền Chúa, mà 
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cờn đặng vui mắng thể ây ; huồng nữa là đặng hưởng 
mặt Chúa, thì sung sướng biềt là chừng nào Ì như khi 
linh hồn đương lúc nguyện gẫm, được ánh sáng bỡi trơi 
soi xuông, mà thầy rõ lòng lành Chúa đã thương xót 
mình, cùng hiểu biềt lòng Ð, ©_ Giêsu đã thương yêu 
mình, xà hãy còn thương yêu nữa, thì lây làm hỉ hoan 
không nói xiềt ! Khi ầy linh hồn liên cháy lửa kính mền 
Chúa, đền đổi ra bầt tỉnh chẳng còn biềt gì nữa, Dầu thà 
mặc lòng, ở đời nây ta không lề thầy Ð, Ơ. Trời cho 
tường đận được đâu ; chỉ thầy Ngườimờ mờ vậy mà 
thôi, vì bây giờ ra như còn có cái khăn, bịt mắt xác thịt 
ta lại, nên ta phải lầy mắt đức tin mà xem Chúa, đường 
bằng có màn che khuât vậy song đền chừng cầt khăn 
vén màn, thì mi ta sẽ xem thầy Chúa lợ mặt, ắt 
bầy giờ ta mới hiểu biềt, ta mới thây rõ Chúa cao 
trọng, công bình  đrọn tôi, trọn lành, đáng mồn, bay 
thương, là dường nào Ì 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Đầng tôt lành vô cùng ! tôi là đứa rầt vô 
phước đã xây lưng cho Chúa; cùng đã bỏ lòng kính mền 
Chúa, Thật tôi chẳng còn đáng xem thầy mặt Chúa, cũng 
chẳng còn đáng kính mền Chúa nữa. Song Chúa là Đầng 
chẳng kể gì đền thân Chúa, nên đã liều mình chịu chêt 
cách đau đớn nhuôc hỏ, trên cây thập giá, vì lòng thương 
xót tôi, Vậy bỡi Chúa đã chịu chệt vì tôi, thì tôi cả lòng 
trông cậy, ngày sau sẽ đặng phước xem thầy mặt Chúa, 
mà kính mền Chúa hột sức tôi, Song bây giờ tôi còn phải 
lo sợ mật Chúa đời đời, vì tội tôi đã làm cho tôi mầt 
Chúa rồi, thì từ rày cho đền mãn đời tôi, tôi phải lo liệu 
thể nào, cho thoát khỏi sự hiểm nghèo ầy ? Có phải tôi cờn 
cứ phạm tội, mà làm mât lòng Chúa nữa hay sao ? Thôi ! 
thôi † lạy Chúa ! tôi hệt lòng chê ghét mọi tội lỗi tôi đã 
phạm ; tôi lo buồn hồt sức, vì đã làm sỈ nhục cho Chúa ; 
tôi lại kính mền Chúa hềt lòng, Có lễ nào Chúa chế bỏ kẻ 
có lòng thông hồi, cùng bềt dạ yêu mền Chứa sao ? Ơ 
Đâng Cứu chuộc tôi rầt đáng mền yêu ! tôi biệt rõ Chúa 
chẳng nỡ từ rãy kể thật lòng ăn năn, mà chạy đền sầp 
mình xuông đưới chơn Chứa, (Jo. 6-37). Lạy Ð. G. Giêsu ! 
lôi xin bỏ hồi mọi sự, snà trở lại cùng Chúa, nà ñm 
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lầy Chúa vào lòng tôi, thì xin Chúa cũng khâng ẩm lầy 
tôi vào lòng Chúa cho chặt. Vì Chúa là Đầng lòng lành 
vô cùng, nên tôi mới cả đám thưa cùng Chúa thể ây ; 
bởi Chúa đã đành chịu chồt, vì lòng thương yêu tôi, 
thì tôi mới dám thưa với Chúa như vậy. Lạy Chúa Cứu 
thề, xin Chúa cho tôi bền lòng kính mền Chúa, 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi rầt yêu dầu ! vì lòng Mẹ mền 
thương Ð, C_ Giêsu, xin Mẹ cầu bàu cho tôi đặng ơn bền 
đổ. Tôi trông cậy Mẹ sẽ cho tôi đặng như lòng tôi sớ 
nguyện mà chớ, 


————————¬————-x———— 


Lễ thứ ba thì gẫm : Thiên đàng thưởng kẻ lành 
đời đời, là thể nào. 


Ớ dưới thê gian nâẩy, thì kẻ có lòng kính mền Chúa, 
cứ lầy đều nây làm cực làm buồn hơn cả, là hằng lo 
nình không mền Chúa, hằng sợ Chúa không thương 
mình ; vì theo lời Thánh kinh nói thì : « Chẳng ai biềt 
mình đáng Chúa thương hay là đáng Chúa ghét », (Eccl. 
9-1), Song ở trên thiên đàng, thì kẻ lành đặng chắc mình 
kính mền Chúa như Cha, mà Chúa yêu dầu mình như 
con vậy ; mà bởi đây thân ái ây đời đời bền bÌ chẳng 
hể đứt đặng, nên ngọn lửa kính mền hằng đỏ zậc lên 
trong lòng, thì càng làm cho kẻ lành đặng thông suôt 
mọi đều mầu nhiệm trên trời : linh hồn sẽ rõ thầu Chúa 
bỡi lòng thương ta quá hậu, nên đã ra đời làm người 
chịu nạn chịu chềồt vì ta, cùng đã lập phép Thánh thể, để 
cho Chúa Tạo sinh nên Của nuôi doài hèn sâu bọ thể ãy ! 
sẽ thầy tỏ tường mọi ơn lành xưa Chúa đã rộng ban, đó 
cứu mznình cho khỏi những chước cám đỏ, cùng những 
cơn nguy hiểm dường ầy. Sẽ thây rõ ràng những nỗi 
gan nan, những cơn bệnh hoạn, những sự khồn khó, 
những đều tai nạn, xưa mình mắc ở đời, thì chẳng phải 
là đền rủi ro bỡi tình cờ mà xây ra để hành phạt mình 
đâu ; song thật là những dầu chỉ lòng Chúa thương, 
cũng là những phương rầt tôt, Tạo-hóa xây vấn, để đưa 
mình về chồn thái bình mà chớ. Nhứt là sẽ thây tỏ tội 
lỗi mình đã phạm xưa vô sồ, mà Chúa nhơn từ đã nhịn 
nhục mình, lại đem lờng thương xót ban cho nhiều ơn 
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soi sáng, và kêu mmời nhiều phen cách lân ái, mà giục 
giả mình hồi cải ăn năn nữa, Sau hồt tự trên đỉnB núi 
phước lộc mnà xem xuồng, cũng sẽ thầy không biềt bao 
nhiêu người xưa đã phạm tội ít thua mình xa, mà rày 
đương phải thiêu đồt đưới hỗa ngục vô cùng ; còn 
mình thì chắc phẩn rỗi rồi và đặng hưởng mặt Chúa, 
đời đời chẳng còn mât của quí trọng ầy nữa I 


Vậy kể lành hằng đặng hưởng phước lạc muôn đời, 
mà phước lạc ầy kiềp kiềp hằng giây hằng phút cứ mới 
lạ luôn, như lúc đầu mới vào cöi thường sỉnh vậy, Lòng 
hẳng ước ao phước lộc Äy mãi, mà hằng đăng như ý 
luôn : vì càng thỏa mãn, thì càng khao khát ; càng ham 
hộ lại càng no saY ; vì sự ước ao hưởng phước thiên 
đàng, chẳng sinh ra đều gì khồn khó sôt mà khi đã 
hưởng đăng rôi, thì chẳng hề nhàm lờn bao giờ. Tắt 
một lời : kẻ đữ thì đây lòng giận hờn ghen ghét, mà kể 
lành thì phi tình mãn nguyện, chẳng còn trông ước gì 
hữa, Như lời bà thánh Têrêxa làm chứng rằng : đầu ở 
thề gian nẩy, mà khị Chúa ban cho linh hồn nào đặng 
lòng kính mền Người chí thiềt não nồng, thì Người làm 
cho linh hồn âầy, đặng say sưa phước ầy, đền đổi đứt 
tình dính bén mọi sự đời nẩy. Phương chỉ ở trên 
trời, các thánh đặng say sự kính mền Chúa trọn hảo biời 
là ngắn nào, (Ps, 85-9). Khi Ấy kẻ lành sẽ xem thầy bản 
tánh Ð, © T, trọn tốt trọn lành vô cùng, rỗ bằng một, 
sẽ kêt hiệp cùng Người, và sẽ kính mền Người ngây ngầt, 
đền đổi chẳng còn nhớ chi đồn' mình nữa, chỉ lo một 
việc kính mền Chúa, chúc tụng Chúa,'cám tạ Chúa và 
hưởng mặt Chúa tồt lành vô cùng mà thôi, 


Vậy khi ta phải những cơn gian nan khôn khó, vùi lầp 
lút đâu ở đời nẩy, thì ta hãy nhắc trí lên, trông cậy 
phước thiên đàng, mà giục lòng chịu khó cho mạnh mẽ, 
cho bền chí. Xưa bà thánh Maria Egiềpxiaca, khi gần giờ 
mạng chung, mà thầy Dõđimô hỏi bà thánh ầy, vì cớ nào 
đã ở trên rừng đặng lâu năm làm vậy, thì bà thánh ầy 
lin trả lời rằng: «Vì tôi trông hưởng nước thiên 
đàng ». Như xưa khi người ta toan đặt ông thánh Philipphê 
Nêry lên chức Hồng y, thì người vẫt mũ lên trên không 
mà rằng : ‹ Thiên đàng l thiên đàng ! mà thôi», Thầy 
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Đilô đòng ông thánh Phanxicô, khi nghe nói đền tên Thiên 
đàng mà thôi, thì vui mừng quá, đền đổi xác người 
bỏng lên trền không, Chớ thì phần ta cũng phải nhớ đền 
thiên đàng như vậy : khi ta lâm cảnh phiển muôn zầu 
rỉ, mắc vòng lao lý tân toan ở đời nây, thì hãy ngửa 
mặt lên trời mà an ủi ta, cùng than thổ rằng : có Thiên 
đàng ! có Thiên đàng ! gắng tới ! Tạ hãy suy rằng : nều 
ta làm đôi Chúa hềt dạ trung thành, thì có ngày 'sẽ hột 
gian nan khồn khó, có ngày sẽ hột buồn rầu âu lo, mà 
đặng lên chồn bình an, hưởng phước tiêu điêu khoái 
lạc, chẳng hay cùng chẳng hay hồi, Ở đó, có các thánh 
đợi ta; ở đó có Ð. Mẹ chờ ta; ở đó cũng có ÐĐ, €. 
Giêsu, tay cẩm triêu thiên, chực đội cho ta, trong nước 
Người trị đời đời mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa Cứu thề ! Chúa đã dạy tôi cầu xin thể nầy 

‹ Nước cha trị đền »; vậy tôi xỉiñ-cầu nguyện cùng Chúa 
rằng xin Chúa thông trị trót cả linh hôn tôi, hầu cho 
nó phục một quyền Chúa, là Đầng tồt lành vô cùng mà 
thôi, Lạy Ð. C. Giêsu ! Chúa chẳng có tiồc gì, cho đăng 
cứu chuộc tôi, cùng vũ uỷÿ tôi, thì xin Chúa'hãy cứu lầy 
tôi cho đặng rỗi, hâu tôi đặng kính mền Chúa luôn ở đời 
nảy, và đời sau chẳng cùng, Tôi sầp cật trở lưng cho Chúa 
đầ ghe phen; mà Chúa ch ng chầp, lại hứa sẽ ẫm lây tôi, 
trên nước thiên: đàng đời đời, cách rÂt yêu dầu, dường 
bằng tôi chẳng hề mật lòng Chúa bao giờ sột. Vậy đầu 
tôi đã đáng hỏa ngục nhiều lần, song tôi biềt Chúa rât 
nhơn từ, lại muồn ban nước thiên đàng cho tôi, thì lẽ 
nào tôi còn yêu ai đặng, mà chẳng yêu Chúa sao ? Ôi ! 

lạy Chúa phải chi tôi chẳng làm mât lòng Chúa khị nào 
hồt, thì phước. cho tôi biêt là chừng nào ! Ôi ! phải chỉ 
tôi còn có thể sinh ra lại đặng một lân nữa; để mà kính 
mền Chúa :cho lâu đài hơn, thì thỏa biềt bao nhiêu ; song 
rủi sự đã lỡ rởi, khồn làm sao cho ; thôi, tôi còa :ồng 
bao lăm ngày ở thề nữa, thì tôi xin đâng hồf, mà kính 
môn Chúa, chẳng đám lưu lại phút nào, Ớ tình YÊu sự 
thề gian ! bay hãy ra cho khỏi lòng,tao, nà nhường chỗ 
lại cho Chúa, vì Chúa muôn cai trị trót lòng tao, chẳng rtợt 
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bớt phần nào cho bay đâu, ÓO' Đầng cứu chuộc tôi ! 
Đầng lòng tôi yêu nrền ! Ơ Chúa tôi ! xin Chúa hãy giữ 
lầy trót mình tôi cho Chúa ; từ nẩy về sau tôi chỉ lo đẹp 
lòng Chủa mà thôi : vì công nghiệp Chúa, xin hãy ban 
ơn giúp sức cho tôi. Xin Chúa cho tôi đặng đẹp lòng 
Chúa, cùng đặng lòng kính mện Chúa một ngày một hơn, 
Hỡi thiên đàng ! lạy Chúa ! biềt bao giờ tôi đặng xem 
thầy mặt Chúa tỏ tường ? biềt bao giờ tôi sẽ kệt hiệp 
cùng Chúa, mà chẳng còn sợ mâẫt Chúa nữa ? Ôi I lạy: 
Chúa ! xin Chúa hãy giơ tay ra, mà che chở tôi hầu cho 
tôi chắng còn mầt lòng Chúa nữa. 


Lạy Bà Maria ! bao giờ tôi đặng ở bên chơn Mẹ trên 
nước thiên đàng ? Lạy Mẹ ! xin cứu chữa tôi ; xin Mẹ 
chớ để tôi phải trầm luân trơng hỏa ngục, mà xa cách mặt 
Chúa cùng mặt Mẹ đời đời, 


————®——— 


ĐIÊU GẪM THÚ' BA MƯƠ'I 
Gẫm về: Sự cầu nguyện. 


Lễ thứ nhứt thì gắm : Lời cầu nguyện có sức thân hiệu, 
là thể nào. 


Trong Sâm truyền dâu Cũ dâu Mới, tạ thây khắp nơi 
Chúa hứa nhậm lời kể kêu xỉn mà rằng «Mây hãy kêu 
đồn Tao, thì Tao sẽ nhậm lời mẩy » (Jer. 33-3), — « Mây 
hãy chạy đền cùng Tao, thì Tao sẽ cứu mẩy cho. khối cơn 
nguy hiểm » (Ps. 49-5). — «‹ Nồu bay lây tên Tao mà xin 
đều gì, thì Tao sẽ ban cho » Jo, 14-14), — « Bay muôn 
đi gì, hãy cứ xin, thì Tao sẽ liệu cho bay được như: ý » 
do, 15-7). Cũng còn nhiều chỗ khác nói về một ý ây, 
mà không cần trưng hồt làm chỉ, Ta một doän thêm ít 
chứng của các thánh cho con nghe: Như có lời Đầng 
khôn ngoan Thêôđôrê rằng Hẳn thật ta chỉ nhờ một 
sự cầu nguyện, mà xin đặng mọi ơn, Theo lời thánh 
Bênađô nói, thì khi ta câu nguyện hoặc Chúa ban cho 
đều ta xin, hoặc Chúa ban ơn nào khác, mà Chúa biệt 
là có ích cho ta, thể nào ta cũng đặng. Vua thánh Davít 
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có lời khuyên giục ta cầu nguyện, vì Chúa hay thương 
xót kể nài xin Người mà rằng : ‹ Lạy Chúa, Chúa rât 
hiển hậu dịu đàng, cùng rộng lượng với kẻ kêu xin 
Chúa. » {Ps, 85-5), Ông thánh Giacôbê cũng khuyên khích 
la cầu nguyện mà rằng : « Ai trong anh em thiều đức 
khôn ngoan, thì hãy xin cùng Chúa, ắt Người sẽ ban cho 
bội hậu, mà chẳng châp trách đâu. » (Jac, 1-5), Lời thánt 
vông đô rằng «Chúa ban cho bội hậu », nghĩa là chẳng 
những Chúa ban cho đều người ta xin, mà lại Chúa 
cũng ban cho đều người ta không xin đền nửa, Còn 
lời « Chúa chẳng châp trách» là chỉ khi người ta cầu 
xin, thì Chúa chẳng sá kể tội lỗi nó đã phạm mât lòng 
Người, Người mộ£!sẵn lòng ban ơn cho như thường mà 
thôi, 


Ông thánh Gioang Kơlimacô rằng : Khi ta cầu nguyện 
sôt sắng, thì ra như ép Chúa phải ban cho ta đều ta 
xin cùng Người, Mà ông Tertulianô lại rằng : cầu nguyệ" 
là niềt Chúa phải cho, mà Chúa ưng cùng trông cho ta 
niềt sử người. Theo ý kiền ông thánh Augutinô, thì Chúa 
ước ao ban ơn cho ta, hơn là ta ước ao cho được. Vì 
lẽ rằng : bổn thể Chúa nhơn từ khoan hậu vô cùng, nên 
Chúa một lòng ước ao thông mọi sự lành Người cho 
ta, ầy là lời thánh Lêô nói làm vậy, Bởi đó bà thánh 
Maria Madalêna đề Phadi nói rằng Khi ai cầu nguyện cùng 
Chúa, thì làm cho Chúa vui lắm, ví Chúa gặp dịp tôt 
mà thi ân; nên hể ai cẩu nguyện, thì cũng như làm 
ơn cho Chúa vậy. Vua thánh Davít nói lòng nhơn từ 
Chúa bay nhậm lời kẻ cầu nguyện, thì làm cho người 
ta nhìn biêt Chúa, là Chúa thật mà rằng: «Ngày nào 
tôi kêu đồn cùng Chúa, thì tôi mới rõ Chúa là Chúa 
Trời tôi », (Ps. øð5-10). Ông thánh Bênađô rằng : có nhiều 
kẻ năn nỉ trách Chúa không ban cho đều nó xin, thì 
rầt trái lồ ; song thật Chúa đáng năn nỈ phàn nàn hơn 
cả, vì không mâẫy ai kêu xin cầu khẩn ơn Người. Chính 
là đều Chúa Cứu thề ngày kia đã trách môn đệ rằng : 
‹ Xưa nay bay chẳng hề lầy tên Tao mà xin đều gì ; 
vậy bay hãy xin, thì sẽ được, hầu cho bay đặng trọn 
vui mà chớ», (Jo, 16-24), Chẳng khác nào Chúa phán 
rằng nều bay chưa được phi tình cho trọn, thì bay 
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chớ đỗ tại Tao, một tại bay chẳng cầu xin ơn Tao mà 
thôi, Vậy từ rày bay hãy xin, thì bay sẽ được phi nguyền 
ao ước mà chớ, 

Nhơn vì lẽ ầy, các thầy dòng đời xưa, trong khi giảng 
giải cho thiên hạ, thì thường hay kềt một lời rằng : Sự 
cầu nguyện là một phương tuyệt diệu cho đặng lo phần 
rỗi nên ai nây hằng phải kêu xin Chúa luôn rằng : 
«dạy Chúa ! xin Chúa cứu giúp tôi cùng » ! (Ps. 69-2). 
Đầng đáng kính Phaolô Xênbơry nói: về việc người quen 
làm xưa, là trong mỗi lần suy gẫm, thì trước hệt người 
ra sức giục lòng thở than cầu xin ; mà sau người càng 
thầy sự cầu nguyện có sức rầt thân hiệu, thì người 
càng chăm một bể cầu nguyện phần nhiều hơu. Phần ta 


cũng hãy bất chước, mà làm như vậy luôn vì ta có 
Chúa là Đầng thương ta chí thiệt, hằng để lòng để trí lo 
cho ta đặng rỗi, nên Người hằng lóng tai mà nghe lời 
ta kêu xin, Ông thánh Gioang Kim-khẩu rằng : muần 
triểu cẩn vua chứa thề gian, thì phải phiền tầu trước 
đã; nhược bằng đột nhập, thì phải tội phạm tt ; mà 
không phải là ai ai cũng được phép đền yềt kiền cả 
đâu : ai có phẩm cdo chức trọng, mới vào bệ kiền đặng 
mà thôi, Song Chúa cả trời đầt hằng chực tiềp hềt mọi 
người, bầt kỳ ai muôn đền xin đều gì, thì Chúa sẵn 
lòng nưhẹ hột, 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa hằng có đời đời ! tôi thờ lạy Chúa cùng 
đội ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã xuông cho tôi 
xưa nay, Tôi cám tạ Chúa đã sinh dựng nên tôi, đã 
cho ngôi hai ra đời mà cứu chuộc tôi, đã ban cho tôi đăng 
tin đạo thật, đã chờ đợi tôi ăn năn trở lại, và đã thứ 
tha cho tôi chẳng biêt mẫy phen, Ôi ! lạy Chúa ! phải 
chỉ xưa nay trong những cơn cám dỗ, mà tôi đã ›hạy 
đền cùng Chúa, thì có đâu mà tôi phải sa ngã như vậy. 
Tôi đội ơn Chúa đã soi sáng tôi hôm nay, cho tôi rõ 
biêt tôi mà được rỗi, thì cũng tại siêng năng cầu nguyện 
vin Chúa ban những ơn cần kíp cho, mới được, Vậy 
nhơn đanh Ð_ ©_ Giêsu, xin Chúa hãy ban chọạ tôi đăng 
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lòng ăn năn đau đớn tội lỗi tôi, đặng bền lèàng giữ 
nghĩa cùng Chúa, và đặng ơn chồt lành, hầu hưởng 
phước trên nước thiên đàng, mà nhứt là cho tôi đặng 
lòng kính mền Chúa và vâng theo thánh ý Chúa mọi 
đàng, Tôi biệt thật tôi chẳng đáng các ơn lành ầy ; song 
bởi Chúa đã hứa ban cho kể cẩu xin, vì công 
nghiệp Ð_. Ó. Giêsu, thì tôi nài xin Chúa, và trông cậy 
Chúa sẽ ban các ơn ầy cho tôi, vì công nghiệp ÐĐ, €. 
Giêsu mà chớ, 

Lạy Bà Maria ! lời Mẹ cầu xin rầt linh ứng, thì xin 
Mẹ khẳng nguyện giúp cho tôi cùng. 


Lề thứ hai thì gẫm : Sự cầu nguyện rôt đổi cần kíp 
cho phần rỗi là dường nào. 


Ta lại phải suy cho'biềt những lề buộc ta phải cầu 
nguyện. Có lời thánh Gioang-kim-RKhẩu chứng đều ầy 
mà rằng : ví như xác không có .hồn, thì xác phải chồt ; 
cũng một lẽ y, linh hôn chẳng hay cầu nguyện, ất 
chẳng sông đặng đâu, Thánh nhơn lại nói rằng: như 
nước cẩn kíp cho cây khỏi chồt khô thể nào, thì sự 
cầu nguyện cẩn kíp cho ta khỏi hư mầt cũng thể 
ầy, Ð. C. Trời vẫn muôn cho mọi người đặng rỗi linh 
hồn hồt thấy, (I Tim. 2-4), cùng ưng cho ai nầy ăn năn 
trở lại mà khỏi hư mẫt đời đời (II Pet, 3-9) ; song 
Người buộc ta phải xin Người ban những ơn cần kíp 
cho ta đặng rỗi vì phần thì ta hèn sức yều đuôi, nồu 
không ơn Chúa giúp, ắt không sao giữ trọn điều răn 
Chúa, mà rỗi linh hồn đặng ; phản thi theo lẽ thường, 
nều ta không xin, ắt Chúa cũng chẳng sẵn lòng ban 
ơn cho ta đâu. Như lời công luận thành Tridentinô 
dạy rằng «‹ẰÐ, C_ Trời chẳng dạy ta những đều quá 
sức ta đâu ; song khi Người truyền đạy, thì Người bảo 
ta phải làm đều ta có sức làm đặng, còn đều chỉ ta 
làm không nỗi, thì phải xin Người ban ơn giúp cho 
mà làm » (Sess. 6-4-11). Ông thánh Augutinô lại đạy 
rằng: Trừ ra một ít ơn đầu hồt, đầu không xin,emà 
Chúa cũng ban cho, như ơn kêu gọi theo đạo thánh 
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Chúa, ơn ăn năn lưở lại ; còn các ơn khác, nhứt là ơn 
bền đỗ, thì Chúa chỉ ban cho kể xin mà thôi. 

Bỡi đó các thầy thông lý đoán, đều hiệp một ý cùng 
ông thánh Badiliô, ông thánh Augưtinô, ông thánh 
Giọang-kim-Khẩu, ông thánh Clémentê Alêxandrô, và 
nhiều đầng khác mà dạy rằng : những người đã đện tuổi 
khôn, có luật buộc nhặt phải cầu nguyện, vì là một 
phương thệ rât cần cho được lo phần rỗi, đền đỗi nêu 
không cầu nguyện, thì không lẽ mà rỗi linh hồn đặng. 
Đầng thông thái Lêxiô cũng nói rằng : Lời dạy đó phải 
nhận như lẽ chơn thật buộc phải tin vậy, 

Vồn trong kinh thánh cũng có nhiều nơi dạy đều ầy 
rầt rõ ràng rằng : « phải cầu nguyện luôn » (Luc, 18-1). — 
‹ Bay hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, cho khỏi sa chước 
cám đỗ. » (Marc. 14-38). — Bay hãy xin, thì sẽ đặng » 
(Math. 7-7). — « Anh em phải cầu nguyện luôn chẳng khi 
đừng. » (Thess. ðõ-17). Theo ý ông thánh Tôma cùng nhiều 
đầng khác, thì các lời kinh thánh mới trưng đó, cũng có 
sức buộc phải giữ như luật vậy ; nều lỗi, thì phạm tội 
trọng ; nhứt là trong ba dịp nẩy : một là khi đang mắc 
vòng tội lỗi ; hai là khi lâm cơn nguy hiểm có lẽ chêt : 
ba là khi gặp dịp phạm tội trọng. Còn các lúc thường 
khác, nều ai bỏ qua một tháng, hay là hệt sức cho bai 
tháng, mà không cầu nguyện, thì không lẽ chữa zmnình 
cho khỏi tội trọng, các thầy lý đoán đã đạy làm vậy. Vì lẽ 
rằng, sự cầu nguyện là một phương giúp ta đăng những 
ơn cần kíp, mà ]o phần rỗi linh hồn, 

Pà thánh Têrêxa rằng : cứ theo lời Chúa phán : ‹ Ai xin 
nầy được », thì rö biêt, hễ ại chẳng xin, ắt chẳng được 
mà,chớ, Vãä lại ông thánh Giacôbê nói rằng (Anh em 
chẳng được, là tại anh em không xin » đJac. 42), Sự cầu 
nguyện còn cần kíp một cách riêng, cho đặng giữ đức 
trình khiêt nữa ; như lời vua Xalomon rằng : « Bởi tôi 
đã biềt, nều Chúa chẳng ban ơn cho, thì không lẽ nào 
mà tôi giữ mình -thanh khiềt đặng, nên tôi đã chạy đền 
kêu xin cùng Chúa » (Sap. 8-2]). 

Cứ những lẽ ta mới gẫm đó, thì phải tin thật rằng : 
Ai qó lòng ái mộ cầu nguyện, thì chắc đặng rồi ; còn ai 
trể nải cầu xin, thì chắc phải mât linh hồn mà chớ. 
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Những người bây giờ đương hưởng phước trên thiêu. 
đàng, là tại xưa đã ân cần cầu nguyện ; còn nH#ững kẻ 
xưa đã biềng nhác cầu xin, thì hiện nay đang phải thiêu 
đồi dưới hỏa ngục ; mà đời đời nó lầy đều nẩy làm ngả 
lòng hơn cá, là nêu xưa ở đời đã siêng năng cầu nguyện, 
thì cũng đã đặng rỗi linh hồn đễ lắm ; song tiềc thay 
rày đä hệt buổi cầu nguyện rồi l 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Đầng Cứu chuộc tôi ! trước tôi đã quên đứt 
lòng nhơn từ Chúa hay thương xót dường ầy, mà sao 
tôi sông yêu hàn vô sự đặng như thề ? Xưa nay tôi 
muôn xin ơn gì cùng Chúa, thì Chúa hằng sẵn lòng ban 
cho lập tức, Chúa chỉ đợi tôi xin mà thôi ; song: tôi 
những lo đẹp ý ác thịt, mà chẳng xem sao sự bỏ lòng 
kính mền Chúa, cũng không coi các ơn Chúa ra chỉ hèt. 
Lạy Chúa ! tôi đã ăn ở bạc ngãi cùng Chúa quá lắm, song 
xin Chúa hãy bổ lơ đi, mà thương xót tôi cùng ! xin 
Chúa thứ tha mọi nỗi đắng cay tôi đã làm cho phiển 
lòng Chúa, xin Chúa cho tôi đặng ơn bên đỗ wà cho tôi 
hằng biềt đàng kêu xin Chúa cứu giúp luôn, hầu tôi 
đặng khỏi mât lòng Chúa như trước nữa, Ở Chúa lòng 
tôi ! xin Chúa chớ để tôi còn khinh suầt việc bổn phận 
cầu nguyện như xưa rày nữa Xin Chúa hãy ban ơn soi 
sáng, giúp sức cho tôi đặng phú thác mình tôi cho Chúa 
luôn, nhứt là khi kẻ thù đền xui giục tôi tái phạm, Lạy 
Chúa ! cậy vì công nghiệp Ð. C_ Giêsu, và lồng Chúa mền 
yêu Người, xin Chúa khầng ban ơn ây cho tôi. Ôi ! lạy 
Chúa nhơn từ lân mẫn ! tôi đã làm mầt lòng Chúa quá 
lồ ; nên tôi còn sông ở thê bao lâu, thì tôi đóc lòng kính 
mền Chúa bầy lâu.Xin Chúa ban cho tôi đặng lòng kính 
mền Chúa ; trong những dịp hiểm nghèo, có lẻ phạm 
tội mầt lòng Chúa, thì xin cho tôi lây lòng kính mền 
Chúa, mà chạy đền xin Chúa phù hộ chớ che. 


lạy Ð, Bà Maria là Đầng tôi trông cậy ! xin Mẹ cầu bàu 
cho tôi đặng ơn phú thác mình tôi cho Mẹ, và Con Mẹ 
trong những cơn cám đỗ, Ớ Nữ-vương tôi ! cậy vì lòng 
Mẹ mền thương Ð_ ©_ Giêsu, xin Mẹ nhậm lời tôi nguyện, 
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Lễ thứ ba thì gẫm : Muôn cẩu nguyện cho đắt lời, 
thì phải giữ những thể thức nào. 


Sau hệt ta phải nghẹ cho biêt, những thế lệ phải giữ 
trong khi cầu nguyện. Có nhiều kể cầu nguyện, mà chẳng 
được đều mình xin, là tại cầu nguyện không phải phép ; 
nhữ lời thánh Giacôbê rằng : «Anh em xin mà chẳng 
được, là bỡi anh em không biệt phép » (Jac. 4-3). 

Vậy muôn càu nguyện cho linh ứng, thì trước là phải 
có lòng Khiêm-nhượng ; như lời thánh kinh rằng : « Chúa 
từ bỏ kẻ k;êu căng, mà ban ơn cho người khiên-nhượng » 
(ac. 4-6). Vậy lời kể kiêu ngạo cầu nguyện, thì Chúa gác 
ngoài tai ; còn tiềng người khiêm-nhượng kêu xin, dầu 
trước là kẻ rầt tội lỗi mặc lòng, thì Chúa cũng chẳng bỏ 
qua, mà không nhậm lẫy ; như lời vua thánh Davít than 
thở rằng : «Lạy Chúa ! lòng khiêm-nhượng ăn năn thắm 
thiệt, thì Chúa chẳng từ » (Ps, 50-19), 

Sau là phải có lòng #râng-cậy ; vì Ð. C. Giếsu dạy ta khi 
cầu xin ơn nào cùng Ð, ©, Trời, thì phải gọi Người là Cha 
mà rằng : « Lạy Cha chúng tồi » ; ầy là Người có ý cho ta 
đặng cả lòng trông cậy Chúa như con trông cậy cha, mà 
cầu xin người vậy. Ây vậy kẻ nào cầu nguyện mà hềt lòng 
trông cậy, thì xin chỉ đặng nầy chẳng sai ; như lời Thánh 
kinh chứng rằng «Khi bay xin sự gì, thì bay phải tin 
chắc sẽ được như ý số đầu » (Math. 11-24), Có lời thánh 
Augutinô rằng : Chúa là Đằng chơn thật vô cùng, mà 
đã hứa cho ta đều ầy, tHì lẽ nào ta còn sợ mắc lừa sao ? 
Sách thánh quả quyệt Chúa chẳng phải như người thẻ 
gian, hứa mà không giữ lời, vì hoặc có khi hứa láo, mà 
phỉinh phờ chúng, hoặc có khi hứa thiệt, mà sau đổi 
lòng, '(Num, 93-19), Ông thánh .Augutinô cờn nói rằng : 
Như Chúa không muôn ban ơn cho ta, thì sao Người hằng 
giục giả ta kêu xin thể ầy làm chỉ ? Mà khi Người đã có 
lời hứa với ta, thì Người buộc mình ban những ơn ta 
cầu xin chẳng sai, 

Song hoặc có ai nghĩ rằng : tôi là kẻ tội lỗi, thì lẽ nào 
mà đáng cho Chúa nhậm lời sao ? Hãy nghe thánh Tôma 
trả lời rằng : Khi ta cầu nguyện mà đặng Chúa ban ơn 
cho, thì chẳng phải tại ta có công nghiệp gì đâu, song 
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bỡi nhờ lượng nhơn từ Chúa hay thương xót mà thôi. 
Cho nên lời Chúa Cứu thề đã phán rằng «Ai xin nầy 
đặng», (Math. 7-8), thì phải hiểu dẫu người nhơn- 
đức, dầu kẻ tội lỗi, bât kỳ là ai, hể xin thì được. Vã 
lại chính mình Đầng Cứu thê, muồn cho ta đừng còn 
nghỉ ngại, sợ Chúa không nhậm lời, thì đã phán thêm lời 
nẩy cho ta vững lòng trông cậy mà rằng «Tao nói thật, 
Tao nói thật cùng chúng bay : nều bay lầy tên Tao, mà xin 
sự gì với Ð, C_ Cha, thì Người sẽ ban cho bay », (Jo, 16- 
23) ; chẳng khác nào Người phán rằng :CƠ kể có tội, nêu 
bay chẳng có thân thề trước mặt Chạ Tao, thì có Tao 
đây đắc thê cùng Người lắm ; nên bay cứ lầy tên Tao 
mà xin, ắt bay sẽ được mọi đều bay xin ; Tao quyêt với 
bay như vậy. Nhưng phải biềt lời chúa hứa ban mọi 
ơn lành cho kể kêu xin, thì không chỉ vể những ơn 
phản xác : như sức khoẻ, của cải cùng các ơn khác thế 
äy đâu ; vì những ơn ây nhiều khi có lề hại đền phần 
rỗi ta, nên thường °Chúa chẳng ban cho ta, thì cũng 
phải lắm, Như lời thánh Augutinô rằng : Ví như thầy 
thuôc biềt điều hộ người bệnh thể nào, thì Chúa ở với 
người ta cũng như vậy ; nên có lần Chúa không ban 
cho kẻ nẩy, là vì lòng thương, mà ban cho người khác 
là bỡi lòng giận. Vậy những phước tạm phần xác, thì 
ta không nên xin bao giờ, trừ ra khi có ích cho linh hồn 
ta, thì mới nên mà thôi ; còn những ơn thiêng liêng 
như ơn tha thứ, ơn bền đổ, ơn kính mện Chúa, cùng 
nhiều ơn khác tương tợ như thể ây, thì phải xin quyềt, mà 
chắc sẽ được chẳng hồ nghỉ ; vì có lời Ð. ©_ Giêsu phán 
rằng «Như bay là người không khá, mà còn biềt lựa 
đều hay đều tôt cho con cái bay thay ; huông nữa Cha 
bay ở lrên trời, lại không sẵn lòng ban ơn lành cho kế 
xin Người, thì làm sao » ? (Luc, 11-18). 


Song đều can hệ nhứt trong sự cầu nguyện, là phải 
có lòng bền đỗ. Như lời thầy Cornêliô rằng : Chúa muôn 
cho ta khuầy Người mãi, Quả thật như vậy, vì lời Thánh 
kinh làm chứng rằng «Phải câu nguyện luôn, chớ 
sờn lòng bao giờ », (Luc, 181), — «Bay hãy tỉnh thức 
mà cầu nguyện luôn luôn », (Luc. 21-26), — «‹ Ảnh em 
hãy c8ụ xin chẳng khi đừng ». (L Thess, ã-L7). — Chính 
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mình Ð_ C_ Giêsu cũng nhắc đi nhắc lại đều ầy mà 
rằng : « Bay hãy xin, thì sẽ ban cho bay ; bay hãy tìm, 
thì sẽ gặp ; bay hãy gỗ cữa, thì sẽ mở cho», (Luc, 11- 
9) — Giả như Chúa bảo ta một tiềng rằng : «Hãy 
xin», thì cũng đủ rồi; hà tầt Chúa phải phán nhiều 
lời cho khổ thiệt làm chỉ ? song Chúa có ý dạy ta 
phải ở như kể ăn mày, cứ đứng xin hoài cứ kêu 
nài mãi ; mà chưa ai cho, thì cứ gỗ cửa, cho đền khi 
được của bồ thí rôi, mới đi. 

Ơn bền đỗ cho đền cùng, thật là một ơn phi thường, 
nên phải cầu xin mãi, mới được ; vì như lời thánh 
Augutinô dạy, thì ta chẳng có công gì cho đắng ơn ầy 
đâu, một nhờ sự cầu nguyện mới đáng mà thôi, Vậy 
ta hãy câu xin luôn, chớ nghỉ khi nào, thì mới đặng 
rỗi mà chớ, Theo lời ông thánh Bênađô đặn, thì ta cũng 
phải chạy đền cùng Ð, Mẹ, mà xin Người chuyển cầu 
cho ta, ắt ta sẽ đặng ơn Người cứu giúp chẳng sai. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa ! tôi tin thật vững vàng Chúa đã thứ tha 
cho tôi rồi ; song kẻ thù linh hôn tôi cứ giao chiền cùng 
tôi cho đền chệt, chẳng hể nghỉ tay ; nều Chúa chẳng 
cứu giúp tôi, thì tôi phải thầt trận lại mà chớ, Ôi ! 
vì công nghiệp Ð, ÓC, Giêsu, tôi nài xin Chúa ban cho 
tôi đặng lòng bền đổ ; cúi xin Chúa cũng ban ơn ẩy 
cho những kẻ đương còn giữ nghĩa cùng Chúa nữa. Tôi 
nương theo lời Chúa đã hứa, thì tôi chắc Chúa sẽ ban 
ơn bển đỗ cho tôi, miễn là tôi cứ xin mà thôi ; song 
tôi chỉ sợ một đều nây, là tôi trể ni, không lo chạy 
đồn cùng Chúa cho gầp, khi bị cám đổ, thì e ngã phạm 
tội lại, mà phải khồn chăng. Vậy xin Chúa ban cho tôi 
đặng ơn cầu nguyện luôn chẳng khi đừng, Trong những 
lúc tôi gặp địp hiểm nghèo, thì xin Chúa cho tôi biêt đàng 
lo lắng, phú thác mình tôi trong tay Chúa, củng kêu 
tên cực trọng Giêsu, Maria cứu giúp tôi Lạy Chủa tôi ! 
Nhờ ơn Chúa, thì tôi quyềt lòng và trông cậy giữ thức 
ầy luôn; vì lòng Chúa mền yêu Ð,. C_ Giêsu, xin Chúa 
khẳng nhậm lời tôi cầu nguyện. 
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Lạy Bà Maria là Mẹ tôi ! khi tôi phải cơn cheo leo 
mâầi¿ lòng Chúa, thì xin Mẹ hãy cho tôi biệt đàng lo, mà 
chạy đền cùng Mẹ và Con Mẹ luôn. 
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ĐIÊU GẪM THỨ' BA MƯƠI MÔT 
Gẫm về: Sự bền đỗ. 


Lồ thứ nhứt thì gẫm Muôn rỗi linh hôn, thì cân 
phải bền đỗ cho đền cùng ; lại muôn thẳng trận 
ma qulÌ, thì phải dùng phương nào. 


Có lời thánh Hiêronimô nói rằng : Mới khỉ sự ban 
đầu, thì nhiều người giỏi ; mà bền chí đền cùng, thì 
Ít kẻ hay. Xem như Saolê,. Giudà, Tertulianô, ban đầu 
thì hay giỏi tứ tê lắm ; mà tại không bền đỗ trong đàng 
lành, nên chung cuộc chẳng nhằm chi hồi, Đầu hệt tôt, 
thì Chúa chẳng ưng là mầy ; Chúa muồn cho sau cùng 
cũng tôt nữa, vì sau cùng có tôt, thì mới được phần 
thưởng mà chớ, Như lời thánh Bonaventura rằng : Có 
một kẻ bền đổ mới được mũ triểu thiên mà thôi. Ông 
thánh Laurenxiô Giutinianô cũng nói xnột ý Äy mà rằng : 
Sự bền đỗ là cữa thiên đàng, Vậy kẻ nào không qua cữa 
ầy thì chẳng đặng vào nước thiên đàng, 

Ơ con, bây giờ con đã dứt vòng tội lỗi rôi, mà con cũng 
tin chắc đã được ơn tha thứ nữa, thì rày con nên người 
nghĩa thiềt cùng Chúa ; song con phải biềt con chưa 
ohắc đặng rỗi linh hôn đâu. Nhưng nều con hỏi ta còn 
phải làm thể nào nữa mới được rỗi, thì tạ xin lây lời 
Thánh kinh, mà nói cho con biềt rằng : «Ai bền đỗ 
đồn cùng, thì mới được rỗi », (Math. 94-13). Con đã bái 
đầu ăn ở tử tê, thì con hãy cám đội ơn Chúa vì sự 
ầy hềt lòng ; sơng con hãy lặng tai mà nghe lời thánh 
Bềnađô bảo rằng « Vẫn Chúa có hứa phân thưởng cho 
kể khi sự tứ tô chúc ; song ai-bền đỗ đền cùng, thì 
mới lĩnh được mà thôi», Vì nhắm đích mà chạy, thì 


chưa đủ ; còn phải chạy cho tột đích nữa mới :Tược ; 
như lời thánh Phaolô khuyên bổn đạo rằng: « Anh 
em phải chạy làm sao, cho đdựt được giải, thì mới trọn 
công mà chớ ». ([ Cor, 9-24), 


Vậy con đã tra tay cầm cày, là con đã khỉ sự ăn 
ở ra người đạo đức ; song bây giờ là chính buổi, con 
phải lo sợ hơn các lúc khác ; như lời thánh Phaolồ dạy 
bổn đạo rằng : ‹( Anh em hãy lầy lòng run sợ, mà lo 
việc rỗi linh hồn », (Phil 9-12), Vì làm sao mà phải 
run sợ ? Vì như rủi con ngoảnh cổ ngó lui lại sau, là 
trở về đàng xầu nẽo tà, thì Chúa sẽ loại con ra khổi 
nước thiên đàng mà chớ, (Puc, 962), Nay nhờ ơn Chúa 
giúp, mà con xa lánh các địp hiểm nghèo, siêng năng 
chịu các phóp bí tích, suy gẫm hằng ngày, thì cơn hãy 
cứ làm như vậy luôn, cho tới ngày Chúa đền phán xét 
con, thì con mới là có phước ; như lời Thánh kinh 
rằng : ‹ Đầy tớ nào, khi chủ đền, mà thầy đương chăm 
chúi công việc siông năng, thì thật là có phước », (Math. 
24-40). 


Tuy bây giờ con ra sức làm tôi Chúa mặc lòng, song 
con chớ trông vì đều ầẩy, mà hêt gian nan khôn khó. 
không nữa cũng giảm bớt đâu ; con đừng trông sự Ây 
làm chỉ, vì có lời Ð, G, Thánh Thần đặn con trước rằng : 
‹ Hỡi con ! con có lòng làm tôi Chúa, thì con hãy đửg 
vững trong đàng công chính, cùng hãy lo sợ và hãy đọn 
mình cao sẵn mà chịu cám để. » (Eccli 9-1), Con bầy biêt 
rày là chính buổi, con phải đọn mình cho sẵn hơn mọi 
khi khác, mà giao chiền cùng ba thù rầt đữ, là tà ¡na, 
thịt mình, thê tục, vì ba thù ầy cũng đòm hành lúc nẩy 
hơn các lúc khác, mà cự địch với con, để làm cho con 
thầt trận, Có lời thây dòng Đêny chứng rằng : ‹«‹ Ai càng 
ra sức làm tôi Chủa, thì hỏa ngục càng chí công chiền 
đầu kịch liệt » ; ầy là đều Kinh thánh cũng nói rõ rằng : 
‹ Khi thân đơ đáy phải đuổi ra khỏi linh hồn nào, thì nó 
chẳng nghỉ an đâu, song nó lại làm hềt chước. để Fui vão 
cho được ; nó bèn đi viện những qui xâu xa hơn đền 
giúp, mà nồu nó được việc, thì phen nầy linh hổn 3y, 
càng phải khôn hạn hơn trước bôi phần.» 2Luc, T1-94). 
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Vậy con hãy chiêm nghiệm cho kỷ, phải dùng những 
khí giới nào, mà đánh cho thẳng ba thù ầy, hầu đặng 
giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

Mà thắng ma qui, thì chẳng có phương nào mạnh cho 
bằng Sự cầu nguyện. Có lời thánh Phaolô rằng : « Chúng 
la chẳng phải đầu chiên, với loài có xác thịt máu huyềt 
như ta đâu, song ta phải chồng cự cùng những tướng 
hung đữ ha ngục mà chớ. » (I Eph. 6-19), Ây thánh tông- 
đồ có ý dạy ta cho biềt, bỡi sức riêng ta, thì ta chẳng có 
tài nghề gì, mà đôi địch với qui thân âm binh cho nổi 
đặng, nên ta cần phải cậy nhờ ơn Chúa phụ giúp, mới 
đăng. Mà hi có Chúa bang trợ ta, thì việc gì ta làm cũng 
kham hồt (Phil, 4-18). Mầy lời thánh Phaolổ nói đó, thì 
ta ai nầy phải nghe lây, mà bổ ích cho phận riêng mình, 
Song ơn giúp ây, ai xin thì mới được mà thôi (Jo. 16-94). 
Vậy *a chớ cây sức riêng ta; nều ta ÿ mình tài hay khôn 
ng7, thì sẽ hại trận chẳng sai ; nên khi nào ma quÌ cám 
đỗ ta, thì ta phải hềt lòng cậy trông ơn Chúa cứu giúp, 
mà phú dâng mình trong tay Ð, €. Giêsu, cùng rầt thánh 
Đ. Mẹ, Ây là đều ta phải giữ, nhứt là trong những khi bị 
chước cám đỗ nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ ; vì thường 
những cơn cám đỗ về sự ô uồ xác thịt, thì đữ đẫn khó 
chồng trả hơn cả, và ma quỈ cũng thường nhờ đó, mà 
hại đặng không biềt bao nhiêu linh hôn. Cho hay nhơn 
đức sạch sẽ rầt đổi mỏng mảnh giòn vỡ lấm, ta không 
sức mà giữ cho toàn vẹn đặng ; nên phải nhờ ơn Chúa 
giúp sức, thì mới đặng, như lời vua Xalomon xưa đã nói 
về mình thể ầy. Vậy khi mắc phải cám đổ về sự xầu xa, 
fức thì phải chạy đền cùng Ð_ CC. Giêsu và Ð, Mẹ, mà 
năng kêu tên cực trọng G'êsu Maria. Ai làm như vậy, thì 
chắc sẽ thắng : bằng ai chẳng cứ, thì chắc phải thua mà 
chớ. 

LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa ! xin Chúa chớ bỏ tôi xa cách mặt Chúa 
(Ps. 50-13). Tôi tin thật, nêu tôi chẳng bỏ Chúa trước, 
thì Chúa chẳng bổ tôi bao giờ. Song thương ôi ! tôi đã 
tầng biồt sức tôi yêu đuôi, nên tôi chỉ một mặt sợ vương 
đều khôn nạn ây. Lạy Chúa ! xin Chúa ban ơn giúp sức 
cho tôi chồng trả hỗổa ngục, hằng ra sức bất tôi về làm 
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tôi tá nó ; vì lòng Chúa yêu dầu Ð. ©_ Giâsu, xin Chúa 
ban ơn ầy cho tôi, Œ Chúa Cứu thề ! xin Chúa cho 
tôi bền lòng giữ nghĩa cùng Chúa luôn, hầu tôi đặng 
kêt hiệp cùng Chúa đời đời, Bỡi đó xin Chúa ban cho 
tôi đặng lòng kính mền Chúa, vì ai chẳng kính mên 
Chúa, thì phải chêt mà chớ, (Jo. 3-14). Lạy Chúa lðng tôi ! 
có một mình Chứa cứu tôi cho khỏi chồt khôn nạn thể 
ầy mà thôi. Tôi đã hư màầt, Chúa biềt rồi ; song nhờ phước 
dư lòng nhơn từ Chúa, thì tôi đã đặng nghĩa lại cùng 
Chúa như bây giờ, mà tôi cũng trông cậy cứ giữ một 
trực ầy luôn. Ôi ! lạy Ð. C. Giêsu ! bởi Chúa đã chịu 
chềt cách say đẳng tầt bạt vì lòng thương tôi, nên xin 
Chúa chớ để tôi còn đành mầt ơn nghĩa Chúa nữa. Tôi 
kính mền Chúa trên hồt mọi, sự ; tôi hằng trông cậy 
chẳng hề dứt đây kính mền Chặúa ; chớ chỉ tôi đặng chết 
trong sự kính mền Chúa, hầu tôi đặng sông, rnà kính 
mền Chúa đời đời I 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ sự bền đỗ ! Mẹ là Đầng phân 
phát ơn lành By ; vậy tôi mài xin Mẹ, và trông cậy Mẹ 
giúp tôi bền đỗ cho đện cùng. 


Lề thứ hai thì gẫm : Thề gian làm thủ hạ tưởng 
Luziphe, nên ta càng phải tu luyện bình khí, mà phản 
công cho mạnh, là thể nào. 


Bây giờ phải liệu cách nào mà thẳng thề gian, thì ta 
hãy nghe cho biềt. Đã hay ma qui, là tà thân hung đữ 
qui quyệt mặc đầu, song thề gian càng đáng cho ta sợ 
hơn nữa bội phân ; vì nều tà ma không dùng thề tục, 
cùng những người xầu nềt làm thủ túc, thì nó chẳng 
thắng đặng nhiều trận đền đổi ây đâu. Vì vậy Chúa Cứu 
thê đặn ta, phải ra sức chồng cự người đời, hơn là chồng 
trả ma qui (Math, 10-17). Hỗn thật, người thề gian, 
nhiều lần xầu hơn ma qui, vì ma qui khi nghe đọc kinh 
cầu nguyện, nghe kêu tên cực trọng Giêsu Maria, thì 
liền tấu thoát ; song những bạn tè trắc nồt, khi khuyền 
đụ ai phạm tội, nều kẻ ây lây lẽ đạo mà kháng cự, thì chẳng 
những nó không trồn tránh, mà càng ra công ép uống 
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kế ây theo gương mình ; bằng chẳng, thì lại nhạo báng 
cùng xem kẻ ây, dường bằng vô tâm vô trí bât tướng 
bât tài; mà khi nó hệt thề rủ ren, thì lại nói kể ây 
giả hình làm bộ nhơn đức, để cho người ta khen là 
thánh. Bỡi đó, có nhiều kể non gan, muôn cho khỏi 
những lời khích báng cười chê thể ây, thì buông mình 
phục tùng đẳng làm tá xứ Luxiphe, mà trở lại ăn giồng 
mình đã mửa ra trước. 


Œ con, con hãy tin thật, nều con muôn ăn ở cho ra 
người tôt lành, thì con hằng phải nên bia cho quân 
xâu nêềt khinh để nhạo cười luôn ; như lời Thánh kỉnh 
rằng : «¿Lũ xâu nềt chẳng ưa người theo nềo chính » 
(Prov. 99-27). Vì sao ? vì hạnh kiểm người nhơn đức 
thường chói nềt xâu phường tội lỗi; cách ngườ:' đạo đức 
ăn ở, thì nên như điềng quở trách tính hư nồ hoang 
đàng, lại bỡi thường kẻ đã hư thân, thì cũng ưng cho 
người khác bắt chước mình, mà ra hư như mình nữa, 
để chẳng còn ai tử tê hơn mình, mà xôn lương tâm 
khó chịu. Ở đời phải có như vậy, không sao tránh khỏi 
đăng như lời thánh Phaolồổ rằng ; ‹ Ai muôn ăn ở theo 
gương Ð. ©. Giêsu, thì không khỏi thê gian khuây khỏa » 
(I Tim. 3-19). Các thánh đều phải chịu bắt bớ cả ; mà ai 
thánh cho bằng ĐÐ. C. Giêsu ? thề- mà Người cũng đã 
phải thề gian hành hạ cực khể, đền đổi phải giềt chồt 
cách đau đớn trên cây thánh giá, thì phận con làm sao ? 

Chứng xâầu ầy nan phương cứu trị, vì những lời cao 
ý thề gian “truyền tụng, thảy đều nghịch cùng những 
lề chơn chính Ð. C. Giêsu khuyên dạy mọi đàng. Những 
sự thề gian yêu chuộng, như sang trọng giàu có, sung 
sướng vui .chơi, thì Ð. Œ. Giêsu gọi là dại dột, như lời 
thánh Phaolổ rằng : « Sự khôn ngoan đời nây, là đều 
dại đột trước mặt Ð. C. Trời ». (I Cor. 3-19). Cờn những 
sự Ð. C. Giêsu yêu chuộng, như gian nan khồn khó, 
phi báng cười chê, thì thề gian cho là điên cuồng. (I Cor. 
1-18). Song ta hãy an ủi mình ta mà xui mầng, vì nều 
kể dữ chê bai cùng rủa nộp ta, thì Chúa lại khen lao 
ta cùng chúc lành cho ta. (Ps. 108-928), Mà nêu Chúa 
cùng Ð. Mẹ, hồt thảy thần thánh, và hêt mọi người lành, 
đều cho ta là phải, thì chẳng đủ cho ta sao ? Vậy ta 


hãy để cho kẻ tội lỗi muồn nói chỉ ta, thì nói như ý, 
phần ta cứ ra sức ăn ở cho đẹp lòng Chúa mà thôi ; 
vì Chúa rầt trung tín, rầt khoan hậu với những kẻ 
tận tâm làm tôi Người. Khi ta làm việc lành phước đức, 
mà gặp những đều trắc trở trái ý, thì ta càng đặng 
đẹp lòng Chúa, và càng lập được nhiều công nghiệp mà 
chớ. Ta hãy suy như thể có một mình Chúa với ta, ở 
dưới thề gian nây mà thôi. Cho nên khi những kể ham 
mê sự thệ làní khổ sở cho ta, thì ta hãy phú nó mặc 
thánh ý Ð. C_. Trời; còn phần ta, thì hãy cám tạ ơn 
Chúa, vì Người soi sáng bỉnh vực ta, mà chẳng soi sáng 
phù hộ chúng khồn nạn ầy, rồi ta cứ phận sự ta mà 
làm. Ta hãy ở cho xứng người có đạo, chớ khá thẹn 
mặt; vì nều ta hỗ ngươi Chúa Khirixitô, thì đền ngày 
phán xét Người cũng sẽ hỗ ngươi ta, mà chẳng nhận 
ta về bên tay hữu Người. (Luc. 9-96). 

Nều ta muôn rồi linh hồn, thì ta phải ép mình chịu 
khó, và phải hãm đẹp tính xác thịt, vì có lời Thánh kinh 
rằng : «Có một kể ra sức hầm đẹp mình, mới cướp 
được nước thiên đàng mà thôi». (Math. 11-19). Nều 
chẳng hành trị mình, thì chẳng đặng rỗi. Không có 
phương nào khác ; bổn tánh ta vôn lăng loàn, hay làm 
nghịch, mà nều ta muôn tu nhơn tích đức, thì ta phải 
trị nó cho tới tay, đừng a dua theò ý nó bao giờ, đề 
cho nó biêt đàng khắc kỷ phục lễ, thì mới được việc 
mà chớ. Nhứt là ban đầu phải gắng công ra sức nhỏ 
các tính hư nềt xầu cho tuyệt, thì mới tập đặng thói 
lành nệt đôt; mà khi tập đã thành rồi, thì lầy luật 
Chúa làm êm ái để đữ lắm. Xưa Ð. C€. Giêsu hiện ra 
cùng bà thánh Birigiia mà phán rằng: «Trong việc 
tập đi đàng nhơn đức, thì đâu hồt phải chịu cực, nhiều 
lần đau đớn, dường bằng gai xóc vào lòng vậy ; mà nồu 
chịu cho kiên tâm can 'đầm, thì đền sau những gaÌ.ầy, 
sẽ trở nên hoa hường thơm tho mà chớ. 

Vậy ớ con, con hãy lo giữ mình cho kỷ ; vì có lời 
Ð. G. Giêsu phán cùng con hôm nay, như xưa đã phán 
với người đau bại rằng Nẩy con đã lành rồi ; song 
con hãy lo giữ mình, đừng phạm tội lại, kẻo sau con 
lâm phải đều gì đữ hơn trước chăng ». (Jọ. 5-14), Thánh 
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Bênađô lại đặn con rằng : Con hãy giữ mình, vì nêu 
rủi con ngã lại, thì con sẽ phải tai hại hơn cáo lần 
trước bội phân, Như có lời Chúa phá# rằng : « Khồn 
cho kể đã theo nẽo Chúa, rổi lại bổ» ! (Is. 801), Vì 
nó phải phạt như kẻ phản nghịch cùng ơn Chúa sáng 
soi.,(Job. 24-1%. Ấy kẻ đã đặng ơn Chúa soi sáng cả 
thể, song đền sau bội nghĩa thât tín, thì đã phải phạt 
ra tôi tăm, cho đền chềt trong đàng tội lỗi mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi I lạy Chúa ! tôi đội ơn lòng. lành Chúa vô cùng, 
vì chẳng oó bỏ tôi ra tôi tắm, mà cât ơn soi sáng như 
tôi đã đáng. Vậy lạy Ð. Œ_ Giêsu l ti mắc ơn Chúa 
quá lễ, mà nều tôi còn xây lưng cho Chúa nữa, thì 
tôi bạc ngäi cùng Chúa là dường nào l Ôi ! lạy Đầng 
Cứu chuộc tôi ! tôi chẳng dám nữa : tôi một chúc tụng 
lòng lành Chúa đời đời mà thôi. (Ps. 88:2). Từ rày cho 
hồi đời tôi, mà cho đền đời đời, thì tôi trông cậy hát 
mừng lòng nhơn từ Chúa, ngợi khen lòng lân mẫn 
Chúa, hằng kính mền Chúa luôn, và chẳng bao giờ mắt 
nghĩa cùng Chúa nữa. Những đều tôi đã ở bạc ngãi 
cùng Chúa xưa, thì bây giờ tôi chê ghét trên hồt mọi 
sự dữ, mà hằng ngày hằng khóc lóc thảm thiệt các sự đại 
đột tôi đã làm, và hằng kính mền Chúa não nồng hơn 
nữa, vì dầu tôi đã mầt lòng Chúa quá đổi, song Chúa 
cũng đã ban cho tôi nhiều ơn trọng hậu đường ầy, Ơ 
Chúa đáng mền yêu vô cùng ! tôi kính mèền Chúa, từ 
rày Chúa sẽ nên sự yêu mền tôi, cùng phước lộc tôi 
mà chớ. Lạy Cha hằng có đời đời !I vì công nghiệp Ð. Œ. 
Giôsu, xin Chúa ban cho tôi đặng bền lòng giữ nghÌa 
cùng Chúa, mà kính mền Chúa luôn cho đền cùng. 
Tôi biềt rõ, hể lần nào tôi xin Chiúa ơn ây, thì Chúa 
chẳng hề từ chôi bao giờ ; song tôi sợ e có ngày tôi 
trể nải, mà chẳng ân cẩn kêu xin chăng ; nên xin Chúa 
hãy ban cho tôi đặng lòng bến đổ, và cho tôi hằng xin 
Chúa ơn ầy luôn chẳng khi đừng. 


Lạy ĐÐ. Bà Maria là Quan thầy bàu chữa tôi, là chồn 
tôi nương Ấn, cùng là Đằng tôi trông cậy ! xin Mẹ cầu 
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thay cho tôi đăng vững chí, mà xin Chúa ơn bền đỗ 
đồn cùng. Cậy vì lòng Mẹ mền yêu Ð. C, Giêsu, xin Mẹ 
nguyện giúp cho tôi đặng ơn trọng ầy. 


Lễ thứ ba thì gẫm Muôn đánh đẹp 
mác thịt cho yên, thì phải dùng những phương nào ? 


Sau hềt ta hãy suy, ta còn một kế thù thứ ba càng 
lăng loàn, càng đáng sợ hơn ma qui thề gian nữa, ây 
là sác thịt ta ; chính là giặc nội công, nên ta phải tìm 
phương liệu kề, mà đánh đẹp nó cho gắt ; bằng không, 
thì ta khó lo việc rỗi linh hồn ta lắm, Vậy phương thứ 
nhứt là sự cẩu nguyện, mà phương Ấy, thì ta đã chỉ 
vẽ rõ ràng trong điều gắm trước rồi, Nay ta hãy Xét 
cho kỷ về phương thứ hai, là sự zœ lánh dịp hiểm 
nghèo. 

Ông thánh Bênađinô có lời rằng: chính đều Ð. C. 
Giêsu răn dạy, làm như cơ sở vững chắc cho kẻ có đạo 
được dựa vào, mà ăn ở nên người đạo đức, là phải 
xa lánh các dịp tội, Xưa có một thây cả đi chữa người 
kia bị quÌi ám ; mà khi làm phép trừ qui, thì thây cả 
hỏi ma qui rằng : Thường mẩy sợ bài giẳng nào hơn : 
Qui liền thưa rằng : Bài giảng nào răn người ta xa 
lánh dịp tội, thì ta sợ hơn cả ; vì nồư họ nghe mà 
vâng giữ như vậy, thì ta hệt mưu cám đổ. Qui nói 
thẻ ầy, thì phải lắm : vì dâu kể có tội ăn năn đóc lòng 
thể nguyền hồt sức, song không chịu đứt bỏ địp tội 
thì ma quỉ cũng khinh dễ nhạo cười mà chớ. Nhứt là 
các địp tội ô uê xầu xa, thường hay làm cho người ta 
ra tôi tăm, như có cái màn che con mắt lại, không cho 
thầy những đều mình đã dóc lòng, những ơn soi sáng 
đã đặng, những lẽ chơn thật vô cùng đã tin; tắt một 
lời: Khi gặp dịp vừa ý xác thịt, thì ra như mù mắt, 
không còn thầy gì nữa, Ây là căn do xưa đã làm cho 
tổ tông ta lâm phải tai nạn, mà lưu truyền hậu hoạn 
cho miêu duệ tử tôn : Sô là có lệnh Chúa cầm không 
được ăn trái cây kia, dẫu rờ đền mà thôi, cũng không 
đặng ; như lời bà Evà đã nói cùng con rắn rằng : « Chúa 
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cầm chúng tôi không đặng ăn trái cây nẩy, mà cũng 
chẳng đăng rờ đện nó nữa. » (Gen. 3-3). Song bà BEvà ơ 
hờ vô ý lắm thay I bà ta chẳng lo qránh địp, mà cứ đạo 
ngang qua cây thường bữa, dạo lại bắt mặt ngó lên nhắm 
nhía, nhìn lui thôi lại nhìn tới, thì lây trái cây ầy làm 
xinh đẹp ngon lành, bèn câm lòng không đậu, thôi ! phen 
nầy liên giơ tay với hái, bổ vào miệng ăn đi, mà chẳng 
còn nghỉ gì.độn sự tai ương sau sẽ tới. Ây mới ứng 
nghiệm lời Kinh thánh rằng : « Ai ham sự hiểm nghèo, 
thì chắc phải bị » (Eccli, 327) ; vì hễ năng cầm đao, thì 
ghe ngày đứt tay, không khỏi. Có lời thánh Phêrô đặn 
ta phải giữ, vì ma qui hằng rình mò hai bên ta luôn 
mà rằng : «ma qui cứ rảo quanh gặp ai thì nuồt nầy. » 
\[ Petr, ã-8). Bỡi vậy ông thánh Xyphirianô rằng : khi ma 
qui đã ra khỏi linh hôn nào rồi, thì nó kiệm chước nọ 
tìm địp kia mà vào lại đó ; hễ linh hôn nào không khéo, 
mà xoang lầy dịp, thì xong đời ; vì ma quÌ sẽ vào trong 
linh hôn 3y lại, cùng nuôt nó chẳng tha. 

Thầy Ghêricô xét chuyện ông thánh Ladarô xưa, tuy đã 
được sông lại mà ra khỏi mô, song tay chơn còn phải 
dây cột chặt ; nên sau phải chệt một lân nữa, thì rằng : 
Đều ầy chỉ kẻ có tội, khị đã đặng khỏi chột về phần thiêng 
liêng, mà còn phải địp tội buộc trói, ắt phải lo sợ cho 
lắm vì dầu đã được sồng lại mặc lòng, song rồi cũng 
phải chềt lại -hẳng sai. 

Vậy muôn rỗi linh hồn, thì chẳng những phải đứt bỏ 
tội lỗi mà thôi ; song còn phải xa lánh địp tội nữa : là 
đừng bạn bè cùng người nẩy, chớ năng lui tới nhà kia, 
đừng kềt nghĩa với kẻ nọ, cũng chớ ân tình riêng cùng 
người nào khác nữa. 

Sơng con chớ nói rằng : bây giờ tôi đã sửa mình tu 
tánh rồi, nên dâu có chuyện vẫn với người nọ, có 
nhìn xem kể kia, thì tôi cũng chẳng còn ý gì trái nữa, 
mà cũng không thầy trong mình; phải cám đỗ lòng động 
tòng lo tơ tưởng chỉ hềt. Nẩy ta bảo cho con biệt : họ nói 
trong xứ Moritania, có thứ gầu kỉa rảo cùng núi khắp 
rừng, càn tầm loại khỉ ; mà khi khi thầy gâu, thì nhảy 
lên cây ; khi ầy gầu làm thể nào ? Gầu nằm ngay đới 
gồc cây, không nhúc nhích nö ngo ngoe, giả đò chềt ; 
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vừa khi thầy khi vọt xuông, gầu liền vươn dậy, bầu họng 
khi mà nhai xương. Qui cũng dùng chước dôi như vậy 
nhiều lần nó nằm ngay đơ, giả đò chềt, để cho người ta 
ngờ nó chẳng còn cám đỗ nữa ; ai hay, khi người ta 
vô ý không lo, mà lần mò đền dịp tội, tức thì qui vùng 
dậy cám đỗ liền, chụp ngay đặng người mà-giềt chôt, Ôi ! 
biềt bao nhiêu người, trước thì ân cẩn đọc kinh cầu 
nguyện, siêng năng chịu lễ sôt sắng, thiên hạ cẩm bằng 
thánh sồng ; song sau đã liều mình trong dịp tội, mà 
phải nên môi cho hỏa ngục thiêu đồt khôn nạn đời đời ! 
Như trong Sử-ký Hội thánh có kể truyện một bà kia nhơn 
đức lắm : Trong thì cẩm cách, hằng làm những việc tổ 
đức yêu người, cứ kiềm xác tử đạo mà mai táng. Ngày 
kỉa bà ầy gặp một xác nam nhơn, tưởng là thiệt chệt rồi, 
không ngờ còn chút hơi hoi hóp; bà ta liển đem về 
nhà thuôc thang cầp đưỡng, nuôi bòn họa may may họa ; 
hay đâu lái ngoái thuyên dũ, lần hồi bình phục như 
thường. Song rủi thay ! phước cho xác mà hoạ cho hồn | 
phải chi chệt đi khi tê, thì nö được phước tử đạo rồi I 
cho biệt lửa gần rơm lâu ngày phải cháy : hai người 
thánh ây như tiềng thiên hạ bầy giờ xưng hô, bởi vô ra 
cận kể nhau thường bửa, ngày ngày lần lứa trong dịp tội, 
nên lân lần đã mât nghĩa cùng Chúa, mà sau hồt mất 
đền đức tín nữa. 


Xưa có lời Chúa truyền đạy tiên trị Idaia giảng rao cho 
thiên hạ hiệt loài người chẳng khác gì rơm khô, mà 
rằng : ‹ Mầy hãy rao cho ai nầy biềt, xác thịt loài người 
giồng như rơm vậy » (Is. 406). Ông thánh Gioang-kim- 
Khẩu suy lời ầy thì rằng : Rơm kia gần lửa nọ, lẽ nào 
không bén ? Ông thánh Xyphirianô cũng nói rằng : Hẳn 
vậy, ở giữa ngọn lửa, không có lề nào mà không cháy. 
Tiên tri Idaia còn bảo cho ta biềt : « Sức ta ví như bùi 
nhùi gần lửa vậy. w (Is, 1-31). Vua Xalomon cũng nói một 
ý ầy mà rằng : ‹ Chẳng có chỉ đại cho bằng đi trên đồng 
than đỏ, mà dám tự quyềt không phỏng gang chơn, » 
cProv. 6-27). Cũng một lẽ ầy, liều mắc dịp hiểm nghèo, 
mà cậy mình không ngã, thì đại cũng nö thua chi. Hãy 
nghe lời Thánh kinh rằng ( Mầy hãy lánh tội, như thầy 
rắn độc mà tránh đi vậy. « (Eccli. 21-9), Ông Vanphiriđô 
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cắt nghĩa lời ầy rằng : Chẳng những phải tránh cho khỏi 
rắn cắn, phải tránh đừng rờ đền nó mà thôi, song cũng 
chớ đền gần nó nữa. 


Mà có khi con còn nói chữa rằng : ví có nhiều đều 
lợi nên tôi phải năng lui tới nhà nọ, phải thiềt' nghĩa 
cùng người kia, Nây l con hãy nghe lời Thánh kỉnh răn 
con rằng : « Như con thầy nhà ây đem đường cho con 
xuông hỏa ngục » (Prov. 7-27), thì dâu có lợi chỉ cho mây, 
con cũng đừng sá kẻ, vì nêu con muôn rổi linh hồn, thì 
con phải từ nhà ây cho hẳn, không nói lôi thôi gì được 
hồt, như lời Ð. G. Giêsu đã phán trong Evang rằng : 

Nều con mắt hữu mâẩy nên cớ cho mẩy phải sa hỏa 
ngục, thì mãy hãy móc nó, mà quăng khỏi mẩy cho xa, » 
(Math. õ-29). Con hãy xét lời nẩy : (häy quăng khổi mầẩy 
cho xa), thì có ý chỉ phải đứt bổ hềt thầy mọi địp cho 
hẳn, phải trừ hệt thảy mọi cớ cho tuyệt mà chớ. 


Ông thánh Phanxicô Khó Khăn nói rằng : Ma qui thường 
cám dỗ những người đi đàng nhơn đức đã dâng mình 
cho Chúa một oách khác, không phải như cám đổ những 
kẻ đã ra xầu nềt hư tHân : đầu tiên chỉnh ma quÌ chẳng 
lầy mnây song dây dừa, mà trói người nhơn đức cho chặt 
đâu ; song trước hồt nó chỉ dùng sợi tóc mà thắt, rồi 
lầy sợi chỉ mành mà cột ; lần lân dùng đền đây gai mà 
buộc, sau cùng thì lầy dây neo mà trói riệt ; thôi thì 
khi ầy nó cứ lôi bừa đền tội lỗi để như chơi, Vậy ai 
muồn thoát khỏi mây đều hiểm nghèo ầy, thì đầu sơ 
khai chớ lầy những sợi tóc, là hệt thảy mọi dịp rầt nhỏ 
mọn làm thị thường, như ăn ở lịch sự cách nọ, tư ơn 
chác ngãi thê kia, thơ từ tin tức lúc nẩy, cùng các đều 
lặt vặt khác như vậy, thì phải lo tránh cho xa. Còn về 
phần người đã quen lăn rmnình giữa vũng đâm dục thì 
dầu lánh các địp gần mà thôi, ắt cũng chưa đủ đâu 
song cũng phải tránh các địp xa nữa ; bằng không, thì 
phải ngã lại chẳng khỏi đâu. 

Sau hồt ta tóm lại cho để nhớ : hể ai thật lòng muôn 
rỗi linh hôn, thì hằng ngày hằng phải dóc quyềt vững 
vàng, chẳng hề lìa bỏ Chúa nữa, mà năng nhắc đi nhắc 
lại trong trí lời phương ngôn các thánh quen nói rằng : 


‹ Thà mâầt mọi sự thồ gian, chẳng thà mầt Chúa lâm 
than đời đời ! » Song một sự đdóc lòng chẳng còn đành đạ 
xa cách Chúa mà thôi, cũng chưa đủ ; lại còn phải dùng 
mọi phương thệ cho đặng giữ gìn Của trọng vô giá 
ầy nữa, thì mới trọn thỉ trọn chung mà chớ. 

Vậy phương thứ nhứt, là Xa lánh mọi dịp hiểm nghèo 
như ta mới dạy trên, 

Phương thứ hai là năng xưng tội : ví như nhà năng 
quét tước, thì không nhớp đặng ; cũng một lẽ ầy, người 
năng xưng tội, thì linh hồn sạch sẽ luôn, được khỏi 
mọi tội lỗi đã đành, lại oòn được những ơn cân kíp, 
mà chồng trả các chước cám dỗ nữa, Phải năng chịu 
Lễ, vì Bí tích nhiệm mâu Thánh. Thể, gọi là thần lương 
bỡi trời mà xuồng, để nuôi linh hồn cho sông ; ví như 
xác chẳng ăn uông của thề gian, thì xác phải chềt ; mà 
linh hôn không dùng lương thực bởi trời, thì linh hôn 
cũng chẳng sông đặng; vì có lời Chúa phán rằng : 
‹ Nều bay chẳng ăn thịt Con Người, cùng chịu lầy bửu 
huyềt Người, thì bay chẳng đặng sồng ». Jo, 6-ð4) Lại 
Chúa đã hứa cho kể năng ăn bánh thiên liêng là Mình 
Thánh Chúa, đặng sông đời đời mà rằng: ‹« Ai ăn 
bánh nãẩy, thì sẽ đặng sông vô cùng ›», (ïo. 97-52). Công 
luận Triđentinô gọi sự Chịu lễ là thuồc giäi độc chữa 
ta cho lành các lỗi nhẹ, mà cũng giữ ta cho khỏi 
các tội trọng nữa. , 

Phương thứ ba là sự Nguyện gẫm. Như lời Thánh 
kinh rằng : ‹ Mầy hãy suy các sự sau mầẩy, thì mẩy chẳng 
hể phạm tội  (Eccli. 7-40). Hẳn thật ai hằng nhớ đền 
những lẽ chơn chính vô cùng, là sự chềt, sự phán xét, 
sự đời đời, thì chẳng phạm tội bao giờ, Trong khi nguyện 
gẵm, thì Chúa soi sáng cho ta (Ps. 33⁄6).; ầy là buổi 
Chúa nói khó cùng ta, Chúa đạy đổ ta cho biệt những 
đều phải lánh, cùng những việc phải làm ; như lời 
Thánh kinh rằng: « Tao sẽ đem nó đền nơi vắng vẻ 
tịch mạc, mà nói trong lòng nó ». (Os. 9-14), Sự nguyên 
gẫm còn ví như lò lửa đỏ, đôt lòng ta kính mện Chúa, 
mà làm' cho linh hồn ta đặng mát mẽ. Sau nữa hãy giữ 
kỷ đều đã đạy nhiều lần trước rồi, là muôn giữ nghĩa 
cùng Chúa, thì cẩn kíp phải siêng năng cẩu nguyện, mà 
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xin những ơn mình thiệu thồn : hể ai không quen suy 
gầm, thì cầu nguyện cũng khó ; còn ai chẳng cầu nguyện, 
thì chắc phải hư mầt mà chớ. 

Vậy phải dùng mọi phương thề cho đặng lo phần rỗi, 
lại phải ăn ở cho có luật mẹo như thể nẩy : ban mai 
sớm vừa thức dạy, thì trước hột phải cám ơn Chúa, 
rồi dâng mọi việc mình sẽ làm trong cả ngày cho sáng 
danh Chúa, và vì lòng kính mền Người; — đoạn đóc 
lòng thà chột, chẳng thà phạm tội mậầt lòng Chúa với 
đọc một đôi kinh gì, mà xin Ð. G Giêsu cùng Ð, Mẹ 
gìn giữ mình cho khỏi phạm tội trong ngày,ẵy ; — sau 
thì nguyện gẫm và xem lễ ; — nội trong ngày thì kiềm 
buổi, mà xem Sách thiêng liêng, Chầu mình Thánh Chúa, 
cùng Viềng ĐÐ, Mẹ; — ban chiều tôi, thì lấn hột Môi- 
khôi và Xét mình ; —. mỗi tuần Rước lễ nhiều lần theo 
ý Cha giải tội, mà phải vâng giữ lời người cho bền 
đỗ, Còn như có Cầm phòng được trong đòng nào nữa, 
hoặc làm việc lành phước đức nào khác, thì cũng oó 
ích lắm. Lại cũng nên buộc mình làm một_hai việc lành 
riêng để tổ lòng kính mền Ð. Mẹ, như ăn chay ngày 
thứ bẩy ; vì Ð. Mẹ là Mẹ sự bền đỗ, mà ơn bền đỗ Người 
hứa ban cho kẻ làm tôi Người, (Eccli. 24-30). Ơn bền đỗ 
là một ơn rầt trọng, nên hằng phải ân cần xin Chúa 
ban cho ; nhứt là lúc bị chước cám đổ, thỉ phải năng 
kêu tên cực trọng Giêsu Maria, cho đền khi cơn cám đỗ 
biền mãt, mới thôi Nồu con vâng giữ các đều ầy, thì 
chắc con sẽ được rỗi linh hồn ; mà nều con bỏ đi chẳng 
làm như vậy, thì chắc con sẽ phải mầt linh hồn, mựa 
khá hồ nghỉ (1). 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đầng Cứu chuộc rầt yêu đầu ! tôi đội ơn Chúa 
vì Chúa đã ban ơn soi sáng cho tôi đặng rõ biềt những 
phương thề phải dùng, mà lo phần rỗi linh hồn, thì 


(1) Ta phải biềt: những phương phải dùng cho đặng ơn thánh 
bổn đổ, mà ông thánh Anphongsô đã đặn đò kỷ càng đó, thì cũng 
là một Bổn Luật rãt tôt đạy cách šn ở thường ngày ; bổn Ây chính 
tay thánh hhơn đã đặt ra, cho ai nầy giữ, mà lo phần rổi Hnh hồn 
mình cho chắc chắn (Xem điều gắm thứ mười, lễ gẳm thứ bại). 


300 


tôi xin hứa với Chúa, tôi sẽ dùng những phương thề 
ây luôn, chẳng hề sai chậy ; vậy xin Chúa giúp tôi hêt 
lòng trung tín cùng Chúa. Tôi thầy rõ Chúa muồn cho 
tôi đặng rỗi linh hồn, thì tôi cũng muôn rỗi cho đẹp 
lòng Chúa, vì Chúa rầt khao khát phần rổi tôi. Lạy 
Chúa ! tôi chẳng còn đấm chồng trả lòng Chúa thương 
yêu tôi nữa. Bỡi Chúa thương tôi chí thiềt, nên Chúa 
đã nhịn nhục tôi đổi ầy, mà chẳng sá kể tội tôi đã mât 
lòng Chúa lại còn kêu mời tôi kính mền Chúa, thì tôi 
cũng nguyện ước một đều ầy mà thôi CƠ  Đầng nhơn 
từ tôt lành vô cùng ! tôi kính mền Chúa hềt lòng. Öi ! 
vì công nghiệp Ð_ C, Giêsu, tôi nài xin Chúa chớ để 
tôi còn ở bạc ngäi cùng Chúa nữa : vì tôi chỉ ước ao 
một đều mà thôi, là có sông, thì sông cho nhớ nghĩa 
biềt ơn ; bằng không, thì chồt đi cho rồi, nỗ sông làm 
chỉ, mà phi ân với Chúa. Lạy Chúa 1 việc Chúa đã khỉ 
công, thì xin Chúa hãy làm cho thành tựu. (Ps. 67-29). 
Vậy xin Chúa hãy khai quang tôi l xin Chúa thêm sức 
cho tôi ! xin Chúa lầy lửa kính mền Cl úa, mà đồt lòng 
tôi ! 

Lạy Mẹ là Kho-tàng tích đầy mọi ơn thánh sủng ! xin 
Mẹ hãy giúp đỡ tôi xin Mẹ hãy nhìn lầy tôi, là tôi 
tá Mẹ, ầy là tước tôi mơ ước hềt lòng. Mẹ hãy cầu cùng 
Ð G Giêsu cho tôi ; trước là nhờ công nghiệp Người, 
sau là nhờ lời Mẹ kêu xin, thi tôi chắc sẽ được rỗi 
mà chớ. 

————®—— 


ĐIÊU GẪẦM THỨ BA MƯƠI HAI 


Gắm về: Phải hêt lòng trông cậy R. T. Ð. Bà 
Maria phù hộ chở che. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Ð. Mẹ có tài có phóp 
là đường nào. 


Có lời thánh Bonaventura nói rằng: Ta hãy cám đội 
ơn Chúa làng lành vô cùng, vì đã ban chơ ta, một 
Đầng bàu chữa rầt có quyển thể, là Ð. Bà Maria, ngõ 
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ta đăng nhờ lời Người đở vớt cầu xin Chúa, xuông cho 
ta mọi ơn ta ước ao Ì Vậy ớ anh em, ví dầu ta thầy 
mình ta mắc tội với Đầng chí công, thật thì đã đáng 
phạt sa hỏa ngục, bởi tội lỗi ta ; song ta chớ ngã lòng, 
một hãy chạy đền cùng Ð. Mẹ Chúa Trời, mà xin Mẹ 
lành phù hộ chở cac, ắt Người sẽ cứu vớt ta, chẳng 
bỏ ta đâu mà sợ. Ð. Mẹ chỉ buộc một đều, là phần ta phải 
thật lòng cải quá tự tân mà thôi, Vậy nồu ta có ý ngay 
lành, mà hêt lòng trông cậy Ð. Mẹ, thì ta sẽ đặng rỗi 
chẳng sai, Vì làm sao ? vì R, T. Ð. Bà Maria, là một 
Đầng Bàu chữa có tài có phén, có lòng khoan nhơn, 
và có lòng nhơn đi, hằng sẵn lòng cứu lây ta hệt thảy. 


Trước hềt ta hãy suy Ð. Mẹ, là Đầng Bàu Chữa rẩt 
quyền thề, trước mnặt Quan Đoán chí công, mà bỉnh 
vực những kế hồt lòng sôt sắng làm tôi Người, Phép 
riêng ầy, thì chính mình Quan Đoán, là Con Người đã 
ban cho Mẹ mình mà chớ, Đầng thông thái Gioang 
Gierxông quả quyệt rằng : Chẳng có sự gì, Ð. Mẹ nhứt 
định xin gùng Ð. C. Trời, mà chẳng đăng ; lại bởi Người 
là Nữ vương cả trời đầt, nên Người truyền dạy các thiên 
thần, dẫn đàng chỈ nẽo cho tôi tớ trung nghĩa Người, 
đặng thầu đền bậc trọn lành. Vì vậy Hội thánh muôn 
khuyên giục ta, hềt lòng trông cậy Đầng bàu chữa rât 
lớn quyền thể ây, thì đạy ta dùng tước nẩy, mà kêu 
xin Ð. Mẹ rằng : ‹« Ð, Nữ có tài có phép, cầu cho chúng 
tôi », 


Song vì lẽ nào, mà Ð. Mẹ có quyền có phép đên đổi ầy ? 
vì Người là Mẹ Chúa Trời, Như lời ông thánh Autôninô 
rằng vì chức làm Mẹ, nên lời Người cầu xin, có sức nhự 
truyền dạy trước toà Ð. C_ Giêsu vậy ; bởi đó khi Ð. Mẹ 
xin đều gì, thì không có lẽ mà Ð. C. Giêsu không cầt 
lời. Ông thánh Giêorgiê tổng lãnh Giám mục thành Nico- 
méổia rằng Khi Chúa cứu thề mặc lầy tánh người ta, 
trong lòng cực thanh cực sạch rầt thánh Ð. Bà, thì ra 
như đã có lời kiềt ước với Ð. Mẹ, nên rày Ð. Mẹ xin chỉ, 
thì Chúa nghe Hôt, cho thỏa lời đã giao. Ông thánh Têo- 
philé Giám mục thành Alêxandria, cũng nói một ý ây 
trong sách người đã chép mà rắng : ‹ Con ưng cho Mẹ 
mình xin, vì Con sẵn lòng ban cho Mẹ bật mọi điều Mẹ 
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xin, để mà đền ơn trả nghĩa cho Mẹ đã cưu mang on. » 
Còn ông thánh Mêthôđiô tử đạo than thở rằng : Ơ, Bà 
Maria, Bà hãy vuị¡ mừng, Bà hãy vui mừng, vì Bà có 
phước đặng Con Ð. C. Trời mắc ơn Bà, cũng như chúng 
tôi hệt thảy mắc ơn Ð. C_ Trời vậy. 

Bởi đó, theo lời thánh Cosma giám mục thành Giêrusa- 
lem nói, thì Ð. Mẹ có quyển phép vô cùng trong việc phù 
hộ cứu giúp Người ta, Phải, sự Ð. Mẹ cứu giúp, thật 
quyền phép vô cùng chúc, như lời ông Ricarđô làm 
chứng rằng : Mẹ thì được nhờ quyền phép Con ; mà hề 
Con phép tắc vô cùng, thì cũng làm cho Mẹ được phép 
tắc vô cùng, ầy là lề đương nhiên. Song Ð. Œ. Con phép 
tắc vô cùng, là bởi bổn tánh tự nhiên, còn Ð. Mẹ phép 
tắc vô cùng, là bởi ơn Chúa ban thưởng ; nghĩa là Ð. 
G. Trời phép tắc vô cùng, phán một lời tức thì liền có 
hồt mọi sự ; mà Ð. Mẹ phép tắc vô cùng, xin một tiềng 
tức thì liền đặng hồt mọi ơn, 


Chính là đều Chúa đã sơi sáng cho -Bà thánh Birigita 
biờt, vì một bữa kia bà thánh ầy nghe Ð_ Œ Giêsu 
phấn cùng Ð, Mẹ những lời nây: ‹Œ Mẹ ! Mẹ muồn 
xin đều gì, thì Mẹ cứ xin ; Mẹ hãy biềt, dầu Me xin đi 
gì mặc lòng, thì lời Mẹ chẳng ra vô ích đâu ». Đoạn Ð. 
G, Giêsu phán thêm một lý nây nữa mà rằng: « Khi 
Con còn ở thề gian, mà Con có xin Mẹ đều chi, thì Mẹ 
hằng làm theo ý Con luôn ; nên bây giờ Mẹ ở với Con 
trên trời, mà Mẹ muôn xin Con đều gì, thì lễ nào Con 
chẳng làm cho thôỏa lòng Mẹ ao ước sao» ? Ta nghe 
những lời Ð, Œ. Giêsu đã phán cùng Ð, Mẹ thể ây, thì 
ta phải hềt dạ vui mâng, và phải tôn kính mền yêu 
Mẹ lành, cho thành tâm mà chớ, Tắt một lời, đầu mà ai 
tội lỗi ngàn trùng, thì Ð. Mẹ cũng cầu bàu cứu vớt được 
hồt, Ây là đều ông thánh Giêorgiê xưa năng than thở 
cùng Ð. Mẹ rằng : « Lạy Mẹ Chúa Trời ! chẳng ai thắng 
được quyền phép Ð. Mẹ, vì Đầng đã dựng nên Mẹ lầy 
sự vinh hiển Mẹ làm như sự vinh hiển riêng mình vậy : 
cho nên đầu tội lỗi chúng tôi quá nhiều, cùng quá nặng 
mặc lòng, thì đức từ bị Mẹ cũng còn trôi xa hơn nữa 
bội phần », Ông thánh Phêrô-Đamianô cũng nói rằng : 
« Vậy thì quyền phép Mẹ rât lớn, chẳng có sự gì mà Mẹ 
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làm chẳng đặng ; dâu kẻ đã ngã lòng rủn chí, thì Mẹ 
cũng cứu cho đặng rỗi, 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Nữ Vương rầt đánz mền yêu, cùng là Mẹ tôi ! tôi 
xin mượn lời thánh Giermanô mà than thở với Mẹ 
rằng : ‹ Mẹ rầt có tài có phép cứu vớt người tội lỗi, 
mà chẳng cân đền ai ký thác đỡ lời trước mặt Ð. C. Trời, vì 
Mẹ là Mẹ Chúa thật hằng sông vô cùng ». Vậy lạy Mẹ quyền 
cao phép cả ! nều tôi chạy đền cùng Mẹ, thì đầu tôi tội lỗi 
mây mặc lòng, cũng trông đặng rỗi mà chớ, Lạy Mẹ 
Chúa Trời rât đổi cao sang ! lời Mẹ cầu bàu thật rât linh 
ứng ; nều Mẹ cầu xịn cho tôi, thì chắc tôi sẽ đặng rỗi 
ohẳng sai; nên xin Mẹ hãy nguyện giúp cho tôi cùng. 
Tôi xin thưa cùng Mẹ như thánh Bênađô xưa rằng Mẹ 
hãy cầu thay cho tôi, là đứa rầt khồn nạn, vì Con Mẹ 
hằng nghe lời Mẹ cùng sẵn lòng ban cho Mẹ mọi đều 
Mẹ xin. Thật tôi là đứa tội lỗi ; song tôi quyềt sửa mình ; 
tôi mà được dự hàng tớ trung Mẹ, thì tôi lầy làm vinh 
hạnh lắm, Thật tôi chẳng đáng cho Mẹ che chở ; song 
tôi biềt rõ Mẹ chẳng hề từ bổ kẻ cậy trông Mẹ có phép 
cứu vớt tôi, mà Mẹ cũng ước ao cho tôi đặng rỗi, thì tôi 
xin gởi mình tôi trong tay Mẹ, Lúc tôi theo đàng tội lỗi 
mà không nhớ đền Mẹ, song Mẹ cũng hằng nhớ đền tôi 
luôn ; nên Mẹ đã lo Hệu cho tôi: đặng ơn hồi tâm tủy 
lại ; huồng nữa là bây giờ tôi dâng mình làm tôi Mẹ, tôi 
phú thác mình tôi cho Mẹ, và chỉ trông cậy một mình 
Mẹ mà thôi, thì tôi càng phải tin cậy lòng từ bị Mẹ, biết 
là “ngắn nào ! Lạy Ð, Mẹ ! xin Mẹ cầu bàu cho tôi, mà 
làm cho tôi đặng nên thánh. Lạy Mẹ rầt đáng môn yêu ! 
Mẹ hãy xin cho tôi đặng ơn bền đổ, Mẹ hãy nguyện cho 
tôi đăng hồt lòng kính mồn Con Mẹ, và tận tâm tríu mền 
Mẹ nữa, Ơ Nữ Vương tôi ! tôi tríu mền Mẹ, tôi trông 
cậy, Mẹ, tôi kính mền Mẹ luôn chẳng hề nguôi. Ôi ! xin 
Mẹ hãy thương lây tôi mà làm cho đứa tội lỗi nây 
đặng trở nên người thánh, 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Ð. Mẹ có lòng khoan nhơn, 
là dường nào. 


Đã hay Ð, Mẹ thật là Đầng Bàu Chữa có quyển có 
phép, mà Người cũng là Mẹ rât nhơn từ nữa ; vì hễ ai 
chạy đền kêu xin Người phù hô, thì Người chẳng hề từ 
rầy bao giờ. Vua thánh Davít nói con mắt Ð. C_ Trời 
hằng trông xem kể lành ; còn ông Ricarđôy thì nói con 
mắt Ð. Mẹ nhơn lành chẳng những nhìn xem kẻ nhơn 
đức, mà lại cũng thương đoái người tội lỗi nữa, cho 
cả hai đều khỏi sa ngã ; mà rủi có ngä xuðng thì Ð. Mẹ 
cấu bàu nâng đỡ cho chổi đậy Ông thánh 
Bonaventura than thở cùng Ð. Mẹ rằng Lạy Mẹ ! tôi 
thầy cả mình Mẹ toàn là nhơn từ lân mẫn mà thôi, Còn 
thánh Bênađô thì khuyên ta lầy lòng trông cậy, mà chạy 
đền cùng Đầng Bàu Chữa có tài có phép, trong mọi cơn 
túng ngặt, vì Người là Mẹ rầt nhơn từ, rầt- hiển lành, 
hễ ai gởi mình cậy Mẹ, thì Mẹ liên thương xót. Bởi đó 
kinh thánh gọi Ð_ Mẹ, là trái Oliva mà rằng c« Như 
trái oliva tươi tôt ở giữa đồng nội vậy », (Eccli. 24-19), Ví 
như trái oliva sinh ra dầu, là hình bóng chỉ lòng khoan 
nhơn thể nào, thì tay Ð. Mẹ hằng phân phát mọi ơn 
lành, cho những kể chạy đền xin Người che chở, cũng 
thổ ây, Cho nên lời thấy Đêny xưng Ð. Mẹ, là Đầng Bàu 
Chữa kẻ có tội, thì thậm phải Ôi ! người có đạo rủi 
phải mât linh hôn, mà khi nhớ đền lúc còn sông ở 
đời, phải chị mình đã chạy đền cùng Ð. Mẹ rầi khoan 
nhơn, ẳi mình cũng đã đặng rỗi linh hồn để lắm ; sơng 
bỡi mình đã trễ nải chẳng hề xin Mẹ lành chở che, nên rày 
đã hềt buổi nhờ Người, thì nó phàn nàn là đường nào. 

Lân kia Ð. Mẹ hiện ra, mà phán cùng Bà thánh Biri- 
gita rằng : «Thiên hạ gọi Mẹ là Mẹ khoan nhơn, mà 
thật như lời, vì Chúa nhơn từ đã định cho Mẹ làm Mẹ 
nhơn lành hay thương xót hệt mọi người thấy thấy ». 
Hẳn thật như vậy, vì ai đã đặt Ð. Mẹ làm Quan Thầy, 
để binh vực bàu chữa ta ? chỉ có một mình Ð. C_ Trời 
lòng lành vô cùng, hằng muôn cho ta đặng rỗi, đã đặt 
Ð_. Mẹ lên chức trọng ầy mà thôi, Ð. Mẹ còn phán với 
bà thánh birigiia rằng : « Kẻ nào ở đơi nầy, biệt Mẹ nhơn 
từ khoan hậu với hềt mọi người, song chẳng chạy đền 
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xin Mẹ cứu giúp cho rỗi, để phải mật linh hôn, thì 
thật vô phước, mà vô phước cho đền đời đời I 

Ông thánh Bonaventura rằng : Hoặc ta sợ có chạy đền 
kêu xin Ð, Mẹ cứu giúp, thì e Ð. Mẹ từ rãy ta chăng ? 
Ông Thánh ây lại trả lời rằng : Ôi ! không đâu, Ð. Mẹ 
không lẽ cầm mình đặng, mà không thương xót cứu 
giúp kẻ làm cơ sở bức, chạy đền kêu xin Người phù 
hộ, Tánh Ð, Mẹ không biệt làm cao làm cách, mà cũng 
chắng làm thể ây đặng bao giờ, vì Ð. G_ Trời đã đặt 
Người làm Nữ vương, cùng làm Mẹ nhơn lành để binh 
vực ta ; nên phận sự Người phải chiều cồ kẻ có Lội mà 
chớ, Ông thánh Bênađô suy đều ầy, thì hồt lòng khiêm 
nhượng, mà than thở cùng Ð. Mẹ rằng. « Lạy Mẹ Chúa 
Trời, Mẹ là Nữ vương khoan thay nhơn thay ! tôi là đứa 
khôn mạn hơn hồt mọi người tội lỗi, thì Mẹ phải lo lắng 
cho tôi hơn cả », Lại bỡi Ð, Mẹ là Mẹ nhơn lành, nên 
Người phải ra sức cứu chữa con cái Người đang lâm bệnh 
ðm đau cho khỏi chềt, vì Người có lòng thương xót nó 
cách riêng, Vì vậy ông thánh Badiliô gọi Ð, Mẹ, là nhà 
Phúc.đường chung lập ra để cứu tề những người tàn 
tật bần cùng, nên ai bệnh hoạn nghèo khó hơn cả, thì 
được phép vào đó trước hệt, Vậy cứ lời ầy, thì dầu ai 
tội lỗi mầy mặc lòng, mà chạy đền cùng Ð. Mẹ, ắt Ð. Mẹ 
phải mnau tay sẵn lòng rước lây. 

Bởi đó ta chớ khá bao giờ nghỉ nan, Ð. Mẹ không có 
lòng khoan nhơn., Kìa bà thánh Birigita kể chuyện lại, có 
ngày kia người nghe Ð. C. Giêsu nói cùng Mẹ mình rằng 
‹ Phỏng như mạ quÌ có hạ mình xuông mà kêu xin với Mẹ, 
thì Mẹ cũng thông tình thương xót nó chẳng sai, » Song 
hỡi ôi ! Luxiphe kiêu ngạo thới quá, có chịu hạ mình 
hồi cải bao giờ đâu ; mà giả sử thâñi kiêu căng trở nên 
khiêm nhượng, hạ mình xuông trước mặt Ð, Mẹ, mà 
xin Ð. Mẹ câu cho nó, thì Ð. Mẹ cũng sẽ cứu nó ra 
khỏi hỏa ngục, Ta nghe bây nhiêu lời ầy, thì liền hiểu rõ 
?Ð, Mẹ có lòng khoan nhơn là dường nào | Như chính 
mình Ð, Mẹ còn phán với bà thánh Birigita rằng : « Dầu 
ai tội lỗi bực nào, mà chạy đền cùng Mẹ, thì Mẹ chẳng 
chầp tội nó nặng mể vô sồ, một xem lòng xót ý nó mà 
thôi ; nều nó chạy đền cùng Mẹ, mà thật lòng chừa cải, 
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thì Mẹ sẽ chịu lầy mó, mà chữa nó cho lành mọi vít tích 
hồt thảy, chẳng từ bỏ nó đâu, 


Ông thánh Bonaventura suy các lẽ ầy, thì khuyên giục 
ta trông cậy Ð. Mẹ mà rằng « những người tội lỗi 
khồn nạn đáng hư mẫầt ! anh emn chớ ngã lòng làm chỉ : 
hãy ngửa mặt trông xem Ð. Mẹ, hãy kêu xin Mẹ lành 
cứu vớt, và hãy hàồt lòng cậy trông Mẹ rầt khoan nhơn 
äy, thì lòng nhơn từ Người sẽ đưa anh em về nước thiên 
đàng mà chớ. » ông thánh Bênađô tiệp lời rằng « Ơn 
Chúa mà ta đã làm mât đi, thì ta hãy lo tìm lại cho được. » 
Ông Ricarđô lại rằng : « Ơn ta đã mât, thì Ð. Mẹ đã được ; 
nên ta phải chạy đền cùng Ð, Mẹ mà xin lại ». Xưa khi 
thiên thân Gabirie đền truyền tin cho,ĐÐ, Mẹ chịu thai, 
mà làm Mẹ Chúa Cứu thề, thì kính rừng Ð, Mẹ rằng 
‹ Hỡi Bà Maria, Bà chớ sợ, vì Bà đã được ơn Chúa » (Luc. 
1-80). Song nều Ð, Bà đã không hề mậầt ơn Chúa bao giờ, 
mà Người hằng đặng đầy dẫy mọi ơn thánh sủng luôn, 
thì sao thiên thần lại nói : Ð. Bà đã được ơn Chúa lại ? 
Đức Hông ý Hugô trả lời rằng: Ð, Mẹ đã được ơn Chúa 
chẳng phải cho Người nhờ, vì Người hằng hưởng ơn 
Chúa luôn ; song cho ta đặng nhờ, vì ta đã làm mãẫt ; 
nên ta phải chạy đồn cùng Ð, Nữ Đồng trinh, mà thưa 
Người rằng : Lạy Bà cao sang ! của gì ai đã làm mât, 
thì theo lẽ công bình phải trả lại cho người ầy : vậy ơn 
Bà đã được đó, thï chẳng phải lạ của Bà đâu, vì Bà hãng 
sẵn có ơn Chúa luôn ; song thật là của chúng tôi, mà 
rủi chúng tôi đã làm mât đi, bởi tội lỗi chúng tôi, thì 
xin Bà hãy trả lại cho chúng tôi. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Mẹ Chúa Trời có tài có phép ! Kìa ơn thánh Con 
Mẹ đã chịu chồt, mà chuộc lại cho đứa tội lỗi khôn nạn 
nầy, song ghe phen nó đã đành bỏ mầt đi, thì nay xin 
đồn sầp mình tạ tội đưới chơn Mẹ. Ợ Mẹ rầt khoan nhơn l 
linh hôn tôi đây dẫy thương tích, xin chạy đền cùng Mẹ 
Mẹ ôi : xin Mẹ chớ chê bỏ tôi, một xin Mẹ đủ lòng thương, 
mà cứu chữa tôi cùng. Tôi có lòng trông cậy Mẹ, xin Mẹ 
biềt cho với, mà đừng từ bỏ tôi, kẻo tội tôi lắm. Tôi 
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chẳng xin Mẹ cho tôi của cải thề gian nẩy, một xin Mẹ 
cho tôi ơn Chúa, cùng lòng kính mền Con Mẹ mà thôi, 
Ợ Mẹ ! xin Mẹ hằng cầu hay nguyện giúp cho tôi luôn. 
Tôi mà đặng nhờ công nghiệp Ð, €, Giêsu, và nhờ lời 
Mẹ chuyển cầu, thì tôi phải đặng rỗi chẳng sai Chức 
phận Mẹ, là phải câu bâu cho kẻ có tội ; nên tôi xin thưa 
cùng Mẹ, như thánh Tôma villanova xưa rằng : xin Mẹ 
hãy giữ chức phận Mẹ cho vuông tròn, là xin Mẹ hãy 
ký thác tôi cho Chúa, mà binh lây tôi cùng Dâu cho 
phải vương án khoản bí yêu mây mặc lòng, mà hễ có lời 
Mẹ binh vực chữa bàu, thì chắc cũng khỏi lâm lụy mà 
chớ. Mẹ là Đầng kẻ có tội cậy trông, thì Mẹ cũng là Đằng 
làm cho tôi trông cậy. Lạy Ð. Bà Maria ! tôi chẳng thôi 
làm tôi Mẹ bao giờ, chẳng hề nguôi lòng kính mện Mẹ, 
cùng hằng chạy đền cùng Mẹ, chẳng khi đừng, thì tôi 
cũng xin Mẹ hằng cứu chữa tôi, nhứt là khi Mẹ thầy 
tôi lu mình mât ơn Chúa lại, thì xin Mẹ hãy giơ tay 
nâng đỡ tôi cùng. Lạy Ð_ Bà Maria có quyền có phép, là 
Mẹ Chúa Trời ! xin hãy thương xót tôi cùng., 


Lề thứ ba thì gẫm : Ð, Mẹ có lòng nhơn ái là 
đường nào, 


Sau hệt ta hãy suy Ð. Mẹ, là Quan Thây Bàu Chữa rầt 
nhơn ái, hay làm ơn làm phước cho hệt mọi người : ai 
chạy đền cùng Người, mà Người cứu giúp, thì lòng 
Người chưa lây làm thỏa ; song Người còn đi tìm những 
kẻ khôn nạn, chẳng có kêu xin Người, để mà bỉnh vực 
đỡ vớt nó nữa, thì Người mới phÌ dạ an tâm. ĐÐ. Mẹ 
hằng kêu mời ta hệt thấy, chẳng trừ ai ; dầu người tội 
lỗi, đầu kẻ nhơn đức, thì Ð, Mẹ cũng kêu đền hôt, làm 
cho ai nầy nức lòng trông cậy được mọi ơn lành mà 
rằng « Bay hãy chạy đền cùng Tao, vì Tao là sự sông, 
cùng là sự sức mạnh cho chúng bay, thì bay sẽ được 
mọi đều bay trông cậy mà chớ. » (Eccli. 24-25) Đầng nhơn 
đức Phelba diễn lời ầy rằng: Bầt luận nhơn đức, bẩt 
kỳ tội lỗi, thì Ð, Mẹ kêu đền hồt, mà phân phát mọi ơn 
lành cho cả. Theo lời thánh Phêrô đạy, thì ma qui hằng 
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rảo khắp nơi tìm con anổi mà nuôt (I Petr, 'õ-8); còn theo 
lời thánh Bênađinô nói, thì Ð, Mẹ đị cùng chôn kiểm 
linh hôn mà cứu, Ð_ Bà Maria là Mẹ rât nhơn từ đã 
đành, mà cũng là Mẹ rât nhơn ái nữa, hay đem đạ thương 
người ; nên hằng lo phương liệu kề, cho ta đặng an 
phần rỗi, như mẹ kia thầy con mình đương cơn nguy 
hiểm có lẽ khôn, thì không lẽ bỏ lơ mà chẳng ra tay cứu 
vớt. Vì vậy ông thánh Germanô than thở cùng Ð, Bà 
rằng : «Lạy Mẹ khoan thay nhơn thay | trừ ra Ð, €. 
Giêsu, thì oờn có ai mà ái mộ phần rổi chúng tôi, cho 
bằng Ð_ Mẹ sao P›, Ông thánh Bonaventura tiềp lời 
thêm rằng : Ð, Mẹ hằng lo đêm lo ngày, vội vàng cứu 
giúp kể khôn nạn, hềt dạ bắng khuâng, đền đổi xem ra 
lòng Người chẳng có ước ao sự gì, cho bằng khát khao 
đều ầy nữa, 

Bầt kỳ khi nào mà ta chạy đền cùng Ð. Mẹ, thì Ð. Mẹ 
liền giúp ta lập tức, vì xưa nay chưa từng nghe ai phải 
từ rầy bao giờ ; mã theo lời ông Ricarđô, thì đều ây cũng 
ohưa phi ng nhơn ái Ð. Mẹ ; Người còn đón ta trước, 
chẳng đợi đền khi ta xin, mới lo phân ích ta; song khi 
ta vừa mở miệng kêu đền Người, thì Người đã giúp đỡ 
ta rồi Thật Ð, Mẹ đây lòng nhơp từ, nên khi vừa thây 
ai phải cơn gian nan túng ngặt, Người liền cứu chữa tức 
thì, bỏ đi chẳng đành, Ây là đều Ð, Mẹ đã làm xưa khi 
còn sông ở thề gian, chẳng đợi đền bây giờ ở trên trời 
mới làm đâu. Như có lần kia người ta mời Ð, Ó. Giôsu, 
và Ð, Mẹ đi ăn cưới ở thành Cana trong xứ Galilêa ; lúc 
tiệc mới nửa chừng mà thiều rượu, thì Ð. Mẹ động lòng 
thương đôi tân hôn, hòng phải mang tiềng xầu hổ, nên 
chắng đợi gia chủ khổ khât, Người liên bỏ nhỗ xin 
Ð, G Giêsu cứu chủ hôn, cho khỏi cơn lâm bí thể ầy, 
mà rằng : «‹ Nhà nây hềt rượu », Ð. €. Giêsu nễ bụng Mẹ 
đương lời xin thề, tức thì làm phép lạ, cho nước lạnh 
trở nên rượu ngon, Vì vậy Ông thánh Bonaventura nói 
rằng Như lúc Mẹ lành đương ở thề gian, mà còn đem 
lòng thương xót kế lâm cơn bí yêu đổi ây ; phương chỉ 
bây giờ, Người ở trên trời, ngự gần toà Chúa Chí tôn, 
thì càng thầy rõ những sự khồn cực gian truân ta chịu 
ở đời nầy, mà chẳng cứu vớt ta, chóng vánh hơn nữa 
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bội phần sao ? Ông Nôvarinh thừa ý ầy mà rằng : Như 
kẻ chẳng kêu xin Ð. Mẹ, mà Ð, Mẹ còn vội vä cứu giúp 
thể ầy ; huồng nữa kẻ kêu xin Người, thì Người cần 
quyền an ủi biệt là chừng nào I 

Ôi ! hễ khi nào ta gặp những cơn túng rồi, thì ta hãy 
kíp chạy đền cùng Mẹ lành ta, chớ khá trễ nải trì diên ; 
vì theo lời ông Ricarđô, thì Mẹ nhơn ái nẩy, hằng sẵn 
lòng mau ‡ay.giúp đở những kẻ kêu xin ; còn theo lời 
ông thánh Bênađinô, thì Ð, Mẹ có lòng ước ao ban ơn 
cho ta, hơn là ta có lòng mong mỗi cho được, Bởi đó 
ông thánh ầy quả quyềt rằng Bãt kỳ buổi nào, mà ta 
tìm đền cùng. Ð,. Mẹ, thì ta hằng thây Người phân phát 
mọi ơn mọi phước không hở tay. Có lời thánh Bonayen- 
tura rằng: Ð_ Mẹ hồt lòng ước ao ban mọi ơn lành 
cho ta, cùng rãt đổi khát khao phần rỗi ta ; cho nên kẻ 
làm sỈ nhục cho Ð, Mẹ, thì làm mắẫt lòng Người đã cô 
nhiên ; mà kẻ chẳng chịu xin gì với Ð, Mẹ, thì cũng làm 
mật lòng Người nữa. Ông thánh ầy lại quả quyềt rằng : 
Ai chạy đồn cùng Ð, Mẹ, mà thật lòng cải quá, thì đã 
được rồi linh hồn rồi ; vì vậy người gọi Ð, Mẹ là phần 
rồi kẻ kêu xin. Vậy ta hãy chạy đền cùng ĐÐ, Mẹ luôn, 
và hằng lặp đi lặp lại lời thánh tiền sĩ sồt sắng ầy, xưa 
quen than thở với Ð. Mẹ rằng: «Lạy Mẹ, tôi hềt lòng 
trông cậy Mẹ, thì đời đời, tôi sẽ chẳng phải hỗ thẹn mà 
chớ ». Lạy Bà Chúa cao sang ! Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ 
Chúa Trời ! tôi hềt lòng trông cậy Mẹ, thì chắc tôi chẳng 
mật linh hồn đâu. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Bà Maria ! nây đứa khôn nạn đã làm tôi tá hỏa 
ngục bầy lâu nay, đền sầp mình xuông dưới chơn Mẹ, 
mà nài xin Mẹ thương xót nó cùng ! thật tôi chẳng đáng 
Mẹ thi ân nào cho nữa ; song Mẹ là Mẹ nhơn lành, mà 
Mẹ nhơn lành, thì chỉ thương kế chẳng đáng thương, 
mới thỏa lòng nhơn, CẢ và thiên hạ đều xưng hô Mẹ, 
là Đầng Bàu chữa, cùng là Đầng kể có tội cậy trông, thì 
xin Mẹ cũng hãy bàu chữa tôi, và hãy làm cho tôi đặng 
trông cậy Mẹ. Tôi là con chiên thât lạc; mà Ngôi Hai 
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đã bỏ trời xuông thê làm Con Mẹ, cho đặng cứu lẫy bẩy 
chiên lạc lài thì rö biềt lòng Người, muồn cho tôi chạy 
đền cùng Mẹ, mà cũng ước ao cho Mẹ giúp lời Cứu chữa 
tôi nữa chẳng sai, Lạy Mẹ có phép tắc ! Mẹ hằng cầu 
thay cho hbệt mọi người, thì xin Mẹ cũng cầu bàu cho 
tôi cùng. Hằng ngày tôi xin nguyện cùng Mẹ rằng 

‹ Thánh Maria Ð, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là 
kể có tội» ! Xin Mẹ hãy thưa cho Chúa biêt, tôi là tôi 
tớ trung nghĩa Mẹ, mà Mẹ cũng hằng phù hộ tậi ; xỉn 
Mẹ hãy trình cho Chúa hay, tôi đã hồt lòng trông cậy 
Mẹ ; xin Mẹ hãy đỡ lời trước mặt Người, hầu Người 
thứ tha cho tôi, vì tôi ắn năn hềt mọi tội tôi đã phạm mâầt 
lòng Người ; Mẹ hãy xin Người thương lầy lôi, mà ban 
cho tôi đặng ơn bền đỗ, và đặng thành tâm kính mền 
Người nữa, Sau hệt tôi xin thưa tắt cùng Mẹ một lời, 
là xin Mẹ “hãy đoan ngôn với Chúa rằng, Mẹ chỉ muôn 
oho tôi đặng rổi, thì thể nào Chúa cũng sẽ làm theo lòng 
Mẹ sở nguyện mà chớ. Lạy Ð. Bà Maria là Đầng tôi trông 
cậy ! tôi xin gởi mình tôi cho Mẹ; xin Mẹ đủ lòng 
thương đền' tôi cùng ! | 


————®©—-- 


ĐIÊU GẪM THỨ BA MƯƠCI BA 
Gẫm về: Sự kính mên Ð. C. Trời. 


—_—_—————— 


Lễ thứ nhứt thì gẫm Ð. C. Trời nhơn từ có lòng 
thương yêu người ta, là thể nào. 


Tiên vàn con hãy suy Ð. O, Trời đáng cho con kính 
mền là ngằn nào, vì Người đã thương yêu con, trước 
khi con chưa kính mền Người; lại vì tróng hệt mọi 
đầng trên trời dưới đầt, thì Đầng mà thương con trước 
hệt, là chính mình Ð. CŒ. Trời chúc, Đã hay ở thê gian 
nầy, kể mà thương cơn trước hêt, là cha mẹ con ; SOng 
khi biềt con rồi đã, thì mới thương mà thôi. Còn về 
phần Ð. CŒ_ Trời, thì khác lắm : Khi con chưa sinh ra, 
thì Chúa đã thương yêu con ; dầu lúc cha mẹ con chưa 
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có ở đời, thì Chúa cũng đã yêu dầu con rôi ; mà cho 
dẫu thuớ chưa có Trời đât, thì Chúa cũng đã thương 
yêu con rồi nữa, Biềt bao lâu trước khi chưa có thề 
gian, mà Chúa đã đặt trí thương đền con ? có khi ngàn 
năm, có lề muôn đời, trước tạo thiên lập địa, biết đâu 
mà định chừng đoán phỏng ? Treng việc Chúa thương yêu 
con, thì không tính năm, tính đời đặng đâu ; cơn một phải 
tin thật rằng, Chúa đã thương yêu con từ trước vô 
cùng mà chớ; như lời Thánh kinh rằng: «Từ thuớ 
đời đời, thì Tao đã thương yêu mây ›». (Jer. 31-8), Tắt một 


lời, từ khi có Chúa, thì Chúa đã thương yêu con luôn ; 
từ thuở Người yêu mền mình Người, thì Người cũng đã 
đem lòng thương yêu con nữa, Bởi đó bà thánh Anê, 
là một thiều nữ đông trinh, xưa khi người động tình 
mườồn Yêu sự thề, thì nói lời rât chí khí cùng loài thọ 
sinh rằng C thề gian, ơ loài thọ sinh, tao chẳng yêu 
bay đặng, lao chỉ -yêu mền Đầng đã khỉ đầu yêu tao 
trước hồi, là Ð. CB Trời mà thôi; vậy nên tao phải 
làm tôi Người, phải thờ lạy Người, và phải đâng trói 
lòng tao, mà kính mên Người, thì mới nhằm lẽ mà chớ. 


Vậy ơ con, Chúa đã yêu dầu con từ trước vô cùng ; 
vì dầu Chúa có phép dựng nên muôn vàn người khác 
đăng nữa, song Người chỉ một lòng thương yêu con, 
nên đã chọn lầy con, mà dựng nên con, hằng nuôi 
đưỡng con, cùng hằng gìn giữ con cho sông ở đời nây. 
Lại cũng vì một lòng thương con, nên Người đã đựng 
nên muôn loài khác xinh tôt lạ lùng, trước là để cho 
con đăng hưởng dùng, sau là để nhắc lại cho con nhớ 
lòng Chúa đã thửơng yêu con, mà đừng quên phận 
con phải kính mền Người, chẳng khì đừng Như lời 
thánh Augutinô than thở rằng: « Lạy Chúa tôi |! cả 
cuộc càn khôn, đều cao rao giục bảo tôi phải kính mền 
Chúa là ngẵn nào » ! Khi người nhìn xem nhựt nguyệt 
tỉnh thần, hải hà sơn phụ, thì người tưởng như nghe 
lời hềt thảy các loài thọ sinh ầy bảo người rằng : ŒƠ 
Augutinô, mẩy hãy kính mền Chúa cho lắm, vì Chúa 
đã dựng nên ta đây, để thu phục lòng mâầy, hầu cho 
mẩy đặng hệt đạ mền yêu Người mà chớ, Xưa thầy 
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Răngxê lập dòng Khổ tu, hễ khi thầy gò nổng suồi khe, 
bông hoa thảo mộc, thì thường nói các loài mỹ hảo ầy, 
nhắc lại cho. người nhớ lòng Chúa đã thương yêu người, 
khôn kế xiềt Bà thánh Têrêxa xưa cũng tưởng như 
các loài thọ sinh hằng trách người vô ân. bội nghĩa cùn„ 
Chúa luôn, Cờn bà thá-h Maria Madelêna để Phady, hễ 
khi nào cẩm hoa gì đẹp, hoặc quả gì ngon, thì thầy 
trái tìm mình như phải tên lửa kính mền Chúa thâu 
vào mà suy rằng: Ây từ thuở đời đời, Chúa tôi đã đặt 
trí đền mà dựng nên hoa nẩy, trái nẩy, để giục lòng 
tôi kính mền Người l 

Nay con hãy xét về phần con cho biềt, Chúa đã dủ 
lòng thương cơn một cách riêng, mà cho con sinh ra 
nhằm nơi có đạo, ở giữa Hội thánh. Hãy xem xung 
quanh cơn, biềt bao nhiêu người còn sùng bái bụt thần, 
còn thờ lạy ma qui, còn mê đạo đị đoan, còn nghe theo 
đạo lạc, mà phải mầt linh hồn hềt thấy ! Hẳn trong muôn 
vàn người, không mây ai được phước sinh ra nơi tin 
đạo chính ; mà phần con lại được ơn riêng, Chúa ban 
cho đự vào số hi thiểu kẻ giữ đạo thánh Người, thì còn 
có ơn nào, ví cho bằng ơn đăng tin đạo thật nữa sao ? 
Thương ỗi ! biệt mây triệu người còn mât phước hưởng 
các phép bí tích, mâ‡ phước nghe lời giảng dạy, mầt 
phước xem những gương lành gương tồt, mâẫt phước 
nhờ mọi phương linh nghiệm, Hội thánh liệu cho để 
lo phần rổi ! Song Chúa đã khâng rộng ban cho con, 
những ơn rầt trọng dường ầy,, chẳng phải bỡi con có 
công nghiệp gì đâu, mà lại đầy dây tội lỗi vô sð nữa ; 
vì khi Chúa đem trí đền mà dựng nên con, cùng thi 
ân cho con như vậy, thì Chúa đã thầy trước, sau nẩy 
con số làm nhiều điều sỈ nhục cho Người ; thề mà, Chúa 
cũng cử đựng nên con, cũng cứ ban những ơn trọng 
ầy cho con, thì con phải hềt lòng cắm mồn ơn Người, 
mới là hiều đạo mà chớ. 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Chúa cả trời đât, là Đầng tôt lành oai nghỉ vô 
cùng ! Chúa đã thương yêu loài người quá bội, mà sao 
loài người trở lại khinh nạn Chúa đền đổi 3y ? Thương 
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ôi ! xét trong thiên hạ, thì chẳng có ai đã đăng phước 
Chúa thương một cách riêng, mà rộng ban cho những 
ơn rât lạ thể âầy, cho bằng lôi ; song cũng chẳñg có ai 
đã khinh dể Chúa cho bằng tôi nữa ! Lạy Ð. C. Giêsu, 
là Đầng 'Cứu chuộc tôi ! tôi xin sầp mình xuồng đưới 
chơn Chúa, Thật tôi đã bạc ngãi cùng Chúa, thì đä đáng 
cho Chúa từ bỏ tôi; song đã có lời Chúa phán hứa, 
chẳng hể từ rãy kể thật lòng ăn năn 'chạy đền cùng 
Chúa mà rằng : ‹Ai chạy đền cùng Tao, thì Tao chẳng 
đuổi nó ra đâu 7o. 637) ; vậy muôn lạy Chúa ! tôi 
đau đớn ăn năn, vì đã mâầt lòng Chúa, xin Chúa chớ 
xua đuổi tôi Xưa tôi chẳng nhìn đền Chúa, song nay 
tôi nhìn biềt Chúa, là Chúa tôi. cùng là Đầng Cứu chuộc 
tôi, đã chịu chồt mà cứu lầy tôi, hầu cho tôi đặng kính 
mền Chúa. Lạy Ð_ C. Giêsu ! biềt bao giờ, mà tôi hềt 
ở phi nghĩa cùng Chúa ? biềt ngày nào, mà tôi đem 
lòng kính mền Chúa cho thật ? ôi ! từ hôm nay, tôi 
quyồt một lòng kính mền Chúa cho hềt đạ, và chẳng 
đỗ lòng mà mền thương ai, một mền thương Chúa mà 
thôi Œ  Đầng tôt lành vô cùng ! tôi xin thờ lạy Chúa, 
thề chơ những người chẳng hể thờ lạy Chúa ; tôi xin 
kính mền Chúa, thay vì những kế chẳng kính mền 
Chúa bao giờ. Tôi tin kính Chúa, tôi cậy trông Chúa, 
tôi mền. yêu Chúa, cùng đâng mình làm tôi Chủa ; 
xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi cùng, Chúa rõ biệt 
tôi rầt hàm sức yêu đuồi nên đầu*lúc tôi vô tình lạt 
lẻo với Chúa, chẳng đem lòng ước ao kính mền Chúa 
chút nào, mà Chúa còn rộng ban cho tôi, nhiều ơn trọng 
hậu thể ầy thay ; huồng nữa là bây giờ, tôi thành tâm 
kính mền Chúa, và khát khao kính mền Chúa hềồt sức, 
thì lễ nào mà tôi chẳng nên trông cậy ơn Chúa thưởng 
hơn trước sao ? Lạy Chúa rầt nhơn đừ, xin ban cho 
tôi đặng lòng kính mền Chúa cho sôt sắng, mà bỏ quên 
hồt mọi sự giả trá đời nẩy ; đặng lòng kính mền Chúa 
cho mạnh mẽ, mà lướt thắng những đều gay go ngăn 
trở tôi vâng theo ý Chúa ; đặng lòng kính rmền cho vững 
bển, mà kêềt hiệp cùng Chúa chẳng hể lơi. Lạy Ð, C. Giêsu l 
vì đông nghiệp Chúa, thì tôi trông cậy sẽ đươc mọi đều 
như lòng sở nguyện. 
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Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! nhờ lời Mẹ chuyển cẩu, thì 


tôi trông sẽ được mọi sự như ý sở, cẩu ! 


Lễ thử hai thì gẫm : Chúa bỡi lòng tương yêu ta quá: 
bội, nên đã liều mình tì ta, là thể nào. 


Dầu Ð, C. Trời đã đựng nên mọi vật, cho ta đặng hưởng 
dùng mặc lòng, song Người cũng chưa mãn nguyện ; 
Người còn liều mình vì ta nữa, thì mới phỉ tình ; như 
lời thánh Phaolổ làm chứng rằng : « Chúa bởi lòng yêu 
dầu ta, nên đã liều mình vì ta » (Ephes ð-2). Xét mà coi ; 
thì rõ tội là một đều râầt đáng chê ghét mọi đàng, vì nó 
làm cho ta mầt ơn nghĩa. Chúa, mâầt nước thiên đàng 
lại kéo ta xuðng hỏa ngục. mà chịu hình khổ muôn kiềp 
nữa ; song Con Ð. C. Trời đã đảnh bỏ trời xuông thê 
làm người, mà chuộc ơn thánh cùng thiên đàng lại cho 
ta, hầu đa đặng khỏi chềt đời đời, thì thật là một việc 
rầt lạ lùng, làm cho cả và trời đầt phải sửng sờ bở ngở. 
Như khi thầy đầng làm vua cao sang, mà mặc lầy lồt 
phàm trở mên sậu bọ, xì lòng thương giồng côn trùng, 
thì chuyện cũng đã lạ thường lắm thay ; huồng nữa là 
thầy Ð. C, Trời mặc lầy tính loài người hèn hạ, vì lòng 
yêu dâu ta, thì ta càng phái lây làm lạ, biệt là đường 
nào ! Ôi ! Chúa để càn khôri,, mà trở nên loài có xác thịt 
như ta vậy ! (đo. 1-14). 


Song khi suy đền những đều Con Ð. CC. Trời đã làm, 
đã chịu vì lòng thương ta, thì càng thêm sửng sôt hiểu 
chẳng thầu, Giả như Chúa muôn dùng một giọt máu 
mình, hoặc một chút mước mắt, hay là một lời cầu 
nguyện, mà chuộc lầy ta, thê tầt cũng đã dư rồi ; vì một 
lời của Đằng có đánh Ð, ©_ Trời cầu xin, thì đã có giá 
trọng vô cùng, đủ mà chuộc cả thệ gian nầy, cùng muôn 
vàn thề gian khác nữa, Song ông thánh Gioang Kim khẩu 
nói rằng : Đủ mà chuộc lầy chúng ta, thì vẫn đủ, nhưng 
không đủ mà làm cho thỏa lòng Chúa thương ta vô ngắn 
đâu Chúa chẳng những mưồn cứu:lầy ta mà thôi, song 
Người còn ước ao cho ta kính mền Người hồt dạ, như 
Người đã thương yêu ta hệt lòng ; nên Người đã tình 


315 


nguyện chọn bậc thầp hèn, ăn ở đị tiện, trót đời những 
gian nan khồn khó, sau cùng lại chịu chồt cách rât cay 
đẳng hơn hết trong đời, để làm cho ta đăng hiểu rõ lòng 
Người hằng phải lửa thương yêu ta thiêu đôt vô cùng 
mà chớ. 


Ôi ! lòng Chúa yêu dâu ta thới quá là đường nào l 
dầu cho loài người dưới thề, dẫu cho thân thánh trên 
trời, cũng không bao giờ hiểu thầu ! ta rằng : « thới quá », 
vì là chính lời ông Môisen và tiên tri Blia, xưa hiện ra 
trên núi Taborê, mà nói về sự thương khó Ð, C_ Giêsu 
ràng (Bởi lòng Chúa thương ta quá bội, mên Người 
sẽ chịu nạn chịu chềt, rnà làm cho hoàn tầt việc cứu 
chuộc thiên hạ, tại thành Giêrusalem » (Luc, 9-31), Như 
lời ông thánh Bơnaventura than thể rằng : Ôi I sự đau 
đớn chỉ mà thới quá làm vậy ! lòng thương yêu gì mà 
quá hậu lắm bầy ! Giả như Đầng Cứu chuộc ta chẳng 
phải là Ð. G_ Trời, song chỉ là một người bạn hữu ta, 
hay là một người thân thích ta, thì có tỏ đăng dầu nào 
khác, mà chứng lòng thương yêu ta, cho bằng chịu chết 
vì ta sao ? lại giả sử Ð. ©. Giêsu phải cứu lây chính mình 
Đ. €. Cha đi nữa, thì có làm được đều gì khác, mà tổ 
ra lòng thương Ð. C_ Cha ›hơn vậy nữa sao ? Thôi ớ con. 
la nói cho cùng lý: cho đi con là Ð. GB Trời, cùng là 
Đầng sinh thành Ð. CB Giêsu, thì Ð. C. Giêsu có làm 
đặng việc gì khác, mà tổ lòng thương con, cho bằng thí 
mạng liều thân, mắc phải trăm đều hèn hạ, xầu hổ, 
khôn cực, đau đớn chăng ? Song nói chị oho caơ xa, ta 
một giả sử thể nẩy cho con để hiểu như một người 
nào rôt hèn trong thiên hạ, vì cơn mà đã làm đã chịu 
các sự, Ð. ©_Giâsu đã làm đã chịu xưa, thì có lỗ nào mà 
con chẳng thương yêu nó sao ? 

Vậy thì lương tâm con nghĩ thể nào ? Con có tin Ð. C. 
Giêsu đã ra đời làm người, cùng đã chịu nạn chịu chềt 
hay không ? Như con tỉn, thì sao con chẳng kính mền 
Người ? Sao con còn để lòng yêu vật nào khác, mà chẳng 
vêun mền Người ? Có khi tại con bòn nghỉ nan Chúa không 
thương con đền đổi ầy chăng ? Nây con hãy nghe lời 
thánh Augutinô rằng : Chúa cứu thệ đã ra đời chịu nan 
chịu chềt vì con, để cho con đặng rõ biềt, lòng Người 
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yêu dầu con vô ngằn mà chớ. Trước Chúa chưa -ra đời, 
thì loài người còn có lẽ mà hồ nghỉ chưa. rổ, Chúa có 
thương người ta chí thiềt hay chăng ; song khi Chúa 
đã xuông thề chịu nạn chịu chềt rồi, thì lẽ gì mà còi 
nghỉ nan đặng nữa sao ? Thật Chúa chẳng có tỏ đặng 
dầu nào khác, amnà chứng tình thương yêu ta, cho bằng 
liểu mạng sông Người vi ta. Tai ta đã tâng nghe nói 
về sự Chúa ra đời, về sự Chúa sinh trong máng cỏ, cùng 
về việc Chúa Chịu nạn chịu chết, trên cây thánh giá, mà 
cứu chuộc loài người ta; song lòng ta còn cứng trơ 
trơ như đá, chẳng hể chuyển động nao núng, thì ta thật 
là người vô tình vô ai Vậy ớ đức 1ín l xin soi sắng 
chúng tôi cùng l 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Đ. C. Giê§u l tôi thây ¡ö phân Chúa thì đã làm 
hết phương, cho tôi phục tình mền Chúa ; mà phần tôi, 
thì cứ ở bạc ngäi cùng Chúa, ép Chúa phải. từ bỏ tôi. 
Ôi ! Chúa đã nhịn nhục tôi lâu đổi ây, thì tôi xin cám 
đội ơn Chúa chẳng khi đừng ! Tôi đáng sa hỏa ngục đã 
rõ rồi ; song Chúa đã chịu. chềt vì tôi, thì tôi trông cậy 
khỏi mà chớ. Ôi ! lạy Đầng nhơn từ vô lượng vô biên ! 
xin Chúa khẳng ban ơn soi sáng cho tôi rõ biềt, Chúa 
đáng yêu mền là đường nào ! mà phải kính mện Chúa 
là ngằn nào nữa ! Lạy Ð. C_ Giêsu ! tôi tin thật Chúa đã 
chịu chết vì tôi, song thương ôi ! đã bầy nhiêu năm nay, 
tôi dững dưng vô sự, mà không nhớ đền Chúa, thì sao 
mà tôi đã sông đặng yên hàn như vậy ? Ôi ! lạy Chúa ! 
phải chỉ tôi trẻ lại được, thì tôi sẵn lòng đâng trót đời 
tôi cho Chúa ; song ngày giờ đã qua chẳng còn trở Ìun 
đặng nữa, thì ít nữa là, xin Chúa cho tôi dùng hệt ngày 
giờ, tôi còn sông bao lâu ở thề, để kính mền Chúa, để 
đẹp lòng Chúa mà thôi.  Đầng cứu chuộc rât đáng yêu 
mền ! đôi kính nền Chúa hồt lòng ; xin Chúa cho tôi 
càng ngày càng kính mện Chúa hơn nữa ; xin Chúa cho 
tôi hằng nhớ lại những đều Chúa đã làm vì tôi, và xin 
Chúa chớ để tôi còn ở bầt nghĩa cùng Chúa nữa, Tôi 
không còn đám chồng trả ơn Chúa soi sáng chọ tôi nữa. 
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Âu là Chúa muôn cho tôi kính mện Chúa, thì tôi đóc 
lòng kính mền Chúa. Chúa là Đồng tôt lành vô cùng, 
nhơn từ vô lượng, đã chịu nạn chịu chết vì tôi, đã nhịn 
nhục tôi lâu tháng lâu năm rnà không phạt tôi, như tội 
tôi đã đáng, lại còn đổi giận làm dành ; song tôi chẳng 
kính mền Chúa, ¿hì để lòng mà mện thương ai ? Ôi I 
lạy Chúa rât đáng mện yêu vô cùng ! tôi kính mền Chúa ; 
tôi chỉ ước ao cùng kêu xin một đều, là có sông thì sông 
cho đặng chăm lo một việc kính mện Chúa mà thôi ; 
còn vật gì khác, thì đứt-tỉnh la bỏ cho xa. Ơ Chúa có lòng 
thương yêu tôi vô cùng ! xin đôt lòng tôi cháy lửa sôt 
mền Chúa. 

Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ cao sang Chúa cả trời đầt ! xin 
Mẹ cũng giúp đỡ tôi cùng: Xin Mẹ bàu chữa phù hộ tôi ; 
xin Mẹ cầu cùng Ð. C. Giêsu ban ơn cho tôi đặng trót 
nên của Người mà chớ. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Khi Ð. C. Gi@su chịu nạn chịu chềt 
0ì ta, thì Người chứng tô lòng thương ta, 
là thể nào. 


Khi ta suy đến lòng ## C. Giêsu ước ao chịu nạn 
chịu chềt vì ta, thì ta càng thầy rõ Chúa thương yêu 
ta lạ dùng quá đổi Như lời Người đã phán khi còn 
sông ở thệ mà rằng « Tao phải chịu một phép cửa bằng 
máu. Tao, mà Tao bức tức,ngóng trông giờ Tao chịu 
nạn chịu chềt đền cho mau, hầu cho thiên hạ đặng sớmn 
biệt Tao có lòng thương yêu loài người là dường nào ». 
(Lục. 19-50). Đêm trước khi Người chịu thương khó, 
thì Người cũng đã phán tổ ý ầy, cùng các thánh Tông 
đô mà rằng : « Tao đã ước ao hềt lòng ăn lễ Phanxica 
nẩy cùng chúng bay, trước khi Tao đi chịu nạn chịu 
chềt ». (Luc. 22-15). Ông thánh Badiliô thành Xêlêuxia 
suy lời ầy thì rằng : Xem ra Chúa thương loài người 
chẳng hề biềt no I 

Ôi ! Lạy Ð. O. Giêsu ! loài người chẳng kính mên 
Chúa chút nào, vì không bao giờ nó đem trí nhớ đền 
lòng Chúa đã thương yêu nó mà chớ. Ôi ! khi ai suy 
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đền sự Chúa đã chịu chồt vì lòng thương nó, cùng sự 
Chúa rầt đổi ước ao chịu chềt mà chứng lòng yêu nó, 
thì lề nào còn ăn ở bạc tình, mà không kính mền Người 
sao ? như lời thánh Phaolô rằng : « Lòng Chúa yêu dầư 
ta thôi thúc ta mền thương Người ». (II Cor. 5-14). Xét 
theo lời ầy, thì các việc Chúa đã làm, các đều Chúa đã 
chịu, vẫn cũng giục giả ta kínk mền Người chúc ; song 
chưa mầy, cho bằng lòng Chúa thương ta đã chứng tỏ, 
khi Người chịu nạn chịu chệt vì ta, thì càng có sức buộc 
ta, mà nói được là ép ta phải yêu mên Người hơn nữa 
bội phần. Ông thánh Laurenxiô Giutinianô, khi suy đền 
lòng Chúa thương yêu người ta quá bội, thì than thở 
rằng : « Chúng tôi đã thầy Chúa thật là Đầng khôn ngoan 
vô cùng, mà thương yêu loài người thới quá, đện đổi 
ra như điên vậy » ! Nào có ai tin đặng Chúa Tạo thành 
trời đầt, mà đành lòng chịu chềt vì loài thọ sinh sao ? 
Trừ ra có đức tin đạy ta phải tin lẽ chơn thật ầy, thì 
ta mới tin đặng mà thôi. Bà thánh Madalêna đề Phaäy, 
lần kia đang cẩm ảnh chuộc tội trong tay, mà ngâầt trí 
đi, thỉ than thở'rằng «Ôi ! lạy Ð. C, Giêsu, Chúa tôi 
đã ra điên, vì lòng thương yêu loài người quá đỗi ›. 
Vä những dân ngoại giáo; cũng lầy đều ầy làm một 
việc điên cuồng thiệt, vì xưa khi nó nghe giảng về sự 
Ð. C. Giêsu đã chịu nạn chịu chềt, thì nó cho là đều 
điên cuồng, không lẽ nào mà tin đặng ; như lèi thánh 
Phaolô làm chứng rằng « Ta giảng rao sự Chúa Khiri- 
xitô đã chịu đóng đỉnh, thì quân Giudêu vẫn lây: làm 
trái tai ; còn đân ngoại thì cho là đều đại đột » (I Cor. 1-98), 
mà xỉ xổ với nhau rằng : Nói chi nghe quái vậy I Chúa 
thật là Đầng an nhàn tự tại mọi đàng, có đính dự gì 
với loài nào đâu, thì lễ nào mà bỏ trời xuồng thề làm 
người, chịu nạn chịu chềt vì lòng thương yêu người ta, 
là loài thọ sinh đặng sao ? Tin đều ầy, thì cũng như 
tin Chúa đã phát điên, vì lòng thương yêu loài người 
vậy. Song đức dỉn dạy ta phải tin Ð. C. Giêsu, là Con 
thật Ð. Ó. Trời, đã phú mình chịu chồt, vì lòng thương 
ta mà chớ. (Ephess, ð-2). Mà vì lễ nào Chúa đã liều 
mạng sông cách cả thể làm vậy ? Đề cho ta đặng sông, 
chẳng phải sồng vì thồ gian, một sông vì Chúa nhơn 
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từ, là Đằng đã sẵn lòng chịu chềt cho ta; như lời 
thánh Phaolô rằng: ‹ Chúa Khirixiô đã chịu chệt cho 
hồt mọi người, hầu cho kể đang sông, chẳng còn sông 
vì mình nữa, một sồng vì Đầng đã chịu chệt cho nó 
mà thôi ». (II. Cor. ð15). Ây Chúa đã tỏ ra lòng thương 
yêu ta như vậy, thì có một ý mua lầy tình thương ta ; 
như lời thánh Phaolô rằng : «Chúa Khiriziô đã chịu 
chềt, cùng đã sông lại cho đặng thồng trị cả kẻ sông 
cả kẻ chềt mà chớ », (Rom. 14-9), Vì vậy các thánh khi 
suy gẫm về sự thương khó Ð. C. Giêsu, thì động lòng 
mền Chúa quá lẽ, đền đổi chẳng còn coi mạng sông mình 
ra Chỉ hềt, lại khát khao liều mình chềt cho đặng đáp 
tình Chúa mền thương dường ầy. Kia xem biễt bao 
nhiêu vương công hầu bá, biệt mầy người danh tiềng 
sang trọng, đä đành từ bỏ long đình tước lộc, cha mẹ 
bà con, quê hương của cải, mà vào đòng ẳn tu, cứ một 
niềm mền Chúa Khirixiô cho đền trọn đời ! BiêL bao 
nhiêu đầng tử đạo, vì muôn báo đáp tình Chúa thương 
yêu, nên đã cam chịu muôn hình rầt đữ, đã đành lòng 
vị nghĩa quyên sinh ! Biệt mầy mỹ nữ khiồt trỉnh, đã 
dứt tình gá ngäi sang quới, mà vui bể trí mạng nơi 
pháp trường, để báo nghĩa Chúa đã chịu chồt, vì lòng 
yêu đầu mình, thì lầy làm vinh hạnh khôn xiêt ! 


Song ớ con, phần con xưa nay có làm đặng chút gì, 
vì lòng kính mền Chúa Khirixitô chăng ? Con phải biềt, 
Chúa Cứu thề nẩy đã chịu chồềt vì thánh Laurenxiô, 
thánh Luxia, thánh Anê, cùng vì các thánh khác thầy 
thấy, thì Người cũng đã chịu chệt vì con nữa ; mà bầy 
lâu con đã vui lòng từ bỏ đều gì, vì lòng mền Chúa 
chăng ? Thôi, mói chi việc tử vì đạo, mà con chữa mình 
rằng chịu không, nổi ; có khi đau đớn một đôi chút 
chẳng đáng gì, mà con đã tìm đường tránh trút cho khỏi 
xuông đền mình, sợ có động xác nữa chăng; thẻ thì 
lòng con mền Chúa ở đâu ? có phải là ĐÐ. C. Giêsu đã 
chịu nạn chịu chịu chệt vì các thánh mà thôi, còn vì con thì 
không hay sao ? Hay là các thánh xưa phải kính mền 
Chúa, mà con nay không buộc phải kính mền Người 
sao ? 
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Vậy cơn chớ ở như người vô tâm tính, mà phụ nghĩa 
Chúa. Nều xưa nay cơn chưa đem lòng kính mền Chúa, thì 
ít nữa từ rày, Chúa còn cho con sông bao lâu ở thề, 
là ngày giờ Chúa chỉ ban cho con để lo việc kính mền 
Người mà thôi, ắt con phải khi sự kính mền Chúa đi 
cho kíp, chớ tấn trổ tràng như trước nữa. Từ nẩy 
về sau con hãy năng nhìn xem ánh chuộc tội mà giụe 
lòng nhớ đền tình Chủa đã yêu dầu con, cùng năng 
thầm thĩ rằng : «(Lạy Chúa tôi ! Chúa đã chịu chềt vì 
tôi thể Äy ! Ta khuyên con ít là hãy làm lầy chừng nây, 
mà cho năng làm; vì khi con làm theo lời ta về đó, 
thì thể nào dân dân con cũng sẽ thầy, trong mình bắt 
động tình cám mền Chúa đã thương con đường ầy I 


LỜI THAN-THỞ 


Œ Đầng Cứu chuộc tôi rât đáng mền yêu ! thật thì 
xưa nay tôi những ơ hờ lệnh lảng chẳng màng đồn sự 
kính mền Chúa, là bởi tôi chẳng hề suy đền lòng Chúa 
thương yêu tôi, Ôi I lạy Ð. Œ_ Giêsu ! tôi đã vô tình 
bạc ngãi cùng Chúa quá lẽ: Chúa đã liều mạng sông 
vì đôi mà chịu chềt cách rât cay đẳng hơn hồt trong 
đời, không ai chầt như vậy ; song tôi chẳng chịu nhìn 
biệt những ơn lành Chúa đã ban cho, đền đổi chẳng 
còn muồn nhớ đền Chúa nữa ! Ơ Đầng lòng tôi yêu 
mền đã chịu đóng đỉnh vì tôi, xin hãy thứ tha cho tôi ; 
tôi xin hứa cùng Chúa, từ nây sầp tới, tôi chỉ nhớ đền 
Chúa, chỉ yêu mện Chúa mà thôi. Lạy Chúa Cứu thề 
rầt đáng mền thương ! khi nào ma qui thề gian bày 
ra những đều vui giả, mà nhem thèm tôi, thì xin Chúa 
cho tôi nhớ lại các sự cực Chúa đã chịu, vì tình thương 
tôi, hầu tôi đặng sinh lòng kính mền Chúa, để cho khỏi 
mầt nghĩa cùng Chúa nữa. Ôi ! phải mà trong tôi tớ 
Lôi có đứa nào vì tôi mà đã làm mọi việc, như Chúa 
đã làm xừa, thì tôi chẳng nở làm đều gì, cho sinh sự 
mộch lòng nó đâu ; mà Chúa là Đầng đã chịu chềt vì 
tôi, thì tôi lại cả đám xây lưng cho Chúa, không biềt 
mầy phen, Ở ngọn lửa mền yêu chói loà rực rở, đã 
ép Chúa liều thân thí mạng vì tôi ! xin hãy đền mà 
đồt cả lòng tôi, cháy lửa kính mền Chúa, cho tiêu tan 
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mọi tình yêu sự thê. Ôi ! Lạy Đầng Cứu chuộc tôi rầt 
đáng mện yêu l ai nhìn xem Chúa nằm trong máng cỏ 
thành Bôlem, ai nhìn xem Chúa phải treo trên thánh 
giá núi Calavariô, ai nhìn xem Chúa ngự trong phép 
Thánh Thể trên bàn thờ, mà chẳng động lòng kính 
mền Chúa sao ? Lạy Ð. G, Giêsu ! tôi kính mền Chúa 
hột lòng. Tôi còn sông đặng bao lâu, thì tôi chỉ lầy 
Chúa làm của riêng tôi, chỉ yêu mền một mnình Chúa 
mà thôi. Tiệc thay cho những năm tháng ngày giờ, tôi 
đã trải qua, mà vô tình quên đứt công ơn Chúa đã 
chịu nạn chịu chồt, vì lòng thương tôi ! rày tôi xin dâng 
trót mình tôi cho Chúa ; mà dầu tôi chẳng biềt cách 
dâng cho phải. phép, thì cũng xin Chúa khẳng nhậm 
lầy tôi mà ngự trị trong lòng tôi, hầu cho nước cha 
trị đền ! Chớ chỉ lòng tôi chỉ để mà kính mền Chúa, chớ 
chỉ mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm, mọi ý tôi tưởng, 
mọi sự tôi trông, đều chỉ về một lòng kính mền Chúa, 
cho rập ràng theo ý Chúa mà thôi ! Xin Chúa hằng ban 
ơn giúp sức cho tôi, đặng bền lòng giữ nghĩa cùng Chúa 
luôn, Lạy Ð. C. Giêsu ! tôi một lòng cậy trông công 
nghiệp Chúa mà thôi, 

Lạy Mẹ đây lòng thương yêu rât thanh tịnh ! xin Mẹ 
hãy làm cho tôi đặng hềt lòng kính mền Ð. G_ Giêsu Con 
Mẹ, là Đầng rầt đáng mền yêu, cùng là Đầng đã thương 
tỏi dường ây ! 


————>$——— 


ĐIỀÊU GẪẦM THỨ BA MƯƠI BỒN 
Gẫm về: Sự  Rước lễ. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm : Phép Thánh Thể thật ơn râi 
quí trọng, là dường nào. 


Trong phép bí tích nhiệm mầu nẩy, có ba đều tạ phải 
suy cho thâm trầm chín chắn : một lá Chúa ban cho ta 
một ơn rầt trọng ; hai là Chúa tỏ tình thương yêu ta 
quá bội; ba là Chúa hồi lòng ước ao cho ta chịu lầy 
Người. 
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Trước hềt ta hãy suy khi ta chịu lễ, thì Ð. C. Giêsu ban 
cho ta một ơn rât trọng, là phú trót mình, mà làm của 
nuôi linh hôn tạ, Như lời thánh Augutinô rằng : « Dầu 
Chúa là Đầng phép tắc vô cùng mặc lòng, thì cũng chẳng 
có thể ban cho tạ ơn nào khác trọng hơn ơn ây đặng 
nữa, » Ông thánh Bênadinô thừa ý ầy, mà tiệp rằng : 
Quả nhiên như vậy, vì ai trông gặp đặng kho tàng nào, 
quí báu hơn Mình thánh Ð. €. Giêsu sao ? Có lờ: tiên tri 
ldaia rằng cc¿ Hỡi loài người !l hãy cao rao những việc 
Chúa tìm ra, mà tổ lòng thương yêu ta, thì rầt đổi lạ lùng 
là đường nào l» (Is. 12-4). Phải rôi ! như Chúa Cứu thê 
chẳng có tự nguyện ban ơn trọng ầy cho ta, thì đời nào 
mà a¡ trong chúng tôi, cả đám xin Người ban ơn ầy cho 
mà rắng Lạy Chúa ! nêu Chúa muôn cho chúng tôi bềồt, 
Chúa có lòng thương yêu chúng tôi, thì xin Chúa hãy 
ẳn mình trong hình bánh, để phú trót Mình Chúa làm 
của nuôi linh hồn chúng tôi ? Có lơi ông thánh Augu- 
tinô rằng Dầu nghĩ đền đều ầy trong trí mà thôi, thì 
cũng đã cho là điên cuồng rồi. Cho nên khi Ð. C.,Giêsu 
phán cùng các môn đệ Người, về ơn trọng phép Thánh 
Thẻ, Người muồn trồi lại cho ta, thì phô ông ầy chẳng 
chịu tin lời Chúa, liền đi tách ra, mà nói xầm xuâẩt với 
nhau rằng « Lời ầy nghe chói tai, nào ai tin đặng ? » 
(đJo. 6-61). Sơng đều gì trí khôn người thề, khống bao 
giờ nghĩ đền đặng, thì Ð. C. Giêsu bỡi lòng thương ta 
quá hậu, đã lưu tâm cùng đã làm cho thành sự nữa. 

Theo.lời ông thánh Bênađinô, thì Ð. C_ Giêsu đã trôi 
phép. Thánh Thẻ lại cho ta, để nhắc ia nhớ đền Chúa đã 
lỗ lòng thương yêu ta, khi chịu nạn-chịu chềt mà chớ 
Như lời Người đã phán tỏ trong Evang ông thánh Luca 
rằng « Bay hãy làm sự nây mà chớ đền Tao. » (Luc. 
22-19). Ông thánh Bênađirô còn nói rằng Chúa Cứu thê 
đã liều mình chềt vì ta, mà chưa phi tình yêu đầu ; nên 
trước khi chêt, thì Người chạnh lòng thương, mà ban 
cho ta một ơn rầt trọng hơn hồt mọi ơn khác, là phú 
trót minh cho ta, để làm của nuôi linh hồn ta nữa. Cứ 
lời thây Ghêricô, thì Ð, C, Giêsu còn gắng gổ, mà lập 
phép Thánh Thẻ nầy, để tỏ lòng thương ta một phen sau 
hồt ; ầy là đều Công luận thành Triđentinô đã giãi rõ 
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rằng mà rằng : « Trong phép Thánh Thể, thì Ð. C. Giêsu 
đã đỏ xuồng mọi ơn quí giá bỡi lòng thương yêu loài 
người quá hậu » (Sess, 13-cap. 9). Có lời ông thánh Phan- 
xicô Xalêdiô rằng : Nều Vua nào gởi ban cho đứa khó hèn 
kia, mội món gì của mình ngự thiện, thì ai mà chẳng 
lầy đều ầy, làm dầu vua yêu nó lắm sao ? Mà như đức 
vua truyền ban cho nó, toàn bữa của ngài ngự, thì ai 
nầy đều cho là thương lạ thương lùng I Huồng nay Hoàng 
thượng lại ra sắc cắt lây thịt trong thân thể mình, mà 
nuôi nó hằng ngày, ‡hì chỉ dầu vua yêu nó càng phi 
thường, biềt là bao nhiêu ? Song trong phép Thánh Thể, 
thì Ð. ©_ Giêsu ban cho ta, chẳng phải một mớn đồ ăn 
nào, cũng không phải một phần nào bởi trong thân thể 
Người đâu, bèn là trót Mình thánh Người, gồm cả xác cả 
linh hôn, chng tính Ð. C. Trời nữa, để làm của nuôi ta 
mà chớ ; như lời Người đã phán rằng « Bây hãy chịu 
lầy mà ăn, nầy là Mình Tao » (Math. 96-26). Ônh thánh 
Gioang Kim khẩu nói rằng : « Tắt một lời khi Ð. Ö. Giêsu 
ban mình Người cho con trong phép Thánh Thẻ, thì 
Người cũng ban cho con mọi sự Người có hềt thảy, 
chẳng tưu lại cho Người phân nào sôt. » Vì vậy ông thánh 
Bonaventura lầy làm lạ, mà la lên rằng : «Ôi Chúa rât 
sang rầt trọng, cả và trời đâầt chứa chắng hềt, mà bây 
giờ phải câu giam trong phép Thánh Thẻ, như tù tội 
vậy.» Mà nều trong phép bí tích cực trọng nây, Chúa 
ban trót mình Người cho ta, thì lẽ nào mà ta còn nghỉ 
ngại, Người từ chồi những ơn ta xin cùng Người sao ? 
(Rom_ 8.32), 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. Œ. Giêsu ! tại sao mà Chúa đem lòng thương 
chúng tôi, đền đỗi phú trót Mình Chúa, để nuôi linh hồn 
chúng tôi làm vậy ? Mà như Chúa đã ban cho chúng tôi 
ơn trọng khôn lường đường ây, thì Chúa còn có thể làm 
cách gì khác đặng nữa, để ép lòng chúng tôi kính mên 
Chúa sao ? Ôi I lạy Chúa đã nên của nuôi chúng tôi để 
mà kêt hiệp cùng chúng tôi tội lỗi xâu xa nước nây, thì 
xin Chúa ban ơn soi sắng cho chúng tôi, đặng rõ biêt 
Chúa yêu đầu chúng tôi quá bội, là ngẵn nào ! Song nồu 
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Chúa đã ban tróớt mình Chúa cho chúng tôi, thì: theơ lẽ 
công bình, chúng tồi cũng phải đâng trót mình chúng tôi 
cho Chúa. O Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa đã thương tôi 
dường ây, cùng chẳng tiềc đi gì, cho đặng chác lầy lòng 
tôi, mà sao tôi lại đành đạ bỏ Chúa thể ầy ? Chúa đã 
xuông thê làm người vì tôi, Chúa đã chịu nạn chịu chẻ. 
vì tôi, Chúa đã nên lương thực mà nuôi tôi nữa, thì 
xin Chúa đạy cho tôi biềt, Chúa còn phải làm đi gì nữa 
sao ? Ôi ! lạy Chúa nhơn từ vô cùng ! tôi kính mền 
Chúa ; ơ Chúa có lòng thương yêu vô lượng .vô biên ! 
tôi yêu mền Chúa, xin Chúa năng ngự đền trong linh 
hôn tôi, xin hãy làm cho tôi quên hồt mọi sự, hầu cho 
tôi chỉ nhớ đên Chúa, và chỉ yêu mền Chúa mà thôi. 


Lạy thánh Nữ đồng trỉnh Maria ! xin Mẹ cầu thay 
nguyện giúp, cho tôi đặng dọn mình mà năng rước lầy 
Con Mẹ trong phép bí tích dầu yêu nẩy cho xứng đáng. 


Lễ thứ hai thì gẫm Phép Thánh Thể lâm chứng lòng 
Chúa thương yêu ta, là đường nào 


Bây giờ ta hãy suy : trong phép Thánh Thẻ, Ð. C_ Giêsu 
đã tổ lòng thương ta quá bội là thể nào. Phép bí tích 
nây, thật là một ơn Chúa ban cho ta, bỡi lòng yêu dầu 
mà thôi, Vì theo lệnh Ð. C. Cha dạy, thì Ð,. C. Giêsu phải 
chịu nạn chịu chồt, mới cứu chuộc ta, mới phạt ta phép 
công thẳng Chúa đặng mà thôi, Song khi Ð. C. Giêsu đã 
làm việc cứu chuộc -hoàn tầt rồi, thì thôi, nào có cân gì, 
mà Người còn phải ban tứ Mình Người, nên như của 
nuôi ta làm chỉ nữa ? Ấy thật bởi một lòng thương 
yêu ta, nên Chúa muôn như vậy, Có lờ: ông thánh Lau- 
renxiô Giutinianô rằng : Chúa đã lập phép Thánh Thẻ, 
thì chẳng có ý nào khác, một có ý cho ta hiểu biềt, lòng 
Người yêu dầu ta khôn kể xiệt mà chớ, như lời thánh 
Gioang tông đồ nói rõ ràng rằng : ‹Ð. O. Giêsu biệt đã 
đền giờ Người phải la khỏi thề nẩy, mà về cùng Ð. C. 
Cha, thì Người đã muôn để lại cho ta một dầu tổ tình 
thương ta cho đền cùng, là ơn phép Thánh Thẻ. » (Jo. 
131), Ấy lời « Cho đện cùng », thì ông Thêôphilắctê hiệp 
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ý cùng ông thánh Gioang Kim khẩu, mà cắt nghĩa rằng 
Đ, CÓ. Giêsu bỡi lòng thương yêu ta ‹ hồ‡ bậc », nên mới 
lập phép Thánh Thẻ, 


Ta còn phải xét cho biềt, Ð.C_ Giêsu đã chọn buổi nào, 
inà ban ơn rầt quí trọng ây cho ta ; thật là chính đêm 
áp ngày chịu nạn, đương lúc quân dữ soạn sửa roi gióc, 
đây da, mũ gai, thập ác, để sáng mai gia hình khảo lược 
Đ. CC Giêsu, thì khi ầy Chúa Cứu thề nhơn lành, đã 
định để lại cho ta, một dầu sau hệt làm chứng lòng 
Người rắt đổi thương yêu ta, Song vì sao Chúa lựa buổi 
khít ngày chềt, mà không lựa buổi khác, cách năm ba 
bữa trước cho xa, lại chọn buổi cho cận ngày làm vậy ? 
Ông thánh Bênađinô trả lời rằng : Vì theo thói thường 
thiên hạ, hễ ai muôn cho bạn hữu mình của gì, để làm 
dầu tích vỉnh viễn, hoặc muôn trôi đều chi khác nữa, thì 
quen cho quen trôi lúc gần chềt, ắt mới gắn nghĩa keo 
sơn, mới thâm tình thiềt cồt, lại của cho lời trôi cũng 
giữ gin cách trân trọng hơn nữa rửa chớ. Thánh nhơn 
còn nói rằng Ð, C Giêsu đã ở hồt tình với ta nhiều 
cách nhiều thầ: Người đã nên như Bạn hữu thân ái 
ta, như Thầy đạy đỗ đa, như Cha yêu đầu ta, nhự Đèn 
sơi sáng ta, như Mẫu cho ta theo, như Của lễ đến vì 
tội ta ; chỉ còn một bậc thương cực phẩm nữa mà thôi, 
là phút trót mình làm của nuôi ta, cho đặng kềt hiệp 
cùng ta một cách triền trang, khác nào của ta ăn vào 
nuôi xác, thì tiêu hoá hoà lộn với máu huyềt thân thể 
ta vậy ; chính là đều Ð. C. Giêsu hằng làm khi phú trót 
mình cho ta, trong phép Thánh Thể. Ây vậy Chúa 
Cứu thê, khi mặc lầy tính loài người ta, thì đã hiệp cùng 
ta một cách chung, là nên đồng loài với ta ; song Người 
chưa lầy làm phÏ dạ. Người lại định lập phép mẩu nhiệm 
đầu yêu nầy, nên như thần phương, để kềt hiệp riêng 
với mỗi một người trơng chúng ta nữa, thì mới thỏa 
lòng cho trọn, | 

Ông thánh Phanxicô Xalêđiô rằng «Xót mà coi, thì 
Ð,. C. Giêsu chẳng làm đặng việc nào khác, mà tổ tình 
thương yêu ta chí thiệt, cho bằng làm cho mình ra 
không, biền thành của ăn của nuôi, để thầm nhập vào linh 
hôn chúng tôi mà kềt hiệp cùng tâm tình, và thân 
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thể con trưng hiều Người, cho mật thiềt bền chặt ». Cho 
nên thánh Gioang-kim-Khẩu rằng : Chúa cẢ cao sang oai 
mghỉ vô cùng, dầu các thánh thiên thân cũng chẳng 
dám ngửa mặt trông xem, mà hiệp nên một thân một 
thể cùng chúng tôi. Thánh tần sĩ ầy hỏi rằng : Có người 
chăn chiên nào lầy máu mình, mà nuôi coh chiên chăng ? 


Lạ thay ! dầu mẹ yêu con, thì thường cũng phú con 
cho vú nuôi thề ; sơng chỉ có một mình Ð. C. Giêsu Ấn 
trong phép Thánh Thẻ, thì lầy máu mình mà nuôi ta, 
để nên một máu một huyềt với ta, Mà vì sao Đ_éeC. 
Giêsu muôn lây mình làm của nuôi ta ? Cũng một thánh 
tiền sĩ ầy trả lời rằng : vì Chúa thương ta chí thiềt 
não mổng, nên Người ưng hiệp với tạ cho trọn, mà 
nên một cùng ta như vậy. Ây Ð. C, Giêsu đã muôn làm 
một phép lạ rầt cả thể, chẳng có phép lạ nào bằng, 
để cho phỉ lòng Người ước ao ở lại với ta, mà kềt hiệp 
trái tim ta, cùng Trái tỉm Người rầt đáng mền. yêu thờ 
lạy. Bỡi đó ông thánh Laurenxiô Giutinianô than thở 
rằng : « Lạy Ð, C. Giêsu ! Chúa thương yêu chúng tôi 
cách gì lạ lùng đường ây, đền đổi Chúa phải hiệp cùng 
chúng tôi mà làm cho chúng tôi niên một lòng một 
linh hồn với Chúa luôn, chẳng khi rời » I 


Đầng đáng kính Colombiêrê nói rằng : «Nều đức tin 
tôi oó chao chọng, mà làm cho tôi sinh nghi đều gì, 
về phép: nhiệm mầu thánh thể đặng, thì chẳng phải 
là nghỉ Chúa không đủ phép tắc, mà làm các sự rầt lạ 
lùng đường ầy đâu, môt nghỉ Chúa không có lòng 
thương yêu chúng tôi, đện hồi bậc như thể ầy mà thôi, 
Hoặc có kể hỏi rằng : Có lề nào bánh trở nên thịt đăng 
mà cứ thầy rõ là hình bánh luôn sao ? Có lẽ nào xác 
một người mà ở nhiều nơi trong một trật đặng sao ? 
Lễ nào trong một mụn bánh gân không chia đặng, mà 
có trót mình một người sao ? Về các đều đy, thì tôi chỉ 
thưa một lời mà thôi, là Chúa phép tắc vô cùng làm 
đặng hềi mọi sự. Song mều ai hỏi tôi lại rằng : Có lẽ 
nào Chúa thương một loài thọ sinh hèn hạ như loài 
người, mà thương cho đền bậc ầy sao ?, thì tôi xin 
chịu, không lời mà đáp lại, một phải xưng ngay ra 
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rắng : đều âầy là một lề chơn thật quá trí khôn tôi, 
hiểu chẳng thâu mà chớ», Song lạy Chúa ! Chúa là 
Đầng oai nghỉ vô cùng, mà bởi lòng yêu dầu loài người 
hồt bậc, cho đền đổi trở nên của ăn nuôi nó, thì chẳng 
là nhẹ thể Chúa đi sao ? Thánh Bênađô trả lời rằng : 

‹ Ôi ! lòng thương không nhường thể thông», Thánh 
Phêrô Kim ngôn cũng trả lời rằng : Hễ thương thì thân, 
bầt luận sang hèn, mà cũng Thi so cân xứng ; không 
thương mà rằng, chớ đã thương, thì không lường khó 
để, chẳng đo xa gần, miễn sao cho thỏa lòng ao ước, thì 
đủ rồi. Vậy ông thánh Tôma gọi phép mầu nhiệm nẩy, 
là Bí tích thương yêu, là Dầu chỉ lòng thương mền, 
thì thậm phải. Mà ông thánh Bênađô lại xưng phép 
Thánh thể là fình thương yêu, trỗổi xa mọi tình thân 
ái hềt thảy, thì cũng đúng lắm. Còn bà thánh Maria Mađa- 
lêna đề Phady gọi ngày lập phép Thánh Thể, là « ngày 
thương yêu », thì cũng nhằm lý mọi đàng. 


LỜI THAN-THỞ \ 


Lạy Ð, G. Giêsu là Đầng có lòng thương yêu vô lượng 
cùng là Đầng đáng kính mền vô biên ! biềt khi nào 
tôi kính mồn Chúa, cho cân xứng lòng Chúa đã thương 
yêu tôi ? Chúa đã tận tâm kiệt lực, mà làm cho tôi 
kính mên Chúa, song tôi đành lòng bỏ Chúa, mà trắn 
tríu vật hèn thồ gian. Lạy Chúa ! xin ban ơn soi sắng 
cho tôi, càng ngày càng rõ thầu lòng nhơn từ quảng 
đại Chúa, hầu cho tôi đặng cháy lửa kính mền Chúa, 
để chăm một việc đẹp lòng Chúa mà thôi Lạy Ð,. C. 
Giêsu là sự yêu đầu tôi, là hềy mọi sự tôi, tôi kính 
mnmền Chúa ! tôi đóc lòng năng kềt hiệp cùng Chúa, trong 
phép Thánh Thẻ, cho đặng dứt tình dính bén mọi sự 
đời nầy, hầu mền yêu một mình Chúa, là sự sông tôi 
mà thôi, Ơ' Đầng Cứu chuộc tôi ! vì công nghiệp Chúa 
chịu nạn chịu chồt, xin hãy cứu giúp tôi cùng. 

Lạy Mẹ Ð_ €. Giôsu cùng là Mẹ tôi ! xin Mẹ cũng hãy 
giúp đỡ tôi ! xin Mẹ cầu cùng Ð. C_ Giêsu đồt lòng 
tôi cháy lửa kính mền Người. 


Lồ thứ ba thì gẫm: Ð. G. Giêsu ước ao cho ta 
kêt hiệp cùng Người, là dường nào. 


Sau nữa ta hãy suy, Ð. © Giêsu hềt lòng ước trông, 
cho ta rước lầy Người trong phép Thánh Thể là ngắn 
nào ! Qó lời thánh Gioang tông đồ rằng « Ð, C. Giêsu 
biềt giờ Người đã đền ». (Jo. 13-1), Mà vì sao Ð. C_ Giêsu 
gọi đêm Người toan chịu nạn, là giờ Người làm vậy ? 
Öi ! là vì chính đêm ây Người phải lập phép Thánh 
Thể, mà làm cho hoàn thành sự Người ước ao trông 
đợi đã lâu, là kồt hiệp một cách chí thiềt cùng những 
linh hôn dầu yêu ; như lời Người đã phán khi ầy rằng : 
« Tao nong nả ước ao ăn lễ Phanxica cùng chúng bay ». 
(Lục, 22-15), Ð. C. Giêsu phán lời nóng sôt thể ầy, là 
có ý cho ta hiểu biêt lòng Chúa rầt đỗi ao ước hiệp làm 
một với mỗi người; nên khi Chúa lập phép Thánh Thể 
nấy, thì đã ưng dùng giông bánh hơn các thứ khác, để 
cho để đền với hồi mọi người vì nều Chúa chọn vật 
ăn nào quí giá, thì kể khó nghèo không sao hưởng 
nhờ đặng ;tmà như Chúa lựa giòng gì khác hèn giá, 
thì chưa chắc khắp đâu đó trong -thề gian, đã dễ kiềm 
đặng hay chăng ; bỡi vậy Ð. C, Giêsu là Đẳng rầt nhơn 
từ, đã sẵn lòng ấn mình trong hình bánh, là một của 
ăn rầt thường, đã rẻ lại đâu đâu cũng có ; nên ai nầy 
đều gặp được cả, mà chịu lầy đặng hềt khắp nơi, 

Bởi Chúa rât đổi khát khao, cho ta rước lầy Người 
trong phép Thánh Thể, nên Người khuyên giục kêu 
mời ta, nhiều lời thiềt yêu mà rằng : « Bay hãy đền mà 
ăn bánh Tao, cùng uồng rượu Tao đã đọn cho bay ›. 
(Prov. 9-ð). — «‹Œ bạn hữu nghĩa thiềt, Ta hãy ăn ; 
ơ kế Ta rầt yêu dầu, hãy say ». (Cant, 5-1). Ngườ' mời 
ta mà chưa thỏa, Người lại ra luật rõ ràng mà buộc ta 
nữa rằng : « Bay hãy chịu lầy'mà ăn, nấy là Mình Tao ». 
(Math, 26-26), Người còn hứa sự sông đời đời cho kẻ 
chịu lầy Người mà rằng « Ai ăn bánh nẩy, thì sẽ đăng 
sông vô cùng ». “Jo. 6-ð9), Song nêu ta không vâng, thì 
Người lại ngăm loại ta ra khỏi nước thiên đàng mà 
tằng ‹ Nều bay chẳng ấn thịt Con người, cùng chịu 
lầy máu Người, thì bay chẳng đặng sông đâu». (o, 
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6ö4), Nhũng tiềng Chúa mời, những lời Chúa hứa, 
những câu Chúa ngăm, thì đều bỡi lòng Chúa mong 
mỗi ước ao kềt hiệp cùng ta trong phép Thánh Thể ; 
song lòng ước ao ây, lại bỡi tình thương ta lắm mà 
ra, Hấn thật như lời ông thánh Phanxicô Xalêdiô nói, 
thì tình thương không hề rời kể mình tríu, mà trong 
phép Thánh Thể nẩy Ð, G. Giêsu kềt hiệp với linh hồn 
rước lầy Người, một cách rầt trợn hảo mọi đàng : vì có 
lời Người đã phán tổ rằng : «Ai ăn thịt Tao cùng chịu 
lầy máu Tao, thì nó ở trong Tao và Tao ở trong nó ». (1o. 
6-õ7). Nghe lời ây, thì biềt Chúa hềt tình ao ước, cho 
ta chịu lầy Người. Như oó lần kia Chúa phán cùng bà 
thính Mectinlê rằng « Tuy ong ham hoa, thầy hoa liền 
trắn vào mà nút mật cách thèm khát ; song Cũng chẳng 
bằng lòng Tao khát khao ngự vào linh hồn ước ao rước 
lầy Tao đâu ›, 


Ta còn phải suy những ích trọng bởi sự Chịu lễ mà 
ra, Ôi ! chớ chỉ giáo hữu hiểu biêt, sự Rước lễ sinh 
ích trọng cho linh hồn là dường nào ! Vồn Ð, €, Giêsu 
là Chủ tế mọi sự giàu sang phú guí, lại Ð. C. Cha đã 
phú mọi quyển phép trong tay Người hêt (Jo, 13-3). 
Cho nên khi Người ẳn mình trong phép Thánh Thể mà 
ngự vào linh hôn nào, thì Người đem mọi ơn quí giá 
theo mình luôn ; như lời vụa Salomon nói về Đầng 
Khôn ngoan vô cùng mà rằng : «‹ Người đä đền, mà Người 
cũng đã đem theo hềt mọi ơn lành cho tôi nữa », (Sap. 
7-11). 
` Phếp Thánh Thể có sức rât mạnh, mà làm cho linh 
hôn nên thánh. Ông thánh Vinsentê Fêriê nói rằng : Rước 
lễ một lần, thì đặng ích mhiều hơn là ăn chay một tuần, 
mà uông nước lä ăn bánh không. Như lời công luận 
thành Tridentinô dạy rằng : « Phép Mình T, Chúa, là như 
thuồc giäi độc, có sức khử trừ mọi tội nhẹ, cùng giữ 
gìn cho khỏi các tội trọng nữa. » (Sess, 13cap, 9) Ông 
thánh Inaxiô Tử đạo, lại gọi phép Thánh Thể, là Thiên 
dược làm cho ta đặng phước thường sinh, Có lời Ð. Giáo 
tông Inoxenxiô thứ ba nói rằng : «Ð QC. Giêsu đã chịu 
nạn chịu chềt, mà cứu lầy ta' cho khỏi tội ; oòn Người 
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đã lập phép Thánh Thể, mà giữ gìn ta cho khỏi ý muồn 
phạm tội. » “De Alt. Myst, L. 4-C, 44). 

Vã lại phép Thánh Thế đồt lửa kính mện Chúa trong 
lòng ta, Theo lời thánh Ghêrêgôriô thành Nixê, thì phép 
Thánh Thể, thật là Kho rượu nhiệm mâu ; hễ linh hồn 
vào đó, ắt phải say tình kính mền Chúa quá, đền đổi ra 
như bât tỉnh, mà quên đứt mọi sự đời nãy vậy. Thầy 
đáng kính Phanxicô Olymphiô nói rằng : Chẳng có đi gì, 
có sức đồt lòng ta cháy lửa kính mền Chúa, chơ bằng sự 
Rước lễ ; vì Chúa là sự yêu mèền, cùng là lửa kính mền 
nữa (Jo. 4-8), Ôi ! những ngọu lửa kính mền Ð, €. Giêsu, 
đờt trong linh hồn kẻ hồt lòng mong mỗi rước lầy Người, 
khi chịu lễ, thì mát mẽ khỏe khoắn là đường nào ! Có 
một lần kia, bà thánh Catarinà Xiêna thầy Mình T, ®. 
C. Giêsu, mà thây cả đang câm trong tay, hừng lên như 
lò lửa đỏ phẩng phẩng vậy ; mà vì sao sức lửa mạnh thể 
ây, chẳng đồt lòng thiên hạ cho tiêu tan, thì bà thánh ầy 
lây làm lạ, không hiểu đặng. Xưa bà thánh Rôsa thành Li- 
ma, khi được phước chịu lễ, thì xem ra như người nuôồt 
cả mặt trời vào ; nên mặt người sáng loà ra hềt, làm cho 
chói mắt người ta, chẳng ai ngó vô đặng; còn miệng 
người, thì hực hơi ra nóng quá, đền đổi tay người kỉa, 
bưng nước cho bà thánh ầy súc miệng, khị chịu ơn trọng 
rồi, cũng thây nóng lên cả, như thể để khít lò lửa vậy. 
Vua thánh Vinhxêlaô, khi đi châu Mình T. Chúa mà thôi, 
thì lửa kính mền Chúa đã đôt lòng người, nóng từ trong 
ra ngoài, đền đổi quan hầu theo vua đi trên tuyềt, mà 
cứ bỏ chơn mnình vào trên đầu chơn vua, thì chẳng còn 
biềt lạnh nữa, Ông thánh Gioang-kim-Khẩu nói rằng : 
Thánh Thẻ là ]ò lửa đỏ rậc ; cho nên khi ta ở Bàn thánh mà 
luị ra, thì lẽ đáng ta phải cháy lửa sôt mền, đền đổi ma 
quÌ sợ chẳng còn đám xớ xênh nhiễu hại ta nữa. 

Hoặc có ai nói rằng : Tôi không đám năng rước Lễ, vì 
tôi thầy trong mình tôi nguội lạnh, chẳng đăng lòng kính 
mền Chúa là bao lắm, thì xin bäy nghe ông Gierxông trả 
lời cho đây rằng : Kẻ nói mình nguội lạnh, mà không 
đám năng chịu Lễ, thì cũng như người biềt trơng mình 
lạnh, song chẳng muồn đền gân lửa mà sưởi ; ầy thật 
là người rât đại, Vậy ta càng biềt mình nguội lạnh, thì 
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càng phải năng đền gân Bàn thánh, miễn là có lòng ước 
ao kính mền Chúa, thì đủ, Ông thánh Phanxicô Xalêdiô 
dạy rằng : ‹ Như có ai hỏi con sao năng rước lễ lắm làm 
vậy, thì con hãy trả lời thể nây có hai hạng người 
phải năng chịu Lễ, một là hạng kẻ trọn lành ; hai là hạng 
kẻ chẳng trọn lành ; hạng trọn lành, thì phải năng rước 
lễ, mà giữ mình chờ bền vững trong đàng trọn lành ; còn 

hạng chẳng trọn lành, thì cũng phải năng chịu lễ, để 
đưa mình cho đồn bậc trọn lành mà chớ, Ông thánh 
Bonaventura cũng nói một ý ầy mà rằng: ai nây phải 
trông cậy lòng lành Chúa, mà năng chịu lễ ; vì ai càng 
thầy mình đau nặng, thì càng phải chạy tìm thầy thuôc, 
mới tróng thuyên bệnh. Nây con hãy nghe lời Chúa phán 
cùng bà thánh Mectinđê xưa rằng: ‹ Khi con phải chịu 
lễ, thì con hãy giục lòng ước ao kính mền cha hồt sức ; 
Cha sẽ kế lòng ước ao ầy như lòng kính mền thiệt, mà 
nhậm lầy cho con. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Ð. Q, Giêsu ! Chúa là Đằng yêu mền linh hồn 
người ta quá bội, đền đổi Chúa chẳng còn tỏ đặng dầu 
nào cả thể hơn, mà làm chứng ]òng Chúa thương yêu 
chúng. tôi. Chúa còn bày đặng cách nào khác, mà mua lòng 
môn chúng tôi nữa sao ? Ôi ! lạy Đầng nhơn từ vô cùng I 
xin Chúa hãy làm cho tôi kính mồn Chúa hềt sức. tôi, 
và hềt lòng đôi, Vậy lạy Đầng Cứu chuộc tôi ! Chúa là 
Đầng đã liều mạng sông vì tôi, lại còn phú trót mình cho 
tôi, trong phép mẫu nhiệm cực trọng nẩy, thì tôi còn 
để lòng mà mền thương ai, chí thiệt hơn Chúa nữa sao ? 
Ôi ! Chúa nhơn từ là đường nào ! Chớ chỉ tôi hằng 
nhớ lòng Chúa thương yêu tôi chẳng khị đừng, hầu 
quên hồt mọi sự, mà kính mền một mình Chúa cho trọn 
chẳng hồ nguôi ! Lạy Ð. Œ, Giêsu ! tôi yêu mền Chúa, 
tôi kính mền Chúa trên hềt mọi sự, tôi đóc lòng mền 
yêu một mình Chúa mà thôi ! xin Chúa hãy xua đuổi 
mọi tình trái ra khỏi lòng tôi. Tôi đội ơn Chúa còn ban 
cho tôi có ngày giờ, mà kính mồn Chúa mà. khóc lóc 
tội tôi đã phạm mầt lòng Chúa, Lạy Ð, © Giêsu ! tôi 
ước ao chớ chỉ mọi ái tình tôi, đều qui hướng về một 
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mình Chúa mà thôi. Xin Chúa giúp tôi, xin Chúa cứu 
lây tôi cùng, chớ chỉ tôi đặng hồt lòng kính mền Chúa 
luôn ở đời nầy, cho ngày sau đặng rỗi linh hôn, mà yêu 
mền Chúa đời đời chẳng cùng. 

Lạy Ð, Bà Maria, là Mẹ tôi rầt yêu mền ! xin Mẹ giúp 
tôi kính mền ®Ð, cÌ Giêsu ; xin Mẹ câu thay cho tôi cùng. 


ệ 


ĐIÊU GẪM THÚ' BA MƯƠI LĂM 


Gẫm về: Phép Thánh Thể là nơi Ð. C. G. ẳn ngự, 
vì lòng thương yêu ta. 


Lễ thứ nhứt thì gẫm - Ð. C. Giêsu liệu cách cho dỉ 
tới cùng Người cũng được hêt, là thể nào. 


Chúa Cứu thề khi đã làm hoàn tât, việc chuộc tội cho 
thiên hạ rồi, mà phải bỏ thề gian, thì chẳng nỡ để chúng 
tôi ở lại mồ côi cô độc nơi sùng khóc lóc nây, Như lời 
thánh Phêrô Ancăngtara rằng : ‹ Lòng Ð, C_ Giêsu thương 
yêu linh hồn người ta mênh mông quá hải hà, chẳng có 
lưỡi nào kể cho xiềt đặng : vì khi Người hòng lìa khỏi 
thề,. thì Người sợ vắng mặt lâu đài, e ta lơ tình thương 
nhớ ; cho nên Bạn thiềt cồt linh hôn ta đã trồi phép 
Thánh Thẻ lại, có chính mình Người ẩm ngự đó mà làm 
như dâu chỉ lòng thương yêu, để cho ta hằng nhớ đền 
Người trước mặt ta luôn ;» vậy Chúa đã tỏ đầu thương 
yêu ta đường ầy, thì ta phải kính mền Người cho hềt 
dạ mà chớ. Bỡi đó trong thời sảu hềồt đây, Chúa đã tỏ 
ra cho tôi tớ trung nghĩa Người là bà thánh Maria Maga- 
ria a la Côca biềt ý Người muôn lập một lễ mà kính 
thờ R_ TT, T. Người trước là cho ta đặng làm những 
việc thành kính mền yêu Chúa mà báo đáp tình Chúa 
thương ta bằng ngự ở giữa ta trên các bàn thờ, sau là 
cho ta đặng đền bồi phạt tạ Chúa vì những sự sỈ nhục 
kể rôi đạo và kế xầu đạo đã làm; cùng hằng làm cho 
Người luôn trong phép Thánh. Thể, 
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Vậy Ð, C Giêsu đã phú mình cho ta mà ẩn ngự trong 
phép Thánh Thể vì. bạ ý nầy một là cho ai tới cùng 
Người cũng được hồt ; hai là cho đặng tiềp hềt mọi 
người mà nghe lời câu xin ; ba là để mà ban bô ơn lành 
cho hồi mọi người. 


Trước hềt Chúa đã muôn ngự trên các bàn thờ khắp 
thề giới, để ai ước ao gặp Người, thì đền mà gặp: cho 
để. Trong đêm buôn bả Chúa Cứu Thề giã từ các thánh 
Tông đồ, mà đi chịu nạn, thì phô đầng ầy ưu sẩu cât 
tiềng than khóc, vì nhớ mình gần phải la Thây rầt yêu 
đầu ; song Ð. C. Giêsu lầy lời dịu đàng; mà an ủi các thánh 
Tông đồ, cũng là an ủi ta nữa rằng «Œ các con, Cha 
đi chịu chềt cho các con, để chứng: lờng Cha thương yêu 
các con ; so$g dầu Cha chềt, thì Cha cũng chẳng bỏ chúng 
con phải mỗ côi đâu vì bao lâu ehúng con còn sông ở 
thề gian, thì Cha cũng sẵn lòng ở lại với chúng con, 
trong phép Thánh Thể luôn, cho đền tận thề, Chạ để xác 
hồn Cha gỗm tánh Ð, G, Trời, cùng trót cả mình Cha lại 
cho chúng còn, Chúng con còn ở thề nấy bao lâu, g 
Cha chẳng la bỏ chúng cơn bầy lâu. » (Mat_ %-?0), 
lời thánh Phêrô Ancăngtara rằng « Trong lúc vắng hu 
lâu ngày, thì Ð. €. Giêsu là Bạn chí thiêềt, đã muốn cho 
bạn yêu đầu mình, có người ở cùng hôm sớm, kẻo một 
mình hiu quạnh đơn cô, nên Người đã lập phép Thánh 
Thẻ, có, chính vị Người ngự ở đó ; ầy Người đã cho ta 
một bạn thân thiềt hơn ai hồt ›, 


Kìa Ð. ©_ Giêsu ngự trên bàn thờ khác nào phải tù vì 
nghĩa, phải giam vì tình, Có khi thầy cả đem Người ra 
ngoài mhà tạm, cho ta thờ lạy, có khi đưa cho ta chịu 
lầy, rôi đem cầt lại trong nhà tạm, mà Chúa bằng lòng 
ở đó cả đêm cả ngày. Song lạy Chúa Cứu chuộc tôi l nào 
Chúa có ích gì, mà phải ở lại trong đền thờ, cửa đóng 
thoen gài kín mít, "đêm hôm cô quạnh một. mình, chẳng 
ai tới lui thăm viềng làm vậy ? Như Chúa chỉ ở đó suỡi 
ngày sáu khắc, ắt cũng đủ rồi, Thề mà Chúa không lầy 
làm qhỏa : đã biềt đêm hôm quạnh quẻ mặc đầu, song 
Người cũng ưng ở đó, đợi ta trót cả năm canh, đề ban 
thái tảo ai đền tìm Người, thì gặp Người có sẵn đó liên. 
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Không phải như xưa, Bạn lành đị tìm Đầng mình yêu 
đầu khắp nơi cùng chồn, gặp ai hỏi nầy, có thầy Người 
chăng mà rằng « Xin anh em nói cho tôi hay với, anh 
em có thầy Đầng lòng tôi tríu mền đền chăng ? » (Cant. 
3-8). Song chẳng gặp Người đâu cả, thì cầt tiềng kêu 
rằng « Hỡi Bạn rầt yêu dầu ! Bạn ở đâu ?, xin hãy nói 
cho tôi biềt cùng l » (Cant, 1-6). Khi ầy Bạn lành không 
gặp đặng Bạn thánh trên trời, là tại xưa kia chưa : 
phép Thánh Thể ; song đời bây giờ hề ai muồn gặp Ð. 
C. Giêsu, thì chỉ đi đền nhà thờ xứ sở mình, hoïc tới 
nhà đòng lân cận, liền gặp đặng Bạn yêu dầu mình chực 
sẵn đó rồi ; vì chẳng có làng nào, dẫu khó nghèo huyền 
cách, thánh đường đột nát, bàn thờ hủ tệ mặc lòng, mà 
chẳng có nhà thờ đặng phước giữ Mình Thánh Chúa ; 
khắp chôn cùng nơi, Chúa cả trời đầt đành chịu giam 
cẩm, trong nhà tạm nhỏ hèn săng đá, ngự đó một mình 
hiu quạnh, với một ngọn đèn leo lét cạn đầu bọn tim, 
bạn cùng khuya sớm, chẳng thầy ai vô ra thăm viêng, 
cho đỡ buồn trong đêm sầu dạ thäm ¡ vì vậy thánh Bê- 
nađô than thổ cùng Chúa rằng Lạy Chúa tình cảnh 
thầm thương như thề, đâu xứng cùng +hế thông oai 
nghỉ ? Song Ð, GŒ_ Giêsu trả lời rằng ;: Chẳng hể gì, cho 
dầu chẳng xứng với oai nghi Tao chúc, song miễn là 
hạp cùng lòng Tao thương mền, thì thỏa nguyện cho Tao 
rồi. Những người đi viềng nhà Ð. Mẹ ở thành Lorêta, là 
nhà Chúa đã trú xưa ; hay là những nơi thánh địa 

như Hang đá, Máng cỏ tại thành Bêlem, là chôn Chúa đã 
giáng sinh ; Núi Calavariô là nơi Chúa đã chịu tử hình ; 
Mô thánh là huyệt xác Chúa đã táng xưa, mà còn động 
lòng sồt miền lắm thay. Huồng nữa khi ta vào nhà thờ 
trước Mình Thánh Chúa, có chính Ð, C_Gièsu ngự trên 
bàn thờ, thì ta càng phải hồt lòng sôt sắng thờ lạy 
Chúa biềt là đường nào ! Như xưa đầng chơn phước 
Avila quen nói rằng: Hể khi tôi vừa bước vào nhà 
thờ, mà có Mình Thánh Chúa, thì liên được sự an ủi, cùng 
động lòng sôt sắng, Còn Đầng đáng kính Anvarê, khi thây 
đến đài vua Chúa đập đầu kể vào người ra, chầu chực 
không hở ; mà đến thờ có Ð.€ Giêsu ngự, lại bổ hiu 
quanh vắng tanh, chẳng ai thầp thoáng, thì người xúc 


835 


tình áo não, đền đỗi châu lụy tuôn rơi. Ôi | 'giả như khắp 
cả hoàn cầu, chỉ có một nhà thờ, ví dụ đền thờ thánh 
Cả Phêrô tại thành La-mä, được ơn riêng Chúa ngự đền 
mốt năm, chỉ một lần mà thôi, thì biềt bao nhiêu người 
chức tước sang trọng, dầu cho vua Chúa công hầu, thảy 
đều đua nhau đền đó cho kịp, mà dự phước triều bái 
Vua CẢ trời đầt ngự xuông thê gian ! Lo trần thiềt nhà 
tạm cho trang hoàng mỹ mãn, đây những vàng ngọc trân 
châu chói sáng, hầu nghỉnh tiềp Chúa, cho xứng thể 
Tạo hoá càn khôn là dường nào ! Còn nơi Chúa chọn mà 
lạm ngự trong ngày ầy, thì trau dồi rực rở, đèn đồi 
hương xông, xem đà trọng thể nguy nạa biêt là chừng 
nào ! Song Chúa cứu Thề nhơn từ phán rằng : Tao không 
muồn lựa một nhà thờ, cũng không hạn một ngày, mà 
ngự rồi thôi ; Tao cũng chẳng buộc phải đọn đẹp nơi Tao 
trường trú, cho quang ánh nguy nga thể ây đâu ; Tao 
một ưng ở luôn ngày luôn tháng, khắp xứ khắp nơi, để 
cho tôi tớ trưng nghĩa Tao, đâu đó đặng để gặp Tao, chẳng 
kỳ ngày đêm, muôn gặp buổi nào, thì cho như ý, tùy 
lòng ai nầy ước ao mà chớ, 

Ôi | nêu Chúa chẳng tìm rạ phép mầu nhiệm nấy, để 
tổ lòng thương ta, dhì đời nào ai mà nghĩ đền đều ầy 
đặng sao ? Giả như khi Chúa ngự về trời, mà có ai xin 
cùng Chúa rằng Lạy Chúa ! nều Chúa muôn chứng tình 
lưu luyền, thì xin Chúa hãy Ẩn trong hình bánh, mà ở 
lại trên bàn thờ cùng chúng đôi, hầu cho lúc chúng tôi 
oó việc muôn gặp Chúa, đặng tới lui gặp Chúa cho tiện, 
ắt mọi người đều lầy lời xin thể ây, làm vô lý đại đột 
không biềt chùmg nào ! Vậy đều không ai nghĩ đền 
nơi, thì Chúa Cứư thề đã tích ký trong lòng, mà cũng 
đã làm cho hoàn thành nữa. Sơng thương ôi ! Chúa đã 
ban cho ta ơn rât trọng đường ầy, mà ta có đem lòng 
biềt ơn Chúa đền không ? Phỏng như có Hoàng đề nào bỏ 
đền, ngự giá đền chồn thôn giã, mà chực tiềp một tổn 
cùng đỉnh bẩn khổ, song đứa quê mùa ây, chẳng thèm 
ra mặt bái yềt đức vua, hay là nó chỉ ưng yêu giá giữa 
đường, cho qua chuyện mà thôi, thì nó thật là đứa vô 
tâm bội bạc là trùng nào ? 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð, Ó, Giâsu là Đầng Cứu chuộc tôi ! ơ Đâng lòng 
tôi kính mền ! cho đặng ở lại cùng chúng tôi, trong 
phép Thánh Thẻ, thì Chúa đã phải tổn hao tâm lực 
biềt là bao nhiêu | Chúa đã phải chịu nạn chịu chêt trước 
đã, rồi mới ngự đặng trên bàn thờ, mà ở lại cùng chúng 
tôi; Chúa đã phải cam lòng chịu lắm đều sỈ nhục trong 
phép Thánh Thẻ, để cho chúng tôi đặng nhờ nhiều ích 
trọng, khi đền châu Chúa ; song chúng tôi những trễ 
tràng biềng nhác ; mà dầu chúng tôi biềt rõ, Chúa rầt 
đổi trông mong chúng tôi năng đền viềng thăm Chúa, 
để Chúa ban ơn cho sung mãn, khi chúng tôi đứng 
chấu trước tôn nhan Chúa, thì chúng tôi cũng chẳng 
âu cần là bao nhiêu ! Phần riêng tôi, thì trước tôi cũng 
năm về sô những người phi ân ây. Ôi ! lạy Chúa ! xin 
Chúa thứ tha cho tôi cùng ! Lạy Ð. C. Giêsu ! từ rày tôi 
dóc lòng năng đền chầu Chúa, và rạ sức giữ phép tắc 
trước mặt Chúa luôn, mà cám tạ kính mền Chúa, cùng 
xin Chúa những ơn tôi thiều thồn ; vì một ý ây, nên 
Chúa mới ở lại dưới thề gian, mà phải câm tù trong 
nhà tạm, bỡi một lòng thương yêu chúng tôi. Ơ Đầng 
nhơn từ vô cùng, tôi kính mền Chúa ! ơ Chúa rãi 
đầng mền yêu ! tôi yêu mền Chúa ! ơ Đầng tôi lành 
trên hồt mọi sự lành ! tôi kính mền Chúa ! xin Chúa 
hãy làm cho tôi quên mình tôi, quên hềt mọi sự, mà chí 
tâm niệm một bể kính mền Chúa, đẹp lòng Chúa, cùng 
dâng trót mình làm tôi Chúa, cho trọn đời tôi Xin Chúa 
cho tôi từ nây về sau, chẳng lầy sự gì làm êm ái dịu 
dàng, bằng sự ở khít bên chơn Chúa, Xin Chúa hãy 
đồi lòng tôi cháy lửa kính mền Chúa ! 


Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi, xin Mẹ cầu cho tôi đặng 
hồt lòng sôt sắng kính thờ phép Thánh Thể; mà khi 
nào Mẹ thầy tôi trễ nải, thì xin Mẹ nhắc tôi nhớ lại đều 
tôi mới đóc lòng, là hằng ngày đi châầu Mình T. Chúa 
luôn, chẳng hề gián đoạn bao giờ. 
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Lễ thứ hai thì gẫm : Ð. Ơ. Giêsu chực tiềp hêt mọi 
người, chẳng kỳ giờ, hạn buổi, là thể nào. 


Ð_ CC Giêu ngự trong phép Thánh Thể trên ban thờ, 
thì hằng ra khách tiềp bồt mọi người, mà nghe kể thưa 
việc nây, người xin ơn kỉa. Như lời bà thánh Têrêxa 
rằng : Cùng vua Chúa thề gian, thì chẳng phải ai ai 
cũng được phép vào ra tâu đồi cả đâu ; phận nghèo hè, 
thì khó trông điện tầu ; nều có việc gì uật búc, thì phải 
cậy người dâng phiều tâu giùm ; song với Vua cả trời 
đầt, thì chẳng cần phải nhờ ai tâu thề : mọi người 
bắt luận khó giàu hèn sang, đều được chầu hầu trước 
mặt Người, ngự thật trong phép Thánh Thể. Bởi đó 
ĐÐ. C. Giêsu gọi Mình là Hoa mọc giữa đồng nội mà rằng : 
‹ Tao là Hoa ngoài đông, Hoa Huệ đưới sủng. » (Cant. 
+1), Vì hoa trong, vườn, hãy còn có rào giạu giữ gìn ; 
song hoa ngoài đông thì để ai muôn mgoạn sắc hưởng 
mùi, mặc thích ai ; ầy là lời đức Hông y Hugo cắt nghĩa 
làm vậy. 

Vậy Ð. C. Giêsu ngự treng phép Thánh Thẻ, để cho ai 
nầy để tới lui eùng Người, mà chẳng hạn giờ kỳ khắc nào 
hồi, Ông thánh Gioang .kim khẩu, khi suy về sự Chúa 
Cứu thề, sinh ra trong máng cổ thành Bêlem, thì rằng : 
Vua thề gian chẳng ban phép cho triều cẲn luôn đâu : 
vì khi quan nào muôn vào bái yỗồt, mà chưa đền giờ 
triểu, thì lính canh chẳng cho vô cửa, ắt phải lui ra. 
Song Chúa cứu thề, thì khác xa người đời lắm : xưa 
Người đã đành sinh ra trong hang đá trồng trải, cửa 
ngỏ không có, canh giờ cũng không, để cho ai nầy muôn 
đền châu Người buổi nào, thì đện được, buổi nầy tùy 
tiện. Bây giờ ĐÐ. C_ Giêsu ngự trong phép Thánh Thẻ 
cũng vậy: Cữa nhà thờ mổ thường xuyên, ai muôn 
đền chầu chực Vua cả trên trời giờ nào, thì đền giờ ầy 
tùy ý ai. Ð. C. Giêsu lại ưng cho ta hêt lòng trông cậy, mà 
nói khó cùng Người ; bởi đó Người Ẳn mình trong hình 
bánh nhỏ mọn, vì nều Chúa tổ mình oai nghỉ ngự tòa 
sáng láng chói lòa, như trong ngày phán xét, thì có ai 
trong chúng tôi đám đền gần Người sao ? Bà thánh Tê- 
rôxa rằng : Bỡời Chúa ước ao cho tạ đểthưa để xin ơn nọ 
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ơn kia cùng Người, cứ cậy trông mà không sợ bải, 
thì Người đã ấn tính oan linh ngự trong hình bánh mà 
chớ. Ông Thánh Tôma A Kempi cũng nói rằng: Chúa 
muôn cho ta ăn ở thiệt tình với Người, như bạn hữu 
đồi đãi nhau vậy. Khi ai sầp mình xuông trước bàn thờ, 
thì xem ra Ð. €, Giôsu dùng lời ca vịnh, mà phán cùng 
kể ầy rằng : ‹ bạn hữu nghĩa thiềt Tao, mẩy thật.đẹp 
đồ mỹ miều, hãy chổi dậy, hãy đền gần. » “Cant, 2-10). 
Lời ầy chỉ nghĩa rằng : Con chớ sợ, hãy đền gần Cha ; 
con chắng phải là kẻ nghịch cùng Cha nữa, vì con có 
lòng kính mên Cha, con đã mẫt lòng Cha, mà con đã ăn 
năn hôi cải ; con chẳng còn trấi con mắt Cha, vì ơn Cha 
đã làm cho con nên xinh đẹp; vậy con hãy đền mà nói 
thiệt cho Cha biôt, con ước ao đều gì, thì có Cha ngự 
trên bàn thờ nẩy, đề nghe lời con xin. ŒỞ cơn ! như có 
vua nào gọi con vào phòng riêng, mà hứa với con rằng 

mầẩy ước đều chỉ ích lợi cho mẩy, thì cứ tâu thiệt, Trẫm 
sẽ ban cho ; Trầm yêu mây, nên Trẩm trông làm ơn cho 
mẩy, ắt con vui mầẩng biềt là trùng nào ! Mà nay Vua 
cả trời đầt, ngự trên bàn thờ cũng phán với kể đền 
chầu Người rằng : «( những kẻ khó nhọc cùng gánh 
nặng, thì hềồt thấy thảy hãy đền cùng Tao, nẩy Tao sẽ cho 
bay đặng nghỉ. » (Math. 11-26). Vậy ơ những kẻ nghèo khó 
ðm đau, khồn bức phiền rầu, anh em hãy đền cùng Chúa, 
thì Chúa có phép tắc, mà cũng sẵn lòng làm cho anh em 
nên giàu có, chữa anh em cho thuyên bệnh, cùng an ủi 
anh em cho bớt cơn sẩu khổ ; vì Chúa có ý ầy, nên mới 
ngự trên bàn thờ mà chớ.., 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð, C_ Giêsu là Đầng tôi tríu mền ! vì Chúa muôn 
ngự trên bàn thờ, mà nghe lời những kẻ lâm cảnh uât 
bức chạy đền cùng Chúa, thì xin Chúa hãy lặng tai, mà 
nghe tiềng đứa tội lỗi nẩy kêu xin, Œ Cao dương Thiên 
Chúa đã dâng mình tề lễ trên cây thánh giá ! Chúa đã 
lầy giá máu thánh Chúa, mà chuộc lây tôi, thì xin Chúa 
khầng thứ tha mọi tiển khiên tôi, và xin hãy ban ơn 
giúp sức cho tôi giữ nghĩa cùng Chúa luồn. Lạy Ð. C. 
Giêsu ! xin hãy ban ơn cho tôi đăng dự phần đau đớn, Chúa 
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đã chịu xưa trong vườn Giềtsêmani vì tội lỗi tôi. Ơ 
Chúa đôi ! phải chi tôi chẳng có làm mät lòng Chúa bao 
giờ, thì phước cho tôi biềt là chừng nào !l Lạy Caúa rầt 
đáng mền yêu I phải mà tôi đã chềt trong vòng tội lôi, 
thì tôi chẳng còn kính mền Chúa đặng nữa ; song Chúa 
đã chờ đợi tôi bầy lâu, để cho tôi kính mền Chúa, Ôi I 
tôi đội ơn Chúa đã ban cho tôi ngày giờ quí báu ầy ; nân 
tôi oờn có buổi, mà yêu mền Chúa, thì tôi đóc quyêt kính 
mền Chúa hêt lòng. Xin Chúa ban ơn cho tôi đặng lòng 
kính mên Chúa, mà kính mền Chúa cho đên đổi quên 
hệt mọi sự, hầu cho tôi đặng đem trí lo một việc đẹp 
lòng Chúa mà thôi. Ôi ! lạy Ð. C_ Giêsu ! trót đời Chúa 
xưa ở thê, đã phải hao mòn vì tôi mà phân tôi, dầu 
không được trói cá đời, thì ít nữa là bao nhiêu ngày 
Lôi còn sông ở thê, tôi cũng nguyện tiêu hao vì Chúa, 
miễn là cho tôi đặng drợn niềm kính mền Chúa, đặng 
trói nên của Chúa mà thôi. Tôi trông bầy nhiêu sự ây, 
vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chồt cho tôi mà 
chớ. 

_ Lạy Ð, Bà Maria I tôi cũng trông cậy Mẹ cầu bàu cho 
tôi, Mẹ biết rõ tôi có lòng mền Mẹ, thì xin Mẹ hãy thương 
lầy đôi cùng, 


Lề tHứ ba thì gẫm : Ð. C. Giêsu chỉ ưng ban phát ơn 
lành cho hêt mọi người, là thể nào. 


Ð,CŒ Giêsu ngự trong phép Thánh Thể trên bàn thờ, 
chực tiềp mọi Người, mà ban bồ ơn lành cho hồt thảy. 
Như lời thánh Augutinô rằng : Chúa ước ao ban mọi ơn 
lành cho la, hơn là tạ trông mong cho được. Vì bổn thể 
Chúa nhơn từ vô cùng, mà lòng nhơn' từ, thì tự nhiên 
rộng rãi, hằng trải lòng thông ơn cho kẻ khác đặng nhờ. 
Cho nên khi chẳng CÓ. ai đền xin ơn Người, thì Người 
trách móc phàm nàn. Ông thánh Gioang đã thầy ngực Chúa 
đẩy sữa, chỉ lòng nhơn từ, lại nịt dây vàng, chỉ lòng 
thương yêu, hằng ép Chúa ban mọi ơn lành cho ta. (Apoc. 
1-13), Hắn thật Ð. C. Giêsu hằng sẵn lòng xuông ơn cho 
ta; song thánh Tông đồ đạy ta cho biềt, nhứt là trong 
phép Thánh Thể, thì Chúa ban bồ mọi ơn lành cho ta 
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chứa chan hơn nữa. Như lời đầng chơn phước Henri 
Xuxông rằng : Chính ở trơng phép Thánh Tuẻ, thì Gaúa 
sẵn lòng nhậm lời ta cầu xin, hơn ở các nơi khác bội 
phần, 

Ví như mẹ kia vú sữa căng đẩy, thì đi kiềm con 
cho bú, để sữa bớt cương dễ chịu ; cũng một ]ẽ ầy, Chúa 
ngự trong phép bí tích yêu dầu, hằng kêu mời ta đền 
hưởng ơn người phủ phê mà TũnZ ‹ Bay hãy đền mà 
bú sữa ngọt ngào ; như mẹ kia đỗ con thể nào, tuì Tao 
sở an uUi bay cũng thể ây» (Is, 6619), Xưa đầng đáng 
kính Bantaxa Anvarê lần kia thầy Ð. C. Giêsu ngự trong 
phép Thánh Thẻ, hai tay đẩy những ơn thánh, giơ ra chực 
ban cho thiên hạ, mà chẳng thây ai đền lãnh ơn Người. 

Ôi ! kẻ đền sâp mình xuông trước bàn thờ, mà xin 
ơn Chúa, thì có phước là ngẫn nào ! Xựa có một bà tước 
bá, đên là Phêria, khi đã vào dòng bà thánh Clara rồi, hể 
lúc có giờ rảnh, thì hằng đền chầu Mình Thánh trước 
nhà tạm, nên đã gọi người là Bạn thân thiềt với phép 
Thánh Thể ; mà thật người đã đặng Chúa ban cho nhiều 
ơn quí irọng luôn luôn kể chẳng xiêt, Sau có kẻ hỏi 
người làm gì, trước bàn đhờ lâu hồi lạ thể ầy, thì người 
trả lời rằng : « Ôi ! phải chỉ tôi được chầu trước Mình 
Thánh Chúa cho đền đời đời, thì đôi lây làm hân hạnh 
lắm, mà chẳng bao giờ biềt chán ; ví như người liệt ở 
trước mặt thầy thuộc, như kẻ khó đứng trước cửa nhà 
giàu, mà kêu van cực khổ, xỉn nài cắm ơn thể nào, thì 
tôi quì trước Mình Thánh Chúa, cũng làm một thức ây. 
Ôi ! khi chầu Mình Thánh Chúa, mà than thở những 
lời thiềt yêu như xậy, thì đặng ích trọng là đường nào I 

Có lần kia Ð. GO_ Giêsu phàn nàn với bà thánh Margarita 
Maria a la Côca, về sự thiên hạ tỏ tình bội bạc cùng 
Người, trong phép mẫu nhiệm thương yêu, thì Người 
liền cho bà thánh ầy xem Trái Tm cực trọng Người, rât 
đáng thờ lạy, có khoanh gai vần quanh, phun ngọn lửa 
bởi trọng phậc lên, giại hào quang chói lói, trên có ` thánh 
giá, mà chỉ cho bà thánh ây biềt, Trái Tim Người hằng 
ngự trong phép Thánh Thẻ, vì lòng thương yêu loài người 
ta; đoạn phán rằng « Nẩy là Trái Tìm, đã thương yêu 
loài người quá hậu, cho nên chẳng tiềc đi gì cùng, nó, 
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đền phải hao mờn vì lòng thương nó ; mà loài người vô 
tình tệ bạc nhiều người vô phép phạm sự thánh, nhiều 
kẻ nguội lạnh dễ dưôi Tao, trong phép bí đích dầu yêu 
nẩy. Song có đều nây làm cho Tao đau đớn hơn nữa, là 
những kẻ đã dâng mình cho Tao, mà cũng cư xứ với 
Tao như vậy, » Nay người ta không đi chầu Mình Thánh 
Chúa, là tại không có lòng kính mền Ð, C. Giêsu mà chớ ; 
chỉ thích chuyện trò cùng chúng bạn, giờ nọ qua giờ 
kỉa, mà chẳng biềt mệt mỏi gì sôt ; còn có đi châu Mình 
Thánh Chúa, mà mới được đâu chừng mươi lắm phúi, 
thôi thì đã vươn vai uôn mình, lầy làm oải nuộc rồi ! 
Hoặc có kẻ bẻ lý rằng : Sự kính mền là một ơn Chúa ban, 
mà sao Chúa không cho tôi đặng lòng kính mền Người, 
thì ta xin thưa nều con chẳng đứt tình yêu sự thề, thì 
lề nào sự kính mền Chúa vào đặng trong lòng con sao ? 
Ôi ! nêu khi con xem thầy Mình Thánh Chúa, mà con than 
thở đặng cách thật tình, như thánh Philipphê Nêrny xưa 
rằng «Nẩy là Đầng tôi kính mền ! nẩy là Đầng tôi mền 
yêu » thì dẫu con châu Mình Thánh Chúa thâm đêm mãn 
ngày, con cũng không lầy làm bực làm nhàm đâu, 

Hễ ai có lòng kính mền Chúa, dầu mà chầu Ð. €. Giêsu 
ân trong phép Thánh Thể lâu giờ, thì cũng lây làm mau 
như: giây phút vậy, Kìa xem thánh Phanxico Xavie xưa, 
ngày sáu khắc những mảng lo phần rồi người ta; mà 
đêm lại có nghỉ phút nào ? chỉ thức mà chầu Mình Thánh 
suôt năm canh, Thánh Gioang Phanxico Rêgi, là một đầng 
giảng đạo thời danh, trót ngày chỉ lo làm phúc giäng giäi, 
đền đêm cứ đi nhà thờ, rủi đôi khi đụng cữa đóng, thì 
phải đứng ngoài, mà chẳng quản mưa vải gió may, miễn 
sao cho đặng chầu Chúa mền yêu, dầu xa xa cũng thỏa. 
Xưa thánh Luy để Gôngdaga, nhiệt tâm châu Mình T. 
Chúa lâu hôi quá, đền đổi các đầng bể trên, đoán phải 
chề lòng sôt sắng người lại, cho có chừng độ ; tiềp đền 
lần sau, khi người vào trước bệ bàn thờ, thì bên nẩy 
thầy Ð_. G_ Giêsu níu người ở lại, còn bên kia thầy mình 
thề phải vâng lời bể trên, mà lui ra, không lẽ cần cà 
đặng, nên thánh trẻ tần thôi lưỡng nan, liền than thở 
rằng: Lạy Chúa ! xin Chúa chớ cẩm tôi lại, hãy để 
cho tôi về ; vì tôi phải vâng lời bề trên, Còn phần con, 
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nỀu Con chẳng đặng lòng sồt mền Chúa như vậy, thì 
cơà hãy lo đi chìu Mình T. Chúa hằng ngày, ắt Chúa sẽ 
làm cho lòng con nên nóng mảy ; như lời bà thánh Cata- 
rỉnà Xiêna rằng : « Nều con biềt trong mình lạnh, thì 
hãy lo đền gân lửa. »Ôi ! nều Ð, C, Giêsu ban ơn cho cơn 
đặng cháy lửa kính mền Người, thì con có phước là 
dường nào ! Khi ầy chắc con chẳng còn yêu sự thề gian 
nữa, một khinh chê mà chớ. Như lời thánh Phanxico Xa- 
lêđiô rằng: Hễ nhà cháy, thì đồ đạc phải quăng ra 
ngoài hồt, 
LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Ð. Œ. Giêsu ! xin Chúa cho tôi đặng biêt Chúa 
mà yêu mền. Chúa thật đáng mền yêu ; Chúa đã hềt sức 
làm cho thiên hạ kính mền Chúa ; mà vì sao không mẫy 
người đem lòng kính mền Chúa làm vậy ? Thương ôi 
rủi trước tôi cũng đã vào số những người phi ân ây ! 
khi ai làm ơn cho tôi, hoặc cho của mọ vật kia, thì tôi 
lin biềt ơn trả Tế”? còn Chúa là Đầng đã phú trót 
mìù.ùh cho tôi, thì tôi lại vong ân bạc ngãi, đền đổi ghe 
lần tôi đã nghe theo tội lỗi mà làm mãẫt lòng Chúa lắm 
lắm, Nhưng vậy, tôi thầy Chúa chẳng bỏ tôi, lại cứ tìm 
kiềm tôi mãi, mà chiêu mộ lòng tôi, cùng cứ khuyền đụ 
tôi kính mền Chúa, Ôi ! dầu tôi bội ngãi, mà Chúa cũng 
còn muồn cho tôi kính mền Chúa, thì tôi đóc lòng kính 
mền Chúa. Bỡi Chúa ước ao cho tôi kính mền Chúa, thì 
nay nhờ ơn Chúa giúp, tôi cũng chắng mơ ước gì, cho 
bằng ước ao kính mền Chúa, Ơ' Đầng lòng tôi yêu mền | Ơ 
Chúa là hềt mọi sự tôi ! tôi kính mền Chúa ; cậy nhờ 
công nghiệp máu thánh Chúa đã đổ ra vì tôi, xin Chúa 
khẳng giúp tôi kính mền Chúa. Lạy Chúa Cứu chuộc tôi 
rầt đáng mền yêu ! tôi hồt lòng đrông cậy máu thánh rầt 
châu báu Chúa, cùng lời rầt thánh Ð, Mẹ cầu bàu, vì Chúa 
cũng muồn có Ð. Mẹ giúp lời cầu nguyện, cho chúng tôi 
đặng an phần rỗi mà chớ, 

Lạy Ð, Bà Maria là Mẹ tôi !I xin Mẹ cầu cùng Ð. €. 
Giêsu cho tôi: Mẹ hằng đột lửa kính mền Chúa trong 
lòng những kẻ thành tâm mền Mẹ, thì xin Mẹ cũng 
hãy nhen lửa mát mẽ ầy, trong lòng tôi chơ đượm, vì 
tôi mền yêu Mẹ, cũng hềt lòng nhiệt thành như vậy. 


ĐIÊU GẦM THỨ BA MƯƠI SÁU 
Gẫm vê: Sự vâng theo thánh ý Ð. T. C. 


“———-——————-—~-—- ——— 


Lễ thứ nhứt thì gâm : Nhơn đức ây cao trọng, 
là thể nào. 


Muồn lên bậc trọn lành, mà vào cữa phần rỗi, thì cồt 
phải có lòng kính mền Chúa, Mà muôn kính mền Chúa 
cho trọn, thì phải vâng theo thánh ý Người mọi đàng ; 
vì theo lời thánh Đêny nói thì tình thương có sức làm 
cho những kể yêu mhau, nên một lòng một ý Vì vậy 
những: việc lành phước đức ta làm, như xưng tội chịu 
lễ, ăn chay đến tội phải hiệp cùng thánh ý Qhúa, thì 
mới đẹp lòng Người ;„ bằng không, thì chẳng kể là việc 
nhơn đức, một đáng trách đáng phạt mà chớ, 

Ấy Ngôi Hai đã bỏ trời xuông thề, nhứt là cho đặng 
làn gương dạy đỗ ta vâng theo thánh ý Chúa. Nây ta 
hãy nghe lời Người thưa cùng Ð_ CŒ_ Cha, khi mới ra 
đời mà rằng : « Lạy Cha ! Cha chẳng chịu của lễ người 
thề gian, nên Cha.đã ban xác nấy cho Con, để Con tê 
lễ cho Cha ; nẩy Con đã sẵn mà vâng. theo ý Cha. » (Heb. 
10-5). Cũng có nhiều lần Người đã phán tỏ, Người xuông 
thồ gian, cho đặng làm dheo ý Ð. G Cha mà rằng « Tao 
đã bỏ lrời xuông thề, chẳng phải cho đặng làm theo 
ý Tao đâu, một làm theo ý Đầng đã sai Tao mà chớ. » 
(đo. 6-38). Khi ta thầy Người đi chịu chồt, cho đặng vâng 
lệnh Ð. O. Cha, thì ta liên biêt Người có lòng yêu mền 
Ð. C. Cha là ngằn nào. Như lời Thánh kinh rằng: ‹«‹ bệnh 
Đ. C. Cha đã dạy Tao thể nào, thì Tao đã vâng theo như 
vậy, để cho thề gian đặng biết, Tao có lòng yêu mền Ð. 
C. Cha lắm. » (Jo. 14-31). Lại Người đã phán rõ, aì làm 
theo ý Chúa, thì Người mới nhận kẻ ầy thuộc về Người 
mà rằng « Ai làm theo ý Cha Tao ở trên trời, thì kế 
ầy là anh em chị em Tao, cùng là mẹ Tao nữa mà chớ. 
(Math. 12-50). 

Vì vậy các thánh xưa ở đời, đã chỉ một lòng ước ao 
làm mọi việc theo thánh ý Chúa mà thôi. Như có lời 
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đầng chơn phước Henri Xuxông nói rằng : ‹ Tôi thà làm 
sau bọ rât hèn mạt dưới đãt, mà vâng theo thánh ý 
Chúa, chẳng thà làm thiên thần thượng phẩm Xéraphim 
trên trời, mà theo ý riêng tôi. » Còn bà thánh Têrêxa 
thì rằng ‹« Chính đều phải lo cho được, trong buổi đọc 
kinh cầu nguyện, là lọ cho ý mình hiệp cùng ý Chúa ; 
mà phải tin thật bậc trọn lành tuyệt đính ở tại đó hể 
ai trỗi hơn trong việc ầy, thì sẽ đặng Chúa ban cho 
nhiều ơn rầt trọng, lại đặng tần tới trong đàng nhơn 
đức rầt mau chóng. » Các thánh ở trên thiên đàng, kính 
mền Chúa một cách trọn hảo, vì hằng vâng theo ý Cnúa 
luôn. Bỡi vậy, chính mình Ð. €C. Giêsu cũng đã dạy ta, 
phải xin ơn làm theo ý Chúa ở dưới đầt, như các thánh 
ở trên trời mà rằng « Vâng ý Cha dưới đầt bằng trên 
trời vậy ». Vì làm sao mà vua thánh Đavít được gọi là 
người theo ý Chúa ? Vì người shằng sẵn mà làm mọi 
việc Chúa dạy (Ps. Zã6-8 _—— 107-2) ; mà mọi đều vua thánh 
đy xin cùng Chúa, là chỉ xin Chúa đạy vẽ người cho biềt 
việc phải làm theo ý Chúa luôn (Ps, 142-10), Cho nên 
Chúa ban khen vua thánh ầy, là người vừa lòng Chúa, 
sẵn vâng theo ý Chúa mà rằng Tao đã gặp đặng Đaví:, 
là con Giêxê, là người vừa lòng Tao, hằng sẵn mà vâng 
theo ý Tao mọi đàng.  (Act. 13-22), 


Ôi ! làm một việc theo ÿ Chúa cho trọn, thì có công trọng 
là đường nào ! vì đã đủ mà nên thánh rôi. Xưa khi 
thánh Phaolô đang bắt bớ đạo Chúa, thì Ð. C_ Giêsu 
hiện ra cùng người, mà ban ơn soi sắng cho người trở 
lại nẻo chính. Khi ầy thánh Phaolồ chỉ nguyện một đều, 
là phú mình theo thánh ý Chúa mà rằng « Lạy Chúa, 
Chúa muồn cho tôi làm đi gì ? », Nhơn vì lẽ ầy Ð. €C. 
Giêsu đã khen thánh Phaolô, trước rmnặt Anan'a rằng 
‹ Người ầy là Bình Tao đã chọn, mà đem thánh đanh Tao 
cho mọi dân ngoại đạo. » (Ach. 9-6-15), Khi người ta làm 
việc lành vì Chúa, như ăn chay, hãm mình bồ thí, thì 
đdầng cho Chúa có một phần mà thôi ; song khi người ta 
dâng ý mình cho Chúa, thì thật dâng cho Chúa hồt mọi 
sự mà chớ. Ấy là đều Chúa muôn, vì Chúa chỉ ưng lòng 
ba, nghĩa là ý ta chúc ; như lời Thánh kinh rằng : ‹ Ợ 
con, con hãy đâng lòng con cho Cha » (Prov. 98-26). TẮI 
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một lời, mọi đều ta ước ao, những việc lành ta làm, 
những buổi ta nguyện gẫm, những lần ta chịu lễ, cùng 
các việc khác như vậy, đều phải chi về một sự vâng theo 
thánh ý Chúa cho trọn mà chớ. Những khi ta câu nguyện, 
thì ta phải chủ một ý xin Chúa ban ơn, cho tạ đặng 
làm theo ý Chủa mọi đàng. Ta cũng phải kêu xin các 
thánh bổn mạng ta, mà kêu xin R. thánh Ð. Bà Ma- 
ra một cách riêng, nhờ lời Người chưyền cầu cùng 
Chúa, ban ơn giúp sức cho ta đặng làm mọi việc, mà 
nhứt là đặng vui lòng chịu mọi nỗi khồn khó theo thánh 
ÿ Ð. C. T. Như lời đầng đáng kính Gioang Avila xưa quen 
nói rằng « Một tiềng ngợi khen Chúa trong buổi nghịch 
ý, thì hơn ngàn lời cám tạ Chúa trong lúc thuận cảnh. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! lạy Chúa ! xưa rày tôi hằng phải lâm đều rủi 
ro, là tại tôi chẳng chịu thuận theo ý Chúa. Lạy Chúa tôi ! 
nay tôi giận ghét cùng nộp rủa những năm tháng ngày 
giờ, tôi đã theo ý riêng đôi, mà chồng trả thánh ý Chúa. 
Lạy Chúa ! bây giờ tôi xin dâng trót ý riêng tôi cho Chúa, 
chẳng dám để đành chút nào; xin Chúa nhậm lầy, 
mà buộc nó vào sự kính môn Chúa cho chặt, để cho nó 
chẳng còn sắp cật trở lưng cùng Chúa nữa. Ợ' Đầng 
nhơn từ vô cùng ! tôi kính mền Chúa, mà bởi lòng tôi 
môn Chúa, thì tôi xin dâng trốót mình tôi cho Chúa. 
Xin Chúa sửa sang mình tôi, cùng mọi sự thuộc về tôi 
theo ý Chúa. Tôi xin vâng theo ý Chúa mọi đàng. Xin 
Chúa hãy gìn giữ tôi, cho khỏi sự khôn nạn còn làm 
nghịch cùng ý Chúa nữa, một xin Chúa định liệu cho 
tôi mặc thánh ý Chúa mà thôi. Lạy Ð. C. G. hằng có 
đời đời, vì lòng Chúa mền yêu Ð. CC. Giêsu, xin hãy 
nhậm lời tôi. Lạy Ð. €. Giêsu ! cậy vì công nghiệp Chúa 
chịu nạn, xin hãy nghe lời tôi cùng, 

Lạy R. T. Đồng trinh Maria ! xin Mẹ nguyện giúp cho 
tôi đặng ơn vâng theo thánh ý Chúa, là đều làm cho 
lôi đặng rỗi, thì tôi chẳng còn đám xin Mẹ đi gì nữa. 


.-..—— —_———— 


346 


Lễ thứ hai thì gẫm : Ta phải uâng phục thánh, ý 
Đ.C.T. trong những sự gì. 


Ta phải cúi đầu suy phục thánh ý Chúa, mà cam lòng 
vuị¡ chịu những nổi gian nan khôn khó, hoặc bỡi tay 
Chúa gởi cho, như đau đớn bệnh hoạn, cực trí phiển 
lòng, hềt của hao tiền, sớm mầt cha mẹ ; hoặc bởi người 
thề sinh sử, như mmầt tiềng bư danh, cười chê phi 
báng, hà hiêp oan ức, cùng các đều bức nhiễu khác như 
vậy. Song ta phải biềt, khi người da làm cho ta phải thiệt 
hại tiền tài, hay là phải mât danh giá, thì Chúa chẳng 
muôn cho kế xnât lòng ta phạm tội đâu, bễn muôn cho ta 
chớ cậy sức riêng mình, một phải ở khiêm nhượng mà 
chớ. Phải tin thật rằng, ở thề gian nãy, chẳng có sự gì 
xây ra, mà chẳng bởi thánh ý Chúa ; như lời Thánh kinh 
rằng ‹« Tao là Chúa, mà chăng có Chúa nào khác đâu » (Is. 
45-6). — « Mọi sự dầu lành dầu dữ, cũng đều bởi thánh 
ý Chúa mà ra hồi thấy », (Eccli 11-14). - 

Mọi nỗi gian nan đời tạm mẩy, chỉ có tên là sự đữ mà 
thôi, song tại lỗi ta mà thành đữ thiệt; vì nều ta cam 
lòng chịu lây bỡi tay Ð. C. Trời, theo ý Chúa sở định, 
thì các đều khôn khó y chẳng còn phải là sự dữ hữa, 
một hóa nên sự lành cho đa mà chớ. Các thánh rày đặng 
đội mũ triều thiên, đây những trân châu chói sáng ở trên 
trời, là đại xưa ở đời đã vui lòng chịu mọi nỗi gian truân 
vì Chúa, mà nhìn biềt mọi sự xảy đền cho mình, đều bởi 
tay phép tắc Tạo hóa an bài. Kìa thánh Gióp xưa, khi nghe 
tin quân Xabêăng cướp hềồt của cải, thì trả lời làm sao ? 
Thánh nhơn chẳng mói rằng : Chúa Sàn ban cho, mà rày 
quân Xabêăng cướp lầy; một nói thể nẩy : «Chúa đã 
ban cho tôi rày Chúa cầt lại» (Job, 1-21). Thánh Giớp 
nói lời an hoà như vậy, vì người nhìn biềt mọi sứ đều 
bởi thánh ý Chúa mà ra cả ; cho nên người cử chúc tụng 
danh Chúa mà rằng : ‹ Ý Chúa muồn thể mào, thì nên 
thể ây ; xin ngợi khen danh Chúa !» Xưa hai Thánh Tử 
đạo, là Epictêtê và Astion, khi phải lý tình lây móc sắt 
xé thịt, lầy đuôc đỏ hui xác, thì cứ than thở rằng : « Lạy 
Chúa ! chúng tôi xin vâng theo ý Chúa cho trọn Ì Mà 
khi hai thánh gần tắt hơi, thì còn nói mây lời sau hềt 
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nây rằng: Lạy Chúa hằng có đời đời, xin cám tạ ngợi 
khen Chúa, vì đã ban ơn cho chúng đôi vâng theo thánh 
ý Chúa vuông tròn mọi đàng », Đầng thông thái tên là 
Xêđơrê kẻ chuyện một thầy dòng kia, bể ngoài ăn ở cũng 
thường sự, như các đhây dòng khác, chẳng thầy hãm 
mình qhiệm nhặt chi hơm, mà năng làm nhiều phép lạ 
lắm. Thầy bề trên lây làm ngạc nhiên, nên ngày kia hỏi 
thây ầy rằng Con có nhơn đức nào trỗổi hơn anh em CON, 
hoặc con có làm việc lành gì sôt sắng hơn kẻ khác, mà 
làm đặng nhiều phép lạ thể ầy ? Thây dòng khiêm nhượng 
ầy thưa rằng Con chẳng có đức gì, mà đám bì anh -'em 
con, lại còn thua kém lắm ; song con chỉ chăm một đều, 
là vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mà thôi hễ sự gì 
Chúa muồn, thì con cũng muồn ; bât luận sướng cực vui 
buôn, thì con hằng nhờ Chúa sắp đặt cho con. Thầy bề trên 
nghe vậy liền hỏi lại rằng : « Cách mẫy bửa đây, có kẻ thù 
đã làm cho dòng ta phải thiệt hại, đồt phá nhà cữa đâầt 
đai ta tan tành, thì con có lây làm cực làm phiền chỉ 
không ? » Thây ây thưa rằng Lạy Cha, con không lầy 
gì làm cực, cũng chẳng lầy chỉ làm phiên, một an lòng 
bình tịnh như thường; vì con suy Chúa muôn để như 
vậy, cho chúng tôi đặng nhờ phần ích, nên con cứ cám 
đội ơn Chúa xnà thôi ». Cha bể trên nghe bây nhiêu lời, 
liên chịu thây ầy, là một người thánh thật ; gồm đủ nhơn 
đức, bởi có một lòng vâng theo thánh ý Chủa cho trọn 
mà chớ, 

Ta nay cũng phải bắt chước như vậy : Khi ta mắc phải 
đều gì khồn bức trái ý, thì ta hãy bằng lòng vui mặt, mà 
lãnh lầy bỡi tay Chúa trao cho, theo gương các thánh tông 
đồ xưa, hằng cam chịu bạc đãi vì Chúa Khirixitô, (Act. 
9-41). Hãn thật có chỉ sướng cho bằng chịu một đôi sự 
khôn khó, vì lòng kính mên Chúa, để cho đẹp ý Chúa 
sao ? Vậy nêu ta muôn sồng cho an nhàn luôn, thì từ 
nây về sau, dầu lâm phải sự gì tai ương, ta cũng hãy 
lo hiệp một ý cùng Chúa, mựa hể sai chậy, mà hằng 
nguyện rằng «Lạy Chúa ! ý Chúa muôn thể nào, thì 
tôi xin vâng theo thể Äy !» (Math. 11-26). Nhơn vì lẽ ầy, 
khi ta làm những việc thiêng liêng, như suy gẫm, chịu 
lễ, chẩầu Mình T. Chúa, đọc kinh cầu nguyện, thì ta hằng 
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phải xin Chúa ban ơn cho ta đặng vâng theo thánh ý 
Chúa luôn, Ta cũng hãy dâng trót mình ta cho Chúa mãi, 
mà rằng: Lạy Chúa, nẩy tôi đã sẵn, xin Chúa định liệu 
cho tôi mặc thửa ý Chúa. Bà thánh Têrêxa xưa quen đâng 
mình cho Chúa, mỗi ngày năm mươi lần, cùng nguyện 
xin Chúa“sắp đặt mọi sự cho mình, theo thánh ý Người 
mà thôi. 


LỜI THAN-THỞ 


Ôi ! Lạy Chúa là Vua tôi cùng là Đầng Gứu chuộc tôi 
rầt đáng mền yêu ! từ rày xin Chúa hãy đền, mà độc trị 
trong lòng tôi. Xin Chúa hãy choán lầy hồt mọi tình ý 
tôi, hâu cho tôi chỉ ước ao, chỉ muồn đều Chúa muồn 
mà thôi, Lạy Ð. CZ Giêsu ! bây lâu tôi đã mật lòng Chúa 
ghe phen, vì hằng chồng trả thánh ý Chúa, thì nay tôi 
hồt lòng thông hồi ăn nắn, Tôi đáng phạt mọi đàng, 
song tôi xin cam chịu chẳng đám chạy chôi ; một xin 
Chúa chớ phạt tôi mâầt lòng kính mền Chúa mà thôi, 
đoạn Chúa muôn phân định cho tôi thể nào, thì tôi xin 
vâng như vậy. Ợ Đầng Cứu chuộc tôi rât đáng mỗễn ! 
tôi kính: mền Chúa ! Œ Chúa tôi ! tôi yêu mền .Chúa l 
mà bởi tôi hồt tình mền Chúa, thì tôi đóc lòng lầm mọi 
việc theo ý Chúa. Lạy thánh ý Chúa ! tôi yỀu mền thánh 
ý Chúa, ơ máu thánh rầt châu báu Ð. C_ Giêsu ! tôi 
trông cậy máu thánh Chúa sẽ làm cho tôi, từ nẩy về 
sau đặng hiệp một ý cùng Chúa luôn ; hâu cho thánh 
ý Chúa nên kể đắc đìu tôi nên sự tôi ao ước, nên 
sự tôi mền yêu, thì tôi sẽ đặng bình an mà chớ. Tôi 
nguyện xỉn sông chềt nghỉ ngơi trong thánh ý Chúa 
luôn mà thôi, (Ps. 4-9), Trong mọi sự tôi gặp ở đời, 
thì tôi chỉ mguyện rằng Lạy Chúa tôi ! ý Chúa đã 
muồn như vậy, thì tôi cũng một lòng muôn như vậy ; 
lạy Chúa ! tôi chỉ ưng đều Chúa ưng ; xin cho tôi đăng 
trọn niềm theo thánh ý Chúa luôn ! lạy Ð, C_ Giêsu ! vì 
công nghiệp Chúa, xin Chúa ban ơm cho tôi hằng nguyện 
xin cùng Chúa lời thiềt yêu nẩy : «‹ Vâng ý Cha !» mà 
chớ, 

"Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi ! Mẹ có phước thay l vì xưa 
Mẹ hằng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mọi đàng,' thì 
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xin Mẹ hãy giúp tôi từ nãy sâp tới, cũng đặng làm trọn 
thánh ý Chúa như Mẹ vậy, Ơ' Nữ vương tôi ! vì lòng Mẹ 
yêu mền Ð. C, Giêsu, thì xin Mẹ cầu thay cho tôi đặng 
ơn ñy ; tôi chỉ một lòng trông Mẹ, ắt tôi sẽ đặng như lời 
chẵng sai. 


Lễ thứ ba thì gẫm : Kẻ uâng theo thánh ý Chúa, thì 
đặng phước lộc là thể nào. 


Ai mà hằng hiệp một ý một lòng cùng Chúa, thì dầu 
ử thề gian nẩy, cũng đặng an nhàn vui về luôn, chẳng 
có đi gì làm cho kẻ ầy phiển não đặng ; như lời Thánh 
kinh rằng « Kế lành dầu gặp phải đều gì rủi ro, thì cũng 
chẳng buôn bao giờ » (Prov, 12-21), Mà phải lắm, vì khi 
ai đặng mọi sự như ý sở cầu, thì thỏa lòng khôn xiềt ; 
vậy ai chỉ muôn đều Chúa muôồn, thì đặng mọi sự như 
lòng sở nguyện, vì chẳng có sự gì xảy ra, mà chẳng bỡi 
ý Chúa định. Như lời ông Xalvianô rằng « Kê hằng thuận 
theo ý Trên sở định, như: phải irụt bậc thầp hèn, thì 
cũng vui kiềp hèn mạt ; nều phải sa cơ nghèo khó, thì 
cũng an phận khổ bân. Tắt một lời, là kể ầy hằng ạn theo 
sở ngộ, nền hằng đặng yên lòng yên trí luôn. » Dầu gặp 
đông thiên lạnh lẻo, đầu đụng hạ thời nóng nực, dầu 
phải mưa tạt gió lông, thì kẻ suy phục ý Chúa hằng nói 
rằng Nóng lạnh tôi cũng đành, mưa gió tôi cũng ưng, 
vì ý Chúa muồn như vậy. — Khi bị rủi ro, lúc phải ức 
hiềp, buổi lâm bệnh hoạn, đầu rủi phải chồt, thì kể Ry 
cũng không kể chi hạ vận, chẳng xem sao khôn đồn, 
chẳng lo gì ôm đau, lại cũng sẵn lòng bổ mạng vì Chúa 
nữa, bởi nhìn biềt ý Chúa khiền nên thể Äy mà chớ. — 
Kế nào nương: cậy ý Chúa, cùng vui theo mọi việc Chúa 
làm, thì đặng an nhàn bình tịnh, khác nào đứng giữa 
lừng mây, quá làn dông tô bão bùng, không sao động day 
xâm hại đồn mình, Ẩy. là sự trường am vĩnh lạc chẳng 
hể biền cải, mà lại vượt khỏi muôn phước thề gian, trí 
loài người đâu hiểu thầu (Phi, 4-7). 

CŒó lời Kinh thánh rằng « Người khôn ngoan ví thể 
mặt trời, mà người đại đột khác nào mặt trăng » (E‹ccli. 
27:19). Người đại đột là kể tội lỗi, thì tánh khí bât thường, 
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như mặt trăng khi khuyềt khi tròn vậy mới thầy cười 
đó, chồc lại nghe khóc ; nay khí sắc tươi tắn vui vẽ, mai 
mặt mũi ưu sấu quạu cọ ; tắt một lời, nó hằng thay đỗi 
tùy việc rủi may, thco vận đen đỏ mà thôi, Còn kẻ nhơn 
đức, thì cứ một mưực, chẳng hề canh cải, lúc gặp phước, 
buổi mắc hoạ, cũng cứ bằng an, vì hằng nương dựa 
thánh ý Chúa, như nền tảng vững chắc, nên lòng hằng đặng 
hÍ hoan khoái lạc ; như lời thánh kinh rằng : « An hơà 
cho người lành dưới thề. »› (Lục. 2-14), Xưa bà thánt. 
Maria Madalêna để Phady, khi vừa nghe nói đền thánh 
ý Chúa, thì liền vui mắng quá, đền đổi bầt tỉnh ngất trí 
đi, vì lòng mền Chúa, Theo lòng thú, thì thường người 
ta hay lây các sự trái ý làm khó chịu ; song hề biềt dẹp ý 
riêng mình, mà phục thánh ý Chúa, thì lòng thân hằng 
hưởng thái bình ; như lời Thánh kinh rằng ‹« Sự vui 
mâng bay chẳng ai cầt đi đặng. » (Jo. 16-99). Nói cho cùng 
sự lý : Chồng trả thánh ý Chúa, thìthật là đại quá chừng ! 
vì sự Chúa đã định, ắt phải thành, không ai ngăn được ; 
như lời Thánh kinh rẵng ‹ Nào ai đám chồng cải ý Chúa 
sao ? » (Rom. 9-19), Ấy vậy người ngang đầu cứng cổ cũng 
phải vác thánh giá, song vác mà chẳng cớ công, lại không 
được nghỉ an bao giờ; vì có ai chông trả ý Chúa, mà 
đăng bình an sao ? (Job. 9-4), 


Song nào Chúa có muôn sự gì, mà chẳng có ích cho ta 
sao ? như lời thánh Phaolô rằng : « Chúa hằng ước ao 
làm cho ta nên thánh, để cho ta đặng bình an ở đời nẩy, 
và đời sau lại đặng thanh nhàn muôn kiềp. Cho nên ta 
phải tin thật mọi nổi gian nan tân khổ Chúa gởi cho ta 
thầy đều sinh phước cho ta (Rom, 8-2), Dâu khi Chúa 
phạt thề gian lâm đều tai nạn, thì cũng chẳng có ý hại ta, 
một có ý giáo huần ta, cho ta hôi tâm cải quá, hầu ngày 
sau đặng hưởng phước đời đời mà thôi (Judith. 8-97). 
Chúa thật thương ta quá bội, chẳng những ước ao cho 
ta đặng phước, mà lại hằng đem lòng lo lắng, cho ai 
nầy đặng rồi linh hồn mữa (Ps. 39-18). Ôi! Chúa nhơn từ 
vô, cùng đã phú Con một Người cho ta, thì còn tiềc đi 
gì với ta đặng nữa sao ? (Rom, 8-32). Vậy ta hãy phú 
mình trong tay Cha cả nhơn lành, là Đầng hằng lưu tâm 
chú ý chiều cô, cho ta đặng mọi điều ích lợi, bao lâu ta 
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còn sông ở dưới đầt nây mà chớ, (I Đetr, ð-7). Như lời 
Chúa đã phán cùng bà thánh Catarinà xưa rằng : « Con 
hãy nhớ đền Cha, thì Cha hằng nhớ đền con luôn. ; Ta 
hãy năng than thở nhự. Bạn thánh rằng : « Đầng tôi yêu 
dầu hằng chăm lo phần phước tồi, thì tôi cũng một lòng 
chăm lo đẹp ý Người mọi đàng. » (Cant, 216), Có lời ông 
thánh Nilô cai dòng rằng : «‹ Ta chớ xin Chúa làm theo 
ý ta, ta một phải xin vâng theo thánh ý Người mà thôi. 

Ai cứ vâng giữ đều ầy cho bền, thì sẽ đặng sông an 
chêt, lành chẳng sai, Vì trong giờ chềt, mà ai vâng theo 
ý Chúa cho trọn, thì là đầu chắc kẻ ây đặng rỗi linh hôn ; 
còn ai cả đời nghễnh ngắng, mà chẳng hiệp một ý cùng 
Chúa, thì đền giờ chềt cũng sẽ nghênh ngang hai lòng 
mà chớ. Vậy ta hãy ra sức thuộc nhớ đôi lời thiệt 
yêu trong Kinh thánh, để giúp ta kêt hiệp cùng thánh ý 
Chúa luôn, như những lời nẩy rằng : « Eạy Chúa ! Chúa 
muồn cho tôi làm đi gì ? » (Act. 9-6). — « Nây tôi là tôi 
tá Chúa, xin Chúa cứ đạy, tôi xỉn vâng, » (Luc, 1-38). — 
« Tôi là của Chúa ; xin Chúa hay cứu lầy tôi Ps. 
118.94). Khị nào ta phải cơn gian nan khá nặng, thì 
ta cũng hãy nguyện rằng : « Lạy Cha ! ý- Cha thể nào, 
con xin vâng thể ầy. » (Math, 11-26). Nhứt là ta hãy 
năng tâm niệm lời trong kinh Lạy Chạ rằng : « Vâng 
ý Qha dưới đầt bằng trên trời vậy, » Hằng ngày ta hãy 
năng thầm thï câu ầy cho có lòng sôt sẳng ; vì nều ta 
cử nguyện « Vâng ý Cha » cho cùng đời ta, thì ta rầt 
đổi có phước ! 


LỜI THAN-THỞ 


Lạy Ð. ƠŒ. Giêsu là Đầng Cứu chuộc tôi ! Ghúa đã chịu 
chồt trên cây thánh giá cách đau đớn, cho tôi đặng rỗi, 
thì xin Chúa hãy thương xót tôi, mà cứu lầy tô: cùng ; 
Chúa đã chịu khôn cực ghe đàng, mà chuộc lầy tôi, vì 
lòng thương tôi quá bội, thì xin Chúa chớ để cho tôi 
phải phạt ghét Ohúa đời đời trơng hỏa ngục. Thật Chúa 
chẳng còn làm đặng đều gì khác, mà ép tôi kính mền 
Chúa nữa. Khi Chúa đã gần trút linh hôn trên núi Cala- 
variô, mà than thở lời thiêt tha nẩy rằng : « Đã hoàn 
tt! thì Chúa đã có ý phán cho tôi nghe nữa. Song 
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thương ôi ! tôi xin thú thật, bây lâu tôi những cô tình 
làn mầt lòng Chúa, mà ép Chúa phải ghét tôi, thì tôi 
có làm đều gì mà báo nghĩa Chúa cho xứng đồn chăng ? 
Ôi ! tôi đội ơn Chúa đã nhịn nhục tôi cho đền ngày nay, 
đỗ cho tôi kịp buổi mà sửa lỗi phi ân, mà yêu mền Chúa, 
trước giờ lâm tử, Ôi ! lạy Chúa ! tôi quyềt lòng kính 
mền Chúa, tôi nguyện vâng theo ÿ Chúa mọi đàng, tôi 
xin giao trót ý riêng tôi, trót quyền tự do tôi, cùng hềt 
mọi sự thuộc về tôi trong tay Chúa. Từ rày tôi xin tề lễ 
mạng sông tôi cho Chúa, mà cam lòng vui chịu mọi nỗi 
gian nan, mọi cơn khôn khó theo ý Ghúa cho đền chết. 
Lạy Ð. C. Giêsu ! từ bây giờ, tôi xin hiệp lễ mọn nẩy 
cùng của tê lễ cực trọng Chúa đã dâng xưa, mà chịu 
chềt vì tôi trên cây thánh. giá. Tôi sẵn lòng chịu chềt 
theo ý Chúa phân định, Ôi ! vì công nghiệp Chúa đã 
chịu nạn chịu chềt, xin Chúa ban ơn cho tôi hằng bằng 
lòng vâng phục thánh ý Chúa luôn ; Dầu cho phải chềt, 
thì tôi cũng nguyền một dạ thuận theo ý Chúa cho trọn 
mà thôi, Lạy Ð. ©, Giêsu ! tôi ước ao chềt cho đẹp lờng 
Chúa ; tôi muồn chềt khi miệng đang nguyện rằng 
Vâng ý Cha » mà chớ. 


Lạy Ð. Bà Maria là Mẹ tôi! xưa Mẹ trót đời đã vâng theo 
ý Ghúa cho đồn chồt, thì xin Mẹ cũng bầy cầu thay, cho 
tôi đặng ơn thuận thửa ý Chúa, trọn đời đền chồt như 
Mẹ vậy, 


ệ-——-— 


LỜI CAM-KIẾT 
Mà xin ơn Thiện tủ' (1). 


Cúi lạy Chúa tôi ! nẩy tôi sầp mình trước tôn nhan 
Chúa hồt lòng cung kính, thờ lạy Ghúa tôi; nay tôi 
khác thể gân lìa khỏi thê, về chồn thường sinh, xin 
nguyện ước rằng 

Lạy Chúa là Đầng chơn thật vô cùng, tôi xin vững 
vàng phép mầu cực trọng Chúa Cả Ba Ngôi Ngôi Nhứt 
là Cha, Ngôi Hai là Com, Ngôi Ba Thánh Thần, Ba Ngôi 
một Chúa; thưởng lành thiên đàng, đời đời hưởng 
phước phạt dử hỗa ngục, kiềp k:ềp chịu khổ, Tôi tin 
Ngôi Hai cơn một Chúa Cha xuôồng thầ làm Người, chịu 
nạn, chịu chồt, chuộc tội thiên hạ. Bầy nhiêu xiện.ầy 
cùng các đều khác, Hội thánh đã đạy, tôi tin chắc chần 
vì Chúa đã truyển, mựa khá hồ nghị Tôi đội ơn Chúa 
đã ban cho tôi đặng tin đạo thật ; nên dầu sông chòt, tôi 
xin đoan ước anột đạ keo sơn, bến giữ đức tin chẳng 
chậy tơ hào. | 

Lạy Chúa Trời tôi Đầng tôi trông cậy ! xét tôi chẳng 
đáng, song nhờ công nghiệp Ð. CŒ. Giêsu, Đầng Cứu chuô- 
tôi, tôi đám cả lòng trông ơn tha thứ mọi tội lỗi tôi ; 


___———————————————————CE-F. 


(1) Phụng Thượng Dụ Đức Giáo Tông Fhiô IX, rao ngày hai mươi 
ba tháng Đức Bà, năm một ngàn tám trăm năm mươi bai, thì những 
người giáo hữu làm việc lành nẩy, tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu 
Thề, cứ mỗi chủa nhựt cuôi tháng, có ý xin ơn thiện tử, mà phải 
xưng tội chịu lễ trước đã, cùng cẩu nguyện theo ý Đức Giáo Tổng, 
thì nhờ được một phép đại xá. 

Mà muồn làm việc lành nẩy cho có ích lơi, thì phải theo lời thánh 
Anphongsô đã dặn cắn vặn, mà gắng cầm phòng một ngày, ai tùy bậc 
nầy; song phải xưng tội rước lễ, dọn mình như trong giờ lâm 
chung vậy, lại phải bằng lòng vâng theo thánh ý Chúa mọi đang. 

Lại củng nên nhớ đều nấy, là Mẫu Cam Kiềt nẩy gồm đủ kinh tin, 
kinh cậy, kinh kính mồn ; nên mỗi lấn đọc, thì được ân xá bảy năm 
cùng bảy mùa ; còn mỗi câu nguyện tắt ở sau lời Cam Kiêt 3y, thì 
mỗi lần đọc, được tiểu xá một trăm ngày nữa. 
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xin Ghúa ban ơn cho tôi bển lòng giữ nghĩa cùng Chúa, 
hầu khi tôi la khỏi đời tạm nẩy, đặng lên thiên đàng 
sông lâu vinh hiển, đời đời chẳng cùng. Vì Chúa là Đầng 
nhơn từ vô cùng, đã hứa sự ây chẳng hề sai đặng. Mà 
nều ma qui, nhơn thây tội tôi, nặng nề vô sồ, bày chước 
cám đổ cho tôi ngã lòng, thì tôi cũng nguyền. một niềm 
trông- cậy lòng lành Chúa luôn ; nguyện xin phú mình 
chềt trong tay Chúa nhơn hậu hay thương. 

Lạy Chúa rất đáng mền yêu vô cùng ! tôi kính mền 
Chúa hồt lòng hồt sức, tôi yêu mền Chúa, hơn yêu mình 
tôi ; nên tôi quả quyềt giữ lòng mền Chúa đền giờ lâm 
chung, hầu cho tôi đặng mềồn Chúa đời đời, trên chồn 
tiêu điêu ; tôi chỉ nài xin lại hằng mong mỗi phước ây 
mà thôi, Song nều xưa nay tôi không mền Chúa, lại đã 
khinh thị lòng nhơn từ Chúa, thì muôn lạy Chúa l tôi 
rày ăn năn đau đớn hêt lòng ; tôi xin thể ước hằng bữa 
khóc lóc, thường ngày chê ghét mọi tội lỗi.tôi cho đền 
giờ chềt ; tôi đóc một lòng từ nây sầp tới, thà chồt còn 
hơn, chẳng thà phạm lội ; vì tôi mền Chúa nên tôi xin 
tha- cho hềt những người đã mât lòng tôi, tôi chẳng cờn 
đám tích hiểm ai nữa. 

Lạy Chúa Trời tôi ! tôi xin vui lòng lãnh lây sự chềt, tôi 
cũng cam chịu mọi cơn đau đớn trong $iờ lâm chung, 
hiệp với sự chồt cùng sự đau đớn Ð. Œ. Giêsu, làm của 
thượng tiền, mà đâng cho Chúa, tỏ lòng khâm phục phép 
đắc Chúa Cả, mà cũng đền bồi mọi tiền khiên tôi, Cậy vì 
của lễ, Con Chúa Ngôi Hai, đã tÊ cho Chúa trên thánh 
giá xưa, ôi nài xin Chúa, khầng thương nhậm lầy mạng 
sông hèn tôi, như của lễ mọn tôi dâng cho Chúa. Bây 
giờ cầm bằng tôi gân dắt hơi, tôi xin sẵn lòng trọn vâng 
ý Chúa, miễn cho tôi chêt mà thâm thỉ rằng Lạy Chúa I 
xin vâng ý Chúa mọi đàng. 

Lạy rầt thánh Nữ vẹn sạch Đông trinh, là Đầng Bàu 
chữa cùng là Mẹ tôi: Chúa trời bể trền, đưới có một 
Mẹ, hằng an ủi tôi, cho tôi trông cậy chưng thì lâm tử 
nay tôi chạy đền xin Mẹ phù hộ, đưa tôi qua khỏi biển 
hiểm thê nẩy, vào cữa bình an đời đời vinh phước, Ơ 
Nữ vương tôi, Mẹ đáng mền yêu ! Mẹ chớ bỏ tôi trong 
giờ sau hồt, xin Mẹ hãy đền rước linh hôn tôi, mà dâng 
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trước toà Ngôi Hai Con Mẹ ;'từ bây giờ đây, tôi cứ đợi 
Mẹ, mà hằng trông ước chềt trong tay Mẹ, ôm lầy chơn 
Mẹ, thì phước tôi lắm. 

Lạy thánh Giuse là Quan thây tôi, cả sức lớn quyển 
Thánh Micas Tổng lãnh thiên thần I thiên thân hộ thủ, 
cùng thánh Bổn mạng ! Xin đền giúp tôi đánh với ma 
qui, một .phen sau hồt, thẳng trận toàn công, 

Lạy Chúa Giêsu, hiển hậu địu dàng, Đẳng tôi tríu mền 
đã chịu đóng đỉnh ! bởi vì Chứaà muôn cho tôi chồt lành, 
nên Chúa đã đành chềt cách rầt đữ ; vậy giờ lâm chung; 
xin Chúa nhớ tôi, là con chiên lạc, Chúa xưa đã dùng 
giá Máu thánh Chúa, mà chuộc lầy nó, đem về ràn chiên 
bẩy giờ người thề bỏ tôi hiu quạnh, chẳng còn một ai 
giúp tôi đặng nữa, tôi chỉ trông Chúa cứu vớt ủi an ; vậy 
thì xin Chúa, khầng làm cho tôi, đáng chịu thần lương 
của ăn hành lý; xin chớ để tôi mâầt Chúa đời đời, mà 
phải đày xuôồng hỏa ngục kiềp kiềp. Lạy Chúa Cứu Thề 
lòng lôi mền yêu ! xin chịu lầy tôi, khi mong sinh thì, 
cho tôi Ẩn vào dầu thánh Chúa tôi ; tôi quyềt từ rày ăm 
lầy Chúa tôi, đền hơi sau hồt, xin Chúa cho tôi đặng 
trút linh hồn trong dầu từ bi cạnh Nương long Chúa, mà 
nguyện khi nẩy cũng như giờ chết : 

Giêsu Ì Maria ! Giuse ! tôi xin phú dâng trót hồt lòng 
tôi cùng linh hôn tôi cho cả ba Đâầng ! 

Giêsu ! Maria ! Giuse l xin cứu giúp tôi khi mơng sinh 
thì ! 

Giêsu ! Maria ! Giuse ! xin cho tôi trúi linh hồn bằng 
an, trong tay ba Đầng | 


DẠY CÁCH GẮM 


NGUYỆN GÂM CÓ BA PHẦN 


Trước khi gỗm —_. Đương khi gẫm — 
Sau khi gẫm. 


1L. — Trước khi gẫm, phải làm ba việc mây 


19) Giục lòng đin có Chúa ở trước mặt. 
Lạy Chúa tôi ! tôi đin thật Chúa ở trước mặt tôi bây 
giờ, tôi hềt lòng cung kính thờ lạy Chúa. 


2°) Giục lòng khiêm nhượng ăn năn. 

Lạy Chúa tôi ! thật bỡi tội tôi, nên lẻ đáng bây giờ tôi 
còn trong hỏa ngục mới phải ; vây lạy Chúa nhơn từ vô 
cùng ! tôi hêt lòng đau đớn ăn năn vì đã lỗi nghĩa cùng 
Chúa. 

3°) Giục lòng xin Chúa ban ơn, 

Lạy Chúa tôi ! vì lòng Chúa rmnền yêu Ð. C_ Giêsu cùng 
Đ. Mẹ, xin Chúa khầng ban ơn soi sáng cho tôi nguyện 
gẫm nên, hầu đặng nhờ phần ích lợi : 

Đoạn đọc một kỉnh Kính mảng đậng cho Ð. Mẹ, xỉn 
Người câu thay cho đa đặng ơn sơi sáng cân kíp, với một 
kinh Sóng danh kính thánh Giuse, Thiên thân hộ thủ và 


thánh Bổn mạng Song phải làm mây việc ầy cho chăm 
chỉ, cho vắn tắt ; rồi gẫm tức thì. 


IL — Đương khï gẫm, thì phải dùng sách luôn (1) it 
nữa là khi đầu mới khi sự gẫm ; mà khj gặp khúc nào 


(1) Sách nào tùy ý như sách đọn mình chêt, sách gầm sụ thương 
khó ĐÐĐ. €. G. v. v... 
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thâm tình cảm động hơn, thì cũng nên ngừng lại đó, Vẽ 
việc ầy, thì ông thánh Phanxicô Xalêdiô khuyên phải bắt 
chước loài ong hể khi nó gặp hoa nào nhiều mật, thì 
đeo nút cho hềt đã, rồi mới bay qua bông khác. 

Lại phải biềt : Ích bỡi sự nguyện gẫm mà ra, chia làm 
ba thứ Than thở, Cầu nguyện, dóc lòng ; vậy nguyện 
gãm mà được ích lợi, là tại đó ;cho nên khi con đã gẫm 
về một lẽ chơn thậi nào, mà con thầy Chúa phán trong 
lòng con, thì con cũng phải nói khó cùng Chúa 


1°) Dùng lời. Than Thở, mà giục lòng tin cậy, ở khiêm 
nhượng và cám ơn ; mà nhứt là năng giục lòng kính mền 
Chúa, và ăm năn tội. Theo lời ông thánh Tôma dạy, thì 
mỗi lần giục lòng kính mền Chúa như vậy, ta đáng Chúa 
ban ơn cùng nước thiên đàng cho, Về việc giục lòng ăn 
năn tội cũng vậy. Giục lòng kính mền Chúa thì theo 
thức nây 

Lạy Chúa tôi ! tôi kính mên Chúa trên hồt mọi sự, — 
Tôi kính mền Chúa hồt lòng, — Tôi ước ao vâng theo 
thánh ý Chúa cho trọn mọi đàng. — Tôi vui mâng vì Chúa 
là Đầng vinh phước vô cùng. 

Giục lòng ăn năn lội thì thâm thỉ thể nầy cũng đủ. 

Lạy Chúa là Đầng nhơn từ vô cùng ! tôi ăn năn, vì đì 
mật lòng “Chúa. 


2°) Dùng lời Câu nguyện mà xin Chúa ban ơn soi sắng 
con còn thiều thôn, xin cho. đặng ở khiêm nhượng, hay 
là xin nhơn đức nào khác, xin ơn chềt lành, xin ơn phần 
rồi, mà nhứt là ơn kính mền Chúa, và ơn bền đỗ cho đền 
cùng, Mà như con thầy trong lòng khô khan lắm, thì häy 
năng thăn thï rằng 

ƠO' Chúa tôi ! xin cứu giúp tôi cùng ! Lạy Ghúa ! xin 
thương xót tôi cùng ! Lạy Ð_ G Giêsu ! xin thương 
lầy tôi cùng ! 

Dầu nguyện chừng nãy mà thôi, thì cũng đã tôt rỗi. 


3°) Dùng sự dóc lòng khi cầu nguyên gần xong, thì 
phải đóc lòng riêng về một đôi đều, như lánh dịp nọ, nhịn 
đều kia người ta làm trái ý cho mình, hoặc sửa tánh nẩy, 
chừa nỗt khác v. x.... 
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HI, — Sau khả gẫm, phải làm ba việc nẩy 


19) Cám ơn Chúa đã ban ơn soi sáng cho, 

9°) Dóc lòng giữ những đều đã quyềt, 

3° Xin Chúa, vì lòng mền Ð. Œ. Giêsu và Ð, Mẹ, ban 
ơn cho mình đặng tín giữ đều đã dóc lòng. 

Sau hồt đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính mâng, 
mà cầu cho các Đẳng linh hồn, cho các Đầng bể trẻn trong 
Hội thánh, cho những kẻ tội lỗi, cùng cho cha mẹ bà 
con bạn hữu hềt thảy. 

Hãy nhớ lời ông [hánh Phanxicô Xalêdiô khuyên hể 
khi gẫm mà gặp đặng ý gì làm cho mình động lòng một 
cách riêng hơn, thì phải ghi lầy, để nhớ trong cả ngày. 

Kế nào mỗi ngày gẫm nửa giờ, ít chăng nữa là mười 
lắm phút, thì Ð, ©_ Tông Bênôđitô thứ mười bồn, ban cho 
mỗi tháng một phép đại xá, ngày nào mặc ý mình chọn, 
miễn là xưng tội chịu lễ, và cầu nguyện theo ý Hội thánh. 
Phép đại xá ầy nên nhường lại cho Các Đẳng. 


Trang 
Tựa của Đức Cha Chabanon `"... 
Thơ của Đức Cha Tòng ð 
Lời bảo của đầng làm sách 7 
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ĐIỀU GẦM THỨ NHỨT 


Hình dong một người mới qua kiềp khác. 


thứ nhứt Khi xác còn năm trên giường chưa 


nhập quan, dhì ngó ra thể nào 
thứ. hai Khi xác chôn dưới mô thì ra giồng gì.. 
thứ ba Ta bầy kíp lo phần rỗi là thể nào 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI 
Đồn giờ chôồt thì mọi sự đôu hồt. 


thứ nhứt Sự chầt lột đrần ta, để ta mình mộc 
xác phàm, là thể mào............... Á 5211620257 


ở thử hai Đền giờ chồt mới Hãy chức \oyên 


danh vợng đời nâẩy giả trá, là thể nào 


thử ba Ta hãy kíp dâng mình cho Chúa, là 
thể nào 


ĐIỀU GẦM THỨ BA 
Sự sông người đời rât đổi vắn vỏi. 


` 
ẽ thứ nhứt Sự chềt đền mau đà thể nào 


thứ hai Sự chềt là như đuộc soi cuộc thề cho 
tường chơn giả, là thể nào .................. 


thứ ba; Giờ lâm chung rầt can hệ, là thể NầD) 


s© 


12 
14 


16 
18 


99 
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Trang 


ĐIỀU GẦM THỨ BỒN 
Sự chồt là đều chắc thật chẳng khá hồ nghỉ. 


thứ nhứt : Mọi người đều phải chềt là thể nào.. 33 


thứ hai : Hằng giây hằng phút ‡a bằng gần sự 
chồt là thể nào .............. `. .ố s. 


ẽ thứ ba : Ta hằng phải nhớ sự chồt trước mặt 


luôn là thể màơ ........-...:....-.. ng 2458-603ð4. QÓ 


ĐIỀU GẦM THỨ NĂM 
Giờ chôt thật là phi phỏng. 


ẽ thứ nhứt Giờ chồt đã định song ta chẳng b:ềt 


là: giờ: THÀO- s.22iv2ccxekes .... 41. 
ẽ thứ hai Phải lo tính số sách kh tâm cho 

sẵn là thể nào ...................... `. s 

thứ ba : Hằng phải dọn mình 'thêt cho sẵn luôn 

đừng bao giờ hở cơ là thể nào 47 


ĐIỂU GẪM THỨ SÁU 
Sự: chêt kẻ có tội rât là đổi khôn nạn. 


thứ nhứt Đền giờ lâm chung kẻ có tội quay 


quắt tìm Chúa, mà chẳng gặp là thể nào ð0 
thứ hai: KẾ có tội phải nhiều đều túng ngặt 
trong giờ lâm chung là thể nào Ta `. 


ể thứ bạ: Lúc đương còn có buổi mà gặp Chúa 


đặng, thì phải lo tìm Người cho kíp là thể nào. 56 


đối 


Trang 


ĐIỀU GẦM THỨ BẢY 


Người cả đời đã trễ nải việc linh hồn, lại 


St 


TẾ 


khi nhớ đền sự chêt, thì tâm tình sö phải 
khôn bức nhiều nổi trong giờ' lâm chung. 


— 


6 thứ nhứt : Kẻ trót đời mê sự thề gian, thì đền 


giờ chềt sẽ lâm cuộc buôn bã là thể nào ........ 
thứ hai: Người cả đời đã mê sự thề gian, thì 
đền giờ chềt sẽ ước ao đều gì ....... đc 

thứ ba Đền giờ hầp hồi mà phàn nàn tiệc nuồi, 
thì mượn màng là dường nào 


ĐIÊU GẦM THỨ' TÁM 
Sự' chềt kế lành rât nên phước lộc. 


thứ nhứt : Giờ chềt kế lành là giờ nghỉ ngơi, 
là giờ thoát khỏi mọi nổi gian nan tân khổ 


thứ hơi Giờ chềt kẻ lành là giờ Hưng trận 
SIIHSQUI: (23504 y3 Sè 02 án £v kê si 


thứ ba: Sự chềt là ‹ cửa kẻ lành qua, umnà vào 
chồn hằng sông đời đời . 
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ĐIỀU GẦM THỨ' CHÍN 


Kẻ lành đặng bình an.trong giờ lâm chung. 


thử nhứt: Đền giờ chềt, kẻ lành chẳng có lo 
sợ đi gì sôt là thể nào........ =.. `. 


—— 


ẽ thứ hơi: KẾ lành chềt bình an êm ái là thể 


nào 


6 thứ ba: Trong giờ lâm chung, kể lành đặng 


sớm nồềm sự vui vẻ thiên đàng là thể nào 


63 


¡9 


76 


Trang 


ĐIÊU GẮM THỨ MƯỜI 


Những phương thê phải dùng mà dọn 
mình chêt cho sẵn sàng. 


ö thứ nhứt Chẳng nên đợi đền giờ sau hềt mới 


lo dọn mình thể nào 


thứ hai : Phải sửa sang lương tâm cho chính 


đính và hằng ngày phải lo ăn ở cho có luật mẹo 
là thể nào 


thứ ba: Phải dứt lòng đính bén sự thề gian là 


thể nào 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI MỘT 
Ngày giờ rât đổi quí trọng. 


thứ nhứt ;; Ở thê gian mẩy chẳng có của gì quí 


báu, cho bằng thì giờ là thể nào 

thứ hai: Người đời chẳng coi ngày giờ ra chỉ 
là thể mào.......... K01 62 m5... 
thứ ba: Ta phải lo dùng ngày giờ cho nên là 
thể nào 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI HAI 


Việc rỗi linh hồn là một việc râầt 
quan trọng. 


thứ nhứt : Phân rỗi là việc rầt can hệ hơn hềt 
trong đời ta 


đNứ hai Chỉ có một việc ta phải lo là việc vỗi 


linh hồn mà thôi 
thứ ba: Mầt linh hôn là một đều rầt đổi khôn 
nạn hồt phương cầu cứu 


——a 


84 


95 


101 


103 


110 


113 


363 


Trang 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI BA 
Mọi sự thê gian đều huyển hoặc hư vô. 


Lồ thứ nhứt Của cải đời nầy chẳng làm ích gì cho 
ta là thể nào .......................... Án E2 sua: 11? 


Lễ thứ hai: Của cải đò nẩy đáng Bo ta khinh dể 
là dường nào 120 


Lễ thứ ba: Phải lo tu đức lập công, cho đáng phần 
phước trên nước thiên đàng là thể nào 124 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI BÔN 


Đời người sông ở thê gian khác nào buổi đi 
đường mà về chồn đời đời. 


Lễ thứ nhứt: Người ở đời ví như khách qua đường, 
ngụ chồn tha hương là thổ nào 127 


Lê thứ hai: Ai nầy có đủ phương thề, mà lơ cho 
mình được chắc phần phước đời đờ: là thể nào 130 


Lễ thứ ba: Ai nầy sẽ đi về nhà mình phải ở đời 
đời là thể nào 139 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI LĂM 
Tội trọng là giồng râầt quái gở xâu xa. 


Lễ thứ nhứt : Kế phạm tội trọng, thì làm sỈ nhục 


cho Chúa là đường nào 136 
Lề thứ hai Kế phạm tội làm ô danh Chúa là 
đường nào 189 


L thứ ba: Kê phạm tội làm cực lòng Chúa là 
dường nào 142 


Trang 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI SÁU 
Đ.C Trời nhơn từ hay thương xót vô cùng. 


Lễ thứ nhứt Ð. CC T. hằng chờ đợi kể có tội là 
thể nào 144 

Lễ thứ hai : Ð. C. T. kêu mời kể có tội là thể nào 147 

Lễ thứ ba: Ð. QC. T, rước lầy kể có tội cách nhơn 
đừ là thể nào 


. 
H-= 


150 


ĐIỀU GẮẦM THỨ MƯỜI BẢY 
Sự cậy lòng lành Chúa thới quá. 


Lễ thứ: nhứt ; Ð. ©. T. lòng lành vô cùng mnà cũng 
công bình vô cùng là thể nào 152 


L2 thứ hai: Ð. ©_ T. từ mặt kẻ có tội là thề nào 156 


Lề thứ ba: Khồn cho kế chẳng dùng ngày giờ 
Chúa thương xót, mà cải quá là thể nào 159 


ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI TÁM 
Tội có sô định. 


Lề thứ nhứt: Tội mỗi một người đã định sô rồi 
là thể nào 169 


Lề thứ hai : Sồ tội mỗi người nu Ranh nhau là 
thể nào ................ bø-490/86xpxb ông Eok7Eiei2/6/0-8:81š 


5 .‹.„„.. 165 
Lễ thứ ba : Ta hằng bnn. lo sợ luôn là thể nào 168 


965 
Trang 
ĐIỀU GẦM THỨ MƯỜI CHÍN 


Được ơn Chúa thì phước lộc vô biên, mà mâầt 


Lễ 


sơn Chúa thì khôn nạn vô ngăn. 


thứ nhứt : Ơn Chúa tặng ta lên chức cao sang ˆ 


"“. ẻẽ ốẽ vẻ ẻẽẽ. du xi, TT 
ẽ thứ hai: n Chúa làm 4hg; ta . đăng những ích 
rầt trọng là thể nào 172 


ề thứ ba: Mầt ơn Chúa thì khồn nạn là dường 


nào 177 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI 


Kẻ phạm tội ra thân tàn ma đại là 
đường nào. 


thứ nhứt :; Hạng người đại đột bội sồ là thể nào 180 
tứ hai: Kẻ phạm tội trở nên loài vô tâm vô 
trí là thể nào 183 
thứ ba ; Các thánh đã đền bậc khôn ngoan thông 


thái thật là thể nào ............-.....-....... 188 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI MÔT 


Kẻ phạm tội sông khôn sông nạn; người 
môn Chúa sông an sông nhàn. 


thứ nhứt : Thề gian chẳng có sức gì mà làm cho 


ta nên phước lộc là thể nào 190 


ẽ thứ hai: Kẻ có tội phải nhiều nổi khồn cực bể 
trong là thể nào 193 
ề thứ ba: Người nhơn đức đặng an nhàn phước 


lộc là thể nào 197 


Trang 


ĐIỂU GẦM THỨ HAI MƯƠI HAI 
Tính hư nêt xâu. 


thứ nhứt Tính hư nềt xầu hay làm cho trí 
khôn ra tôi iăm là thể nào 


ề thứ hai: Tính hư nềt xầu làm cho lòng ra 


cứng cỏi là thể nào . "mẽ x6... 


thứ ba: Kẻ đã mắc tính hư nôt. xău, thì đền 
chồt cũng chẳng ăn năn trở lại là thể nào 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI BA 


Những mưu gian chu'ớc đôi ma quỈ quen 
bày đặt mà phỉnh phờ kẻ có tội. 


ứ 


thứ nhứt Ma quỉ thường xui kể có tội cứ 
tái phạm, rồi xưng sau, chớ hơi sức nào rmnà 
chồng trả chước cám đổ cho nổi là thể nào 
thứ hai: Ma quỉ thường giục kế có tội cứ 
trông cậy lòng lành Chúa, mà tái phạm là 
thể nào 

thứ ba: Ma qui thường dùng thê tuổi trẻ, hay 
mượn tiềng có khi, mà đỗ kẻ có tội đừng 
vội cải quá là thể nào 


ĐIỀU GẪM THỨ HAI MƯƠI BỒN 
Sự phán xét riêng. 


thử nhứt Linh hôn có tội ra trước mặt Quan 
đoán là thể nào 

thứ hai Mọi sự ẩn vì thôi mới tổ bày là 
thể nào 

thứ ba Quan đoán chí công định án thưởng 
phạt là thể nào 


201 


211 


215 


218 


223 


Trang 


ĐIỀU GẮẦM THỨ HAI MƯƠI LĂM 
Sự phán xét chung. 


thứ nhứt: Đền ngày tận thề, xác loài người 
đều thì sông hồt là thể nào 

thứ hai: Loài người khi đã sông lại đoạn, 
thì phải tể tựu tại đồng Giodaphát là thể nào 


thứ ba Chúa định án thưởng lành phạt dữ 
đời đời là thể nào 


ĐIỀU GẪM THỨ HAI MƯƠI SÁU 
Hình khổ hỏa ngục. 


thứ nhứt Những hình khổ phạt ngũ quan 
kẻ dữ, thì đau đớn nhức nhồi là đường nào. 


thứ hai Lửa hỏa ngục nồng nàn rất rao là 
dường nào 


thứ ba: Hình phạt Thầtkhổ rầt khồn cực 
nặng nể hơn hềt các hình phạt trong hỏa ngục 
là thể nào 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI BẢY 
Hỏa ngục phạt kẻ dữ: đời đời chẳng cùng. 


thứ nhứt Hỏa ngục chẳng có cùng có hạn 
là thể nào 

thứ hai Hỗồa ngục phạt đời đời kiềp kiềp, thì 
nặng nề là dường nào 

thứ ba Hòa mgục cứ phạt một mực luôn 
chẳng hề gia giảm là thể nào 


232 


236 


2342 


245 


249 


Trang 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI TẮM 


Kẻ đữ trong hỏa ngục phải lương tâm cắn 
rứt nhiều nỗi. 


ẽ thứ nhứt Kê dữ thầy. mình rày phải phạt 


nặng nể muôn kiềp, tại xưa đã ham mê những 
sự sung sướng xác thịt một nháy chẳng đáng 
chỉ, thì nó hằng rên siồc là thể nào 

thứ hai Kế đữừ nhớ lại những việc xưa mình 
phải làm, cho đặng rỗi linh hồn, thì ít ổ¡ để 
đàng, nên nó hằng phàn nàn là thể nào 

thứ ba Kế dữ thầy mình phải mật Của trọng 
uô giá, thì nó tiềc đứt ruột đứt gan là thể 
nào 41c23x.436104/810/x6406 \8/4060618006:9444s6101sý645609/ 3 4 006/36 S214 % 


ĐIỀU GẦM THỨ HAI MƯƠI CHÍN 
Thiên đàng. 


thứ nhứt Linh hồn khởi hoàn, mà vào nơi 
cực lạc là thể nào 


thứ hai Phước lộc thiên đàng làm cho kẻ lành 


phi đạ là dường nào .........-........ g2 006:1180 
thứ ba Thiên đàng thưởng kẻ lành đời đời 
là thể nào............... `. lầy hàng cu: 


ĐIỀU GẦM THỨ BA MƯƠI 
quất cầu nguyện. 


ẽ thứ nhứt Lời cầu nguyện có sức thần hiệu 


là thể mào 


ẽ thứ hai Sự câu nguyện rầt đổi cẩn kíp cho 


phần rỗi là đường nào .............. (338 36604064 


thứ ba Muôn cầu nguyện cho đắt lời, thì phải 
giữ những thể thức nào ¬...Ố.ốẽ.ẽ 


259 


267 


271 


275 


278 


281 


233 


Trang 


ĐIỀU GẦM THỨ BA MƯƠI MÔT 
Sự bên đỗ. 


———_Ê 


thứ nhứt Muồn rỗi linh hồn, thì cân phải bền 
đồ cho đền cùng ; lại muôn thắng trận ma qui 
thì phải đùng phương nào 
thứ hơi : Thề gian làm thủ hạ tướng Luxiphe, 
nên ta càng phải tu luyện binh khí mà phấn 
công cho mạnh là thể nào 


thứ ba Muôn đánh dẹp xác thịt cho yên, thì 
phải dùng những phương: nào 


ĐIỀU GẦM THỨ BA MƯƠI HAI 


Phải hêt lòng trông cậy R. thánh Ð. B. 
Maria phù hộ chở che. 


thử nhứt  Ð. Mẹ có tài có phép là đường nào. 


thử hai Ð. Mẹ có lòng khoan nhợn là đường 
nào 


thứ ba  Ð. Mẹ có lòng nhơn ái là dường nào.. 


ĐIỂÊU GẦM THỨ BA MƯƠI BA 
Sự kính mên Ð. C. T. 


thứ nhứt : Ð. G. Trời nhơn từ có lòng thương 


yêu người ta là thể nào 

thứ hơi Chúa bởi lòng thương yêu ta quá 
bội, nên đã liều mnình xì ta là thể nào 

thứ ba : Khi Ð. CK Giêsu chịu nạn chịu chềt vì 
ta, thì Người chứng tổ lòng thương ta là thể 
nào 


287 


290 


293 


300 


308 
307 


310 


313 


317 


370 
Trang 


ĐIÊU GẦM THỨ BA MƯƠI BÔN 
Sự rước lễ. 


L thứ nhứt Phép Thánh Thể thật ơn rât quí 
trọng là đường nào 321 

Lễ thứ hai Phép Thánh Thể làm chứng lòng Chúa 
thương yêu ta là dường nào 324 


Lễ thứ ba : Ð. C. Giêsu ước ao cho ta kềt hiệp cùng 
Người là dường mào 327 


ĐIỀỂU GẦM THỨ BA MƯƠI LĂM 


Phép Thánh Thê là nơi Ð. C. G. ẳn ngự: 
vì lòng thương yêu ta. 


Lề thứ nhứt ĐÐ. C. Giêsu liệu cho ai tới cùng 
Người cũng được hêềt là thể nào 331 
Lễ thứ hai : Ð. C_ Giêsu chực tiềp hềt mọi người 
chẳng kỳ giờ hạn buổi là thể nào 386 
Lễ thứ ba Ð. C. Giêsu chÏỉ ưng ban phát ơn lành 
cho hềt mọi người là thể nào 389 


ĐIÊU GẦM THỨ BA MƯƠI SÁU 
Sự vâng theo thánh ý Ð. C. T. 


Lồ thứ nhứt Nhơa đức ầy cao trọng là thể nào.. 342 
Lễ thứ hai Ta phải vâng phục thánh ý Ð €. Trời 


trong những sự gì 345 
Lễ thứ ba : Kê vâng theo thánh ý Chúa, thì đặng 

phước lộc là thể nàa 348 
Lời cam-kêềt.............. "` ố.ố.ốốẻẽốẽốẽố ẽ 6s 3ã3 
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